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Lời Nói Đâu 


(Bản In Lần Thứ Nhất) 


Nói chung, đã là người Việt, ai cũng biết nói tiếng Việt. Đã là người 
Việt, gần như ai cũng có thể nhận biết người nói với mình nói có đúng 
không, có hay không. 

Tuy-nhiên nếu không tìm-hiểu tiếng Việt kĩ-lưỡng và chu-đáo, dù 
biết là đúng hoặc không đúng, hay hoặc không hay, nhưng không thể 
giải-thích được thế nào là đúng, thế nào là không đúng, thế nào là hay 
và tại sao lại không hay. 

Cuốn sách này là bước đầu tiên trong công việc tìm-hiểu tiếng Việt. 

Mỗi người có một lối. Riêng chúng tôi, chúng tôi theo đường-lối của 
linh-mục Lê-Văn-Lý với đôi chút thay-đổi. 

Đường-lối này được phi lại trong luận-án tiến-sĩ văn-chương năm 
1948, với nhan-đề Le parler Vietnamien. Sa structure phonologique etf 
morphologique ƒoncHonnelle. EsqwIsse dune grammaIre Vietnamienne. 
(Hương-Anh xuất-bản tại Pa-ri [Paris - Pháp] năm 1948). Sau này, linh- 
mục Lê-Văn-Lý viết lại, giảng-dạy ở trường Đại-học Văn-khoa Hà-nội 
và Sài-gòn, dưới nhan-đề Mô fđ sơ lược Ngữ pháp Việt-Nam. Đến khi 
in thành sách, nhan-đề được đổi lại thành Sơ thảo Ngữ pháp Việt-Nam. 
(Trung-tâm Học-liệu xuất-bản tại Sài-øòn năm 1968 và 1972, Dân 
Chúa xuất-bản và phát-hành tại Gretna, Louisiana [Mĩ] năm 1987]). 

Chúng tôi theo đường-lối của linh-mục Lê-Văn-Lý, nhưng đã xếp- 
đặt lại, dùng một số tiếng chuyên-môn mới, thêm nhiều thí-dụ, với ước- 
vọng có thể làm cho người đọc thấy tiếng Việt đễ-dàng hơn. Đó là điều 
chúng tôi đã dự-tính ngay từ ngày học ở trường Đại-học Văn-khoa Sài- 
gòn năm 1961, và sau này mỗi lần gặp thày (linh-mục Lê-Văn-Lý), 
chúng tôi thường nhắc lại ý-định đó. 


Tập thứ nhất có nhan-đề là 7ếng Kèm - Tiếng, Lời và Tiếng kèm - 
Những Tiếng kèm Thường Dùng trong Tiếng Việt. Đây là tập đầu trong 
bộ sách Từn Hiểu Tiếng Việt của chúng tôi. Sau khi viết xong, chúng 
tôi được ba người bạn quý Phạm-Văn-Phúc, Lê-Tiến-Phụ và Phạm- 
Trọng-Lệ đọc lại, sửa lỗi-Ïlầm và góp ý-kiến. Tuy vậy, thiếu-sót còn 
nhiều. Chúng tôi hi-vọng sẽ được những người yêu-thương tiếng Việt 
góp thêm ý-kiến, để lần ¡in tới sẽ bỏ bớt được những chỗ quá rườm-rà, 
thêm những chỗ chưa rõ, sửa những chỗ sai. 

Chúng tôi xin thành-thật cám ơn tất-cả những người đã cầm cuốn 
sách này, lật vài ba trang hay đã đọc từng chữ một, từ những bậc cao- 
minh, những người bạn hiền, cho tới những người trẻ muốn tìm-hiểu 
tiếng VIệt. 

Đặc-biệt, chúng tôi ao-ước cuốn sách này là hoa-quả trong vườn do 
linh-mục Lê-Văn-Lý gIeo hạt, ươm cây, và học trò của cha chăm lo 
vun-xới thêm, các thày và các bạn của chúng tôi chỉ vẽ những chỗ sai- 
lầm và thiếu-sót, nay thu-góp lại một phần nho-nhỏ để tưởng-nhớ công- 
ơn của cha và để chúc thọ các thày kính-yêu: 

Giáo-sư Nguyễn-Khắc-Kham 
Giáo-sư Nguyễn-Khắc-Hoạch 
Giáo-sư Nguyễn-Đình-Hoà. 

Con xin gửi theo những trang sách này, cả những chỗ đúng, cả 

những chỗ sai, tấm lòng kính-mến, yêu-thương và biết ơn của con. 


Phạm-Văn-Hải 
1998 


Lời Nói Đâu 


(Bản In Lần Thứ Hai) 


Ngày mồng 3 tháng 10 năm 1992, Thiên-Chúa Toàn-Năng gọi 
Linh-mục Lê-Văn-Lý về quê thật. Hơn tám năm sau, ngày 10 tháng 12 
năm 2000, giáo-sư Nguyễn-Đình-Hoà cũng về với tổ-tiên. Vì thế, trang 
bìa bản ¡in lần này, tên của linh-mục Lê-Văn-Lý và giáo-sư Nguyễn- 
Đình-Hoà đứng gần nhau. Cuốn Từn-hiểu Tiếng Việt II - Các Câu Nói 
Hàng Ngày ảnh-hưởng lối phân-tích tỉ-mi của giáo-sư Nguyễn-Đình- 
Hoà nhiều hơn linh-mục Lê-Văn-Lý, sẽ được ra mắt một ngày gần đây. 

Bản in này vẫn theo khuôn-khổ của bản ¡n lần thứ nhất, chỉ sửa vài 
lỗi đánh máy, xếp-đặt lại mấy chi-tiết và thêm hơn 100 trang những 
tiếng kèm tuy ít dùng hơn nhưng vẫn thường thấy trong đời sống hàng 
ngày. 

Ngoài ra, để cố-gắng theo kịp sự đòi-hỏi của máy-móc, bản in này 
còn được cho vào đĩa. Một bản được thực-hiện bằng WinWord với các 
kiểu chữ của Hội Chuyên-gia Việt-Nam (VPS), một bản do cô Onoe 
Yuki chuyển sang dạng PDE (phải dùng Adobe Acrobat Reader mới 
mở ra được). Bản này được hoàn-thành sau nhiều lần giáo-sư Lê-Văn- 
Đặng giúp-đỡ chuyển các chương trong cuốn Chữ Hán và Tiếng Hán- 
V¡ệf sang PDE. 

Hi-vọng bản In kì tới sẽ hoàn-hảo hơn nữa. 


Phạm-Văn-Hải 
2002 
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(bệnh) 
(ca-dao) 
(c) (tc) 
qđ) 
(Lê-Văn-Lý) 
(Lê-Văn-Lý) 
q 

(Ing) 

(r) 

(số) 

(Ð (đu) 
(t+lt) 
(liên) 
(LVL99) 
(nh]) 
(nhóm) (liên) 
(nhóm) (tk) 
(c) (lc) 
(tch]l) 
(tđph) 

k) 

(tich) 

(ng) 

(thng) 

(trn) 

(xưa) 
(xưaft) 


[HV] 
[<Pháp] 
[<Anh] 
[<MI] 
[s: ầm ì] 


[khuôn] 


[yêu-thương và ơn] 
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Chữ Viết Tắt 


bệnh, bệnh-tật, nói về bệnh-tật 

ca-dao 

lời cảm-thán, tiếng cảm-thán 

lời động, động-tự, động-từ 

định-nghĩa của linh-mục Lê-Văn-Lý 

Thí-dụ của Lê-Văn-Lý, tác-giả là Lê- Văn-Lý 

lời lép 

lời ngôi, ngôi-tự, ngôi-từ, đại-danh-từ 

lời rỗng 

lời số, số-tự, số-từ 

lời tính, tính-tự, tính-từ, fính-từ, hình-dung-từ 

thành-phần thứ nhất là lời tính, thành-phần thứ hai là lời tính 
lời tên, danh-tự, danh-từ 

theo Lê-Văn-Lý trong Sơ thảo Ngữ pháp Việt Nam, mục 99 
nhóm lời 

nhóm lời tên hay lời tên 

nhóm tiếng kèm 

tiếng cảm-thán, lời cảm-thán 

tiếng chỉ loại 

chỉ thấy ở một vài tiếng địa-phương 

tiếng kèm, phụ-tự, phụ-từ, liên-từ, giới-từ, phó-từ, trạng-từ 
tiếng làm chứng (chứng-tự) 

tục-ngữ 

thành-ngữ 

truyện viết bằng chữ Nôm, chưa biết tác-giả 

cũ xưa, nay không dùng nữa, nhưng còn thấy trong sách-vở 
cũ xưa, tuy-nhiên vẫn còn thấy trong một số tiếng địa-phương. 
Tiếng Hán- Việt 

gốc tiếng Pháp 

gốc tiếng Anh 

gốc tiếng Mĩ 

lối viết theo thói quen không chính-xác. Thí-dụ: 

ầm-ỳ (tk) [s: ầm-ì, ầm ì] tiếng diễn-tả tiếng vang nhỏ từ xa vọng lại, 
kéo dài, đều-đều. Hớn đó, suốt ngày, có tiếng máy bay ầm-ỳ ở khu rừng 
núi phía tây. 

khuôn, khuôn-mẫu, no, mô-thức 


nghĩa, nghĩa từng lời từng tiếng. Thí-dụ: 


[g] 


[gi] 
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ái-ân (liên) [yêu-thương và ơn] tình-nghĩa thân-thiết vừa có ơn vừa có 
lòng yêu nhau, phần nhiều nói về đạo vợ-chồng; tình yêu-thương mặn- 


nồng giữa trai gái. 
âm kèm là g 


gì [g] âm kèm là g, vận là ì 


âm kèm là gi 


giải [gi] âm kèm là gi, vận là ải 


Cái trần (nhà) này bị ám khói. 
(1) Cái trần nhà này bị ám khói. 

(2) Cái trần này bị ám khói. 

nhà giữ như vậy hay bỏ đi đều được. 


Phạm-Văn-Hải 
dây lời, dây nói 
lời động (1đ) 

lời lép (1l) 

lời ngôi (lng) 

lời rỗng (Ir) 

lời số (1s) 

lời tên (tên) 

lời tính (1l (ti) 
lời cảm (Ic) 
tiếng cảm (fc) 
tiếng chỉ loại (tchl) 
tiếng kèm (tk) 


tiếng làm chứng (tlch) 


tiếng chủ 
tiếng kể 
tiếng thêm 


âm chính 
âm kèm 
âm nửa 
thanh 
đốt âm 


Lê-Văn-Lý 


ngữ tuyến 

động tự 

hư tự 

ngôi tự 

hư tự 

SỐ tự 

danh tự 

tính tự 

phụ tự cảm thán 
phụ tự cảm thán 
loại tự 

phụ tự 

chứng tự 


chủ từ 
thuật từ 
túc từ 


nguyên âm, mẫu âm 
tử âm 

bán mẫu âm 

thính 

âm hiệu 


Lối Khác 

đây lời, chuỗi lời, tuyến lời, mệnh-đề 
động từ 

hư từ 

đại danh từ 

hư từ 


danh từ 

tính từ, tính từ, hình dung từ 
cảm từ 

cảm từ 

loại từ 

phó từ, liên từ, giới từ, trạng từ... 


chủ từ, chủ-ngữ 
thuật từ, tuyên-ngữ 
túc từ, túc-ngữ 


nguyên âm, mẫu âm 
phụ âm, tử âm 

bán âm, âm lướt 
thanh, thinh 

âm tiết 
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Tiếng, Lời và Tiếng kèm 


101. Chúng ta dùng tiếng nói để nói; nói với người, với vật, nói với chính 
mình. (“Một mình mình nói, một mình mình nghe.") Chúng ta dùng tiếng 
nói để nói những gì muốn nói, để người chung quanh hiểu mình, mình hiểu 
người ta. Mỗi lần mở miệng, mỗi lần diễn-tả một ý, chúng ta dùng một dây 
lời 1). Nếu một không đủ, chúng ta dùng hai dây lời, ba dây lời... 


Thí-dụ, hai người nói chuyện với nhau: 


- Chị Lan đi chơi rồi hđ? (1) 
- Dạ. (2) 
- Đi với a1? (3) 
- Đạ, đi một mình. (4) 
- Đã lâu chưa? (5) 


- Dạ, mới đi chừng nửa tiếng. (6) 
Mỗi người nói một câu. Mỗi câu là một dây lời. 


Nếu không để ý tới việc tìm hiểu thì không cần phải phân-tích. Nhưng 
nếu muốn biết câu này đúng, câu này sai, câu này hay, câu này dở, câu này 
tự-nhiên, câu này hơi là-lạ, câu này không phải là tiếng Việt... bước 


Một dây lời, một chuỗi lời nói, một chuỗi lời (theo giáo-sư Nguyễn-Khắc-Kham và 
giáo-sư Nguyễn-Đình-Hoà), mạch nói, mạch lời (theo Phạm-Văn-Phúc) hay một dây 
nói là một lần mở miệng nói ra để diễn-tả một ý, là một tập-hợp những lời nói liên-tục 
như một sợi dây, hay là một chuỗi tiếng của lời nói liên-kết với nhau như một sợi dây để 


"2t! tt AT 


diễn-tả một ý. ("Lời" và "nói" trong "lời nói, lựa lời, gửi lời, nói chẳng nên lời... ") 
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đầu tiên là đặt tên cho từng thành-phần của dây lời, xem thành-phần này nên 
đặt tên là gì, thành-phần kia nên đặt tên là gì, xếp vào loại nào. 
102. Làm thế nào để thấy từng loại? 
Thí-dụ thứ nhất: 
Đây là ông tôi. 
Đây là bà - tôi. 
Đây là bố tôi. 
Đây là mẹ  tÔI. 
Đây là chú - tôi. 
Câu đầu tiên có bốn tiếng (“đây, là, ông, tôi"), mỗi tiếng một khác. 
Mỗi tiếng có thể xếp vào một loại riêng. 
Trong cả năm câu, "ông, bà, bố, mẹ, chú” có cùng một vị-trí, ý-nghfa 
cũng có vẻ như có liên-hệ với nhau. (Tất-cả đều là thành-phần trong gia- 
” vào cùng một loại. 


TA 


đình.) Như vậy, có thể xếp "ông, bà, bố, mẹ, chú... 
(Linh-mục Lê-Văn-Lý xếp vào loại A.) 
Thí-dụ thứ hai: 
Tôi ăn rất chậm. 
Tôi nói rất chậm. 
Tôi đi rất chậm. 
Tôi chạy rất chậm. 
Tôi viết rất chậm. 

Câu đầu tiên có bốn tiếng (tôi, ăn, rất, chậm”), mỗi tiếng một khác. 
Mỗi tiếng có thể xếp vào một loại riêng. 

Trong cả năm câu, "ăn, nói, đi, chạy, viết” có cùng một vị-trí, ý-nghfa 
cũng có vẻ có liên-hệ với nhau. (Cùng là động-tác, hành-động. Đó là những 
tác-động xảy ra trong đời sống.) (Khác với "ông, bà, bố, mẹ, chú” ở thí-dụ 
trên.) "Ăn, nói, đi, chạy, viết..." có thể xếp vào cùng một loại. (Linh-mục 
Lê-Văn-Lý xếp vào loại B.) 

Thí-dụ thứ ba: 

Con chó này rất khôn. 


Con chó này rất ngoan. 
Con chó này rất hiền. 
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Con chó này rất dữ. 
Con chó này rất trung-thành. 


Trong năm câu này, "khôn, ngoan, hiền, dữ, trung-thành” có cùng một 
vị-trí, ý-nghTfa cũng có vẻ có liên-hệ với nhau. (Tất-cả đều là tính-chất, tính- 
nết, dáng-vẻ.) Ngoài ra, cả vị-trí lẫn ý-nphĩa đều khác với "ông, bà... ăn, 
nói..." trong hai thí-dụ trên. Như vậy, rõ-ràng có thể xếp "khôn, ngoan, hiền, 
dữ, trung-thành..." vào cùng một loại. (Linh-mục Lê-Văn-Lý xếp vào loại 
B.) 

Thí-dụ thứ tư: 


Tôi là người Việt. 


Chúng tôi là người Việt. 
Mày là người Việt. 
Chúng mày là người Việt. 
Nó là người Việt. 
Chúng nó là người Việt. 


Trong sáu câu này, "tôi, mày, nó” có vẻ như thuộc cùng một loại. VỊ- 
trí khác "ông, bà... ăn, nói... khôn, ngoan... trong ba thí-dụ trên, ý-ngh1a 
cũng khác. “Tôi” là ngôi thứ nhất (người nói), "mày" là ngôi thứ hai (người 
nghe), và "nó" là ngôi thứ ba (người không có mặt ở chỗ nói chuyện); nếu 
đứng sau "chúng", cả ba ngôi trở thành số nhiều. Như vậy, rõ-ràng có thể 
xếp những lời ngôi này vào cùng một loại. (Linh-mục Lê-Văn-Lý xếp vào 
loại C1.) 

Thí-dụ thứ năm: 

Nhà tôicó một con chó. 
Nhà tôicó hai con chó. 
Nhàtôicó ba con chó. 
Nhà tôicó bốn con chó. 
Nhà tôicó năm con chó. 

Trong năm câu này, "một, hai, ba, bốn, năm” đều là con số. Vị-trí 
khác "ông, bà... ăn, nói...khôn, ngoan... tôi, mày, nó” trong bốn thí-dụ trên, 
ý-nghĩa cũng khác. Như vậy, có thể xếp những số này ("một, hai, ba, bốn, 
năm” vào cùng một loại. (Linh-mục Lê-Văn-Lý xếp vào loại C2.) 


Theo phương-pháp của linh-mục Lê-Văn-Lý, 


24 


TIA 


ông, bà, cha, mẹ, chú, gà, chó, mèo..." được xếp vào loại A, và gọi là 
danh tự. 

"Ăn, nói, đi, chạy, viết, học, tắm, gội, bơi..." được xếp vào loại B, và 
gọi là động tự. 

"Khôn, ngoan, hiền, dữ, trung-thành, lười-biếng, chăm-chỉ, sạch, 
bẩn..." được xếp vào loại B', và gọi là tính tự. 

"”[ôi, mày, nó..." được xếp vào loại C1, và gọi là ngôi tự. 

"Một, hai, ba, bốn, năm, sáu..." được xếp vào loại C2, và gọi là số tự. 

Ngoài ra là phụ tự (loại C3). 

Một số ngũ-học-gia khác dùng danh từ, động từ, tính từ, tính từ, hình 
dung từ, đại danh từ, đại từ, trạng từ, liên từ, giới từ... 

Tất-cả những tên này đều khó hiểu và khó nhận. 

Cuốn sách này, tuy dựa vào phương-pháp của linh-mục Lê-Văn-Lý, 
tuy dựa vào cuốn Sơ fhđo Ngữ pháp Việt Nam của linh-mục Lê-Văn-Lý, 
danh tự được thay-thế bằng lời tên (thí-dụ thứ nhất ở trên), vì đó là những lời 
dùng để gọi tên hay đặt tên cho một cái gì, cho một người, một vật, một sự, 
một ý-tưởng...; động tự được thay-thế bằng lời động (thí-dụ thứ hai ở trên)...; 
phụ tự được thay-thế bằng tiếng kèm. 

Đối với những người đã thuộc lòng những tên cũ (danh-tự, danh-từ, 
động-tự, động-từ...) có thể sẽ thấy lạ tai hay ngứa mắt, nhưng những người 
chưa biết những tên cũ sẽ thấy dễ hiểu hơn. 


Vấn-đề kế-tiếp là phân-biệt tiếng, lời và tiếng kèm. 


103. Tiếng là gì? Lời là gì? Tiếng kèm là gì? 

Thử lấy một thí-dụ: 

Làm ít mà chơi nhiều. 

Ý-tưởng Làm ít mà chơi nhiều do một người mở miệng nói ra. (Trừ 
trường-hợp người nói câm, phải ra dấu hay viết chữ.) Dây lời đó là một chuỗi 
âm-thanh có năm tiếng (2) (làm, ít, mà, chơi, nhiều"). Người nghe (đứng 
trước mặt, ở gần đó hay qua một hệ-thống truyền-thông) nghe thấy năm 
tiếng đó và hiểu. 

Trong dây lời Làm ít mà chơi nhiều, các tiếng (2) "làm”, "ít", "chơi" 
"nhiều" đều có ý-ngh1a; còn tiếng “mà” không có ý-ngh1a (3). 
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Như vậy, căn-cứ vào ý-nghĩa, có thể chia các tiếng trong dây lời ra 
làm hai loại: một loại có ý-nghĩa và một loại không có ý-nghfTa, nhưng có 
phận-sự. Từ nay, những tiếng có ý-ngh1a ( "làm, ít, chơi, nhiều") được gọi là 
lời (+2), những tiếng không có ý-nghĩa ("mà") được gọi là tiếng kèm. Những 
tiếng kèm luôn-luôn đi kèm theo lời, để chỉ điều-kiện, để nối-kết... hay nhấn 
mạnh. 

Về mặt số-lượng (ít, nhiều), "lời" có nhiều hơn "tiếng kèm”. Lời dễ 
nhận, tiếng kèm phức-tạp hơn, rắc-rối hơn, phiền-toái hơn. Vì thế, tiếng kèm 
cần phải tìm hiểu kĩ-lưỡng hơn. 





Người Việt thường nói: (1) Cả hơi lớn tiếng. (2) Lên tiếng đi! (3) Có câm không mà 
không lên tiếng? (4) Nói không ra tiếng mà cứ nói. (5) Nói dăn từng tiếng. (6) Tôi bị 
khản tiếng. (7) Hai người đó cứ suốt ngày tiếng bấc tiếng chì, lối xóm chịu không nổi. (8) 
Hình như có tiếng ai ở ngoài cửa. (9) Tiếng người nào mà lớn quá vậy? (10) Lúc ấy, có 
một người nói, nhưng nghe tiếng được tiếng mất, nên không biết là nói cái gì. (11) Cứ 
tiếng qua tiếng lại như thế này, chỉ một lát nữa là có chuyện. (12) Đánh tiếng cho người ta 
biết. (13) Nói chẳng nên lời. (14) Nghẹn lời, nói chẳng nên câu. (15) Cho tôi gửi lời hỏi 
thăm cả nhà. (16) Gửi lời thì nói, gửi gói thì mở. (17) Chớ đụng vào hạng người lắm lời! 
(18) Hãy nghe những lời họ nói; nhưng đừng làm những gì họ làm. (19) Con cái phải 
vâng lời cha mẹ. (20) Lời nói chẳng mất tiền mua; lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. (21) 
Lời nói đi thì nhẹ, lời nói lại thì nặng. (22) Lời nói phải thường trái ta1... 

Suy đi nghĩ lại, "tiếng" chỉ chung, kể cả những gì có ý-nghĩa và những gì không có ý- 
nghĩa, những gì nghe không rõ, không hiểu, hay không cần hiểu. Còn "lời" bao giờ cũng 
có ý-nghĩa. 

3 
"Mà" tuy không có ý-nghĩa, nhưng có phận-sự nối-kết hai ý-tưởng đối-lập nhau ("làm 


ít", "chơi nhiều") (Mỗi ý-tưởng là một dây lời [chuỗi lời, chuỗi tiếng, dây nói].) 
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H 


Câu Nói và Dây Lời 
Dây Lời Chính, Dây Lời Phụ và Dây Lời Độc-lập 


201. Chúng ta dùng tiếng nói để nói. Mỗi lần mở miệng, mỗi lần diễn-tả 
một ý, chúng ta dùng một dây lời. Nếu một dây lời không đủ, chúng ta dùng 
hai dây lời, ba dây lời... 


202. Thí-dụ thứ nhất, hai người nói chuyện với nhau: 


- Mưa lớn quá! (1) 
- Sắp tạnh rồi. (2) 
- Tôi ghét nhất mùa mưa. (3) 
- Ngày nào cũng mưa. (4) 
- Có mưa mới có nước. (5) 


- Nhiều quá cũng không tốt. (6) 

Mỗi người nói một câu. Mỗi câu là một dây lời. 

Câu nói, hay nói tắt là "câu", có đầy-đủ ý-nghĩa. Nói khác đi, câu nói 
là những dây lời có đầy-đủ ý-nghĩa. 

Câu nói (hay câu) là những dây lời có đày-đủ ý-nghĩa. 

Trong trường-hợp những câu nói dễ-dàng đơn-giản, chỉ có một dây 
lời, thì một câu nói là một dây lời có đầy-đủ ý-ngha. 

Một câu nói đơn-giản (hay một câu đơn-giản) là một dây lời có đầy- 
đủ ý-nghĩa. (Xem thêm 205.) 
203. Thí-dụ thứ hai: 

- Hôm nay là thứ hai. (1) 

- Sáng hôm nay, trỜi mưa to. (2) 
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- Sáng nay, chúng mình ở nhà và chiều nay, chúng mình ra biển. (3) 


Câu (1) có một dây lời. Câu (2) có một dây lời. Đó là những câu đơn- 
giản. Nhưng câu (3) gồm có hai dây lời có đầy-đủ ý-nghĩa, tiếp nối nhau 
bằng "và". 

Dây lời đầu, "sáng nay, chúng mình ở nhà” là một dây lời có đầy-đủ 
ý-nghĩa, có thể đứng một mình được. 

Sáng nay, chúng mình ở nhà. 

Vì nó có thể đứng một mình, nên gọi là dây lời độc-lập. 

Dây lời kế-tiếp, "chiều nay, chúng mình ra biển" cũng là một dây lời 
độc-lập. Nếu ngừng ở đây, ý-nghĩa cũng đủ để hiểu, có thể đứng một mình 
được. 

Một dây lời độc-lập là một dây lời có đầy-đủ ý-nghĩa, và dây lời đó 
ở trong một câu nói. 


204. Thí-dụ thứ ba: 
Dù em không thương anh, anh vẫn thương em. 

Câu này gồm hai dây lời: một dây lời chính và một dây lời phụ. Dây lời 
"anh vẫn thương em” nếu đứng một mình, nó sẽ là một câu nói có đầy-đủ ý- 
nghĩa, nên gọi là dây lời chính. Còn dây lời "dù em không thương anh” nếu 
đứng một mình, nó không có đầy-đủ ý-nghĩa, nên gọi là dây lời phụ. (Dây 
lời phụ "dù em không thương anh” chỉ có ý-nghĩa đầy-đủ khi đi với dây lời 
"anh vẫn thương em”.) 

Dây lời chính là một dây lời (trong một câu nói) có thể đứng một 
mình được. 

Dây lời phụ là một dây lời (trong một câu nói) không thể đứng một 
mình được. 


205. Nói tóm lại một cách đầy-đủ hơn, 

Một câu nói (hay một câu) là một chuỗi dây lời, trong đó có ít nhất một 
dây lời có đầy-đủ ý-nghĩa. 

Nếu câu nói chỉ có một dây lời có ý-nghĩa đầy-đủ có thể gọi là câu nói 
đơn-giản. 

Nếu câu nói có nhiều dây lời có ý-nghĩa đầy-đủ, thì mỗi dây lời là một 
dây lời độc lập. 
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Nếu câu nói có nhiều loại dây lời, thì dây lời nào đầy-đủ ý-nghĩa, gọi 
là dây lời chính; dây lời nào không thể đứng một mình được, mà phải đi 
cùng với dây lời khác, thì gọi là dây lời phụ. 
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II 


Lời 


Lời là những tiếng có ý-nghĩa (tức là những thành-phần có ý-nghĩa trong 
dây lời). 

Các lời được dùng để gọi tên hay đặt tên cho cái øì, một người, một vật, 
một ý-tưởng... có thể gọi chung là "lời tên". Những lời này có tiêu-chuẩn 
riêng để nhận mặt. 

Các lời được dùng để chỉ tính-chất, dáng-vẻ, hình-dung... có thể xếp 
chung vào "lời tính". Những lời này cũng có tiêu-chuẩn riêng để nhận mặt. 

Tất-cả các lời có ý-nghĩa trong tiếng Việt có thể chia ra làm năm loại: 

- Lời tên: nhà, cửa, bố, mẹ, anh, em, vợ, chồng, chó, mèo, bàn, ghế... 

- Lời động: ăn, ngủ, chạy, nhẩy, sống, chết, lo, nghĩ... 

- Lời tính: đẹp, xấu, tốt, lành, dữ, sạch, bẩn, trong, đục... 

- Lời ngôi: ta, tôi, tao, mày, bay, nó... 

- Lời số: một, hai, ba, bốn, năm, sáu... 
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310. Lời lên 


( Viết tắt là ltên) 


Lời tên bao gồm những lời được dùng để gọi tên hay đặt tên cho một 
cái øì, một người, một vật, một ý-tưởng... 


Thí-dụ: 


Nhà, cửa, cột, kèo, nền, mái, đồ-đạc, bàn, ghế, chống, giường... 
Người, đàn ông, đàn bà, bố, mẹ, ông, bà, cô, đì, chú, bác, cậu... 

Chó, mèo, gà, vừ, chim, chuột, rắn, rết... 

Đầu, mình, mắt, mũi, tai, chân, tay, ngón chân, ngón tay, tóc... 
Linh-hồn, thể-xác, sự sống, sự chết, tâm-lí, sự trừu-tượng, vật cụ-thể... 
Ma, quỷ, thần, thánh, trời, đất, không-gian, vũ-trụ, bầu trời... (*4) 


Làm thế nào để nhận mặt lời tên? (+5) 


Lối nhận mặt, lối phân-biệt các lời bằng định-nghĩa ((1) Lời tên là... hoặc (2) lời tên 
bao gồm những lời...) chỉ có giá-trị tương-đối. Lối này dễ hiểu, dễ nhận, dễ dùng, nhưng 
không đúng lắm. Thí dụ: Xanh, đỏ, trắng... là tên màu-sắc, nhưng xanh, đỏ, trắng không 
phải là lời tên mà là lời tính. (Màu xanh là lời tên, nhưng xanh là lời tính; màu đỏ là lời 
tên, nhưng đỏ là lời tính...) 

Vì thế, đường-lối dùng tiếng làm chứng của linh-Mục Lê-Văn-Lý chính-xác hơn, 
khoa-học hơn. 

5 
Cũng có thể đặt câu hỏi: "Cái này gọi là gì?" Phần trả lời ngắn gọn chính là lời tên. 
"Cái này" còn có thể thay-thế bằng: "cái kia" "vật này", "vật kia", "điều", "sự"... 
Thí-dụ: 
Cái này là cái gì? - Cái bàn. (Cái bàn là lời tên.) 
Cái cô đeo ở cổ tay là cái gì? - Cái vòng (Cái vòng là lời tên) 
Con gì đang chạy ở ngoài sân? - Con chó. (Con chó là lời tên.) 

Cách này cũng không hoàn-toàn chính-xác. Thí-dụ, "Màu này là màu gì?" Trả lời 
"Màu hồng" cũng được, "Hồng" cũng được. "Màu hồng" là lời tên, còn "hồng" là lời tính. 
Đổi câu hỏi thành "Màu này tên là gì?" Câu trả lời có thể là "Hồng" hay "Màu hồng". 
"Hồng" là lời tính, "Màu hồng” là lời tên. 
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Theo linh-mục Lê-Văn-Lý, muốn nhận mặt lời tên, cũng như các loại 
lời khác, cần phải có tiêu-chuẩn. Mỗi loại lời có một số tiêu-chuẩn riêng. 

Riêng lời tên có bốn tiêu-chuẩn để nhận mặt: 

- Lời tên nào cũng có thể có một tiếng chỉ loại ở trước. 

- Lời tên nào cũng có thể có một tiếng chỉ số nhiều ở trước. 

- Lời tên nào cũng có thể có một tiếng chỉ vị-trí ở trước. 

- Lời tên nào cũng có thể có một tiếng biểu-thị đi ngay sau nó. 


1. Tiêu-chuẩn thứ nhất để nhận mặt lời tên là tiếng chỉ loại. 

Tiếng chỉ loại là gì? 

Tiếng chỉ loại là những tiếng dùng để chỉ loại (chỉ loại này loại kia, 
chỉ sự vật, chỉ vật, chỉ người...) 

Thí-dụ: 

Cái nhà, cái cửa, cái mái, cái vườn, cái quạt... Cái là tiếng chỉ loại. 

Con chó, con mèo, con chuột, con chỉm... Con là tiếng chỉ loại. 

Chiếc thuyền, chiếc xe, chiếc đũa... Chiếc là tiếng chỉ loại. 

Người cha, người mẹ, người con, người viết... Người là tiếng chỉ loại. 

(Tiếng chỉ loại còn nhiều nữa. Và sẽ được đi vào chi-tiết trong một 
phần riêng.) 

Lời nào có tiếng chỉ loại ở đăng trước là lời tên. Tất-cả những lời 
trong thí-dụ trên (cái nhà... con chó... chiếc thuyền... người cha...) là lời tên. 
2. Tiêu-chuẩn thứ hai để nhận mặt lời tên là tiếng chỉ số nhiều. 

Lời tên có thể có một trong những tiếng chỉ số nhiều đứng trước. 
Những tiếng chỉ số nhiều là: những, mấy, lắm, nhiều, đông, đầy, các, mọi, 
cả. Nói chi-tiết hơn, những, mấy, lắm, nhiều chỉ số nhiều; đông, đầy, các, 
mọi, cả chỉ số tập-hợp. 

Thí dụ: 

() — Những cây này có nhiều lá và nhiều hoa. (Cây, đứng sau 
những, lá và hoa, đứng sau nhiều, là lời tên.) 

(2) Các trường ở Sài-gòn đều đông học-trò. (Lê-Văn-Lý). (Trường, 
đứng sau các, học-trò, đứng sau đông, là lời tên.) 

(3) Còn mấy ngày nữa thì tết. (Ñgày, đứng sau mấy, là lời tên.) 
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(4) Thôi đừng lắm chuyện! (Chuyện, đứng sau lắm, là lời tên.) 

(5) Ở chợ có đầy hàng mà chẳng mua được cái gì. (Hàng, đứng sau 
đầy, là lời tên.) (*6) 

(6) Chờ cả ngày mà nó không đến. (Ngày, đứng sau cả, là lời tên.) 


3. Tiêu-chuẩn thứ ba để nhận mặt lời tên là tiếng chỉ vị-trí. 

Lời tên có thể có một trong những tiếng chỉ vị-trí đứng trước. Những 
tiếng chỉ vị-trí là: trên, dưới, ngang, dọc, giữa, cuối, đầu, trong, ngoài, 
trước, sau, xa, gần, khắp, quanh... 

Thí-dụ: 

(1) Gần mực, đầu năm, cuối tháng, sau lưng, trước gương, trên trời, 


dưới đất, trong nhà, khắp nước... (Mực, năm, tháng, lưng, gương, trời, đất, 
nhà, nước... là lời tên) 


(2) Trước hiên có một hàng cau, sau bếp là một cây khế. (Hiên, bếp là 
lời tên) 

(3) Nhà tôi ở gần cây đa đầu làng. (Cây đa, làng là lời tên.) 

Trong thí-dụ (2), trước và sau là tiếng chỉ vị-trí. Khi nào trước và 
sau không phải là tiếng chỉ vị-trí, chúng không phải là tiếng làm chứng cho 
lời tên (z?). 


4. Tiêu-chuẩn thứ tư để nhận mặt lời tên là tiếng biểu-thị (đi theo sau). 


Lời tên có thể có một trong những tiếng biểu-thị đi theo sau. Những 
tiếng biểu-thị là: này, nọ, kia, ấy, đó, nào, đực, cái, trống (sống), mái. 


Nước đầy rồi! Đầy không phải là tiếng chỉ số tập-hợp. (Xem đầy trong Những Tiếng 
kèm Thường Dùng) 
7 

Thí-dụ: Trước mua vui, sau làm nghĩa. 

"Trước" và "sau" không phải là tiếng chỉ vị-trí. "Mua vui", "làm nghĩa" không phải là 
lời tên. "Trước" đứng đầu một dây lời, "sau" đứng đầu một dây lời, để chỉ hai công-dụng 
của một hành-động. “Trước .. sau .." là một khuôn, giông-giống như "vừa .. vừa .." (Vừa 
mua vui, vừa làm nghĩa) hay "một là... hai là..." (Một là mua vui, hai là làm nghĩa) 
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Thí-duụ: 

(1) Lần này, hôm nọ, nhà kia, người ấy, lúc đó, ngày nào, chó đực, đu- 
đủ cái... (Lần, hôm, nhà, người, lúc, ngày, chó, đu-đủ... là lời tên) 

(2) Áo này của ai mà để đây? (Áo là lời tên) 

(3) Thằng ấy là con cái nhà a¡2 (Thăng là lời tên) 


Nói tóm lại, có bốn tiêu-chuẩn để nhận mặt lời tên: 
1. Lời tên nào cũng có thể có một tiếng chỉ loại ở trước. Con người, cái kéo. 
2. Lời tên nào cũng có thể có một tiếng chỉ số nhiều ở trước. Các bà. 
3. Lời tên nào cũng có thể có một tiếng chỉ vị-trí ở trước. Sau nhà, trên bàn. 
4. Lời tên nào cũng có thể có một tiếng biểu-thị đi ngay sau nó. Bà này, ông 
kia, lúc ấy, khi nào, giờ đó. 


Phương-pháp dùng tiếng làm chứng (chứng tự) của linh-mục Lê-Văn- 
Lý khoa-học hơn lối định-nghĩa có từ trước tới nay. Tuy-nhiên, có lời than- 
phiền phải dùng trí nhớ nhiều hơn trước. Sự thật, kể cả người nghĩ ra 
phương-pháp này khi bàn-luận về tiếng nói cũng ít khi nhắc đến tiêu-chuẩn. 
Tiêu-chuẩn chỉ cần tới khi gặp khó-khăn mà thôi. 

Thí-dụ (LVL/76): 


(1) Thế nào là đúng? (Thế là lời tên, vì đứng trước tiếng biểu-thị nào) 

(2) Đã thế thì thôi. (Thế là lời động, vì đứng sau đã. - Xem Lời Động 
trang 34.) 

(3) Bạn làm gì thế? (Thế là tiếng kèm, vì bỏ thế đi, ý-nghĩa của câu 
hỏi không thay đổi, chỉ bớt đi một phần sức mạnh - Xem Tiếng Kèm trang 
49.) 


34 


320. Lời Động 
(1đ) 


Lời động bao gồm những lời chỉ một hành-động, một việc xảy ra, một 
sự tồn-tại hoặc một trạng-thái. 

Lời động bao gồm những lời diễn-tả một hành-động làm bởi hay gây 
ra cho một người, một vật, hay bởi một cái gì đó.. 


Thí-dụ: 

(L) Ăn, uống, đi, chạy, nhảy, đứng, ngồi, có, còn, mất, sống, chết, yêu, 
ghét, lên, xuống, mua, bán... 

(2) Hôm qua, tôi gặp thằng Hải. (Gặp là lời động) 

(3) Thằng Hiền mới bị mất xe. (Mất là lời động.) 


Có lẽ hai định-nghĩa trên không rõ-ràng hoặc khó hiểu nếu không có 
thí-dụ. Tuy-nhiên, tiếng làm chứng sẽ làm cho việc nhận mặt lời động dễ- 
dàng hơn. 


Trong cuốn Sơ thảo Ngữ pháp Việt Nam, linh-mục Lê-Văn-Lý dùng 
ba tiêu-chuẩn để nhận mặt lời động: 

- Lời động nào cũng có thể có lời ngôi đứng trước. 

- Lời động nào cũng có thể có tiếng chối-bỏ (không, chưa) theo sau để 
làm thành câu hỏi. 

- Lời động nào cũng có thể có một trong những tiếng sau đây đứng 
trước: đang (đương), vẫn, vốn, đã, sẽ, sắp, hãy, hãng, đừng, chớ, bị, chịu, 
không, chưa, chẳng, chả. 


321. Tiêu-chuẩn thứ nhất để nhận mặt lời động là lời ngôi. 

Lời động nào cũng có thể có lời ngôi đứng trước. 

Thí-dụ: 

Tôi học, nó chơi. (Học là lời động, vì có lời ngôi tôi đứng trước. Chơi 
là lời động, vì có lời ngôi nó đứng trước) 

Tôi, nó là lời ngôi. (Xem thêm lời ngôi ở phần sau) 


322. Tiêu-chuẩn thứ hai để nhận mặt lời động là tiếng chối-bỏ (theo sau). 


35 


Lời động nào cũng có thể có tiếng chối-bỏ (không, chưa) theo sau 
để làm thành câu hỏi. 

Thí-dụ: 

Đi không? (Đi là lời động) 

Về chưa? (Về là lời động.) 


323. Tiêu-chuẩn thứ ba để nhận mặt lời động: Lời động nào cũng có thể có 
một (rong những (tiếng sau đây đứng trước: đang (đương), vẫn, vốn, đã, 
sẽ, sắp, hãy, hãng, đừng, chớ, chịu, không, chưa, chẳng, chả. 

Thí-dụ: 

Đang làm ở ngoài vườn. (Làm là lời động.) 

Văn chạy? (Chạy là lời động.) 

Vốn là người hiền-lành. (Là là lời động.) 

Để tới chưa? (Tới là lời động.) 

Sẽ có chuyện. (Có là lời động.) 

Sắp đến rồi. (Đến là lời động.) 

Hãấy nghe đáy! (Nghe là lời động.) 

Hng nghỉ một cái đã! (Nghỉ là lời động.) 

Đừng nói nữa. (Nói là lời động.) 

Chớ giết người! (Giết là lời động.) 

Chịu nghe lời. (Nghe là lời động.) 

Không làm nữa. (Làm là lời động.) 

Chưa ngủ sao? (Ngủ là lời động.) 

Chẳng nói chẳng rằng. (Nói, rằng là lời động.) 

Chả muốn gì hết. (Muốn là lời động.) 


(Không, chưa còn đứng trước lời tên: không nhà, không cửa, chưa vợ, chưa 
con... Nhưng có thể hiểu là không có nhà, không có cửa, chưa có vợ, chưa có 
con... Có là lời động. Trong những trường-hợp này, lời động hiểu ngầm.) 


324. Nói tóm lại, có ba tiêu-chuẩn để nhận mặt lời động: 
1. Lời động nào cũng có thể có lời ngôi đứng trước. Tôi ăn. Nó cười. 


2. Lời động nào cũng có thể có tiếng chối-bỏ (không, chưa) theo sau để làm 
thành câu hỏi. Ø¿ không? Ấn chưa? 
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3. Lời động nào cũng có thể có một trong những tiếng sau đây đứng trước: 
đang (đương), vẫn, vốn, đã, sẽ, sắp, hãy, hãng, đừng, chớ, bị, chịu, không, 
chưa, chẳng, chả. Đang làm, sẽ ăn... 
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330. Lời Tính 
qĐ) 


331. Trong những thí-dụ sau đây, lời tính được In nghiêng: 

(1) Chuyện này /¿ lắm, không bình-thường chút nào. 

(2) Thì cứ nói là chuyện đặc-Điệt đi. 

(3) Không phải là đặc-biệt mà là kì-guái. 

(4) Con người đó ăn-mặc xoàng-xĩnh, đôi khi trông có vẻ nghèo-đói, 
nhưng nói ra lời nào chốc lời đó, chứng tỏ là người có sức học uyên-thâm. 

(5) Ông ta là người ứốï, tính-nết ¿hẳng-thắn, nhưng hơi cục-mịch. 

(6) Người đó tính-tình hèn-hạ, hay nịnh trên nạt dưới. 

(Lạ, bình-thường, đặc-biệt, kì-quái, xoàng-xĩnh, nghèo-đói, chắc, 
uyên-thâm, tốt, thắng-thắn, cục-mịch, hèn-hạ là những lời tính chỉ tính-chất, 
nêu ra những điểm đặc-biệt, chỉ tính-nết, tính-tình.) 

(7) Người đàn bà vừa đi qua đây có đôi mắt sáng, mái tóc đài và nụ 
cười /zơï; nhưng dáng đi khí nặng-nÈ. 

(8) Con gà này có cái mào đở, bộ lông mượt, hai cái cẳng cao và hai 
cái cựa thật sắc. 

(Sáng, dài, tươi, nặng-nề, đỏ, mượt, cao, sắc là những lời tính chỉ 
dáng-vẻ, hình-dung của người và vật) 

332. Như vậy, lời tính bao gồm những lời chỉ tính-chất, tính-nết, tính-tình, 
dáng-vẻ, hình-dung của người, vật, sự vật... 

Tuy-nhiên, như thế chưa đủ, lời tính còn bao gồm cả những lời chỉ 
phẩm-chất, tình-trạng, mùi-vị... 

(9) Vải này Đền lắm. 

(10) Nước sông Thương bên đc bên frong. 

(11) Món cá hôm nay son, nhưng hơi fanh. 


333. Xem thế, lời tính bao gồm những lời chỉ: 


1. Tính-chất, phẩm-chất: !a, đặc-biệt, kì-quái, bình-thường... 
2. Tính-nết, tính-tình: ngoan, hiền, hư, ngay, thẳng, gian-dối... 
3. Tình-hình, tình-trạng: yên, nguy, tốt, xấu... 
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4. Dáng-vẻ, hình-dung: đẹp, xấu, tròn, vuông, méo... 

5. Khoảng cách: đài, ngắn, xa, gần... 

6. Số-lượng: íf, nhiều... 

7. Màu-sắc: đỏ, da cam, vàng, xanh, lam, chàm, tím, đậm, nhạt... 
và còn nhiều nữa. 


334. Theo linh-mục Lê-Văn-Lý, lời tính là những lời động phối hợp được 
với những tiếng làm chứng rất, khá, hơi, khí. Tức là, lời động nào đứng 
sau rất, khá, hơi, khí là lời tính. Cũng có thể nói: lời tính có tất-cả những 
tiếng làm chứng của lời động, thêm tiêu-chuẩn mới (đứng sau rất, khá, hơi, 
khí). 

Nói rõ hơn, trong tiếng Việt, lời tính và lời động rất gần nhau. Có thể 
nói lời tính là lời động, hay chính-xác hơn lời tính là những lời động đứng 
sau rất, khá, hơi, khí. 


Thí-dụ: 

(1) Rất đẹp. (Đẹp là lời tính.) 

Đẹp có thể phối-hợp với những tiêu-chuẩn của lời động: Nó đẹp. Đẹp 
không? Đẹp chưa? Đang đẹp. Đã đẹp. Sẽ đẹp. Vẫn đẹp. Sắp đẹp... Thêm vào 
đó, đẹp đứng sau rất, khá, hơi, khí. Rất đẹp. Khá đẹp. Hơi đẹp. Khí đẹp. 

(2) Khá mệt. (Mệt là lời tính.) 

(3) Hơi lạnh. (Lạnh là lời tính.) 

(4) Khí chật một tí. (Chật là lời tính.) 


Nói tóm lại, lời tính là những lời có thể phối-hợp với những tiếng làm 
chứng của lời động và có thể phối-hợp với rất, khá, hơi (*s), khí. Cũng có 
thể nói, trong tiếng Việt, lời tính là những lời động có thể đứng sau rất, khá, 
hơi, khí. 

Căn-cứ vào tiếng làm chứng, con số của lời động nhiều hơn lời tính, vì 
lời động đòi-hỏi ít tiếng làm chứng hơn lời tính. 


Thí-dụ: 
(1) Ăn, uống, đi, đứng... xinh, đẹp, lớn, bé... (Lời động). 
(2) Xinh, đẹp, lớn, bé... (Lời tính). 


Trong tiếng Việt, lời tên và lời tính thường đi đôi với nhau. 
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1. Phần nhiều lời tính đứng sau lời tên [lời tên (đứng trước) + lời tính 
(đứng sau)] để làm thành một nhóm lời, diễn-tả một ý-tưởng chưa đầy-đủ. 

Thí-dụ: 

Nhà to, cứa rộng, vợ đẹp, con khôn, cơm dẻo, canh ngọt, người khôn, 
của khó, mưa to, gió lớn, da trắng, tóc dài... 

2. Đôi khi, lời tính đứng trước lời tên. Nhưng lối này chỉ thấy trong 
một số nhóm lời dùng lâu thành quen (thường gọi là thành-ngữ). 

Thí-dụ: 

(1) Cả vú lấp miệng em. (Cả = lớn. Cả vú = vú lớn). 

(2) Cả sông, đông chợ, lắm vợ, nhiều con. (Thành-ngữ). 

3. Ngoài trường-hợp thành-ngữ, lời tính chỉ đứng trước lời tên khi có 
phận-sự như một lời động trong phần kể. (+9). 

Thí-dụ: 

(1) Đẹp người, xấu nết. (Đẹp đứng trước người [lời tên]; xấu đứng 
trước nết [lời tên]) 

(2) To đầu mà dại. (To đứng trước đầu [lời tên]). 

(3) Sáng mắt ra chưa? (Sáng đứng trước mắt [lời tên]). 

(4) Nếu không sáng mắt ra thì có ngày hối không kịp. 


Có thể nói, trong bốn thí-dụ này, đẹp, xấu, to, sáng là lời động. (Một 
lời có khi thuộc loại này có khi thuộc loại kia.) Đẹp, xấu, to, sáng... có khi 
là lời tính, có khi là lời động. 


Trừ trường-hợp các thành-ngữ, như "hơi một tí thì đánh, hơi một tí thì chửi". 
9 
Trong tiếng Việt, một dây lời thường có một phần làm chủ và một phần kể. Cũng có 
thể gọi là tiếng chủ và tiếng kể hay nhóm làm chủ và nhóm kể. (Linh-mục Lê-Văn-Lý gọi 
là chủ từ và thuật từ.) 
Thí-dụ: Sáng mưa, trưa nắng, tối âm-u. 
Câu này có ba dây lời: (1) Sáng mưa, (2) trưa nắng, (3) tối âm-u. Sáng là tiếng 
chủ, mưa là tiếng kể; trưa là tiếng chủ, nắng là tiếng kể; tối là tiếng chủ, âm-u là tiếng kể. 
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340. Lời Ngôi 
(ng) 


341. Lời ngôi bao gồm những lời chỉ người ở ngôi vị người nói (ngôi thứ 
nhất), người nghe hay người trước mặt (ngôi thứ hai) hay người đang được 
hay đang bị nói tới (ngôi thứ ba). Vật thường chỉ ở ngôi thứ hai hoặc thứ ba. 

Thí-dụ: 

(1) Tôi bảo nó mà nó không nghe. (Tôi, nó, nó là lời ngôi. Tôi là ngôi 
thứ nhất, số ít. Nó là ngôi thứ ba, số ít.) 

(2) Chúng zrnày là cái thá gì mà dám chửi /zo. (Chúng mày, tao là lời 
ngôi. Chúng mày là ngôi thứ hai, số nhiều. Tao là ngôi thứ nhất, số ít.) 

(3) Nó chạy mất rồi. (Nó là lời ngôi, ngôi thứ ba, số ít.) 
342. Theo linh-mục Lê-Văn-Lý (LVL/72), lời ngôi là những lời có thể phối- 
hợp với tiếng chúng để chỉ số nhiều. 


Thí-dụ: Chúng tôi, chúng ta, chúng mày, chúng nó, chúng ông, chúng 
anh... (Tôi, ta, mày, nó, ông, anh... là lời ngôi số ít; chúng tôi, chúng ta, 
chúng mày, chúng nó, chúng ông, chúng anh... là lời ngôi số nhiều.) 

Trong thí-dụ trên có ông và anh đôi khi còn là lời tên. 


Tất-cả những lời tên chỉ phần-tử trong gia-đình và họ-hàng (ông, bà, 
cha, mẹ, anh, chị, con, em, cô, cậu, cháu...) có thể trở thành lời ngôi. 
(LVLI183). Tên riêng (Lan, Hà, Mạn, Ngọt...) cũng được dùng thay-thế cho 
lời ngôi. Nói khác đi, lời tên chỉ phần-tử trong gia-đình và tên người có thể 
trở thành lời ngôi. 

Thí-dụ: 

(1) Mẹ thương con lắm. (Mẹ và con là lời ngôi. Mẹ là ngôi thứ nhất số 
ít, con là ngôi thứ hai số ít.) 

(2) Em chờ anh lâu lắm rồi phải không? (Em và anh là lời ngôi. Em là 
ngôi thứ hai số ít, anh là ngôi thứ nhất số ít.) 

(2) Anh chờ Lan cả tiếng đồng-hồ rồi đó. (Anh và Lan là lời ngôi. Anh 
là ngôi thứ nhất số ít, Lan là ngôi thứ hai số ít.) 


4I 


343. Lời ngôi có thể chia ra làm ba ngôïi-vị: (1) ngôi thứ nhất (người nói), 
(2) ngôi thứ hai (người hay vật nghe người nói), và (3) ngôi thứ ba (người 
hay vậy do ngôi thứ nhất nói tới). 

Lời ngôi cũng có thể là số ít (một người, một vật) hay số nhiều (từ hai 
trở lên). 
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350. Lời Số 
đs) 


Lời số bao gồm những lời chỉ số, chỉ số lượng. (LVL/73,362,363) 


Thí-dụ: 
(1) Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bẩy, tám, chín, mười... 
(2) Một người hơn muôn ngàn người. (Một, muôn ngàn là lời số.) 


Theo linh-mục Lê-Văn-Lý, lời số là những lời có thể đứng sau một 
trong ba tiếng làm chứng: độ, chừng, ngót. Cũng có thể nói những lời có 
thể phối-hợp với những tiếng làm chứng độ, chừng, ngót là lời số. 


Thí-dụ: 


(1) Độ bảy tám người sắp-sửa tới đây. (Bảy tám, đứng sau độ, là lời 
số) 

(2) Chừng hai giờ chiều hôm nay, tôi sẽ đến thăm anh chị và các cháu. 
(Hai, đứng sau chừng, là lời số.) 

(3) Ngót tám mươi triệu người mà cứ chịu đói khổ như thế sao!? (Tám 
mươi triệu, đứng sau ngót, là lời số.) 


Người Việt ngày nay có dùng nhóm lời "con số không" hay "số 
không", để chỉ con số viết là 0. Nhưng không ai dùng "không" như lời số. 
Thí-dụ, người ta thường nói "Ở đây chỉ có bốn người." hay "Ở đây chỉ có 
một người." Người ta cũng nói "Ở đây chỉ có mỗi một người.". Người ta có 
thể nói "Ở đây không có người nào." Nhưng không aI nói *"Ở đây chỉ có 
không người." (+10) 


Về lời số, cần phải phân-biệt sáu trường-hợp: 
1. Lời số trong số đếm. 
2. Lời số trong số thứ-tự trên dưới. 





Dấu * đứng trước một dây lời viết băng chữ để chỉ không có trong đời sống 
hàng ngày, hoặc nếu có thì mọi người sẽ bảo là sai hay không phải là tiếng Việt. 
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3. Sự thay đổi hay biến dạng của lời số. 
4. Một phần của số 

5. Cách nói giờ 

6. Tên ngày tháng 


351. Lời số trong số đếm 


Lời số trong số đếm có rất nhiều, không thể ghi lại hết được, nhưng 
nguyên-tắc như sau: 


351.1. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy (bẩy), tám, chín, mười. (1, 2, 3, 4, 5, 
6,7,8,9, 10). 


351.2. Mười một, mười hai, mười ba, mười bốn, mười lăm, mười sáu, mười 
bảy, mười tám, mười chín, hai mươi. (11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20) 


- Từ mười lăm (15) đến chín mươi lăm (95), năm (Š) trở thành lăm. 
(15) mười lăm, (25) hai mươi lăm, (35) ba mươi lăm .. chín lăm (95). 

5 đứng một mình đọc là năm. Năm người đàn ông, năm người đàn bà. 

5 đứng sau I,2.. 9 đọc là lăm. (15) Mười lăm, (25) hai mươi lăm, (35) 
ba mươi lăm. 


- Từ hai lần của mười (10 +10) trở lên, mười (10) trở thành mươi. 
(20) hai mươi, (30) ba mươi, (40) bốn mươi... 


351.3. Mười (10), hai mươi (20), ba mươi (30), bốn mươi (40) .. chín mươi 
(90) còn nói là một chục, hai chục, ba chục, bốn chục, .. chín chục. 


351.4. Hai mươi mốt (21), hai mươi hai (22) .. hai mươi lăm (25) .. hai mươi 
chín (29), ba mươi (30), ba mươi mốt (31). 


Từ hai mươi (20) cho tới chín mươi mốt (91), một (1) trở thành mốt. 
Hai mươi mốt (21), ba mươi mốt (31), bốn mươi mốt (41) .. chín mươi mốt 
(91). 


351.5. Từ hai mươi mốt (21) cho tới hai mươi chín (29), hai mươi còn nói là 
hăm. Từ ba mươi mốt (31) cho tới ba mươi chín (39), ba mươi còn nói là 
băm. Hăm mốt (21), hăm hai (22) .. băm mốt (31), băm hai (32) .. băm lăm 
(35).. băm chín (39). 
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351.6. Từ bốn mươi mốt (41) tới bốn mươi chín (49), 

từ năm mươi mốt (5l) tới năm mươi chín (59) .. 

từ chín mươi mốt (91) tới chín mươi chín (99), 
có thể bỏ mươi đi. 

Bốn mốt (41), bốn hai (42) .. năm mốt (S1), sáu mốt (61), chín mốt 
(91)... chín chín (99). 

(Nếu không có một, hai .. chín, vẫn phải giữ mươi. Bốn mươi (40) .. 
tám mươi (80), chín mươi (90)) 


351.7. Hăm lăm (25), băm lăm (35), bốn lăm .. chín lăm (95) còn nói là 
hăm nhăm, băm nhăm, bốn nhăm .. chín nhăm. 


351.8. Chín mươi chín hay chín chín (99), một trăm (100), một trăm lẻ một 
hay một trăm linh một (101), một trăm lẻ hai hay một trăm linh hai (102) .. 
chín trăm chín mươi chín (999), một nghìn hay một ngàn (1000)... chín 
nghìn chín trăm chín mươi chín (9999), 

Từ hàng trăm, hàng nghìn trở lên, ở đằng trước các số từ một đến chín 
phải có lẻ hay linh. Một trăm lẻ năm, một trăm linh năm (105); hai trăm lẻ 
chín, hai trăm linh chín (209); một ngàn lẻ một, một nghìn lẻ một, một nghìn 
linh một (1001). 


351.9. Một vạn hay mười ngàn (10 000). 

Vạn còn nói là muôn. Nhưng ngày nay, chỉ còn thấy muôn trong một 
số nhóm lời, như: muôn đời, muôn mặt, muôn năm, muôn ngàn lần, muôn 
trùng cách-biệt, muôn trùng xa-cách... 


351.10. Một ức hay mười vạn hay một trăm ngàn (100 000). Một ức còn gọi 
là mớ. Trăm nghìn vạn mớ để vào đâu? (Trần-Tế“Xương) 


351.11. Một triệu (1000 000), mười triệu (10 000 000), một trăm triệu 

(100 000 000), chín trăm chín mươi chín triệu (999 000 000), chín trăm chín 
mươi chín triệu chín trăm chín mươi chín ngàn (999 999 000) (chín trăm 
chín mươi chín triệu chín mươi chín vạn chín nghìn). 


351.12. Một tỉ (1000 000 000) 


351.13. Một tỉ tỉ (1000 000 000 000 000 000) 
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351.14. Ngoài ra, người Việt còn dùng một tá, hai tá... Tuỳ từng địa- 
phương, tuỳ từng món hàng, một tá có thể là mười hai hay mười bốn. 


352. Lời số trong thứ-tự trên dưới 

Lời số trong thứ-tự trên dưới hay nói gọn là số thứ-tự có thứ đứng 
trước lời số gồm có: thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ bốn, thứ năm, thứ sáu .. thứ 
chín nghìn chín trăm chín mươi chín .. 


352.1. Không nói *thứ một mà nói là thứ nhất hay thứ nhút. 
352.2. Thứ hai còn nói là thứ nhì. 


352.3. Thứ bốn còn nói là thứ tư. (Nếu là ngày trong tuần, thì phải nói là thứ 
tư.) 


353. Sự thay đổi hay biến-dạng của lời số 
Sự thay đổi hay biến-dạng của lời số còn gọi là biến-thái của lời số. 
353.1. Mười đổi thành mươi trong 20, 30 .. 90. (Xem 351.2.) 


353.2. Mười (10), hai mươi (20), ba mươi (30) .. chín mươi (90) còn nói là 
một chục, hai chục, ba chục .. chín chục. (Xem 351.3.) 


353.3. Một đổi thành mốt trong 21, 31,.. 91. (Xem 351.4.) 

353.4. Năm đổi thành lăm trong 15, 25, 35, ... 95. (Xem 351.2.) 

353.5. Lãm còn nói là nhăm trong 25, 35, .. 95. (Xem 351.7.) 

353.6. Hai mươi còn nói là hăm trong các lời số từ 21 đến 29. (Xem 351.5.) 
353.7. Ba mươi còn nói là băm trong các lời số từ 31 đến 39. (Xem 351.5.) 


353.8. Có thể bỏ mươi đi trong các lời số từ 41 đến 99, khi mươi đứng 
trước một, hai, .. chín. Bốn mốt (bốn mươi mốt) .. chín chín (chín mươi 
chín). (Xem 351.6.) 
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353.9. Từ hàng trăm, hàng nghìn trở lên, ở đằng trước các số từ một đến 
chín phải có lẻ. Một trăm lẻ một (101), một trăm lẻ hai (102). Lẻ có thể thay 
bằng linh. Một trăm linh một (101), một trăm linh hai (102), hai trăm linh 
chín (209), một nghìn linh một (1001). (Xem 351.8.) 


354. Một phần của số 


354.1. Một phần hai còn nói là một nửa. Tức là một phần của một cái, một 
đơn-vỊ chia ra làm hai (1/2). 
Một phần ba là một phần của một cái, một đơn vị chia ra làm ba (1/3). 
Một phần tư hay một phần bốn là một phần của một cái, một đơn-vỊ 
chia ra làm bốn (1/4)... 
Hai phần ba là hai phần của một cái, một đơn-vị chia ra làm ba (2/3). 
Ba phần mười một là ba phần của một cái, một đơn-vị chia ra làm 
mười một (3/1 1)... 


354.2. Một nửa còn nói là rưỡi và rưởi. 


- Một nửa còn nói là rưỡi. Một rưỡi (1 1/2) (một và một nửa), bốn 
rưỡi (4 1/2), mười rưỡi (10 1/2), chín mươi chín rưỡi (99 1/2). 

Rướỡi là một nửa của một. 

- Thường-thường có "cái, đồng, thước, cây-số, phút, giờ, ngày, tháng, 
năm..." đứng trước rưỡi. Thí-dụ, (1) 101.50 đ [1] một trăm lẻ một đồng rưỡi, 
[2] một trăm lẻ một đồng năm cắc (năm hào, năm mươi xu). (2) 9.30 (9:30) 
chín giờ rưỡi. (3) Một ngày rưỡi. (4) Hai tháng rưỡi. (5) Ba năm rưỡi. 

- Từ hàng trăm, hàng nghìn trở lên có thêm rưởi. Rưởi là một nửa của 
một trăm, một nửa của một nghìn... Thí-dụ, một trăm rưởi (150), tức là một 
trăm năm mươi; ba trăm rưởi (350), tức là ba trăm năm mươi (350); một 
nghìn rưởi (1500), tức là một nghìn năm trăm (1500); chín nghìn rưởi 
(9500), tức là chín nghìn năm trăm (9500)... 
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355. Cách nói giờ 
355.1. Thông-thường, người Việt-Nam nói theo thứ-tự: giờ, phút và giây 
Thí-dụ: 


Một giờ một phút hai mươi giây (1.01.20) (1:01:20) 
Mười hai giờ mười sáu phút hai mươi lắm giây (12.16.25) (12:16:25) 


355.2. Nếu chỉ nói giờ và phút, từ một phút tới 30 phút, nói theo thứ tự 
thông-thường: giờ trước, phút sau. Ba giờ mười bốn phút (3.14) (3:14), chín 
giờ ba mươi phút (9.30) (9:30). 

Đôi khi chỉ cần nói số, không cần "phút". Ba giờ mười bốn (3.14) 
(3:14), chín giờ ba mươi (9.30) (9:30) (chín giờ rưỡi). 

Từ ba mươi mốt phút cho tới năm mươi chín phút, có hai cách: 

- Cách thứ nhất như thông-thường, nói giờ trước, nói phút sau: Ba giờ 
ba mươi mốt phút hay ba giờ ba mươi mốt (3.31) (3:31); mười một giờ năm 
mươi bốn phút hay mười một giờ năm mươi bốn (1 1.54) (11:54). 

- Cách thứ hai, nói theo thứ tự: số giờ sắp tới + kém + số phút cho tới 
giờ sắp tới. Thí-dụ, (3.31) (3:31) bốn giờ kém hai mươi chín phút (60 phút 
trừ đi 31 phút) hay bốn giờ kém hai mươi chín; (11.54) (11:54) mười hai g1ờ 
kém sáu phút. 

Kém còn có thể thay-thế bằng thiếu. Thí-dụ, (3.31) (3:31) bốn giờ 
thiếu hai mươi chín phút (60 phút trừ đi 31 phút) hay bốn giờ thiếu hai mươi 
chín; (11.54) (11:54) mười hai giờ thiếu sáu phút. 

Nếu số phút còn lại ít hơn mười (1 .. 9), bắt buộc phải có phút, trừ 
trường-hợp 5. Thí-dụ: (6.03) (6:03) sáu giờ ba phút; (7.05) (7:05) bảy giờ 
năm phút hay bảy g1ờ năm. 


355.3. Đặc biệt: mười lăm phút, ba mươi phút, bốn mươi lăm phút. 

Mười lăm phút còn nói là mười lăm hay một khắc. 

Ba mươi phút còn nói là ba mươi hay rưỡi. 

Bốn mươi lăm phút còn nói là bốn mươi lăm hay ba khắc (nói sau 
giờ) hay một khắc tới (giờ sắp tới) hay (giờ sắp tới) kém mười lăm. 

Thí-dụ: 

(1.15) (1:15) Một giờ mười lăm phút, một giờ mười lăm, một g1ờ một 
khắc. 

(3.30) (3:30) Ba giờ ba mươi phút, ba giờ ba mươi, ba g1ờ ruỡi. 
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(8.45) (8:45) Tám giờ bốn mươi lăm phút, tám giờ bốn mươi lăm, tám 
giờ ba khắc, một khắc tới chín giờ, chín giờ kém mười lăm. 


356. Tên ngày tháng 


356.1. Ngày trong tuần: Chúa-nhật (Chúa-nhựt) hay Chủ-nhật, thứ hai, thứ 
ba, thứ tư (không nói thứ bốn như số thứ-tự), thứ năm, thứ sáu, thứ bẩy. 


356.2. Ngày trong tháng: Từ ngày thứ nhất trong tháng tới ngày thứ mười 
phải nói mùng (hay mồng) trước lời số: mùng một, mùng hai, mùng ba, 
mùng bốn ... mùng mười, mười một, mười hai, mười ba, mười bốn (mười tư), 
mười lăm (rằm), mười sáu... ba mươi. Dương-lịch có thêm ngày ba mươi 
mốt. 


356.3. Tên tháng theo âm-lịch: Tháng giêng, tháng hai, tháng ba, tháng tư 
(không nói *tháng bốn), tháng năm .. tháng mười, tháng một (không nói 
*tháng mười một), tháng chạp (không nói *tháng mười haI) (+10). 


356.4.Tên tháng theo dương-lịch: Tháng giêng, tháng hai, tháng ba, tháng 


tư, tháng năm .. tháng mười, tháng mười một, tháng mười hai (tháng chạp 
dưong-lịch) 


Dấu * đứng trước một dây lời hay nhóm lời viết bằng chữ để chỉ không có trong 
đời sống hàng ngày, hoặc nếu có thì mọi người sẽ bảo là sai hay không phải là 
tiếng Việt. 
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IV 


Tiếng Kèm 


Tiếng kèm bao gồm những tiếng không phải là lời tên, lời động, lời 
tính, lời ngôi, lời số. Tức là những tiếng, hoặc không có ý-nghra, hoặc đã 
mất một phần ý-ngh1a, hoặc ý-ngh1a không đầy-đủ. 


Tiếng kèm bao gồm những tiếng không có tiếng làm chứng để nhận 
mặt. (Ngược lại, lời tên, lời động, lời tính, lời ngôi, lời số đều có tiếng làm 
chứng riêng để nhận mặt.) 

Thí-dụ: 

Chị và em đi chơi. 


Chị, em, đi chơi có ý-ngh1a. Và không có ý-nghĩa. Nhưng và có một 
phận-sự đặc-biệt. Phận-sự của và là nối-kết hai lời ở trước và ở sau ( "chị", 
"em”) với nhau. (Chị không đi chơi một mình, em cũng không đi chơi một 
mình, chị và em đi chơi với nhau.) Nếu bỏ và đi, ý-nghĩa của câu nói có thể 
hiểu khác hẳn: "Chị em đi chơi." Như trong mẩu đối-thoại sau đây: 

- Chị em đi chợ hay chị em đi chơi? 

- Chị em đi chơi. 

"Chị em" trong trường-hợp này có thể nói rõ hơn là "chị của em". 

Trong thí-dụ trên (Chị và em đi chơi), và là tiếng kèm; chị, em, đi 
chơi là lời. 

Thêm mấy thí-dụ khác: 

(1) Con tôi xinh lắm. (Lắm là tiếng kèm) 

(2) Khi tôi nói thì nó cười. (Khi, thì là tiếng kèm) 

(3) Ngôi nhà này vừa gọn vừa đẹp. (Này, vừa .. vừa là tiếng kèm) 

(4) Chị của em đẹp lắm. (Của, lắm là tiếng kèm.) 
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Trong thí-dụ (4), của tuy là tiếng kèm nhưng còn giữ một phần ý- 
nghĩa. Khi của là một lời (có ý-nghĩa), thì nghĩa của nó là "tài-sản, sản-vật, 
cái mình có, cái mình làm ra, vật sở-hữu...". Còn của ở trong thí-dụ (4) này 
chỉ sự sở-hữu, tức là chỉ "chị thuộc về em” (Không phải là chị của người 
khác mà là chị của em.) Của còn giữ một phần ý-nghñĩa. 


Những tiếng kèm thường dùng hàng ngày gồm có: 

Những, mấy, lắm, nhiều; đông, đầy, các, mọi, cả. 

Cái, con, anh, chị, sự, đồ... 

Này, nọ, kia, ấy, đó, nào... 

Trong, ngoài, khắp, quanh... 

Không, chưa; đang (đương), vẫn, vốn, đã, sẽ, sắp, hãy, hãng... 
Rất, khá, hơi, khí; chúng; độ, chừng, ngói. 

Và, hay, hay là, hoặc là, vả... 

Khi, lúc; nếu, hễ, giá; vì, tại, bởi; tuy, dù, như, tuỳ, kẻo, rằng... 


Nếu xét về ý-nghĩa, tiếng kèm có hai loại: 

1. Những tiếng không có ý-nghĩa. Thí-dụ: Cái trong cái nhà. 

2. Những tiếng đã mất một phần ý-nghĩa. Thí-dụ: C⁄a trong ch; của 
em. Những tiếng này còn gọi là lời lép (hư tự, hư từ). 

Ngoài ra, còn một số tiếng kèm (kể cả lời lép) được dùng để diễn-tả 
tình-cảm (than-thở, trách-móc, hờn-giận...) nên được gọi là tiếng cảm (hay 
là tiếng cảm-thán. 


Tuy rằng ý-nghĩa của tiếng kèm không quan-trọng, nhưng phận-sự và 
vị-trí của tiếng kèm lại có thể chi-phối được ý-nghĩa của cả câu nói. 

Thí-dụ: 

(1a) Tôi ẩi ra, nó đi vào. 

(1ã) Khi tôi ải ra thì nó đi vào. (Khi và thì làm cho ý-nghĩa rõ-ràng 
hơn. Nhờ "khi .. thì", người nghe thấy hai hành-động xảy ra cùng một lúc và 
thấy có sự nhấn mạnh trong câu nói.) 

(2a) Đừng có hư mà! ("Mà” có công-dụng làm cho câu nói trở thành 
lời khuyên-bảo, đe-net.) ("Đừng có hư” chỉ là lời cảnh-cáo thường, không có 
nhiều tình-cảm, không thấy sự đe-nẹt như khi có "mà". Có thể dùng giọng- 
điệu để diễn-tả tình cảm, nhưng vẫn khác khi có "mà".) 
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(2ã) Đừng có hư mà bị đòn đó! ("Đừng có hư" là lời cảnh-cáo. "Mà bị 
đòn đó” là dây lời phụ-thuộc chỉ hiệu-quả. [Nếu hư thì hậu-quả là "bị đòn”]. 

Vì phận-sự và vị-trí của tiếng kèm trong câu nói rất quan-trọng, nên 
phải tìm hiểu kĩ-lưỡng hơn. 


401. Phận-sự của Tiếng kèm 
Tiếng kèm có nhiều phận-sự khác nhau: 

- Làm chứng cho các lời. (Làm chứng cho lời tên, lời động, lời tính, lời 
ngôi và lời số): những, mấy, lắm, nhiều; đông, đầy, các, mọi, cả; cái, con, 
anh, chị, sự, đồ..., này, nọ, kia, ấy, đó, nào...; trên, dưới, ngang, dọc, giữa, 
cuối, đầu, trong, ngoài, trước, sau, xa, gần, khắp, quanh...; không, chưa; 
đang (đương), vẫn, vốn, đã, sẽ, sắp, hãy, hằng, đừng, chớ, bị, chịu, không 
(hổng), chưa (chứa), chẳng, chả; rất, khá, hơi, khí; chúng; độ, chừng, ngói. 


- Nối-kết và tập-hợp các lời, các nhóm lời, các dây lời: và, với, cùng, 
cùng với, hay, hay là, hoặc, hoặc là, vả (vả lại, vả chăng, lại - hơn nữa, đàng 
khác), nhưng (mà, nhưng mà [song, song-le]), thì, nên (cho nên), chứ. 

- Đứng đầu hay ở trong dây lời phụ (chỉ thời-gian, giả-thiết điều-kiện, 
nêu lí-do, chỉ sự nhượng bộ, dùng để so-sánh, chỉ điều-kiện và so-sánh, chỉ 
mục-đích, dùng để bổ-túc, chỉ-định, chỉ hiệu-quả, đối-lập): khi (lúc), đang 
khi, đang lúc, đương khi, đương lúc, giữa khi, giữa lúc, ngay khi, ngay lúc, 
trong khi, trong lúc, đúng lúc, đúng ngay lúc, đúng khi, đúng ngay khi (.. thì), 
trước khi, sau khi (khi .. xong, một khi .. đã rồi); nếu (nếu mà, nếu như, nếu 
như mà, giả-như, cứ cho là, giả-thứ, giả-sử, giả-thiết rằng, ví như, ví bằng, 
nhược bằng), hễ (hễ mà, cầm bằng, cầm bằng như); giá (giá mà); mà; vì (tại, 
bởi) (tại vì, bởi vì, bởi tại, vì tại, vì bởi, bởi vì tại) (.. nênÍcho nênlmà), với, 
chẳng qua; tuy, tay rằng, tuy là, dù, dù là, dù rằng, dầu, dầu là, dầu rằng, 
mặc dù, mặc dù là, mặc dầu, đành rằng, cho, cho dù, cho dầu, cho rằng; 
như (y như, y hệt như, giống như, giống hệt như, giống y hệt như, tựa như), 
theo, tuỳ (tuỳ theo); nếu như là, nếu như; kéo, ngõ hầu, mà, cho; rằng (có 
thể thay-thế bằng hai chấm [:]), /à (thay-thế rằng), mà; mà; mà, bất-quá; 
mà. 

- Diễn-tả () số ít số nhiều, (¿2 diễn-tả sự quan-hệ, phương-hướng, 
phương-tiện, 2) thời-gian (chỉ sự kéo dài, đã qua, sắp tới...), 4 âm-thanh, 
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(s) các thể (đắc-thể, thụ-thể...), (6) các lối nói (mong-ước, hối-tiếc, duyên-cớ, 
khuyến-lệnh, khuyên-bảo, răn-dạy, phủ-định, chối bỏ, nghi-vấn, nghĩ- 
ngờ...): (1) những, mấy, lắm, nhiều; đông, đầy, các, mọi, cả; chúng; (2) với; (3) 
đang (đương), vẫn, vốn; đã, vừa, mới, vừa mới, rồi, đoạn, sẽ, sắp, gần; (4) 
ầm-ầm, be-be, đùng-đùng, e-e, gâu-gâu, hí-hí, hì-hì, hu-hu, o-o, oe-oe, rầm- 
rầm, tí-tách, thình-thịch, thùm-thụp, vù-vù, vèo-vèo, vi-vu...; (5) được, bị, 
chịu, phải, mắc; lấy, tự; hộ, cho, nhau; (6) ước gì (chủ), chớ gì (chủ), giá, giá 
mà, phải chỉ; vì, với, sao; đi, hãy, hằng, đừng (chớ), không, chưa, chẳng, 
chả, đâu; không, chưa, à, hả (hứ, hở), nhỉ (nhẻ), w, ru, chứ, chăng, nào, mấy, 
sao, hay sao, hay (hay là), đâu. 


- Than-thở, trách-móc... (cảm-thán): zmà, a, chứ, đấy (thê), hả (hứ, hở, 
hì), kia (cơ), kìa, nhé (nhá), nhỉ (nh), đã, với, sao, những; á, ái, a, à, chà, ê, 
ô, Ồồ, Ø, ô hay (ơ hay), ô kìa (ơ kìa), ôi (than ôi, hĩ ôi, hối ôi), chết, chết nổi, 
ối.. ơi, ờw, chao ơi, dù sao... 

- Nhấn mạnh (nhấn mạnh câu khẳng-định, nhấn mạnh câu phủ-định, 
nhấn mạnh câu hỏi, nhấn mạnh câu cảm-thán, nhấn mạnh câu khuyến-lệnh, 
nhấn mạnh bằng cách dùng những tiếng bắt chước âm-thanh...): cái, chính, 
ngay, cả, ngay cả, chính ngay cả, nguyên; họ, nó, đó, ấy; chỉ, mới, mà thôi... 
thật (thiệt), đến, rõ, rất, lắm... cơ, kia, à, hà, chứ... e-e, vù-v... 

- Là một thành-phần của một lời một tiếng: vái-vớ, vá?-vả, lấm-lét; 
bướng-bỉnh, dai-dẳng, đau-đớn, đẹp-đẽ, nhọc-nhằn, thật-thà, trong-trẻo; tả- 
tơi, đèm-đẹp, man-mát, ngập-ngừng, sung-sướng; lấm-la-lãm-lét, lúng-ta- 
lúng-túng, hớt-hơ-hới-hải, ngày xửa ngày xua, bềo-nhềo-bèo-nhèo, bù-lu-bù- 
loa... 


402. Vị-trí của Tiếng kèm 


- Tiếng kèm trước: bởi, tại, vì, bởi vì, tại vì, hễ, nếu, giá mà, dù, dâu, dn 
rằng, dẫu rằng, tuy, tuy rằng, hằng, càng... 

- Tiếng kèm sau: này, nào, nhan, nốt, nhé, nhe, nhá, nha, cơ mà, nữa... 

- Tiếng kèm giữa: znà, và, nên, cho nên, thì, nhưng, song, hoặc, hoặc là, 
hay là, vả lại... 

- Tiếng kèm tự-do: sao, rại sao, đâu, bao giờ, luôn, cùng với, mãi, lắm, 
không, chưa, quá, khá, trên, dưới, trước, sau... 
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410. Phận-sự của Tiếng kèm 


411. Làm chứng (cho lời tên, lời động, lời tính, lời ngôi, lời số) 
412. Nối-kết và tập-hợp (hai lời hay hai dây lời) 

413. Phụ-thuộc (đứng đầu hay ở trong một dây lời phụ) 

414. Diễn-tả số ít số nhiều, thời-gian, âm-thanh, các thể, các lối nói 
415. Than-thở, trách-móc 

416. Nhấn mạnh 

417. Láy 


411. Phận-sự của Tiếng kèm: Làm Chứng 


Có một số tiếng kèm có thể làm chứng cho lời tên. Thí-dụ như "cái" là 
tiếng làm chứng cho lời tên. Lời nào đứng sau cái là lời tên: cái nhà, cái 
quạt, cái chân, cái mũi... Nhà, quạt, chân, mũi... là lời tên vì đứng sau cái. 

Một tiếng làm chứng cho lời tên là một tiếng, khi nào đứng trước hay 
đứng sau một lời nào đó thì lời đó là lời tên. 

Có một số tiếng làm chứng cho lời động. 

Có một số tiếng làm chứng cho lời tính. 

Có một số tiếng làm chứng cho lời ngôi. 

Có một số tiếng làm chứng cho lời số. 

Một tiếng làm chứng cho lời động là một tiếng, khi nào đứng trước 
hay đứng sau một lời nào đó thì lời đó là lời động... 


Nói chung lại, tiếng làm chứng là tiếng đứng trước hay đứng sau một 
lời để làm chứng lời đó là một trong các thứ lời có ý-nghĩa (lời tên, lời động, 
lời tính, lời ngôi, lời số). 


1. Những tiếng làm chứng cho lời tên. 


Có rất nhiều tiếng làm chứng cho lời tên: những, mấy... cái, con... này, 


^Z 


ấy... 

Thí-dụ: 

Những lá thư anh gửi cho em, em vẫn còn giữ. (Lá thư là lời tên vì 
đứng sau tiếng làm chứng những.) 
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Mấy cái bánh em mới mua đâu rồi? (Cái bánh là lời tên vì đứng sau 
tiếng làm chứng mấy.) 

Cái cò lặn-lội bờ sông. (Ca-dao). (Cò là lời tên vì đứng sau tiếng làm 
chứng cái.) 

Con kiến mày ở trong nhà. (Đồng-dao). (Kiến là lời tên vì đứng sau 
tiếng làm chứng con.) 

Ba căn nhà này đẹp quá. (Căn nhà là lời tên vì đứng trước tiếng làm 
chứng này.) 

Ông ấy có phải là người Việt-Nam không? (Ông là lời tên vì đứng 
trước tiếng làm chứng ấy.) 

Trên trời có vấy tê-tê; có anh bẩy vợ chẳng chê vợ nào. (Ca-đao). 
(Trời là lời tên vì đứng sau tiếng làm chứng trên.) 

Các tiếng làm chứng cho lời tên (hay để nhận mặt lời tên) có thể chia 
ra làm bốn loại. Đó là: 

+ Những tiếng chỉ số nhiều (những, mấy, lắm, nhiều...) 

+ Những tiếng chỉ loại (cái, con, anh, chị...) 

+ Những tiếng biểu-thị (này, nọ, kia, ấy, nào...) 

+ Những tiếng chỉ vị-trí (khắp, quanh...) 


1.1. Tiếng chỉ số nhiều 


Các tiếng những, mấy, lắm, nhiều; đông, đầy, các, mọi, cả làm 
chứng cho lời tên. Khi nào những, mấy, lắm... đứng trước một lời, lời đó là 
lời tên, thuộc về số nhiều (*11). 

Nói rõ hơn, lời tên là những lời có những tiếng chỉ số nhiều và 
những tiếng chỉ số tập-hợp đứng trước. Những tiếng chỉ số nhiều gồm có: 
những, mấy, lắm, nhiều. Những tiếng chỉ số tập-hợp gồm có: đông, đầy, các, 
mọi, cả. 


Cùng một tiếng, có khi là tiếng kèm, có khi là lời tên, có khi là lời động... Cùng là một 
tiếng kèm, có khi có phận-sự này, có khi có phận-sự khác. Thí-dụ 1: Những người chăm 
học bao giờ thỉ cũng đỗ. Những là tiếng làm chứng cho lời tên người. Thí-dụ 2: Tôi 
những tưởng nó là đứa con ngoan. Ai ngờ, nó lừa cả bố nó. Những là tiếng nhấn mạnh 
tiếng kể tưởng. (Xem Những tiếng nhấn mạnh câu khẳng-định). 
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Thí-dụ: Những người này ở đâu tới ? 
Người là lời tên, vì có những đứng trước (Những chỉ số nhiều.) 
Mấy chùm hoa kia đẹp quá! 
Chùm hoa là lời tên, vì có mấy đứng trước (Mấy chỉ số nhiều.) 
Đông người qua lại như thế này buôn-bán gì chẳng được! 
Người là lời tên, vì có đông đứng trước. (Đông chỉ số tập-hợp.) 


1.2. Tiếng chỉ loại 


Các tiếng cái, con, anh, chỉ, sự, đồ... làm chứng cho lời tên. Khi nào 
cái, con, người, kẻ, sự... đứng trước một lời, lời đó là lời tên. 

Các tiếng cái, con, anh, chị, sự, đồ... được gọi là tiếng chỉ loại 
(LVL77-100). 

Tiếng chỉ loại là một thành-phần của lời tên. 

Thí-dụ: Con chó này dữ lắm. 

Con chó là lời tên, con là tiếng chỉ loại 

Người đang hút thuốc là anh lái xe của gia-đình tôi. 

Anh lái xe là lời tên, anh là tiếng chỉ loại. Trong câu này, anh không 
phải là lời tên (“12 mà là một lời lép (“12), tức là một tiếng đã mất một phần 
ý-nghĩa, và được dùng như tiếng chỉ loại. 


Vì có rất nhiều tiếng chỉ loại, nên cần phải đi vào chi-tiết hơn nữa 
trong một mục riêng. 


Khi là lời tên, anh có nghĩa là người đàn ông con trai cùng cha mẹ sinh ra và nhiều 
tuổi hơn, hay thuộc cùng một dòng họ, ở cấp cao hơn. (1. đàn ông, con trai. 2. cùng cha 
mẹ sinh ra hay thuộc cùng một dòng họ. 3. nhiều tuổi hơn hay ở cấp cao hơn.) 

Khi là lời lép, anh chỉ có nghĩa là đàn ông con trai, có thể nhiều tuổi hơn, có thể ít tuổi 
hơn, và có ý coi thường. (1. đàn ông, con trai. 2. không được tôn-trọng.) 
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1.3. Tiếng biểu-thị 


Các tiếng biểu-thị (các tiếng chỉ cho biết rõ hơn, để phân-biệt sự khác 
nhau) này, nỉ, nọ, kia, ấy, đó, nào... đứng ngay sau lời tên. Có nghĩa là lời 
nào đứng ngay đằng trước tiếng biểu-thị (mà không có tiếng nào ở giữa), thì 
lời đó là lời tên. 

Thí-dụ 1: Lần này là lần thứ ba tôi đến nhà nó mà nó vẫn không mở 
cửa cho tôi vào. 

Lần là lời tên, vì có tiếng biểu-thị "này" đi liền theo sau. 

Thí-dụ 2: Ngôi nhà này lớn quá! 

Ngôi nhà là lời tên, vì có tiếng biểu-thị "này" đi liền theo sau. 

Thí-dụ 3: Cụ già kia đẹp lão quá! 

Cụ già là lời tên, vì có tiếng biểu-thị "kia" đi liền theo sau. 


1.4. Tiếng chỉ vị-trí 


Các tiếng chỉ vị-trí khắp, quanh... đứng ngay trước lời tên. Có nghĩa 
là lời nào đứng sau tiếng chỉ vị-trí (mà không có tiếng nào ở giữa), thì lời đó 
là lời tên. 

Thí-dụ: Tôi đã đi khắp nơi mà chưa thấy nơi nào đẹp như ở đây. 

Nơi là lời tên, vì có tiếng chỉ vị-trí khắp đứng trước. 


1.5. 

Nói tóm lại, các tiếng làm chứng cho lời tên (hay để nhận mặt lời tên) 
có bốn loại: 

+ Những tiếng chỉ số nhiều (những, mấy, lắm, nhiều) và những tiếng 
chỉ số tập-hợp (đông, đầy, các, mọi, cả) đứng trước lời tên. 

+ Những tiếng chỉ loại (cái, con, anh, chị, sự, đồ...) đứng trước lời tên. 

+ Những tiếng biểu-thị (này, nọ, kia, ấy, đó, nào...) theo sau lời tên. 

+ Những tiếng chỉ vị-trí (khắp, quanh) đứng trước lời tên. 


1.6. 

Một tiếng đã làm chứng cho lời tên không thể làm chứng có các lời 
khác (lời động, lời tính, lời ngôi, lời số). Nói bao-quát hơn, một tiếng đã làm 
chứng cho một thứ lời, không thể làm chứng có các lời khác... Riêng lời 
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động và lời tính có chung một số tiếng làm chứng, vì trong tiếng Việt, lời 
tính chỉ là một thứ lời động đặc-biệt. 


2. Những tiếng làm chứng cho lời động 


Những tiếng làm chứng cho lời động gồm có: không, chưa; đang 
(đương), vẫn, vốn, đã, sẽ, sắp, hãy, hằng, đừng, chớ, bị, chịu, không, 
chưa, chẳng, chả. 

+ Các tiếng chối-bỏ (không, chưa) theo sau lời động để làm câu hỏi. 

+ Các tiếng đang (đương), vẫn, vốn, đã, sẽ, sắp, hãy, hằng, đừng, chớ, 
bị, chịu, không, chưa, chăng, chả đứng trước lời động. 


2.1. Các tiếng đứng sau lời động 


Các tiếng chối-bỏ (không, chưa) theo sau lời động để làm câu hỏi. 

Không và chưa là tiếng chối-bỏ. Không nhà, không cửa, chưa vợ, 
chưa con, nay ở chỗ này, mai ở chỗ kia. 

Khi không và chưa đứng sau lời động (và thường-thường ở cuối dây 
lời) làm cho dây lời trở thành câu hỏi. 

Không 

(1) Đi không? 

(2) Ăn không? 

(3) Bằng lòng không? 

Câu trả lời là "có" hay "không". 

Không trong câu hỏi còn có thể thay-thế bằng khuôn "có .. không?" 
hay là "có .. phải không?" 

(1) Đi không? 

(1a) Có äi không? 

(1ã) Có đi phải không? 

Chưa 

(1) Đi chưa? 

(2) Ăn chưa? 

(3) Bằng lòng chưa? 

Câu hỏi với chưa còn được nhấn mạnh bằng đã ở trước lời động: 

(1) Đá ải chưa 2 

(2) Đá ăn chưa? 
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(3) Đã bằng lòng chưa? 

Câu trả lời là "Chưa” hay "Rồi" hoặc "Dạ, đã”. 

Như vậy, bất-cứ lời nào có không hay chưa đứng sau để làm thành 
câu hỏi là lời động. (1) Ăn không? (Ăn là lời động.) (2) Ăn chưa? (Ăn là lời 
động.) 


2.2. Các tiếng đứng trước lời động 


Các tiếng đang (đương), vẫn, vốn, đã, sẽ, sắp, hãy, hàng, đừng, chớ, 
bị, chịu, không (hồng), chưa (chửa), chẳng, chả đứng trước lời động. 

Thí-dụ: 

Chị tôi đang hát ở ngoài vườn. (Hát là lời động, vì có đang đứng 
trước.) 

Vấn chạy? (Chạy là lời động, vì có vẫn đứng trước.) 

Vốn là người hiền-lành. (Là là lời động, vì có vốn đứng trước.) 

Để tới chưa? (Tới là lời động, vì có đã đứng trước.) 

Sẽ có chuyện. (Có là lời động, vì có sẽ đứng trước.) 

Sắp đến rồi. (Đến là lời động, vì có sắp đứng trước.) 

Hãấy nghe đáy! (Nghe là lời động, vì có hãy đứng trước.) 

Hãng nghỉ một cái đã! (Nghỉ là lời động, vì có hãng đứng trước.) 

Đừng nói nữa. (Nói là lời động, vì có đừng đứng trước.) 

Chớ giết người! (Giết là lời động, vì có chớ đứng trước.) 

Chịu nghe lời. (Nghe là lời động, vì có chịu đứng trước.) 

Không làm nữa. (Làm là lời động, vì có không đứng trước.) 

Hồng làm nữa. (Lầm là lời động, vì có hổng đứng trước.) 

Chưa ngủ sao? (Ngủ là lời động, vì có chưa đứng trước.) 

Chứa ngủ sao? (Ngủ là lời động, vì có chữa đứng trước.) 

Chẳng nói chẳng rằng. (Nói, rằng là lời động, vì có chẳng đứng 
trước.) 

Chả muốn gì hết. (Muốn là lời động, vì có chả đứng trước.) 


2.3. Như vậy, trong một câu hỏi, lời nào đứng trước không, chưa là lời 
động. Lời nào đứng sau một trong những tiếng đang (đương), vẫn, vốn, đã, 
sẽ, sắp, hãy, hằng, đừng, chớ, bị, chịu, không (hổng), chưa (chửa), chẳng, 
chả là lời động. 
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3. Những tiếng làm chứng cho lời tính 

Những tiếng rất, khá, hơi, khí làm chứng cho lời tính. Lời động nào 
đứng sau rất, khá, hơi, khí là lời tính. 

Thí-dụ: 

(1) Rất đẹp. (Đẹp là lời tính, vì đẹp là lời động đứng sau rất.) 

Đẹp là một lời động, phối-hợp với những tiếng làm chứng của lời 
động: Nó đẹp. Đẹp không? Đẹp chưa? Đang đẹp. Đã đẹp. Sẽ đẹp. Vẫn đẹp. 
Sắp đẹp... Thêm vào đó, lời động đẹp còn đứng sau rất, khá, hơi, khí. Rất 
đẹp. Khá đẹp. Hơi đẹp. Khí đẹp. Như vậy, đẹp là một lời tính. 

(2) Khá mệt. (Mệt là lời tính, vì mệt là lời động đứng sau khá.) 

(3) Hơi lạnh. (Lạnh là lời tính, vì lạnh là lời động đứng sau hơi.) 

(4) Khí chật một tí. (Chật là lời tính, vì chật là lời động đứng sau khí.) 

Nói tóm lại, lời động nào có thể đứng sau rất, khá, hơi, khí là lời tính. 
Nói khác đi, trong tiếng Việt, lời tính là những lời động có thể đứng sau rất, 
khá, hơi, khí. 


4. Những tiếng làm chứng cho lời ngôi 

Tiếng chúng làm chứng cho lời ngôi. Lời ngôi là những lời có thể 
phối hợp với tiếng chúng để chỉ số nhiều. 

Thí-dụ: 

Chúng mày là cái thá gì mà dám chứi tao. (Chúng mày là lời ngôi, 
ngôi thứ hai, số nhiều. Tao là ngôi thứ nhất, số ít, phối-hợp với chúng, sẽ trở 
thành số nhiều, chúng tao.) 


5. Những tiếng làm chứng cho lời số 

Những tiếng độ, chừng, ngót (*13) làm chứng cho lời số. Lời nào có thể 
đứng sau một trong ba tiếng làm chứng: độ, chừng, ngót là lời số. 

Thí-dụ: 

(1) Độ bảy tám người sắp-sửa tới đây. (Bảy tám, đứng sau độ, là lời số) 

(2) Chừng hai giờ chiều hôm nay, tôi sẽ đến thăm anh chị và các cháu. 
(Hai, đứng sau chừng, là lời số.) 

(3) Ngót tám mươi triệu người mà cứ chịu đói khổ như thế sao! (Tám 
mươi triệu, đứng sau ngót, là lời số.) 
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6. Nói tóm lại, phận-sự làm chứng của tiếng kèm bao gồm những tiếng: 
6.1. Làm chứng cho lời tên: những, mấy, lắm... 


+ Tiếng chỉ số nhiều (những, mấy, lắm, nhiều) và tiếng chỉ số tập-hợp 
(đông, đầy, các, mọi, cả) đứng trước lời tên. 

+ Tiếng chỉ loại (cái, con, anh, chị, sự, đồ...) đứng trước lời tên. 

+ Tiếng biểu-thị (này, nọ, kia, ấy, đó, nào...) đứng sau lời tên. 

+ Tiếng chỉ vị-trí (khắp, quanh) đứng trước lời tên. 


6.2. Làm chứng cho lời động: không, chưa; đang... 


+ không, chưa đứng sau lời động để làm thành câu hỏi; 
+ đang (đương), vẫn, vốn, đã, sẽ, sắp, hãy, hằng, đừng, chớ, bị, 
chịu, không (hổng), chưa (chửa), chẳng, chả đứng trước lời động. 


6.3. Làm chứng cho lời tính: rất, khá, hơi, khí đứng trước lời tính. 


6.4. Làm chứng cho lời ngôi: chúng đứng trước lời ngôi, để trở thành số 
nhiều. 


6.5. Làm chứng cho lời số: độ, chừng, ngót đứng trước lời số. 





Hầu hết tiếng làm chứng là tiếng kèm hay lời lép, trừ một số ngoại-lệ. Thí-dụ một số 
tiếng chỉ loại. Cùng một tiếng, có khi là tiếng kèm, có khi là lời tên, có khi là lời động... 
cũng có khi là tiếng kèm có phận-sự khác. Thí-dụ 1: Độ này công việc làm ăn ra sao? 
Có khá không?. Độ là lời tên, vì có tiếng biểu-thị này đứng sau. Thí-dụ 2: Độ năm ngày 
hôm nay, trời nóng-nực khác thường. Độ là tiếng làm chứng cho lời số năm. Thí-dụ 3: 
Đã lâu tôi không được ăn canh rau ngói. Ngót là lời tên, vì đứng sau tiếng chỉ loại rau. 
Thí-dụ 4: Rau muống xào rất ngói. Ngót là lời tính, vì đứng sau tiếng làm chứng rất. 
Thí-dụ 5: Ngói tám mươi triệu người mà cứ chịu đói khổ như thế sao!? Ngót là tiếng làm 
chứng cho lời số tám mươi triệu. Thí-dụ 6: Những người chăm học bao giờ thi cũng để. 
Những là tiếng làm chứng cho lời tên người. Thí-dụ 7: Tôi những tưởng nó là đứa con 
ngoan. Ai ngờ, nó lừa cả bố nó. Những là tiếng nhấn mạnh tiếng kể tưởng. 
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412. Phận-sự của Tiếng kèm: Nối-kết và Tập-hợp 


và, với, cùng, cùng với, của, hay ( hay là), hoặc (hoặc là), vả (vả lại, vả 
chăng, lại - hơn nữa, đàng khác), nhưng (mà, nhưng mà [song, song-le |), 
thì, nên (cho nên), chứ 


Tiếng kèm với phận-sự nối-kết và tập-hợp bao gồm tất-cả những 
tiếng kèm dùng để nối-kết hai lời hay hai dây lời. 

Số tiếng kèm nối-kết và tập-hợp tuy không nhiều, nhưng được dùng 
tới luôn. Đó là: và, với, cùng, cùng với, của, hay (hay là, hoặc, hoặc là), vả 
(vả lại, vả chăng, lại - hơn nữa, đàng khác), nhưng (mà, nhưng mà [song, 
song-le]), thì, nên (cho nên), chứ. 


1. Và có phận-sự (nhiệm-vụ, bổn-phận) nối-kết hai lời hoặc hai dây lời. 
1.1. Nối hai lời: 
Lưu-Bình và Dương-Lễ 
Truyện Lưu-Bình và Dương-Lễ 
1.2. Nối hai dây lời độc-lập: 
Buổi sáng tôi đi học và buổi chiều tôi đi chơi. 
1.3. Nối hai dây lời phụ-thuộc: 
Cha nó cho nó tiền để (nó) may quần-áo và (để nó) mua sách-vở. 
1.4. Phận-sự của và là để nối-kết hai lời hoặc hai dây lời. Và làm cho câu 
nói rõ hơn và nghe hay hơn. Tuy-nhiên, sự có mặt của và không cần-thiết 
nếu câu nói đã đủ rõ hay đã đủ êm tai. 
Lưu-Bình Dương-Lễ 
Buổi sáng tôi đi học, buổi chiều tôi đi chơi. 
Cha nó cho nó tiền để may quần áo và mua sách vở. 
Cô Hà và cô Lan vừa tới đây tìm anh. 
1.5. Đôi khi và có thể thay-thế bằng với: 
(1a) Chị tôi đưa cho tôi mười đồng, bảo tôi mua hai ổ bánh mì và một 
hộp cá. 
(1ã) Chị tôi đưa cho tôi mười đồng, bảo tôi mua hai ổ bánh mì với một 
hộp cá. 
(2) Sáng mai, anh với tôi đi câu cá. 
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(3) Cha nó cho nó tiền để nó may quần-áo với để nó mua sách-vở. 


1.6. Đôi khi với có thể thay-thế bằng cùng hay cùng với: 

(1a) Nhiều lúc, tôi cảm thấy chán đời, mà chẳng biết tâm-sự cùng di. 

(1ã) Nhiều lúc, tôi cảm thấy chán đời, mà chẳng biết tâm-sự cùng với 
q1. 

(2) Đi đâu cho thiếp đi cùng, đói no thiếp chịu, lạnh-làng thiếp cam. 
(Ca-dao). 

(3) Nàng về nuôi cái cùng con, để anh đi trẩy nước-non Cao-bằng. 
(Ca-dao). 


2. Của có phận-sự nối-kết và chỉ sự sở-hữu (cái gì thuộc về ai, thuộc về con 
vật gì, đồ-vật gì). Của nối-kết hai lời, hai nhóm lời, một nhóm lời và một lời 
(hay tiếng), một lời và một nhóm lời. 

(1) Sách của tôi. (Sách là vật sỏ-hữu, tôi là người có sách. Của nối-kết 
sách với tôi). 

(2) Sách của tôi hầu hết là về thơ-văn, còn sách của anh tôi lại thường 
là về thuốc và tướng-số. (Của nối-kết sách với tôi, sách với anh tôi.) (3) 
Anh của tôi là một chiến-sĩ hiên-ngang. (Của nối-kết hai lời: anh, tôi.) 

(4) Chúng ta nên bắt chước những hành-động cao-đẹp của các chiến- 
sĩ đã hi-sinh cho đất nước. (Của nối-kết hai nhóm lời: [I] những hành-động 
cao-đẹp, [2] các chiến-sĩ đã hi-sinh cho đất nước. (Nói đúng ra, "các chiến-sĩ 
đã hi-sinh cho đất nước” là một dây lời.)) 

(5) Lông của mèo dài hơn lông của người. 

Của là lời lép. 

Khi là lời tên, của có nghĩa là tài-sản, sản-vật, cái mình có, cái mình 
làm ra, vật sở-hữu; đồ-vật, vật, người, thứ, ngữ, đồ ăn. (1) Ông fa là người 
có của. (2) Nhà bà ấy có rất nhiều của quý. (3) Hay gì cái của ấy! (4) Ông 
thì thích của ngọt, bà thì thích của chua. 

Khi là lời lép, của nối-kết hai lời, hai nhóm lời, một nhóm lời và một 
lời (hay tiếng), một lời và một nhóm lời. Của chỉ sự sở-hữu (cái gì thuộc về 
ai, thuộc về con vật gì, đồ-vật øì). (1) Sách của tôi. (2) Sách của tôi hầu hết 
là về thơ-văn, còn sách của anh tôi lại thường là về thuốc và tướng-số. 


Nếu ý đã đủ rõ, có thể bỏ của đi. (1) Lông mèo dài hơn lông người. (2) 
Sách tôi rách. (3) Làng nó nghèo lắm. (4) Cha anh ải làm rồi hả? (5) Mái 
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nhà kia nát hết cả rồi. (6) Cánh chữn và cánh máy bay cùng là cánh, nhưng 
có công-dụng khác nhau. (1) Lá cây đằng sau nhà tôi đã rụng từ lâu. (8) 
Chán tôi mỏi quá! (9) Mắt nó bị sưng... 

Dù có hai ý chỉ vật sở-hữu gần nhau (có hai của), nếu đã đủ rõ, vẫn có 
thể bỏ của đi hay chỉ cần giữ lại một. 1. Quần-áo của người làm. 2. Người 
làm của nhà anh. I+2. Quần-áo của người làm nhà anh rách-rưới quá! (Có 
một của.) Quằn-áo người làm của nhà anh rách-rưới quá! (Có một của.) 
Quần-áo người làm nhà anh rách-rưới quá! (Không có của nào.) 

Nếu ở giữa vật sở-hữu và người làm chủ (vật làm chủ) có lời động là, 
thì bắt-buộc phải có của. Ao là của anh, nhưng cá là của tôi; vì cá bên ao 
nhà tôi nhảy sang ao nhà anh. 


3. Hay (hay là) có phận-sự nối-kết và lựa-chọn. Hai yếu tố nối-kết bởi 
tiếng kèm hay thường-thường đối-lập với nhau để người nói lựa-chọn. (1) 
Một trong hai người, anh hay tôi, phải ra vườn tưới cây. (2) Một trong hai 
người, anh hay là tôi, phải ra vườn tưới cây. 

Thay vì hay, hay là, có thể dùng hoặc, hoặc là. 
(1) Một trong hai người, anh hay tôi, phải ra vườn tưới cây. 
(2) Một trong hai người, anh hoặc tôi, phải ra vườn tưới cây. 
(3) Một trong hai người, anh hoặc là tôi, phải ra vườn tưới cây. 
(4) Một trong hai người, hoặc anh hoặc tôi, phải ra vườn tưới cây. 
(5) Một trong hai người, hoặc là anh hoặc là tôi, phải ra vườn tưới cây. 

Trong hai thí-dụ (4) và (5), hoặc và hoặc là có thể lắp đi lắp lại. (Hoặc, 
hoặc là có thể đứng trước hai yếu-tố.) Trái lại, hay, hay là không được lắp đi 
lắp lại. 

Tuy-nhiên, hay, hay là có thể ở trong câu hỏi, còn hoặc, hoặc là không 
bao giờ ở trong câu hỏi. ¡ chơi hay đi học? 

Hay còn là tiếng kèm định-nghĩa cho lời động, giông-giống như "thường, 
thường-thường, thường-xuyên, luôn-luôn". (1) Ông fa hay giúp-đỡ người 
nghèo. (2) Nó hay ra đê thả điều. 


4.1. Và, vả lại, và chăng (1) nối-kết hai dây lời có ý-nghĩa đầy-đủ. Dây 
lời trên là lí-do thứ nhất, vả bát đầu lí-do thứ hai. 
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(1) Tôi không muốn đi, vì trời lạnh quá, vẻ tôi còn nhiều việc phải làm. 
(2) Tôi không muốn đi, vì trời lạnh quá, vẻ lại tôi còn nhiều việc phải làm. 
(3) Tôi không muốn đi, vì trời lạnh quá, vd chăng tôi còn nhiều việc phải 
làm. 

Ngày nay, thay vì vả, vả lại, vả chăng, có thể dùng hơn nữa, đằng 
khác (đàng khác), lại còn hay khuôn một phần .. một phần .. 
Tôi không muốn đi, vì trời lạnh quá, hơn nữa tôi còn nhiều việc phải làm. 
Tôi không muốn đi, vì trời lạnh quá, đằng khác tôi còn nhiều việc phải làm. 
Tôi không muốn đi, vì trời lạnh quá, lại còn vì tôi có nhiều việc phải làm. 
Tôi không muốn đi, một phần vì trời lạnh quá, một phần vì tôi còn nhiều việc 
phải làm. 
4.2. Và (2) nối-kết hai dây lời có ý-nghĩa đầy-đủ, có nghĩa như "và vì". 
Bạn đừng mua nhà đó, vì nó nhỏ quá vả nó đã cũ rồi. (LVL232). (= Bạn 
đừng mua nhà đó, vì nó nhỏ quá, và vì nó đã cũ rồI.) Trong trường-hợp này, 
vả có thể thay-thế bằng lại. Đờng mua nhà đó, nó nhỏ quá, lại nó đã cũ rồi. 
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4.3. Lại nối-kết hai dây lời có ý-nghĩa đầy-đủ, giống như vả (2) ("và vì") 
nhưng được dùng nhiều hơn. ng mua nhà đó, nó nhỏ quá, lại nó đã cũ 
rồi. 


4.4. Lại còn nối-kết hai dây lời có ý-nghĩa đầy-đủ. Dây lời trên là lí-do thứ 
nhất, lại còn bắt đầu lí-do thứ hai. (Giống như vả (1) nhưng được dùng nhiều 
hơn.) Tói không muốn đi, vì trời lạnh quá, lại còn vì tôi có nhiều việc phải 
làm. 


4.5. Hơn nữa nối-kết hai dây lời có ý-nghĩa đầy-đủ. Dây lời trên là lí-do 
thứ nhất, hơn nữa bắt đầu lí-do thứ hai. (Giống như vả (1) nhưng được dùng 
nhiều hơn.) 7i không muốn đi, vì trời lạnh quá, hơn nữa tôi còn nhiều việc 
phải làm. 


4.6. Đăng khác (đàng khác), mặt khác nối-kết hai dây lời có ý-nghĩa 
đầy-đủ. Dây lời trên là lí-do thứ nhất, đằng khác, mặt khác bắt đầu lí-do 
thứ hai. (Giống như vả (1) nhưng được dùng nhiều hơn.) (1) Tôi không 
muốn đi, vì trời lạnh quá, đằng khác tôi còn nhiều việc phải làm. (2) Tôi 
không muốn đi, vì trời lạnh quá, mặt khác tôi còn nhiều việc phải làm. 
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5.1. Nhưng, nhưng mà, mà nối-kết hai dây lời, đối-chiếu hai ý-tưởng. 
Trong đó, yếu-tố thứ hai thường đối-lập hay khác yếu-tố thứ nhất (theo Lê- 
Văn-Lý). (1) Nó nhỏ nhưng khôn. (2) Nó nhỏ nhưng mà khôn. (3) Nó nhỏ 
mà khôn. (Lê-Văn-Lý). (Xem song, song-le.) 


5.2. Song, song-le (xưa) cũng như nhưng, nhưng mà, mà. Song, song-le 
nối kết hai câu nói với nhau hay đối-chiếu hai ý-tưởng. Trong đó, yếu-tố thứ 
hai thường đối-lập hay khác yếu-tố thứ nhất (theo Lê-Văn-Lý). Đến nay rất 
ít người dùng song và song-le trong câu nói hàng ngày. Tôi muốn mua lắm, 
song không có tiền. 


6.1. Thì (1) (ID (LVL234) có phận-sự nối-kết hai dây lời và có ý nhấn 
mạnh. (1.1.) Khi tôi đi ra thì nó đi vào. (Lê-Văn-Lý). (1.2.) Lúc chúng tôi 
học thì nó đi chơi. (2.1.) Nếu người ta đánh mình thì mình chạy. (2.2.) Nếu 
người ta chửi mình thì mình đi chỗ khác. (2.3) Nếu người ta tốt với mình thì 
mình chơi với người ta. (2.4.) Anh chiều nó như thế thì chỉ làm cho nó hư 
thôi... (3.1.) Đánh thì chạy. (3.2.) Chi thì đi. (3.3.) Tốt thì chơi. (3.4.) Đẹp 
thì đến. (3.5.) Hay thì ở, đở thì ải. 

Trong những thí-dụ này có hai dây lời. Hai thí-dụ 1 (1.1. và 1.2.) chỉ 
thời-gian (trong lúc, lúc, khi). Bốn thí-dụ 2 (2.1., 2.2., 2.3. và 2.4.) chỉ điều- 
kiện hay giả-thử, giả-thiết, nguyên-nhân kết-quả. Tới các thí-dụ 3, trong 
cả hai dây lời, mỗi dây lời rút lại chỉ còn một lời. 

Trong câu nói chỉ thời-gian, dây lời sau bắt đầu bằng thì, dây lời trước 
bắt đầu bằng: khi, lúc, trong lúc, trong khi, đang khi, đang lúc, giữa khi, 
giữa lúc, sau khi... 

Trong câu nói chỉ điều-kiện, giả-thử, giả-thiết, nguyên-nhân kết-quả... 
dây lời sau bắt đầu bằng thì, dây lời trước bắt đầu bằng: nếu, hễ, hễ mà, giả- 
như, giá mà, giả-thử, giÄ-thiết rằng... 

Nếu ý-nghĩa đã rõ-ràng, và không cần nhấn mạnh hay nhấn mạnh 
bằng giọng-điệu, có thể bỏ thì đi, hai dây lời ở bên nhau đã chứng tỏ sự nối- 
kết rồi. Lúc đó, lời nói nhẹ-nhàng hơn. (1.1.) Khi tôi đi ra, nó đi vào. (Lê- 
Văn-Lý). (1.2.) Lúc chúng tôi học, nó đi chơi. (2.1.) Nếu người ta đánh mình, 
mình chạy. (2.2.) Nếu người ta chửi mình, mình đi chỗ khác. (2.3.) Nếu 
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người ta tốt với mình, mình chơi với người ta. (2.4.) Anh chiều nó như thế, 
chỉ làm cho nó hư thôi... 

Tuy nhiên, trong những câu nói có hai dây lời trở lên, nếu mỗi dây lời 
chỉ có một lời, nếu bỏ thì đi, câu nói đã không nhẹ-nhàng mà trở nên cộc- 
lốc, cục-cần (nói nhát gừng). (3.1.) Đánh, chạy. (3.2.) Chửi, đi. (3.3.) Tốt, 
chơi. (3.4.) Đẹp, đến. (3.5.) Hay, ở; dở, đi. 


6.2. Thì (2) (II) (LVL235) nối-kết hai dây lời đối-lập với nhau, và có ý 
nhấn mạnh. (1.1.) Anh hát hay quá, tôi thì không biết hát. (I.2.) Hôm qua 
trời tốt và mát, hôm nay thì trời lại có mây và nóng. (Lê-Văn-Lý). 

Đôi khi, ý đối-lập có thể hiểu như lời khen tặng hay hưởng-ứng. Đôi 
khi, lại là sự phản-đối, chê-bai. (1) Anh hát hay như thế, thì tôi đành phải 
ngồi nghe thôi. Không làm sao mà hát được nữa. (2) Nó hát như thế thì khác 
gì đấm vào tại người ta. 


6.3. Thì (3) (II) (LVL235) nhấn mạnh từng dây lời đi bên nhau. (1) Nhà 
thì bằng gạch, vườn thì trồng toàn cam, ao thì đầy cá. Còn lưỡng-lự gì nữa 
mà không mua. (2) Một phần thì tại nó chửi tôi, một phần thì tại tôi quá 
nóng, nên tôi đã đánh nó hơi quá tay. Nghĩ lại thì cũng ân-hận, nhưng mọi 
việc thì đã qua rồi. Muốn lấy lại cũng không được nữa. 


6.4. Thì (4) (1l) có phận-sự nhấn mạnh vào một dây lời trình-bày một ý- 
kiến, một quan-điểm. (1) Cứ theo đạo-luật mới ban-hành, thì rồi đây, người 
giầu sẽ càng ngày càng giầu thêm, người nghèo sẽ càng ngày càng cùng- 
quân hơn. (2) Cứ theo tôi biết thì ông ta là người rất tốt. (3) Theo tôi thì 
không nên làm cái đó. (Lê-Văn-Lý). 


7. Nên, cho nên nối-kết hai dây lời, để chỉ nguyên-nhân kết-quả (nguyên- 
nhân tại sao, lí-do tại sao, giải-thích lí-do, bởi vì lí-do gì). Dây lời trước chỉ 
nguyên-nhân, bắt đầu bằng vì, tại, tại vì, bởi, bởi vì... Dây lời sau chỉ kết- 
quả. (1) Vì không vâng lời, nên nó đã bị phạt. (Lê-Văn-Lý). (2) Bởi vì nó 
chửi tôi, nên tôi đánh nó. (3) Một phần cũng tại vì nó lười quá, nên mới ra 
nông-nổi này. (4) Vì không vâng lời, cho nên nó đã bị phạt. (Lê-Văn-Lý). 

(5) Bởi vì nó chửi tôi, cho nên tôi đánh nó. (6) Một phần cũng tại vì nó lười 
quá, cho nên mới ra nông-Hỗi này 
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Khi nào dây lời chỉ kết-quả đứng trước, (có nên, cho nên), dây lời chỉ 
nguyên-nhân đứng sau (có vì, tại, bởi...), bắt-buộc phải bỏ nên hay cho nên 
đi. (LVL236). Nếu muốn nhấn mạnh, phải dùng sở dĩ thay-thế cho nên và 
cho nên; trước vì, bởi, tại... có thể thêm là. (1) Nó đã bị phạt, vì không vâng 
lời. (2) Sở đĩ nó bị phạt, vì không vâng lời. (3) Sở đĩ nó bị phạt là vì không 
vâng lời. 


8.Chứ nối-kết hai dây lời khác nhau, đối-lập nhau, trái ngược nhau. Chứ 
đứng trước dây lời sau, để chỉ dây lời sau đối-lập hay trái ngược với dây lời 
trước. Đôi khi chứ đứng trước một dây lời, còn dây lời kia (dây lời sau) 
không cần phải nói ra. (1) Thà làm quỷ nước Nam + chứ + Không làm 
vương đất Bắc. Thà làm quỷ nước Nam chứ không làm vương đất Bắc. (Trần- 
Bình-Trọng). (2) Nó vẫn còn sống, chứ không phải nó chết như anh nói đâu. 
(3) Chính thằng đó đánh tôi chứ không phải thằng nào khác. (4) Tôi bảo sao 
thì làm vậy chứ đừng làm khác. (S5) Nói nhỏ chứ! (Nói nhỏ đi! + chứ + Đừng 
nói to như vậy. (6) Phải làm cho ra chuyện chứ! (Phải làm cho ra chuyện! + 
chứ + Để mãi như thế không được đâu.) (7) Đi chơi đi chứ! (Đi chơi đi! + 
chứ + Đừng đứng ở đây! (8) Nghịch vừa vừa thôi chứ! (Nghịch vừa vừa thôi! 
+ chứ + Nghịch quá không aI chịu được đâu!) 

Đôi khi, ý đã rõ-ràng hoặc có thể nhấn mạnh bằng giọng-điệu, sự có 
mặt của chứ trở nên không cần-thiết, có nghĩa là có cũng được, không có 
cũng được. (2) Nó vẫn còn sống. Không phải nó chết như anh nói đâu. (Nó 
vẫn còn sống, chứ không phải nó chết như anh nói đâu.) (3) Chính thằng đó 
đánh tôi. Không phải thằng nào khác. (Chính thằng đó đánh tôi chứ không 
phải thằng nào khác.) (4) Tôi bảo sao thì làm vậy. Đừng làm khác. (Tôi bảo 
sao thì làm vậy chứ đừng làm khác.) 
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413. Phận-sự của Tiếng kèm: Phụ-thuộc 


- Những tiếng kèm đứng đầu dây lời phụ chỉ thời-gian (LVL238-241): khi, lúc, 
đang khi, đang lúc, đương khi, đương lúc, giữa khi, giữa lúc, ngay khi, ngay lúc, 
trong khi, trong lúc, đúng lúc, đúng ngay lúc, đúng khi, đúng ngay khi (.. thì), 
trước khi (trước khi .. thì), sau khi (khi .. xong, khi.. rồi, khi .. xong rồi, khi nào .. 
xong (xuôi) rồi, khi nào .. xong (xuôi) đâu đấy, một khi .. đã rồi) 

- Những tiếng kèm đứng đầu dây lời phụ chỉ giả-thiết, điều-kiện (LVL242-245): 
nếu (nếu mà, nếu như, nếu như mà, giả-như, cứ cho là, g1ả-thử, g1ả-sử, g1ả-thiết 
rằng, ví như, ví bằng, nhược bằng), hễ (hễ mà, cầm bằng, cầm bằng như), giá 
(giá mà); mà 

- Tiếng kèm ở trong dây lời phụ chỉ điều-kiện (LVL255): mà 

- Những tiếng kèm đứng đầu dây lời phụ chỉ lí-do, duyên-cớ, nguyên-nhân 
(LVL246): vì (tại, bởi) (tại vì, tại bởi vì, bởi vì, bởi tại, vì tại, vì bởi, bởi vì tại) 

(.. nên/cho nên/mà), với, chẳng qua 

- Những tiếng kèm đứng đầu dây lời phụ chỉ sự nhượng-bộ (LVL247): tuy, tuy 
rằng, tuy là, dù, dù cho, dù là, đầu, đầu là, dẫu, dẫu cho, mặc dù, mặc dầu, đành 
rằng 

- Những tiếng kèm đứng đầu dây lời phụ so-sánh (LVL248): như, cũng như, y 
như, y hệt như, tuỳ, tuỳ theo 

- Những tiếng kèm đứng đầu dây lời phụ chỉ điều-kiện và so-sánh: nếu như là, 
như là 

- Những tiếng kèm đứng đầu dây lời phụ chỉ mục-đích (LVL249,256): kẻo, 

ngõ hầu, mà, cho 

- Những tiếng kèm đứng đầu dây lời phụ bổ-túc (LVL250-251): rằng (có thể 
thay-thế bằng hai chấm [:]), là (thay-thế rằng), mà 

- Tiếng kèm đứng đầu dây lời phụ chỉ-định (LVL253): mà 

- Tiếng kèm đứng đầu dây lời phụ chỉ hiệu-quả (LVL254): mà, bất-quá 

- Tiếng kèm đứng đầu dây lời phụ đối-lập (LVL257): mà 


Tiếng kèm phụ-thuộc bao gồm tất-cả những tiếng đứng đầu hay ở 
trong một dây lời phụ chỉ các trường-hợp về thời-gian, điều-kiện, lí-do, 
nhượng-bộ, so-sánh, mục-đích, bổ-túc, chỉ-định, hiệu-quả. Dây lời nào có 
một trong những tiếng kèm phụ-thuộc này là dây lời phụ, ở trong một câu 
nói có ít nhất hai dây lời. 


Những tiếng kèm phụ-thuộc thường dùng gồm có: 
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- Khi, lúc, đang khi, đang lúc, đương khi, đương lúc, giữa khi, giữa lúc, 
ngay khi, ngay lúc, trong khi, trong lúc, đúng lúc, đúng ngay lúc, đúng khi, 
đúng ngay khi (.. thì); trước khi; sau khi (khi .. xong, một khi .. đã... rồi) 
đứng đầu dây lời phụ chỉ thời-gian. (LVL238-241) 

- Nếu (nếu mà, nếu như, nếu như mà, giả-như, giả-thử, giả-sử, giả-thiết 
rằng, ví như, ví bằng, nhược bằng); hễ (hễ mà, cầm bằng, cầm bằng như); 
mà đứng đầu dây lời phụ chỉ sự giả-thiết, điều-kiện. (LVL242-245) 

- Mà ởtrong một dây lời phụ chỉ điều-kiện. (LVL255) 

- Vì, tại, bởi, tại vì, bởi vì (.. nên/cho nên), với, chẳng qua đứng đầu dây 
lời phụ chỉ lí-do, duyên-cớ, nguyên-nhân. (LVL246) 

- Tuy, tuy rằng, tuy là, dù, dù là, đầu, đầu là, dẫu, dẫu cho, mặc dù, mặc 
đầu, đành rằng đứng đầu dây lời phụ chỉ sự nhượng-bộ. (LVL247) 

- Như, y như, y hệt như, giống như,... cũng như, gần như, theo, tuỳ theo, 
tuỳ đứng đầu dây lời phụ chỉ sự so-sánh, dùng để so-sánh. (LVL248) 

- Nếu như là, nếu như đứng đầu dây lời phụ vừa chỉ sự giả-thiết, điều- 
kiện vừa để so-sánh. 

- Kẻo, ngõ hầu, mà, cho đứng đầu dây lời phụ chỉ mục-đích. (LVL249) 

- Răng (có thể thay-thế bằng hai chấm [:]), là (thay-thế rằng), mà đứng 
đầu dây lời phụ bổ-túc, bổ-sung. (LVL250-256) 

- Mà đứng đầu dây lời phụ chỉ-định. (LVL253) 
- Mà, bất-quá đứng đầu dây lời phụ chỉ hiệu-quả. (LVL254) 
- Mà đứng đầu dây lời phụ đối-lập. (LVL257) 


1. Tiếng kèm đứng đầu dây lời phụ chỉ thời-gian 


Khi, lúc, đang khi, đang lúc, đương khi, đương lúc, giữa khi, giữa lúc, ngay khi, 
ngay lúc, trong khi, trong lúc, đúng lúc, đúng ngay lúc, đúng khi, đúng ngay khi 
(.. thì); trước khi; sau khi (khi .. xong, một khi... đã rồi) 


1.1. Khi (lúc) (II) (LVL237,23§) đứng đầu một dây lời phụ chỉ thời-gian, 
trong một câu có ít nhất hai dây lời. Dây lời có khi (hay lúc) là dây lời phụ, 
xảy ra cùng một lúc (đồng-thời) với dây lời chính. (1) Khi nghe hát, không 
nên nói chuyện. (2) Lúc lái xe, không được uống rượu. (3) Lúc lái xe, không 
được uống rượu, không được giơ chân múa tay, không được cười đùa quá 
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trớn. (4) Khi bố mẹ mệt-mỏi, không nên xin tiền. (5) Không nên xin tiền khi 
bố mẹ mệt-mỏi. 

Tiếng chủ trong dây lời phụ và dây lời chính có thể giống nhau, có thể 
khác nhau. 

Nếu muốn nhấn mạnh vào tính-cách đồng-thời (xẩy ra cùng một lúc), 
phải có đang, đương, giữa, ngay, trong, đúng ở trước khi (hay lúc): 


đang khi, đang lúc, 

đương khi, đương lúc, 

giữa khi, giữa lúc, 

ngay khi, ngay lúc, 

trong khi, trong lúc, 

đúng lúc, đúng ngay lúc, đúng khi, đúng ngay khi. 

(1) Đang khi lứa cháy, cơm sôi; lợn kêu, con khóc; chồng đòi tòm-tem. 
(Ca-dao). (2) Trong khi chảy mồ-hôi, không nên tắm nước lạnh. (3) Không 
nên tắm nước lạnh trong khi chảy mồ-hôi. (4) Đúng ngay khi mưa to gió lớn, 
con đòi đi chơi. (5) Đúng khi nó khóc, đồng-hồ điểm mười giờ. 

Nếu muốn nhấn mạnh hơn nữa, dây lời phụ (bắt đầu bằng khi hay lúc) 
phải đứng trước dây lời chính và dây lời chính phải bắt đầu bằng thì. (1) 
Đang lúc bố nó ngủ thì nó hét. (2) Đúng lúc bố nó giận thì nó nghịch. (3) 
Đúng lúc người ta đang nói xấu nó thì nó tới. (4) Đang khi người ta học thì 
đừng phá. (Š) GIña lúc người ta hát thì nó khóc. 

[Nếu hai dây lời quan-trọng như nhau, cả hai lời động có chung một 
tiếng chủ, sự đồng-thời phải được diễn-tả bằng tiếng kèm vừa .. vừa .. 
Tiếng chủ không cần nhắc đi nhắc lại. (1) Nó vừa cười vừa nói. (2) 
Nó vừa đánh trống vừa ăn cướp. ] 


1.2. Trước khi đứng đầu một dây lời phụ chỉ thời-gian, trong một câu có ít 
nhất hai dây lời. Dây lời có trước khi là dây lời phụ, xẩy ra sau dây lời 
chính. (1) Trước khi nói, phải nghĩ cho chín-chắn. (2) Trước khi nó tới đây, 
anh ở đâu? (3) Trước khi bà Hai lấy chồng, bà ấy đã có một đứa con. (4) 
Trước khi nhắm mắt, bố tôi dặn chúng tôi phải thương-yêu nhau. 

Nếu muốn nhấn mạnh, có thể thêm thì ở trước dây lời chính. (Đôi khi 
không thêm được). (1) Trước khi nói thì phải nghĩ cho chín-chắn. (2) Trước 


7l 


khi nó tới đây thì anh ở đâu? (3) Trước khi bà Hai lấy chồng thì bà ấy đã có 
một đứa con. (4) Trước khi nhắm mắt, bố tôi dặn chúng tôi phải thương-yêu 
nhau. (Không thêm thì được. Hoặc sẽ dài hơn và có vẻ lúng-túng: Trước khi 
bố tôi nhắm mắt thì ông ấy dặn chúng tôi phải thương-yêu nhau.) 

Trong các thí-dụ trên, câu nói không theo thứ-tự thời-gian, tức là không 
theo thứ-tự trước sau. Nếu nói theo thứ-tự thời-gian, phải cẩn-thận, nếu 
không sẽ trở thành nghĩa khác. (1) Phải nghĩ cho chín-chắn trước khi nói. (2) 
Anh ở đâu, trước khi mà nó tới đây? (Thêm mà). (3) Bà Hai đã có một đứa 
con, trước khi bà ấy lấy chồng. (4) Bố tôi dặn chúng tôi phải thương yêu 
nhau, trước khi ông nhắm mắt. (Không tự-nhiên bằng thí-dụ ở phần trên). 
(Nếu không thêm ông, ý-nghĩa sẽ khác hẳn). 


1.3. Sau khi đứng đầu một dây lời phụ chỉ thời-gian, trong một câu có ít 
nhất hai dây lời. Dây lời có sau khi là dây lời phụ, xẩy ra trước dây lời 
chính. (1) Sau khi tập thể"thao chừng mười phút, nó gọi dây nói cho bạn nó. 
(2) Ngày nào cũng như ngày nào, sau khi tập thể-thao chừng mười phút, nó 
gọi dây nói cho bạn nó. (3) Sau khi chết, con người đi đâu? (4) Sau khi bố nó 
qua đời, nó bán hết ruộng đất, bỏ làng bỏ xóm, lên thành-phố. (5) Sau khi 
con thì đỗ, bà mẹ không phải thức khuya dậy sớm như trước nữa. 

Tiếng chủ trong dây lời phụ và dây lời chính có thể khác nhau, có thể 
giống nhau. Nếu dây lời phụ và dây lời chính có cùng một tiếng chủ, tiếng 
chủ không cần phải nhắc đi nhắc lại. 

Sau khi có thể thay-thế bằng 

khi .. xong 

khi .. rồi 

khi .. xong rồi 

khi nào .. xong (xuôi) rồi 

khi nào .. xong (xuôi) đâu đấy 
một khi .. đã .. rồi 

(1) Khi làm bài xong, nó ăn cơm. (2) Khi chết rồi, con người đi đâu? (3) 
Khi làm bài xong rồi, ra đây bố bảo. (4) Khi nào làm bài xong rồi, ra đây 
với mẹ. (5) Khi nào làm bài xong-xuôi rồi, mới được đi chơi. (6) Khi nào làm 
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bài xong-xuôi đâu đấy, mới được ăn cơm. (T) Một khi đã chết rồi, không thể 
nào sống lại được nữa. 


Nếu muốn nhấn mạnh có thể thêm thì trước dây lời chính. (1) Sau khi 
tập thể-thao chừng mười phút thì nó gọi dây nói cho bạn nó. (2) Ngày nào 
cũng như ngày nào, sau khi tập thể-thao chừng mười phút thì nó gọi dây nói 
cho bạn nó. (3) Sau khi chết thì con người đi đâu? (4) Sau khi bố nó qua đời 
thì nó bán hết ruộng đất, bỏ làng bỏ xóm, lên thành-phố. (5) Sau khi con thi 
đổ thì bà mẹ không phải thức khuya dậy sớm như trước nữa. 


(1) Khi làm bài xong thì nó ăn cơm. (2) Khi chết rồi thì con người đi đâu? 
(3) Khi làm bài xong rồi thì ra đây bố bảo. (4) Khi nào làm bài xong rồi thì 
ra đây với mẹ. (5) Khi nào làm bài xong-xuôi rồi thì mới được đi chơi. (6) 
Khi nào làm bài xong-xuôi đâu đấy thì mới được ăn cơm. (1) Một khi đã chết 
rồi thì không thể nào sống lại được nữa. 


2. Tiếng kèm đứng đầu dây lời phụ chỉ sự giả-thiết, điều-kiện 


nếu (nếu mà, nếu như, nếu như mà, giả-như, cứ cho là, giả-thử, 
giả-sử, giả-thiết rằng, ví như, ví bằng, nhược bằng); hễ (hễ mà, 
cầm bằng, cầm bằng như); giá (giá mà); mà 


2.1. Nếu đứng đầu một dây lời giả-thiết, chỉ (1) một sự-kiện có thể xảy ra, 
hay là (2) một sự-kiện được coi như một điều-kiện cho một sự-kiện khác. 
(LVL242). Dây lời có nếu là dây lời phụ, có thể đứng trước hay đứng sau 
dây lời chính. (1) Nếu có tiền, tôi sẽ đi du-lịch. (2) Nếu chiều hôm nay trời 
không mưa, tôi sẽ đến thăm anh. (3) Tôi sẽ đi du-lịch, nếu tôi có tiền. (4) Tôi 
sẽ đến thăm anh, nếu chiều hôm nay không mưa. (5) Tôi sẽ đến thăm anh 
chiều hôm nay, nếu trời không mưa. 


Trong trường-hợp muốn nhấn mạnh, có thể thêm thì trước dây lời chính. 
(1) Nếu có tiền thì tôi sẽ đi du-lịch. (2) Nếu chiều hôm nay trời không mưa 
thì tôi sẽ đến thăm anh. (3) Thì tôi sẽ đi du-lịch, nếu tôi có tiền. (4) Thì tôi sẽ 
đến thăm anh, nếu chiều hôm nay không mưa. (5) Thì tôi sẽ đến thăm anh 
chiều hôm nay, nếu trời không mưa. 

Các thí-dụ (3), (4) và (5) thường là phần trả lời của một câu hỏi. 
(3) - Nếu anh có tiền thì anh sẽ làm gì? 
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- Thì tôi sẽ đi du-lịch. 
(Thì tôi sẽ đi du-lịch, nếu tôi có tiền.) (Nhắc lại một phần câu hỏi.) 
(4) - Nếu chiều hôm nay không mưa thì anh sẽ làm gì? 

- Thì tôi sẽ đến thăm anh. 
(Thì tôi sẽ đến thăm anh, nếu chiều hôm nay không mưa.) (Nhắc lại 


một phần câu hỏi.) 


Trong trường-hợp có hai câu nói bắt đầu bằng nếu đi cùng với nhau. 


Thí-dụ: Nếu anh thương em thì anh đến với em; nếu không thì thôi. 


2n lại, 


Có thể bỏ nếu thứ hai: 

Nếu anh thương em thì anh đến với em; không thì thôi. 
Có thể bỏ nếu thứ nhất: 

Anh thương em thì anh đến với em; nếu không thì thôi. 
Có thể bỏ cả hai nếu: 

Anh thương em thì anh đến với em; không thì thôi. 

Có thể bỏ nếu, bỏ luôn lời chủ (anh): 

Thương em thì đến với em; nếu không thì thôi. 

Thương em thì đến với em; không thì thôi. 

Có thể thêm có ở đầu câu thứ nhất: 

Có thương em thì đến với em; nếu không thì thôi. 

Có thương em thì đến với em; không thì thôi. 


Nếu có thể thay-thế bằng: 

nếu mà 

nếu như 

nếu như mà 

giả-như (cứ cho là) 

giả-thử, g1á-sử, g1ả-thiết rằng 

ví như, ví bằng, nhược bằng 
(1) Nếu có tiền, tôi sẽ đi du-lịch. 
(2) Nếu mà có tiền, tôi sẽ đi du-lịch. 
(3) Nếu như có tiền, tôi sẽ đi du-lịch. 
(4) Nếu như mà có tiền, tôi sẽ đi du-lịch. 
(5) Giả-như có tiền, tôi sẽ đi du-lịch... 


(1a) Tôi sẽ đi du-lịch, nếu tôi có tiền. 
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(2a) Tôi sẽ đi du-lịch, nếu mà tôi có tiền. 

(3a) Tôi sẽ đi du-lịch, nếu như tôi có tiền. 

(4a) Tôi sẽ đi du-lịch, nếu như mà tôi có tiền. 

(Sa) Tôi sẽ đi du-lịch, giả-như tôi có tiền. (Không tự-nhiên bằng (Š)). 


2.1.2. Giả-như, giả-thử, giả-sử, giả-thiết rằng, ví như, ví bằng, 
nhược bằng có thể thay-thế cho nếu, nhưng ít dùng hơn. (1) Giỉ-như có 
tiền, tôi sẽ đi du-lịch. (2) Giả-thứ anh là tôi, anh có hành-động như tôi 
không? Giả-sử anh là tôi, anh có làm như tôi không? (3) Giả-thiết rằng nhà 
anh có chuột, anh có mua thuốc giết chuột không? (4) Ví như chiều hôm nay 
trời không mưa, tôi sẽ đến thăm anh. (5) Ví bằng chiều hôm nay mưa to, anh 
có đi thăm cô ấy không? (6) Nhược bằng trời nổi cơn giông-bấão, tôi đã hứa 
với anh là tôi đến thăm anh, thì tôi sẽ tới. (1) Anh thương em thì anh đến với 
em, nhược bằng không thì thôi. 


Trong thí-dụ (7), cả hai dây lời bắt đầu bằng nếu. Nếu anh thương em 
thì anh đến với em, nếu không thì thôi. Nếu thứ nhất có thể bỏ đi. Nếu thứ 
hai có thể thay-thế bằng nhược bằng, giả-như, ví như, ví bằng. 

Anh thương em thì anh đến với em, nhược bằng không thì thôi. 

Anh thương em thì anh đến với em, giả-như không thì thôi. 

Anh thương em thì anh đến với em, ví như không thì thôi. 

Anh thương em thì anh đến với em, ví bằng không thì thôi. 

Nếu ý-nghĩa đã quá rõ-ràng, có thể bỏ luôn cả nếu thứ hai. Tức là bỏ 
luôn cả nhược bằng, giả-như, ví như, ví bằng. 

Anh thương em thì anh đến với em, không thì thôi. 

Anh thương em thì đến với em, không thì thôi. 

Thương em thì đến với em, không thì thôi. 

Đôi khi giả-như có thể thay-thế bằng cứ cho là. (1) Giđ-như nó giỏi 
đi chăng nữa, nhưng không có cánh cũng chẳng làm gì được. (1a) Cứ cho là 
nó giỏi đi chăng nữa, nhưng không có cánh cũng chẳng làm gì được. (2) Giả- 
như nó giàu, mày cũng không xin nó được lấy một các. (2a) Cứ cho là nó 
giàu (đi), mày cũng không xin nó được lấy một cắc. 


2.2. Hễ đứng đầu một dây lời phụ giả-thiết, như nếu, nhưng mạnh hơn, 
cương-quyết hơn. (1) Hễ có tiền, tôi sẽ đi du-lịch tức-thì. (2) Hễ chiều hôm 


"hờ 


nay trời không mưa, thế nào tôi cũng đến thăm anh. (3) Hễ là người Việt thì 
phải nói tiếng Việt. (4) Hễ người nào không nói tiếng Việt thì không xứng- 
đáng là người Việt. (5) Hê anh đánh tôi thì bắt-buộc tôi phải đánh anh. 

Dây lời giả-thiết có thể đứng sau dây lời chính, nhưng không được tự- 
nhiên như khi đứng trước. (1) Tôi sẽ đi du-lịch tức-thì, hễ tôi có tiền. (2) Thế 
nào tôi cũng đến thăm anh, hễ chiều hôm nay trời không mưa. 

Hễ có thể thay-thế bằng hễ mà hay cầm bằng, cầm bằng như. (1) 
H mà có tiền, tôi sẽ đi du-lịch tức-thì. (2) Hễ mà chiều hôm nay trời không 
mưa, thế nào tôi cũng đến thăm anh. (3) Hễ mà anh đánh tôi thì bắt-buộc tôi 
phải đánh anh. (4) Cầm bằng người ta đã có chồng rồi, thì mình đi lấy vợ. 
(5) Cầm bằng như mọi việc đã xong-xuôi, thì cần gì phải lo-lắng nữa. 

Ngày nay, trong đời sống hàng ngày, rất ít người dùng cầm bằng và 
cầm bằng như, nhưng còn thấy nhiều trong sách vở và âm-nhạc. 


2.3. Giá đứng đầu một dây lời giả-thiết không đúng sự thật. (1) Giá mình 
biết bay, thì sướng biết mấy! (2) Giá vợ tôi là một công-chúa thì tôi sẽ khổ 
lắm. (3) Giá bây giờ có người đấm lưng cho tôi thì tôi sẽ khoẻ ra liền. 

Giá có thể thay-thế bằng giá mà. (1) Giá mà mình biết bay, thì sướng 
biết mấy! (2) Giá mà vợ tôi là một công-chúa thì tôi sẽ khổ lắm. (3) Giá mà 
bây giờ có người đấm lưng cho tôi thì tôi sẽ khoẻ ra liền. 

Thí-dụ thứ ba có thể hiểu là một lối nói đổng. (Nói bâng-quơ để xem 
có người nào làm cho mình không.) 


2.4. Mà đứng đầu một dây lời phụ giả-thiết. Trong trường-hợp này, điều- 
kiện không có thật. 
(1) Trời nóng như thế này mà có một trận mưa rào thì sướng biết mấy! 
(2) Báy giờ mà trời đổ mưa thì tôi không phải tưới cỏ khổ-cực như thế này. 
(3) Nói như thế mà có người nghe thấy thì xấu mặt cả lũ. 


3. Tiếng kèm ở trong dây lời phụ chỉ điều-kiện 


Mà (LVL255) là tiếng chi-phối một dây lời phụ chỉ điều-kiện, luôn- 
luôn đứng sau tiếng chủ. Nó mà không nghe tôi, thế nào công việc của nó 


76 


cũng hỏng. (Lê-Văn-Lý). (Mà đứng sau nó, nó là tiếng chủ trong dây lời phụ 
"Nó mà không nghe tôi”) 

Nó mà chết, bao nhiêu người thương-tiếc. 

Mày mà thì trượt, tao sẽ cho mày một trận. 

Anh mà đánh lừa cha mẹ anh, thiên-hạ sẽ bêu-riếu suốt đời. 

Mày mà lấy nó, thế nào cũng khổ. 

Tôi mà là anh thì tôi không mở cửa cho cô ấy vào như vậy. 

Dây lời phụ có mà luôn-luôn ở phía trước dây lời chính. 


Mà có thể thay-thế bằng nếu, nếu mà, nếu .. mà. Tuy-nhiên, mà 
đứng sau tiếng chủ, còn nếu, nếu mà đứng ở đầu dây lời. Riêng nếu .. mà, 
nếu đứng ở đầu dây lời, tiếng chủ đứng ở giữa. 

Nó mà chết, bao nhiêu người thương-tiếc. 

Nếu nó chết, bao nhiêu người thương-tiếc. 

Nếu mà nó chết, bao nhiêu người thương-HếcC. 

Nếu nó mà chết, bao nhiêu người thương-HếcC. 


Mày mà thì trượt, tao sẽ cho mày một trận. 
Nếu mày thi trượt, tao sẽ cho mày một trận. 
Nếu mà mày thi trượt, tao sẽ cho mày một trận. 
Nếu mày mà thi trượt, tao sẽ cho mày một trận. 


Anh mà đánh lừa cha mẹ anh, thiên-hạ sẽ bêu-riếu suốt đời. 

Nếu anh đánh lừa cha mẹ anh, thiên-hạ sẽ bêu-riếu suốt đời. 

Nếu mà anh đánh lừa cha mẹ anh, thiên-hạ sẽ bêu-riếu suốt đời. 

Nếu anh mà đánh lừa cha mẹ anh, thiên-hạ sẽ bêu-riếu suốt đời. 

Mày mà lấy nó, thế nào cũng khổ. 

Nếu mày mà lấy nó, thế nào cũng khổ. 

Nếu mà mày lấy nó, thế nào cũng khổ. 

Tôi mà là anh thì tôi không mở cửa cho cô ấy vào như vậy. 

Nếu tôi là anh thì tôi không mở cửa cho cô ấy vào như vậy. 

Nếu mà tôi là anh thì tôi không mở cửa cho cô ấy vào như vậy. 

Nếu tôi mà là anh thì tôi không mở cửa cho cô ấy vào như vậy. 

Khi không cần nhấn mạnh, hoặc khi đã đủ rõ, có thể bỏ mà hay nếu 
(nếu mà, nếu .. mà) đi. 
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Mày đánh tao, tao đánh mày. 

Mày chạy, tao sẽ bắt cho bằng được. 

Anh lừa cha mẹ anh, thiên-hạ sẽ bêu-riếu suốt đời. 

Mày lấy nó, thế nào cũng khổ. 

Tôi là anh thì tôi không mở cửa cho cô ấy vào như vậy. 

Đôi khi trở thành lối nói đồng (nói bâng-quo). 

Đứa nào mà dám chửi tao bây giờ thì tao sẽ cho nó biết tay. 

Trời nóng như thế này mà được uống một hớp thạch đen thì sướng biết 


4. Tiếng kèm đứng đầu dây lời phụ chỉ lí-do, duyên-cớ 


vì (tại, bởi) (tại vì, tại bởi vì, bởi vì, bởi tại, vì tại, 
vì bởi, bởi vì tại) (.. nên/cho nên/mà), với, chẳng qua 


4.1. Vì là tiếng đứng đầu một dây lời phụ chỉ lí-do, duyên-cớ, nguyên-nhân. 
Dây lời này giải-thích lí-do, nêu duyên-cớ, trình-bày tại sao lại có sự-kiện 
như vậy. (1) Nó bị phạt, vì không vâng lời. (2) Tao biết mày đánh nó vì mày 
ghen-tức với nó. (3) Tao chửi mày vì mày là một thằng bạn xấu. 
Trong các thí-dụ trên, dây lời chính đứng trước dây lời phụ (có vì). 
Nếu muốn cho dây lời phụ (có vì) lên đằng trước, dây lời chính có thể có 
thêm nên, cho nên hay mà. Đôi khi, không có nên, cho nên hay mà sẽ mất 
tự-nhiên. 
(1) Vì không vâng lời, nó bị phạt. 
Vì không vâng lời, nên nó bị phạt. 
Vì không vâng lời, cho nên nó bị phạt. 
Vì không vâng lời, mà nó bị phạt. 
(2) Tao biết vì mày ghen-tức với nó, nên mày đánh nó. 
Tao biết vì mày ghen-túc với nó, cho nên mày đánh nó. 
Tao biết vì mày ghen-túc với nó, mà mày đánh nó. 
Nếu không thêm nên, cho nên hay mà thì phải ngừng lại một tí. 
Tao biết vì mày ghen-túc với nó, mày đánh nó. 


(3) Vì mày là một thằng bạn xấu, tao chửi mày. 
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Vì mày là một thằng bạn xấu, nên tao chửi mày. 
Vì mày là một thằng bạn xấu, cho nên tao chửi mày. 
Vì mày là một thằng bạn xấu, mà tao chửi mày. 


4.2. Vì có thể thay-thế bằng tại hay bởi. Nếu muốn nhấn mạnh có thể ghép 
vì, tại và bởi với nhau: 
Tại bởi, tại bởi vì, tại vì, tại vì bởi 
Bởi vì, bởi vì tại, bởi tại, bởi tại vì 
Vì bởi, vì bởi tại, vì tại, vì tại bởi 
Vì nó mà tôi bị đòn. Tôi bị đòn vì nó. 
Tại nó mà tôi bị đòn. Tôi bị đòn tại nó. (Không tự-nhiên lắm.) 
Bởi nó mà tôi bị đòn. 
Tại vì nó mà tôi bị đòn. 
Tại bởi vì nó mà tôi bị đòn. 
Bởi vì nó mà tôi bị đòn. 
Bởi tại nó mà tôi bị đòn. 
Vì tại nó mà tôi bị đòn. 
Vì bởi nó mà tôi bị đòn. 
Bởi vì tại nó mà tôi bị đòn. 


4.3. Vì còn có thể thay-thế bằng với (để chỉ lí-do, duyên-cớ, nguyên-nhân). 
(1a) Tao khổ vì chúng mày. (1ä) Tao khổ với chúng mày. (2a) Rồi con sẽ khổ 
vì nó, con q! (2ä) Rồi con sẽ khổ với nó, con ạ! 


4.4. Chẳng qua là tiếng đứng đầu dây lời phụ chỉ sự giới-hạn, hạn-chế của 
một nguyên-nhân, lí-do, duyên-cớ (đơn-giản nhất, dễ hiểu nhất), một sự-kiện 
hiển-nhiên, mới tới một mức-độ nào đó thôi, nên nhân-nhượng, chưa cần 
phải để ý. (1) Chẳng qua là rượu vào lời ra, chứ cái ngữ ấy không dám nói 
động đến anh đâu. (2) Chẳng qua cũng chỉ vì chuyện hiểu lầm mà giận 
nhau. (3) Chẳng qua cũng chỉ vì danh-lợi mà nó bán đứng anh em. (4) 
Chẳng qua nó cũng chỉ là một đứa bé, chấp nó làm gì! (5) Chẳng qua người 
ta mới chỉ nói chơi có một câu, mất-mát gì đâu mà để bụng. (6) Chẳng qua 
ông ta cũng chỉ là một người đàn ông, thấy con gái đẹp thì híp mắt lại. (7) Sự 
hiểu biết của nó chẳng qua cũng chỉ bằng một học-sinh tiểu-học, không thể 
nào đấu lại với anh được đâu, anh không nên bán tâm làm gì. 
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Đôi khi, dây lời dẫn đầu bằng chẳng qua có thêm chỉ, chỉ là, cũng 


chỉ là, cũng chỉ vì, chỉ vì hay vì. 


5. Tiếng kèm đứng đầu dây lời phụ chỉ sự nhượng-bộ 


tuy, tuy rằng, tuy là, dù, dù là, dù rằng, đầu, đầu là, đầu rằng, dẫu, dẫu 
cho, dẫu cho rằng, dẫu là, dẫu rằng, mặc dù, mặc dù là, mặc đầu, đành 
rằng, cho, cho dù, cho đầu, cho rằng. 


5.1. Tuy đứng đầu một dây lời phụ chỉ sự nhượng-bộ. 


- Dây lời nhượng-bộ (có tuy) và dây lời chính thường đối-lập nhau. 
- Dây lời chính có thể có tiếng nhưng, mà hay song. (Song ít dùng 


hơn nhưng.) 


(1) 


(2) 


tám. 


Tuy đã già rồi, ông ta còn khoẻ lắm. 

Tuy đã già rồi, nhưng ông ta còn khoẻ lắm. 

Tuy đã già rồi, mà ông ta còn khoẻ lắm. 

Tuy đã già rồi, song ông ta còn khoẻ lắm. 

Tuy đã ngoài ba mươi, cô ta trông chẳng khác gì con gái mười tám. 
Tuy đã ngoài ba mươi, nhưng cô ta trông chẳng khác gì con gái mười 


Tuy đã ngoài ba mươi, mà cô ta trông chẳng khác gì con gái mười 


Tuy đã ngoài ba mươi, song cô ta trông chẳng khác gì con gái mười 


5.2. Tuy có thể thay-thế bằng 


tuy rằng, tuy là, dù, dù là, 

dầu, dầu cho, dầu cho rằng, dầu là, dầu rằng 
dẫu, dẫu cho, dẫu là, dẫu cho rằng, dẫu rằng 
mặc dù, mặc dù là, mặc dầu, đành rằng 


Tuy còn trẻ, (nhưng) cách cư-xử của nó chẳng khác gì người lớn. 
Tuy rằng còn trẻ... 


Tuy là còn trẻ... 


Dù còn trẻ... 
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Dù là còn trẻ, (nhưng) cách cư-xử của nó chẳng khác gì người lớn. 
Dầu còn trể... 


Dấu còn trẻ... 
Dâu cho còn trẻ... 


Mặc dù còn trẻ... 
Mặc dầu còn trể... 


Đành rằng nó còn trẻ... 


5.3. Cho. là lời lép dẫn đầu một dây lời để chỉ sự nhượng-bộ. (1) Cho giỏi 
đến đâu, cũng còn nhiều điều không biết. (Lê-Văn-Lý). (2) Cho đẹp bằng 
tiên, tôi cũng không thèm. (3) Cho uống thuốc gì thì thuốc, cũng khó lắm! (4) 
Cho ngu-sỉ khờ-dại đến mấy, cũng là người nhà mình. 

Đôi khi cho có thể thay-thế bằng cho dù, cho đầu, cho rằng. (1) Co 
dù giỏi đến đâu, cũng còn nhiều điều không biết. (Lê-Văn-Lý). (3) Cho dầu 
đẹp bằng tiên, tôi cũng không thèm. (4) Cho dù ngu-si khờ-dại đến mấy, 
cũng là người nhà mình. (2) Cho rằng như thế nữa, cũng không nên làm như 
vậy. 


6. Tiếng kèm đứng đầu dây lời phụ so-sánh 


như (y như, y hệt như, giống như, giống hệt như, giống y 
hệt như, tựa như), cũng như, gần như (gần giống như, gần y 
như, xấp-xỉ như), theo, tuỳ (tuỳ theo) 


6.1. Như đứng đầu một dây lời phụ so-sánh, tương-đương, bằng nhau. Dây 
lời phụ so-sánh có thể đứng trước hay đứng sau dây lời chính. (1) Mày phải 
làm như lời mày hứa với tao. (2) Tao sẽ làm như lời mày đặn. (3) Cứ làm 
như lời họ yêu-cầu là xong. (4) Như lời bà nói thì cô ta sai. (5) Như lời bà 
nói thì cô ta làm vậy là không phải. 

Trong các trường-hợp (1) (2) và (3) [dây lời phụ đứng sau dây lời 
chính), như có thể thay-thế bằng y như, y hệt như, giống như, giống hệt 
như, giống y hệt như, tựa như. 

(1) Mày phải làm y như lời mày hứa với tao. 

(1a) Mày phải làm y hệt như lời mày hứa với tao. 
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(1ã) Mày phải làm giống như lời mày hứa với tao. 
(1â) Mày phải làm giống (y) hệt như lời mày hứa với tao. 
(1b) Mày phải làm tựa như lời mày hứa với tao... 


Cũng trong các trường-hợp này, như còn có thể thay-thế bằng .. (như) 
thế nào .. như vậy hay là .. (như) thế nào .. như thế. Thế nào đứng sau dây 
lời phụ ở trước, như vậy (hay như thế) đứng sau dây lời chính. Như cũng có 
thể thay-thế bằng .. (như) thế nào, cứ như vậy mà .. hay .. (như) thế nào, 
cứ như thế mà .. 


như .. (như) thế nào [phụ] + .. như vậy [chính] 
.. (như) thế nào [phụ] + .. như thế [chính] 
.. (như) thế nào [phụ] + cứ như vậy mà .. [chính] 
.. (như) thế nào [phụ] + cứ như thế mà .. [chính] 


(1) Mày phải làm [dây lời chính] như lời mày hứa với tao [phụ]. 

(1a) Mày hứa với tao (như) thế nào [dây lời phụ], mày phải làm như 
vậy [chính]. 

(1ã) Mày hứa với tao (như) thế nào, mày phải làm như thế. 

(1â) Mày hứa với tao (như) thế nào, cứ như vậy mà làm. 

(1b) Mày hứa với tao (như) thế nào, cứ như thế mà làm. 


(2) Tao sẽ làm như lời mày dặn. 

(2a) Mày dặn (như) thế nào, tao sẽ làm như vậy. 
(2ã) Mày dặn (như) thế nào, tao sẽ làm như thế. 
(2â) Mày dặn (như) thế nào, cứ như vậy tao làm. 
(2b) Mày dặn (như) thế nào, cứ như thế tao làm. 
(3) Cứ làm như lời họ yêu-cầu là xong. 

(3a) Họ yêu-cầu (như) thế nào, cứ làm như vậy. 
(3ä) Họ yêu-cầu (như) thế nào, cứ làm như thế. 
(3â) Họ yêu-cầu (như) thế nào, cứ như vậy mà làm. 
(3â) Họ yêu-cầu (như) thế nào, cứ như thế mà làm. 


6.2. Như có thể thay-thế bằng theo như. Nói rõ hơn, theo như đứng đầu 
một dây lời phụ so-sánh tương-đương, bằng nhau. Dây lời phụ so-sánh có 
thể đứng trước hay đứng sau dây lời chính. (1) Mày phải làm theo như lời 
mày hứa với tao. (2) Tao sẽ làm theo như lời mày đặn. (3) Cứ làm theo như 
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lời họ yêu-cầu là xong. (4) Theo như lời bà nói thì cô ta sai. (5) Theo như lời 
bà nói thì cô ta làm vậy không phải. (6) Theo như ý tôi, chúng mình nên ở 
nhà. 


6.3. Cũng như giống hệt như nhưng mạnh hơn. Nói rõ hơn, cũng như 
đứng đầu một dây lời phụ so-sánh tương-đương, bằng nhau có tính-cách 
nhấn mạnh. Dây lời phụ so-sánh có thể đứng trước hay đứng sau dây lời 
chính. (1) Cñững như mày đã hứa với nó, mày phải hứa với tao. (la) Mày 
phải hứa với tao cũng như mày đã hứa với nó. (2) Cũng như tao đã làm cho 
mày, tao sẽ làm cho nó. (2a) Tao sẽ làm cho nó cũng như tao đã làm cho 
mày. 

Cũng như còn đứng trước lời tên, lời ngôi, chỉ sự so-sánh, giống 
nhau, không khác với tính-cách nhấn mạnh. (1) Nó cũng như anh nó. Phá 
lắm. (2) Hôm nay cũng như hôm qua. Nóng vô-cùng. 


6.4. cũng... như là một khuôn, cũng đứng trước lời tính, lời động, như 
đứng trước lời tên, chỉ sự so-sánh, giống nhau, không khác với tính-cách 
nhấn mạnh. (1) Nó cũng phá như anh nó. (2) Hôm nay cũng thế, cũng nóng 
như hôm qua. 


6.5. Gần như hay gần giống như, gần y như, xấp-xỉ như đứng đầu một 
dây lời phụ so-sánh gần tương-đương, sắp-sửa bằng nhau. Dây lời phụ so- 
sánh có thể đứng trước hay đứng sau dây lời chính. (1) Tao sẽ làm gần như 
lời mày dặn. (2) Ít nhất, mày phải làm gần giống như lời mày hứa với tao. (3) 
Cứ làm gần y như lời họ yêu-cầu là xong. (4) Nước sông dâng lên cao, xấp- 
xủ như muốn tràn lên bờ. (5S) Thuyền chở nặng quá, xâãp-xỉ như muốn chìm. 
(6) Chóng ghê! Mới ngày nào còn ấm ngĩữa mà bây giờ trông nó cao xấp-xỉ 
như bố nó rồi. 


6.6. Theo đứng đầu một dây lời phụ so-sánh tương-đương, bằng nhau. Dây 
lời phụ so-sánh có theo đứng đầu thường ở trước dây lời chính. Đôi khi cũng 
ở phía sau, nhưng phải dùng giọng-điệu, rồi nhắc lại dây lời chính (thay-đổi 
hoặc giữ y như cũ). Lúc đó, dây lời chính ở trước trở thành một câu. (1) 
Theo tôi nghĩ, chúng mình đi lầm đường rồi. (1a) Chúng mình lầm đường 
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rồi. Theo tôi nghĩ thì như vậy. (1ã) Chúng mình lầm đường rồi. Theo tôi 
nghĩ (thì) chúng mình lầm đường rồi. (2) Tao sẽ làm theo lời mày dặn. (3) 
Cứ làm theo lời họ yêu-cầu là xong. (4) Theo lời bà nói thì cô ta sai. (5) 
Theo lời bà nói thì cô ta làm vậy không phải. (6) Theo ý tôi, chúng mình nên 
ở nhà. (T7) Chúng mình nên ở nhà. Theo ý tôi (thì) chúng mình nên ở nhà. 


6.7. Tuy đứng đầu một dây lời phụ có tính-cách tuỳ-thuộc dựa-dẫm. Dây 
lời phụ có tuỳ là phần dựa, là điểm tựa, là điều-kiện; dây lời chính là cách 
thích-ứng, là đưòng-lối làm việc. Dây lời phụ ở trước dây lời chính. (1) Tỳ 
tình-hình có sáng-sủa hay không đã, rồi mới có thể quyết-định nên hành- 
động hay không nên hành-động. (2) Tuỳ thời-cuộc có thuận-tiện hay không, 
rồi hẳng tính chuyện buôn bán. (3) Tuỳ từng trường-hợp, khó hay để, phải 
làm ngay hay có thể kéo dài được, mà giao cho từng người một. 

Thường-thường, tuỳ hay đứng trước nhóm lời tên. (1) Tỳ khả-năng 
của nó mà giao việc cho nó. (2) Tuỳ khả năng của mỗi người, chúng ta phải 
cố-gắng hết sức. (Lê-Văn-Lý). (3) Tuỳ từng hoàn-cảnh mà quyết-định công 
việc. (4) Tuỳ điều-kiện tài-chính mà chỉi-tiêu. (5) Làm thì làm đàng-hoàng tử- 
tế. Đừng làm theo tuỳ hứng. (6) Đừng làm theo tuỳ hứng, mà mất hết tín- 
nhiệm với người ta. 

Tuỳ còn đứng trước lời ngôi, chỉ sự chọn-lựa. (1) Tỳ mày, muốn làm 
thì làm, không làm thì thôi. (2) Tuỳ nó quyết-định. Nó thấy ai hợp ý nó thì nó 
chọn. 


6.8. Tuỳ có thể thay-thế bằng tuỳ theo. (1) Tuỳ (heo tình-hình có sáng- 
sửa hay không đã, rồi mới có thể quyết-định nên hành-động hay không nên 
hành-động. (2) Tuỳ theo thời-cuộc có thuận-tiện hay không, rồi hãng tính 
chuyện buôn bán. (3) Tuỳ theo từng trường-hợp, khó hay dễ, phải làm ngay 
hay có thể kéo dài được, mà giao cho từng người một. 

Cũng như tuỳ, tuy theo hay đứng trước nhóm lời tên. (1) Tuỳ fheo 
khả-năng của nó mà giao việc cho nó. (2) Tuỳ theo khả năng của mỗi người, 
chúng ta phải cố-gắng hết sức. (Lê-Văn-Lý). (3) Tuỳ theo từng hoàn-cảnh 
mà quyết-định công việc. (4) Tuỳ theo điều-kiện tài-chính mà chi-tiêu. 

Đôi khi, tuỳ theo đứng trước lời ngôi, nhưng có vẻ như lời tên được 
nói tắt. Tỳ theo nó quyết-định mà mình sẽ làm hay không làm. (L) Tuỳ theo 
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ý nó quyết-định mà mình sẽ làm hay không làm. (2) Tuỳ theo sự quyết-định 
của nó, mà mình sẽ làm hay không làm. 


7. Tiếng kèm đứng đầu dây lời phụ vừa chỉ sự giÄ-thiết, điều- 
kiện vừa để so-sánh 


nếu như là, nếu như 


7.1. Nếu như là đứng đầu một dây lời phụ vừa chỉ sự giả-thiết, điều-kiện 
vừa để so-sánh. 

(1) Nếu như là anh, anh sẽ trả lời cô ấy thế nào? 

[(1a) Nếu anh là tôi, anh sẽ trả lời cô ấy thế nào? 

(1ã) Nếu anh là người trong cuộc, anh sẽ trả lời cô ấy thế nào] 

(2) Nếu như là lụa tơ tằm, anh mua cho tôi ba thước. 

[(2a) Nếu là lụa tơ tầm, anh mua cho tôi ba thước. ] 


Có thể nhấn mạnh bằng cách thêm thì ở đằng trước dây lời chính. 
(1) Nếu như là anh thì anh sẽ trả lời cô ấy thế nào? 
(2) Nếu như là lụa tơ tằm thì anh mua cho tôi ba thước. 


7.2. Đôi khi nếu như là có thể thay-thế bằng nếu như. (1) Nếu như anh, 
anh sẽ trả lời cô ấy thế nào? (2) Nếu như thế thì nói làm gì. (3) Nếu như vậy 
thì nên tránh đi. 


§. Tiếng kèm đứng đầu dây lời phụ chỉ mục-đích 
kẻo, ngõ hầu, mà, cho 


8.1. Kéo đứng đầu một dây lời phụ chỉ mục-đích có tính-cách chối bỏ (phủ- 
định), tiêu-cực. (1) Mặc nhiều áo vào kẻo lạnh. (Kẻo = để cho khỏi, để cho 
không bị) (Lê-Văn-Lý). (2) Làm mau lên kểo tối rồi. (Lầm mau lên, không 
thì tối rồi.) (Kẻo = không thì, nếu không thì) (3) Đi mau lên kẻo trễ. (4) Ăn 
chàầm-chậm thôi, kéo nghẹn đó. 
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8.2. Ngõ hầu đứng đầu một dây lời phụ chỉ mục-đích có tính-cách khẳng- 
định, nhất-quyết, tích-cực. (1) Các bạn phải chịu khó học-tập ngõ hầu làm 
vể-vang đất nước. (Lê-Văn-Lý). (2) Phải cương-quyết chiến-đấu ngõ hầu 
đem lại vinh-quang cho đất nước. (Ñgõ hầu = để có thể). (3) Làm người dân 
một nước phải biết bảo-vệ lãnh-thổ của mình ngõ hầu có thể đứng ngang 
hàng với các nước trên thế“giới. (Ñgõ hầu = đề). 

Nếu ở trường-hợp thông-thường, ngõ hầu có thể thay-thế bằng để có 
thể, để cho, để... cho 

(1) Phải chịu khó học-hành để có thể làm nở mày nở mặt cho cha mẹ. 

(2) Phải chịu khó học-hành để cho cha mẹ được nở mày nở mặt. 

(3) Phải chịu khó học-hành để làm cho cha mẹ được nở mày nở mặt. 


6.3. Mà đứng đầu một dây lời phụ chỉ mục-đích. 

(1) Cứ lấy xe của tôi mà đi. 

(2) Bát đèn sáng lên mà học. 

(3) Đi tìm việc mà làm! 

(4) Từm người ngoan-ngoấãn, con nhà đàng-hoàng tử-tế mà lấy. 

Trong trường-hợp này, mà có công-dụng như để hay để mà, nhưng 
nhẹ-nhàng hơn, êm-tai hơn. Nếu cần nhấn mạnh thì phải dùng để mà. 

(1) Mày dám lấy xe mới của tao để mà đem lũ quỷ đó đi chơi hđ? 

(1a) Mày dám lấy xe mới của tao mà đi chơi hả? 

(1ã) Mày dám lấy xe mới của tao để đi chơi hđ? 


6.4. Cho là lời lép dẫn đầu một dây lời phụ chỉ mục-đích. (1) Tránh ra 
cho nó đi. (Lê-Văn-Lý). (2) Ăn nhiều ngủ nhiều cho chóng khỏi bệnh. 

Đôi khi cho có thể thay-thế bằng để cho hay cho được, để cho được. 

(3) Để cho chóng khỏi bệnh, cần phải ăn nhiều ngủ nhiều. 

(4a) Cho nên người đàng-hoàng tử-tế, phải chịu khó học-hành. 

(4ä) Cho được nên người đàng-hoàng tử-tế, phải chịu khó học-hành. 

(4â) Để cho được nên người đàng-hoàng tử-tế, phải chịu khó học- 
hành. 

Đôi khi thay-thế cho bằng để cho nghe êm tai hơn: 

(5) Đừng nói lớn để cho bố ngủ. 


S6 


9. Tiếng kèm đứng đầu dây lời phụ dùng để bổ-túc, bổ-sung 
rằng (có thể thay-thế bằng hai chấm [:]), là (thay-thế rằng), mà 


9.1. Rằng đứng trước một dây lời phụ dùng để bổ-túc cho dây lời chính ở 
phía trước. 

(1) Chúng nó cứ tưởng rằng chúng nó giỏi lắm. 

(1a) Chúng nó cứ tưởng rằng mình giỏi lắm. (mình = chúng nó) 

(2) Chúng nó cứ tưởng rằng chúng mình giỏi lắm. (chúng nó = ngôi 
thứ ba, số nhiều; chúng mình = ngôi thứ nhất, số nhiều) 

(3) Cứ tin rằng mình có số may-mắn, thì có ngày đói to. 

Trong trường-hợp ở sau rằng là một câu nói hay một số câu nói được 
nhắc lại nguyên-văn, rằng là tiếng bổ-túc và nối-kết. Nếu ghi lại bằng chữ 
viết, ở ngay sau rằng thường có hai chấm [:] hay dấu phẩy [,] và câu nói 
được nhắc lại để vào trong ngoặc kép [" "]. 

(1) Nhiều người nói rằng: "Người Việt-Nam thông-minh và cần-cù. " 

(2) Anh ấy nói với tôi rằng: "Anh thương em nhất đời." 

Đôi khi, có thể bỏ rằng đi. Khi viết, vị-trí của rằng được thay-thế 
bằng hai chấm |:]. 

(1) Nhiều người nói: "Người Việt-Nam thông-mình và cần-cù. " 

(2) Anh ấy nói với tôi: “Anh thương em nhất đời." 


0.2. Đôi khi rằng được thay-thế bằng là. 

(1) Nhiều người nói là người Việt-Nam thông-minh và cần-ch. 

(2) Anh ấy nói với tôi là anh ấy thương tôi nhất đời. 

(3) Chúng nó cứ tưởng là chúng nó giỏi lắm. 

(4) Cứ tin là mình có số may-mắn, thì có ngày đói to. 

Trong trường-hợp này, là là lời lép do lời động mà có, đứng trước một 
dây lời phụ dùng để bổ-túc cho dây lời chính ở phía trước. (Thí-dụ: Tôi là 
người Việt-Nam. Là là lời động). 

Đôi khi, sau là là câu nói được nhắc lại nguyên-văn. (Nếu phi lại bằng 
chữ viết, câu nói được nhắc lại nguyên-văn để vào trong ngoặc kép, hai 
chấm có hay không cũng được.) 
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(1) Anh ấy nói là: "Thằng Hải dễ ghét lắm!" 

(2) Người ta rỉ tai nhau là “Làm tay sai cho người nước ngoài là bán 
nước." Anh có làm tay sai cho người nước ngoài không? 

(3) Người xưa vẫn thường nói là "Cá không ăn muối cá ơn; con cãi 
cha mẹ trăm đường con hư. " 

Nếu ý-nghĩa đã rõ-ràng, là có thể bỏ đi. (Khi viết, là được thay-thế 
bằng hai chấm |:].) 

(1) Anh ấy nói: "Thằng Hải dễ ghét lắm!" 

(2) Người ta rỉ tại nhau: "Làm tay sai cho người nước ngoài là bán 
nước." Anh có làm tay sai cho người nước ngoài không? 

(3) Người xưa vẫn thường nói: "Cá không ăn muối cá ươn; con cãi 
cha mẹ trăm đường con hư. " 


9.3. Mà đứng đầu một dây lời phụ bổ-sung. (Phụ thêm ý-nghĩa cho dây lời 
chính). 

(1) Đã đẹp mà còn ngoan Ha. 

(2) Đã xấu mà còn hư nữa. 

(3) Đã ngu mà còn bướng. 

(4) Căn nhà này còn mới mà rẻ lắm. 

Trong trường-hợp này, mà có thể thay-thế bằng mà lại. 

(la) Đã đẹp mà còn ngoan nữa. 

(1ã) Đã đẹp mà lại còn ngoan nữa. 

(2a) Đã xấu mà còn hư nữa. 

(2ä) Đã xấu mà lại còn hư nữa. 


10. Tiếng kèm đứng đầu dây lời phụ chỉ-định 
mà 
Mà đứng đầu một dây lời phụ chỉ-định, có nhiệm-vụ làm rõ ý-nghĩa 


một phần nào đó của dây lời chính (hoặc phần làm chủ, hoặc phần bổ-túc). 


(1) Cái nhà mà anh mua hôm qua đáng giá bao nhiêu? (Lê-Văn-Lý). 
Dây lời phụ ở giữa dây lời chính. 
Dây lời chính: Cái nhà đáng giá bao nhiêu? 
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Dây lời phụ chỉ-định: mà anh mua hôm qua. Dây lời phụ chỉ-định này 
làm cho ý-nghĩa của cái nhà rõ hơn. (Cái nhà là tiếng chủ trong dây lời 
chính) 

(2) Tôi đã mua cái nhà mà anh đến xem hôm qua. (Lê-Văn-Lý). 

Dây lời phụ đứng sau dây lời chính. 

Dây lời chính: Tôi đã mua cái nhà. 

Dây lời phụ chỉ-định: mà anh đến xem hôm qua. Dây lời phụ chỉ-định 
này làm cho ý-nghĩa của cái nhà rõ hơn. (Cái nhà là tiếng bổ-túc trong dây 
lời chính.) 

(3) Khó mà có thể giải-thích được tại sao nó lại làm như vậy. 

Đôi khi, sự có mặt của mà không cần-thiết (Có thể bỏ đi.) 

(1) Cái nhà anh mua hôm qua đáng giá bao nhiêu? (Lê-Văn-Lý). 

(2) Tôi đã mua cái nhà anh đến xem hôm qua. (Lê-Văn-Lý). 

(3) Khó có thể giải-thích được tại sao nó lại làm như vậy. 


Thêm vài thí-dụ khác: 
(4) Người mà đi xem hát với anh ngày hôm qua là ai đó? 
Người đi xem hát với anh ngày hôm qua là ai đó? 
(5) Cô ấy ải với người mà tôi ghét cay ghét đắng. 
Cô ấy đi với người tôi ghét cay ghét đắng. 
(6) A¡ là người mà anh thương nhất? 
AI là người anh thương nhất? 
(7) Người mà anh thương nhất là ai? 
Người anh thương nhất là a1? 


11. Tiếng kèm đứng đầu dây lời phụ chỉ hiệu-quả 
mà, bất-quá 


II.1. Mà đứng đầu một dây lời phụ chỉ hiệu-quả. Dây lời phụ này luôn 
luôn đứng sau dây lời chính. 

(1) Nó đói mà chết. (Lê-Văn-Lý). [Chết thật] 

(1a) Nó đói quá mà chết. [Chết thật] 

(2) Lúc đó, chúng tôi đói mà chết, mà vẫn làm bộ không thèm ăn. 
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(Đói mà chết = đói đến chết được (nhưng không chết) [Một lối nói quái], 
giống như "đói muốn chết”.) 

(3) Nó buồn quá mà ốm liệt giường liệt chiếu. 

(4) Ngoài kia có cái gì mà ồn-ào như vậy? 

(5) Có ai nói gì đâu mà giận!? 


11.2. Bất-quá có gốc là tiếng Hán-Việt, nhưng không có nghĩa là "không 
qua, chẳng qua". Bất-quá đứng đầu dây lời chỉ giới-hạn, hạn-chế của một 
hiệu-quả (thường-thường là hậu-quả). (Ngược lại với nhóm tiếng kèm chẳng 
qua đứng đầu một dây lời chỉ sự giới-hạn, hạn-chế của một nguyên-nhân, lí- 
do, duyên-cớ, một sự-kiện hiển-nhiên, mới tới một mức-độ nào đó thôi, nên 
nhân-nhượng, chưa cần phải để ý.) (1) Bấf-quá thì cũng chỉ tốn vài đồng 
bạc, có đắt-đỏ gì đâu mà than quá vậy!? (2) Bất-quá thì thất-nghiệp, chứ để 
nó chèn-ép mãi, chịu không nổi. (3) Bất-quá cũng chỉ bị phạt mấy đồng, cứ 
đập cho nó một trận cho tao. (4) Mày đánh nó, bất-quá chỉ hả dạ được một 
lúc, nhưng hậu-quả sẽ vô-cùng tai-hại. 

Đôi khi, bất-quá có nghĩa như "cùng lắm" hay "cực chẳng đã". (1) 
Bất-quá thì thất-nghiệp, chứ để nó chèn-ép mãi, chịu không nổi. (2) Cứ ăn 
đi! Bất-quá thì nấu nồi cơm khác. (3) Cứ đập nó cho tao! Bất-quá thì vào tù. 
Tao thấy nó ngứa mắt lắm, chịu không nổi! 


12. Tiếng kèm đứng đầu dây lời phụ đối-lập 


mà 


Mà đứng đầu một dây lời phụ đối-lập. (Khác với dây lời chính, khác 
với điều vừa nói, khác với lẽ thường) 

(1) Mấy con cua này nhỏ mà chắc lắm! 

(2) Nhà đó giàu mà hà-tiện vô-cùng! 

(3) Đã to đầu lớn xác rồi mà vừa ngu vừa dại! 

(4) Nó cười đấy mà khóc đấy. 

(5) Tưởng là nó dễ mà rất khó. 

(6) Trông nó đẹp thực đấy mà nhiều gai lắm. 

(7) Nó chửi cho mà cứ nhoển miệng r cười. 

(8) Nó không học mà thi vẫn đậu cao. 
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(9) Vừa thấy nó ở đây mà đi đâu rồi? 

(10) Người ta đang học mà cứ phá. 

Trong những trường-hợp này, rất ít khi có thể bỏ mà đi được. 

(4a) Nó cười đấy khóc đấy. 

Mà còn là tiếng kèm diễn-tả tình-cảm đặc-biệt, vừa có tính-cách đối- 
lập vừa có tính-cách cảm-thán (chê-bai, dè-biu, nhắc-nhở...) 

(1) Mày mà làm được cái gì!?2 

(2) Mày mà có cát gì!?2 

(3) Mày có mà ăn! (Lê-Văn-Lý). 

(4) Nghèo mà ham! 

Cũng trong những trường-hợp này, mà có công-dụng như mà lại hay 
thế mà, nhưng mà, nhưng, song. 


(1a) Mấy con cua này nhỏ thế mà chắc lắm! 
(1ã) Mấy con cua này nhỏ nhưng mà chắc lắm! 
(1â) Mấy con cua này nhỏ nhưng chắc lắm! 
(1b) Mấy con cua này nhỏ mà lại rất chắc! 
(Mà lại rất chắc nghe êm tai hơn mà lại chắc lắm.) 


(2a) Nhà đó giàu nhưng mà hà-tiện vô-cùng! 

(2ä) Nhà đó giàu song hà-tiện vô-cùng! 

(3a) Đã to đầu lớn xác rồi mà lại vừa ngu vừa dại! 
(3ä) Đã to đầu lớn xác rồi thế mà vừa ngu vừa dại! 
(4a) Nó cười đấy mà lại khóc đấy. 

(5a) Tưởng là nó dễ mà lại rất khó. 

(6a) Trông nó đẹp thực đấy nhưng mà nhiều gai lắm. 
(6ä) Trông nó đẹp thực đấy nhưng nhiều gai lắm. 
(7a) Nó chửi cho thế mà cứ nhoển miệng ra CHỜI. 
(8a) Nó không học thế mà thi vẫn đậu cao. 
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414. Phận-sự của Tiếng kèm: Diễn-tả 


Diễn-tả số ít số nhiều (chỉ liên-quan tới lời tên và lời ngôi): 
+ Lời tên có tiếng chỉ số nhiều và tiếng chỉ số tập-hợp: 
- Tiếng chỉ số nhiều: những, mấy, lắm, nhiều; 
- Tiếng chỉ số tập-hợp: đông, đầy, các, mọi, cả 
+ Lời ngôi có một tiếng kèm chỉ số nhiều: chúng 
Diễn-tả quan-hệ, ràng-buộc, phương-hướng, phương-tiện: với 
Diễn-tả thời-gian (quá-khứ, tương-lai) 
- Tiếng chỉ kì-gian (không có tiếng chỉ riêng cho hiện-tại): 
đang (đương), vẫn, vốn 
- Tiếng chỉ quá-khứ: đã, rồi, đoạn, vừa, mới (có tiếng đứng trước lời động 
[đã, vừa, mới], có tiếng đứng sau lời động [rồi, đoạn]) 
- Tiếng chỉ tương-lai: sẽ, sắp, gần 
Diễn-tả âm-thanh: be-be, đùng-đùng, e-e, gâu-gâu, hí-hí, hì-hì, hu-hu, 
0-0, 0e-oe, thòm-thòm, tí-tách, thùm-thụp, thình-thịch, ve-ve, vù-vù... 
Diễn-tả các thể (đắc-thể, thụ-thể, trung-thể, trợ-thể) 
- Tiếng chỉ đắc-thể: được 
- Tiếng chỉ thụ-thể: bị, chịu, phải, mắc 
- Tiếng chỉ trung-thể: lấy, tự 
- Tiếng chỉ trợ-thể: hộ, cho, nhau 
Diễn-tả các lối nói (cách nói): những tiếng chỉ mong-ước, hối-tiếc, 
duyên-cớ, khuyến-lệnh, phủ-định, nghi-vấn 
- Tiếng chỉ mong-ước: ước gì (ước chi), chớ gì (chớ chi) 
- Tiếng chỉ hối-tiếc: giá, giá mà, phải chỉ 
- Tiếng chỉ duyên-cớ: vì, với, sao 
- Tiếng chỉ khuyến-lệnh: đi, hãy, hằng, đừng (chớ) 
- Tiếng chỉ phủ-định: không, chưa, chẳng, chả, đâu 
- Tiếng chỉ nghi-vấn: không, chưa, à, hả (hử, hở), nhỉ (nhẻ), ư, ru, chứ, 
chăng, nào, mấy, sao, hay sao, hay (hay là), đâu 


414.1. Những Tiếng kèm Diễn-tả Số ít Số nhiều (LVL105-117): 

- Những tiếng diễn-tả số ít số nhiều chỉ liên-quan tới lời tên và lời 
ngôi. 

- Lời tên có những, mấy, lắm, nhiều chỉ số nhiều, và đông, đầy, các, 
mọi, cả chỉ số tập-hợp. 

- Lời ngôi chỉ một tiếng kèm chỉ số nhiều. Đó là "chúng". Chúng 
đứng trước lời ngôi sẽ trở thành số nhiều. 
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414.1.1. Lời tên có những tiếng "những, mấy, lắm, nhiều" chỉ số 
nhiều và những tiếng "đông, đầy, các, mọi, cả" chỉ số tập-hợp 


1. Tiếng chỉ số nhiêu: những, mấy, lắm, nhiều. 


I1.I. Những (tk) (LVL106,62) đứng trước lời tên để chỉ số nhiều, không 
nói rõ là bao nhiêu. Những là tiếng làm chứng cho lời tên. Có nghĩa là bất- 
cứ lời nào đứng sau những là lời tên. (1) Những người này đều có thể tin- 
tưởng được. (Người là lời tên, vì đứng sau những.) (2) Những ngày cuối 
cùng của năm học thường bận-rộn vô-cùng. (Ngày là lời tên, ngày cuối 
cùng của năm học là nhóm lời tên, vì đứng sau những.) (3) Những gì em 
gửi cho anh, anh để đâu? (Gì là lời tên, vì đứng sau những.) (4) Những lần 
em đến thăm anh là những ki-niệm đáng ghi nhớ nhất. (Lần là lời tên, vì 
đứng sau những.) (5) Những người đẹp thường hay chết yểu. (Người là lời 
tên, vì đứng sau những.) 


1.2. Mấy (tk) (LVL108,62) một ít, tiếng chỉ số hạn-chế, đứng trước lời 
tên để chỉ số nhiều, nhưng không nhiều lắm. (1) Mấy hôm nay mưa lớn quá! 
(2) Thời này, chẳng có mấy người hiểu được thế nào là tự-ái dân-tộc. (3) Có 
mấy người vừa đến đây hỏi ông. (4) Mới xa nó có mấy hôm mà thấy nhớ ghê! 
(5) Mấy khi ông đến chơi, mời ông ở lại một chút nữa! 

Mấy là tiếng làm chứng cho lời tên. Có nghĩa là bất cứ lời nào đứng 
sau mấy là lời tên. (1) Mấy hôm nay mưa lớn quá! (Hôm nay là lời tên, vì 
đứng sau mấy.) (2) Thời này, chẳng có mấy người hiểu được thế nào là tự-ái 
đán-tộc. (Người là lời tên, vì đứng sau mấy.) 


1.3. Lm (tk) (LVL109,62) đứng trước lời tên để chỉ số nhiều. Lắm là 
tiếng làm chứng cho lời tên. Có nghĩa là bất cứ lời nào đứng sau lắm là lời 
tên. (1) Lắm mối tối nằm không. (Mối là lời tên, vì đứng sau lắm.) (2) Lắm 
thày thối ma, nhiều cha con khó lấy chồng! (Tục-ngữ). (Thày là lời tên, vì 
đứng sau lắm.) (3) Lắm tiền nhiều của là một cái tội. (Tiền là lời tên, vì 
đứng sau lắm.) 

Đôi khi, lắm có thể thay-thế bằng nhiều. (Lắm và nhiều có thể thay- 
thế cho nhau). (1) Lắm tiền, lắm của như nó, làm gì chẳng được! (2) Nhiều 
tiền, nhiều của như nó, làm gì chẳng được. (3) Càng lắm danh-vọng càng 
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nhiều gian-truân. (4) Lắm thày thối ma; nhiều cha con khó lấy chồng. (Tục- 
ngũ). 


1.4. Nhiều (II) (LVL110,62) đứng trước lời tên để chỉ số nhiều. Nhiều là 
tiếng làm chứng cho lời tên. Có nghĩa là bất cứ lời nào đứng sau nhiều là lời 
tên. (1) Lắm thày thối ma; nhiều cha con khó lấy chồng! (Cha là lời tên, vì 
đứng sau nhiều.) (2) Tôi có nhiều điều muốn nói, nhưng lại ngại mở miệng. 
(Điều là lời tên, vì đứng sau nhiều.) (3) Lắm tiền nhiều của là một cái tội. 
(Của là lời tên, vì đứng sau nhiều.) 

Nhiều có thể thay-thế bằng lắm. (Nhiều và lắm có thể thay-thể cho 
nhau.) (1) Nhiều tiền, nhiều của như nó, làm gì chẳng được! (2) Lắm tiền, 
lắm của như nó, làm gì chẳng được. (3) Càng lắm danh-vọng càng nhiều 
gian-truân. (4) Lắm thày thối ma; nhiều cha con khó lấy chồng. (Tục-ngữ). 

Thông-thường, nhiều đứng trước lời tên chỉ người, vật, sự vật, cây-cối, 
đông đứng trước lời tên chỉ người. 

Nhiều còn đứng sau lời động và lời tính để chỉ số nhiều. (Phận-sự của 
nhiều là định-nghĩa cho lời động hay là lời tính.) Trong trường-hợp này, đôi 
khi có thể phân-biệt nhiều và lắm, đôi khi nhiều và lắm có thể thay-thế cho 


nhau. 
I1. Nhiều và lắm khác nhau. Nhiều chỉ về lượng, còn lắm chỉ về 
phẩm. 
Lượng: Thua nhiều 
Được nhiều 


Ăn nhiều. (Lê-Văn-Lý). 
Phẩm:Yéu lắm 
Ghét lắm 
Thích lắm. (Lê-Văn-Lý). 
2. Nhiều và lắm có thể thay-thế cho nhau: 
Thua cũng nhiều mà được cũng lắm. 
Ăn lắm ngủ nhiều, càng dễ bị phát phì, có ích-lợi gì đâu. 
Nhiều còn đứng sau lời tính hay lời động làm cho câu nói có ý-nghĩa 
mỉa-mai, phản-đối. 
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Thí-dụ 1: Một người bị chê là viết chữ xấu: Chữ anh đẹp nhỉ? Người 
đó đáp lại một cách miỉa-mai: Chữ anh đẹp nhiều chứ chữ tôi đẹp mấy. (Lê- 
Văn-Lý). 

Thí-dụ 2:  - Anh hát tối ngày, làm phiền hàng xóm! 

- Anh hát nhiều, chứ tôi hát mấy! (Lê-Văn-Lý). 


2. Tiếng chỉ số tập-hợp: đông, đầy, các, mọi, cả. 


2.1. Đông (tk) (tlch) (LVLI12) tiếng chỉ số tập-hợp, đứng trước lời tên 
chỉ người. 7rường này có đông học-sinh không? Đông là tiếng làm chứng 
cho lời tên. Tức là, lời nào đứng sau đông là lời tên. (Học-sinh, đứng sau 
đông, là lời tên.) Đông đứng trước lời tên chỉ người, nhiều đứng trước lời 
tên chỉ người, vật, sự vật, cây-cối. 


2.2. Đầy (k) (tch) (LVLII3) tiếng chỉ số tập-hợp, đứng trước lời tên. 
Ngoài đường, đầy người, đầy ngựa, đầy xe... Đầy là tiếng làm chứng cho lời 
tên. Tức là, lời nào đứng sau đầy là lời tên. Đầy người ở ngoài ngỡ. (2) Ở 
chợ có đầy hàng mà chẳng mua được cái gì. (Người, đứng sau đầy, là lời 
tên.) 


2.3. Các (tk) (LVLI14) tiếng chỉ số tập-hợp, như "những", nhưng mạnh 
hơn, thêm ý bao gồm tất-cả. Các đứng trước lời tên để chỉ số nhiều. Các là 
tiếng làm chứng cho lời tên. Có nghĩa là bất cứ lời nào đứng sau các là lời 
tên. (1) Các nước trên thế-giới cần phải hợp-tác với nhau để tránh chiến- 
tranh tàn-khốc. (2) Các ông, các bà, các anh, các chị... 

Trong trường-hợp các đứng trước lời tên chỉ thành-phần trong gia- 
đình, những lời tên đó trở thành lời lép. Có nghĩa là những lời đó không còn 
là lời tên nữa mà là lời ngôi (ngôi thứ hai số nhiều). Mời các chị vào trong 
nhà cho đố lạnh. 


2.4. Mọi (tk) (tich) (LVLII5) tiếng chỉ số tập-hợp, như "các", nhưng 
rõ-rệt hơn, thêm ý bao gồm tất-cả, trong một giới-hạn nào đó, một lĩnh-vực, 
một khu-vực, một thời-điểm nào đó. Mọi là tiếng làm chứng cho lời tên. Tức 
là, lời nào đứng sau mọi là lời tên. (1) Mọi người ăn uống xong chưa? (2) Ra 
mời mọi người vào nhà cho đỡ lạnh. (3) Mọi khi đâu có lộn-xộn như thế này. 
(4) Mọi năm, vào mùa xuân ấm lắm, không lạnh như năm nay. 
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2.5. Cả (1) (ch) (LVLI16) chỉ số tập-hợp, chỉ toàn-bộ, toàn-thể, hết 
mọi người, hết mọi vật, gồm hết, luôn hết. Cở nhà (hết mọi người trong nhà, 
gồm hết mọi người trong nhà), cđ xóm (hết mọi người trong xóm), cđ làng, 
cả tỉnh, cả nước, cả thế“giới, cả đàn, cả lũ, cả ngày, cả đêm, cả buổi, cả hai, 
cả hai chúng tôi, cả chúng tôi. 

Cả là tiếng làm chứng cho lời tên. Tức là, lời nào đứng sau cả là lời 
tên. Chờ cả ngày mà nó không đến. (Ngày đứng sau cả, là lời tên.) Cả ngày 
= hết mọi giờ trong ngày, từ sáng đến tối. Cả đêm = hết mọi giờ trong đêm, 
từ tối tới sáng. Cả tháng = hết mọi ngày trong tháng. Cả năm = hết mọi ngày 
trong năm. 


414.1.2. Lời ngôi có một tiếng kèm chỉ số nhiều: chúng 


Chúng (tk) (tlch) (LVLI117,72) chỉ số nhiều cho lời ngôi. Thí-dụ l: 
Tôi là ngôi thứ nhất số ít. Chứng fôi là ngôi thứ nhất số nhiều. Thí-dụ 2: Mày 
là ngôi thứ hai số ít. Chúng mày là ngôi thứ hai số nhiều. Thí-dụ 3: Nó là 
ngôi thứ ba số ít. Chứng nó là ngôi thứ ba số nhiều. 

Chúng là tiếng làm chứng cho lời ngôi. Có nghĩa là bất-cứ lời nào 
đứng sau chúng là lời ngôi. Thí-dụ: Chúng tôi, chúng tao, chúng tớ, chúng 
mình, chúng anh, chúng ông, chúng chị, chúng mày, chúng bay, chúng ngươi, 
chúng nó, chúng hắn, chúng y. Tôi, tao, tớ, mình, anh, ông, chị, mày, bay, 
ngươi, nó, hắn, y (đứng sau chúng) là lời ngôi. 

(L) Ăn cơm xong, chúng mình đi chơi. 

(2) Đi đâu mà vội mà vàng, 

Mà vấp phải đá mà quàng phải dây. 
Nhẩn-nha như chúng anh đây. 
Chẳng đá nào vấp, chẳng dây nào quàng. 
(Quốc-văn Giáo-khoa Thư) 
(3) Chúng mày là cái thá gì mà dám chửi tao. 
(4) Càng thương chúng nó, chúng nó lại càng hôn-láo. 


Ngoài tiếng kèm chúng, lời ngôi còn đứng sau bọn, tụi, quân, lũ để 
chỉ số nhiều. 

Ngôi thứ nhất số nhiều: bọn tôi, tụi tôi; bọn anh, tụi anh... 

Ngôi thứ hai số nhiều: bọn mày, tụi mày; bọn anh; quân bay, lũ bay... 

Ngôi thứ ba số nhiều: bọn nó, tụi nó... 
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414.2. Những Tiếng kèm Diễn-tả sự Quan-hệ, Ràng-buộc, 
Phương-hướng, Phương-tiện 


với 


Với là một lời động (có nghĩa là "vươn tay ra lấy một vật ở xa hơn tầm 
tay một tí; giơ tay ra lấy một vật gì; lấy hay làm cái gì ngoài tầm tay, ngoài 
khả-năng, ngoài quyền-hạn..." (1) Quả đó cao quá, với không tới. (2) Gia- 
đình đó mình với không tới được đâu. Đừng chàng-màng làm gì! (3) Tay với 
không tới trời mà dám đòi làm việc lớn.) Nhưng đến khi là lời lép, với diễn- 
tả sự quan-hệ, ràng-buộc, phương-hướng, phương-tiện. Với còn chỉ nguyên- 
nhân, duyên-cớ, lí-do. Với cũng có thể là tiếng cảm-thán. 


1. Với diễn-tả sự quan-hệ, ràng-buộc, phương-hướng, phương-tiện. 


Với (1) (II) đứng sau lời động để chỉ hướng, cùng ai theo một hướng, cùng 
ai làm một việc gì. (1) Thằng đó đã ải ra tới cổng rồi, mà bà ta còn còn chửi 
với theo mấy câu nữa. (2) Mẹ nó đã ra tới đầu ngõ, mà nó còn nhìn với theo. 
(3) Tụi cướp đã chạy xa rồi, mấy người đó mới bắn với theo mấy phát. (4) 
Sáng nay, tôi đi chợ với mẹ tôi. (= Sáng nay, tôi đi chợ cùng mẹ tôi.) 


Với (2) (II) đứng sau lời động để chỉ mục-tiêu và đường-hướng của hành- 
động. Ý-định muốn làm chính-trị đến với tôi khi thấy đời sống của người 
dân mình quá thâp-kém. 


Với (3) (1l) diễn-tả sự nối-kết và quan-hệ giữa hai lời, hai nhóm lời. 
(Tương-tự như và, thêm ý-nghĩa quan-hệ, ràng-buộc) (1) Cô /ađ với tôi là 
người cùng làng. (2) Làng bên kia với làng bên này chỉ cách nhau một quãng 
đồng. (3) Mày với thằng đó định đi đâu? 


Với (4) (II) đứng trước một nhóm lời tên để diễn-tả một phương-tiện, một 
đường-lối hay một công-cụ. (1) Với một cái gậy trong tay, tôi có thể đi khắp 
làng mà không sợ chó cắn. (2) Hồi đó, với mười đồng bạc, tôi có thể sống 
được một tuần. (3) Với công ăn việc làm tốt, với lối sống tằn-tiện, trong vòng 
hai năm, họ có thể trả xong nợ. (4) Ông ta đắc-cử với số phiều rất cao. (5) 
Mồ-côi cha, ăn cơm với cá. Mồ-côi mẹ, liếm lá ngoài chợ. (Ca-dao). 
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Với (5) (II) đứng trước một nhóm lời tên để diễn-tả một cái gì đặc-biệt, 
một đặc-điểm, trở thành nguyên-nhân của một hoạt-động, một ý-định, một 
tình-cảm. (1) Một người con gái xinh-đẹp với tính-nết đoan-trang như vậy, 
ai mà không thương!? (2) Làng tôi, với con sông nho-nhỏ, với lñy tre xanh, 
với mồ-md ông cha tổ-tiên, làm sao tôi bỏ đi cho được!? 


Với (6) (1) như đối với, nhưng gọn hơn, đứng trước lời tên để diễn-tả một 
đối-tượng của hành-động, một phương-cách làm việc hay một quan-niệm. 
(1) Với người ngoài, nó ăn-nói rất từ-tốn. Nhưng với vợ con trong nhà, nó 
cục-súc vô-cùng. (2) Với cấp trên thì nó nịnh-hót, với người dưới thì nó bóc- 
lột, chèn-ép. (3) Với chúng nó, cứ tung tiền ra, thì mọi việc đâu vào đó. (4) 
Với tôi, ngoài gia-đình là bạn-bè. 


Với (7) (II) như cùng với, nhưng gọn hơn, đứng trước lời ngôi để diễn-tả 
sự chung-đụng, gần-øgũi, liên-hệ. (1) 71ôi ở với nó đã mấy năm, mà vẫn chưa 
biết gì về nó. (2) Được sống với anh, em cảm thấy mãn-nguyện vô-cùng. 


2. Với còn chỉ nguyên-nhân, duyên-cớ, lí-do. 


Với (II) đứng trước một lời, một nhóm lời hay một dây lời để chỉ lời đó, 
nhóm lời đó hay dây lời đó là nguyên-nhân, lí-do, duyên-cớ. (1) Tao khổ với 
chúng mày. (2) Tao bị mất mặt với một lũ ranh con. (3) Rồi con sẽ khổ với 
nó, con ạ! 


Đôi khi, với có thể thay-thế bằng vì: (1) Tao khổ với chúng mày. (2) 
Tao khổ vì chúng mày. (3) Tao bị mất mặt với một lũ ranh con. (4) Tao bị 
mất mặt vì một lũ ranh con. (5) Rồi con sẽ khổ với nó, con ạ! (6) Rồi con sẽ 
khổ vì nó, con ạ! 


3. Với còn là tiếng cảm-thán (năn-ni, kêu-xin, cầu-cứu, than-van, trách- 
móc). 

Với (1) (I1) (tc) tự nó không có ý-nghĩa cảm-thán, nhưng đi đi ở cuối dây 
lời, có ý chỉ sự kêu-xin, năn-nỉ, yêu-cầu, cầu-cứu. (1) Cứu tôi với! (2) Mẹ ơi! 
Cho con ẩi với! 


Với (2) (II) (tc) nối-kết hai lời và làm cho câu nói có ý-nghĩa cảm-thán 
(than-thở, than-trách, than thân trách phận). (1) Con với cái! Chẳng có đứa 
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vào vừa ý mình! (2) Học với hành như thế thì làm sao mà đỗ được! (3) Học 
trò với học troet! Đứa nào cũng dốt! 


414.3. Những Tiếng kèm Diễn-tả Thời-gian (quá-khứ, tương-lai) 


- Tiếng kèm chỉ sự kéo dài (LVLI19-22): đang (đương), vẫn, vốn 
- Tiếng kèm chỉ quá-khứ (LVL123-127): đã, rồi, đoạn, vừa, mới, vừa mới 
- Tiếng kèm chỉ tương-lai (LVL128-130): sẽ, sắp, gần 


Cho tới nay, tiếng Việt không có tiếng kèm nào đứng trước lời động 
hay lời tính để chỉ riêng cho thời-gian hiện-tại. Vì thế, nói tới những tiếng 
diễn-tả thời-gian, chúng ta có thể chia ra làm ba loại: 

- Những tiếng chỉ sự kéo dài trong một khoảng thời-gian nào đó. 
Linh-mục Lê-Văn-Lý gọi là "ngữ vị chỉ kỳ gian". Đó là đang (hay đương), 
vẫn và vốn. 

- Những tiếng chỉ lúc đã qua, thói quen trong quá-khứ. Nói gọn lại là 
thời quá-khứ. Đó là đã, rồi, đoạn, vừa, mới, vừa mới. Đã, vừa, mới, vừa 
mới đứng trước lời động. Rồi và đoạn đứng sau lời động. 

- Những tiếng chỉ công việc của lời động được thực-hiện trong thời- 
gian sắp tới, trong tương-lai. Nói gọn lại là thời tương-lai. Những tiếng thời 
tương-lai eồm có sẽ, sắp và gần. 


414.3.1. Tiếng kèm chỉ sự kéo dài (Tiếng chỉ kì-gian) (LVL119-22): 
đang (đương), vẫn, vốn 


I1. Đang (đương) (tk) (LVLI120,69) đứng trước lời động, lời tính (và lời 
tên chỉ thời-gian hồi, khi, lúc, thời, thì, đêm...) để chỉ một việc, một tình- 
trạng, một cảnh-tượng, một cái gì đó đã bắt đầu và còn tiếp-tục diễn ra. Có 
nghĩa là chưa xong, chưa hết, chưa dứt, chưa hoàn-tất. 

(1) Chúng tôi đang học thì nó đến rủ ẩi chơi. 

(2) Chúng tôi đang định đi xem chiếu bóng thì anh tới rủ. 

(3) Đang hiền lại dở chứng. 

Đang (đương) chỉ một cái gì diễn ra trong một thời-gian nào đó, kể cả 
hiện-tại, quá-khứ, tương-lai. (Thường-thường, nếu không có tiếng chỉ thời- 
gian, đang chỉ thời hiện-tại.) 
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(1) Nó cứ nhè lúc người ta đang có khách thì nó xin tiền. (Có thể hiểu 
là quá-khứ. Cũng có thể hiểu là thói quen của một người. Có thể sẽ xảy ra 
trong tương-laI.) 

(2) Tôi đang định đi thăm anh, thì anh đến chơi. 

(3) Chiều hôm qua, tôi đang trồng hoa ở ngoài vườn thì trời đổ mưa. 

(4) Bằng giờ này ngày mái, tôi đang ở ngoài bãi biển. 

Đang (đương) còn đứng trước lời tên chỉ thời-gian "hồi, khi, lúc, 
đêm". 

(1) Đang hồi túng-quân thì có người tới giúp một số vốn để buôn-bán. 

(2) Đang khi hứa cháy cơm sôi. 

Lợn kêu, con khóc, chồng đòi tòm-tem. 
(Ca-dao) 
(3) Đang lúc người ta bận-rộn thì đến phá. 
(4) Đang đêm đang hôm thì đến phá giấc ngủ của người ta. 


2. Vẫn (tk) (LVL121,69) đứng trước lời động để chỉ một việc, một tình- 
trạng, một cảnh-tượng, một cái gì đó diễn ra một cách thường-xuyên, không 
có gì thay đổi. (1) Từ xưa tới nay, tôi vẫn muốn đi học mà chưa có dịp. (2) 
Dù bây giờ giàu-có, ông ta vẫn ăn-mặc xuềnh-xoàng như ngày còn nghèo- 
túng. 

Cũng như đang (đương), vẫn chỉ cả hiện-tại, quá-khứ, tương-lai. Nếu 
không có tiếng chỉ thời-gian, vẫn chỉ thời hiện-tại. (1) Nó vẫn nói nhiều như 
ngày xưa. (2) Ngày lên năm lên sáu, nó vẫn mặc quần thủng đít sang nhà tôi 
chơi. (3) Tôi bảo-đảm, dù cho mười năm nữa, nó vẫn ngu như thường. 

Vẫn là tiếng làm chứng cho lời động (và lời tính). Có nghĩa là, lời 
nào đứng sau vẫn là lời động (hay lời tính). Vấn làm cho nhà nước hay đổi 
việc khác rồi? (Làm là lời động). Các cháu vẫn ngoan chứ? (Ngoan là lời 
tính.) 


3. Vốn (tk) (tlch) (LVL122,69) đứng trước lời động để chỉ một việc, một 
tình-trạng, một cảnh-tượng, một cái øì đó diễn ra như một thói quen trong 
quá-khứ. (1) Nó vốn là một người đàng-hoàng tử-tế mà chỉ vì theo bạn theo 
bè mới đâm ra truy-lạc như vậy. (2) Anh ta vốn là con người thật-thà, mà 
không hiểu tại sao bây giờ lại lừa-lọc hết người này đến người kia. (2) Nó 
vốn hiền như cục đất. (3) Nó vốn là kể chơi-bời. (Xưa kia, nó có thói quen 
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chơi-bời, bây giờ có thể là nó không chơi-bời nữa, có thể nó vẫn còn chơi- 
bời.) 

Vốn có thể thay-thế bằng nguyên trước kỉa, xưa kia, ngày xưa, hồi 
trước hay vốn dĩ. Tuy-nhiên, vốn dĩ mạnh hơn vốn. Vốn dĩ có thể đứng 
trước hay đứng sau tiếng làm chủ, còn vốn rất ít khi đứng trước tiếng chủ 
(Nghe không êm tai bằng khi đứng sau). (1) Nguyên trước kia nó là một 
người đàng-hoàng tử-tế mà chỉ vì theo bạn theo bè mới đâm ra truy-lạc như 
vậy. (2) Nó vốn đĩ là một người đàng-hoàng tứ-tế mà chỉ vì theo bạn theo bè 
mới đâm ra truy-lạc như vậy. (2a) Vốn đĩ nó là một người đàng-hoàng tử-tế 
mà chỉ vì theo bạn theo bè mới đâm ra truy-lạc như vậy. 

Vốn hay vốn dĩ có thể đi cùng với ngày xưa, xưa kia, hồi trước để 
nhấn mạnh. (1l) Neày xưa nó vốn là một người đàng-hoàng tứ-tế mà chỉ vì 
theo bạn theo bè mới đâm ra truy-lạc như vậy. (2) Xưa kia nó vốn đĩ là người 
đàng-hoàng tử-tế mà chỉ vì theo bạn theo bè mới đâm ra truy-lạc như vậy. 
(3) Hồi trước nó vốn đĩ là một người đàng-hoàng tử-tế mà chỉ vì theo bạn 
theo bè mới đâm ra truy-lạc như vậy. 

Vốn là tiếng làm chứng cho lời động (và lời tính). Có nghĩa là, lời nào 
đứng sau vốn là lời động (và lời tính). (1) Nó vốn là người hiền-lành. (Là là 
lời động). (2) Nó vốn thát-thà như đếm! (Thật-thà là lời tính.) 


414.3.2. Tiếng chỉ quá-khứ (LVL123-127): đã, vừa, mới, vừa mới, rồi, 
đoạn. (Có tiếng đứng trước lời động [đã, vừa, mới, vừa mới], có tiếng đứng 
sau lời động [rồi, đoạn].) 


1. Đã (tk) (íc) (tích) (LVL124,69) đứng trước lời động hay lời tính để 
chỉ công việc của lời động hay trạng-thái của lời tính thuộc về quá-khứ hay 
bắt đầu trong quá-khứ. (1) Đã không được gì mà còn bị chứi nữa. (2) Đã ăn 
xong chưa? Nếu ăn xong rồi thì đi rửa bát đi! (3) Chưa đánh đã điều-đình. 
(4) Đã lâu không được gặp anh! (5) Đã hiền mà lại còn đẹp nữa. 

Đã là tiếng làm chứng cho lời động. Tức là, lời nào đứng sau đã là lời 
động. Đế ăn cơm chưa? (Ăn là lời động, vì đứng sau đã.) 

Đã còn là tiếng cảm-thán đứng ở đầu câu và đứng trước lời động (và lời 
tính) để chỉ công việc của lời động (hay trạng-thái của lời tính) thuộc về 
quá-khứ hay bắt đầu trong quá-khứ và để nhấn mạnh vào ý nhiếc-móc, chê- 
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bai, dè-bỉu... (1) Đđ đẹp mặt chửa!? (Mạnh hơn là Đẹp mặt chửa!?) (2) Đã 
thấy nhục chưa!? Đi chơi cho lắm vào! (Mạnh hơn là Thấy nhục chưa 
con!? Đi chơi cho lắm vào!) 


2. Vừa, mới, vừa mới, mới vừa (II) (tk) (LVLI27,219) đứng trước lời 
động để chỉ quá-khứ sát gần (Công việc của lời động bắt đầu có trong thời 
gian rất gần với hiện-tại.) (1) Nó vừa đến. (2) Nó mới đến. (Lê-Văn-Lý). (3) 
Ông ta vừa lấy vợ cho cậu con trai lớn. (4) Ông ta mới lấy vợ cho cậu con 
trai lớn. (5) Vừa mở miệng ra đã bị chặn họng. (2) Mới mở miệng ra đã bị 
chặn họng. 

Vừa và mới có thể nhấn mạnh bằng ba cách: (1) Thêm lời lép xong ngay 
sau lời động. (2) Vừa và mới đi liền nhau. (3) Vừa và mới đi liền nhau, 
đứng trước lời động; xong đứng sau lời động. 

(1) Nó vừa đến xong. 
Nó mới đến xong. (Lê-Văn-Lý). 
(2) Nó vừa mới đến. 
Nó mới vừa đến. (Lê-Văn-Lý). 
(3) — Nó vừa mới đến xong. 
Nó mới vừa đến xong. (Lê-Văn-Lý). 
(4) Vừa mới mở miệng ra đã bị chặn họng. 
Mới vừa mở miệng ra đã bị chặn họng. 

Vừa còn là lời lép đứng trước lời tính để nhấn mạnh, giông-giống như 
"khít-khao". (1) Cái áo này vừa đẹp. (2) Buồng chuối này vừa chín tới. (3) 
Cơm vừa chín tới ăn mới ngon. 


3. Rồi (tk) (LVLI125) đứng sau lời động để chỉ công việc của lời động đã 
xong, đã hoàn-tất. (1) Ăn rồi, mình đi chơi. (2) Nói rồi, ông ta khóc sướt- 
mướt. (3) Nó đến rồi. Nó lại ải rồi. 

Nếu lời động có tiếng làm thêm nghĩa, như ăn cơm, ăn cháo, ăn sáng, đi 
chơi, đi chợ, đi học, đi tắm..., rồi đứng sau tiếng thêm nghĩa. Ăn sáng rồi, 
phải đánh răng, mặc quần áo, đi học. 

Nếu lời động có tiếng chỉ-định đứng sau, như ăn hết, ăn xong..., rôi đứng 
sau tiếng chỉ-định. (1) Ăn hết rồi! (2) Ăn xong rồi, nhớ rửa bát. 
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Rồi còn đứng sau lời động hay lời tính để nhấn mạnh vào công việc của 
lời động hay lời tính đã xong, đã hoàn-tất, đã rõ-rệt, đã dứt-khoát, đã hiển- 
nhiên. (Cả quá-khứ lẫn quá-khứ một cách tương-đối). (1) Đã muộn rồi! Ăn 
mau lên! (2) Đã làm xong rồi hả? (3) Ngày mai, bằng giờ này, tôi đã ở ngoài 
bãi biển rồi. (4) Nó đã biết hối lỗi rồi. Đừng đánh nó nữa. (5) Đã hơn ba 
ngày rồi anh ta không đến đây. (6) Lâu rồi không gặp anh ta. Không biết độ 
này ra sao!? (T) Đẹp rồi! Không cần trang-điểm nữa đâu! (8) Phải rồi! Em 
có thương anh đâu mà lo cho anh làm gì! (9) Cứ tình-hình này, vào trưa 
ngày mai cả nước đã yên tiếng súng rồi. 


4. Đoạn (II) (tk) (xưa/ất) (LVLI126) đứng sau lời động để chỉ công việc 
của lời động đã xong, đã hoàn-tất. (1) Nói đoạn, ông ta hét lên, rồi biến 
mất. (2) Chửi đoạn, bà ấy vùng-vằng đứng lên, ra khỏi cửa. 

Đoạn không bao giờ đứng ở cuối câu. 

Đoạn gần giống như rồi hay xong, nên đôi khi có thể thay-thế cho rồi và 
xong. 


(L) Ăn rồi sẽ đi chơi. (L) Ăn đoạn sẽ đi chơi. (Lê-Văn-Lý). 
(2) Ăn cơm rồi sẽ đi chơi. (2) Ăn cơm đoạn sẽ đi chơi. 
(3) Làm bài xong rồi. (3) Làm bài đoạn thì nghỉ. 


[Khi thay-thế rồi bằng đoạn, phải có cái gì theo sau nữa. (LVL126)] 


Ngày nay, đoạn được thay-thế bằng rồi. 

(1) Ăn rồi sẽ đi chơi. 

(2) Ăn cơm rồi sẽ đi chơi. 

Tuy-nhiên, có rất nhiều trường-hợp, rồi không thể thay-thế bằng đoạn. 
(1) Ăn hết rồi! 

(2) Đã muộn rồi! Ăn mau lên! 

(3) Đã làm xong rồi hả? 

(4) Đẹp rồi! Không cần trang-điểm nữa đâu! 

(5) Phải rồi! Em có thương anh đâu mà lo cho anh làm gì! 

(6) Vừa rồi, anh Hải đến thăm chị, mà chị chưa về. 

(7) Hôm rồi, tôi mua được một chậu hoa đẹp lắm. 

(§) Ăn mau lên! Rồi đi học. 

(9) Rồi có ngày ta sẽ chết. (Lê-Văn-Lý). 

(10) Nếu em không nghe lời anh, rồi có ngày hối cũng không kịp. 
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414.3.3. Tiếng chỉ tương-lai (LVL128-130): sẽ, sắp, gần 


1. Sẽ (tk) (tlch) (LVL69,129) đứng trước lời động và lời tính để chỉ công 
việc của lời động được thực-hiện trong thời-gian sắp tới (tương-lai) và tình- 
trạng của lời tính xảy ra trong thời-gian sắp tới. Thời-gian sắp tới có thể gần 
hay xa. (1) Một ngày kia, tôi sẽ chết. (Lê-Văn-Lý). (2) Sẽ có một ngày, quả 
đất biến đi mất như sao đổi ngôi. (3) Đừng giục! Tôi nói tôi sẽ làm thì tôi sẽ 
làm. (4) Tết năm ngoái, anh ta hứa sẽ đến thăm tôi; nhưng có thể anh ta đã 
quên rồi. (5) Khi nào nó ở với bố nó, nó sẽ ngoan. 

Sẽ là tiếng làm chứng cho lời động (và lời tính). (LVL69). Có nghĩa 
là, lời nào đứng sau sẽ là lời động (hay là lời tính). (1) Con xin hứa với bố 
mẹ con sẽ là đứa con ngoan. (Là là lời động). (2) Tối nay, tôi sẽ đến nhà 
ông. (Đến là lời động). (3) Cứ thế này mãi, nó sẽ buồn mà chết. (Buồn là lời 
tính.) (Xem lời động, lời tính). 


Sẽ còn chỉ sự chắc-chắn phải xảy ra, do lời động và lời tính thực-hiện 
(1) Con cứ học đi, rồi con sẽ giỏi. (2) Mặt trời sẽ lặn về phía tây. (3) Con cứ 
xin thì con sẽ được. (Chúa Cứu-Thêế). (4) Ăn-uống điều-độ, làm việc vừa 
phải, năng tập thể-thao thì sẽ khoẻ-mạnh. 


2. Sắp (tk) (ch) (LVLó69,130) đứng trước lời động và lời tính để chỉ 
công việc của lời động được thực-hiện trong thời-gian rất gần (tương-lai sát 
gần) và tình-trạng của lời tính xảy ra trong thời gian rất gần. Sắp còn đứng 
trước lời động và lời tính để chỉ công việc của lời động hay tình-trạng của lời 
tính tới sát một mức-độ nào đó. (Tuy-thuộc vào thời-gian hay liên-quan tới 
thời-gian). (1) Tôi sắp trúng số độc-đắc. (2) Cô ấy đã có người hỏi rồi. Hình 
như sắp làm đám cưới. (3) Nó sắp lấy chồng rồi phải không? (4) Hôm qua, 
bằng giờ này, trời sắp nổi cơn giông. (5) Trời sắp tối. (Lê-Văn-Lý). (6) Nước 
sắp đầy bể. (7) Sắp được một trăm chưa? (8) Sắp thành chính-quả chưa? (9) 
Nó sắp cao bằng bố nó. 

Sắp là tiếng làm chứng cho lời động (và lời tính). (LVL69). Có nghĩa 
là, lời nào đứng sau sắp là lời động (hay là lời tính). (1) Ông ta sắp mua nhà 
mới. (Mua là lời động). (2) Sắp đi chưa? (Đi là lời động). (3) Trời sắp tối. 
(Tối là lời tính). (4) Sắp nguy rồi! (Nguy là lời tính.) (Xem lời động, lời 
tính). 
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Sắp có thể thay-thế bằng sắp-sửa. (1) Ông fa sắp-sửa mua nhà mới. 
(2) Sắp-sửa đi học chưa con? (3) Trời sắp-sửa tối. (Lê-Văn-Lý). (4) Nó sắp- 
sửa cao bằng bố nó. 

Sự chọn-lựa giữa sắp và sắp-sửa đôi khi còn tuỳ-thuộc vào tiết-điệu 
(Có dễ nói hơn không? Nghe có êm tai hơn không? Có dễ nghe không? Có 
diễn-tả được điều mình muốn diễn-tả không?) Thí-dụ, có người cho rằng 
"Hôm qua, bằng giờ này, trời sắp-sửa mưa." nghe êm tai hơn "Hôm qua, 
bằng giờ này, trời sắp mưa." Và "Sắp chết rồi mà còn nói bướng!” nghe 
mạnh hơn “Sắp-sửa chết rồi mà còn nói bướng!" 


Đôi khi sắp được thay-thế bằng gần. (1) Nó sắp chết. (1a) Nó gần 
chết. (2) Xe sắp chạy. (2a) Xe gần chạy. (3) Cơm sắp chín. (3a) Cơm gần 
chín. (Thí-dụ của linh-mục Lê-Văn-Lý). (4) Đến lúc nó sắp chết nó nói nó 
hối-hận lắm. (4a) Đến lúc nó gần chết nó nói nó hối-hận lắm. (Xem gần). 

Thời-gian rất gần còn được nhấn mạnh bằng rồi ở cuối dây lời. (1) 
Trời sắp tối rồi. (Lê-Văn-Lý). (1a) Trời sắp-sửa tối rồi. (2) Tôi sắp trúng số 
độc-đắc rồi. (2a) Tôi sắp-sửa trúng số độc-đắc rồi. (3) Nó sắp-sửa lấy 
chồng rồi hả? 


3. Gần (II) (LVL130) đứng trước lời động và lời tính để chỉ công việc 
của lời động hay tình-trạng của lời tính sắp tới sát một mức nào đó, kể cả 
thời-gian, không gian, số-lượng... (1) Tôi gần bắt được nó thì nó chạy mất. 
(2) Xe đã gần chạy. (3) Đã gần tới ngày nó lấy chồng rồi phải không? (4) 
Nước gần đầy bể. (5) Ông ta đã gần làm cha mới bỏ nhà thờ đi lấy vợ. (6) 
Nhà cô ấy và nhà tôi gần nhau lắm. (7) Chúng tôi có họ gần với nhau. 

Trong trường-hợp liên-quan tới thời-gian, gần có thể thay-thế bằng 
sắp hay sắp-sửa. (1) Nó gần chết. (1a) Nó sắp chết. (1ã) Nó sắp-sửa chết. 
(2) Xe gần chạy. (2a) Xe sắp chạy. (2ä) Xe sắp-sửa chạy. (3) Cơm gần chín. 
(3a) Cơm sắp chín. (3ä) Cơm sắp-sửa chín. (Ba thí-dụ của linh-mục Lê-Văn- 
Lý.) (4) Đến lúc nó gần chết nó nói nó hối-hận lắm. (4a) Đến lúc nó sắp chết 
nó nói nó hối-hận lắm. (4ä) Đến lúc nó sắp-sửa chết nó nói nó hối-hận lắm. 
(Xem sắp.) 

Gần còn được nhấn mạnh bằng rồi ở cuối dây lời. (1) Trời gần tối 
rồi. (Lê-Văn-Lý). (2) Tôi gần trúng số độc-đắc rồi. (3) Đã gần tới nhà rồi. 
(4) Nước gần đầy rồi. 
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414.4. Những Tiếng kèm Diễn-tả Âm-thanh (LVL226) 


âm-ầm, be-be, boong-boong, bôm-bốp, bốp, chuộc, chẳng-chuộc, đùng- 
đùng, e-e, gâu-gâu, hí-hí, hì-hì, hu-hu, keng-keng, kính-coong, leng-keng, 
lộp-cộp, o-o, oe-oe, rầm-rầm, thòm-thòm, tí-tách, thùm-thụp, thình-thịch, 
Ve-ve, VèO-Vvèo, VI-Vu, vù-vù... 


Nghe tiếng dê kêu, người Việt bắt chước: vì thế, có tiếng "be-be". Nghe 
tiếng vịt kêu, người Việt bắt chước thành "vít vịt vịt" hay là "quác-quạc- 
quạc”. Tất-cả các tiếng "be-be, bò, đùng-đùng, e-e, eng-éc, gâu-gâu..." đều 
có nguồn-gốc là các tiếng động do người, vật, sự vật gây ra, làm ra. Các 
tiếng bắt chước âm-thanh này thường đi theo lời động, làm rõ nghĩa cho 
lời động, và làm cho câu nói được nhấn mạnh hơn. 

Thí dụ 1: kêu be-be, nổ đùng-đùng, khóc hu-hu, đấm thình-thịch... 

Thí dụ 2: Mấy con đê nhà tôi nó cứ kêu be-be suốt ngày, tôi chịu không 
nổi. 

Thí dụ 3: Súng nổ đùng-đùng như thế này, trốn đâu cho thoát!? 

Có khi, các tiếng bắt chước âm-thanh được dùng như lời động. Thí dụ: (1) 
Con gì đang be-be ở ngoài ngõ vậy? (2) Nó cứ gâu-gâu suốt ngày suốt đêm 
như thế, ai mà chịu nổi!? (3) Hình như con vện nhà mình đang ăng-ẳng ở 
ngoài đường. Ra xem, nó có bị ai đánh không? 

Có khi, các tiếng bắt chước âm-thanh được dùng như lời tên. Tiếng chỉ 
loại thường là "tiếng”: tiếng be-be, tiếng øâu-gâu, tiếng quang-quác... 

(1) Môi lần nghe thấy tiếng be-be, tôi lại nhớ ngày xưa nhà tôi nuôi một đàn 
đê. (2) Tiếng gảun-gâu nghe vui tai, còn tiếng ăng-ẳng nghe rờn-rợn thế nào 
ấy. 

Số tiếng bắt chước âm-thanh càng ngày càng nhiều. Những tiếng thường 
dùng gồm có: 

ăng-ẳng, ẳng-ẳng 

ầm-ầm 

be-be, bàng-bàng (pàng-pàng), bịch, bịch-bịch, bình-bịch, bò-ò, bốm, 
boong-boong, binh-boong, bính-boong, bốp, bôm-bốp, bộp, bim-búm, bum- 
bủm 


106 


cạc-cạc, càng-cạc, coong-coong, côông-côông, cốc-cốc, cục-tác, cút-kít 

chạch-chạch, chát, chan-chát, chặt-chặt, chép, chép-chép, chíp-chíp, 
chim-chíp, chiêm-chiếp, chiếp-chiếp, choang, choang-choác, choang- 
choang, choang-choảng, chun-chút, chụt-chụt, chùn-chụt 

đốp, đốp-đốp, đôm-đốp, độp, độp-độp, đồm-độp, đùng, đùng-đùng, 
đoàng, đoàng-đoàng 

€-€, ceng-éc 

gâu-gâu, gù-gừ, gầm-gừ 

ha-ha, hà-hà, hắt-xì, hắt-xì-hơi, hấm, hấm-hứ, hi-hi, hi-hí, hí-hí, hì-hì, 
hu-hu, hứ, hừ 

m-n (ủn-Tn) 

két, kẹt, kính-coong, kính-côông 

khè-khè, khì-khì, khò-khò, khò-khè 

lách-tách, lạch-đạch, lộp-bộp 

mMeo-meo, méo 

ngheo-ngheo 

o-o, ò-ò, óc-ách, ọc-ạch 

Ođ-0đ, Oa'g-oác, 0e-O€ 

pàng-pàng (bàng-bàng) 

phì, phì-phì, phịch, phình-phịch 

quà-quà, quác-quác, quang-quác, quàng-quạc 

SIf, Suf-SIf, SHYf 

tí-tách, tích-tắc, tiếu-tiểu-tu-tuần-học, tò-te, tom, tom-chát, tốm, tòm-tốm, 
tòm-tòm, tìm-tìm, tìng-tùng 

thình-thình, thình-thịch, thòm-thòm, thùm-thụp, thùng-thùng, thút-thít 

u-hu, n-n (m-Tn) 

u-ử 

VØ-V€, VeO, VÈO, VÈO-VÈO, VO-V€, VI-VH, VIÍ-VỊ†, VÍf-VIf-VIf, Vì-Vù, VI, vun- 
Vút, vụf, vn-Vụf 

xịch-xịch, xình-xịch, xoàn-Xoạt†, Xoang-xoáng, xoạt 

yỷ 

Cũng thuộc loại này, chúng ta có thể kể một số tiếng đệm trong các bài 
hát phổ-thông, như: 

đô khoan 
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hò ơi 
mà 


` 


° Z* 


bò „ ƠI, ữ 
y,ý 


414.5. Những Tiếng kèm Diễn-tả các Thể trong Câu Nói 
(LVL131-145) 

- Tiếng chỉ đắc-thể: được 

- Tiếng chỉ thụ-thể: bị, chịu, phải, mắc 

- Tiếng chỉ trung-thể: lấy, tự 

- Tiếng chỉ trợ-thể: hộ, cho, nhau 


Có một số tiếng cho chúng ta thấy thể-thức hay trạng-thái của lời 
động và lời tính. Thể-thức hay trạng-thái ấy gọi tắt là thể. 

Có tiếng chỉ công-việc của lời động và tình-trạng của lời tính có lợi 
cho tiếng làm chủ, có thể gọi là được hay đắc-thể. Thể-thức này chỉ có một 
tiếng được đứng trước lời động. Vờừ2 được ăn, vừa được nói, vừa được gói 
mang về. (Thành-ngữ). 

Có những tiếng chỉ công-việc của lời động và tình-trạng của lời tính 
không có lợi cho tiếng làm chủ, có thể gọi là bị hay bị-thể hay thụ-thể. Sự 
bất-lợi, thất-thế của tiếng làm chủ do động-tác khác làm. Tiếng làm chủ phải 
chấp-nhận một cách bắt-buộc hay miễn-cưỡng. Những tiếng loại này gồm có 
bị, chịu, phải, mắc đứng trước lời động hay lời tên. Nó bị đánh thâm tím 
mình máy. 

Có những tiếng chỉ động-tác của lời động làm bởi tiếng chủ và làm 
cho chính tiếng chủ. Có nghĩa là "mình làm cho mình", chúng ta có thể gọi 
thể-thức của lời động loại này là trung-thể, mình làm cho mình, không có 
sự chi-phối hay thúc-đẩy ở bên ngoài. Đó là hai tiếng lấy và tự. Nó làm lấy 
tất-cả mọi việc. Không bao giờ làm phiền ai. 

Có những tiếng chỉ thể-thức hay trạng-thái của lời động được thực- 
hiện để giúp cho hay làm hại người khác, vật khác hay cho chính mình 
(tiếng làm chủ luôn-luôn ở số nhiều). Thể-thức này gọi là trợ-thể, gồm có ba 
tiếng cho, hộ và nhau. Để ôi làm cho. 
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1. Tiếng chỉ đắc-thể: được 


Tiếng Việt hiện nay chỉ có một tiếng được đứng trước lời động và lời 
tính để chỉ công-việc của lời động và tình-trạng của lời tính có lợi cho tiếng 
làm chủ. 

Được (II) (tk) (LVLI32) đứng trước lời động và lời tính để chỉ 
công việc của lời động hay tình-trạng của lời tính có ý-nghĩa thắng-lợi cho 
tiếng làm chủ. (Có thể gọi là đắc-thể, để phân-biệt với thụ-thể [bị], trung-thể 
và trợ-thể.) (1) Được làm việc với ông là điều may-mắn cho tôi. (2) Vừa 
được ăn, vừa được nói, vừa được gói mang về. (Thành-ngữ). (3) Chúng nó 
được mập-mạp béo-tốt như thế này là nhờ công-lao nuôi-dưỡng của mẹ 
chúng nó. (4) Ông ta mới được lên lương. (5) Được làm người là may lắm 
rồi. (6) Mấy hôm nay, tôi không được khoẻ lắm. 

Nếu có người khác (hay vật khác) làm động-tác của lời động (hay lời 
tính), người đó (hay vật đó) được để ở giữa được và lời động (hay lời tính). 
(U Bà ta được mọi người kính-nể. (2) Nó được cả nhà thương-yêu. (3) Ông 
ta mới được sở tăng lương gấp đôi. (4) Cô ấy mới được người ta mời đóng 
phim. (5) Được Trời cho làm người là may lắm rồi. 


2. Tiếng chỉ thụ-thể (phải nhận, bắt-buộc phải nhận): bị, chịu, phải, mắc 

Có một số tiếng chỉ công-việc của lời động và tình-trạng của lời tính 
không có lợi cho tiếng làm chủ, có thể gọi là bị hay bị-thể hay thụ-thể. Sự 
bất-lợi, thất-thế của tiếng làm chủ do động-tác khác làm. Tiếng làm chủ phải 
chấp-nhận một cách bắt-buộc hay miễn-cưỡng. Những tiếng loại này gồm có 
bị, chịu, phải, mắc đứng trước lời động hay lời tên. 


2.1. Bị (II) (LVL134) đứng trước lời động để chỉ công việc do kẻ khác, 
vật khác làm. Công việc đó làm cho tiếng chủ bị thiệt-thòi (mất-mát, đau- 
đớn, khổ-sở, xấu-hổ, nhục-nhã...); và tiếng chủ phải chấp-nhận một cách 
miễn-cưỡng. (Không muốn mà phải nhận.) (Trong trường-hợp này bị là 
tiếng thụ-thể; khác với được là tiếng đắc-thể.) (1) Nó bị tát đau lắm. (2) Nó 
bị đánh thâm tím mình mấy. (3) Quân ta bị vây cả tuần nay rồi. (4) Mới làm 
được ba tuần, nó đã bị đuổi rồi. 


Nếu có người hay vật gây ra sự thiệt-thòi cho tiếng chủ, người đó hay 
vật đó đứng sau bị. (1) Vừa nói một câu hỗn-láo, nó bị bố nó tát cho một cái 
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như trời giáng. (2) Cách đáy ít lâu, nhà tôi bị kẻ trộm lấy không biết bao 
nhiêu là máy-móc. (3) Hôm qua, tôi bị chó nhà cô Lan cắn đau lắm. 

Bị là lời làm chứng cho lời động. (Lời nào (không phải lời tên và lời 
ngôi) đứng sau bị là lời động) (LVL69,134,137). (1) Nó mới bị đập một gậy 
mà đã khóc như cha chết. (Đập là lời động.) (2) Nó bị chó cắn. (Cắn là lời 
động.) 


2.2. Chịu (II) (LVL135,69) đứng trước lời động để chỉ công việc do kẻ 
khác, vật khác làm. Công việc đó làm cho tiếng chủ bị thiệt-thòi; và tiếng 
chủ phải chấp-nhận một cách nhẫn-nại (Dù rằng không muốn, nhưng vẫn 
nhận; đành phải nhận, cố mà nhận, vui lòng nhận phần thua-thiệt đau-đớn.) 
(Khác với bị, tiếng chủ phải chấp-nhận một các miễn-cưỡng - không muốn 
mà phải nhận.) (Trong trường-hợp này chịu và bị là tiếng thụ-thể; khác với 
được là tiếng đắc-thể). (1) Nó chịu thua rồi! Đừng đánh nữa. (2) Chúa Cứu- 
Thế chịu chết vì loài người chúng ta. 

Chịu là tiếng làm chứng cho lời động. (Lời nào đứng sau chịu là lời 
động). (Trừ một số trường-hợp: chịu khó, khó chịu, chịu đựng [lời kép]) (1) 
Nó chịu thua rồi! Đừng đánh nữa. (Thua là lời động.) (2) Chúa Cứu-Thế 
chịu chết trên cây bắt chéo vuông. (Chúa vui lòng nhận lấy cái chết.) (Chết 
[đứng sau chịu| là lời động.) 


23. Phải (II) (LVLI36) có công-dụng như bị, nhưng nhẹ hơn. Phải 
thường-thường đứng trước lời động để chỉ công việc do kẻ khác, vật khác 
làm. Công việc đó làm cho tiếng chủ bị thiệt-thòi (mất-mát, đau-đớn, khổ- 
sở, xấu-hổ, nhục-nhã...); tiếng chủ phải chấp-nhận một cách miễn-cưỡng. 
(Không muốn mà phải nhận). (Trong trường-hợp này phải và bị là tiếng 
thụ-thể; khác với được là tiếng đắc-thể). (1) Nó mới phải bắt đêm qua. 
(Không mạnh bằng "Nó mới bị bắt đêm qua). (2) Nó phải đuổi tuần trước 
mà có ai biết đâu. (Không mạnh bằng "Nó bị đuổi tuần trước mà có ai biết 
đâu.) 
Đôi khi phải đứng trước lời tên. Cái anh phải gió này, làm gì vậy? 


2.4... Mắc (II) có công-dụng như bị, nhưng nhẹ hơn và ít được dùng hơn. 
Mắc đứng trước lời động và lời tính để chỉ công việc xảy ra ngoài sự 
mong-muốn của tiếng chủ (người hay vật). (1) Mới ốm có một trận, mà tôi 
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đã mắc nợ bao nhiêu người. (2) Tôi mắc bệnh, không đi được. (Phạm-Văn- 
Phúc). (3) Nếu tôi mắc bận thì anh làm giàm nhé. (Phạm-Văn-Phúc). 


3. Tiếng chỉ trung-thể: lấy, tự 

Có những tiếng chỉ động-tác của lời động làm bởi tiếng chủ và làm 
cho chính tiếng chủ. Có nghĩa là "mình làm cho mình", chúng ta có thể gọi 
thể-thức của lời động loại này là trung-thể, mình làm cho mình, không có 
sự chi-phối hay thúc-đẩy ở bên ngoài. Đó là hai tiếng lấy và tự. Nó làm lấy 
tất-cả mọi việc. Không bao giờ làm phiền ai. 


3.1. Lấy (k) (LVL139,189) đứng sau lời động (và lời thêm nghĩa cho 
lời động), chỉ công việc và hành-động làm cho mình, không cần phải nhờ 
người khác làm cho; chỉ công việc và hành-động tự mình mình làm, không 
cần tới người khác. (1) Quăn-áo của nó, nó may lấy, không bao giờ phải 
đem ra tiệm. (2) Hồi này nó giỏi lắm rồi. Bao nhiêu thu-từ giấy-má, nó đều 
viết lấy. (3) Cơm ở trong bếp. Vào lấy lấy mà ăm! (4) Nó bế con lấy. (Lê- 
Văn-Lý). 

Có thể nhấn mạnh bằng một mình. (1) Quằần-áo của nó, nó may lấy 
một mình, không bao giờ phải đem ra tiệm. (2) Hồi này nó giỏi lắm rồi. Bao 
nhiêu thư-từ giấy-rmmá, nó đều viết lấy một mình. 

Nếu lời động có lời thêm đi theo, lấy đứng sau cả lời thêm. (1) Nó 
may quần-áo lấy, không bao giờ phải đem ra tiệm. [May là lời động, quần- 
áo là lời thêm của may] (2) Hồi này nó giỏi lắm rồi. Nó viết thư-từ lấy, 
không phải nhờ ai. [ Viết là lời động, thư-từ là lời thêm của viết]. 

Đôi khi, lấy đứng giữa lời động và lời thêm. (1) Nó may lấy quần-áo 
đó. Giỏi không? (2) Nó viết lấy tất-cảd mọi thu-từ giấy-má, không cần nhờ ai, 
cũng không cần hỏi ai. 


3.2. Tự (II) (tk) [HVỊ (LVLI40) đứng trước lời động, làm cho câu nói 
có nghĩa như lấy (chỉ công việc và hành-động làm cho mình, không cần phải 
nhờ người khác làm cho; chỉ công việc và hành-động tự mình mình làm, 
không cần tới người khác), còn thêm một nghĩa nữa: do ý của mình, không 
có sự ép-buộc hay miễn-cưỡng. (1) Nó f rút lui. (Lê-Văn-Lý). (Nó tự-ý rút 
Iu1.) (2) Nó tự học tự làm mà làm cái gì cũng đẹp. 
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Tự đứng trước lời động, còn lấy đứng sau lời động. (1) Nó rự lái xe, 
không cần phải nhờ ai. (2) Nó lái xe lấy, không cần phải nhờ di. 


Thường-thường tự đứng sau lời ngôi. Nhưng cũng có khi trước lời 
ngôi: (1) Tự nó làm khổ nó. (Tự đứng trước lời ngôi nó.) (Chính nó làm khổ 
nó.) (2) Nó rự làm khổ nó. (Tự đứng sau lời ngôi nó.) 


Đôi khi cả tự lẫn lấy ở trong cùng một câu nói: (I) Nó làm bài lấy 
một mình, không phải nhờ ai bao giờ, cũng không bao giờ hỏi ai. (2) Nó tự 
giặt quần áo lấy. (Lê-Văn-Lý). 


4. Tiếng chỉ trợ-thể: hộ, cho, nhau 


Có những tiếng chỉ thể-thức hay trạng-thái của lời động được thực- 
hiện để giúp cho hay làm hại người khác, vật khác hay cho chính mình. 
Thể-thức này gọi là trợ-thể, gồm có ba tiếng cho, hộ và nhau. (1) Để /ôi 
làm cho. (2) Làm ơn lấy hộ tôi cốc nước. (3) Chúng nó thương nhau từ lâu 
rồi mà chưa có tiền làm đám cưới. 


4.1. Cho (II) (tk) (LVL214,143) đứng sau lời động (và cả tiếng thêm 
của lời động) để chỉ công việc và hành-động của lời động có ý tốt hay ý xấu 
đối với người nào, vật nào hay cái gì trong một dây lời có ý mách bảo, chỉ- 
dẫn, đề-nghị, đưa ra một ý-kiến, đe-doa, nói cho biết... 

(1) Cứ ngồi đó! Tôi rót nước cho. (2) Muốn rửa bát hay quét nhà thì 
cứ việc nói, tôi sẽ làm cho. (3) Để tôi đổ rác cho. [Ý tốt] 

(4) Nó chửi cho mà cứ nhoển miệng ra cười. (5) Đừng làm như vậy, 
người ta cười cho. (Lê-Văn-Lý). [Ý xấu]. 

(5) Bảo nó viết cho. (6) Nhờ người ta chỉ đường cho. (T) Nó chửi cho 
mà không biết. (8) Tao đánh cho một trận bây giờ. (9) Tao đánh cho mày nát 
đít ra, thử xem mày còn dám cãi nữa không? (10) Đánh cho phải khai mới 
thôi. (11) Để tôi quét nhà cho. 


4.2. Hộ (II) (tk) (LVLI44,190) đứng sau lời động để chỉ công việc và 
hành-động của lời động được làm để giúp ai. (1) Làm hộ, viết hộ, thi hộ, nói 
hộ, sửa hộ. (2) Môi lần phải viết thư cho ai, bà ấy thường nhờ cô bé nhà bên 
cạnh viết hộ. 
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Nếu có tên người hay vật được giúp-đỡ, người đó hay vật đó sẽ đứng 
sau hộ. (1) Làm hộ ai thì làm, đừng làm hộ nó. (2) Làm ơn quét hộ tôi cái 
nhà. 

Theo luật êm tai (thuận tai), đôi khi cần phải có tiếng chỉ loại (cái, lá, 
bức...) và tiếng chi-định). (Thí-dụ (4)) 

(1) — Anh viết thư hộ tôi. 

(2) Anh viết thư này hộ tôi. (Thư là tiếng thêm nghĩa trực-tiếp 
cho lời động [viết]. Tôi là tiếng thêm nghĩa gián-tiếp cho viết.) 

(3) Anh viết hộ tôi thư này. (Lê-Văn-Lý). 

(4) Anh viết hộ tôi lá thư này. (Nếu không có này [hay lá .. này] sẽ 
không êm tai, nên người Việt không chấp-nhận). Nếu không có này, phải có 
một. Lúc đó, ý-nghTa cũng khác đi. 

(5) Anh viết hộ tôi một lá thư. 

Đôi khi, hộ có thế thay-thế bằng giùm hay giúp. 

Anh làm ơn mua hộ tôi một cuốn sách. 
Anh làm ơn mua giàm tôi một cuốn sách. 
Anh làm ơn mua giúp tôi một cuốn sách. 


4.3. Nhau (tk) (LVLI145) chỉ trợ-thể. Nhau đứng sau lời động chỉ động- 
tác của lời động đó đưa về chính tiếng làm chủ, và tiếng làm chủ phải là số 
nhiều (từ hai trở lên). Nói khác đi, nhau chỉ sự tương-quan hay tương-trợ 
giữa tiếng làm chủ (sự tương-quan hay tương-trợ giữa người với người, giữa 
người và vật...) (1) Chúng nó lấy nhau từ lâu rồi. (2) Thằng Kèo và con Cột 
lấy được nhau rồi. (3) Thằng bé đó và con chó con lúc nào cũng quấn lấy 
nhau. 
Khi nhau là tiếng trợ-thể, nó có thể đứng ngay sau lời động hay tách 
rời ra xa hơn. (Giữa lời động và nhau là một tiếng kèm khác.) 
(1) Thằng Cột và con Kèo lấy nhau từ lâu rồi. 
Thằng Cột và con Kèo lấy được nhau rồi hả? 
Thằng Cột lấy con Kèo từ lâu rồi. 
(Có khi nhau đứng ngay sau lấy, có khi đứng ở xa-xa, có khi không 
cần.) 
(2) Chúng nó nói chuyện với nhau. (Lê-Văn-Lý). 
(3) Chúng nó viết thư cho nhau. (Lê-Văn-Lý). 
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Nhau còn là một thành-phần của lời động. Đó là trường-hợp cãi 
nhau, chửi nhau, đánh nhau, vật nhau... 
(1) — Nó cất nhau với anh nó. (Lê-Văn-Lý). 
Nó và anh nó cãi nhau. 
(2) Nó đánh nhau với em nó. (Lê-Văn-Lý). 
Nó và em nó đánh nhau. 
(3) Nó chửi nhau với hết mọi người. (Lê-Văn-Lý). 


Nhau là một thành-phần của lời động khác với nhau là một tiếng trợ- 


(1) (một thành-phần của lời động) 
Nó cãi nhau với anh nó. (Lê-Văn-Lý). 
Nó và anh nó cãi nhau. 
Cãi nhau là một khối, không thể tách rời được. 
(2) (trợ-thể) 
Thằng Cột và con Kèo lấy nhau từ lâu rồi. 
(Không thể nói *"Thằng Cột lấy nhau với con Kèo từ lâu rồi.") (+10) 
Thằng Cột lấy con Kèo từ lâu rồi. (Nhau không phải là một 
thành-phần của lời động lấy) 
Thằng Cột và con Kèo lấy được nhau rồi hả? 


414.6. Những Tiếng kèm Diễn-tả các Lối Nói (cách nói) (LVL146-170) 


- Những tiếng chỉ mong-ước: ước gì (chi), chớ gì (chi) 

- Những tiếng chỉ hối-tiếc: giá, giá mà, phải chỉ 

- Những tiếng chỉ duyên-cớ: vì, với, sao 

- Những tiếng chỉ khuyến-lệnh: đi, hãy, hằng, đừng (chớ) 

- Những tiếng chỉ phủ-định: không, chưa, chẳng, chả, đâu 

- Những tiếng chỉ nghỉ-vấn: không, chưa, à, hả (hử, hở), nhỉ (nhẻ), 
ư, ru, chứ, chăng, nào, mấy, sao, hay sao, hay (hay là), đâu 





Dấu * đứng trước một dây lời viết bằng chữ để chỉ không có trong đời sống 
hàng ngày, hoặc nếu có thì mọi người sẽ bảo là sai hay không phải là tiếng Việt. 
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Những tiếng diễn-tả các lối nói hay cách nói bao gồm những tiếng chỉ 
mong-ước, hối-tiếc, khuyến- lệnh, phủ-định, nghi-vấn. 

- Những tiếng chỉ mong-ước: ước gì (chi), chớ gì (chỉ) 

- Những tiếng chỉ hối-tiếc: giá, giá mà, phải chi 

- Những tiếng chỉ khuyến-lệnh: đi, hãy, hằng, đừng, chớ 

- Những tiếng chỉ phủ-định: không, chưa, chẳng, chả, đâu 

- Những tiếng chỉ nghi-vấn: không, chưa, à, hả (hử, hở), nhỉ (nhẻ), ư, 
ru, chứ, chăng, nào, mấy, sao, hay sao, hay (hay là), đâu. 


1. Những tiếng chỉ mong-uớc 


Những tiếng chỉ mong-ước gồm có: ước gì (ước chi), chớ gì (chớ chị). 


1.1. Uớc gì, ước chỉ (LVLI47) gì (chi) đứng sau lời động ước để làm 
thành một nhóm lời chỉ mong-muốn tích-cực. (1) Ước gì chúng mình được ở 
bên nhau suốt đời. (2) Uóc chỉ mọi người đều thương-yêu nhau. (3) Uớc chỉ 
nhà nước quyết-tâm diệt-trừ tham-nhũng thì người dân không phải chịu điêu- 
linh khổ-sở như thế này. 

Ước gì (ước chi) đứng trước lời động hay tiếng làm chủ và lời động. 

(1) Uớc gì thi đâu đậu đó. 

(2) Uớc gì gia-đình mình luôn-luôn êm-ấm. 
1.2. Chớ gì, chớ chi (tk) (nhóm) (LVLI47) đứng đầu câu, chỉ sự mong- 
ước tiêu-cực: Chớ gì trời đừng lạnh quá. (Lê-Văn-Lý). (2) Chớ gì khỏi mất 
mùa. (Lê-Văn-Lý). 

Chớ gì đứng trước lời động hay tiếng làm chủ và lời động. 

(1) Chớ gì thi một lần đậu ngay. 

(2) Chớ gì đầu bài thi không khó như thế này. 


Chớ gì còn được thay-thế bằng chớ chỉ, nhưng ít được dùng hơn. 


2. Những tiếng chỉ hối-tiếc 

Những tiếng chỉ hối-tiếc gồm có: giá mà, giá, phải chi. 

Giá mà, giá, phải chi (tk) (LVLI48) đứng đầu một dây lời phụ chỉ 
hối-tiếc. (1) Giá mà gia-đình mình không nghèo-túng quá thì mình không 
khổ như thế này. (2) Giá mà anh đi thi kì này, thế nào anh cũng đậu. (Lê- 
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Văn-Lý). (3) Giá tôi có cánh, tôi sẽ bay sang qua sông. (Lê-Văn-Lý). (4) 
Phải chỉ tôi có cánh, tôi sẽ bay sang bên kia sông ngay bây giờ. 


3. Những tiếng chỉ nguyên-nhân, duyên-cớ 
Những tiếng chỉ duyên-cớ, lí-do, nguyên-nhân: vì, với, sao. 


3.1. Vì (tk) đứng trước một lời, một nhóm lời hay một dây lời để chỉ lời 
đó, nhóm lời đó hay dây lời đó là nguyên-nhân, lí-do, duyên-cớ. (1) Cá 
chuối đắm-đuối vì con. (Tục-ngữ). (2) Tao khổ vì chúng mày. (3) Tao bị mất 
mặt vì một lũ ranh con. (4) Tao chịu khổ chịu nhục vì những đứa con hư- 
đốn như chúng mày. (5) Rồi con sẽ khổ vì nó, con ạ! 

Đôi khi, vì có thể thay-thế bằng với: (1) Tao khổ vì chúng mày. (2) 
Tao khổ với chúng mày. (3) Tao bị mất mặt vì một lũ ranh con. (4) Tao bị 
mất mặt với một lũ ranh con. (5) Rồi con sẽ khổ vì nó, con ạ! (6) Rồi con sẽ 
khổ với nó, con ạ! 

Trong trường-hợp đứng trước một dây lời, vì là một tiếng phụ-thuộc. 
(Xem Phận-sự của tiếng kèm: Phụ-thuộc.) 


3.2. Sao, làm sao, tại sao, tại vì sao, vì sao, vì làm sao (tk) (nhóm) 
(k) (LVL74,310,314) đứng đầu dây lời để làm thành câu hỏi về lí-do, 
duyên-cớ. (1) Sao tốt thế này? Bật đèn lên! (2) Làm sao để nó khóc thế? (3) 
Tại sao mà mặn quá thế này? (4) Tại vì sao trông nó chán đời thế? (5) Vì 
làm sao mà ra nông-nổi này? (6) Hỏi nó xem tại sao tao mời mà không tới? 
(Sao đứng đầu dây lời sưo fao mời). 


4. Những tiếng chỉ khuyến-lệnh. 

Những tiếng chỉ khuyến-lệnh dùng trong câu nói ra lệnh, khuyên-bảo, 
nhắc-nhở, răn-dạy, đe-net... eồm có: đi, hãy, hãng, đừng (chớ). 
4.1. Đi (II) (LVLI50) đứng sau lời động để chỉ khuyến-lệnh, làm cho lời 
động có tính-cách ra lệnh, khuyên-bảo, nhắc-nhở, răn-dạy, đe-net... (1) Học 
đi! (2) Ăn đi (3) Nói ấi! (4) Bdo nói thì nói đi! (5) Làm đi kẻo tối rồi! 
4.2. Hãy (tk) (LVLI51,152,69) chỉ khuyến-lệnh, đứng trước lời động, 
làm cho lời động có tính-cách ra lệnh, khuyên-bảo, nhắc-nhở, răn-dạy, đe- 
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nẹt... (1) Hãy chịu khó học-hành chăm-chử! (2) Ta hãy chịu khó làm việc! 
(Lê-Văn-Lý). (3) Hãy theo gương những kẻ nhân-đức! (Lê-Văn-Lý). 

Hãy là tiếng làm chứng cho lời động (và lời tính). Có nghĩa là, lời nào 
đứng sau hãy là lời động (hay là lời tính). Chúng ta hãy noi gương tiền- 
nhân! (Noi gương là lời động.) Hãy sạch trước đã! (Sạch là lời tính.) (Xem 
lời động, lời tính.) 


4.3. Hãng (tk) (LVLI52) ở trong một câu nói có hai dây lời. Hãng chỉ 
khuyến-lệnh, đứng trước lời động, làm cho lời động có tính-cách ra lệnh, 
khuyên-bảo, nhắc-nhở, răn-dạy, đe-net... (1) HJng học trước đã, rồi mới dạy 
cho người khác! (2) Hãng sửa mình đã, trước khi chỉ-giáo cho kẻ khác! (Lê- 
Văn-Lý). (3) Làm bài đã rồi hãng đọc sách. 


Dây lời có hãng được nhấn mạnh bằng đã. Còn dây lời không có 
hãng đôi khi có thể hiểu ngầm. (1) Hằng nghỉ cái đã, rồi sẽ làm cái gì sau. 
(Lê-Văn-Lý). (2) Hằng nghỉ cái đã! ("Rồi sẽ làm cái gì sau", "rồi sẽ đi chơi", 
"rồi ăn cơm"... được hiểu ngầm.) 

Hãng là tiếng làm chứng cho lời động (và lời tính). (LVLó69). Có 
nghĩa là, lời nào đứng sau hãng là lời động (hay là lời tính). Hăng làm bài 
đã rồi hãy đọc sách! (Lê-Văn-Lý). (Làm là lời động). Hằng hiền-lành trước 
đã rồi mới được xin phép đi chơi! (Hiền-lành là lời tính.) (Xem lời động, 
lời tính.) 

Có nhiều người không phân-biệt hãy và hãng. Nhưng sự thực, hãy và 
hãng không hoàn-toàn giống nhau. 

1. Hãy có thể ở trong một câu nói chỉ có một dây lời. Hãy chịu khó học- 
hành chăm-chủ 

2. Hãng ở trong một câu nói có hai dây lời. Dây lời không có hãng có thể 
nói ra, có thể hiểu ngầm. Dây lời có hãng được nhấn mạnh bằng đã. (I1) 
Hãng nghỉ cái đã, rồi sẽ làm cái gì sau. (Lê-Văn-Lý). (2) Hãng nghỉ cái đãi 
("Rồi sẽ làm cái gì sau", "rồi sẽ đi chơi", "rồi ăn cơm"... được hiểu ngầm.) 
(3) Làm bài đã rồi hãng đọc sách. 

3. Đối với nhiều người, sự phân-biệt hãy và hãng không rõ-rệt. Có nghĩa là 
hãy hay hãng đều được, hoặc là hãy và hãng có thể thay-thế cho nhau. (1) 
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Nghỉ dăm mười phút cho đỡ mệt rồi hãy học! (2) Nghỉ dăm mười phút cho 
đỡ mệt rồi hằng học! 
4. Tuy-nhiên, nếu một câu nói có cả hãy lẫn hằng, câu nói đó phải có hai 
dây lời; một dây lời có hãy, một dây lời có hãng: và hãy có thể thay-thế 
bằng hãng, hãng có thể thay-thể bằng hãy. Hai dây lời này nói về hai việc, 
một việc phải làm xong rồi mới tới việc kia. Vì thế, dây lời thứ nhất được 
nhấn mạnh bằng đã. (1) Hăng làm bài đã rồi hấy đọc sách. (Lê-Văn-Lý). (2) 
Hãấy làm bài đã rồi hãng đọc sách. (Lê-Văn-Lý). 

Những câu nói có cả hãy lẫn hằng càng ngày càng thấy ít đần đi. (1) 
Hãng làm bài đã rồi hãy đọc sách. (Lê-Văn-Lý). (2) Hãy làm bài đã rồi hẳng 
đọc sách. (Lê-Văn-Lý). 

Ngày nay có nhiều người đã bỏ hãy hay hãng ở đầu câu. (1) Làm bài 
đã rồi hãy đọc sách. (2) Làm bài đã rồi hằng đọc sách. (3) Nghỉ cái đãi! 


4.4. Đừng, chớ (tk) (LVLI53) tiếng khuyến-lệnh phủ-định, đứng trước 
lời động và thường-thường ở đầu dây lời, làm cho lời động có tính-cách ra 
lệnh, khuyên-bảo, nhắc-nhở, răn-dạy, đe-net... không nên làm cái gì, ngăn- 
cấm không cho làm cái gì. (1) Đừng đổ rác ở đây! (Lê-Văn-Lý). (2) Đừng 
nói đối! (Lê-Văn-Lý). (3) Đừng nghe nó mà có ngày mất mạng! (4) Tôi đã 
bảo nó đừng làm mà nó không nghe. (5) Chớ làm biếng! (Lê-Văn-Lý). (6) 
Chớ tham chức-quyền. (Lê-Văn-Lý). (1) Chớ làm bậy! 

Chớ và đừng có thể thay-thế cho nhau được. Cả hai là tiếng làm 
chứng cho lời động (và lời tính). Có nghĩa là, lời nào đứng sau đừng hay chớ 
là lời động (hay là lời tính). (1) Đờng làm vậy! (Làm là lời động.) (2) Đừng 
nghịch như thế! Võ hết đồ-đạc báy giờ. (Nghịch là lời tính.) 

Thỉnh-thoảng lời động đứng sau đừng và chớ được hiểu ngầm. Đừng 
nơi có vợ, chớ nơi có chồng. (Lời động có thể là đến, lai-vãng, chàng-màng, 
vớ-vẩn...) 

Ngày nay, chớ ít được dùng hơn đừng. 


Đôi khi, đừng và chớ được thay-thế bằng đừng có, chớ có. (1) Đừng 
có nói dối. (2) Chớ có đi vó-vẩn với vợ người ta. 


5. Những tiếng chỉ phủ-định. 
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Những tiếng chỉ phủ-định dùng để phủ-nhận, không nhận, bác-bỏ, 
chối-bỏ gồm có: không, chưa, chẳng, chả, đâu. 


5.1. Không (II) (LVLI55) chỉ phủ-định (phủ-nhận, không nhận, bác-bỏ, 
chối-bỏ), thường-thường đứng trước lời động. Nhiều khi lời động được hiểu 
ngầm. (1) Không muốn học thì đi tìm việc mà làm. (2) Không nóng, cũng 
không lạnh. (3) Không (có) ai chịu làm thì bao giờ mới xong. (4) Không (là) 
anh thì tôi. Còn ai vào đây nữa? (5) Không (là) mười thì chín, không chín thì 
tám. (6) Không (là) đó thì đây. (Lê-Văn-Lý). (71) Không (có) đứa nào ra gì! 
(đứa là lời tên) (Có thể nói: Không có đứa nào ra gì! Có là lời động). (8) 
Không (có) thày đố mày làm nên. (Tục-ngf). (Thày là lời tên. Có thể nói: 
Không có thày đố mày làm nên. Có là lời động.) (9) Mấy ngày nay, tôi 
không muốn ăn muốn uống gì hết! (Muốn là lời động). (10) Chúng nó không 
thèm đâu! (Thèm là lời động). (3) Cô ấy không đẹp cũng không xấu! (Đẹp, 
xấu là lời tính). 


5.2. Chưa (tk) (LVLI56) chỉ phủ-định (phủ-nhận, bác-bỏ, chối-bỏ, 
không nhận) liên-quan tới thời-gian, giò-giấc. Chưa đứng trước lời động, 
hay lời tên (lời động được hiểu ngầm) mà nó định-nghĩa. (1) Chưa đến giờ 
đi học. (2) Chưa ăn hả? (3) Chưa vợ chưa con tức là còn trẻ. ("Chưa lấy vợ, 
chưa có con” hay là "chưa có vợ, chưa có con”) (Bây giờ thì chưa có vợ có 
con, nhưng sau này có thể sẽ lấy vợ và có con.) 

Theo linh-mục Lê-Văn-Lý, chưa là tiếng làm chứng cho lời động (và 
lời tính). (LVL69). Có nghĩa là, lời nào đứng sau chưa là lời động (hay là lời 
tính). Nó chưa ngủ. (Ngủ là lời động) (Hiện giờ nó còn thức, có lẽ sau này 
nó sẽ ngủ). Chưa sạch đâu! (Sạch là lời tính.) (Hiện giờ thì còn bẩn, lau kĩ 
hơn thì mới sạch.) 

Vẫn theo linh-mục Lê-Văn-Lý, chưa còn đứng trước lời tên (Thí-dụ: 
Chưa nhà, chưa cửa, chưa vợ, chưa con, chưa công-danh... có thể hiểu là 
"chưa có nhà, chưa có cửa, chưa có vợ, chưa có con, chưa có công-danh..." 
có là lời động). 

Như vậy, lời nào đứng sau chưa là lời động (hay lời tính). Thỉnh- 
thoảng, lời động đứng sau chưa được hiểu ngầm. 


Đôi khi, chưa được nhấn mạnh bằng chửa. (1) Chứa đến giờ đi học 
hay sao mà còn ngồi đó? (2) Nó chửa lấy chồng. 
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5.3. Chẳng (tk) (LVL69,157) chỉ phủ-định, thường-thường đứng trước lời 
động, có khi đứng trước lời tính, lời tên, lời ngôi, lời số làm cho câu nói có 
ý-nghĩa phủ-nhận, không nhận, bác-bỏ, chối-bỏ. (Chẳng mạnh hơn không.) 
(1) Nó chẳng làm gì cả. (Lê-Văn-Lý). (Mạnh hơn là "Nó không làm gì cả.) 
(2) Học thì nó chẳng học, suốt ngày chỉ lêu-lổng. (3) Mấy ngày nay, tôi 
chẳng muốn ăn muốn uống gì cả! (Muốn là lời động.) (4) Chúng nó chẳng 
thèm đâu! (Thèm là lời động.) (5) Có ấy chẳng đẹp cũng chẳng xấu! (Đẹp, 
xấu là lời tính.) (6) Chẳng đứa nào ra gì! (Đứa là lời tên) (Có thể nói: Chẳng 
có đứa nào ra gì! Có là lời động.) (7) Chẳng vợ chẳng con lại hoá hơn. (Vợ, 
con là lời tên.) (8) Chẳng học, chẳng hành, chẳng bằng, chẳng cấp cũng vẫn 
làm lớn như thường. (9) Chẳng nó thì mày, còn ai vào đây? (8) Chẳng bẩy 
thì tám, cứ đặt xuống! (Xem chả, không) (Xem lời động, lời tính.) 

Nhiều khi lời động được hiểu ngầm. (1) Chẳng (có) ai chịu làm thì 
bao giờ mới xong. (2) Chẳng (là) anh thì tôi. Còn ai vào đây nữa? (3) Chẳng 
(là) mười thì chín, không chín thì tám. (4) Chẳng (là) đó thì đây. (Lê-Văn- 
Lý). (5) Chẳng (có) đứa nào ra gì! (đứa là lời tên) (Có thể nói: Chẳng có đứa 
nào ra gì! Có là lời động). 

Ý-nghĩa phủ-định trong câu có chẳng mạnh hơn trong câu có không. 
Nó chẳng làm gì cả. (Lê-Văn-Lý). (Mạnh hơn là "Nó không làm gì cả.) 


5.4. Chả ((k) (LVLI158§) chỉ phủ-định (phủ-nhận, không nhận, bác-bỏ, 
chối-bỏ), thường-thường đứng trước lời động. Nhiều khi lời động được hiểu 
ngầm. (Giống như không và chẳng). Ý-nghĩa của câu nói có chả mạnh hơn 
chẳng, chỉ một ý-chí cương-quyết phủ-nhận, không nhận, bác-bỏ, chối-bỏ. 
Vì thế, câu nói có chả là câu nói của một người diễn-tả sự cương-quyết phủ- 
nhận của riêng mình, hoặc là người nói chắc-chắn đó là ý-kiến của người 
khác. (1) 7i chả chịu. (2) Tôi chả tín. (3) Tôi chả chơi. (Lê-Văn-Lý). (4) 
Chúng nó chả thèm đâu. (Lê-Văn-Lý). (5) Nó chả chịu lấy ai. (Ý-nghĩa 
mạnh hơn "Nó chẳng chịu lấy ai.") 

Chả là tiếng làm chứng cho lời động và lời tính. (LVL69). Có nghĩa là 
tiếng nào đi sau chả là lời động hay lời tính. (1) Mấy ngày nay, tôi chả 
muốn ăn muốn uống gì cả! (Muốn là lời động.) (2) Chúng nó chả thèm đâu! 
(Thèm là lời động.) (3) Có ấy chả đẹp chả xấu! (Đẹp, xấu là lời tính.) (Xem 
chẳng, không) (Xem lời động, lời tính). 
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Đôi khi, chả được dùng thay-thế cho chẳng. (1) Chẳng bù với nó. (2) 
Chả bù với nó. 
Có tiếng địa-phương dùng nỏ thay cho chả. (1) Nỏ biết. (2) Nó chịu. 


5.5. Đâu (II) (LVL305) vừa dùng để hỏi vừa dùng để chối-bỏ (bác-bỏ, 
không nhận, phủ-nhận, không cùng một ý-kiến... [tiếng phủ-định]). (1) 
Nhân sinh thành Phật dễ đâu!? (= không dễ). (Lê-Văn-Lý). (2) Nó có đẹp 
đâu?? (= không đẹp). (3) Nó đâu có đẹp! (= không đẹp). (4) Nó đâu như vậy 
mà chửi nó? (= không như vậy). (5) Em có nói gì anh đâu mà anh mắng 
em!? (= không nói gì hết). (6) Còn đâu những ngày thơ-ấu xưa!? (= không 
còn). (Hoàng-Thi-Thơ). (T) Tôi đâu có làm gì! (= không làm gì hết). (8) Tôi 
có làm gì đâu?? (= không làm gì). 

Nhiều khi đâu chỉ là tiếng phủ-định. (1) Nó đâu có đẹp! (= không đẹp). 
(2) Tôi đâu có làm gì! (= không làm gì hết). 


6. Những tiếng chỉ nghi-vấn 


Những tiếng chỉ nghi-vấn, dùng để làm thành câu hỏi gồm có: không, 
chưa (chửa), à, hả (hở, hử, hỉ), nhỉ (nhẻ), ư, ru, chứ, chăng, nào, mấy, sao, 
đâu. 


6.1. Không (II) (LVLI160) đứng sau lời động, lời tính, hay ở cuối câu nói 
để làm thành câu hỏi. (1) Đi xem chiếu bóng với tao không? (2) Đi ra sông 
tắm không mày? (3) Đến nhà thằng Hải chơi không? Ăn phở không? (4) 
Bằng lòng không? 

Câu trả lời là "có" hay "không". 

Không trong câu hỏi còn có thể thay-thế bằng khuôn "có .. không?" 
hay là ".. có phải không?" ".. phải không?" (”.. phỏng?") 

(1) Đi xem chiếu bóng với nó không? 

(1a) Mày có ấi xem chiếu bóng với nó không? 

(1ã) Mày ải xem chiếu bóng với nó, có phải không? 

(1â) Mày ải xem chiếu bóng với nó, phải không? 

(1b) Mày ải xem chiếu bóng với nó phỏng? 
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Không là tiếng làm chứng cho lời động và lời tính: Lời nào có không 
đứng sau để làm thành câu hỏi là lời động hay lời tính. (1) Đi không? (Đi là 
lời động.) (2) Đẹp không? (Đẹp là lời tính.) (3) Mệ không? (Mệt là lời tính). 


6.2. Chưa (II) (tk) (LVLI61) đứng sau lời động hay ở cuối câu để làm 
thành câu hỏi (liên-quan tới thời-g1an, giờ-giấc, quá-khứ, hiện-tại, tương-la1). 
(ngay bây giờ thì không, ngay bây giờ thì không biết) (1) Ăn cơm chưa? (2) 
Đi học chưa? (Lê-Văn-Lý). (3) Hôm qua, bằng giờ này, mẹ đã ngủ chưa? 
(Câu trả lời là "rồi" hay là "chưa"). 

Khi nào chưa đứng trước lời động, phải có thêm giọng-điệu mới thành 
câu hỏi, hoặc có thêm tiếng để hỏi và giọng-điệu. (LVLI6I). (1) Đi học 
chưa? (Hiện-tại thì còn thấy ở đây, bao giờ mới đi học?) (2) Chưa ải học? 
(Cất cao giọng ở học.) (3) Chưa đi học hả? (Cất cao giọng ở hả.) 

Đôi khi, chưa được nhấn mạnh bằng chữa. (1) Chứa lấy chồng, mà 
trông như người có con rồi. (2) Đi làm chứa? 


6.3. À (tk) (6) (LVLI62) đứng sau lời động hay ở cuối câu nói để làm 
thành câu hỏi. Câu hỏi này ở trong tình-trạng hồ-nghi, chưa chắc có đúng 
không hay chưa biết rõ ý-định của người nói chuyện với mình, nên hỏi để 
biết rõ hơn. (1) Đ¡ chơi à2 (Lê-Văn-Lý). (2) Bạn gọi tôi đấy à? (Lê-Văn-Lý). 
(3) Mày thương nó rồi à? 

Đôi khi, ngược hẳn lại, câu hỏi với à không có ý-nghĩa hồ-nghi, mà là 
sự khẳng-định dưới hình-thức câu hỏi. (1) Ông thày nói với học trò: Anh 
lại không học bài à? Anh sẽ bị phạt. (Lê-Văn-Lý). Câu nói này có nghĩa như: 
Anh sẽ bị phạt, vì anh không học bài. (2) Anh Hải đến chơi đấy à? Văn 
khoể-mạnh chứ? (3) Con đã về rồi à? Tại sao đi khuya thế? 

À (cũng như hả, nhì) ở trong các câu nói nói với người ngang hàng và 
người dưới. 


6.4. Hàả, hở, hử, hỉ (tk) (LVL163) đứng sau lời động hay ở cuối dây lời 
để làm thành câu hỏi. (Như à). Câu hỏi với hả (hở, hử, hỉ) có ít vẻ hồ-nghi 
hơn câu hỏi với à. ¿ chơi há? (Lê-Văn-Lý). Câu hỏi này nói với một người 
mà mình đoán rằng người đó sắp-sửa đi chơi... (Lê-Văn-Lý). (2) Lại đói rồi 
hđ? (3) Con mới về hả con? (Con ở cuối câu có thể bỏ đi). 
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Hà (cũng như à, nhì) ở trong các câu nói nói với người ngang hàng và 
người dưới. 


6.5. Nhỉ, nhẻ (tk) (tc) (LVL164,165,269) tự nó không có ý-nghĩa, nhưng 
khi đứng sau lời động, lời tính hay ở cuối dây lời để làm thành câu hỏi. Câu 
hỏi với nhỉ muốn có sự đồng-ý, sự ủng-hộ, sự biểu-đồng-tình, sự thông-cảm 
hay sự bằng lòng... của người nghe. (Người nói nghĩ là người nghe hiểu câu 
hỏi của mình và có thể trả lời cho mình được.) (1) Hôm nay trời đẹp quá 
nhỉ? (2) Trời hôm nay đẹp nhỉ. (Lê-Văn-Lý). (3) Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ? 
(Lê-Văn-Lý). (4) Ra chợ đi lối nào nhỉ? (Š) Thời-giờ đi mau qua nhỉ!? (Lê- 
Văn-Lý). (6) Bông hoa kia đẹp quá nhỉ!? (1) Đẹp quá nhẻ? (Đã hơi cổ) 

Nhỉ (cũng như à, hả) ở trong các câu nói nói với người ngang hàng và 
người dưới. 


6.6. U,ru (tk) (LVL166) đứng sau lời động, lời tính hay ở cuối dây lời để 
làm thành câu hỏi. Cũng như câu hỏi với à, hử, nhỉ, câu hỏi với ư (ru) có vẻ 
lưỡng-lự, không biết có nên làm công việc mình trù-tính không. Đôi khi, 
còn có vẻ ngạc-nhiên hay mỉa-mai. Cho tới nay, câu hỏi với ư (ru) đã hơi 
cổ, thường chỉ thấy trong sách và trong văn viết, rất ít khi thấy trong câu nói 
hàng ngày. (1) Đọc sách 2 (Lê-Văn-Lý). (2) Đọc sách ru? (Lê-Văn-Lý). (3) 
Con nhà đó mà đi ăn cắp ư? 


6.7. Chứ (tk) (LVL167) dùng để hỏi, đứng sau lời động, lời tính hay ở 
cuối một dây lời để làm thành câu hỏi có tính-cách khuyến-lệnh (thúc-giục, 
khuyên-răn, bảo-ban, dạy-dõỗ, đề-nghị, ra lệnh), để hỏi người nghe nhưng lại 
có ý thúc-giục làm theo lời mình đề-nghị, đừng làm cái người đó đang 
làm hoặc là bảo người nghe phải đồng-ý với mình. (1) Nghỉ đi chứ? (Lê- 
Văn-Lý). (Hãy nghỉ đi, đừng làm việc nữa.) (2) Nghỉ lâu rồi! Học đi chứ? 
(3) Làm nhanh lên chứ? (Làm nhanh lên! Đừng làm chậm như vậy.) (4) 
Bông hoa này cũng đẹp lắm chứ? 

Chứ còn đứng sau một dây lời để nhấn mạnh và để hỏi. (1) Ông vẫn 
được mạnh? Ông vẫn được mạnh chứ? Ông vẫn được mạnh đấy chứ? (2) 
Mày không mượn sách của con Hải à? Mày không mượn sách của con Hải 
chứ? Mày không mượn sách của con Hải đấy chứ? (3) Cũng đẹp chú? (4) 
Cũng đẹp đấy chú? (5) Mọi người đã sẵn-sàng rồi chứ? 
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6.8. Chăng (tk) (LVL168) tiếng để hỏi, có tính-cách lưỡng-lự; thường 
đứng sau lời động, đôi khi đứng sau lời tên. Người hỏi đưa ra một đề-nghị 
dưới hình-thức hỏi và muốn có thêm ý-kiến của người nghe, muốn xem 
người nghe có hưởng-ứng không. (1) Chúng mình đi ra phố chăng? (2) Đi 
chơi chăng? (Tôi đề-ngh] đi chơi. Các bạn nghĩ sao? Tôi chủ-trương là nên 
đi chơi.) (Lê-Văn-Lý). (2) Đi ăn mì chăng? Hay đi câu cá? 


6.9. Nào (tk) (LVL169) tiếng biểu-thị, đứng sau lời tên (người, vật, sự 
vật, ý-tưởng...) làm cho dây lời trở thành câu hỏi có tính-cách chọn lựa. Vì 
thế, người, vật... hay sự vật trong câu nói phải có ít nhất là hai. (1) Hai bông 
hoa này, bông nào đẹp hơn? (2) Giữa những bông hoa này, bông nào đẹp 
nhất? (3) Em thích bông nào? (4) Hôm nào anh đến thăm em? (5) Ớt nào là 
ớt chẳng cay? Gái nào là gái chẳng hay ghen chồng? (Ca-dao). (1) Người 
nào anh thương nhất ở cối đời này? 

Đôi khi ý chọn-lựa không rõ-ràng. (1) Tháng nào thì hoa sen nở? (2) 
Tình nào mà chẳng phai? (3) Ngày nào mà nó không đến đây!? (4) Hôm nào 
mình đi Huế chơi, em còn nhớ không? 

Trong trường-hợp này, nào là tiếng làm chứng cho lời tên. Có nghĩa 
là, lời nào đứng trước nào, lời đó là lời tên. (1) 7háng nào thì hoa sen nở? 
[Tháng đứng trước nào, tháng là lời tên.] (2) Tình nào mà chẳng phai? [Tình 
đứng trước nào, tình là lời tên.] (3) Ngày nào mà nó không đến đây!? [Ngày 
đứng trước nào, ngày là lời tên. | 

Nào còn đứng đầu một dây lời dùng để hỏi và có tính-cách phủ-nhận, 
chối-bỏ, bác-bỏ và than-thở, phân-trần. (1) Nào có ai đám nói gì nó đâu!? 
(2) Nào có ra gì cái chữ nho!? (Trần-Tế“Xương). (3) Nào ai có ngờ nó lại tệ 
như vậy!? (4) Nào tôi có làm gì đâu mà nó đổ tội cho tôi!? (5) Nào anh có 
hiểu cho tôi đâu!? (6) Nào con có thương mẹ đâu!? Để cho chàng rể nàng 
dâu thương cùng. (Ca-dao). 


6.10. Mấy (k) (LVLI70) đứng trước lời tên để làm thành câu hỏi về 
lượng-số (thường-thường từ mười trở xuống). (1) Còn mấy hôm nữa thì tết? 
(2) Con lên mấy rồi? 
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Mấy trong trường-hợp này làm cho câu nói có nghĩa như bao nhiêu, 
nhưng ít hơn. Lượng-số trong câu có mấy từ mười trở xuống. Lượng-số trong 
câu có bao nhiêu thường-thường nhiều hơn mười. 

(1) Có mấy người ở ngoài sản? 

(2) Có bao nhiêu người ở ngoài sản? (Trong đầu người hỏi có ý-nghĩ 
số người ở ngoài sân nhiều hơn là "mấy"”.) 

Mấy còn vừa đứng trước lời tên để làm thành câu hỏi vừa có ý-nghĩa 
than-thở, than-trách, trách-móc (có nghĩa cảm-thán). (1) Thứ nghĩ xem, ở 
đời này có mấy ai được như nó!? (2) Có mấy người được như nó đâu!? (3) 
Có mấy người như vậy đâu!? 


6.11. Sao, làm sao, tại sao, tại vì sao, vì sao, vì làm sao (tk) (nhóm) 
(k) (LVL74,310,314) đứng đầu dây lời để làm thành câu hỏi về lí-do, 
duyên-cớ. (1) Sao tối thế này? Bát đèn lên! (2) Làm sao để nó khóc thế? (3) 
Tại sao mà mặn quá thế này? (4) Tại vì sao trông nó chán đời thế? (5) Vì 
làm sao mà ra nông-nổi này? (6) Hỏi nó xem tại sao tao mời mà không tới? 
(Sao đứng đầu dây lời sưo fao mời). 


6.12. Hay sao (nhóm) (tk) đứng ở giữa câu và đôi khi ở cuối câu để làm 
thành câu hỏi có ý ngạc-nhiên, không tin là có thể xảy ra. (Mạnh hơn câu hỏi 
với sao.) (1) Nó điên hay sao mà nó làm vậy? (3) Con-cái nhà mình mà ngu 
thế hay sao!? 


6.13. Hay (hay là) (tk) là tiếng kèm có phận-sự nối-kết và lựa-chọn. Hai 
yếu tố nối-kết bởi tiếng kèm hay thường-thường đối-lập với nhau để người 
nói lựa-chọn. Một trong hai người, anh hay là tôi, phải ra vườn tưới cây. 

Hay (hay là) có thể thay-thế bằng hoặc (hoặc là). (1) Mới rong hai 
người, anh hoặc tôi, phải ra vườn tưới cây. (2) Một trong hai người, hoặc 
anh hoặc tôi, phải ra vườn tưới cây. 

Ngoài ra hay (hay là) còn đứng ở giữa ít nhất hai lời động để làm thành 
câu hỏi có tính-cách chọn-lựa. (1) Đi hay ở? (2) Đi chơi hay là đi học? (3) 
Anh muốn ăn cơm hay ăn phở? (4) Ăn cơm, ăn phở hay ăn cháo? 


6.14. Đâu (II) (LVL313) có thể đứng ở đầu, ở giữa hay ở cuối câu để làm 
thành câu hỏi về nơi-chốn. (1) Đáu là đầu? Đâu là đuôi? (Lê-Văn-Lý). (2) 
Nhà anh đâu? (Lê-Văn-Lý). (3) Anh ải đâu đó? (Lê-Văn-Lý). (4) Người đâu 
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sặp-gố làm chỉ? Trăm năm biết có duyên gì hay không? (Nguyễn-Du). (5) 
Chết rồi người ta đi đâu? (6) Đâu là thực, đâu là hư? Hư-hư thực-thực biết 
đâu mà mò? 

Đâu còn được dùng vừa để hỏi vừa để chối-bỏ (bác-bỏ, không nhận, 
phủ-nhận, không cùng một ý-kiến... [tiếng phủ-định]). (1) Nhân sinh thành 
Phát dễ đâu!? (= không để) (Lê-Văn-Lý). (2) Nó có đẹp đâu!? (3) Em có nói 
sì anh đâu mà anh mắng em!? (6) Còn đâu những ngày thơ-ấu xưa!? 
(Hoàng-Thi-Thơ). 


415. Những Tiếng kèm Than-thở, Trách-móc, Ngạc-nhiên 


- Tự nó không có ý-nghĩa cảm-thán: mà, ạ, chứ, đấy (thế), hả (hử, hở, hì), 
kia (cơ), kìa, nhé (nhá), nhỉ (nhẻ), đã, với, sao, những. 

- Tự nó có ý-nghTa cảm-thán: á, ái, a, à, chà, ê, ô, ồ, ơ, ô hay (ơ hay), 

ô kìa (ơ kìa), ôi (than ôi, hĩ ôi, hối ơi), chết, chết nỗi, ối .. ơi (ới .. ơi), Ờư, 
cha ơi! chặt! chặt! chặt! chao ôi (chao ơi), eo ơi (eo ôI), .. ơi là .., chèng 
đéc ơi là, mèng đéc ơi là, ơi là .. ơi, ới .. ơi là .. ơi, ủa, dẫu sao, dù sao, dẫu 
cho thế nào. 


Tiếng Việt có một số tiếng được dùng để diễn-tả sự vui-buồn, hờn- 
giận, đau-đớn, ngạc-nhIiên... như trong tiếng nói tình-cảm. Những tiếng này 
có thể chia ra làm hai loại: 

1. Tự nó không có ý-nghĩa cảm-thán (than-thở, trách-móc, ngạc-nhiên) 
(LVL258-269): mà, ạ, chứ, đấy, hả (hử, hở, hì), kia (cơ), kìa, nhé (nhá), nhỉ 
(nhẻ), đã, với, sao, những. 

2. Tự nó có ý-ngh1a than-thở, trách-móc (LVL270-275): á, ái, a, à, chà, ê, 
ô, ồ. ơ, ô hay (ơ hay), ô kìa (ơ kìa), ôi (than ôi, hĩ ôi, hối ơi), chết, chết nỗi, 
ÔI .. ƠI (Ới .. ơI), ờư, cha ơi! chặt! chặt! chặt! chao ôi (chao ơi), eo ơi (eo ôI), 
.. ƠI là .., chèng đéc ơi là, ơi là .. ơi, ới .. ơi là... ơi, ủa. 


1. Tự nó không có ý-nghĩa cảm-thán (than-thở, trách móc, ngạc-nhiên) 
(LVL258-269): mà, ạ, chứ, đấy, hả (hử, hở, hì), kia, kìa, nhé, nhỉ (nhẻ), đã, 
với, sao, những 
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1.1. Mà (tc) (LVL258) tự nó không có ý-nghĩa, thường-thường đứng ở 
cuối câu, làm cho câu nói có ý-nghĩa cảm-thán (nhắc-nhở, quở-trách, 
khuyên-can, răn-dạy, kêu-xin, năn-nỉ, mỉa-mai, vui lòng hả dạ...) 
(1) Đừng hỗn mà! (Lê-Văn-Lý). (Đừng hỗn! Như thế là bất-lịch-sự.) 
Đừng hỗn mà con! 
(2) Đã bảo mài! 
Đã bảo mà không nghe, bây giờ mới ra nông-nỗi này! 
Đã bảo mài! Trèo cao thì ngã đau! Có việc gì không? 
(3) Tôi đây mà! (Không phải ai đâu!) 
Con chó nhà mình đấy mà! 
(4) Cho con đi! 
Cho con đi mài! 
(5) Thôi anh! Đừng làm vậy! 
Thôi anh! Đừng làm vậy mài 
Mà còn đứng sau lời ngôi hay lời động, làm cho câu nói có ý đối-lập và 
cảm-thán. 
(1) Mày mà làm cái gừ! (Lê-Văn-Lý). 
(2) Mày có mà ăm! (Lê-Văn-Lý). 
(3) Thôi mà anh! Đừng làm vậy! 


1.2. A (tc) tự nó không có ý-nghĩa, nhưng khi đứng ở cuối một câu nói 
của người dưới nói với người trên hay trong câu nói nói với người mình tôn- 
trọng hoặc tỏ ra tôn-trọng, làm cho câu nói có ý-nghĩa tôn-trọng. 
(1) - Bố đâu? 
- Thưa mẹ, bố đang ở ngoài vườn ạ! 
(2) - Tối rồi! Bật đèn lên! 
- Thưa mẹ, vâng ạ! Con bật liền đây ạ! 
(3) - Đã vá áo cho anh chưa? 
- Thưa anh, em đã vá rồi ạ. 
(4) Mời con dậy ăn sáng rồi đi học; không thì mẹ con cho con mấy roi 
vào đít đấy ạ! (Dùng tiếng tôn-trọng để bắt con phải theo lệnh của mình.) 
(5) Thưa bác ạ! 
(6) Vâng ạ! 
(7) Thưa cô, tôi nói như thế có đúng không ạ? 
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1.3. Chứ (1) (tc) tự nó không có ý-nghĩa, nhưng khi đứng ở cuối một câu 
nói làm cho câu nói được nhấn mạnh và có ý nghi-vấn (hỏi xem có phải là 
như vậy không, có chắc là như vậy không) 

(1) Mấy bông hoa này cũng đẹp lắm chứ!? 

(2) Chúng mình ải chơi chứ!? 


Chứ (2) (tc) tự nó không có ý-nghĩa, nhưng khi đứng ở cuối một câu nói 
làm cho câu nói được nhấn mạnh và có khuyến-lệnh (khuyên-bảo, răn-dạy, 
bảo-ban, nhắc-nhở) 

(1) Đi chơi vừa-vừa chứ! Liệu mà học đi! (Theo Lê-Văn-Lý 26.3) 

(2) Đi chậm chứ! (Lê-Văn-Lý). 


Chứ (3) (tc) tự nó không có ý-nghĩa, nhưng khi đứng ở cuối một câu nói 
làm cho câu nói được nhấn mạnh và diễn-tả sự thoả-mãn, bằng lòng, vừa ý, 
đác-chí. 

(1) Thế chứ! (Lê-Văn-Lý). 

(2) Thếmới phải chứ! 

(3) Làm như vậy mới là con trai làng Dưỡng-điềm chứ! 
Chứ (4) (tc) tự nó không có ý-nghĩa, nhưng khi đứng ở đầu một câu nói 
làm cho câu nói được nhấn mạnh và diễn-tả sự không bằng lòng, phản-đối, 
bất-đồng ý-kiến, đồng-thời có ý nghi-vấn (hỏi ngược lạ!). 

(1) Chứ làm sao? (Lê-Văn-Lý). 

(2) Chứ làm thế nào bây giờ? 

(3) Chứ chịu chết à? 


Chứ (5) (tc) tự nó không có ý-nghĩa, nhưng khi đứng ở đầu một dây lời, có 
ý-nghĩa đối-lập (ngược lại, khác) với dây lời ở phía trước, làm cho cả câu 
nói được nhấn mạnh hơn và trở thành câu hỏi (nghi-vấn) có ý không bằng 
lòng, khó chịu, bất-mãn, không vừa ý. 

(1) Báo anh ải học, chứ có bảo anh đi chơi đâu!? 

(2) Báo anh ải học, chứ bảo anh đi chơi à? (Lê-Văn-Lý). 

(À ở cuối là tiếng dùng để hỏi) 

(3) Tao bảo mày lấy nó, chứ tao có bảo mày chết đâu!? 

(4) Mẹ sai con đi chợ, chứ mẹ có bảo con đi ăn tiệc đâu mà điện quá như 
vậy? 
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1.4. Đấy, thế (1) (tc) tự nó không có ý-nghĩa, nhưng khi đứng ở cuối 
câu hỏi làm cho câu hỏi linh-động hơn. 
Bạn làm gì? (Câu hỏi) 
Bạn làm gì đấy? (Lê-Văn-Lý). 
Bạn làm gì thế? (Lê-Văn-Lý). 
(Câu hỏi có đấy hay thế được nhấn mạnh và linh-động hơn) 
Nếu muốn nhấn mạnh vào thời hiện-tại, có thể thêm đang ở trước lời 
động. 
Bạn đang làm gì đấy? (Lê-Văn-Lý). 
Bạn đang làm gì thế? (Lê-Văn-Lý). 
Nếu muốn nhấn mạnh vào thời quá-khứ (đã qua), có thể thêm đang ở 
trước lời động và thế ở cuối câu hỏi. (Không được dùng đấy) 
Hôm qua, lúc nó đến, anh đang làm gì thế? (Lê-Văn-Lý). 
Nếu muốn nhấn mạnh vào thời tương-lai (sẽ xảy ra), không được dùng 
đấy hay thế, mà phải dùng nào ở cuối câu. 
Khi người ta chất-vấn, thì anh sẽ nói gì nào? (Lê-Văn-Lý). 


Đấy (2) (t(c) tự nó không có ý-nghĩa, nhưng khi đứng ở cuối câu làm cho 
câu nói trở nên mạnh hơn, quả-quyết hơn. 
Câu nói bình thường: 
Anh nói như thế được đấy. (Lê-Văn-Lý). 
Ở trong câu hỏi, đấy đứng trước tiếng dùng để hỏi (à, chứ, hả). 
Về nhà đấy à? (Lê-Văn-Lý). 
Đi chơi đấy chứ? (Lê-Văn-Lý). 
Con mới về đấy hả? 


1.5. Hả, hử, hở, hỉ (tc) tự nó không có ý-nghĩa, nhưng khi đứng ở cuối 
câu, lại diễn-tả được sự ngạc-nhiên hay bực mình. 

Anh gọi tôi hđ? (Lê-Văn-Lý). 

Vừa mới ăn xong mà đã đói rồi hả? 

Mày lại chửi tao hđ? 


1.6. Kia, cơ (tc) tự nó không có ý-nghĩa, nhưng khi đứng ở cuối câu, lại 
điễn-tả được sự không đồng-ý, có ý khoe-khoang. 

- Anh được 90 hả? 

- Không! Tôi được những 96 kia. 
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(Không! Tôi được những 96 cơ.) 


1.7. Kia (tc) tự nó không có ý-nghĩa, nhưng khi đứng ở đầu câu hay cuối 
câu, lại diễn-tả được sự ngạc-nhiên. 
(_ Kìa! Anh đấy à? (Lê-Văn-Lý). 
Kìa! Đã về rồi à? (Lê-Văn-Lý). 
Kìa! Anh đến bao giờ thế? (Lê-Văn-Lý). 
(2) Nó ngã rồi kìa! (Lê-Văn-Lý). 
Quá giờ rồi kìa! (Lê-Văn-Lý). 


1.6. Nhé, nhá (tc) tự nó không có ý-nghĩa, nhưng khi đứng ở cuối câu, lại 
diễn-tả được sự thân-mật trong câu khuyến-lệnh (dđặn-dò, nhắc-nhở, xin 
phép). 

Anh đừng quên mua quà cho tôi nhé! (Lê-Văn-Lý). 

Con hãy nhớ những lời mẹ dặn nhé! (Lê-Văn-Lý). 

Hễ ai hỏi thì bảo thày ra vườn nhé! (Lê-Văn-Lý). 

Mẹ cho con ấi chơi nhé! (Lê-Văn-Lý). 


1.9. Nhỉ, nhẻ (tc) tự nó không có ý-nghĩa, nhưng khi đứng ở cuối câu, lại 
có ý cần sự đồng-ý và thông-cảm của người nghe. 

Trời nóng quá nhỉ!? (Lê-Văn-Lý). 

Thời-giờ ẩi mau quá nhỉ!? (Lê-Văn-Lý). 

Bông hoa kia đẹp quá nhỉ!? 

Trời hôm nay đẹp quá nhỉ!? 


1.10. Đã (tk) (tc) tự nó không có ý-nghĩa than-thở trách móc, nhưng khi 
đứng đầu một số câu, có ý chỉ công việc của lời động hay trạng-thái của lời 
tính thuộc vê quá-khứ hay bắt đầu trong quá-khứ, và nhấn mạnh vào ý 
nhiếc-móc, chê-bai, dè-biu... (1) Đá thấy nhục chưa!? Đi chơi cho lắm 
vào! (Mạnh hơn "Thấy nhục chưa!? Đi chơi cho lắm vào!") (2) Đã đẹp mặt 
chứa/? (Mạnh hơn "Đẹp mặt chửa!?") 


1.11. Với (II) (tc) tự nó không có ý-nghĩa cảm-thán, nhưng khi ở cuối dây 
lời, có ý chỉ sự kêu-xin, năn-nỉ, cầu-cứu. (1) Cứu tôi với! (2) Mẹ ơi! Cho con 
đi với 
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1.12. Sao (tk) tự nó không có nghĩa cảm-thán, nhưng khi đứng đầu câu, 
nhiều khi câu nói trở thành câu cảm-thán. (1) Sao cái mặt nó trông dễ ghét 
thế! (2) Sao mà chán đời thế này! (Tự than). 

Đôi khi, sao đứng ở đầu câu nói, có khi ở cuối câu, để làm thành câu 
hỏi có ý cảm-thán. (1) Sao mà chán quá thế này!? (2) Sao nó lại điên như 
vậy hả mày!? (3) Nó lại điên như thế này sao!? 


1.12. Những (tk) tự nó không có nghĩa cảm-thán, nhưng khi đứng trước 
nhóm lời tên bắt đầu bằng con số, để nhấn mạnh vào con số và để diễn-tả sự 
ngạc-nhiên, chuyện khó tin mà có. (1) Thằng đó ăn khoẻ lắm. Mỗi bữa nó 
ăn những năm bát cơm! (2) Chiều hôm nay có mười người đến đây tìm anh. - 
Những mười người! (3) Bà ta già hơn ông chồng những mười hai tuổi, mà 
trông vẫn đẹp đôi, không thấy gì khác-biệt. 


©c› 


2. Tự nó có ý-nghĩa cảm-thán (LVL270-275): á, ái, a, à, chà, ê, ô, ồ. ơ, 
hay (ơ hay), ô kìa (ơ kìa), ôi (than ôi, hĩ ôi, hối ơi), chết, chết nỗi, ối .. ơi (ới 
.. ƠI), ờư, cha ơi! chặt! chặt! chặt! chao ôi (chao ơi), eo ơi (eo ôi), .. ơi là .., 
chèng đéc ơi là, mèng đéc ơi là, ơi là... ơi, ới .. ơi là .. ơi, ủa, dẫu sao, dù sao, 
dẫu cho thế nào. 


2.1. Á, ái (tc) tỏ sự đau-đớn bất chợt xẩy đến. (1) Á! Đau quá! (2) Ái! 
Đau quá! 


2.2. AÁ (1) (tc) đứng ở đầu câu, tỏ sự mừng-rỡ có vẻ ngây-thơ. (1) A! Mẹ 
đã về! (2) A! mai nghỉ cả ngày! (Lê-Văn-Lý). 


2.2a. A (2) (tc) đứng ở cuối câu làm thành câu hỏi (như sao), dùng để 
than-trách, tỏ vẻ ngạc-nhiên, mỉa-mai về một sự-kiện xẩy không bình- 
thường. (Ý mỉa-mai mạnh hơn sao) (1) Quan-lại thời này cũng thế a!? (2) 
Thi-cử thế này a!? 
2.3. À (c) có khi đứng ở đầu câu, có khi đứng ở cuối câu, có khi đứng 
sau lời ngôi, làm cho câu nói có nhiều ý-nghTfa ngạc-nhiên, vui-mừng... khác 
nhau. 

Đứng đầu câu, tỏ sự ngạc-nhiên vừa phải. Ä! Ra thế! 

Đứng đầu câu, tỏ sự vui-mừng thường. À! Mẹ đã về! (Lê-Văn-Lý). 
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Đứng đầu câu, tỏ sự bố-ngỡ, khi nhớ lại một sự việc gì mình đã quên, 
hay là chút nữa thì quên. (1) À! Mai được nghỉ cả ngày! (2) À! Quên chưa 
khoá cửa. (3) À! Phải đi chợ mua gạo, hết rồi. (4) À, Quỳnh! Mua thuốc, 
đừng quên mua diêm nhé! (Lê-Văn-Lý). (Xem này). 

Đứng sau lời ngôi, dùng để gọi hay lôi-kéo sự chú-ý. (1) Con à! Lại 
đây mẹ bảo! (2) Con à! Ở đâu đó? Ra đây bố bảo! 

Đứng ở cuối câu, dùng để hỏi, khi còn hồ-nghi, chưa hiểu rõ ý-định 
của người nói hay chưa chắc có đúng không. (1) Đi chơi à? (2) Bạn gọi tôi 
đấy à? (Lê-Văn-Lý). 

Đứng cuối câu, dùng để hỏi, khi khẳng-định một sự việc đã xẩy ra rõ- 
ràng. (1) Anh lại không học bài à? Anh sẽ bị phạt. (Lê-Văn-Lý). (2) Con đã 
về rồi à? Tại sao đi khuya thế? 


2.4. Chà (íc) đứng đầu câu, dùng để diễn-tả sự ước-mong, sung-sướng, 
ca-ngợi, ngạc-nhiên, tức-giận. (Lê-Văn-Lý). 

Uóc-monøg, sung-sướng: 

(1) Chà! Thi đậu thì sướng biết bao! (Lê-Văn-Lý). 

(2) Chà! Đi tắm bể khoái quá! (Lê-Văn-Lý). 

Ca-ngợi, ngạc-nhiên: 

(3) Chà! hay quái! (Lê-Văn-Lý). 

(4) Chà! ngon quá! (Lê-Văn-Lý). 

Có khi chà được thay-thế bằng úi chà. 

(5) Úi chà! thiệt là hay! (Theo Lê-Văn-Lý,) 

Tức-giận: 

(6) Chà! Tức quá mà không làm gì được! (Lê-Văn-Lý). 


25. Ê (1) (Œc) [<Pháp - hé] mượn tiếng Pháp (“hé”), đứng ở đầu câu, 
dùng để gọi và để gây chú-ý hay để tỏ sự khinh-bi, chế-giễu. 

Dùng để gọi và gây chú-ý: 

(U Ê, đi đâu đấy? (Lê-Văn-Lý). 

(2) Ê, chúng mình lầm đường rồi! (Lê-Văn-Lý). 

Dùng để tỏ sự khinh-bỉ hay chế-giễu. 

(LÊ, không biết xấu mặt! (Lê-Văn-Lý). 

(2) Ê, xấu hổ quá! (Lê-Văn-Lý). 
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2.6. Ô,ồ,ơ (c) đứng ở đầu câu, để diễn-tả sự ngạc-nhiên. Ô diễn-tả sự 
ngạc-nhiên có vẻ vui-mừng; ồ diễn-tả sự ngạc-nhiên có vẻ tiếc-nuối, hối- 
tiếc; ơ diễn-tả sự ngạc-nhiên bình-thường. 

Ô diễn-tả sự ngạc-nhiên có vẻ vui-mừng. 

(1U Ô, mới có ba giờ sáng! (Lê-Văn-Lý). (Còn thời-giờ để ngủ nữa.) 

(2) Ô, đến nơi rồi! (Lê-Văn-Lý). (Không ngờ đến sớm như vậy.) 

Ồ diễn-tả sự ngạc-nhiên có vẻ tiếc-nuối, hối-tiếc. 

(3) Ö, đến giờ phải dậy rồi! (Lê-Văn-Lý). 

(4) Ö, hết tiền rồi! (Lê-Văn-Lý). 

Ồ kéo dài diễn-tả sự phản-đối của đám đông (nhiều người cùng lên 
tiếng). Ồ....... Tiếng ồ càng được kéo dài bao nhiêu, sự phản-đối càng nhiều 
bấy nhiêu. 

Ở diễn-tả sự ngạc-nhiên bình-thường. 

(5) Ơ, trời vừa mưa vừa nắng. (Lê-Văn-Lý). 

(6) ỞƠ, có vát gì đang bay trên trời kìa! (Lê-Văn-Lý). 


2.7. Ô hay (tc) đứng ở dầu câu, diễn-tả sự ngạc-nhiên hay vừa ngạc- 
nhiên vừa phản-đối. 

(D_Ô hay cái anh này! Làm gì thế!? 

(2) Ô hay! Mới ăn xong lại đòi ăn nữa rồi! 

Ô hay có thể thay-thế bằng ơ hay. 

(1) Ở hay cái anh này! Làm gì thế! 2 

(2) Ø hay! Mới ăn xong lại đòi ăn nữa rồi! 


2.8. Ôkìa (tc) đứng ở đầu câu, diễn-tả sự ngạc-nhiên, không thể tin được 
mà đã xảy ra (Khó tin mà có thật). 

(D_Ô kìa! Anh Tư sao lại ở đây!? 

(2) Ô kìa! Trời vừa mưa vừa nắng! 

Ô Kìa có thể thay-thế bằng ơ kìa. 

(1) Ơ kìa! Anh Tư sao lại ở đây!? 

(2) Ơ kìa! Trời vừa mưa vừa nắng! 


2.9. Ôi, than ôi, hĩ ôi, hỡi ơi (tc) đứng ở đầu câu, để diễn-tả sự đau-đớn, 
thương-tiếc. 

(D Ôi! Biết bao giờ mới lại gặp nhau. 

(2) Than ôi! Làm sao cho hết đau-khổ. (Lê-Văn-Lý). 
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(3) Hrôi! Như thế là hết một đời. (Lê-Văn-Lý). 
(4) Hỡối ơi! Tài cao mà mệnh yếu! 


Ôi còn đứng sau lời tên chỉ Trời-đất, thần-thánh, người và vật, để chỉ 
sự lơ-sợ, kinh-ngạc. Ôi có thể thay-thế bằng ơi. 
(1) Trời ôi! Con phải làm sao bây giờ! 
Trời ơi! Con phải làm sao bây giờ! 
(2) Cha ôi! Cha có làm sao không? 
Cha ơi! Cha có làm sao không? 
(3) Trời-đất quỷ-thần ơi! Tại sao lại ra nông-nỗi này! 


2.10. Chết (II) (tc) đứng ở đầu câu nói, diễn-tả sự ngạc-nhiên, sợ-hãi, lo- 
sợ, kinh-ngạc. 

(1) Chết! Sao anh lại thế! 

(2) Chết! Anh không sợ sao!? 

(3) Chết! Làm vậy không được đâu! 

(4) Chết! Muộn học mất rồi! 

Đôi khi chết được thay-thế bằng chết cha. 

(1) Chết cha! Làm vậy không được đâu! 

(2) Chết cha! Nó đến rồi! 

(3) Chết cha! Trời sắp tối rồi 


Chết còn được thay-thế bằng nhóm lời chết tôi rồi. Tiếng chết trong 
chết tôi rồi cũng không còn giữ nguyên nghĩa. Chết tôi rồi diễn-tả sự ngạc- 
nhiên và lo-sợ. Chếf tôi rồi! Gạo hết mà chưa tới kì lương! 

Cũng có khi nhóm lời chết tôi rồi được đổi thành chết ngộ rồi lớ. 
Ngộ và lớ mượn tiếng Quảng-đông, thứ tiếng của những người sinh-sống ở 
Việt-Nam, nhưng nói tiếng Việt không sối. Ngộ có nghĩa là tôi, lớ được dùng 
để nhấn mạnh, như rồi. Chết tôi rồi có vẻ nghiêm-trọng, đứng-đắn; còn 
chết ngộ rồi lớ có ý đùa-bốn, nói cho vui. Chế ngộ rồi lớ! Để quên tiền ở 
nhà mất rồi! 


2.11. Chết nỗi (II) (tc) (nhóm) đứng ở đầu câu, diễn-tả sự ngạc-nhiên, 
sợ-hãi, lo-sợ, kinh-ngạc, phân-trần, chối bỏ, không nhận. 

(1) Chết nỗi! Tôi có dám trêu-ghẹo gì cô ấy đâu! 

(2) Chết nỗi! Có ai dám nói gì ông ấy đâu! 
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2.12. Ối.. ơi (hay là ới.. ơi) (tc) đứng ở đầu câu, diễn-tả sự kêu-gọi 
khẩn-thiết, sự lo-sợ, kinh-ngạc vô-cùng. Ở giữa là lời tên chỉ Trời-đất, thần- 
thánh, người và vật. 

(1) Ối Trời ơi! Đắt-đỏ thế này thì chết đói mất! 

(2) Ới Trời-đất quỷ-thần ơi! Chúng nó tàn-ác quá! 

Ối .. ơi và ới .. ơi còn được lắp đi lắp lại để làm tăng sự lo-sợ, kinh- 
ngạc, tiếc-thương. 

(1) Ối Trời ơi là Trời ơi! Đắt-đỏ thế này thì chết đói mất! 

(2) Ới anh ơi là anh ơi! Anh đi đâu mà bỏ em bơ-vơ thế này! (Khóc- 
thương người đã khuất) 


2.13. Ờư (tc) đứng ở đầu câu, để diễn-tả sự chấp-thuận miễn-cưỡng (hay 
chấp-thuận cho xong, để đỡ bị làm phiền) của người trên. 

- Thưa bố, cho con ra phố một lát. 

- Đi làm gì? Ở nhà mà học! 

- Thưa bố, con cần phải mua mấy cuốn sách. 


- Ởw, đi thì đi. Mua xong về liền! 


2.14. Cha ơi! Chặt! Chặt! Chặt! (nhóm) tiếng xuýt-xoa, rên-ri khi bị 
đau-đớn về xác-thịt. Thường có tên là "một tiếng gọi cha, ba tiếng gọi chó” 
(Cha, người đàn ông sinh ra mình. Chặt là âm nứu, chót lưỡi, sát, nổ, và 
nhanh. Bình-thường, phát-âm lớn hơn để gọi chó.) Cha ơi! Chặt! Chặt! 
Chặt! Đau quá! Chết mất! (Xem ôi, 0i). 

Trong nhóm “Cha ơi! Chặt! Chặt! Chặt!”, cha là lời tên. 


2.15. Chao ôi, chao ơi (nhóm) (do cha ôi và cha ơi mà có) đứng đầu 
một câu diễn-tả sự than-tiếc, tiếc-nuối, than-thở, xúc-động mạnh... (1) 
Chao ôi! Tài cao mà phận bạc! (2) Chao ơi! Người đẹp như thế mà lại chết 
sớm! (3) Chao ôi! Lúc đó tôi tưởng như đứt ruột! 


2.16. Eo ơi, eo ôi (nhóm) đứng đầu một câu diễn-tả sự ghê-sợ, kinh-hãi 
vừa phải, hay tỏ ra phê-sợ kinh-hãi... (1) Eo ơi! Cái gì mà ghê thế này! (2) 
ko ôi! Toàn máu là máu không à! 


2.17....ơi là.. (tk) (c) [khuôn] đứng giữa lời tính nhắc đi nhắc lại, dùng 
để nhấn mạnh, giông-giống như "lắm lắm, rất là, quá, quá lắm, vô-cùng vô- 
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tận, vô chừng, dễ sợ, dễ nể, hết chỗ chê, ghê hồn, đau .. đớn, tủi .. nhục, cay 
.. đắng..." (1) Đẹp ơi là đẹp! (2) Ngon ơi là ngom! (3) Xấu ơi là xấu! 

(1) Đẹp lắm lắm! Rất là đẹp! Đẹp vô-cùng-tận! Đẹp dễ sợ! ... 

(2) Ngon vô-cùng! Ngon dễ sợ! Ngon hết chỗ chê! ... 

(3) Xấu quá lắm! Xấu đau xấu đớn! Xấu túi xấu nhục! ... 

Nhiều khi, [.. ơi là ..] được thay-thế bằng [.. sao là ..] hay [.. thật là..] (1) 
Đẹp sao là đẹp! (2) Đẹp thật là đẹp! 

Đôi khi, [.. ơi là ..] đứng giữa lời động nhắc đi nhắc lại, cũng dùng để 
nhấn mạnh. C?hỶ có một con chó con đuổi theo nó mà nó chạy ơi là chạy! 
[Chỉ có một con chó con đuổi theo nó mà nó chạy bán sống bán chết! ] 


2.18. Chèng đéc ơi là.. , mèng đéc ơi là.. (tk) (tc) (nhóm) dùng để 
than và nhấn mạnh, có công-dụng như "lắm lắm, rất là, quá, quá lắm, vô- 
cùng vô-tận, vô chừng, dễ sợ, dễ nể, hết chỗ chê, ghê hồn, đau .. đớn, tủi .. 
nhục, cay .. đắng..." Theo nhà ngữ-học Phạm-Văn-Phúc, nhiều người sợ nói 
"trời đất”, nên nói trại ra thành chèng đéc. Người ta còn nói mèng đéc. 
(1) Chèng đéc ơi là đẹp. 
(2) Chèng đéc ơi là đau. 
(1) Đẹp lắm lắm! Rất là đẹp! Đẹp vô-cùng-tận! Đẹp dễ sợ! Đẹp đến 
thế là cùng... 
(2) Đau vô-cùng! Đau lắm-lắm! Rất là đau! ... 


2.19... ơi là.. ơi (tk) (tc) [khuôn] tiếng kêu than thảm-thiết, diễn-tả sự 
đau-đớn, thất-vọng đến cùng-tận. (1) Anh ơi là anh ơi! Làm thế này thì chết 
em rồi! (2) Con ơi là con ơi! Nghịch thế này tới chừng bị đòn đừng có khóc 
nhe con! 


2.20. Ới.. ơi là.. ơi (tc) [khuôn] tiếng khóc hay kêu than thảm-thiết, 
diễn-tả sự đau-đớn, thất-vọng đến cùng-tận. (1) Ới mẹ ơi là mẹ ơi! Sao mẹ 
bỏ con! [Khóc] (2) Ới mẹ ơi là mẹ ơi! Mẹ làm thế thì khổ con rồi! [Than]. 


2.21. Ủa (tc) đứng đầu câu, diễn-tả tình-cảm: ngạc-nhiên, không ngờ, 
không nghĩ là như vậy. (1) Ủa! Đã sáu giờ rồi sao? (2) Ủa! Con út đâu mà 
không ra ăn cơn? 
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2.22. Dẫu sao (tc) đứng đầu một dây lời chỉ sự hẳn-nhiên, là lời than-thở, 
là sự-kiện hiển-nhiên đành phải chấp-nhận, đành phải nhượng bộ, đành phải 
chịu. Câu nói có dẫu sao thường gồm có hai dây lời: 

(1) Một dây lời có dẫu sao chỉ sự hẳn-nhiên. 

(2) Một dây lời (thường đi sau) chỉ hiệu-quả hay sự nhượng bộ. Đôi 
khi, hiệu-quả (đành phải chấp-nhận) được hiểu ngầm. 


(1) Dâu sao (thì) mình cũng đã già rồi, muốn làm cũng không có sức mà 
làm. (2) Dâu sao nó cũng là con ông cháu cha, đi tới đâu nó cũng có người 
bênh-vực. Không làm gì được nó đâu. (3) Dâu sao nó cũng là con mình, 
không thể để nó lang-thang đầu đường xó chợ được! (4) Dấẫu sao thì sự đã 
rồi! (5) Dâu sao thì nó cũng là con mình! (6) Dâu sao thì nó cũng đã có con 
có cái với nhau rồi! 

Dẫu sao có thể thay-thế bằng dù sao; nhưng dù sao không mạnh 
bằng dẫu sao. (1) Dà sao nó cũng con ông cháu cha. (2) Dù sao nó cũng là 
con mình, không thể để nó lang-thang đầu đường xó chợ được! 


Dẫu sao còn có thể thay-thế bằng dẫu cho thế nào. (1) Dấu cho thế 
nào nó cũng là con ông cháu cha. (2) Dẫu cho thế nào nó cũng là con mình, 
không thể để nó lang-thang đầu đường xó chợ được! 


416. Những Tiếng kèm Nhấn Mạnh (LVL340-355) 


1. Những tiếng nhấn mạnh câu khẳng-định 

1.1. Tiếng nhấn mạnh vào tiếng chủ: cái, chính, ngay, cả, ngay cả, chính ngay 
cả, nguyên (ở đằng trước); họ, nó, đó, ấy (ở đăng sau); nhắc đi nhắc lại tiếng chủ, 
thêm tiếng kèm thì ở giữa. 

1.2. Tiếng nhấn mạnh vào tiếng kể 

- Khi tiếng kể là lời động: dùng chỉ, nguyên, mới, mà, mà thôi, chỉ .. mà thôi, 
nguyên .. mà thôi. 

- Khi tiếng kể là lời tính: dùng thật (thiệt), đến, rõ, rất, lắm, ghê, vô-kể, quá sức 
(quá xá), hơn ai hết, không thể tả được, vất của đi không hết... 

1.3. Tiếng nhấn mạnh vào tiếng thêm (LVL343): những tiếng kèm nhấn mạnh vào 
tiếng thêm gồm có: có và những. (có .. thôi, có .. mà thôi, những .. lận, những .. 
kia, những .. cơ) 

1.4. Tiếng nhấn mạnh vào cả câu: cơ, kỉa, à, hà, chứ, đó, lận, mà thôi, thế, đi, 
mất, làm sao... có bao giờ lại không, có bao giờ lại chẳng... 

2. Những tiếng nhấn mạnh câu phủ-định (chối-bỏ, bác-bỏ, không nhận) 
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Khi câu phủ-định có tiếng phủ-định không, tiếng nhấn mạnh là: đâu, cơ mà, 
thèm, nhất-định (nhất-quyết, quyết-tâm). Không còn có thể thay-thế bằng có 
bao giờ lại, cóc, đéo, đếch. 

Khi câu phủ-định có tiếng phủ-định chưa, tiếng nhấn mạnh là: bao giờ, hề, hề .. 
bao giờ, từng, từng .. bao giờ. 

Khi câu phủ-định có tiếng phủ-định chẳng, tiếng nhấn mạnh là: chút nào, tí nào, 
gì cả. Chẳng còn có thể thay-thế bằng có bao giờ lại, cóc, đéo, đếch. 

Khi câu phủ-định có tiếng phủ-định chả, tiếng nhấn mạnh là: đâu. thèm .. đâu. 
Chả còn có thể thay-thế bằng có bao giờ lại, cóc, đéo, đếch. 

Khi câu phủ-định có tiếng phủ-định đừng, tiếng nhấn mạnh là: làm gì. 

Khi câu phủ-định có tiếng phủ-định chớ, tiếng nhấn mạnh là: đấy nhé. 

3. Nhấn mạnh câu nói có dây lời thứ nhất là phủ-định: thì cũng đứng trước 
đây lời thứ hai. 

4. Những tiếng nhấn mạnh câu phủ-định có hình-thức câu hỏi: cơ chứ, cái, 
đéo (đíu), đếch. 

5. Những tiếng nhấn mạnh câu hỏi 

5.1. Khi câu hỏi có tiếng phủ-định ( “không” hay "chưa") ở cuối, tiếng nhấn mạnh 
là: đấy, thế, nào, hả (hử). 

5.2. Khi câu hỏi có tiếng để hỏi nào, à, hả (hử), nhỉ ở cuối, tiếng nhấn mạnh là: 
(nào) vậy, đấy, thế; (à, hả (há, hử), nhỉ) Có phải không? 

5.3. Khi câu hỏi có tiếng để hỏi nào ở giữa, tiếng nhấn mạnh là nào là. 

5.4. Khi câu hỏi có tiếng để hỏi "ai", "gì", "bao giờ", "bao lâu", "bao nhiêu", 
"sao", tiếng nhấn mạnh là: (ai) là người, người .. là; (gì) vậy, thế, đấy; (bao giờ) 
mới; (bao lâu) được; (bao nhiêu) có, có được, được; (sao) sao được thay-thế bằng 
tại sao, làm sao, tai làm sao, tại vì sao, bởi tại sao, bởi vì sao. 

5.5. Nhấn mạnh câu hỏi bằng tiếng kèm ta, vậy, hả ở cuối. 

5.6. Nhấn mạnh câu hỏi bằng tiếng kèm héng ở cuối. 

6. Những tiếng nhấn mạnh câu cảm-thán: dùng giọng-điệu, nhấn mạnh vào 
tiếng nào muốn nhấn mạnh, dùng những tiếng có ý-ngh1a đối-lập (ghê, ráo, sạch, 
tươi...), dùng thành-tự (run lên, tái mặt, hết cả hơi...), dùng tiếng kèm ta, chừng, 
chừng-chừng, làm sao. 

7. Những tiếng nhấn mạnh câu khuyến-lệnh: dùng giọng-điệu nhấn mạnh vào 
một số tiếng đặc-biệt (phải, nhớ... chứ, ạ... bỏ mẹ, chết cha...) 

8. Nhấn mạnh bằng cách dùng những tiếng bắt chước âm-thanh: e-e, vì-vù... 
9. Nhấn mạnh một câu bằng cách thay-đổi thứ-tự thông-thường. 

10. Nhấn mạnh bằng cách kéo dài âm chính hay lặp đi lặp lại một tiếng. 


Khi nói, người nói có thể làm cho người nghe chú-ý đặc-biệt bằng 
nhiều cách: 
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- Dùng điệu-bộ 
- Nói lớn hơn 
- Dùng tiếng đặc-biệt 
Trong phần này, chúng ta chỉ bàn tới những tiếng đặc-biệt là tiếng 
kèm và một số nhóm lời. 
Những tiếng nhấn mạnh một câu có thể thấy ở: 
- câu khẳng định 
- câu phủ-định 
- câu phủ-định có hình-thức câu hỏi 
- câu hỏi 
- câu cảm-thán 
- câu khuyến-lệnh 
- thay-đổi thứ-tự thông-thường. 
Người nói còn có thể nhấn mạnh bằng cách: 


- dùng tiếng bắt chước âm-thanh 
- kéo dài âm chính 
- lặp đi lặp lại 
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1. Những tiếng nhấn mạnh câu khẳng-định (LVL341) 


1.1. Tiếng nhấn mạnh vào tiếng chủ: cái, chính, ngay, cả, ngay cả, 
chính ngay cả, nguyên (ở đăng trước); họ (số nhiều), nó (số ít), đó, ấy (ở 
đằng sau) (LVL341, 353). Tiếng chủ còn có thể nhấn mạnh bằng cách nhắc 
đi nhắc lại, thêm tiếng kèm thì ở giữa. 

Thí-dụ 1: 

Người Việt cũng phải học tiếng Việt. (Lê-Văn-Lý). 

Tiếng chủ hay tiếng làm chủ là "người Việt". 

Muốn nhấn mạnh, người ta đặt một trong những tiếng chính, ngay, 
cả, ngay cả, chính ngay cả, nguyên ngay đứng trước tiếng chủ. 

Chính người Việt cũng phải học tiếng Việt. 

Ngay người Việt cũng phải học tiếng Việt. 

Cả người Việt cũng phải học tiếng Việt. 

Ngay cả người Việt cũng phải học tiếng Việt. 

Chính ngay cả người Việt cũng phải học tiếng Việt. 

Thí-dụ 2: 

Con dao này sắc quá. 

Tiếng chủ là "con dao này”. 

Nhấn mạnh: Cái con dao này sắc quá! 

Thí-dụ 3: 

Nó là thủ-phạm. 

Tiếng chủ là "nó". 

Nhấn mạnh: Chính nó là thu-phạm. 

Thí-dụ 4: 

Người Việt cũng đã đánh đuổi được quân Tàu. (Lê-Văn-Lý). 

Tiếng chủ là "người Việt". 

Nhấn mạnh: Nguyên người Việt cũng đã đánh đuổi được quân Tàu. 

Thí-dụ 5: 

Một mình nó ăn hết cả nồi cơm. 

Tiếng chủ là "một mình nó". 

Nhấn mạnh: Nguyên một mình nó ăn hết cả nồi cơm. 

Chỉ một mình nó ăn hết cả nồi cơm. 


Thí-dụ 6: 
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Những người già thường hay ốm-đau. 

Tiếng chủ là "những người già”. 

Nhấn mạnh: Những người già, họ thường hay ốm-đau. 

Thí-dụ 7: 

Thằng đó là thủ-phạm. 

Tiếng chủ là "thăng đó". 

Nhấn mạnh: Thằng đó, nó là thủ-phạm. 

Nhấn mạnh: Chính thằng đó là thú-phạm. 

Nhấn mạnh hơn : Chính thằng đó, nó là thú-phạm. 

Thí-dụ 8: 

Thằng con tôi hu-đốn vô-cùng. 

Tiếng chủ là "thằng con tôi”. 

Nhấn mạnh: Thằng con tôi, nó hư-đốn vô-cùng. 

Nhấn mạnh hơn : Thằng con tôi, nó là đứa hu-đốn vô-cùng. 

Trong các thí-dụ 6, 7, 8, để nhấn mạnh, tiếng chủ được lặp lại bằng 
họ, nó, nó là đứa. 

Thí-dụ 9: 

Kiên-nhấn là bí-thuật của thành-công. (Lê-Văn-Lý). 

Tiếng chủ là "kiên-nhẫn". 

Nhấn mạnh: Kiên-nhân, đó là bí-thuật của thành-công. 


Thí-dụ 10: 
Dại chốn văn-chương là dại khôn. (Lê-Văn-Lý). 
Tiếng chủ là "dại chốn văn-chương”. 
Nhấn mạnh: Dại chốn văn-chương, ấy là dại khôn. 
Dại chốn văn-chương, ấy đại khôn. (Bỏ là đi) 
Thí-dụ II: Tôi ghét nhất người nói dối. 
Tiếng chủ là "tôi". 
Nhấn mạnh: 
Tôi thì tôi ghét nhất người nói đối. 
Thí-dụ 12: Con thú-tướng phạm tội cũng phải ra toà. 
Tiếng chủ là "con thủ-tướng”. 
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Nhấn mạnh: Con thú-tướng thì con thú-tướng, phạm tội cũng phải ra 
toà. 

Đôi khi có thể thay-đổi để dễ nói hơn: Con thi-tướng thì con thủ- 
tướng, đã phạm tội thì cũng phải ra toà. 


1.2. Tiếng nhấn mạnh vào tiếng kể (LVL342): chỉ, nguyên, chỉ nguyên, 
mới, mà, mà thôi, đến, rõ, rất, lắm, ghê, vô-kể, quá sức (quá xá), hơn ai 
hết, không thể tả được, vất của đi không hết... 

Thí-dụ 1: 

Nó đọc sách cả ngày. (Lê-Văn-Lý). 

"Nó" là tiếng chủ, "đọc" là tiếng kể. 

Thí-dụ 2: 

Nó thích đi xem chiếu bóng. 

"Nó" là tiếng chủ, "thích" là tiếng kể. 


Để nhấn mạnh vào tiếng kể, có thể chia ra làm hai trường-hợp: 
- khi tiếng kể là lời động, và 
- khi tiếng kể là lời tính. 


1.2.1. Khi tiếng kể là lời động: dùng chỉ, nguyên, chỉ nguyên, những, 
mới, mà, chỉ .. mà thôi, nguyên .. mà thôi, chỉ nguyên .. mà thôi. Chỉ, 
nguyên, mới, những đứng trước tiếng kể. Mà thôi nhấn mạnh cả câu. 
Thí-dụ I: 
Nó đọc sách cả ngày. (Chưa nhấn mạnh.) 
Nó chỉ đọc sách cả ngày. (Nhấn mạnh.) 
Thí-dụ 2: 
Nó mê đi săn. (Chưa nhấn mạnh.) 
Nó chỉ mê đi săn mà thôi. (Nhấn mạnh.) 
Thí-dụ 3: 
Nó ngủ. (Chưa nhấn mạnh.) 
Nó chỉ ngủ mà thói. (Nhấn mạnh.) 
Nó nguyên ngủ mà thôi. (Nhấn mạnh.) 
Nó chủ nguyên ngủ mà thôi. (Lê-V ăn-Lý). (Nhấn mạnh.) 
Thí-dụ 4: 
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Tôi tưởng nó là đứa con ngoan. Ai ngờ nó lừa cả bố nó. (Chưa 
nhấn mạnh.) 
Tôi những tưởng nó là đứa con ngoan. Ai ngờ nó lừa cả bố nó. 
(Những nhấn mạnh tiếng kể tưởng.) 
Thí-dụ 5: 
Đi nhiều biết nhiều. (Chưa nhấn mạnh.) 
Đi nhiều mới biết nhiều. (Nhấn mạnh.) 
Thí-dụ 6: 
Cái mặt trông dễ ghét. (Chưa nhấn mạnh.) 
Cái mặt trông mà dễ ghét! (Nhấn mạnh.) 


Ngoài ra, người nói còn có thể nhấn mạnh sự chấp-nhận hay đồng-ý 
(đôi khi có vẻ lưỡng-lự) bằng cách nhắc lại lời động, thêm thì, rồi đặt lên 
đằng trước. Lối này thường thấy trong câu trả lời gồm có ít nhất hai dây lời. 
Dây lời được nhấn mạnh là dây lời đầu tiên. Đôi khi cả hai dây lời đều được 
nhấn mạnh. 
Thí-dụ I: 
Tụi nó đi chưa? 
- Đi rồi. (Chưa nhấn mạnh.) 
- Đi thì đi rồi, nhưng sẽ trở lại. (Nhấn mạnh.) 
- Đi thì đi rồi, nhưng trở lại thì thế nào cũng trở lại. (Cả hai dây lời 
đều được nhấn mạnh.) 
Thí-dụ 2: 
Nó có học không? 
- Có học nhưng chưa đú. (Chưa nhấn mạnh.) 
- Học thì có học, nhưng chưa đu. (Nhấn mạnh.) 
- Học thì có học, nhưng chơi thì vẫn chơi. (Cả hai dây lời đều được 
nhấn mạnh.) 


1.2.2. Khi tiếng kể là lời tính: dùng thật (thiệt), đến, rõ, rất, lắm, ghê, 
vô-kể, quá sức (quá xá), hơn ai hết, không thể tả được, vất của đi không hết... 

Thật (thiệt), đến, rõ, rất đứng trước tiếng kể; 

lắm, ghê, vô-kể, quá sức (quá xá), hơn ai hết, không thể tả được, vứt 
của đi không hết... đứng sau tiếng kể. 

Thí-dụ 1: 
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Nó giầu. (Lê-Văn-Lý). (Chưa nhấn mạnh.) 
Nó thật giầu. (Nhấn mạnh) 
Nó đến giầu. 
Nó rố giầu. 
Nó rất giầu. 
Nó giầu lắm. (Nhấn mạnh) 
Nó giầu ghê. 
Nó giầu vô-kể. 
Nó giầu quá sức. 
Nó giầu quá xá. 
Nó giầu ơi là giầu. 
Nó giầu hơn ai hết. (*14) 
Nó giầu không thể tả được. (*14) 
Nó giầu vứt của đi không hết. (*14)... 
Trong trường-hợp tiếng kể là lời tính, những tiếng nhấn mạnh còn có 
một số lời lép, có nguồn-gốc là lời tính (hoặc có ý-nghĩa xấu hoặc có ý- 
nghĩa trái ngược với ý-nghĩa của lời tính trong phần tiếng kể). 
Thí-dụ: 
(Nhấn mạnh bằng những lời lép có ý-nghĩa gốc trái ngược.) 


Ngon. (Chưa nhấn mạnh.) Ngon ghê. (Nhấn mạnh) 


Ngon gớm. 
Ngon ghê ngon gớm. (Lặp ởi lặp lại.) 
Đẹp. (Chưa nhấn mạnh.) Đẹp ghé. (Nhấn mạnh.) 
Đẹp ghê dẹp gớm. 
Đẹp dễ sợ. 
Lấm. (Chưa nhấn mạnh.) Lấm sạch. (Nhấn mạnh.) 
(Nhấn mạnh bằng cách nói quá thêm. Đôi khi, tiếng nhấn mạnh là một 
nhóm lời.) 
Xấu. Xấu đau xấu đớn. 


Xấu túi xấu nhục. 

Xấu ma chê quỷ hờn. (*14) 
Đẹp. Đẹp hết chỗ nói. (*14) 

Đẹp không thể nói được. (*14) 


» 


Gây. 


Lớn. 
Ngượng. 
Nhẹ. 

1o. 


Thấp. 
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Đẹp không thể tả được. (“14) 
Đẹp không bút nào tả xiết. (*14) 
Đẹp không chê được. (*14) 
Đẹp đéo chịu được. (*14) 
Đẹp hết chỗ chê. (*14) 

Đẹp ra phế. 

Gầy đi trông thấy. (*14) 

Gầy hẳn ải. 

Gầy rộc đi. (*14) 

Gầy sọm đi. (*14) 

Gầy tọp đi. (*14) 

Gầy xọp đi. (*14) 

Lớn bổng lên. 

Ngượng chín cả người. (*14) 
Nhẹ bông ải. 

Nhẹ hẳn ải. 

To tổ bố 

To tổ mẹ 

Thấp hẳn ải. 


(Nhấn mạnh bằng cách so-sánh. Trong trường-hợp này, tiếng nhấn 
mạnh là một nhóm lời. Tiếng kể là cả lời tính lẫn lời động.) 


Ăn. 
Âm. 
Buồn 
Đẹp. 


Ăn như lợn. (*14) 

Âm như Chợ vố. (*14) 

Buồn như chấu cắn. (*14) 
Đẹp hơn tiên. (*14) 

Đẹp như tiên giáng-trần. (“14) 
Hiền như Bụt... (*14) 

Hồn như gấu. (*14) 

Hồn như chó. (*14) 





14 


Không phải là tiếng kèm, cũng không phải là lời lép, mà là một nhóm lời. 
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Khoẻ Khoẻ như trâu. (*14) 


Lạnh Lạnh như tiền. (“14) 
Mạnh Mạnh như cọp. (*14) 
Năng. Nẵng như chỉ! (+14 
Nặng như cốt đá. (“14) 
Ngáy. Ngáy như sấTn. (*14) 
Nghịch. Nghịch như quỷ. (*14) 
Nhẹ. Nhẹ như Đấc. (“14) 
Phá. Phá như giặc. (*14) 
Xăm Xấu như ma. (*14) 


Ngoài ra, lời tính còn được nhấn mạnh bằng cách nhắc lại, thêm thì 
hay gì mà, rồi đặt lên đằng trước. Nếu ở trong một câu có hai dây lời, dây lời 
sau thường đối-nghịch với dây lời trước. 

Thí-dụ I: 

Đẹp quá đi! (Nhấn mạnh.) 

Đẹp gì mà đẹp quá đi! (Nhấn mạnh hơn.) 

Đẹp gì mà đẹp thế? (Nhấn mạnh hơn.) 

Đẹp thì đẹp quá đi, nhưng hư cũng ít người hư như vậy. (Dây lời sau 
đối-nghịch với dây lời trước.) 

Thí-dụ 2: 

Mưa nhiều. (Chưa nhấn mạnh.) 

Mưa nhiều, nắng cũng nhiều. (Chưa nhấn mạnh.) 

Mưa thì mưa cả tuần-lễ, mà nắng thì cũng nắng cả tháng trời. (Cả hai 
dây lời đều được nhấn mạnh. Dây lời thứ hai đối-nghịch với dây lời thứ 
nhất.) 

Mưa gì mà mưa nhiều thế. (Nhấn mạnh.) 

[Chú-ý: Nếu không có "nhiều thế/nhiều đến như vậy...", chỉ có "sì 
mà” và "mưa" nhắc đi nhắc lại, gì mà làm cho lời tính và lời động có nghĩa 
phủ-định: Mưa gì mà mưa = Không mưa. Xấu gì mà xấu = Không xấu; 
không xấu đâu. Ngu gì mà ngu = Không ngu; không ngu một tí nào. ] 





14 
Không phải là tiếng kèm, cũng không phải là lời lép, mà là một lời hay một nhóm lời. 
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Thí-dụ 3: 

Rẻ thì rẻ thối ra, nhưng mua rồi để vào đâu? 

Đói thì đói lắm, nhưng còn chịu được. 

Chiều thì chiều thế đấy; nhưng lúc điên lên thì đánh dập đánh vùi. 


1.3. Tiếng nhấn mạnh vào tiếng thêm (LVL343) 

Những tiếng kèm nhấn mạnh vào tiếng thêm gồm có: có (có .. thôi, có 
.. mà thôi), những (những .. lận, những .. kia, những .. cơ), cả (cả .. lẫn), hết 
cả (hết cả .. lẫn), nguyên, chính. 

Thí-dụ l: 

Nó ăn cơm. "Nó" 

Thí-dụ 2: 

Nó ăn hai bát cơm. (Lê-Văn-Lý). "Nó" là tiếng chủ, "ăn" là tiếng kể, 
"hai bát cơm” là nhóm tiếng thêm. 

Thí-dụ 3: 

Tôi mua nhà. "Tôi" là tiếng chủ, "mua" là tiếng kể, "nhà" là tiếng 
thêm. 


rẽ 1t 


là tiếng chủ, "ăn" là tiếng kể, "cơm" là tiếng thêm. 


Thí-dụ 4: 

Tôi mua bốn cái nhà. "Tôi" là tiếng chủ, "mua" là tiếng kể, "bốn cái 
nhà” là nhóm tiếng thêm. 

Để nhấn mạnh vào tiếng thêm, người ta dùng có, những, cả, hết cả, 
nguyên, chính. 

Có nhấn mạnh vào sự hạn-chế. 

Những nhấn mạnh vào lượng-số. 

Cả, hết cả, nguyên, chính nhấn mạnh vào toàn-thể, vào một đoàn- 
thể, một khối. 


Thí-dụ 5: 

Nó ăn hai bát cơm. (Chưa nhấn mạnh.) 

"Hai bát cơm” là nhóm tiếng thêm. 

Nó ăn có hai bát cơm. (Có nhấn mạnh vào nhóm tiếng thêm "hai bát 
cơm”, chỉ sự hạn-chế, không ăn ít hơn, cũng không ăn nhiều hơn.) 


Nhóm tiếng thêm “hai bát cơm” còn được nhấn mạnh hơn vào sự hạn- 
chế bằng cách dùng tiếng kèm thôi hay mà thôi ở cuối dây lời. 
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Mỗi bữa, nó ăn có hai bát cơm thôi. 

Mỗi bữa, nó ăn có hai bát cơm mà thôi. 

Nếu muốn nhấn mạnh cả tiếng kể "ăn" và nhóm tiếng thêm "hai bát 
cơm", câu trên sẽ trở thành ”Nó chỉ ăn có hai bát cơm.” "Môi bữa, nó chỉ ăn 
có hai bát cơm thôi." "Môi bữa, nó ăn có hai bát cơm mà thôi. " 

Nó ăn những hai bát cơm. (Những nhấn mạnh vào nhóm tiếng thêm 
"hai bát cơm”, chỉ lượng-số, không phải là một bát cơm, mà những hai bát.) 


Nó ăn cả hai bát cơm. (Cả nhấn mạnh vào nhóm tiếng thêm "hai bát 
cơm", chỉ toàn-thể. Trên bàn ăn có hai bát cơm, nó ăn cả hai.) 


Nó ăn hết cả hai bát cơm. (Hết cả nhấn mạnh vào nhóm tiếng thêm 
"hai bát cơm", chỉ toàn-thể. Trên bàn ăn có hai bát cơm, nó ăn hết cả hai.) 

Nó ăn cả hai bát cơn lẫn thức ăn. (Cả .. lẫn nhấn mạnh vào nhóm 
tiếng thêm "hai bát cơm" và "thức ăn", chỉ toàn-thể. Trên bàn ăn có hai bát 
cơm và thức ăn, nó ăn hết cả.) 

Nó ăn hết cả hai bát cơm lân thức ăn. (Hết cả .. lẫn nhấn mạnh vào 
nhóm tiếng thêm "hai bát cơm" và "thức ăn", chỉ toàn-thể. Trên bàn ăn có 
hai bát cơm và thức ăn, nó ăn hết cả.) 

Thí-dụ 6: 

Tôi mua bốn cái nhà. (Chưa nhấn mạnh) 

" Bốn cái nhà" là nhóm tiếng thêm. 

Tôi mua những bốn cái nhà. (Những nhấn mạnh vào nhóm tiếng thêm 
"bốn cái nhà". Tôi mua nhiều nhà lắm, không phải chỉ có một cái nhà, không 
phải hai cái nhà, không phải ba cái nhà, mà những bốn cái nhà.) 

Nhóm tiếng thêm "bốn cái nhà" còn được nhấn mạnh hơn bằng tiếng 
kèm lận, kỉa, cơ đứng ở cuối câu nói. 

Tôi mua những bốn cái nhà lận. 

Tôi mua những bốn cái nhà kia. 

Tôi mua những bốn cái nhà cơ. 

Thí-dụ 7: 

Nó ăn một nồi cơm. (Chưa nhấn mạnh) 

"Một nồi cơm” là nhóm tiếng thêm. 

Nó ăn cả một nồi cơm. (Cả nhấn mạnh vào "một nồi cơm".) 

Nó ăn hết cả một nồi cơm. (Ca nhấn mạnh vào "một nồi cơm”) 
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Thí-dụ 8: 

Nó lừa bố nó. (Chưa nhấn mạnh) 

"Bố nó" là nhóm tiếng thêm. 

Nó lừa chính bố nó. (Chính nhấn mạnh vào "bố nó”.) 

Thí-dụ 9: 

Mỗi bữa, nó ăn những năm bát cơm. 

Mỗi ngày, nó chạy những mười dặm. 

Nó có những ba cái xe, mà vẫn còn muốn mua thêm một cái nữa. 

Ngày nào tôi cũng đi làm những mười tiếng cơ. 

Ngày xưa ăn những của chồng. 

Mới có một đồng, đỏng-đảẳnh ăn riêng. (Ca-dao) 

Hồi này, mỗi bữa tôi chỉ ăn có một bát cơm và một bát canh nho-nhỏ. 

Nhà tôi bây giờ chỉ còn có hai vợ chồng tôi thôi. 

Ông ta chỉ lấy có hai vợ mà mọi người đã bàn-tán xôn-xao. 

Thí-dụ 10: 

Nó mê đi săn. (Chưa nhấn mạnh.) 

Nó chỉ mê đi săn. (Chỉ nhấn mạnh vào tiếng kể mê.) 

Nó chỉ mê đi săn mà thôi. (Chỉ .. mà thôi nhấn mạnh "đi săn".) 

Nó chỉ có mê đi săn mà thôi. (Chỉ có .. mà thôi nhấn mạnh "đi săn.) 
1.4. Tiếng nhấn mạnh vào cả câu 

Có rất nhiều tiếng kèm đứng ở cuối câu, dùng để nhấn mạnh cả câu: 
cơ, kia, à, hà, chứ, đó, lận, mà thôi, thế, mất, làm sao... Có khi là một 
nhóm tiếng đứng trước lời động: có bao giờ lại không, có bao giờ lại 
chẳng... 

Thí-dụ I: 

Thằng bé này dễ thương quá. (Quá nhấn mạnh vào dễ thương.) 

Thằng bé này dễ thương quá à. (À nhấn mạnh cả câu.) 

Thí-dụ 2: 

Nhà nào cũng đẹp hết trơn! (Hết trơn nhấn mạnh vào đẹp.) 

Nhà nào cũng đẹp hết trơn hà! (Hà nhấn mạnh cả câu.) 

Thí-dụ 3: 


chơi.) 


đẹp.) 
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Con muốn đi chơi lắm! (Lắm nhấn mạnh vào nhóm tiếng kể muốn đi 


Con muốn đi chơi lắm cơ! (Cơ nhấn mạnh cả câu.) 
Thí-dụ 4: 


Khu nhà này cũng đẹp lắm! (Lắm nhấn mạnh vào nhóm tiếng kể 


Khu nhà này cũng đẹp lắm chứ.! (Chứ nhấn mạnh cả câu.) 
Khu nhà này cũng đẹp lắm đó! (Đó nhấn mạnh cả câu.) 
Thí-dụ 5: 


Tôi mua những bốn cái nhà. (Những nhấn mạnh vào nhóm tiếng thêm 
bốn cái nhà.) 


Tôi mua những bốn cái nhà lận. (Lận nhấn mạnh cả câu.) 
Tôi mua những bốn cái nhà kia. (Kia nhấn mạnh cả câu.) 
Tôi mua những bốn cái nhà cơ. (Cơ nhấn mạnh cả câu.) 
Thí-dụ 6: 

Anh làm gì? (Chưa nhấn mạnh.) 

Anh làm gì đó? (Đó nhấn mạnh cả câu.) 

Anh làm gì thế? (Thế nhấn mạnh cả câu.) 

Thí-dụ 7: 

Tức quá! (Chưa nhấn mạnh.) 

Tức quá đi! (Đi nhấn mạnh cả câu.) 

Tức quá đi mất! (Mất nhấn mạnh cả câu.) 

Thí-dụ 8: 

Cái mặt trông dễ ghét. (Chưa nhấn mạnh.) 

Cái mặt trông mà dễ ghét! (Nhấn mạnh.) 

Cái mặt trông mà dễ ghét làm sao! (Làm sao nhấn mạnh cả câu.) 
Thí-dụ 9: 

Anh thương em. (Chưa nhấn mạnh.) 

Anh có bao giờ lại không thương em! (Nhấn mạnh.) 

Có bao giờ anh lại chẳng thương em. (Nhấn mạnh.) 
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2. Những tiếng nhấn mạnh câu phủ-định (chối-bỏ, bác-bỏ, không 
nhận) (LVL344) 


2.1. Khi câu phủ-định có tiếng phủ-định không, tiếng nhấn mạnh là: đâu, 
cơ mà, thèm, nhất-định (nhất-quyết, quyết-tâm). Không còn có thể 
thay-thế bằng có bao giờ lại, cóc, đéo (đíu), đếch. 

2.2. Khi câu phủ-định có tiếng phủ-định chưa, tiếng nhấn mạnh là: bao 
giờ, hề, hê .. bao giờ, từng, từng .. bao giờ. 

2.3. Khi câu phủ-định có tiếng phủ-định chẳng, tiếng nhấn mạnh là: chút 
nào, tí nào, gì cả. Chẳng còn có thể thay-thế bằng có bao giờ lại, cóc, 
đéo (đíu), đếch. 

2.4. Khi câu phủ-định có tiếng phủ-định chả, tiếng nhấn mạnh là: đâu, 
thèm .. đâu. Chả còn có thể thay-thế bằng có bao giờ lại, cóc, đéo, đếch. 
2.5. Khi câu phủ-định có tiếng phủ-định đừng, tiếng nhấn mạnh là: làm 
gì. 

2.6. Khi câu phủ-định có tiếng phủ-định chớ, tiếng nhấn mạnh là: đấy 
nhé. 

2.7. Nhấn mạnh bằng cách lặp đi lặp lại lời động hay lời tính (thêm tiếng 
kèm thì ở giữa). 

2.8. Nhấn mạnh băng cách lặp đi lặp lại tiếng chủ (thường là lời ngôi) 
(thêm tiếng kèm thì ở giữa). 


2.1. Khi câu phủ-định có tiếng phủ-định không, tiếng nhấn mạnh là: đâu, 
cơ mà, thèm, nhất-định (nhất-quyết, quyết-tâm). Đâu và cơ mà đứng ở 
cuối câu. Thèm đứng ở đằng sau không. Nhất-định, nhất-quyết, quyết- 
tâm đứng ở trước không. 

Thí-dụ 1: 

Nó không đọc sách. (Lê-Văn-Lý). (Câu phủ-định thường.) 

Nó không đọc sách đâu. (Nhấn mạnh bằng đâu ở cuối câu.) 

Nó không đọc sách cơ mà. (Nhấn mạnh bằng cơ mà ở cuối câu.) 

Nó không thèm đọc sách. (Nhấn mạnh bằng thèm ở sau không.) 

Nó nhất-định không đọc sách. (Nhấn mạnh băng nhất-định ở trước 


không.) 
Nó nhất-quyết không đọc sách. (Nhấn mạnh bằng nhất-quyết ở trước 
không.) 


Nó quyết-tâm không đọc sách. (Nhấn mạnh bằng quyết-tâm ở trước 
không.) 
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Thí-dụ 2: 

Nó đã nói nó không hoạt-động chính-trị. (Câu phủ-định thường.) 

Nó đã nói nó không hoạt-động chính-trị đâu. (Nhấn mạnh bằng đâu ở 
Cuối câu.) 

Nó đã nói nó không hoqt-động chính-trị cơ mà. (Nhấn mạnh.) 

Nó đã nói nó không thèm hoạt-động chính-trị (Nhấn mạnh bằng 
thèm ở sau không.) 

Nó đã nói nó nhất-định không hoạt-động chính-trị. (Nhấn mạnh bằng 
nhất-định ở trước không.) 

Nó đã nói nó nhất-quyết không hoạt-động chính-trị. (Nhấn mạnh.) 

Nó đã nói nó quyết-tâm không hoqt-động chính-trị. (Nhấn mạnh.) 


Không còn có thể thay thế bằng có bao giờ (lại) .. (đâu) [có bao giờ... 
(lại) .. (đâu)]. (Có bao giờ có thể đứng trước hay đứng sau tiếng chủ.) 

Thí-dụ I: 

Nó không chịu đi học. (Câu phủ-định thường.) 

Nó có bao giờ lại chịu đi học. (Nhấn mạnh.) 

Nó có bao giờ lại chịu đi học đâu. (Nhấn mạnh.) 


Ngoài ra, còn một loại nhấn mạnh của những người bị chê là cục-căn, 
thô-bi, tục-u. Những người này thay-thế không bằng cóc, đéo, đếch. Cóc 
là lời tên, tên một động-vật loài ếch-nhái, ở trên cạn, da xù-xì, xấu-xí, hôi- 
hám. Đéo là lời động, có nghĩa như "đụ, chơi, chọi, ăn-nằm”". (Lời động dành 
riêng cho đàn ông; dùng để nói tục hay chửi tục.) Đếch là lời tên. Theo giáo- 
sư Nguyễn-Khắc-Hoạch, đếch do đít nói trại ra cho đỡ tục. Thường chỉ có 
đàn ông mới dùng đéo và đếch. Đéo còn nói trại ra thành đíu cho bớt tục 
hơn. 

Thí-dụ: 

Tao không sợ! (Bình-thường.) 

Tao cóc sợ! (Nhấn mạnh bằng cóc thay-thế không.) 
Tao đéo sợ! (Nhấn mạnh bằng đéo thay-thế không.) 
Tao đíu sợ! 

Tao đếch sợ! (Nhấn mạnh bằng đếch thay-thế không.) 
Tao có sợ cái đếch tao đây này! (Nhấn mạnh.) 


Nó đã nói nó không hoqf-động chính-trị. (Bình-thường.) 
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Nó đã nói nó cóc hoạt-động chính-trị. (Nhấn mạnh băng cóc thay-thế 
không.) 

Nó đã nói nó đéo hoạt-động chính-trị. (Nhấn mạnh băng đéo thay-thế 
không.) 

Nó đã nói nó đếch hoạt-động chính-trị. (Nhấn mạnh băng đếch thay- 
thế không.) 

Không chịu được! (Bình-thường.) 

Chịu không được! (Bình-thường.) 

Chịu thế đếch nào được! (Nhấn mạnh băng đếch.) 

Chịu thế đéo nào được! (Nhấn mạnh băng đéo.) 


2.2. Khi câu phủ-định có tiếng phủ-định chưa, tiếng nhấn mạnh là: bao giờ, 
hề, hề .. bao giờ, từng, từng .. bao giờ. 

Thí-dụ 1: 

Nó chưa đọc sách. (Lê-Văn-Lý). (Câu phủ-định thường.) 

Nó chưa đọc sách bao giờ. (Nhấn mạnh băng bao giờ ở cuối câu.) 

Nó chưa đọc sách. (Câu phủ-định thường.) 

Nó chưa hề đọc sách. (Nhấn mạnh băng hề ở sau chưa.) 

Nó chưa hề đọc sách bao giờ. (Nhấn mạnh hơn bằng hề .. bao giờ.) 


Nó chưa đọc sách. (Câu phủ-định thường.) 

Nó chưa từng đọc sách. (Nhấn mạnh bằng từng ở sau chưa.) 

Nó chưa từng đọc sách bao giờ. (Nhấn mạnh hơn bằng từng .. bao 
giờ.) 

Thí-dụ 2: 

Nó nói nó chưa hoạt-động chính-trị. (Câu phủ-định thường.) 

Nó nói nó chưa hoạt-động chính-trị bao giờ. (Nhấn mạnh bằng bao 
giờ Ở cuối câu.) 

Nó nói nó chưa hề hoqạt-động chính-trị. (Nhấn mạnh bằng hề sau 
chưa.) 

Nó nói nó chưa hề hoạt-động chính-trị bao giờ. (Nhấn mạnh hơn bằng 
hề .. bao giờ.) 

Nó nói nó chưa từng hoạt-động chính-trị. (Nhấn mạnh bằng từng sau 
chưa.) 
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Nó nói nó chưa từng hoạt-động chính-trị bao giờ. (Nhấn mạnh hơn 


bằng từng .. bao giờ.) 


2.3. Khi câu phủ-định có tiếng phủ-định chẳng, tiếng nhấn mạnh là: chút 
nào, tí nào, øì cả, bao giờ, bao giờ hết. 


câu.) 


Thí-dụ I: 

Nó chẳng đọc sách. (Lê-Văn-Lý). (Câu phủ-định thường.) 

Nó chẳng đọc sách chút nào. (Nhấn mạnh bằng chút nào ở cuối câu.) 
Nó chẳng đọc sách tí nào. (Nhấn mạnh băng tí nào ở cuối câu.) 

Nó chẳng đọc sách gì cả. (Nhấn mạnh bằng gì cả ở cuối câu.) 

Nó chẳng đọc sách bao giờ. (Nhấn mạnh bằng bao giờ ở cuối câu.) 
Nó chẳng đọc sách bao giờ hết. (Nhấn mạnh bằng bao giờ hết ở cuối 


Thí-dụ 2: 
Nó nói nó chẳng hoqf-động chính-trị. (Câu phủ-định thường.) 
Nó nói nó chẳng hoạt-động chính-trị gì cả. (Nhấn mạnh bằng gì cả ở 


Cuối câu.) 


Nó nói nó chẳng hoqt†-động chính-trị bao giờ. (Nhấn mạnh bằng bao 


giờ Ở cuối câu.) 


Nó nói nó chẳng hoạt-động chính-trị bao giờ hết. (Nhấn mạnh bằng 


bao giờ hết ở cuối câu.) 


(lại).. 


thô-bi 


Chẳng còn có thể thay thế bằng có bao giờ (lại) .. (đâu) [có bao giờ... 
(đâu)]. (Có bao giờ có thể đứng trước hay đứng sau tiếng chủ.) 

Thí-dụ I: 

Nó chẳng chịu đi học. (Câu phủ-định thường.) 

Nó có bao giờ lại chịu đi học. (Nhấn mạnh.) 

Nó có bao giờ lại chịu đi học đâu. (Nhấn mạnh.) 


Ngoài ra, còn một loại nhấn mạnh của những người bị chê là cục-căn, 


, tục-ñu. Những người này thay-thế chẳng bằng cóc, đéo (đíu), đếch. 


(Giống như trường-hợp tiếng phủ-định không.) 


Thí-dụ: 
Nó cóc đọc sách. (Nhấn mạnh bằng cóc thay-thế chẳng.) 
Nó đáéo đọc sách. (Nhấn mạnh bằng đéo thay-thế chẳng.) 
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Nó đếch đọc sách. (Nhấn mạnh bằng đếch thay-thế chẳng.) 

Nó nói nó cóc hoạt-động chính-trị. (Nhấn mạnh băng cóc thay-thế 
chẳng.) 

Nó nói nó đéo hoqt-động chính-trị. (Nhấn mạnh bằng đéo thay-thế 
chẳng.) 

Nó nói nó đếch hoqt-động chính-trị. (Nhấn mạnh bằng đếch thay-thế 
chẳng.) 


2.4. Khi câu phủ-định có tiếng phủ-định chả, tiếng nhấn mạnh là: đâu, bao 
giờ, bao giờ hết. 

Thí-dụ: 

Nó chả đọc sách. (Lê-Văn-Lý). (Câu phủ-định thường.) 

Nó chả đọc sách đâu. (Nhấn mạnh bằng đâu ở cuối câu.) 

Nó chả đọc sách bao giờ. (Nhấn mạnh bằng bao giờ ở cuối câu.) 

Nó chả đọc sách bao giờ hết. (Nhấn mạnh bằng bao giờ ở cuối câu.) 


Nó nói nó chả hoqt-động chính-trị. (Câu phủ-định thường.) 

Nó nói nó chả hoqt-động chính-trị bao giờ. (Nhấn mạnh bằng bao giờ 
Ở cuối câu.) 

Nó nói nó chả hoạt-động chính-trị bao giờ hết. (Nhấn mạnh bằng bao 
giờ hết ở cuối câu.) 

Chả còn có thể thay thế bằng có bao giờ (lại) .. (đâu) [có bao giờ... 
(lại) .. (đâu)]. (Có bao giờ có thể đứng trước hay đứng sau tiếng chủ.) 

Thí-dụ I: 

Nó chả chịu đi học. (Câu phủ-định thường.) 

Nó có bao giờ lại chịu đi học. (Nhấn mạnh.) 

Nó có bao giờ lại chịu đi học đâu. (Nhấn mạnh.) 


Ngoài ra, còn một loại nhấn mạnh của những người bị chê là cục-căn, 
thô-bi, tục-u. Những người này thay-thế chả bằng cóc, đéo (đíu), đếch. 
(Giống như trường-hợp tiếng phủ-định không và chẳng.) 

Thí-dụ: 

Nó cóc đọc sách. (Nhấn mạnh bằng cóc thay-thế chả.) 

Nó đéo đọc sách. (Nhấn mạnh bằng đéo thay-thế chả.) 

Nó đếch đọc sách. (Nhấn mạnh bằng đếch thay-thế chả.) 
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Nó nói nó cóc hoạt-động chính-trị. (Nhấn mạnh băng cóc thay-thế 
chả.) 

Nó nói nó đéo hoạt-động chính-trị. (Nhấn mạnh bằng đéo thay-thế 
chả.) 

Nó nói nó đếch hoqt-động chính-trị. (Nhấn mạnh bằng đếch thay-thế 
chả.) 


2.5. Khi câu phủ-định có tiếng phủ-định đừng, tiếng nhấn mạnh là làm gì, 
đứng ở cuối câu. 

Thí-dụ I: 

Đừng đọc sách. (Câu phủ-định thường.) 

Đừng đọc sách làm gì. (Nhấn mạnh băng làm øì ở cuối câu.) 

Thí-dụ 2: 

Bảo nó đừng đọc sách. (Câu phủ-định thường.) 

Bảo nó đừng đọc sách làm gì. (Nhấn mạnh bằng làm øì ở cuối câu.) 

Làm gì còn đứng ở đầu câu và trước lời động có để nhấn mạnh ý- 
nghĩa phủ-định. Làm gì mạnh hơn không. (1) Làm gì có? (Mạnh hơn 
"Không có!" (2) Làm gì có chuyện đó! (Mạnh hơn “Không có chuyện đó!") 

Nếu lời động không phải là có, đôi khi làm gì vừa có nghĩa như hỏi 
vừa có nghĩa như khuyên không nên làm như vậy (Ý-nghĩa khuyên không 
nên làm như vậy tương-tự như đừng - khuyến-lệnh và phủ-định). (1) Làm 
gì mà nhặng lên như vậy?? (Lầm cái gì mà nhặng lên như vậy + Đừng nhặng 
lên như vậy!) (2) Làm gì mà như gà mắc đẻ vậy!? (Làm cái gì mà như gà 
mắc đẻ vậy? + Đừng như gà mắc đẻ vậy!) 


2.6. Khi câu phủ-định có tiếng phủ-định chớ, tiếng nhấn mạnh là: đó, đấy 
nhé. 

Thí-dụ I: 

Chớ đọc sách! (Câu phủ-định thường.) 

Chớ đọc sách đó! (Nhấn mạnh bằng đó ở cuối câu.) 

Chớ đọc sách đấy nhé! (Nhấn mạnh bằng đấy nhé ở cuối câu.) 

Thí-dụ 2: 

Chớ đi chơi! (Câu phủ-định thường.) 

Chớ đi chơi đó! (Nhấn mạnh bằng đó ở cuối câu.) 
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Chớ đi chơi đấy nhé! (Nhấn mạnh bằng đấy nhé ở cuối câu.) 


2.7. Một câu (hay một dây lời) phủ-định còn có thể nhấn mạnh bằng cách 
lặp lại lời động hay lời tính [lời động lời tính trong dây lời phủ-định], rồi đưa 
lên đầu câu (hay đầu dây lời). Nếu muốn nhấn mạnh hơn thì thêm tiếng kèm 
thì. Một câu (hay một dây lời) phủ-định kiểu này thường có một câu (hay 
một dây lời) tiếp theo sau. 

Thí-dụ I: 

Không học. (Câu phủ-định thường.) 

Học thì không học. (Lặp lại học thêm thì rồi đưa lên đầu câu.) 

Thí-dụ 2: 

Chẳng ngu cũng chẳng đần. (Câu phủ-định thường.) 

Neẹu chẳng ngu, đần chẳng đần. (Nhấn mạnh.) 

Neu thì chẳng ngu, đần thì cũng chẳng đần. (Nhấn mạnh hơn.) 

Thí-dụ 3: 

Không học. Suốt ngày chỉ rong chơi. 

Học không học. Suốt ngày chỉ rong chơi. (Nhấn mạnh.) 

Học thì không học. Suốt ngày chỉ rong chơi. (Nhấn mạnh hơn.) 

Thí-dụ 4: 

Không đẹp, cũng chẳng xấu. 

Đẹp không đẹp, xấu cũng chẳng xấu. (Nhấn mạnh.) 

Đẹp thì không đẹp, xấu cũng chẳng xấu. (Nhấn mạnh hơn.) 

Đẹp thì không đẹp, xấu thì cũng chẳng xấu. (Nhấn mạnh hơn nữa.) 

Thí-dụ 5: 

Chả muốn ăn, chả muốn uống gì. 

Ăn chả muốn ăn, uống chả muốn uống. (Nhấn mạnh.) 

Ăn thì chả muốn ăn, uống cũng chả muốn uống. (Nhấn mạnh hơn.) 

Ăn thì chả muốn ăn, uống thì cũng chả muốn uống. (Nhấn mạnh hơn.) 

Thí-dụ 6: 

Tội nặng như vậy mà chả phải ra toà, chả phải cách-chức gì cả. 

Tội nặng như vậy mà ra toà chả phải ra, cách-chức cũng chả phải 
cách-chức. [Tội nặng như vậy mà toà không phải ra, cách chức không phải 
cách chức. | (Nhấn mạnh.) 


157 


Tội nặng như vậy mà ra toà thì chả phải ra, cách-chức cũng chả phải 
cách-chức. (Nhấn mạnh hơn.) 
2.8. Ngoài ra, tiếng làm chủ trong câu phủ-định (thường là lời ngôi) có thể 
nhấn mạnh bằng cách nhắc đi nhắc lại, kèm thêm tiếng kèm thì ở giữa. 

Thí-dụ I: 

Tôi không thích người ba-toáng. 

Tôi thì tôi không thích người ba-toáng. (Nhấn mạnh.) 

Thí-dụ 2: 

Mùa hè này, mẹ không đi tắm biển. 

Mẹ thì mẹ không đi tắm biển mùa hè này. (Nhấn mạnh.) [Thay đổi vị- 
trí của "mùa hè này" để dễ nói hơn.] 


3. Nhấn mạnh câu nói có dây lời thứ nhất là phủ-định: thì cũng 
đứng trước dây lời thứ hai. 

Khi câu nói có hai dây lời, mà dây lời thứ nhất là phủ-định (có không hay 
chẳng), dây lời thứ hai có thì hay cũng đứng trước, có thể có thể nhấn mạnh 
bằng thì cũng đi cùng với nhau. 

Thí-dụ I: 

Chẳng phải ra toà thì bị cách chức, chứ không phải chuyện nhỏ đâu! 

Chẳng phải ra toà cũng bị cách chức, chứ không phải chuyện nhỏ đâu! 

Chẳng phải ra toà thì cũng bị cách chúc, chứ không phải chuyện nhỏ 
đáu!? (Nhấn mạnh bằng thì cũng.) 

Thí-dụ 2: 

Không ăn thì uống, chẳng lẽ lại ngồi không như thế này sao? 

Không ăn thì cũng phải uống, chẳng lẽ lại ngồi không như thế này sao? 
(Nhấn mạnh bằng thì cũng. Có thể thêm phải cho dễ nói hơn.) 

Thí-dụ 3: 

Chẳng là quỷ cũng là ma, chứ còn là cái gì nữa bây giờ? 

Chẳng là quỷ thì là ma, chứ còn là cái gì nữa bây giờ? 

Chẳng quỷ thì ma, chứ còn là cái gì nữa bây giờ? 

Chẳng là quỷ thì cũng là ma, chứ còn là cái gì nữa bây giờ? (Nhấn mạnh 
bằng thì cũng.) 
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Thí-dụ 4: 

Chẳng phải con vua con chúa thì con nhà quyền-quý, chứ không phải là 
người tầm-thường. 

Chẳng phải con vua con chúa cũng con nhà quyền-quý, chứ không phải 
là người tầm-thường. 

Chẳng phải con vua con chúa thì cũng con nhà quyền-quý, chứ không 
phải là người tầm-thường. (Nhấn mạnh băng thì cũng.) 


4. Những tiếng nhấn mạnh câu phủ-định có hình-thức câu hỏi: cơ 
chứ (LVL345), cái, đéo (đíu), đếch. 


4.1. Khi câu phủ-định có hình-thức câu hỏi với tiếng đâu, nào, gì, nỗi gì, 
tiếng nhấn mạnh là: cơ chứ, cái. Cái đứng trước gì. Cơ chứ đứng ở cuối câu. 

Thí-dụ I: 

Tôi nào có biết đâu!? (Câu phủ-định có hình-thức câu hỏi bình-thường.) 

Tôi nào có biết đâu cơ chứ!? (Nhấn mạnh bằng cơ chứ ở cuối câu.) 

Thí-dụ 2: 

Nào có ra gì cái hạng người lừa thầy phản bạn!? (Câu phủ-định có hình- 
thức câu hỏi bình-thường.) 

Nào có ra gì cái hạng người lừa thầy phản bạn cơ chứ!? (Nhấn mạnh 
bằng cơ chứ ở cuối câu.) 

Thí-dụ 3: 

Tu có dễ. đâu!? (Câu phủ-định có hình-thức câu hỏi bình-thường.) 

Tu có dễ đâu cơ chứ!? (Nhấn mạnh băng cơ chứ ở cuối câu.) 

Thí-dụ 4: 

Người như thế mà tỉ-tế gì!? (Câu phủ-định có hình-thức câu hỏi bình- 
thường.) 

Người như thế mà tửỉ-tế nỗi gì!? (Câu phủ-định có hình-thức câu hỏi bình- 
thường.) 

Người như thế mà tử-tế cái nỗi gì!? (Nhấn mạnh bằng cái ở trước nỗi gì.) 

Người như thế mà tử-tế cái nỗi gì cơ chứ!? (Nhấn mạnh băng cái ở trước 
nỗi gì và cơ chứ ở cuối câu.) 
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Ngoài những câu nói của hầu hết mọi người, còn một loại nhấn mạnh của 
những người bị chê là cục-cằn, thô-bï, tục-tăn, tục-u. Những người này 
nhấn mạnh câu phủ-định có hình-thức câu hỏi với tiếng đâu, gì bằng cóc, 
đéo (đíu), cái đéo (cái đíu), đếch, cái đếch, cái đít, cái con cặc, cái con củ 
cặc, cái con mẹ, (cái) con khi mốc... Đôi khi, con cặc và con củ cặc được 
nói trại thành con kiệc và con củ kiệc cho bớt tục-u. 


Thí-dụ I: 

Người như thế mà tỉ-tế gì!? (Câu phủ-định có hình-thức câu hỏi bình- 
thường.) 

Người như thế mà tứ-tế đéo gì!? (Nhấn mạnh bằng đéo ở trước øì.) 

Người như thế mà tửỉ-tế cái đéo gì!? (Nhấn mạnh băng cái đéo ở trước 
gì.) 

Người như thế mà tử-tế cái đéo gì đâu!? (Nhấn mạnh bằng cái đéo ở 
trước øì và đâu ở sau øì.) 

Người như thế mà tử-tế cái đíu gì đâu!? 

Người như thế mà tỉ-tế đếch gì!? (Nhấn mạnh băng đếch ở trước gì.) 

Người như thế mà tử-tế cái đếch gì!? (Nhấn mạnh băng cái đếch ở trước 
gì.) 

Người như thế mà tử-tế cái đếch gì đâu!? (Nhấn mạnh băng cái đếch ở 
trước gì và đâu ở sau øì.) 

Người như thế mà tử-tế cái đít gì!? (Nhấn mạnh băng cái đít ở trước gì.) 

Người như thế mà tử-tế cái đít gì đâu!? (Nhấn mạnh băng cái đít ở trước 
øì và đâu ở sau gì.) 

Người như thế mà tử-tế cái con cặc gì? (Nhấn mạnh bằng cái con cặc ở 
trước øÌ.) 

Người như thế mà tử-tế cái con kiệc gì!? 

Người như thế mà tử-tế cái con cặc gì đâu!? (Nhấn mạnh băng cái con 
cặc ở trước gì và đâu ở sau øì.) 

Người như thế mà tử-tế cái con kiệc gì đâu!? 

Người như thế mà tử-tế cái con củ cặc gì đâu!? 

Người như thế mà tử-tế cái con củ kiệc gì đâu!? 

Người như thế mà tỉ-tế cái con mẹ gì? (Nhấn mạnh băng cái con mẹ ở 
trước øÌ.) 


1ó0 


Người như thế mà tử-tế cái con mẹ gì đâu!? (Nhấn mạnh bằng cái con 
mẹ ở trước øì và đâu ở sau gì.) 

Thí-dụ 2: 

Còn gì nữa mà nói!? (Bình-thường.) 

Còn đéo gì nữa mà nói!? (Mạnh hơn là "Còn gì nữa mà nói. `) 

Còn đíu gì nữa mà nói!? 

Còn đếch gì nữa mà nói! ? 

Còn cái con củ cặc gì nữa mà nói!? 

Còn cái con củ kiệc gì nữa mà nói! ? 

Còn cái con mẹ gì nữa mà nói!? 

Thí-dụ 3: 

Tôi mà giầu-có gì!? (Bình-thường.) 

Tôi mà giầu-có đếch gì!? (Nhấn mạnh băng đếch ở trước gì.) 

Tôi mà giầu-có đếch gì cơ chứ!? (Nhấn mạnh băng đếch ở trước gì và cơ 
chứ ở cuối câu.) 

Tôi mà giầu-có cái con mẹ gì!? (Nhấn mạnh bằng cái con mẹ ở trước gì.) 

Thí-dụ 4: 

Làm gì nhau? (Bình-thường.) 

Làm đếch gì nhau!? (Nhấn mạnh bằng đếch ở trước gì.) 

Làm đáéo gì nhau!? (Nhấn mạnh bằng đéo ở trước gì.) 

Thí-dụ 5: 

Chịu thế nào được!?? (Bình-thường.) 

Chịu thế đếch nào được!? (Nhấn mạnh bằng đếch ở giữa thế nào.) 


4.2. Khi câu phủ-định có hình-thức câu hỏi với tiếng gì, còn có thể nhấn 
mạnh bằng cách lặp lại (nhắc đi nhắc lại) tiếng kể với mà, kể cả trường-hợp 
thông-thường, kể cả trường-hợp cục-căn, thô-bỉ, tục-fu. 

Thí-dụ 1: 

Người như thế mà đẹp gì!? (Bình-thường.) 

Người như thế đẹp gì mà đẹp!? (Nhấn mạnh.) 

Người như thế đẹp đéo gì mà đẹp!? 

Người như thế đẹp đíu gì mà đẹp!? 

Người như thế đẹp đếch gì mà đẹp!? 

Người như thế đẹp cái đếch gì mà đẹp!? 
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Người như thế đẹp cái con mẹ gì mà đẹp!? 


Thí-dụ 2: 

Nói gì nữa!? (Bình-thường.) 

Nói gì nữa mà nói? (Nhấn mạnh.) 
Nói đéo gì nữa mà nói!? 

Nói cái đếch gì nữa mà nói!? 

Nói cái con mẹ gì nữa mà nói!? 


5. Những tiếng nhấn mạnh câu hỏi (LVL346) 


5.1. Khi câu hỏi có tiếng phủ-định "không" hay "chưa" ở cuối, tiếng nhấn mạnh 
là: đấy, đó, thế, nào, hả (há, hủ), cơ. 

5.2. Khi câu hỏi có tiếng để hỏi nào, à, hả (hử), nhỉ ở cuối, tiếng nhấn mạnh là: 
(nào) vậy, đấy, đó, thế; (à, hả (hử), nhỉ) Có phải không? 

5.3. Khi câu hỏi có tiếng để hỏi nào, tiếng nhấn mạnh là nào là, rồi lặp lại tiếng 
chủ. Đôi khi, có thể nhấn mạnh hơn bằng vậy, đấy, đó, thế, nhất, thật là... ở cuối 
câu. 

5.4. Khi câu hỏi có tiếng để hỏi "ai", "gì", "bao giờ", "bao lâu", "bao nhiêu", 
"sao", tiếng nhấn mạnh là: (Ai ..) là người và đôi khi thêm vậy, đấy, đó, thế ở 
cuối câu; (.. ai?) vậy, đấy, đó, thế; (øì) vậy, đấy, đó, thế; (bao giờ) thì, mới và 
đôi khi thêm vậy, thế, cơ ở cuối câu; (.. bao lâu) được, rồi, được .. rồi; (bao lâu..) 
thì, mới, thì .. mới; (bao nhiêu) được; (sao) sao được thay-thế bằng tại sao, làm 
sao, tại làm sao, tại vì sao, bởi tại sao, bởi vì sao. 

5.5. Nhấn mạnh câu hỏi bằng tiếng kèm ta, vậy, hả ở cuối. 

5.6. Nhấn mạnh câu hỏi bằng tiếng kèm héng ở cuối. 


5.1. Khi câu hỏi có tiếng phủ-định “không” hay "chưa" ở cuối, tiếng nhấn 
mạnh là: đấy, đó, thế, nào, hả (hử), cơ. 

Thí-dụ I: 

Đi học không? (Câu hỏi thường.) 

Đi học không đấy? (Nhấn mạnh bằng đấy ở cuối câu.) 

Đi học không đó? (Nhấn mạnh bằng đó ở cuối câu.) 

Đi học không thế? (Nhấn mạnh băng thế ở cuối câu.) 

Đi học không nào? (Nhấn mạnh bằng nào ở cuối câu.) 

Đi học không hđ? (Nhấn mạnh bằng hả ở cuối câu.) 

Đi học không hứ? (Nhấn mạnh bằng hử ở cuối câu.) 
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Thí-dụ 2: 

Cơm có ngon không? (Câu hỏi thường.) 

Cơm có ngon không đấy? (Nhấn mạnh bằng đấy ở cuối câu.) 
Cơm có ngon không đó? (Nhấn mạnh bằng đó ở cuối câu.) 
Cơm có ngon không thế? (Nhấn mạnh băng thế ở cuối câu.) 
Cơm có ngon không nào? (Nhấn mạnh băng nào ở cuối câu.) 
Cơm có ngon không hả? (Nhấn mạnh bằng hả ở cuối câu.) 
Cơm có ngon không há? (Nhấn mạnh băng há ở cuối câu.) 
Cơm có ngon không hửứ? (Nhấn mạnh bằng hử ở cuối câu.) 
Thí-dụ 3: 

Làm thế này có được không? (Câu hỏi thường.) 

Làm thế này có được không hđ? (Nhấn mạnh bằng hả ở cuối câu.) 
Làm thế này có được không cơ? (Nhấn mạnh băng cơ ở cuối câu.) 
Thí-dụ 4: 

Cơm đã chín chưa? (Câu hỏi thường.) 

Cơm đã chín chưa đấy? (Nhấn mạnh bằng đấy ở cuối câu.) 
Cơm đã chín chưa đó? (Nhấn mạnh bằng đó ở cuối câu.) 
Cơm đã chín chưa thế? (Nhấn mạnh bằng thế ở cuối câu.) 
Cơm đã chín chưa nào? (Nhấn mạnh băng nào ở cuối câu.) 
Cơm đã chín chưa hả? (Nhấn mạnh bằng hả ở cuối câu.) 
Cơm đã chín chưa hứ? (Nhấn mạnh bằng hử ở cuối câu.) 


5.2. Khi câu hỏi có tiếng để hỏi nào, à, hả (hử), nhỉ ở cuối, tiếng nhấn 
mạnh là: (nào) vậy, đấy, đó, thế; (à, hả (hử), nhỉ) Có phải không? Có phải 
vậy không? Có phải thế không? 


5.2.1. Khi câu hỏi có tiếng để hỏi nào ở cuối, tiếng nhấn mạnh là vậy, đấy, 
đó, thế. 

Thí-dụ 1: 

Em thích bông hoa nào? (Câu hỏi thường.) 

Em thích bông hoa nào vậy? (Nhấn mạnh băng vậy ở cuối câu.) 

Em thích bông hoa nào đấy? (Nhấn mạnh bằng đấy ở cuối câu.) 

Em thích bông hoa nào đó? (Nhấn mạnh băng đó ở cuối câu.) 

Em thích bông hoa nào thế? (Nhấn mạnh băng thế ở cuối câu.) 


Thí-dụ 2: 


163 


Em đang nói với người nào? (Câu hỏi thường.) 

Em đang nói với người nào vậy? (Nhấn mạnh bằng vậy ở cuối câu.) 
Em đang nói với người nào đấy? (Nhấn mạnh băng đấy ở cuối câu.) 
Em đang nói với người nào đó? (Nhấn mạnh bằng đó ở cuối câu.) 
Em đang nói với người nào thế? (Nhấn mạnh băng thế ở cuối câu.) 


Loại câu hỏi này còn có thể nhấn mạnh hơn bằng đéo (đíu) hay đếch 
đứng trước nào. 

Mày học trường nào? (Câu hỏi thường.) 

Mày học (cái) trường nào thế? (Nhấn mạnh băng (cái và) thế.) 

Mày học (cái) trường đéo nào thế? (Nhấn mạnh hơn bằng đéo.) 

Mày học (cái) trường đíu nào thế? 

Mày học (cái) trường đếch nào thế? (Nhấn mạnh hơn bằng đếch.) 


5.2.2. Khi câu hỏi có tiếng để hỏi à, hả (hử), nhỉ ở cuối, tiếng nhấn mạnh 
là: Có phải không? hay Có phải vậy không? Có phải thế không? 

Thí-dụ 1: 

Lại quên rồi à? (Câu hỏi thường.) 

Lại quên rồi à? Có phải không? (Nhấn mạnh bằng Có phải không?) 

Lại quên rồi à? Có phải vậy không? (Nhấn mạnh bằng Có phải vậy 
không?) 

Lại quên rồi à? Có phải thế không? (Nhấn mạnh bằng Có phải thế 
không?) 

Thí-dụ 2: 

Muốn đi chơi hả? (Câu hỏi thường.) 

Muốn ải chơi hả? Có phải không? (Nhấn mạnh bằng Có: phải 
không?) 

Muốn đi chơi hả? Có phải vậy không? (Nhấn mạnh bằng Có phải vậy 
không?) 

Muốn đi chơi hả? Có phải thế không? (Nhấn mạnh bằng Có phải thế 
không?) 

Thí-dụ 3: 

Muốn đi chơi hứ? (Câu hỏi thường.) 

Muốn đi chơi hứ? Có phải không? (Nhấn mạnh bằng Có: phải 
không?) 
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Muốn ải chơi hứ? Có phải vậy không? (Nhấn mạnh bằng Có phải vậy 
không?) 

Muốn đi chơi hử? Có phải thế không? (Nhấn mạnh bằng Có phải thế 
không?) 

Thí-dụ 4: 

Hôm nay trời đẹp quá nhỉ? (Câu hỏi thường.) 

Hôm nay trời đẹp quá nhỉ? Có phải không? (Nhấn mạnh bằng Có 
phải không?) 

Hôm nay trời đẹp quá nhỉ? Có phải vậy không? (Nhấn mạnh bằng Có 
phải vậy không?) 

Hôm nay trời đẹp quá nhỉ? Có phải thế không? (Nhấn mạnh bằng Có 
phải thế không?) 


5.3. Khi câu hỏi có tiếng để hỏi nào ở giữa, tiếng nhấn mạnh là nào là, rồi 
lặp lại tiếng chủ. Đôi khi, có thể nhấn mạnh hơn bằng vậy (đấy, đó, thế), 
nhất, thật là... ở cuối câu. 
Thí-dụ I: 
Bông hoa nào em thích? (Câu hỏi thường.) 
Bông hoa nào là bông hoa em thích? (Nhấn mạnh băng nào là.) 
Bông hoa nào là bông hoa em thích vậy? (Nhấn mạnh băng nào là và 
vậy.) 
Bông hoa nào là bông hoa em thích nhất? (Nhấn mạnh bằng nào là và 
nhất.) 
Bông hoa nào là bông hoa em thích thật là thích? (Nhấn mạnh băng 
nào là và thật là.) 
Thí-dụ 2: 
Người nào thương em? (Câu hỏi thường.) 
Người nào là người thương em? (Nhấn mạnh bằng nào là.) 
Người nào là người thương em vậy? (Nhấn mạnh băng nào là và vậy.) 
Người nào là người thương em nhất? (Nhấn mạnh bằng nào là và nhất.) 
Người nào là người thương em thật là thương? (Nhấn mạnh băng nào là 
và thật là.) 


5.4. Khi câu hỏi có tiếng để hỏi "ai", "gì", "bao giờ", "bao lâu", "bao nhiêu", 
"sao", tiếng nhấn mạnh là: (ai) là người và đôi khi thêm vậy, đấy, đó, thế ở 
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cuối câu; (gì) vậy, đấy, đó, thế, cơ; (bao giờ) thì, mới và đôi khi thêm vậy, 
thế, cơ ở cuối câu; (.. bao lâu) được, rôi, được .. rồi; (bao lâu..) thì, mới, thì 
.. mới; (bao nhiêu) được; (sao) sao được thay-thế bằng tại sao, làm sao, tại 
làm sao, tại vì sao, bởi tại sao, bởi vì sao. 


5.4.1. Khi câu hỏi bắt đầu bằng tiếng để hỏi "ai", tiếng nhấn mạnh là: là 
người và đôi khi thêm vậy, đấy, đó, thế ở cuối câu. 

Thí-dụ 1: 

Ai học giỏi nhất lớp này? (Câu hỏi thường.) 

Ai là người học giỏi nhất lớp này? (Nhấn mạnh băng là người?) 

Thí-dụ 2: 

Ai đánh nó? (Câu hỏi thường.) 

Ai là người đánh nó? (Nhấn mạnh băng là người?) 

Ai là người đánh nó vậy? (Nhấn mạnh bằng là người và vậy.) 


5.4.2. Khi câu hỏi có tiếng để hỏi "ai" ở cuối, tiếng nhấn mạnh là: vậy, đấy, 
đó, thế. 
Thí-dụ I: 
Bà muốn gặp ai? (Câu hỏi thường.) 
Bà muốn gặp ai vậy? (Nhấn mạnh bằng vậy ở sau ai.) 
Thí-dụ 2: 
Người học giỏi nhất lớp này là ai? (Câu hỏi thường.) 
Người học giỏi nhất lớp này là ai vậy? (Nhấn mạnh bằng vậy.) 
Người học giỏi nhất lớp này là ai đấy? (Nhấn mạnh băng đấy.) 
Người học giỏi nhất lớp này là ai đó? (Nhấn mạnh băng đó.) 
Người học giỏi nhất lớp này là ai thế? (Nhấn mạnh băng thế.) 


5.4.3. Khi câu hỏi có tiếng để hỏi "gì", tiếng nhấn mạnh là: vậy, đấy, đó, 
thế, cơ ở cuối dây lời, nhiều khi là ở cuối cả câu. Gì còn được nhấn mạnh 
hơn bằng đếch đứng ở ngay đăng trước. 

Thí-dụ 1: 

Ông nói gì? (Câu hỏi thường.) 

Ông nói gì vậy? (Nhấn mạnh bằng vậy ở cuối câu.) 

Ông nói gì đó? (Nhấn mạnh bằng đó ở cuối câu.) 
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Ông nói gì cơ? (Nhấn mạnh bằng cơ ở cuối câu.) 

Thí-dụ 2: 

Lục gì ở đây? (Câu hỏi thường.) 

Lục gì ở đây thế? (Nhấn mạnh bằng thế ở cuối câu.) 

Lục đếch gì ở đây mà lục hoài vậy? (Nhấn mạnh băng đếch.) 
Thí-dụ 3: 

Làm gì mà nhặng lên như vậy? (Câu hỏi thường.) 

Làm đếch gì mà nhặng lên như vậy? (Nhấn mạnh bằng đếch.) 
Gì còn có thể thay-thế bằng cái gì. 

Thí-dụ I: 

Ông nói cái gì? (Câu hỏi thường.) 

Ông nói cái gì vậy? (Nhấn mạnh bằng vậy ở cuối câu.) 

Ông nói cái gì đó? (Nhấn mạnh bằng đó ở cuối câu.) 

Ông nói cái gì cơ? (Nhấn mạnh bằng cơ ở cuối câu.) 

Thí-dụ 2: 

Lục cái gì ở đây? (Câu hỏi thường.) 

Lục cái gì ở đây thế? (Nhấn mạnh băng thế ở cuối câu.) 

Lục cái đếch gì ở đây mà lục hoài vậy? (Nhấn mạnh bằng đếch.) 
Thí-dụ 3: 

Làm cái gì mà nhặng lên như vậy? (Câu hỏi thường.) 

Làm cái đếch gì mà nhặng lên như vậy? (Nhấn mạnh bằng đếch.) 


5.4.4. Khi câu hỏi có tiếng để hỏi "bao giờ", tiếng nhấn mạnh là: thì, mới 
và đôi khi thêm vậy, thế, cơ ở cuối câu. 

Thí-dụ 1: 

Bao giờ tết? (Câu hỏi thường.) 

Bao giờ thì tết? (Nhấn mạnh băng thì.) 

Thí-dụ 2: 

Bao giờ thì tới tết? (Câu hỏi thường.) 

Bao giờ thì mới tới tết? (Nhấn mạnh bằng mới.) 

Thí-dụ 3: 

Bao giờ thì làm đám cưới? (Câu hỏi thường.) 

Bao giờ thì mới làm đám cưới? (Nhấn mạnh bằng mới.) 
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Bao giờ thì mới làm đám cưới vậy? (Nhấn mạnh bằng mới và vậy.) 
Bao giờ thì mới làm đám cưới cơ? (Nhấn mạnh bằng mới và cơ.) 
Thí-dụ 4: 

Bao giờ anh đi? (Câu hỏi thường.) 

Bao giờ thì anh đi? (Nhấn mạnh băng thì.) 

Bao giờ thì anh mới đi? (Nhấn mạnh băng thì và mới.) 

Bao giờ thì anh mới đi cơ? (Nhấn mạnh băng thì, mới và cơ.) 


2 


5.4.5. Khi câu hỏi có tiếng để hỏi "bao lâu" ở cuối, tiếng nhấn mạnh là: 
được, rôi, được .. rồi. 

Thí-dụ l: 

Anh ở đây bao lâu? (Câu hỏi thường.) 

Anh ở đây được bao lâu? (Nhấn mạnh bằng được.) 

Thí-dụ 2: 

Hai người lấy nhau bao lâu? (Câu hỏi thường.) 

Hai người lấy nhau bao lâu rồi? (Nhấn mạnh băng rồi.) 

Hai người lấy nhau được bao lâu? (Nhấn mạnh bằng được.) 

Hai người lấy nhau được bao lâu rồi? (Nhấn mạnh bằng được .. rồi.) 


5.4.6. Khi câu hỏi bắt đầu bằng tiếng để hỏi "bao lâu ..", tiếng nhấn mạnh 
là: thì, mới, thì .. mới. 

Thí-dụ I: 

Bao lâu nữa thì xong? (Câu hỏi thường.) 

Bao lâu nữa thì mới xong? (Nhấn mạnh bằng mới.) 

Thí-dụ 2: 

Bao lâu sau chúng nó lấy nhau? (Câu hỏi thường.) 

Bao lâu sau thì chúng nó lấy nhau? (Nhấn mạnh băng thì.) 

Bao lâu sau chúng nó mới lấy nhau? (Nhấn mạnh bằng mới.) 

Bao lâu sau thì chúng nó mới lấy nhau? (Nhấn mạnh bằng thì và 
mới.) 


Axxt 


5.4.7. Khi câu hỏi có tiếng để hỏi "bao nhiêu 


Thí-dụ I: 
Nhà đó có bao nhiêu người ? (Câu hỏi thường.) 


, tiếng nhấn mạnh là được. 
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Nhà đó có được bao nhiêu người ? (Nhấn mạnh bằng được.) 
Thí-dụ 2: 

Có bao nhiêu người đến xin việc? (Câu hỏi thường.) 

Có được bao nhiêu người đến xin việc? (Nhấn mạnh bằng được.) 


5.4.8. Khi câu hỏi bắt đầu bằng tiếng để hỏi "sao", tiếng nhấn mạnh là: tại 
sao, tại làm sao, tại vì sao, bởi tại sao, bởi vì sao, làm sao. Có nghĩa là sao 
được thay-thế bằng tại sao, tại làm sao, tại vì sao, bởi tại sao, bởi vì sao, 
làm sao. 

Thí-dụ l: 

Sao nó không đi học? (Câu hỏi thường.) 

Tại sao nó không đi học? (Nhấn mạnh bằng tại sao.) 

Tại làm sao nó không đi học? (Nhấn mạnh băng tại làm sao.) 

Thí-dụ 2: 

Sao con khóc? (Câu hỏi thường.) 

Bởi vì sao con khóc? (Nhấn mạnh băng bởi vì sao.) 


5.5. Câu hỏi còn được nhấn mạnh bằng tiếng kèm ta, vậy, hả ở cuối. 


(1) Mọi người đi đâu rồi? 

(1a) Mọi người đi đâu rồi ta? 
(1ã) Mọi người đi đâu rồi vậy? 
(1â) Mọi người đi đâu rồi hả? 
(2a) Ở đây có gì ngon không? 
(2a) Ở đây có gì ngon không ta? 
(2ä) Ở đây có gì ngon không vậy? 
(2â) Ở đây có gì ngon không hả? 


5.6. Câu hỏi với tiếng để hỏi héng ở cuối mạnh hơn là câu hỏi với hả, há. 
Câu hỏi có hả, há, héng ở cuối cần sự đáp-ứng của người nghe. Câu hỏi với 
há mạnh hơn hả. Câu hỏi với héng mạnh hơn nữa. 

(1 Đẹp quá hả? (Câu hỏi với tiếng để hỏi hả?) 

(1a) Đẹp quá há? (Mạnh hơn câu hỏi với tiếng để hỏi hả?) 

(1ã) Đẹp quá héng? (Mạnh hơn câu hỏi với tiếng để hỏi há?) 

(2) Đi chơi héng? 
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5.7. Những tiếng nhấn mạnh vào các thời (hay thì) (quá-khứ, thời-gian đang 
xảy ra, tương-lai) trong câu hỏi: đang .. thế, đang .. vậy; đang .. đấy, đang 
.. VẬY; Sẽ .. nào. 


5.7.1. Đang .. thế, đương .. thế [khuôn] nhấn mạnh câu hỏi vào thời quá- 
khứ (đã xảy ra). [Đang (đương) đứng ở trước lời động và thế ở cuối câu hỏi.] 
Hôm qua, lúc nó đến, anh đang làm gì thế? (Lê-Văn-Lý). 

Thế có thể thay-thế bằng vậy. Hôm qua, lúc nó đến, anh đang làm gì 
vậy? 

Các câu nói này bao giờ cũng có tiếng chỉ thời-gian (hôm qua, lúc nãy, 
tháng trước...) đứng ở đầu câu để chỉ quá-khứ. 
5.7.2. Đang.. đấy, đương .. đấy [khuôn] nhấn mạnh câu hỏi vào thời-gian 
lúc đang nói. [Đang (đương) đứng ở trước lời động và đấy ở cuối câu hỏi.] 
Bạn đang làm gì đấy? (Lê-Văn-Lý). 

Đấy có thể thay-thế bằng đó hay vậy. (1) Bạn đang làm gì đó? (2) Bạn 
đang làm gì vậy? 
5.7.3. Sẽ .. nào [khuôn] nhấn mạnh câu hỏi vào thời tương-lai (sẽ xảy ra) 
[Sẽ đứng ở trước lời động và nào ở cuối câu hỏi.] Khi người ta chất-vấn, thì 
anh sẽ nói gì nào? (Lê-Văn-Lý)| 


6. Những tiếng nhấn mạnh câu cảm-thán: dùng giọng-điệu, nhấn 
mạnh vào tiếng nào muốn nhấn mạnh, dùng những lời lép vốn có ý-nghĩa 
đối-lập (ghê, ráo, sạch, tươi...), dùng những nhóm lời đã quen-thuộc (run 
lên, tái mặt, hết cả hơi, khan cả tiếng...), hoặc là dùng tiếng kèm ta, chừng, 
chừng-chừng,. làm sao. 


6.1. Nhấn mạnh bằng giọng-điệu. Lối nhấn mạnh này không cần đến tiếng 
kèm, hoặc chỉ dùng tiếng kèm thông-thường. 

Thí-dụ: 

Con mà hôn thì con chết đòn.  (Bình-thường) 

CON MÀ HÔN thì con chết đòn. (Nhấn mạnh con mà hỗn.) 

CON MÀ HÔN THÌ CON CHẾT ĐÒN. (Nhấn mạnh cả câu. Dần từng 
tiếng.) : 

CON MÀ HỖN THÌ CON CHẾT ĐÒN, CON Ạ. (Nhấn mạnh cả câu. 
Dăn từng tiếng. Nhắc lại lời chủ và tiếng kèm ạ.) 
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6.2. Nhấn mạnh bằng lời lép nguyên có ý-nghĩa đối-lập với tiếng kể. 

Thí-dụ: 

Ngom/ (Bình-thường.) 

Ngon ghê! (Lê-Văn-Lý). (Nhấn mạnh). (Ngon và ghê có ý-nghĩa trái 
ngược nhau. Nhưng khi ghê là lời lép, đứng sau ngon, nó giống như "lắm, 
vô-cùng...") 

Ướt ráo! (Lê-Văn-Lý). (Nhấn mạnh). (Ướt và ráo (=khô) có ý-nghĩa 
trái ngược nhau. Nhưng khi ráo là lời lép, đứng đằng sau ướt, nó giống như 
"hết, hết cả...) 

Áo em ướt ráo rồi. [Áo em ướt hết rồi. Áo em ướt hết cả rồi.] 

Ngon thấy sợ! 

Lấm sạch! 

Chết tươi! 

Đẹp ghê! 

Đẹp gớm! 

Đẹp rùng-rợn! 

Đẹp dễ sợ! 

Những lời lép này còn được dùng cả với những tiếng kể có nghĩa 
không hay. 

Xấu ghê! 

Xấu kinh hồn 

Xấu đau xấu đớn! 

Xấu rùng-rợn! 

Xấu dễ sợ! 


6.3. Nhấn mạnh bằng những nhóm lời đã quen-thuộc để diễn-tả thêm, nói rõ 
hơn hay nói quá lên. Những nhóm lời này nhiều khi không phải là tiếng kèm 
hay lời lép. 

Thí-dụ I: 

Ăn như điên 

ămuốnglhọcIchạylnóicười(hétIchưi đánh... như điên 

ăn đến vỡ bụng ra, ăn như chết đói không bằng, ăn như ma đói 

cười vãi đái, cười đến phát ho phát hen, cười chảy nước mắt 

chán mớ đời, chán thấy mồ, chán bỏ mẹ đi 
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chạy như bay, chạy như ma đuối, chạy như bị giặc đuổi. 

đen như củ súng, đen như than, đen như cột nhà cháy 

đẹp dễ nể, đẹp dễ sợ, đẹp ghê hồn, đẹp gì mà đẹp thế, đẹp hết chỗ chê, 
đẹp hoàn-toàn, đẹp hoàn-toàn cả người lẫn nết, đẹp kinh hồn, đẹp không thể 
nói được, đẹp không thể tả được, đẹp lắm, đẹp ơi là đẹp, đẹp quá, đẹp quá 
chừng, đẹp quá chừng-chừng, đẹp ra phết, đẹp sao là đẹp, đẹp thật là đẹp, 
đẹp vô-cùng, đẹp vô chừng 

chèng đéc ơi là đẹp, mèng đéc ơi là đẹp, rất đẹp, rất là đẹp, thật đẹp, 
thật là đẹp, đẹp gì mà đẹp thế 

đẹp như hoa, đẹp như tiên, đẹp như tiên giáng-trần, đẹp như trăng, 
đẹp như Hằng-Nsa, đẹp như Tây-T hi... 

đói cào ruột, đói lả người đi, đói run lên, đói bản-rún cả chân tay, đói 
hoa cả mắt, đói mà chết 

sầy đét người lại, gầy đét như con cá mắm, gầy giơ xương, gầy như que 
củi, gầy như cái đinh, gầy như cái tăm, gầy trơ xương, gầy như bộ xương 
cách-trí 

giận đỏ mặt, giận đỏ mặt tía tai, giận tím người lại, giận phát điên lên 

khóc khan cả tiếng, khóc ngất đi 

lạch-bạch như vịt 

Làm gì mà như ăn cướp vậy? 

lật-đật như ma vật ông vải 

mệt rũ người ra, mệt muốn đứt hơi, mệt gần chết 

no cứng bụng, no tức cả bụng 

nói hết cả hơi, nói khẩn cả tiếng, nói líu cả lưỡi, nói sùi bọt mép, nói 
sây cả lưỡi, nói rát cả cổ, nói điếc cả tại 

ngon kinh-hồn, ngon lắm 

neợu như bò, ngu thấy mồ, 

ngượng chín cả người, ngượng đến muốn độn-thổ, ngượng đỏ mặt 

nhọc hết cả hơi 

nhớ gần chết, nhớ đến chết được, nhớ đến phát điên, 

sáng bảnh mắt, sần-sùi da cóc, 

sợ cuống lên, sợ hết hồn, sợ hết vía, sợ chết ngất, sợ chết giấc, sợ bún- 
rún cả chân tay, sợ run lên, sợ tái mặt, sợ té đái ra quần, sợ thấy ông bà ông 
vải, sợ vất đái ra 
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tát một cái như trời giáng, tát nổ đom-đóm mắt 

tức như bò đá, tức phát điên lên, tức tím bầm cả mặt mũi, tíc muốn nổ 
cả ngực 

thèm nhỏ rãi ra, thèm chảy nước miếng 

trắng như trứng gà bóc, trắng như bột, trắng như ngó cần, trắng như 
bông bưởi, trắng nốn trắng nà... 

xấu dễ sợ, xấu kinh hồn, xấu không thể tả được, xấu như ma, xấu như 
qUHỶ... 

Thí-dụ 2: 

Tôi chỉ nói một câu, mà nó giận đến đỏ mặt tía tai. 

Nó làm tôi ngượng đến muốn độn-thổ. 

Nó nói đến sùi bọt mép mà vẫn cứ nói. 


6.4. Nhấn mạnh câu cảm-thán bằng tiếng kèm ta, chừng, chừng-chừng, 
làm sao đứng ở cuối. Ta, chừng và chừng-chừng thường đứng sau một 
tiếng nhấn mạnh khác như quá, vậy. (1) Đẹp quá ta! (2) Ngon quá ta! (3) ở 
đây vui quá ta! (4) Nói gì mà lâu quá vậy ta! (Š) Hát hay quá chừng-chừng. 
(6) Người ở đây ăn-nói khéo quá chừng! (7) Cái mặt trông mà dễ ghét làm 
sao! 


7. Những tiếng nhấn mạnh câu khuyến-lệnh (dạy bảo, khuyên-răn, 
ra lệnh...): dùng giọng-điệu nhấn mạnh vào một số lời động và tiếng kèm 
đặc-biệt (phải, nhớ, phải nhớ, nhớ là phải, nên, không được, đừng, chớ, cần, 
không cần phải... bỏ mẹ, bỏ bố, chết cha, chết...nhé, nhá, đó, đấy, đi, thật...) 


7.1. Câu khuyến-lệnh có lời động phải. 


Phải (LVL136) là một lời động, đứng trước một lời động khác, có 
nghĩa là "có bổn-phận, có nhiệm-vụ làm cái gì". (1) Con cái phải vâng lời 
cha mẹ. (Lê-Văn-Lý). (2) Mọi người đều phải làm việc. (Lê-Văn-Lý). (3) Ở 
bất-cứ hoàn-cảnh nào cũng phải xử-sự đúng với cương-vị của mình. (4) Anh 
phải học-hành chăm-chỉ. 

Trong trường-hợp là câu khuyến-lệnh (dạy-bảo, khuyên-răn, ra lệnh), 
có thể dùng giọng-điệu để nhấn mạnh lời động phải và lời động kế-tiếp. (1) 
Con cái phải vâng lời cha mẹ. (Lê-Văn-Lý). (2) Anh phải học-hành chăm- 
chỉ. (3) Ra đường phải cẩn-thận. 
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Câu khuyến-lệnh có phải, có thể được nhấn mạnh hơn bằng cần phải: 
(1) Con cái cần phải váng lời cha mẹ. (Lê-Văn-Lý). (2) Anh cần phải học- 
hành chăm-chỉ (mới được). (3) Ra đường cần phải cẩn-thận. 

Câu khuyến-lệnh có phải, cần phải, có thể được nhấn mạnh hơn bằng 
thật: (1a) Anh phải học-hành thật chăm-chỉ. (1ã) Anh cần phải học-hành 
thát chăm-chỉ. (2a) Ra đường phải thật cẩn-thận. (2ä) Ra đường cần phải 
thát cẩn-thận. 


7.2. Câu khuyến-lệnh có lời động nhớ. 

Nhớ là một lời động, đứng trước một lời động khác, có nghĩa là "đừng 
quên”. Khi nhấn mạnh, dùng giọng-điệu nhấn mạnh vào lời động nhớ. (1) 
Nhớ mua gạo nếp về gói bánh chưng. (2) Nhớ đừng đánh nhau. 

Câu khuyến-lệnh có nhớ còn được nhấn mạnh hơn với nhé, nhá, đó, 
đấy ở cuối câu. Có khi còn thêm lời ngôi (ngôi thứ hai, người phải làm theo 
lệnh) hoặc là lời ngôi và ạ, nhé. (1a) Nhớ mua gạo nếp về gói bánh chưng 
nhé! (1ã) Nhớ mua sạo nếp về gói bánh chưng nhé com! (1â) Nhớ mua gạo 
nếp về gói bánh chưng đó! (2a) Nhớ đừng đánh nhau nhé! (2ä) Nhớ đừng 
đánh nhau con ạ! 

Đôi khi nhớ và phải đi đôi với nhau, kèm thêm nhé, nhá, đấy, đó và 
lời ngôi. (1) Nhớ phải học-hành chăm-chỉ nhé con! (2) Phải nhớ là mẹ bảo 
sao thì con phải làm y hệt như vậy nhé con! 


7.3. Câu khuyến-lệnh có tiếng phủ-định đừng, đừng có, đừng nên, 
chớ, chớ có, chớ nên, không nên. 
7.3.1. Câu khuyến-lệnh có đừng, đừng có, đừng nên có thể nhấn mạnh 


bằng làm øì, chứ... ở cuối câu. Đôi khi có thể nhấn mạnh hơn bằng lời ngôi 
(ngôi thứ hai) ngay sau tiếng kèm làm øì, chứ. 


Thí-dụ: 
Đừng đọc sách. (Câu khuyến-lệnh thường.) 
Đừng đọc sách làm gì. (Nhấn mạnh băng làm gì ở cuối câu.) 


Bảo nó đừng có đọc sách. (Câu khuyến-lệnh thường.) 
Bảo nó đừng có đọc sách làm gì. (Nhấn mạnh bằng làm øì ở cuối câu.) 


Đừng nên ăn gian nói đối. (Câu khuyến-lệnh thường.) 
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Đừng nên ăn gian nói đối làm gì. (Nhấn mạnh bằng làm gì ở cuối câu.) 
Đừng phá! (Câu khuyến-lệnh thường.) 

Đừng phá chứ! (Nhấn mạnh bằng chứ ở cuối câu.) 

Đừng phá chứ con! (Nhấn mạnh băng chứ và lời ngôi "con” ở cuối câu.) 


7.3.2. Câu khuyến-lệnh có chớ, chớ có, chớ nên có thể nhấn mạnh bằng 
làm øì, đó, đấy nhé, lời ngôi và ạ. 
Thí-dụ: 
Chớ đọc sách! (Câu khuyến-lệnh thường.) 
Chớ đọc sách làm gì! (Nhấn mạnh bằng làm gì ở cuối câu.) 
Chớ đọc sách đó! (Nhấn mạnh bằng đó ở cuối câu.) 
Chớ đọc sách đấy nhé! (Nhấn mạnh bằng đấy nhé ở cuối câu.) 
Chớ có lăng-nhăng với vợ người ta! (Câu khuyến-lệnh thường.) 
Chớ có lăng-nhăng với vợ người ta con ạ! (Nhấn mạnh bằng con ạ ở cuối 
câu.) 
Chớ có lăng-nhăng với vợ người ta đấy nhé! (Nhấn mạnh bằng đấy nhé ở 
Cuối câu.) 
Chớ nên cờ bạc trai gái! (Câu khuyến-lệnh thường.) 
Chớ nên cờ bạc trai gái con ạ! (Nhấn mạnh bằng con ạ ở cuối câu.) 
Chớ nên cờ bạc trai gái đấy nhé! (Nhấn mạnh bằng đấy nhé ở cuối câu.) 


7.3.3. Câu khuyến-lệnh có không nên có thể nhấn mạnh bằng lời ngôi và ạ, 
ơi, nhé. 
Thí-dụ: 

Không nên nói xấu người ta! (Câu khuyến-lệnh thường.) 

Không nên nói xấu người ta con ạ! (Nhấn mạnh bằng con ạ ở cuối câu.) 

Không nên nói xấu người ta con ơi! (Nhấn mạnh bằng con ơi ở cuối câu.) 

Không nên nói xấu người ta con nhé! (Nhấn mạnh băng con nhé ở cuối 
câu.) 


7.4. Câu khuyến-lệnh thông-thường (chỉ có lời động). 


Câu khuyến-lệnh thông-thường có nhiều cách nhấn mạnh, đôi khi là 
tiếng kèm, đôi khi không phải là tiếng kèm. 
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Thí-dụ I: 

Đánh nó đi! (Câu khuyến-lệnh thường.) 

Đánh bỏ sử nó đi! (Nhấn mạnh bằng bỏ sừ ở giữa lời động và lời ngôi. 
Bỏ sừ là tiếng kèm, có thể là lời lép. Cả câu nói có nghĩa là: "Đánh nó thật 
đau vào." Hay là: “Đánh cho nó thật đau vào.") 

Đánh bỏ mẹ nó đi! (Nhấn mạnh bằng bỏ mẹ ở giữa lời động và lời 
ngôi. Bỏ mẹ là tiếng kèm, có thể là lời lép. Cả câu nói có nghĩa là: "Đánh nó 
thật đau vào." Hay là: "Đánh cho nó thật đau vào. `) 

Đánh thấy tía nó đi! (Nhấn mạnh băng thấy tía ở giữa lời động và lời 
ngôi. Thấy tía là tiếng kèm, có thể là lời lép. Cả câu nói có nghĩa là: "Đánh 
nó thật đau vào.” Hay là: "Đánh cho nó thật đau vào. ˆ) 

Đánh chết cha nó đi! (Nhấn mạnh băng chết cha ở giữa lời động và 
lời ngôi. Chết cha là tiếng kèm, có thể là lời lép. Cả câu nói có nghĩa là: 
"Đánh nó thật đau vào." Hay là: "Đánh cho nó thật đau vào." Chết cha còn 
có thể thay-thế bằng chết mẹ.) 

Thí-dụ 2: 

Chứi nó đi! (Câu khuyến-lệnh thường.) 

Chi cha nó lên! (Nhấn mạnh bằng cha ở giữa lời động và lời ngôi.) 

Thí-dụ 3: 

Học đi! (Câu khuyến-lệnh thường.) 

Học đi chứ! (Nhấn mạnh bằng chứ ở cuối câu.) 


Học đi con! (Câu khuyến-lệnh thường.) 

Học ải con ơi! (Nhấn mạnh bằng ơi ở cuối câu.) 

Học đi con ạ! (Nhấn mạnh bằng ạ ở cuối câu.) 

Học ải chứ con! (Nhấn mạnh bằng chứ con ở cuối câu.) 

Thí-dụ 4: 

Đánh cho nó một trận! (Câu khuyến-lệnh thường.) 

Đánh cho nó một trận cho nó chết cha nó đi! (Nhấn mạnh băng cho 
nó chết cha nó đi.) (Chết cha còn có thể thay-thế bằng chết mẹ.) 


Ngoài ra, còn rất nhiều cách nhấn mạnh câu khuyến-lệnh và nhất là 
câu trả lời không được thanh-nhã. Nói đúng ra là tục-fu, thô-bỉ. Câu nói có 
xen-lẫn những tiếng chửi tục, chửi thề. Lối nói này thay-đổi theo thời-gian 
và không-gian. (Mỗi thời một khác, mỗi nơi một khác) 
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Thí-dụ: 

- Chú Tư ơi! Thằng con chú đang chửi thề kia kìa! 

- Đù má mày! Về đây tao biểu! Ai cho mày chửi thề? Đứa nào dạy 
mày? Mày mà còn chửi nữa thì tao đánh chết mẹ mày! 

Lối nói này đối với nhiều người là một thói quen không thể bỏ được. 
Nếu không có những tiếng chửi thề, chửi tục thì người nói lúng-túng, nói 
không thành câu. 


§. Nhấn mạnh bằng cách dùng những tiếng bắt chước âm-thanh 

Trong phần những tiếng kèm diễn-tả âm-thanh (414.4.), chúng ta đã 
nói tới những tiếng bắt chước âm-thanh như "be-be, o-o, quác-quác, vít-vit- 
vịt...". Những tiếng này, có khi là lời động, có khi là lời tên, có khi là tiếng 
kèm, làm rõ nghĩa cho lời động. 

Thí-dụ: 

(1) Con gì đang be-be ở ngoài ngố vậy? (Be-be là lời động.) 

(2) Nó cứ gâu-gâu suốt ngày suốt đêm như thế, ai mà chịu nổi!? 
(Gâu-gâu là lời động.) 

(3) Môi lần nghe thấy tiếng be-be, tôi lại nhớ ngày xưa nhà tôi nuôi 
một đàn dê. (Tiếng be-be là lời tên.) 

(4) Con đê, nó kêu be-be; con gà, nó gáy o-o. (Be-be và o-o là tiếng 
kèm. Đó là tiếng bắt chước âm-thanh. Be-be là tiếng kêu của đê; o-o là tiếng 


gáy của gà.) 
Những tiếng bắt chước âm-thanh thường được dùng luôn-luôn. 
Thí-dụ: 

(l) ăng-ẳng trong kêu ăng-ẳng 
be-be kêu be-be 
bàng-bàng súng nổ bàng-bàng 
chan-chát tát chan-chát 
chim-chíp kêu chim-chíp 
chùn-chụt hôn chùn-chụt 
c-c khóc e-e 
cng-éc kÊêUu eng-éc 


hi-hí cười hi-hí 
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hu-hu khóc hu-hu 


hừ-hừ rên hù-hừ 
ún-n kêu ln-Ïn 
khò-khò ngáy khò-khò 


(2) Ở ngoài vườn, đàn gà kêu cục-ta-cục-tác; đằng sau bếp, mấy con 
lợn kêu ủn-n. Tất-cảd những âm-thanh quen-thuộc đó làm cho tôi cẩm 
thấy cuộc sống yên-ổn hơn, dễ chịu hơn, được bảo-đảm hơn. 

Những tiếng bắt-chước âm-thanh làm cho câu nói được nhấn 


mạnh hơn và sống-động hơn. 


9. Nhấn mạnh một câu bằng cách thay-đổi thứ-tự thông-thường 
(LVL351) 


Thứ-tự thông-thường trong câu nói: 
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Tiếngchủ + tiếngkế + tiếng thêm 


Tôi đã đi chợ 

Tôi chưa thuộc bài 

Tôi chưa ăn cơm 
Những người già thích ăn của ngọt 
Thăng đó lừa cả bố nó 


Nhấn mạnh vào tiếng thêm: cho lên trên. 

Chợ, tôi đã đi rồi. Bài, tôi chưa thuộc. Cơm, tôi chưa ăn. 

Chợ thì tôi đã đi rồi; cơm thì tôi chưa ăn; bài, tôi chưa thuộc. 

(Tuỳ theo thứ-tự các dây lời trong câu, đôi khi người nói có thể nhấn 
mạnh thêm băng thì.) 

Ngoài ra, còn có những tiếng dùng để nhấn mạnh vào tiếng chủ, tiếng 
kể, tiếng thêm (Xem Những tiếng nhấn mạnh câu khẳng-định) 

Những người già, họ thích ăn của ngọt. (Họ nhấn mạnh vào những 
người già.) 

Thằng đó, nó lừa cả bố nó. (Ñó nhấn mạnh vào thằng đó.) 

Cả bố nó, nó cũng lừa. (Thay-đổi thứ-tự thông-thường.) 

Kiên-nhẫn, đó là bí-thuật của thành-công. (Lê-Văn-Lý). (Đó nhấn 
mạnh vào kiên-nhẫn.) 


10. Nhấn mạnh bằng cách kéo dài âm chính hay lặp đi lặp lại một 
tiếng (LVL354) 


10.1. Nhấn mạnh bằng cách kéo dài âm chính. Lối này không cần tiếng 
kèm. 
Thí-dụ: 
(1) Cái bánh ấy thát là to. (Bình-thường) 
Cái bánh ấy thát là to .. o! (Nhấn mạnh) 
(2) Cái mặt nó lúc đó mới lớn làm sao! (Bình-thường) 
Cái mặt nó lúc đó mới lơ.. ớ ... n làm sao! (Nhấn mạnh). 
(3) Chúng nó chạy ra chạy vào, để sợ luôn! (Bình-thường) 
Chúng nó chạy ra chạy vào, đê .. ễ sợ luôn! (Nhấn mạnh). 
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10.2. Nhấn mạnh băng cách lặp đi lặp lại một tiếng. Người Việt ngày nay ít 
khi nhắc đi nhắc lại y hệt như những lời bình-thường, nhưng thường thay-đổi 
chút ít hay là cho vào một khuôn nào đó, như lặp đi lặp lại với a, với là, với 
ơi là, lặp lại bằng cách đổi thanh... A, là, ơi là là tiếng kèm. 


Bình-thường Nhấn mạnh Nguyên-tắc 
lung-tung lung-ta-lung-tung lặp lại với a 
ấm-ớ ấm-a-ấm-ớ 

núng-nính núng-na-núng-nính 

lững-thững lững-tha-lững-thững 

lùng-thùng lùng-thà-lùng-thùng 

thủ-thỉ thủ-thà-thủ-thi. 

hớt-hải hớt-hơ-hớt-hải lặp lại với ơ 
vất-vưởng vất-vơ-vất-vưởng 

đẹp đẹp đẹp là lặp lại với là 

tO to to là 

ngon ngon ngon là 

đẹp đẹp là đẹp lặp lại với là 

tO to là to 

ngon ngon là ngon 

đẹp đẹp vô-cùng là đẹp lặp lại với là 

tO to quá chừng là to 

ngon ngon quá là ngon 

buồn buồn sao là buồn 

đẹp đẹp thật là đẹp lặp lại với thật là 
t{O to thật là to 

ngon ngon thật là ngon 

đẹp đẹp ơi là đẹp lặp lại với ơi là 
tO to ơi là to 

ngon ngon ơi là ngon 

xinh xinh ơi là xinh 

đẹp đẹp quá chừng là đẹp! lặp lại với quá chừng là 
tO to quá chừng là to! 


ngon ngon quá chừng là ngonl 
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(Quá chừng có thể thay-thế bằng quá chừng-chừng, quá xá, quá trời) 


ngẩn-ngơ ngẩn-ngẩn-ngơ-ngơ lặp lại từng phần 
ngơ-ngẩn ngơ-ngơ-ngẩn-ngẩn 

thơ-thấn thơ-thơ-thẩn-thẩn 

thẩn-thơ thần-thẩn-thơ-thơ 

than-thở than-than thở-thở 

thở-than thở-thở than-than 

ngơ-ngác ngơ-ngơ-ngác-ngác 

ngờ-nghệch ngờ-ngờ-nghệch-nghệch 

vơ-vẩn vơ-vơ-vẩn-vẩn 

vẩn-vơ vẩn-vẩn-vơ-vơ 

vênh-váo vênh-vênh-váo-váo 

thủ-thỉ thủ-thi-thù-thì lặp lại bằng cách 
rủ-ri rủ-ri-rù-rì đổi thanh 

củ-mÏi củ-mi-cù-mì 

đở-dang đở-dang dang-dở lặp lại bằng cách 
thở-than thở-than than-thở đổi vị-trí 
ngẩn-ngơ ngẩn-ngơ ngơ-ngẩn 

vẩn-vơ vẩn-vơ vơ-vẩn 

líu-lo líu-lo-líu-lường không theo khuôn nào 
Thí-dụ: 


Hai đứa kia thủ-thỉ với nhau. (Bình-thường) 
Hai đúa kia thú-thí-thù-thì với nhau. (Nhấn mạnh) 


Ông ta là người lừng-khừng. (Bình-thường) 

Ông ta là người lừng-khà-lừng-khừng. (Nhấn mạnh) 
Ông ta lừng-khà-lừng-khừng. (Nhấn mạnh) 

Bà ấy lúc nào cũng càu-nhàu. (Bình-thường) 

Bà ấy lúc nào cũng càu-nhà-càu-nhàu. (Nhấn mạnh) 
Bà ấy lúc nào cũng càun-nhd-càu-nhàu. (Nhấn mạnh) 


Tiếng Việt có một số lời không bao giờ nhấn mạnh bằng cách lặp đi 
lặp lại. Thí-dụ như, dơ-dáng, dơ-dáy, duyên-dáng, lã-chã, thênh-thang, vội- 
vã 
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11. Bảng liệt-kê một số tiếng kèm thường dùng để nhấn mạnh (+15) 


Trong phần thí-dụ (ïn nghiêng), 
hàng trên, câu nói bình-thường 
hàng dưới, câu nói được nhấn mạnh. 


à (tk) - Mới buôn-bán mấy năm mà nó đã có ba cửa tiệm. 
- Thế cơ!? (Bình-thường) 
Thếcơà!? (Nhấn mạnh) 
Thế kia à!? (Nhấn mạnh) 
Thằng bé này dễ thương quá. (Quá nhấn mạnh vào dễ thương.) 
Thằng bé này dễ thương quá à. (À nhấn mạnh cả câu.) 
à, hà (tk) Nhà nào cũng đẹp hết trơn! (Hết trơn nhấn mạnh vào đẹp.) 
Nhà nào cũng đẹp hết trơn à! (À [hay hà] nhấn mạnh cả câu.) 
ạa (tk) Học ải con! (Bình-thường) 
Học ải con ạ! (Nhấn mạnh) 
Nhớ đừng đánh nhau nhé! 
Nhớ đừng đánh nhau con ạ! (Nhấn mạnh băng lời ngôi và ạ.) 
bằng (tk) Đời cho được. 
Đồi cho bằng được. 
bởi, tại, vì (k) — Bởi nó mà tôi bị đòn. (Bình-thường) 
Bởi vì nó mà tôi bị đòn. (Nhấn mạnh) 


15 
Xem thêm phần V. Những Tiếng kèm Thường Dùng, nhất là những tiếng kèm sau 
đây: 


à cả cũng 

à, hà cái cũng như 

ạ cái gì cũng .. như 

bao nhiêu có cứ 

bao nhiêu lâu nữa cơ chèng đéc ơi là .. 
bằng cơ à chết cha 


bởi vì, vì bởi... cơ mà chỉ 
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Tôi bị đòn vì nó. (Bình-thường) 
Bởi vì tại nó mà tôi bị đòn. (Nhấn mạnh) 


cả (tk) Người Việt cũng phải học tiếng Việt. 
Cả người Việt cũng phải học tiếng Việt. 


cái (tk) Con mèo này hay ăn vụng lắm. 
Cái con mèo này hay ăn vụng lắm 
Thằng phải gió này! Mày làm cái gì vậy? 
Cái thằng phải gió này! Mày làm cái gì vậy? 
Người như thế mà tử-tế nỗi gì!? 
Người như thế mà tỉ-tế cái nỗi gì!? 
có (1) (II) Nếu em tốt thì vá cho anh cái áo. 
Nếu em có tốt thì vá cho anh cái áo. 
Nếu mày giỏi thì đánh nó đi. 
Nếu mày có giỏi thì đánh nó đi. 
có (2) (Il)_ Nếu rẻ cũng đừng mua. (Bình-thường). 
Nếu có rẻ cũng đừng mua. (Nhấn mạnh). 
Nó ăn hai bát cơm. 
Nó ăn có hai bát cơm. 
cơ (l) (tk) Làm thế này có được không? 
Làm thế này có được không cơ? 
Bao giờ thì làm đám cưới ? (Câu hỏi thường.) 
Bao giờ thì mới làm đám cưới ? (Nhấn mạnh bằng mới.) 
Bao giờ thì mới làm đám cưới cơ? (Nhấn mạnh bằng mới và cơ.) 


15 
chỉ có, chỉ.. có chứ bộ đéo 
chính chứ lỊ đếch 
chính cả chứ sao đến 
chính ngay cả chửa đi 
cho đầu là đó, đấy 
cho dù, cho dù là đù là ghê 
choẹt đã ghiếc 
chúa đã đành gớm-gphiếc 
chúa hay đấy .. øì mà .. 


chứ đang (Xem đấy (2).) .. øì mà .. thế 
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cơ, kia (2) (tk) 
Con tôi đứng thứ nhất. 
Con tôi đứng thứ nhất cơ. 
(Con tôi đứng thứ nhất kia.) 
Tôi mua những bốn cái nhà. 


(Bình-thường). 
(Nhấn mạnh). 


Tôi mua những bốn cái nhà cơ. 
(Cơ [hay kia] nhấn mạnh cả câu.) 


cơ chứ (tk) Tu có dễ đâu!? 
Tu có dễ đâu cơ chứ!? 
Người như thế mà tử-tế nỗi gì!? 
Người như thế mà tử-tế cái nỗi gì!? 
(Nhấn mạnh bằng cái.) 
Người như thế mà tử-tế cái nỗi gì cơ chứ!? 
(Nhấn mạnh bằng cái ở trước nỗi øì và cơ chứ ở cuối câu.) 


(Bình-thường). 
(Nhấn mạnh). 


cơ mà, kia mà (tk) 
Tao đã bảo mày rồi, mà mày không nghe. 
Tao đã bảo mày rồi cơ mà, mà mày không nghe. 
Tao đã bảo mày rồi kia mà, mà mày không nghe. 
cũng (1) (tk) 
Nó như anh, chỉ thích câu cá. 
Nó cũng như anh, chỉ thích câu cá. 


15 
hà, à làm gì mới 
hè lắm nào 
héng lấy nào .. nào .. 
hễ H nào là .. nào là .. 
hết luôn cả này 
hết cả, hết tất-cả mà nề 
hì-hì mà thôi ngay 
hinh-hích mất ngay cả 
kia mấy ngay chính cả 
kìa mèng đéc ơi là... nhẫn (sau hết) 


lại 


một mình 


những 
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cũng (2) (tk) 
Chẳng là quỷ cũng là ma, chứ còn là cái gì nữa bây giờ? 
Chẳng là quỷ thì cũng là ma, chứ còn là cái gì nữa bây giờ? 
Chẳng là vợ chồng cũng là nhân-tình nhân-ngãi. 
Chẳng là vợ chồng thì cũng là nhân-tình nhân-ngãi. 
cũng như (nhóm) 
Mày đã hứa với nó, mày phải hứa với tao. 
Cũng như mày đã hứa với nó, mày phải hứa với tao. 
cứ (tk) Liệu hồn! Bố về thì nát đít (Bình-thường). 
Cứ liệu hồn! Bố về thì nát đí! (Nhấn mạnh). 
chèng đéc (ltên) 
Đánh gì mà đánh hoài vậy!? 
Chèng đéc ơi! Đánh gì mà đánh hoài vậy!? 
chèng đéc ơi là [khuôn] 
Đẹp! (Bình-thường). 
Chèng đéc ơi là đẹp! (Nhấn mạnh). 


chỉ (tk) Nó đọc sách cả ngày. 
Nó chỉ đọc sách cả ngày. 
Tài-sản của nó có vài cuốn sách nát. 
Tài-sản của nó chỉ có vài cuốn sách nát. 


15 
O-O sở-dĩ thì thôi 
Oa-Oa, Oe-Oe ta thôi 
.. ƠI là... tại Vì trọi 
ợt tại vì bởi ui-da 
phỏng tiệt vậy 
ra phết tổ vốn, vốn-dĩ 
ráo theo vừa 
TỒI thì vừa ,, vừa... 
ru thì có vừa-vặn 


sạch thì cũng xong 
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chỉ... có (tk) [khuôn] 

Mỗi bữa nó ăn hai bát cơm. 

Mỗi bữa nó chỉ ăn có hai bát cơm. 
chính (II) Người Việt cũng phải học tiếng Việt. 

Chính người Việt cũng phải học tiếng Việt. 

chính cả (nhóm) 

Người Việt cũng phải học tiếng Việt. 

Chính cả người Việt cũng phải học tiếng Việt. 
chính ngay cả (nhóm) 

Người Việt cũng phải học tiếng Việt. 

Chính ngay cả người Việt cũng phải học tiếng Việt. 
cho (1) () 

Mưa đến mấy tôi cũng vẫn đi như thường. 

Cho mưa đến mấy tôi cũng vẫn đi như thường. 
cho (2) (ID 

Ăn lắm vào rồi cãi cha cãi mẹ! 

Ăn cho lắm vào rồi cãi cha cãi mẹ! 
cho (3) (ll) 

Tóc dài, da trắng, người gọn, dáng thanh, thì mới gọi là đẹp. 

Tóc cho dài, da cho trắng, người cho gọn, dáng cho thanh, thì mới gọi 
là đẹp. 
cho dù, cho dù là, dù là, đầu là (nhóm) 

Người lớn cũng không làm được, nói gì trẻ con. 

Cho dù người lớn cũng không làm được, nói gì tr con. 
cho nên, nên (nhóm) (tk) 

Vì không vâng lời, nó đã bị phạt. 

Vì không vâng lời, cho nên nó đã bị phạt. (Lê-Văn-Lý). 

Vì không vâng lời, nên nó đã bị phạt. 

Dây lời chỉ nguyên-nhân (có vì, tại, bởi...) đứng trước; dây lời chỉ kết- 
quả (có cho nên, nên) đứng sau. 

Khi nào dây lời chỉ kết-quả (có cho nên hay nên) đứng trước, dây lời 
chỉ nguyên-nhân (có vì, tại, bởi...) đứng sau, bắt-buộc phải bỏ cho nên hay 
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nên đi. Nếu muốn nhấn mạnh, phải dùng sở-dĩ thay-thế cho cho nên và 
nên; trước vì, bởi, tại... có thể thêm là: 
Nó đã bị phạt, vì không vâng lời. 
Sở-đĩ nó bị phạt, vì không vâng lời. 
Sở-đĩ nó bị phạt, là vì không vâng lời. 
chứ (1) (tk) Ông vẫn được mạnh? 
Ông vẫn được mạnh chứ? 
Ông vẫn được mạnh đấy chứ? 
chứ (2) (tk) Cũng đẹp lắm! (Bình-thường). 
Cũng đẹp lắm chứ! (Nhấn mạnh). 
chứ (3) (tk) 
Chính thằng đó đánh tôi, không phải thằng nào khác. 
Chính thằng đó đánh tôi chứ không phải thằng nào khác. 
chứ (4) (tk) 
Báo anh đi học, có bảo anh đi chơi đâu!? 
Bảo anh ẩi học, chứ có bảo anh đi chơi đâu!? 


chứ (Š) (tk) Cứ nhịn mãi sao? 
Chứ cứ nhịn mãi sao? 

chứ (6) (tk) Ăn đi! (Bình-thường). 
Ăn đi chứ! (Nhấn mạnh). 


chứ (7) (tk) Thế mới phải! 
Thế mới phải chứ! 
chứ (8) (tk) Mấy bông hoa này cũng đẹp lắm!? 
Mấy bông hoa này cũng đẹp lắm chứ!? 
chứ (9) (tk) Đi chơi vừa-vừa thôi! Liệu mà học đi! 
Đi chơi vừa-viừa chứ! Liệu mà học đi! 
chứ bộ (nhóm) Con gái Tân-an cũng đẹp lắm. 
Con gái Tán-an cũng đẹp lắm chứ bộ. 
chứ lị (nhóm) Xào ngon hơn luộc. 
Xào ngon hơn luộc chứ ÏỊ. 


chứ sao (nhóm) 
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Nghe nói hồi này anh đã ăn nên làm ra? - Cñng vậy thôi! 
Nghe nói hồi này anh đã ăn nên làm ra? - Chứ sao! 
chừng, chừng-chừng (tk) Đẹp quá! 
Đẹp quá chừng! 
Đẹp quá chừng-chừng! 
chửa (1) (tk) Chưa đến giờ đi học hay sao mà còn ngồi đó? 
Chửa đến giờ đi học hay sao mà còn ngồi đó? 
chửa (2) (tk) Đẹp mặt chưa? — (Bình-thường). 
Đẹp mặt chứa? (Nhấn mạnh). 


dầu là, dù cho, cho dù, cho dù là, dù là (nhl) 
Người lớn cũng không làm được, nói gì trẻ con. 
Dầu là người lớn cũng không làm được, nói gì trể con. 
đã (1) (Il)_ Đẹp mặt chứa!? (Mạnh). 
Đã đẹp mặt chứa!?(Mạnh hơn). 


đã (2) (II) Muốn làm thì cứ làm đi! Tôi còn nghỉ! Giục cái gì! 
Muốn làm thì cứ làm đi! Tôi còn nghỉ đã! Giục cái gì! 
đã (3) (II) Nhà ấy lắm ruộng! 
Nhà ấy đã lắm ruộng! 
đã (4) (II) dùng để nhấn mạnh trong dây lời có tiếng kèm hãy, hãng. 

Đã đứng cuối dây lời bắt đầu bằng hãng. 

Hãng nghỉ cái đã, rồi sẽ làm cái gì sau. (Lê-Văn-Lý). 

Nếu một câu nói có cả hãy lẫn hằng, câu nói đó phải có hai dây lời; 
một dây lời có hãy, một dây lời có hãng: và hãy có thể thay-thế bằng hãng, 
hãng có thể thay-thể bằng hãy. Hai dây lời này nói về hai việc, một việc 
phải làm xong rồi mới tới việc kia. Vì thế, dây lời thứ nhất được nhấn mạnh 
bằng đã. (1) Hăng làm bài đã rồi hãy đọc sách. (Lê-Văn-Lý). (2) Hãy làm 
bài đã rồi hãng đọc sách. (Lê-Văn-Lý). 
đã đành (nhóm) dĩ-nhiên. Đã đành có ý nhấn mạnh hơn dĩ-nhiên. 

Dĩ nhiên vợ chồng thì phải tin nhau, nhưng cũng một vừa hai phải 
thôi. Tin quá thì có ngày cái khố cũng không còn mà mặc! 

Đá đành vợ chồng thì phải tin nhau, nhưng cũng một vừa hai phải 
thôi. Tin quá thì có ngày cái khố cũng không còn mà mặc! 
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đang, đương (tk) Nếu muốn nhấn mạnh vào tính-cách đồng-thời (xẩy ra 
cùng một lúc), phải có đang, đương, giữa, ngay, trong, đúng ở trước khi 


(hay lúc): 
Khi chảy mồ-hôi, không nên tắm nước lạnh. (Bình-thường) 
Lúc chảy mồ-hôi, không nên tắm nước lạnh. (Bình-thường) 


Đang khi chảy mồ-hôi, không nên tắm nước lạnh. (Nhấn mạnh) 
Đương khi chảy mồ-hôi, không nên tắm nước lạnh. 
Trong khi chảy mồ-hôi, không nên tắm nước lạnh. 


đấy, đó, thế, vậy (1) (tk) 

Bạn làm gì? (Câu hỏi) 

Bạn làm gì đấy? (Lê-Văn-Lý). 

Bạn làm gì đó ? 

Bạn làm gì thế? 

Bạn làm gì vậy? 

Nếu muốn nhấn mạnh hơn vào thời hiện-tại, có thể thêm đang: 

Bạn đang làm gì thế? (Lê-Văn-Lý). 

Bạn đang làm gì đấy? (Lê-Văn-Lý). 

Nếu muốn nhấn mạnh hơn vào thời quá-khứ (đã qua), có thể thêm 
đang ở trước lời động và thế hay vậy ở cuối câu hỏi. (Thường không dùng 
đấy: và rất ít khi dùng đó.) 

Hôm qua, lúc nó đến, anh đang làm gì thế? (Lê-Văn-Lý). 

Hôm qua, lúc nó đến, anh đang làm gì vậy? 

Nếu muốn nhấn mạnh hơn vào thời tương-lai (sẽ xảy ra), không được 
dùng thế, đấy, đó, vậy, mà phải dùng nào ở cuối câu. 

Khi người ta chất-vấn, thì anh sẽ nói gì nào? (Lê-Văn-Lý). 
đấy, đó (2) (tk) Tôi nói thật! Tôi không dám nói đối đâu! 

Tôi nói thật đấy! Tôi không dám nói đối đâu! 
Tôi nói thật đó! Tôi không dám nói dối đâu! 
đấy, đó (3) (tk) Nhớ mua gạo nếp về gói bánh chưng! 
Nhớ mua gạo nếp về gói bánh chưng đấy. 
đéo (đíu), đếch (II) Mày học cái trường nào thế? 
Mày học cái trường đéo nào thế? 
Làm cái gì mà nhặng lên như vậy? 
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Làm cái đếch gì mà nhặng lên như vậy. 
Chịu thế nào được!? 
Chịu thế đếch nào được!? 
đến (I) (Il) 
Nghịch thế là cùng. (Bình-thường). 
Nghịch đến thế là càng. (Nhấn mạnh). 
đến (2) (II) 
Người lớn cũng không làm nổi, nói gì trể con. 
Đến người lớn cũng không làm nổi, nói gì trể con. 
đi (1) (H) Đời người rồi cũng qua! 
Đời người rồi cũng qua đi! 
đi (2) (II) Thích guá! (Mạnh). 
Thích quá đi! (Mạnh hơn). 
Thích quá đi thôi! (Như "Thích quá đi!") 
Thích quá đi chứ! (Mạnh hơn một tí). 
Thích quá đi chứ l¡! (Mạnh hơn nữa). 
đó, đấy, thế, vậy (1) (tk) 
Bạn làm gì? (Câu hỏi) - (Bình-thường). 
Bạn làm gì đó? (Nhấn mạnh). 
Bạn làm gì đấy? (Lê-Văn-Lý). (Nhấn mạnh). 
Bạn làm gì thế? (Lê-Văn-Lý). (Nhấn mạnh). 
Bạn làm øì vậy? ˆ (Nhấn mạnh). 


đó, đấy (2) (tk) Có ấy đẹp lắm! (Bình-thường). 
Cô ấy đẹp lắm đó! (Nhấn mạnh). 
Cô ấy đẹp lắm đấy! (Nhấn mạnh). 
Về nhà à? 
Về nhà đó à? 
Về nhà đấy à? 


Nhớ mua gạo nếp về gói bánh chưng. 
Nhớ mua gạo nếp về gói bánh chưng đó. 
được (ll) Nhà đó có bao nhiêu người ? 
Nhà đó có được bao nhiêu người ? 
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Hai người lấy nhau bao lâu? 
Hai người lấy nhau được bao lâu? 


được.. rồi (l) — Hai người lấy nhau bao lâu? 
Hai người lấy nhau được bao lâu rồi? 


phê, ghê-gớm (ll) Hôm nay lạnh. (Bình-thường). 
Hôm nay lạnh ghê! (Nhấn mạnh). 
Hôm nay lạnh ghê-sớm! 
Hôm nay lạnh ghê lạnh sớm! 
.. øì mà.. (nhóm) (tk) [khuôn] 
Không đẹp! 
Đẹp gì mà đẹp! 
.. øì mà... thế (nhóm) (tk) [khuôn] 
Đẹp! 
Đẹp gì mà đẹp thế! 
hà, à (tk) 
Nhà nào cũng đẹp hết trơn! 
(Hết trơn nhấn mạnh vào đẹp.) 
Nhà nào cũng đẹp hết trơn hà! (Hà nhấn mạnh cả câu.) 
Nhà nào cũng đẹp hết trơn à! (À nhấn mạnh cả câu.) 


hãy, hằng (tk) Dây lời có hãy, hãng được nhấn mạnh băng đã. 

Hãy nghỉ cái đã, rồi sẽ làm cái gì sau. (Lê-Văn-Lý). 

Hãng nghỉ cái đã, rồi sẽ làm cái gì sau. (Lê-Văn-Lý). 

Nếu một câu nói có cả hãy lẫn hăng, câu nói đó phải có hai dây lời; 
một dây lời có hãy, một dây lời có hãng: và hãy có thể thay-thế bằng hãng, 
hãng có thể thay-thể bằng hãy. Hai dây lời này nói về hai việc, một việc 
phải làm xong rồi mới tới việc kia. Vì thế, dây lời thứ nhất được nhấn mạnh 
bằng đã. (1) Hăng làm bài đã rồi hãy đọc sách. (Lê-Văn-Lý). (2) Hãy làm 
bài đã rồi hằng đọc sách. (Lê-Văn-Lý). 
héng (tk) Đẹp quá há? (Mạnh). 

Đẹp quá héng? — (Mạnh hơn). 


hết (1) (II) có thể thêm cả hay tất-cả ngay sau hết để nhấn mạnh. 
Chúng nó ăn hết cơm rồi. (Bình-thường). 
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Chúng nó ăn hết cả cơm rồi. (Nhấn mạnh). 

Chúng nó ăn hết tất-cả cơm rồi. 
hết (2) (II) đứng ở cuối câu phủ-định (chối-bỏ, bác-bỏ, không nhận...) để 
nhấn mạnh. 

Lúc tôi đói, tôi không muốn làm gì. 

Lúc tôi đói, tôi không muốn làm gì hết. 
hết (3) (1) 

Quần-áo ướt rồi. Đi tắm mau đi, kẻo bị cẩm. 
Quần-áo ướt hết rồi. Đi tắm mau đi, kẻo bị cẩm. 

Quần-áo ướt hết cả rồi. Đi tắm mau đi, kéo bị cảm. 

Quần-áo ướt hết ráo cả rồi. Đi tắm mau đi, kéo bị cẩm. 
hì-hì (1đ) (tk) đứng sau lời động cười để nhấn mạnh. 

Suốt ngày, nó chỉ cười. (Bình-thường). 

Suốt ngày, nó chỉ hì-hì. (Hì-hì là lời động.) 

Suốt ngày, nó chỉ cười hì-hì.  (Hì-hì là tiếng bắt chước âm-thanh, 
dùng để nhấn mạnh.) 
hinh-hích (1đ) (tk) 

Suốt ngày chúng nó cười với nhau. (Bình-thường). 
Suốt ngày chúng nó hinh-hích với nhau. (Nhấn mạnh). 

Chúng nó cười suốt ngày. 

Chúng nó cười hinh-hích suốt ngày. 
hồi trước có thể thay-thế bằng hồi trước kia, hồi xưa, hồi xưa kia, ngày 
xưa, trước kia và nhấn mạnh bằng nguyên trước kỉa, vốn hay vốn dĩ. 

Hồi trước nó là người đàng-hoàng tử-tế mà chỉ vì theo bạn theo bè 
mới đâm ra truy-lạc như vậy. 

Nguyên trước kia nó vốn là người đàng-hoàng tử-tế mà chỉ vì theo bạn 
theo bè mới đâm ra truy-lạc như vậy. 

Vốn đĩ nó là người đàng-hoàng tử-tế mà chỉ vì theo bạn theo bè mới 
đâm ra truy-lạc như vậy. 

Hồi trước nó vốn dĩ là một người đàng-hoàng tử-tế mà chỉ vì theo bạn 
theo bè mới đâm ra truy-lạc như vậy. 


hu-hu (lđ) (tk) 
Ai làm gì nó, mà nó khóc rầm nhà lên như vậy? 
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Ai làm gì nó, mà nó hu-hu rầm nhà lên như vậy? 


Chưa đánh nó, nó đã khóc. (Bình-thường). 
Chưa đánh nó, nó đã khóc hu-hu lên rồi. (Nhấn mạnh). 


kia, cơ ((k) (Xem cơ.) 
kìa (tk) 
Lấy cho tôi cái kia, không phải cái này. 
Lấy cho tôi cái kia kìa, không phải cái này. 
khi, lúc (l:rên) 
Nếu muốn nhấn mạnh vào tính-cách đồng-thời (xẩy ra cùng một lúc), 
phải có đang, đương, giữa, ngay, trong, đúng ở trước khi (hay lúc): 
Khi chảy mồ-hôi, không nên tắm nước lạnh. 
Lúc chảy mồ-hôi, không nên tắm nước lạnh. 
Trong khi chảy mồ-hôi, không nên tắm nước lạnh. 
Đương khi chảy mồ-hôi, không nên tắm nước lạnh. 
Khi nó khóc, đồng-hồ điểm mười giờ. 
Đúng khi nó khóc, đồng-hồ điểm mười giờ. 
lại (tk) 
Cô ta vừa đẹp vừa hiền. Ai mà không thương!? 
Cô ta vừa đẹp lại vừa hiền. Ai mà không thương!? 
lắm (tk) 
Nói thì mỏi miệng, chưa chắc đã có người nghe. 
Nói lắm thì mỏi miệng, chưa chắc đã có người nghe. 
Bông hoa này đẹp. 
Bông hoa này đẹp lắm. 
Nếu có ác ý, người ta thường thêm tiếng kèm thế hay lời lép vào ở 
ngay sau lời động. Ấn lắm thế! Ăn hết cả phần chồng phần com! 
lận (k) 
Tôi mua những bốn cái nhà. 
(Những nhấn mạnh vào nhóm tiếng thêm bốn cái nhà.) 
Tôi mua những bốn cái nhà lận. (Lận nhấn mạnh cả câu.) 


lấy (1) (II) có thể nhấn mạnh bằng một mình. 
Quần-áo của nó, nó may lấy, không bao giờ phải đem ra tiệm. 
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Quần-áo của nó, nó may lấy một mình, không bao giờ phải đem ra tiệm. 
lấy (2) (Ù 
Bắt nó! Đừng để cho nó chạy. (Bình-thường). 
Bắt lấy nó! Đừng để cho nó chạy. (Nhấn mạnh). 
lị (tk) Thích quá! (Mạnh). 
Thích quá đi! (Mạnh hơn). 
Thích quá đi chứ! (Mạnh hơn nữa). 
Thích quá đi chứ lị! (Mạnh hơn nữa). 
mà (1) (tk) đứng trước một dây lời chính để nhấn mạnh, có công-dụng 
như nên, cho nên. 
Vì không vâng lời, nó bị phạt. 
Vì không vâng lời, mà nó bị phạt. 
Vì không vâng lời, nên nó bị phạt. 
Vì không vâng lời, cho nên nó bị phạt. 
mà (2) (tk) 
Cái mặt trông dễ ghét. 
Cái mặt trông mà dễ ghét! 
mà thôi (1) (tk) 
Học chưa đủ, còn phải hành nữa. 
Học mà thôi chưa đủ, còn phải hành nữa. 
Suốt ngày nó chỉ có ăn. 
Suốt ngày nó chỉ có ăn mà thôi. 
mà thôi (2) (tk) tiếng nhấn mạnh vào sự hạn-chế, như thôi, nhưng mạnh 
hơn. 
Chỉ có ba trăm, mà nó cũng tiếc, không cho tôi mượn. 
Chỉ có ba trăm mà thôi, mà nó cũng tiếc, không cho tôi mượn. 
mất (l) Thế này thì tức chết! 
Thế này thì tức chết mất! 
Nóng phát điên lên! 
Nóng phát điên lên mất! 
mấy (tk) nhấn mạnh vào số ít. 
Nó thu vào thì nhiều mà chỉ ra chẳng có bao nhiêu. 
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Nó thu vào thì nhiều mà chỉ ra chẳng có mấy. 


mọi (tk) 
Em từn anh khắp nơi mà chẳng thấy. (Chưa nhấn mạnh) 
Em tìm anh khắp mọi nơi mà chẳng thấy. (Nhấn mạnh) 


mới, vừa (1) (II) 

Mới và vừa có thể nhấn mạnh bằng ba cách: (1) Thêm lời lép xong 
ngay sau lời động. (2) Mới và vừa đi liền nhau. (3) Mới và vừa đi liền nhau, 
đứng trước lời động; xong đứng sau lời động. 


Nó mới đến. (Bình-thường). 
Nó vừa đến. (Bình-thường). 


Nó mới đến xong. (Nhấn mạnh). 
Nó vừa đến xong. (Nhấn mạnh). 
Nó vừa mới đến. (Nhấn mạnh). 
Nó vừa mới đến xong. (Nhấn mạnh). (Lê-Văn-Lý). 


mới (2) (II) 

Mới có thể nhấn mạnh bằng cách thêm lời lép vừa, hoặc ở đằng sau, 
hoặc ở đằng trước. 

Mới tối hôm qua, tôi còn đi ăn tiệc với anh ấy mà sáng hôm nay đã 
nghe tin anh ấy vào nhà thương. 

Mới vừa tối hôm qua, tôi còn đi ăn tiệc với anh ấy mà sáng hôm nay 
đã nghe tin anh ấy vào nhà thương. 

Vừa mới tối hôm qua, tôi còn đi ăn tiệc với anh ấy mà sáng hôm nay 
đã nghe tin anh ấy vào nhà thương. 
mới (3) (II) đứng trước một lời với phận-sự nhấn mạnh, có tính-cách giới- 
hạn, hạn-định. Giông-giống như "chỉ" hay "chỉ có”. 

Mới tám tuổi đã phải chăn trâu cắt cỏ! [Mới nhấn mạnh vào tuổi của 
đứa bé: Chỉ có tám tuổi.] 
mới (4) (ll) đứng trước lời tính và lời động để nhấn mạnh vào điều-kiện 
hay hiệu-năng, hiệu-quả, kết-quả, hậu-quả hoặc sự giới-hạn của tình-trạng 
do lời tính gây ra và công việc của lời động. 

1. Đã là canh chua thì phải chua mới ngon 

2. Áo màu vàng mặc với quần màu đen, trông mới hợp. 


nào (1) (tk) 


195 


Tôi có thấy gì đâu mà nói! (Bình-thường). 

Nào tôi có thấy gì đâu mà nói! (Nhấn mạnh). 
nào (2) (tk) Chúng mình học đi! 

Nào, chúng mình học đi! 

Nào, chúng mình học đi nào! 
nào (3) (tk) đứng sau lời tên dùng để nhấn mạnh và có nghĩa cảm-thán 
(than-thở, kể-lể...) Mới ngày nào chúng mình còn mặc quần thủng đít mà 
bây giờ đã già cả rồi! 
nào .. nào.. (tk) [khuôn] đứng trước những lời cùng một loại (thường là lời 
tên và lời động) để nhấn mạnh tính-cách phân-trần, trình-bày, than-thở, 
trách-móc. Nào vợ, nào con, nào cháu, người nào cũng chỉ làm cho tôi khổ 
thôi! 

Nào .. nào .. còn được nhấn mạnh hơn bằng nào là .. nào là.. Nào 
là chồng, nào là con, nào là bạn-bè, ai cũng lo cho mình mà mình còn than- 
thở cái nỗi gì!? 
nên, cho nên (tk) 

Vì không vâng lời, nó đã bị phạt. 

Vì không vâng lời, nên nó đã bị phạt. (Lê-Văn-Lý). 

Dây lời chỉ nguyên-nhân (có vì, tại, bởi...) đứng trước; dây lời chỉ kết- 
quả (lúc nhấn mạnh có nên, cho nên) đứng sau. 

Khi nào dây lời chỉ kết-quả (có nên hay cho nên) đứng trước, dây lời 
chỉ nguyên-nhân (có vì, tại, bởi...) đứng sau, bắt-buộc phải bỏ nên hay cho 
nên đi. Nếu muốn nhấn mạnh, phải dùng sở-dĩ thay-thế cho nên và cho 
nên; trước vì, bởi, tại... có thể thêm là: 

Nó đã bị phạt, vì không vâng lời. 

Sở-đĩ nó bị phạt, vì không vâng lời. 

Sở-đĩ nó bị phạt, là vì không vâng lời. 
nếu (tk) Muốn nhấn mạnh, có thể thêm thì trước dây lời chính. 

Nếu có tiền, tôi sẽ đi du-lịch. (Bình-thường). 

Nếu có tiền, thì tôi sẽ đi du-lịch. (Nhấn mạnh). 
nếu như là (nhóm) (tk) 

Có thể nhấn mạnh bằng cách thêm thì ở đằng trước dây lời chính. 

Nếu như là anh, anh sẽ trả lời cô ấy thế nào? 
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Nếu như là anh thì anh sẽ trả lời cô ấy thế nào? 


ngay (lÌ) 
Người Việt cũng phải học tiếng Việt. 
Ngay người Việt cũng phải học tiếng Việt. 
ngay cả (nhóm) nhóm lời dùng để nhấn mạnh. 
Người Việt cũng phải học tiếng Việt. 
Ngay cả người Việt cũng phải học tiếng Việt. 
ngay chính cả (nhóm) nhóm lời dùng để nhấn mạnh. 
Người Việt cũng phải học tiếng Việt. 
Ngay chính cả người Việt cũng phải học tiếng Việt. 
nhá, nhé (tk) 
Nhớ mua gạo nếp về gói bánh chưng. 
Nhớ mua gạo nếp về gói bánh chưng nhá! 
Nhớ mua gạo nếp về gói bánh chưng nhé. 
Nhớ mua gạo nếp về gói bánh chưng nhé c0n.. 
như là (tk) Đẹp như tiên. (Bình-thường). 
Đẹp như là tiên. (Nhấn mạnh). 
Cứ coi như mọi việc đã xong rồi, thì đố phải lo-lắng. 
Cứ coi như là mọi việc đã xong rồi, thì đỡ phải lo-lắng. 
những (tk) 
Thằng đó ăn khoẻ lắm. Môi bữa nó ăn năm bát cơm! 
Thằng đó ăn khoẻ lắm. Môi bữa nó ăn những năm bát cơm! 
. 0i là.. (tk) (nhóm) [khuôn] tiếng nhấn mạnh, có công-dụng như "lắm 
lắm, rất là, quá, quá lắm, vô-cùng vô-tận, vô chừng, dễ sợ, dễ nể, hết chỗ 
chê, ghê hồn, đau .. đớn, tủi .. nhục, cay .. đắng..." 
Ngon! (Bình-thường). 
Ngon ơi là ngon! (Nhấn mạnh). 
Ngon vô-cùng! 
phải, phải như, phải như là (tk) 
Muốn nhấn mạnh, có thể thêm thì trước dây lời chính. 
Phải bố nó còn tại chúc, ai dám đụng đến nó!? 
Phải bố nó còn tại chúc, thì ai dám đụng đến nó!? 
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Phải như anh, anh có dám làm to chuyện không? 
Phải như anh, thì anh có dám làm to chuyện không? 
Phải như là tôi, tôi nhịn. 
Phải như là tôi, thì tôi nhịn. 
ráo (II) Quần-áo ướt cả rồi. Đi tắm mau đi, kẻo bị cảm. 
Quần-áo ướt ráo cả rồi. Đi tắm mau đi, kéo bị cẩm. 
rồi (1l) Đã gần tới nhà. 
Đã gần tới nhà rồi. 
Đã hơn ba ngày, anh ta không đến đây. 
Đã hơn ba ngày rồi, anh ta không đến đây. 
Trời sắp tối. 
Trời sắp tối rồi. (Lê-Văn-Lý). 
Hai người lấy nhau bao lâu? 
Hai người lấy nhau bao lâu rồi? 
sạch (II)  Quần-áo ướt cả rồi. Đi tắm mau đi, kẻo bị cảm. 
Quần-áo ướt sạch cả rồi. Đi tắm mau đi, kẻo bị cảm. 
sau khi (nhóm) 
Nếu muốn nhấn mạnh có thể thêm thì trước dây lời chính. 
Sau khi tập thể-thao chừng mười phút, nó đi tắm. 
Sau khi tập thể-thao chừng mười phút, thì nó đi tắm. 


sắp (tk) — Tười sắp tối. 
Trời sắp tối rồi. (Lê-Văn-Lý). 
sở-dĩ (tk) Trong những câu nói chỉ nguyên-nhân và kết-quả, như: 

Vì không vâng lời, nên nó đã bị phạt. (Lê-Văn-Lý). 

Dây lời chỉ nguyên-nhân (có vì, tại, bởi...) đứng trước; dây lời chỉ kết- 
quả (có nên, cho nên) đứng sau. 

Khi nào dây lời chỉ kết-quả (có nên hay cho nên) đứng trước, dây lời 
chỉ nguyên-nhân (có vì, tại, bởi...) đứng sau, bắt-buộc phải bỏ nên hay cho 
nên đi. Nếu muốn nhấn mạnh, phải dùng sở dĩ thay-thế nên và cho nên; 
trước vì, bởi, tại... có thể thêm là. 

Nó đã bị phạt, vì không váng lời. (Bình-thường). 

Sở đĩ nó bị phạt, vì không vâng lời. (Nhấn mạnh). 

Sở đĩ nó bị phạt, là vì không vâng lời. 
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ta (tk) Đẹp quá! (Mạnh). 
Đẹp quá ta! (Mạnh hơn). 
Mọi người đi đâu rồi? 
Mọi người đi đâu rồi ta? 
tại (tk) Muốn nhấn mạnh có thể thay-thế tại bằng tại vì, tại vì bởi, vì tại, 
vì bởi tại, bởi vì tại. 
Tại nó, tôi bị đòn. 
Tại vì nó, tôi bị đòn. 
Vì tại nó, tôi bị đòn. 
tiệt (ik) (tđph) tiếng kèm đi với rồi, dùng để nhấn mạnh lời động có tính- 
cách tiêu-cực đứng ở ngay phía trước. 
Cái khăn anh cho em, em đánh mất rồi. 
Cái khăn anh cho em, em đánh mất tiệt rồi. 
Nó chết mất rồi! 
Nó chết tiệt mất rồi! 
thật (tk) Anh phải học-hành chăm-chủ. 
Anh phải học-hành thật chăm-chỉ. 
Ra đường cần phải cẩn-thận. 
Ra đường cần phải thát cẩn-thận. 
theo y như (nhóm) (tk) giống hệt theo như, nhưng mạnh hơn. 
Mày phải làm theo như lời mày hứa với tao. 
Mày phải làm theo y như lời mày húa với tao. 


thế, đấy, đó, vậy (tk) 
Bạn làm gì? (Câu hỏi) (Bình-thường) 
Bạn làm gì thế? (Lê-Văn-Lý). (Nhấn mạnh) 
Bạn làm gì đấy? (Lê-Văn-Lý). 
Bạn làm gì đó? 
Câu hỏi có thế, đấy, đó, vậy được nhấn mạnh và linh-động hơn. 
Nếu muốn nhấn mạnh vào thời hiện-tại, có thể thêm đang ở trước lời 
động. 
Bạn đang làm gì thế? (Lê-Văn-Lý). 
Bạn đang làm gì đấy? (Lê-Văn-Lý). 
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Nếu muốn nhấn mạnh vào thời quá-khứ (đã qua), có thể thêm đang ở 
trước lời động và thế hay vậy ở cuối câu hỏi. (Thường không dùng đấy; và 
rất ít khi dùng đó.) 

Hôm qua, lúc nó đến, anh đang làm gì thế? (Lê-Văn-Lý). 

Hôm qua, lúc nó đến, anh đang làm gì vậy? 

Nếu muốn nhấn mạnh vào thời tương-lai (sẽ xảy ra), không được 
dùng thế, đấy, đó, vậy, mà phải dùng nào ở cuối câu. 

Khi người ta chất-vấn, thì anh sẽ nói gì nào? (Lê-Văn-Lý). 
thì (1) (II) 

Khi tôi đi ra, nó đi vào. (Bình-thường). 
Khi tôi äi ra, thì nó đi vào. (Lê-Văn-Lý). (Chỉ thời-gian.) 
Nếu người ta đánh mình, mình chạy. 
Nếu người ta đánh mình, thì mình chạy. (Chỉ điều-kiện, giả-thử, giả-thiết, 
nguyên-nhân kết-quả.) 
thì (2) (HH) 
Anh hát hay quá, tôi không biết hát. (Bình-thường). 
Anh hát hay quá, tôi thì không biết hát. (Nhấn mạnh). 


Nó hát như thế, khác gì đấm vào tại người ta. 
Nó hát như thế, thì khác gì đấm vào tai người ta. 


thì (3) (1) 

Nhà bằng sạch, vườn trồng toàn cam, ao đầy cá. Còn lưỡng-lự gì nữa 
mà không mua. 

Nhà thì bằng sạch, vườn thì trồng toàn cam, ao thì đầy cá. Còn 
lưỡng-lự gì nữa mà không mua. 
thì (4) (II) tiếng nhấn mạnh phần kể. 

Người phải cao, dáng phải thanh, tóc phải dài, da phải trắng, mặt 
phải xinh, mới là đẹp. 

Người phải cao, dáng phải thanh, tóc phải dài, da phải trắng, mặt 
phải xinh, thì mới là đẹp. 
thì (5) (1) 

Cứ theo tôi biết, ông ta là người rất tối. (Bình-thường). 

Cứ theo tôi biết, thì ông ta là người rất tốt. (Nhấn mạnh). 


thì (6) (I) 

Nếu có tiền, tôi sẽ đi du-lịch. 

Nếu có tiền, thì tôi sẽ đi du-lịch. 

- Nếu anh có tiền thì anh sẽ làm gì? 
- Thì tôi sẽ đi du-lịch. 

Nếu anh là tôi, anh sẽ trả lời cô ấy thế nào? 

Nếu anh là tôi thì anh sẽ trả lời cô ấy thế nào? 
thì (7) (1) đứng đầu dây lời chính, để nhấn mạnh, khi dây phụ bắt đầu 
bằng nếu là, nếu như là. 

Nếu là anh, anh sẽ trả lời cô ấy thế nào? 

Nếu là anh thì anh sẽ trả lời cô ấy thế nào? 
Nếu như là anh, anh sẽ trả lời cô ấy thế nào? 
Nếu như là anh thì anh sẽ trả lời cô ấy thế nào? 


thì (8) (1) đứng đầu dây lời chính, để nhấn mạnh, khi dây lời phụ bắt đầu 
bằng tiếng phải, phải như, phải như là. 
Phải bố nó còn tại chức, ai dám đụng đến nó!? 
Phải bố nó còn tại chúc, thì ai dám đụng đến nó!? 
Phải như anh, anh có dám làm to chuyện không? 
Phải như anh, thì anh có dám làm to chuyện không? 
Phải như là tôi, tôi nhịn. 
Phải như là tôi, thì tôi nhịn. 
thì (9) (1l) đứng đầu dây lời chính, để nhấn mạnh, khi dây lời phụ bắt đầu 
bằng trước khi. 
Trước khi nói, phải nghĩ cho chín-chắn. 
Trước khi nói, thì phải nghĩ cho chín-chắn. 
thì (10) (11) đứng đầu dây lời chính, để nhấn mạnh, khi dây lời phụ bắt đầu 
bằng sau khi. 
Sau khi tập thể-thao chừng mười phút, nó đi tắm. 
Sau khi tập thể-thao chừng mười phút, thì nó đi tắm. 
thì (11) (II) nhấn mạnh một câu phủ-định. 
Không ăn, chỉ uống. 
Ăn thì không ăn, chỉ uống. 
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thì (12) (II) 
Chẳng là quỷ thì là ma, chứ còn là cái gì nữa bây giờ? 
Chẳng là quỷ thì cũng là ma, chứ còn là cái gì... 
Chẳng là vợ chồng thì là nhân-tình nhân-ngãi. 
Chẳng là vợ chồng thì cũng là nhân-tình nhân-ngấi. 
thì có Cô ấy đẹp, nhưng không được ngoan cho lắm. 
Cô ấy đẹp thì có đẹp, nhưng không được ngoan cho lắm. 


thì cũng (nhóm) 

Chẳng phải ra toà thì bị cách chức, chứ không phải chuyện nhỏ đâu! 
(Bình-thường). 

Chẳng phải ra toà cũng bị cách chúc... (Bình-thường) 

Chẳng phải ra toà thì cũng bị cách chức, chứ không phải chuyện nhỏ 
đâu! (Nhấn mạnh bằng thì cũng.) 


thôi (tk) 

Chỉ có ba trăm, mà nó cũng tiếc, không cho tôi mượn. 

Chỉ có ba trăm thôi, mà nó cũng tiếc, không cho tôi mượn. 
trước kia (tk) 

Trước kia có thể thay-thế bằng ngày xưa, hồi xưa, hồi trước, và 
nhấn mạnh bằng nguyên trước kỉa, vốn hay vốn dĩ. 

Trước kia, nó là một người đàng-hoàng tứ-tế mà chỉ vì theo bạn theo 
bè mới đâm ra truy-lạc như vậy. 

Hồi trước, nó là một người đàng-hoàng tử-tế... 

Nguyên trước kia nó vốn là người đàng-hoàng tử-tế:.. 

Vốn dĩ nó là người đàng-hoàng tử-tế... 

Trước kia, xưa kỉa, ngày xưa, hồi xưa, hồi trước có thể đi cùng với 
vốn hay vốn dĩ để nhấn mạnh vào một thói quen đã qua đi. (Thói quen trong 
quá-khú). Trước kia, nó vốn dĩ là người đàng-hoàng tử-tế mà chỉ vì theo bạn 
theo bè mới đâm ra truy-lạc như vậy. 
trước khi 

Trước khi nói, phải nghĩ cho chín-chắn. (Bình-thường). 
Trước khi nói, thì phải nghĩ cho chín-chắn. (Nhấn mạnh). 
vậy, thế, đấy, đó (1) (tk) 

Bạn làm gì? (Câu hỏi) — (Bình-thường). 
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Bạn làm gì vậy? (Nhấn mạnh). 

Câu hỏi có vậy, thế, đấy, đó được nhấn mạnh và linh-động hơn. 

Nếu muốn nhấn mạnh vào thời hiện-tại, có thể thêm đang ở trước lời 
động. 

Bạn đang làm gì vậy? (Lê-Văn-Lý). 

Bạn đang làm gì đấy? (Lê-Văn-Lý). 

Nếu muốn nhấn mạnh vào thời quá-khứ (đã qua), có thể thêm đang ở 
trước lời động và thế hay vậy ở cuối câu hỏi. (Thường không dùng đấy; và 
rất ít khi dùng đó.) 

Hôm qua, lúc nó đến, anh đang làm gì vậy? (Lê-Văn-Lý). 

Hôm qua, lúc nó đến, anh đang làm gì thế? 

Nếu muốn nhấn mạnh vào thời tương-lai (sẽ xảy ra), không được 
dùng vậy, thế, đấy, đó mà phải dùng nào ở cuối câu. 

Khi người ta chất-vấn, thì anh sẽ nói gì nào? (Lê-Văn-Lý). 
vậy (2) (tk) Bông hoa nào em thích? 

Bông hoa nào là bông hoa em thích vậy? 
Bà muốn gặp ai? 
Bà muốn gặp ai vậy? 


vì, tại, bởi (tk) Muốn nhấn mạnh có thể ghép vì, tại và bởi với nhau: 
bởi tại, bởi vì, bởi vì tại 
tại bởi, tại bởi vì, tại vì 
vì bởi, vì bởi tại, vì tại 
Vì nó mà tôi bị đòn. Tôi bị đòn vì nó. 
Tại nó mà tôi bị đòn. Tôi bị đòn tại nó. 
(Không tự-nhiên lắm.) 
Bởi nó mà tôi bị đòn. 
Tại vì nó mà tôi bị đòn. 
Bởi vì nó mà tôi bị đòn. 


vốn, vốn dĩ (II) Vốn hay vốn dĩ có thể đi cùng với ngày xưa, xưa kia, hồi 
trước để nhấn mạnh một thói quen đã qua đi. (Thói quen trong quá-khứ). 

Ngày xưa, nó là một người đàng-hoàng tứ-tế mà chỉ vì theo bạn theo 
bè mới đâm ra truy-lạc như vậy. 
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Ngày xưa nó vốn là một người đàng-hoàng tử-tế mà chỉ vì theo bạn 
theo bè mới đâm ra truy-lạc như vậy. 

Ngày xưa nó vốn dĩ là người đàng-hoàng tử-tế mà chỉ vì theo bạn theo 
bè mới đâm ra truy-lạc như vậy. 
vừa, mới (ll) Vừa và mới có thể nhấn mạnh bằng ba cách: (1) Thêm lời 
lép xong ngay sau lời động. (2) Vừa và mới đi liền nhau. (3) Vừa và mới đi 
liền nhau, đứng trước lời động; xong đứng sau lời động. 

Nó vừa đến. (Bình-thường). 

Nó mới đến. (Bình-thường). 

Nó vừa đến xong. (Nhấn mạnh). 

Nó mới đến xong. (Nhấn mạnh). 

Nó vừa mới đến. (Nhấn mạnh). 

Nó vừa mới đến xong. (Nhấn mạnh). (Ló¿-Văn-Lý). 
vừa (ll) đứng trước lời tính để nhấn mạnh, giông-giống như "khít-khao". 
(1) Cái áo này vừa đẹp. (2) Buồng chuối này vừa chín tới. (3) Cơm vừa chín 
tới ăn mới ngon. 
vừa-vặn (ll) đứng trước lời động để nhấn mạnh vào sự giới-hạn, không 
thừa không thiếu, không hơn không kém... Hôm nay, chúng tôi đi chợ, vừa- 
văn hết tiền, nên không đi ăn ngoài được. 
vừa .. vừa.. [khuôn] 

Cô ta vừa đẹp vừa hiền. Ai mà không thương!? 

Vừa .. vừa có thể nhấn mạnh bằng lại. 

Cô ta vừa đẹp lại vừa hiền. Ai mà không thương!? 


xưa kia (nhóm) 

Xưa kia nó là một người đàng-hoàng tử-tế mà chỉ vì theo bạn theo bè 
mới đâm ra truy-lạc như vậy. 

Xưa kia có thể thay-thế bằng ngày xưa, hồi xưa, hồi trước, trước kia 
và nhấn mạnh bằng nguyên trước kỉa, vốn hay vốn dĩ. 

Ngày xưa nó là một người đàng-hoàng tử-tế mà chỉ vì theo bạn theo 
bè mới đâm ra truy-lạc như vậy. 

Vốn đĩ nó là người đàng-hoàng tử-tế mà chỉ vì theo bạn theo bè mới 
đâm ra truy-lạc như vậy. 
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Xưa kia, ngày xưa, hồi xưa, hồi trước có thể đi cùng với vốn hay 
vốn dĩ để nhấn mạnh vào một thói quen đã qua đi. (Thói quen trong quá- 
khứ). 

Xưa kia nó vốn là một người đàng-hoàng tử-tế mà chỉ vì theo bạn theo bè 
mới đâm ra truy-lạc như vậy. 

Xưa kia nó vốn đĩ là người đàng-hoàng tử-tế mà chỉ vì theo bạn theo bè 
mới đâm ra truy-lạc như vậy. 


417. Những Tiếng kèm Láy (LVL52-60) 


1. Những tiếng kèm láy đi với nhau: vật-vã, vất-vả, lấm-lét, lùng-bùng... 
2. Những tiếng kèm láy sau (LVL53): bướng-bỉnh, quấn-quýt, đẹp-đế 
trong-trẻo, nhăn-nhó, đau-đớn, thật-thà, dai-dẳng, nhọc-nhằn... 

3. Những tiếng kèm láy trước (LVL54-56): tả-tơi, đèm-đẹp, man-mát 
dậm-doa, nhấp-nháy, ngập-ngừng, sung-sướng, phung-phá... 

4. Những tiếng kèm láy giữa (LVL58): lấm-la-lấm-lét, lúng-ta-lúng-túng, 
hớt-hơ-hớt-hải, ngày xửa ngày xưa, bẻo-nhẻo-bèo-nhèo, bù-lu-bù-loa... 


Trong tiếng nói của người Việt ngày nay có rất nhiều tiếng kèm 
(không có ý-nghfa) là một thành-phần của một lời (có ý-nghĩa). 

Những tiếng kèm này tuy không có ý-ngh1a, nhưng đi với một lời 
khác, làm thành một lời mới có ý-ngh1a hơi khác với ý-ngh1a của lời cũ, có 
khi nhẹ-nhàng hơn, êm-ái hơn, có khi mạnh hơn, có khi tha-thiết hơn, dễ nói 
dễ nghe hơn. Có khi những tiếng kèm (không có ý-nghĩa) đi với nhau làm 
thành một lời (có ý-nghĩa). Tất-cả những tiếng kèm đặc-biệt này có thể gọi 
là tiếng kèm láy. 

Nói khác đi, tiếng kèm láy là những tiếng kèm (không có ý-nghĩa), có 
khi đi với nhau làm thành một lời hay một tiếng kèm mới, có khi là thành- 
phần thứ hai của một lời, có khi là thành-phần thứ nhất của mội lời.  Thí- 
dụ 1: Lăng-xăng (Lăng không có nghĩa, xăng không có nghĩa, đi với nhau 
làm thành một lời có ý-ngh1a.) 

Thí-dụ 2: Vội-ví (Vội có nghĩa, vã không có nghĩa, đi với nhau làm 
thành một lời, có ý-ngh1a hơi khác vội một tí.) 

Thí-dụ 3: Đèm-đẹp (Đèm không có nghĩa, đẹp có nghĩa, đi với nhau 
làm cho ý-nghĩa nhẹ hơn đẹp.) 
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Trong phần này, chúng ta chỉ bàn tới một số tiếng kèm láy thường 
dùng: 

- Những tiếng kèm láy đi với nhau làm thành một lời. 

- Những tiếng kèm láy sau. 

- Những tiếng kèm láy trước. 

- Những tiếng kèm láy giữa. 

I1. Những tiếng kèm láy đi với nhau 

Những tiếng không có ý-ngh1a đi với nhau trở thành có ý-nghĩa. 

Thí-dụ 4: Bảng-khuâng, cù-lần, hấp-tấp, lang-thang, lâng-lâng, làng- 
bùng, nhơn-nhơn, oe-hoẹ, ôm-tỏi, ôn-ển, QDp-€p, rục-rịch, song-song, sóng- 
sượt, suồng-sđ, thùng-thình, vất-vd, vật-vã, xuềnh-xoàng...; ròng-rọc, sòng- 
sọc; ằng-ặc, nằng-nặc, sằng-sặc, trằn-trọc, vằng-vặc...; bù-lu-bù-loa, lơ-tơ- 
lơ-mơ, lơ-tø-mơ, têo-tèo-teo, tỉ-tì-fi... 

Khi đọc từng tiếng một, từng đốt âm một (bâng, khuâng, bù, lu, bù, 
loa, lúng, túng...) không có tiếng nào có ý-nghĩa; nhưng khi những tiếng này 
đi liền nhau lại có ý-nghĩa hay là làm cho ý-nghĩa của câu nói thay đổi. 

2. Những tiếng kèm láy sau (LVL53) 

Tiếng kèm láy sau là thành-phần cuối không có ý-nghĩa của một lời. 
Thí-dụ như, bướng-bỉnh, dai-dẳng, đau-đớn, đẹp-đẽể, nhăn-nhó, nhọc-nhằn, 
sạch-sẽ, thật-thà, t†rong-frểo, xui-xểo... thành-phần thứ nhất có ý-nghĩa, 
thành-phần thứ hai không có ý-nghĩa. 

Những tiếng kèm láy sau thường có khuôn rõ-ràng. 

Thí-dụ 5: nếf-na, vội-vã... 

Thành-phần thứ hai của những lời này có âm kèm đầu giống hệt âm 
kèm đầu của thành-phần thứ nhất, và có vận là "a". (Vận là một phần của 
một tiếng, không kể âm kèm trước, âm nửa trước (nếu có) và dấu [thanh].) 


Thêm một số thí-dụ khác: 


(1) Giặc-giã, mặn-mà, nếf-na, vội-vã... có vận là [”a"] 
(2) Bàn-bạc, chững-chạc, đồ-đạc, rời-rạc, tuổi-tác ... [ˆ“ac”] 
(3) Của-cảdi, bừa-bãi, dê-dãi, rộng-rấi, thừa-thái... [“a'] 
(4) Dề-dàng, khoe-khoang, nhẹ-nhàng, nề-nang... [“ang'] 


(5) Gượng-sạo, hồng-hào, lớn-lao, trơ-tráo... [“ao”"| 


(6) Chắc-chắn, đầy-đặn, khó-khăn, nhọc-nhăằn... 
(7) _Dai-dẳng, đeo-đẳng, lo-lắng, vùng-vằng... 

(8) Dè-dặt, say-gắt, nghèo-ngặt, què-quặt... 

(9) Dồn-đáp, ngượng-ngập, vồ-vập, rình-rập... 
(10) Bạn-bè, chặt-chếẽ, đẹp-đế, lặng-lẽ, sạch-sẽ... 
(11) Bạc-bếo, lạnh-lếo, trắng-trểo, vặn-vẹo... 

(12) Gồ-ghề, nặng-nề, no-nê, vỗ-Về, vụng-Về... 

(13) Bền-bỉ, cũ-kĩ, rầu-rĩ, thầm-thì, xấu-Xí... 

(14) Bướng-bỉnh, kháu-khinh, liều-lĩnh... 

(15) Chẳằng-chịt, mờ-mịt, rối-ríÍt, vung-Vvít... 

(16) Nảng-niu, nñĩng-nịu, ngượng-nghỊu, vướng-VÍM... 
(17) Gớm-ghiếc, lê-liếc, sách-siếc, vở-viếc... 

(18) Âu-yếm, đắp-điểm, lấp-liếm... 

(19) Đắï-đỏ, gay-go, gầy-gò, hẹn-hò, nhăn-nhó... 
(20) Cứng-cỏi, hẹp-hòi, lề-loi, luồn-lỏi, thiệt-thòi... 
(21) Loã-lồ, nạt-nộ, ngây-ngô, rầm-rộ... 

(22) Cảy-cốt, đữ-đội, la-lốt, xa-XÔi... 


[ ăn] 
[ ăng | 
[ ăt'] 
Lâp ] 
[“e'] 

[ eo] 
[Ƒê ] 
[T1] 
["inh"] 
[1L] 

[ "iu" 
["iêc"] 
["iêm"] 
[o'] 
[or] 
[ô'] 


[ôi] 


(Lời tính kép giả-dối (giả + dối) ngẫu-nhiên trùng-hợp với khuôn 
này. Nếu chỉ muốn có nghĩa là "giả" và muốn nhấn mạnh, lời tính giả 


sẽ trở thành giả-giối. (Giối là tiếng kèm láy.) 
(23) Báắtr-bớ, che-chở, gsặp-gỡ, nhắc-nhở, nhăn-nhở... 
(24) L-lơi, nghĩ-ngợi, phất-phới, rñ-rợi... 

(25) Đau-đớn, ngả-ngớn, trắng-trợn... 

(26) Cay-cú, cần-cù, gáf-gù, trơn-tru... 

(27) Chen-chúc, đông-đúc, Rì-cục, lạy-lục... 
(28) Đen-đủi, gần-gũi, ngắn-ngủi, nhẳn-nhụi... 
(29) Lạ-lùng, ngượng-ngùng, lạnh-lùng... 

(30) Nhóp-nhúa, sáng-sủa, sặc-sụa... 

(31) Lắc-lw, ngắc-ngứ, ngất-ngư... 

(32) Khách-khứa, say-SUa... 

(33) Nehĩ-ngượi, rñ-rượi... 


['ơ"] 
[ơi"] 
["ơn"] 
["u"] 
["uc"] 
["ui" 
[ung ] 
["ua"] 
['ư'] 
["ưa"] 
["ươi"] 


Các tiếng kèm láy loại này có hình-dáng và âm-thanh như sau: 
- Âm kèm giống thành-phần thứ nhất. (Nết và na trong nết-na đều bắt 


đầu bằng âm kèm "n") 


- Vận ở trong một khuôn có sẵn. (a, ac, ai, ang, ao...) 
- Thanh theo luật đễ nói dễ nghe, đại-khái như sau: 
Thành-phần có nghĩa Tiếng kèm láy sau 

k không dấu không dấu, dấu sắc, huyền, hỏi 
Thành-phần thứ nhất không dấu, thành-phần láy cũng không có dấu 
(nâng-niu, no-nê, say-swa), dấu sắc (đau-đớn, mau-mắn, xinh-xắn), 
dấu huyền (ngăn-ngửa), dấu hỏi (che-chở, đen-đủi, nhăn-nhở) 


Đ. dấu sắc không dấu, dấu sắc, hỏi, nặng 
(khó-khăn, lắc-lư, bắt-bớ, khách-khứa, bướng-bỉnh, trắng-trợn) 
3. dấu ngã dấu sắc, nặng, huyền 
(lê-liếc, dñữ-dội, nững-nịu, nghĩ-ngơi, nhẵn-nhụi, rñ-rượi, loã-lồ) 
4. — dấu huyền dấu ngã, huyền, hỏi, nặng 
(ầm-ÿ, ầm-ỳ, rầu-rĩ, xù-xì, thầm-thì, bền-bỉ, rầm-rộ) 
5. dấu hỏi không dấu, sắc, huyền 
(lẻ-loi, nghí-ngơi, vỏ-viếc, phỉnh-phò) 
6. dấu nặng dấu ngã, huyền, nặng 


(rộng-rãi, sạch-sẽ, vụng-về, nặng-nề, ngượng-nghịu, vặn-vẹo) 


Linh-mục Lê-Văn-Lý gọi vận của thành-phần thứ hai (a, ac, a1, ang...) 
là tiếp-vĩ-ngữ. A là tiếp-vĩ-ngữ của giặc-giá, mặn-mà, nết-na, vội-vấ... Ac là 
tiếp-vĩ-ngữ của bàn-bạc, chững-chạc, đồ-đạc, rời-rạc, tuổi-tác... Ai là tiếp- 
vĩ-ngữ của bừa-bãấi, dê-dãi, rộng-rãi, thừa-thấi... 


3. Những tiếng kèm láy trước (LVL54-56) 


Tiếng kèm láy trước là thành-phần thứ nhất không có ý-nghĩa của 
một lời. Thí-dụ như, đậm-doa, khăng-khít, mập-mờ, nằng-nặng, ngậâp-ngừng, 
nhâp-nháy, phung-phá, sung-sướng, tđ-tơi, trà-trộn... thành-phần thứ nhất 
(dậm, khăng...) không có ý-nghĩa, thành-phần thứ hai (doa, khít...) có ý- 
nghĩa. 

Thành-phần không có ý-nghTa của một số lời loại này do thành-phần 
có ý-nghĩa ở sau mà ra. Sự biến-đổi theo một quy-luật rõ-ràng về cách phát- 
âm. 

Thí-dụ 6: Thành-phần thứ hai có âm kèm sau là âm nổ (-p, -t, -ch, -c, 
-c [khép đô!]), thành-phần thứ nhất có âm kèm sau là âm mũi tương-ứng 


(-m, -n, -nh, -ng, -ng [khép đô!]). 


Tiếng kèm láy ởtrước Lời (đơn) 


(không có nghĩa) 
ăm (m là âm mũi) 
đèm 

xôm 

nan (n là âm mũi) 
san 

khen 

ngon 

xon 

anh (nh là âm mũi) 
sành 

xênh 

xềnh 

nghình 

thinh 

ang (ng là âm mũi) 
khang 

đằng 

ưng 

nhưng 

đường 

xương 

đùng (ng là âm mũi) 
xồng 

ngông 

chòng 

nhong 

nhòng 

sòng 


(có nghĩa) 
ắp (p là âm nổ) 
đẹp 

xốp 

nát (t là âm nổ) 
sát 

khét 

ngót 

xót 

ách (ch là âm nổ) 
sạch 

xếch 

xệch 

nghịch 

thích 

ác (c là âm nổ) 
khác 

đặc 

ức 

nhức 

được 

XƯỚC 


đục (c là âm nổ khép đôi) 


XỘC 
ngốc 
chọc 
nhóc 
nhọc 
SỌC 


Lời mới 
(có nghĩa) 
ăm-ắp 
đèm-đẹp 
Xxôm-xốp 
nan-nát 
san-sát 
khen-khét 
ngon-ngót 
xon-xóf 
anh-ách 
sành-sạch 
xênh-xếch 
xềnh-xệch 
nghình-nghịch 
th.inh-thích 
ang-ác 
khang-khác 
đằng-đặc 
ung-ức 
nhưng-nhúức 
đường-được 
Xương-xước 


đùng-đục 
xồng-xộc 
ngông-ngốc 
chòng-chọc 
nhong-nhóc 
nhòng-nhọc 
SÒng-SỌC 


Những lời trong thí dụ này có hình-dáng và âm thanh như sau: 


nặng): sắc trở thành không dấu, nặng trở thành huyền. 


nặng. 


nhau. 


- Cả hai thành-phần có âm chính giống nhau. 


209 


- âm kèm sau (nếu có) biến-đổi từ âm nổ (thành-phần có nghĩa) thành 
âm mũi (thành-phần không có nghĩa). 
- thanh (những vận có âm kèm sau là âm nổ chỉ nhận hai dấu: sắc và 


Cũng có thể nói, khuôn này gồm nhiều lời có thành-phần thứ nhất có 
vận giống nhau. Thành-phần thứ hai cũng có vận giống nhau. Âm kèm 
cuối là âm mũi và âm nổ tương-ứng nhau. 


Thí-dụ 7: Thành-phần sau (có ý-nghĩa) đổi thanh trở thành tiếng kèm 
láy trước. 
- Thành-phần thứ nhất không có dấu nếu thành-phần thứ hai (có ý- 
nghĩa) có dấu sắc, dấu ngã, dấu hỏi. 
- Thành-phần thứ nhất có dấu huyền nếu thành-phần thứ hai có dấu 


Thành-phần trước 
(không có nghĩa) 
chong 

SƯƠng 

tim 

xam 

cu 

đi 

đơ 

lân 

đo 

nằng 

ngồ 

nhè 

rồng 

tàm 


Thành-phần sau 
(có nghĩa) 

chóng 

sướng 

tím 

xám 

cũ 

đi 

đỡ 


ẨẤ 


lần 
đỏ 
nặng 
ngộ 
nhẹ 
rộng 
tạm 


Lời 

(có nghĩa) 
chong-chóng 
SƯƠng-sướng 
tim-tím 
xam-xám 
cu-cñũ 

đI-đãĩ 

đơ-đố 
lân-lần 
đo-đỏ 


nằng-nặng 
nøồ-ngsộ 
nhè-nhẹ 
rồng-rộng 
tàm-tạm 


Thí-dụ 8: Thành-phần thứ nhất (không có ý-nghĩa) có vận giống 
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Thành-phần trước Thành-phần sau Lời 
(không có nghĩa) (có nghĩa) (có nghĩa) 
mấp máy mấp-máy 
mập mờ máập-mờ 
ngấp ngó ngấp-ngó 
thập thò thập-thò 
nhấp nháy nhấp-nháy 
nhấp nhô nhấp-nhô 


4. Khuôn của tiếng kèm láy (đi với nhau, sau, trước) 

Nhiều khi các lời loại tiếng kèm đi với nhau, tiếng kèm láy sau, và 
tiếng kèm láy trước có khuôn giống nhau. 

Khuôn 1: Thành-phần thứ hai có vận ở trong một dạng chung. (Có 
nhiều lời đã thấy ở thí-dụ 5.) 


Thí-dụ 9: 

(1) Mặn-mà, nết-na, thật-thà, xót-xa... [ a'] 
(2) Dở-dang, lõ-làng, sỗ-sàng... [“ang"] 
(3) Căm-căm, chằm-chằm, khăm-khăm, lăm-lăm... ["ăm'] 
(4) Lành-lặn, nhăn-nhẵn, vừa-vặn... ["ăn"] 
(5) Cung-quăng, đằng-đẳng, lăng-nhăng... [“ăng'] 
(6) Kèn-kẹt, kếo-kẹt, lẹt-đẹt, nhão-nhoát... [“€t:] 
(7) Ê-chề, ngô-nghê, sồ-SỀ... ["ê"] 
(8) Hinh-hích, khúc-khích, nhúc-nhích... ["ich"] 
(0) Chằng-chịt, nhăng-nhít, quấn-quýt, tíu-tít... [1t ] 
(10) Bơ-vơ, bố-ngỡ, ngẩn-ngơ, thẩn-thơ, vẩn-vơ... ["ơ"] 
(11) Chơi-vơi, lá-lơi, nghỉ-ngơi... [ơi"] 
(12) Chờn-vờn, dữ-tợn, đau-đớn, trắng-trợn... ["ơn"] 
(13) Hời-hợt, nhả-nhới... [“ơt'] 
(14) Ẩm-ứ, hậm-hự, chần-chừ, ngần-ngữ... [ ư'] 
(15) Daây-dưa, khách-khứa, lần-lña, say-sưa... [ ưa'"] 
(16) Lá-lướt, lướt-thướt, sướt-mướt, tha-thướt... [ˆươt' ] 


(17) Ngất-ngưởng, ngát-ngưỡng, vất-vưởng... [”ương"] 
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Khuôn 2: Thành-phần thứ nhất có vận ở trong một dạng chung. (Có 


nhiều lời đã thấy ở thí-dụ 8.) 


Thí-dụ 10: 
[âng] câng 
bâng 
lâng 
nhâng 
nhâng 
xâng 
[âp] bập 
chập 
chập 
chập 
hấp 
mấp 
mập 
ngấp 
thập 
nhấp 
nhấp 


[ung] dùng 
đủng 
lung 
phung 
sung 
tung 
thủng 
vùng 
xủng 
xủng 


cấc 
khuâng 
lâng 
nhâng 
nháo 
xấc 

bẹ 
chồng 
chờn 
chùng 


⁄ 


háy 


Z 


máy 


` 


mỜ 
ngó 
thò 
nháy 
nhô 
đằng 
đỉnh 
lay 
phá 
sướng 
tăng 
thỉnh 
vằng 
xẻng 
xoảng 


cáng-cấc 
buâng-khuâng 
lâng-lâng 
nhâng-nhâng 
nhâng-nháo 
xâng-xấc 
bập-bẹ 
chập-chồng 
chập-chờn 
chập-chùng 
hấp-háy 
mãp-máy 
máập-mờ 
ngấp-ngó 
thập-thò 
nhấp-nháy 
nhấp-nhô 
dùng-dằng 
đúng-ảmnh 
lung-lay 
phung-phá 
Sung-Sướng 
tung-tăng 
thủng-thỉnh 
vùng-vằng 
xúng-xếng 
xúng-xoảng 


Khuôn 3: (1) Thành-phần thứ nhất có vận ở trong một dạng chung. 
(2) Thành-phần thứ hai có vận ở trong một dạng khác. Có khi hai dạng này 
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giống nhau. Một số lời thuộc khuôn này đã thấy ở khuôn trên, trong khuôn 


1, thí-dụ 9. 
Thí-dụ 11: 
[a - a] bả-ld, lã-chấã, ld-tả, sa-sd... 
[a - ơi] ld-lơi, rã-rời, tả-tƠi... 
[ang - ac] ang-ác, bàng-bạc, quang-quác, quàng-quạc... 
[ang - ang]  láng-cháng, ládng-váng, loáng-thoáng, loạng-choạng... 
[anh -ach]  anh-ách, khanh-khách, sành-sạch, vanh-vách... 
[anh -anh]|  !znh-chanh, lành-lạnh, loanh-quanh... 
[anh - e] mạnh-mẽ, quạnh-quế, sạch-sẽ... 
[ăc - ơ] mắc-mớ, nhắc-nhở, sặc-số... 
[ăc - ư] lắc-lư, ngắc-ngw, ngắc-ngứ... 
[ăm - ăm] căm-căm, chăm-chăm, chằm-chằm, ngăm-ngăm... 
[ăm - ăp] ăm-ắp, chằm-chặp, xăm-xấp... 
[ăn - ăn] ăn-năn, căn-dặn, cằn-nhằn, nhăn-nhấn... 
[ăn - eo] ngoằn-ngoèo, nhăn-nheo, vặn-vẹo... 
[ăng - ăc] ăng-ặc, lăng-lắc, sằng-sặc, vằng-vặc... 
[ăng -ăng]  bắng-nhắng, lăng-nhăng, lăng-xăng, loăng-quăng... 
[ăng - e] lặng-lế, vắng-vẻ... 
[ăng - 1] chằng-chịt, khăng-khít, nhăng-nhít, xăng-xít... 
[ăt - ăt] lắt-nhắt, lặt-vặt, loắt-choát... 
[ăt - eo] lắt-léo, ngặt-nghèo, ngoắt-ngoéo, ngoặt-ngoẹo, vắt-vẻo... 
[âm - ap] ấm-áp, lãm-láp, nhấm-nháp, thấm-tháp... 
[âm - âm] âm-ấm, chầm-chậm, lẩãm-bẩm, lẩãm-cẩm, lẩm-nhẩm... 
[âm - 1] ầm-ÿ, ầm-ỳ, lầm-lì, nhâm-nhi, thầm-thì... 
[âm - ư] ấm-ứ, hậm-hự... 
[ân - ân] bần-thần, lẫn-cân, lẩn-mẩn, lẩn-thẩn, lần-khân... 
[ân - ât] bần-bật, chần-chật, quần-quật, sần-sật... 
[ân - it] bấn-bít, quấn-quýt, vấn-vít... 
[ân - iu] bấn-bíu, bận-bịu... 
[ân - ơ] ngắn-ngơ, thẩn-thơ, thẳn-thờ, vẩn-vơ... 
[ân - ư] chần-chừ, ngần-ngữ... 
[âng -âng| — bảng-khuảng, lâng-láâng, nhâng-nhâng... 


Lâp - âp] 


hấp-tấp, ngượng-nsập, vồ-vập... 


[âp - ênh| 
[âp - ông] 
[âp - ơn] 
[âp - ung] 
[âp - ưng] 
[ât - ât] 
[ât - ơ]| 

[ât - ư| 

[ât - ương] 
[âu - âu] 
[e - ăt] 

[e - e] 

[e - et] 
[em - em] 
[em - ep] 
[en - en] 
[en - et] 
[eo - ăt| 
[eo - eo] 
[ep - ep] 
[et - et] 

ê - a| 

[ê - a1] 

[ê - êt] 
[ênh - êch] 
[I - 1] 

[ích - ich] 
[iên - lên] 
[riêng - Iêng] 
[inh - ¡ch] 
[mu - 1u] 
[o - o] 
[oc - ach] 
[oc - oc] 
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bấp-bênh, bập-bềnh, tấp-tếnh... 

bấp-bông, bấp-bổng... 

chập-chờn, dập-đờn... 

ẩãp-úng, bấp-búng, chập-chùng... 

chập-chững, ngập-ngừng, ngấp-ngứng... 

lãất-pháất, lát-bật, lật-đật... 

dát-đdờ, phất-phơ, vật-vờ... 

khát-khừ, ngất-ngư... 

ngất-ngưởng, vất-vưởng, vật-vưỡng... 

châu-chấu, ngâu-ngấu, xâu-xấu... 

dè-dặt, khe-khắt, què-quặt... 

be-be, be-bé, choe-choé, lè-nhè, le-te, nhè-nhẹ, trè-trể... 
be-bét, đe-nẹt, nhè-nhẹt, loè-loet, nhoè-nho€t, toe-toét... 
kèm-nhèm, lem-lém, lem-nhem, lèm-bèm... 

bèm-bẹp, chèm-chẹp, kèm-kẹp... 

bến-lến, ngoen-ngoển, nhoen-nhoeh... 

bèn-bet, kèn-kẹt, toèn-toet, Xoen-xoét, XoÈn-Xo€F... 
héo-hắt, nghèo-ngặt, réo-rắt, xéo-xắt... 

đèo-đếo, khéo-léo, léo-nhéo, nhèo-nhếo, nhèo-nhẹo... 
bép-xép, lép-bép, lẹp-kẹp, tẹp-nhẹp... 

lẹt-đẹt, khét-let... 

ê-a, hể-hd, khề-khà, lê-la, rề-rà... 

dễ-dãi, mê-mải, nhễ-nhại, trể-nải... 

bê-bết, lê-lết, mê-mệt... 

bềnh-bệch, chênh-chếch, lềnh-lệch... 

li-ti, lí-nhí, lì-xì, tỉ-mi... 

lích-kích, lích-rích, lịch-bịch... 

liên-miên, liên-thiên... 

liểng-xiếng, thiêng-liêng... 

bình-bịch, nghình-nghịch, thinh-thích, xình-xịch... 
đìu-him, hiu-hiu, líu-nhíu, líu-tíu, tiH-nghÏM, tÌH-HĐHỶM... 
lò-cò, lò-đò, lò-mò, ftò-mò, fò-Vò... 

óc-ách, ngóc-ngách, nhóc-nhách, tọc-mạch, vọc-vạch... 
lóc-ngsóc, lóc-nhóc, lóc-cóc... 


[om - em] 
[om - om] 
[on - ot] 
[ong - anh] 
[ong - eo] 
[ong - oc] 
[ong - ong] 
[op - op] 
[ô - ê] 

[ôc - êch] 
[ôm - ôm] 
[ôm - ôp] 
[ôn - ên]| 
[ôn - ôn] 
[ôn - ôt| 
[ông - ênh] 
[ông - ôc] 
[ông - ông] 
[ơ - ang] 
[ơ - ơ] 

[ơi - a] 

[ơi - ơi] 
[ơm - ơm] 
[u - ê] 

[u - u] 

[u1 - uI] 
[um - im] 
[un - un] 
[un -ut] 
[ung - ăng] 
[ung - inh] 
[ung - 1u] 
[ung - uc] 
[ung - ung] 
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hom-hem, móm-mém, tÓm-Iém... 

bòm-bốm, khòm-khọm, tòm-tốm... 

ngon-ngót, thon-thót, xon-XÓI... 

óng-ánh, chòng-chành, long-lanh, mong-manh, sóng-sánh... 
cong-queo, nhống-nhốo, tong-feo... 

chòng-chọc, nhong-nhóc, nhòng-nhọc, nòng-nọc, sòng-Sọc... 
chong-chóng, lóng-ngóng, lóng-chóng, ngong-nsóng... 
lóp-bóp, lóp-nsóp, lọp-bọp... 

ngô-nghê, sồ-SỀ... 

ngốc-nghếch, xốc-xếch... 

ôm-đồm, cồm-cộm, chôm-chôm... 

bôm-bốp, côm-cốp, đồm-độp, xôm-xốp... 

hổn-hển, thốn-thển, thôn-thện, thộn-thện... 

cồn-cộn, ngồn-HgÔn... 

dôn-đốt, ngôn-ngốt, ngồn-nsột, nhồn-nhột, sôn-sốt... 
công-kênh, chông-chênh, mông-mênh, ngông-nghênh... 
đồng-độc, mông-mốc, ngông-ngốc, thông-thốc... 
lông-bông, tồng-ngồng... 

dở-dang, hở-hang, lõ-làng, mở-mang, nhố-nhàng... 
bơ-vơ, bõ-ngố, chơ-vơ, ló-ngớ, ló-quớ... 

lơi-là, lơi-ld, tơi-tả... 

bời-bời, bời-lời, bời-rời, tơi-bời... 

bờm-chơm, bờm-xơm, bờm-xờm, lờm-xờm... 

ú-ê, ngú-nghê, rú-rê... 

Iu-bù, Iù-khù, lì-mù, tu-hú, tì-mh... 

bùi-ngùi, lúi-húi, lúi-thủi, trùi-trũi... 

chúm-chím, múm-mim, tìm-tim... 

chùn-chùn, lụn-vụn... 

chun-chút, ngùn-ngụf, Vun-VÁI... 

cung-quăng, hung-hăng, húng-hắng, vùng-vằng... 
lung-lĩinh, núng-nính, thùng-thình, xúng-xính... 
bụng-bIm, nñững-nịu, phụng-phịu... 

đùng-đục, xùng-xục... 

bung-xung, luns-tung, lúng-búng, lúng-túng... 


[ung - oang]  ng-oàng, đùng-đoàng... 
[ươt - ươt] lướt-thUỚớt, sướf-IưỚt... 
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Các vận đi đôi với nhau như thế này còn rất nhiều. Không cần phải 
học qua sách vở, người nói cũng nói được (dễ nói), người nghe nghe hiểu 
ngay (dễ nghe). Có thể nói đó là luật tự-nhiên trong tiếng Việt, thuộc loại dễ 


nói dễ nghe. 


Về cách phân-bố âm kèm sau, có nhiều lời thuộc loại âm mũi và âm 


nổ như ở thí-dụ 6. 
Thí-dụ 12: 
1 


anh 
khanh 
vanh 
bình 
huỳnh 
trình 
xình 
đằng 
sằng 
vằng 
nhòng 


2 

ách 
khách 
vách 
bịch 


huych 


trịch 
xịch 
đặc 
sặc 
vặc 
nhọc 


Lời 


anh-ách 


khanh-khách 


vanh-vách 
bình-bịch 


huỳnh-huych 


trình-trịch 
xình-xịch 
đằng-đặc 
sằng-sặc 
vằng-vặc 


nhòng-nhọc 


Thí-dụ 


tức anh-ách 

cười khanh-khách 
đọc vanh-vách 

xe bình-bịch 

chạy huỳnh-huych 
nặng trình-trịch 
tiếng máy nổ xình-xịch 
hơi đằng-đặc 

Cười sằng-sặc 

trăng sáng vằng-vặc 
hơi nhòng-nhọc 


Âm kèm sau của thành-phần thứ nhất và thành-phần thứ hai còn phân- 
bố theo khuôn [-ng -nh] (ng là âm cúa mềm, nh là âm cúa cứng). 


Thí-dụ 13: 
1 


long 
mong 
óng 
lóng 
chòng 
bồng 
công 


lanh 
manh 
ánh 
lánh 
chành 
bềnh 
kênh 


Lời 


long-lanh 


mong-manh 


óng-ánh 
lóng-lánh 


chòng-chành 
bồng-bềnh 


cồng-kềnh 
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chông chênh chông-chênh 
mông mênh mông-mênh 
ngông nghênh ngông-nghênh 


Khuôn 4: Hai thành-phần lắp đi lắp lại, chỉ đổi thanh (khác dấu). 

- Nếu thành-phần thứ hai có nghĩa và có dấu sắc (mới), ngã (khê), hỏi 
(đỏ), thành phần thứ nhất sẽ trở thành không dấu (ơi, khe, đo). 

- Nếu thành-phần thứ hai có nghĩa và có dấu nặng (12), thành-phần thứ 
nhất sẽ trở thành dấu huyền (12). Đôi khi thành-phần thứ hai có dấu ngã 
(đo), thành-phần thứ nhất có dấu huyền (đo); nhất là trong trường-hợp 
thành-phần thứ hai không có nghĩa. 

- Nếu thành-phần thứ hai có dấu huyền hay không dấu, phần thứ nhất 
được lắp lại y-nguyên. 

Thí-dụ 14: 

(1) Kha-khá, là-lạ, nham-nhám, xam-xám, xàm-xạm... 

(2) Khăm-khắm, hăm-nhắm, nhăm-nhẳm... 

(3) Lăn-lẳắn, nhăn-nhấm... 

(4) Nhăng-nhẳng, trăng-trắng, văng-vắng, văng-vẳng... 

(5) Ngâm-ngẩm, xâm-xẩm... 

(6) Khe-khế, nhè-nhẹ, nhem-nhểm, nheo-nhếo, se-SẼ... 

(7) Đo-đỏ, nho-nhỏ, hon-hỏn, nhon-nhỏn... 

(8) Khoe-khoẻ, nhoen-nhoeh... 

(0) Cồm-cộm, ngồn-ngỘn... 

(10) Mfơi-mới, mơn-mởin... 

(11) Cưng-cứng, lưng-lứng... 


Thí-dụ 15: Đằng-đẳng, đèo-đếo, nhằng-nhẵng. 


Thí-dụ 16: Ba-ba, bon-bon, bời-bời, chuồn-chuồn, đăm-đăm, đoàng- 
đoàng, đùng-đùng, e-e, hì-hì, hiu-hiu, khăng-khăng, lù-lù, mang-mang, ngà- 
ngà, nhàng-nhàng, nhằng-nhằng, nhơn-nhơn, oa-oa, oang-oang, pàng-pàng, 
fì-tì, tìàng-tàng, thùng-thùng, ve-ve, veo-Veo, vèo-Vèo, yo-Vo, vù-Vvà... 


Khuôn 5: Láy đi láy lại 
Thí-dụ 17: 


217 


Láy đi láy lại từng phần: 

dở-dở-dang-dang (dỡ-dang láy đi láy lại từng phần), 

mơ-mơ-màng-màng, vội-VÔI-vàng-Vvàng... 

Thí-dụ 18: 

Có một số tiếng kèm láy đi xen-kẽ với lời: 

Lắc lia lắc lịa, nghĩ vơ nghĩ vẩn, đi vơ đi vấn, tiếc ngẩn tiếc ngơ, tiếc 
ngơ tiếc ngẩn, trợn trừng trợn trạc, trợn trừng trợn trạo, xa lắc xa lơ, xấu 
đau xấu đớn... 


Khuôn 6: Một số tiếng kèm láy có thể đổi chỗ với thành-phần có ý- 


nghĩa 
Thí-dụ 10: 
dở-dang có thể đổi thành dang-dở 
khe-khắt khắt-khe 
mênh-mông mông-mênh 
ngẩn-ngơ ngơ-ngẩn 
nhó-nhung nhung-nhớ 
tha-thiết thiết-tha 
than-thở thở-than 
thẩn-thơ thơ-thẩn 
vẩn-vơ vơ-vẩn 


Khuôn chung: Tiếng kèm láy ở trong một lời hay là thành-phần của 
một tiếng kèm khác thường có đặc-điểm phù-hợp với luật dễ nói dễ nghe, 
tức là nói thế nào cho dễ nói và làm cho người nghe nghe được, hiểu được, 
hiểu ngay. 


I. Giống nhau: Hai thành-phần giống nhau hoàn-toàn. Bời-bời, đăm- 
đăm, hiu-hiu, lù-là, mang-mang, pàng-Dpàng, tùng-tùng, Ve-Ve, Veo-VeO, Vèo- 
vẻo, yo-vo, vì-và... (Thí-dụ 16) (16) 


16 

Những trường-hợp như zmềm-mềm, nâu-nâu, nghiêng-nghiêng, nhăn-nhăn, vàng-vàng, 
vừa-vừa, xanh-xanh... (hai thành-phần giống hệt nhau) không có thành-phần nào là tiếng 
kèm láy. Mềm, nâu, nghiêng, nhăn, vàng, vừa, xanh... đều là lời tính. 
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2. Gần giống nhau: 
2.1. Khác nhau về dấu. #o-đỏ, cổn-con, cổn-còn-con, hon-hỏn, là-lạ, lành- 
lạnh, nhan-nhẳn, nho-nhỏ, trăng-trắng, iu-Ìu, xam-xám... (Thí-dụ 14) 
2.2. Có vận giống nhau (Khác âm kèm đầu, còn thanh có khi khác, có khi 
giống. Bí-ff, bối-rối, bồn-chồn, bơ-vơ, càu-nhàu, đìu-hìu, li-fi, lí-nhí, líu-tíu, 
lon-ton, tai-tái, tiu-nghỉn, tiu-nguÿu, thu-lu, thù-hà... 
2.3. Khác âm kèm sau. 


2.3.1. Âm kèm sau có cùng điểm phát âm. (Thí-dụ 6 và thí-dụ 12.) 


Bôm-bốp, đôm-đốip... (m và p là âm môi) 

Chùn-chụt, man-mát...  (n và t là âm nứu [nớu]) 

Đành-đạch, sành-sạch (nh và ch là âm cúa cứng) 

Bàng-bạc, đùng-đục... (ng và c là âm cúa mềm) 

Sòng-sọc, xồng-xộc... (ng và € [sau u,ô,o] là âm cúa mềm và môi) 


2.3.2. Âm kèm sau thuộc cùng một loại âm, điểm phát-âm gần nhau; âm 
chính có độ mở gần nhau. (Thí-dụ 13.) 

(1) (ng là âm mũi cúa mềm, nh là âm mũi cúa cứng) 

Chòng-chành, long-lanh, mong-manh, sóng-sánh... (ong - anh) 

Cồng-kềênh, chông-chênh, mông-mênh, ngông-nghênh... (ông - ênh) 

Chùng-chính, đủng-ảỉnh, lung-linh, rung-rinh... (ung - 1nh) 

(2) (nh là âm mũi cúa cứng, ng là âm mũi cúa mềm) 

Dềnh-dang, dềnh-dàng, huênh-hoang, khệnh-khạng, lênh-láng, mênh- 
mang, nghênh-ngang, quềnh-quàng, quếnh-quáng, quệnh-quạng, thênh- 
thang, xênh-xang, xuềnh-voàng... (ênh - ang) 

Bềnh-bồng, mênh-mông. (ênh - ông) 

2.4. Vận trở thành nhẹ và êm (vận ơ). Vận ơ là một âm chính không cao, 
không thấp, không trước, không sau, không dài, không ngắn, không mạnh. 

Thành-phần thứ nhất có vận là ơ. Dớ-dẩn, lơ-là, lơ-láo, lơ-lẳng, lơ- 
lửng, ngơ-ngáo, ngơ-ngẩn, ngó-ngắn, thơ-thẩn, vơ-vẩn, vớ-vấn... 

Thành-phần thứ hai có vận là ơ. Bă¡-bớ, báng-quơ, lắng-lơ, lốm-lờ, 
lửng-lơ, lững-lờ, õm-ờ, thẩn-thơ, vẩn-vơ, vật-vờ... 
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Cả hai thành-phần có vận là ơ. Bơ-vơ, bơ-hơ, bơ-lơ, bơ-ngơ, bơ-phơ, 
bơ-phờ, bơ-sờ, bơ-vơ, bố-ngỡ, chơ-vơ, lơ-lớ, lơ-mơ, lơ-ngơ, lơ-phơ, lơ-thơ, lớ- 
ngớ, ló-quớ, lờ-lợ, lờ-vờ, ngờ-ngợ, ơ-hờ, thớ-lợ, thờ-ơ... 

2.5. Âm chính có độ mở như nhau, ngang nhau, gần nhau. 
Miệng mở nhỏ: (¡ [trước] u [sau]) 
Ình-ịch, kin-kín, kìn-kịt, khin-khít, nghình-nghịch... 
Chúm-chím, mìù-mịt, nhúc-nhích, tìm-từm... 
Lu-bù, lù-lù, tì-mù, tùm-lum, tún-mủm... 
Miệng mở vừa: (ê [trước] â [giữa] ô [sau]) 
Bê-bé, bê-bết, bề-bề, đê-mé, lê-thê, lếch-thếch... 
GŒồ-ghề, ngô-nghê, sồ-sề... 
Báp-bều, bập-bồng, bập-bông, phập-phều, phập-phồng... 
Háy-hẩy, nguây-nguẩy, phây-phẩy... 
Đồ-sô, đồi-mồi, lồ-lộ, ngồ-ngô... 

Miệng mở lớn hơn: (e [trước] ä [giữa] o [sau]) 

Be-bé, nhè-nhẹ, le-te, le-tẻ, lêo-đếo, se-sẽ, the-thé... 
Héo-hắt, khắt-khe, lắt-léo, ngăt-nghếo, réo-rắt, vắt-vẻo... 
Bon-chen, hẹn-hò, nhỏ-nhẻ, thỏ-thể, nhống-nhếo, vồn-Vvẹn... 
Len-lỏi, méo-mó, món-mém, mon-men, rê-rọf, rÓn-TéH... 
Dặn-dò, nắn-nót, nói-năng, nhăn-nhó, khó-khăn, rắn-rỏi... 
Bon-bon, chòng-chọc, chong-chóng, đòng-đòng... 

Miệng mở lớn: (a) 

Bàng-bạc, bảng-ldng, khang-khác, mang-mang, nhàng-nhàng, 
nhanh-nhách, nhao-nhác, oang-oang, tao-tác... 


Âm chính phía trước (ê e a) 

Ê-chề, lê-thê, lễ-mễ, lêu-bêu... 

Dễ-dàng, dê-dãi, trệu-trạo.. 

Bế-bàng, lẹ-làng, nhẹ-nhàng.... 

Đèo-đếo, kếo-kẹt, lêo-đếo... 

nhão-nhoét, nhạt-nhếo, nhàu-nhè, bế-bàng... 
Âm chính giống hệt nhau (Miệng mở ra giống nhau.) 

Li-fI, chình-chịch, thinh-thích... 
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Lia-lia, tía-lia, biền-biệt, phiên-phiến... 
Chênh-chếch, lê-thê, lề-mề, lếch-thếch... 
Be-bé, khe-khếẽ, le-te, nhè-nhẹ, nhem-nhẻm... 


Lù-đừ, lưng-lứng, lĩng-thững, tưng-bừng... 
Lưa-thưa, ngưa-ngúa, nhừa-nhựa... 
Đường-được, lườmn-lườm, ngường-ngượng... 
Bơ-vơ, chơ-vơ, lơ-mơ, lơ-thơ, lớ-ngớ... 
Bầy-nhầy, lất-phất, lây-lất, nhầy-nhây... 
Ăn-năn, băn-khoăn, cằn-nhằn, lăn-tăn... 
Ba-ba, chan-chát, lã-chá, là-lạ, san-sát... 
Lnù-lh, lu-bù, lung-tung, lúng-túng... 

Lồ-lộ, lồng-lộng, ngông-ngốc, tồng-ngồng... 
Cổn-con, ngon-ngon, ngòng-ngọng, tròn-fròn... 


5. Những tiếng kèm láy giữa (LVL58) 

5.1. Thường thấy nhất là láy với a. Lấy một số lời có tiếng kèm láy, thí-dụ, 
lúng-túng, ghép a với âm-kèm đầu của thành-phần thứ hai (nếu có), rồi láy 
lại lời đó một lần nữa, lng-fa-lúng-túng. 


Thí-dụ 20: 


Lúng-túng a lúng-ta lúng-ta-lúng-túng 
Lăng-nhăng a lăng-nha lăng-nha-lăng-nhăng 
Lung-tung a lung-ta lung-ta-Ïlung-tung 
Ấm-ớ a ấm-a ãm-a-ấm-ớ 
Chớn-chở a chớn-cha chớn-cha-chớn-chở 
Lách-cách a lách-ca lách-ca-lách-cách 
Ngắc-ngứ a ngắc-nøa ngắc-nga-ngắc-ngứ 
Õm-ờ a ỡm-à ốm-à-ỡm-ờ 

Lượn-lờ a lượn-là lượn-là-lượn-Ìlờ 
Lẫn-cãn lãn-ca lân-ca-lẫn-cân 
Cồng-kềnh cồng-cà cồng-cà-cồng-kềnh 
Chòng-chành chòng-chà chòng-chà-chòng-chành 
Lởn-vớn a lởn-va lởn-va-lởn-vớn 


Đóng-đảnh 
Ỏn-ẻn 


Lạch-cạch 
Ngâp-ngừng 


lởn-và 

a đỏng-đa 
đỏng-đà 

a ỏn-a 
ỏn-à 

a lạch-cà 

a  ngập-ngà 
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lởn-và-lởn-vởn 
đồng-đa-đồng-đảnh 
đồng-đà-đồng-đảnh 
ổn-a-ồn-ển 
ổn-à-ồn-ển 
lạch-cà-lạch-cạch 
ngập-ngà-ngập-ngữừng 


5.2. Cùng một lối như láy với a là láy với ơ. Nhưng số lời loại này rất ít. 


Hớt-hải 
(*Cầu-bất) 
ngất-ngưởng 
vất-vưởng 


Ơ hớt-hơ 


ơ ngất-ngơ 
Ơ vất-vơ 


hớt-hø-hớt-hải 
cầu-bơ-cầu-bất 
ngất-ngơ-ngất-ngưởng 
vất†-vơ-vất-vưởng 


5.3. Nếu thành-phần thứ hai không có dấu (bà ơi) hay có dấu huyền (bần- 
thần), đổi dấu thành dấu hỏi rồi lặp lại thêm một lần nữa: 


5.4. 
la... 


Ngày xưa 
Bèo-nhèo 
Tầm-ngầm 


Bàn-thần 


ngày xửa 
bèo-nhẻo 
tầm-ngẩm 


bẩn-thấn 


Lối này còn được dùng để gọi: 


Kim-Anh! 
Bà ơi! 

Em ơi! 
Anh ơi! 


Kim-Ảnh-Kim-Anh! 
Bà ởi bà ơi! 

Em ởi em ơi! 

Anh ởi anh ơi! 


ngày xửa ngày xưa 
bèo-nhẻo-bèo-nhèo 
tầm-ngẩm-tầm-ngầm 
tâm-ngẩm-tầm-ngầm 
bẩn-thẩn-bần-thần 


Còn có rất nhiều trường-hợp đặc-biệt như bù-lu-bù-loa, tùm-lum-tà- 


Bù-lu-bù-loa có lẽ là tiếng cổ còn sót lại. Tùm-lum-tà-la là tiếng địa- 
phương (tùm-lum + tà-la [tiếng đệm]), líu-lo-líu-lường cũng do một lời có 
tiếng kèm láy líu-lo và tiếng đệm líu-lường. Những trường-hợp này không 
có khuôn rõ-ràng. 
Những tiếng láy đi láy lại cũng có thể coi là trường-hợp đặc-biệt: 
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Hú-hí-hủ-hỉ (hú-hí + hủ-h)), 

kẻm-nhẻm-kèm-nhèm (kẻm-nhẻm + kèm-nhèm; kẻm-nhêm = kèm- 
nhèm), /⁄-đ-l?-đ? (lủ-đử + lừ-đừ; lử-đử = lừ-đừ), /ăng-xăng-lír-xír (lăng- 
xăng + lít-xít), lơ-phơ-lất-phất... 

Cổn-còn-con, lơ-tø-mơ, lơ-tơ-lơ-mơ, sạch-sành-sanh, tểo-tèo-feo, tỉ-tì- 
fi, tìm-lum-tà-1a... 

Nhăng-nhăng-nhíi-nhít (Nhăng-nhít lặp đi lặp lại từng phần.) 

dở-đở-đang-dang (Dö-dang lặp đi lặp lại từng phần.) 

nhâng-nháâng-nháo-nháo (Nhâng-nháo lặp đi lặp lại từng phần.) 

mØ-mởơ-màng-màng, ngơ-ngø-ngác-ngác, vội-Vội-vàng-vàng... 

Thủ-thỉ-thù-thì (Thủ-thỉ lặp lại bằng cách đổi-thanh.) 

rú-ri-rù-rì, cú-mi-cù-mì... 

Vẩn-vơ-vơ-vẩn (Vắn-vơ + vắn-vơ đổi ngược lại.) 

thẩn-thơ-thơ-thẩn (Thẳn-thơ + thẳn-thơ đổi ngược lại.) 

ngẩn-ngơ-ngơ-ngẩn, dở-dang dang-dở... 


5.5. Láy với ơi là, là, thật là, sao là, hết sức là... cũng được dùng tới luôn. 
Điều đáng chú-ý là lối này làm thành cả một câu. 


Đẹp! Đẹp ơi là đẹp! 
Ngon! Ngon ơi là ngon! 
Xinh! Xinh ơi là xinh! 
Đẹp! Đẹp là đẹp! 

Tol To là tol 

Ngon! Ngon là ngonl 

Đẹp! Đẹp thật là đẹp! 
Đẹp! Đẹp vô-cùng là đẹp! 
Xấu! Xấu thật là xấu! 

Tệ! Tệ thật là tệ! 

Đẹp! Đẹp hết sức là đẹp! 
Đẹp! Đẹp quá chừng là đẹp! 
Đẹp! Đẹp quá xá là đẹp! 
Đẹp! Đẹp sao là đẹp! 


Đẹp! Đẹp vô-cùng là đẹp! 
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(Xem Những tiếng kèm nhấn mạnh. 10. Nhấn mạnh bằng cách kéo 
dài âm chính hay lặp đi lặp lại một tiếng trang 178.) 


6. Tiếng kèm láy còn tạo ra những khuôn chung về cảm-giác và tình-cảm 
(LVL338). 

Thí-dụ 1: Những lời có tiếng kèm láy vận eo diễn-tả sự khác thường 
về âm-thanh, hình-ảnh, hình-dáng... Kèo-nhèo, leo-nheo, léo-nhéo, nheo- 
nhéo, lèo-xèo, xèo-xèo, xinh-xeo, vèo-vèo, véo-von... leo-kheo, leo-teo, lèo- 
tèo, leo-lẻo, leo-lét... 

Thí-dụ 2: Những lời có tiếng kèm láy vận ơ gợi một hình-ảnh hay 
cảm-giác không rõ-ràng, không hoàn-toàn. Ấm-ớ, bơ-vơ, chơ-vơ, lơ-mơ, lờ- 
mờ, ngu-ngơ, ngù-ngờ, ø-thờ, thơ-thẩn, thân-thờ, vật-vờ, vơ-vấn, xơ-xài... 

Thí-dụ 3: Những lời có tiếng kèm láy vận ôn gợi một cảm-giác khác 
thường, có thể làm cho tim đập nhanh hoặc diễn-tả khung-cảnh xáo-trộn. 
Bồn-chồn, chộn-rộn, lộn-xộn, nôn-nao, nhốn-nháo, rộn-rực, xôn-Xao, Xốn- 
xác, Xốn-xang, xộn-rỘn... 
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420. Vị-trí của Tiếng kèm 
(LVL225) 


Xét về vị-trí (trước, giữa, sau), tiếng kèm có thể chia ra làm bốn loại: 
- tiếng kèm trước, 
- tiếng kèm sau, 
- tiếng kèm giữa, 
- tiếng kèm tự-do. 


1. Tiếng kèm trước: bao giờ cũng đứng trước một lời, một câu nói hay là 
bắt đầu một dây lời. Thí-dụ: bởi, vì, tại, bởi vì, tại vì, hễ, nếu, giá, giá mà, 
dẫu, dù, dẫu rằng, dù rằng, tuy, tuy rằng, hằng, càng... 

Thí-dụ l1, vì: 

Đứng trước một câu nói: Vì nó mà tôi bị đòn. 

Bắt đầu một dây lời: Tôi bị đòn vì nó. 

Thí-dụ 2, dẫu: 

Đứng trước một câu nói: Dầu đã già rồi, ông ta còn khoẻ lắm. 


Bắt đầu một dây lời: Ông ta còn khoẻ lắm, dẫu đã già rồi. 
Thí-dụ 2, rất: 
- Nó hát có hay không? 
Đứng trước một câu nói: - Rế/ hay! 
Đứng trước một lời: - Nó mà hát rất hay? 


2. Tiếng kèm sau: bao gồm tất-cả những tiếng đứng sau một lời, một dây 
lời hay một câu nói. này, nào, nhau, nốt, nhé, nhe, nhá, nha, cơ mà, nữa... 
Thí-dụ l1, này: 
Đứng sau một lời: Cái nhà này lớn quá! (Này đứng sau lời tên cái nhà.) 
Đứng sau một dây lời: Để em bắt con gà này; còn anh bắt con gà kia. 
(Này đứng sau lời tên con gà, và ở sau dây lời thứ nhất; còn bắt đầu dây 
lời thứ hai.) 
Đứng sau một câu nói: Anh bắt con gà kia, em bắt con gà này. (Này đứng 
sau lời tên con øà, và ở cuối câu.) 


Thí-dụ 2, nốt: 
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Đứng sau một lời: Để ôi làm nốt cái này rồi tôi đi với anh. (Nốt đứng 
sau lời động làm.) 

Đứng sau một dây lời: Đứa con lớn đã bỏ đi, đúa con nhỏ cũng bỏ ẩi 
nốt, thì tuổi già lấy ai trông cậy!? (Nốt đứng sau lời động đi, và ở sau dây 
lời thứ hai "đứa con nhỏ cũng bỏ đi nốt”.) 

Đứng sau một câu nói: Nó đã hư, mày cũng hư nốt. (Nốt đứng sau lời 
tính hư, và ở cuối câu.) 


3. Tiếng kèm giữa: gồm toàn là những tiếng ở giữa hai lời, hai nhóm lời 
hay hai dây lời: mà, và, nên, cho nên, thì, nhưng, song, hoặc, hoặc là, hay là, 
vả lại... 

Thí-dụ 1, và: 

Đứng giữa hai lời: Anh và tôi đều là người Việt-Nam. (Và đúng giữa 
và nối-kết anh với tôi.) 

Đứng giữa hai nhóm lời: Câu chuyện hôm qua và câu chuyện hôm nay 
có liên-hệ với nhau. (Và đứng giữa và nối-kết hai nhóm lời. Nhóm lời thứ 
nhất là "câu chuyện hôm qua”. Nhóm lời thứ hai là "câu chuyện hôm nay”".) 

Đứng giữa hai dây lời: Người Việt-Nam ở trong nước và người Việt- 
Nam ở nước ngoài đều là người Việt- Nam. (Và đứng giữa và nối-kết hai dây 
lời. Dây lời thứ nhất là "Người Việt-Nam ở trong nước”. Dây lời thứ hai là 
"Người Việt-Nam ở nước ngoài." 

Thí-dụ 2, thì: 

Đứng giữa hai lời: Yếu thì thua. Có gì đâu mà phải từn-hiểu. (Thì 
đứng giữa yếu và thua.) 

Đứng giữa câu nói: Cứ theo tôi biết thì ông ta là người rất tốt. (Thì 
đứng giữa câu nói.) 


4. Tiếng kèm tự-do: cùng một tiếng, có khi đứng ở đầu, có khi đứng ở 
giữa, có khi đứng ở cuối một câu nói: so, fại sao, đâu, bao giờ, luôn, cùng 
với, mãi, lắm, không, chưa, quá, khá, trên, dưới, trước, sau... 

Thí-dụ I1, sao: 

Đứng ở dầu một câu nói: Sưo anh Tư lại ở đây? 

Đứng ở giữa một câu nói: Anh Tư sao lại ở đây? 

Đứng ở cuối một câu nói: Anh Tư ở đây sao? 
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Thí-dụ 2, tại sao: 

Đứng ở đầu một câu nói: 7i sao bảo nó không đến? (Theo Lê-Văn- 
Lý). (Tại sao mày bảo là nó không đến, mà bây giờ nó đến kia-kìa.) 

Đứng ở giữa một câu nói: Bảo nó tại sao không đến? (Theo Lê-Văn- 
Lý). (Mày đến bảo với nó là tại sao nó không đến.) 

Đứng ở cuối một câu nói: Làm ơn cho tôi biết lí-do tại sao. 

Thí-dụ 3, bao giờ: 

Đứng ở dầu một câu nói: Bao giờ người Việt-Nam mới hiểu rõ được 
sức mạnh của đoàn-kết? 

Đứng ở giữa một câu nói: Hỏi nó xem bao giờ nó mới làm xong? 

Đứng ở cuối một câu nói: Nó làm xong bao giờ? 

Thí-dụ 4, trước: 

Đứng ở đầu một câu nói: Trước khi nói phải suy-nghĩ chín-chắn. 

Đứng ở giữa một câu nói: Làm frước nói sau. 

Đứng ở giữa một câu nói: Ăn cỗ đi trước, lội nước đi sau. (Tục-ngữ.) 

Đứng ở cuối một câu nói: Người nào đến trước thì mời vào trước. 
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V 


Những Tiếng kèm Thường Dùng 


và Một Số Lời Dễ Lẫn với Tiếng kèm 


A 


a (1) (tk) (tc) tiếng kèm, đứng ở đầu câu, diễn-tả sự mừng-rỡ có vẻ ngây- 
thơ. (1) A! Mẹ đã về! (2) A! mai nghỉ cả ngày! (Lê-Văn-Lý). 

a (2) (tk) (tc) tiếng kèm, đứng ở cuối câu làm thành câu hỏi (như sao), 
dùng để than-trách, tỏ vẻ ngạc-nhiên, mỉa-mai về một sự-kiện xẩy không 
bình-thường. (Ý mỉa-mai mạnh hơn sao) (1) Quan-lại thời này cũng thế a!? 
(2) Thi-cử thế này a!? 

a-ha (tk) tiếng tỏ sự ngạc-nhiên và thích-thú. A-ha! Tao bắt được mày rồi! 


(tk) (tc) tiếng tỏ sự đau-đớn bất chợt xẩy đến (như ái). Á! Đau quá! 


s 


(1) (tk) đứng đầu câu, diễn-tả sự ngạc-nhiên vừa phải. À! Ra rhế! 


®⁄ 


(2) (k) đứng đầu câu, diễn-tả sự vui-mừng thường. À! Mẹ đã về! (Lê- 
Văn-Lý). 


®⁄ 


à (3) (tk) tiếng kèm, đứng sau lời ngôi, lời tên, hay là tên gọi, dùng để gọi 
hay lôi-kéo sự chú-ý. (1) Con à! Lại đây mẹ bảo! (2) Con à! Ở đâu đó? Ra 
đây bố bảo! (3) Lan à! Ra đây với chị. 

à (4) (tk) tiếng đứng đầu câu tỏ sự bỡ-ngỡ, muốn nhắc-nhở chính mình 
(hay người khác) khi nhớ lại một sự việc gì đã quên, hay là chút nữa thì 
quên. (1) À! Mai nghỉ cả ngày! (2) À! Quên chưa khoá cửa. (3) À! Phải đi 
chợ mua gạo, hết rồi. (4) À, Quỳnh! Mua thuốc, đừng quên mua diêm nhé! 
(Lê-Văn-Lý). (Xem này.) 
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à (5) (tk) (LVL162) tiếng kèm đứng sau lời động hay ở cuối câu nói để 
làm thành câu hỏi. Câu hỏi này ở trong tình-trạng hồ-nghi, chưa chắc có 
đúng không hay chưa biết rõ ý-định của người nói chuyện với mình, nên hỏi 
để biết rõ hơn. (1) Đi chơi à? (Lê-Văn-Lý). (2) Bạn gọi tôi đấy à? (Lê-Văn- 
Lý). (3) Mày thương nó rồi à? 

Đôi khi, ngược hẳn lại, câu hỏi với à không có ý-nghĩa hồ-nghi, mà là sự 
xác-định dưới hình-thức câu hỏi. (1) Ông thày nói với học trò: Anh lại 
không học bài à? Anh sẽ bị phạt. (Lê-Văn-Lý). Câu nói này có nghĩa như: 
Anh sẽ bị phạt, vì anh không học bài. (2) Anh Hải đến chơi đấy à? Văn 
khoể-mạnh chứ? (3) Con đã về rồi à? Tại sao đi khuya thế? 

À (cũng như hả, nhì) ở trong các câu nói nói với người ngang hàng và 
người dưới. 

à (6) (tk) đứng cuối câu, dùng để hỏi, khi khẳng-định một sự việc đã xẩy ra 
rõ-ràng. (l) Anh lại không học bài à? Anh sẽ bị phạt. (Lê-Văn-Lý). (2) Con 
đã về rồi à? Tại sao đi khuya thế? 
à (7) (tk) đứng cuối câu để nhấn mạnh vào cả câu. 
(1) - Mới buôn-bán mấy năm mà nó đã có ba cửa tiệm. 
- Thếcøơ/? (Bình-thường) 
Thế cơ à!? (Nhấn mạnh) 
Thế kia à!? (Nhấn mạnh) 
(2) Thằng bé này dễ thương quá. (Quá nhấn mạnh vào dễ thương.) 
Thằng bé này dễ thương quá à. (À nhấn mạnh cả câu.) 

Đôi khi à có thể thay-thế bằng hà. (1a) Nhà nào cũng đẹp hết trơn à! 

(1ã) Nhà nào cũng đẹp hết trơn hà! (2) Đứa bé kia trông dễ thương quá à! 

à, hà (tk) (Xem à (7).) 

à này (nhóm) đứng ở đầu câu để gọi người ở gần hay lôi-kéo sự chú-ý trước 
khi đặn-bảo, ngỏ ý hay hỏi cho biết. (1) À này! Lại đây mẹ cho mấy đồng 
uống nước. (2) À này! Sang bên đó phải lựa lời mà nói, kẻo người ta bảo bố 
mẹ không chịu dạy con! (3) À này! Nếu đi ra chợ thì nhớ mua mấy củ hành. 
(4) À này com! Có phải hôm qua con gặp bác Ba không? 

Không được dùng à này để nói với người trên. 

à nhỉ, ừ nhỉ (nhóm) (tk+ tk) (LVL269) đứng ở đầu câu để chỉ một sự 
sửng-sốt khi nhớ lại một việc gì mà mình đã quên, hay là chút nữa thì quên 
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(Lê-Văn-Lý). (1) À nhỉ, đến giờ đi học rồi. (Lê-Văn-Lý). (2) ÙỪ nhỉ, tí nữa thì 
quên tắt đèn. (Lê-Văn-Lý). 
Có khi à và ừ được tách ra khỏi nhỉ: (1) À, đến giờ đi học rồi, nhỉ. (Lê- 

Văn-Lý). (2) Ù, tí nữa thì quên tắt đèn, nhỉ. (Lê-Văn-Lý). 
àơi,àời (tk) tiếng bắt đầu một bài hát ru (ru em, ru con, ru cháu) (hát cho 
đứa bé nghe để đưa nó vào giấc ngủ). 

À ơi, àời! 

Cái ngủ mày ngủ cho lâu. 

Mẹ mày đi cấy ruộng sâu chưa về. 

(Ca-dao) 


ạ (1) (tk) (tc) tiếng cảm-thán, tự nó không có ý-nghĩa, nhưng khi đứng ở 
cuối một câu nói của người dưới nói với người trên hay trong câu nói nói với 
người mình tôn-trọng hoặc tỏ ra tôn-trọng, làm cho câu nói có ý-nghĩa tôn- 
trọng. 
(1) - Bố đâu? 
- Thưa mẹ, bố đang ở ngoài vườn ạ! 
(2) - Tối rồi! Bật đèn lên! 
- Thưa mẹ, vâng ạ! Con bát liền đây ạ! 
(3) - Đã vá áo cho anh chưa? 
- Thưa anh, em đã vá rồi ạ. 
(4) Mời con dậy ăn sáng rồi đi học; không thì mẹ con cho con mấy roi 
vào đít đấy ạ! (Dùng tiếng tôn-trọng để bắt con phải theo lệnh của mình.) 
(5) Thưa bác ạ! 
(6) Vâng ại! 
(7) Thưa cô, tôi nói như thế có đúng không ạ? 
ạ (2) (tk) tiếng kèm ở cuối câu, dùng để nhấn mạnh. Chưa biết chắc đâu 
ạ! (Chưa biết chắc lắm đâu!) 
a (3) (lđ) kính chào (trẻ con chào người lớn một cách tôn-trọng). Cøn 
khoanh tay ạ bác đi con! 
ai (1) (liên) người nào, người nào đó, bất-kì người nào, bất-cứ người nào. 
(1) Ai làm nấy chịu. (Người nào làm người ấy chịu.) (2) Bất-cứ ai vào nhà 
tôi cũng phải lê-phép với cha mẹ tôi. 


Đôi khi ai có thể hiểu là ngôi thứ hai số ít (trong trường-hợp người nói 
ngượng hay lúng-túng, chưa biết cách xưng-hô như thế nào). Thí-dụ, ai trong 
câu thứ nhất, cô dâu mới gọi chồng đang làm ở ngoài vườn: ”A¿ øi! Vào ăn 
cơm!” Người chồng thấy vợ lúng-túng, hỏi đùa: “A¡ gọi ai đấy?” Người vợ 
trả lời: “Ai gọi ai thì biết chứ việc gì phải hỏi.“ 

Ai còn có thể hiểu là ngôi thứ hai số ít hoặc bất-cứ người nào hay tất-cả 
mọi người. (1) A¡ ơi! Đừng bỏ ruộng hoang. Bao nhiêu tấc đất tấc vàng bấy 
nhiêu. (Ca-dao). (2) Ai ơi! Đợi với tôi cùng! Tôi còn đốt mã cho chồng tôi 
đáy. (Ca-đao). 


ai (2) (liên) người nào chưa rõ, dùng để hỏi. (1) A¡ gọi thế? (2) Ai đấy? (3) 
Gọi ai vậy? (Lê-Văn-Lý). (4) Ai gọi ai đấy? (5) Ai đây? 


ai (3) (liên) (LVL305) người nào chưa rõ, dùng để hỏi với ý phủ-định 
(chối-bỏ). (1) Ai ngờ như thế? (Lê-Văn-Lý). [Không ai ngờ như thế. ] (2) A¡ 
lại như vậy!? [Không ai như vậy. Chỉ có nó mới như vậy.] (3) Ai mà biết!? 
(Lê-Văn-Lý). [Không biết. Không có người nào biết. Không ai biết.] (4) Ai 
mà lại tệ như vậy?? [Không có người nào lại tệ như vậy. Không có aI lại tệ 
như vậy. ] 

Vì ai là người nào chưa rõ, dùng để hỏi với ý phủ-định, nên khi ai đứng 
trước chẳng hay không, câu hỏi trở thành câu khẳng-định. (Khẳng-định 
bằng câu hỏi. Dùng câu hỏi để nói chắc-chắn là như vậy.) (1) A¡ chẳng là 
người? [(a) AI cũng là người. (ä) Người nào cũng là người.] (2) Ar không 
ghen? [Người nào cũng như người nào, người nào cũng ghen.] 
ai (4) (liên) bất cứ người nào, có vẻ như hỏi với ý phủ-định (chối-bỏ) 
nhưng lại có ý nói chắc-chắn (chắc-chắn là như thế, như thế là đúng, bao giờ 
cũng đúng), không có aI. (l) A¡ giàu ba họ, ai khó ba đời!? (Tục-ngĩ). 
[Không có ai giàu ba họ, cũng không có ai nghèo-khó ba đời liên-tiếp. ] 
ai-ai (liên) [luôn-luôn có cũng đi sau, gần hoặc xa] tất-cả mọi người, hết 
tất-cả mọi người, người nào cũng như người nào, bất-cứ người nào. (1) A¡-aï 
cũng biết nó vô-tội. (2) Ai-ai đi qua đây cũng khen vườn hoa nhà tôi đẹp. 
ai bảo (nhóm) đứng ở đầu câu hay đầu dây lời có hình-thức câu hỏi và nói 
về nguyên-nhân, lí-do, thường-thường có ý trách-móc, đổ lỗi hay quy trách- 
nhiệm cho một người nào đó; không ai bảo .. tại sao .. lại... Đôi khi câu nói 
có ai bảo là lời an-ủi dưới hình-thức câu hỏi. (1) Ai bảo đi chơi cho lắm 


231 


vào!? Bây giờ hối không kịp. (2) Ai bảo ngu thì chết! (3) Ai bảo làm mà 
làm!? (4) Ai bảo anh đến đây làm khổ em!? (5) Ai bảo thương làm gì cho 
khổ! 


ai có ngờ (nhóm) không thể lường trước được, không người nào có thể 
lường trước được, không thể tin được, trái với sự suy-nghĩ từ trước. A¡ có 
ngờ nó lại tệ như vậy! (Xem ai có ngờ đâu, ai ngờ, ai ngờ đâu, chẳng ai 
ngờ, chẳng ngờ, chẳng ngờ đâu, có ai ngờ, có ai ngờ đâu, có ngờ đâu, đâu 
có ai ngờ, đâu có ngờ, đâu ngờ, không ai có thể ngờ được, không ai ngờ, 
không ngờ, không thể ngờ được, nào ai có ngờ, nào ai có ngờ đâu, nào ai 
ngờ, nào ai ngờ đâu, nào có ai ngờ, nào có ai ngờ đâu, nào ngờ, nào ngờ 
đâu, ngờ đâu, không ai có thể ngờ được, không ai ngờ, không thể ngờ 
được.) 


ai có ngờ đâu (nhóm) (Xem ai có ngờ.) 


ai đời (nhóm) đứng ở đầu câu, có nghĩa như "không ai như thế, không 
người nào như vậy, trái với lẽ thường." (1) A¡ đời trời lạnh như thế này mà 
chỉ mặc một cái áo mỏng ra đường! (2) Ai đời con nhà đàng-hoàng tử-tế mà 
lại bỏ nhà đi theo trai. 

Câu nói bắt đầu bằng ai đời có thể nhấn mạnh bằng bao giờ ở cuối. Ai 
đời con nhà đàng-hoàng tử-tế mà lại bỏ nhà đi theo trai bao giờ. 
ai khiến (nhóm) Khiến có nghĩa là bảo làm, sai làm việc gì. Ai khiến đứng 
ở đầu câu nói có hình-thức câu hỏi để đổ lỗi hay quy trách-nhiệm cho một 
người nào đó; không ai khiến .. tại sao... lại.., có ai bảo .. đâu mà.. Ai 
khiến mày nói để nó giận tao!? [Có ai bảo mày đâu mà mày nói để nó giận 
tao!?] 

Nếu muốn nói nhẹ-nhàng hơn, có thể dùng ai bảo hay ai mượn. (1) Ai 
bảo mày nói để nó giận tao!? (2) Ai mượn mày nói để nó giận tao!? 
ai lại (nhóm) khác thường đến độ không nên làm, không chấp-nhận được, 
không nên làm. Mình là con nhà đàng-hoàng tử-tế ai lại chửi tục như thế! 
(Xem ai.) 
ai mượn (nhóm) đứng ở đầu câu nói có hình-thức câu hỏi để đổ lỗi hay quy 
trách-nhiệm cho một người nào đó (thường là nhẹ-nhàng); không ai mượn .. 
tại sao... lại.. (1) Ai mượn mày nói để nó giận tao!? [Không ai mượn mày 
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nói, tại sao mày lại nói để nó giận tao!?] (2) Ai mượn mày loan tin để bây giờ 
câu chuyện tùm-lum như thế này!? 

Đôi khi có thể thay-thế ai mượn bằng ai khiến hay ai bảo. (1) A¡ khiến 
mày nói để nó giận tao!? (2) Ai bảo mày loan tin để bây giờ câu chuyện tìm- 
lum như thế này!? 
ai nấy (nhóm) mỗi một người, từng người, tất-cả mọi người, hết mọi người, 
người nào cũng thế, không riêng gì một người nào. 7 ngày biết anh, cả nhà 
ai nấy đều một lòng quý-mến. 
ai ngờ (nhóm) không thể lường trước được, không thể tin được, trái với sự 
suy-nphí từ trước. A¡ n0gờ nó lại tệ như vậy! (Xem ai có ngờ, ai ngờ đâu.) 
ai ngờ đâu (nhóm) (Xem ai ngờ.) 
ái (tk) (tc) tiếng tỏ sự đau-đớn bất chợt xẩy đến (như á). Ái! Đau quá! 
ái-chà (tk) tiếng tỏ sự ngạc-nhiên. Ái chà! Gió lớn quá! 
ái-chà-chà (tk) tiếng tỏ sự ngạc-nhiên, mạnh hơn ái-chà. Á¡ chà chà! Gió 
lớn quá chừng! 
anh (1) (liên) người con trai trong một nhà, một họ, ra đời trước hay ở cấp 
cao hơn. (1) Anh em như thể chân tay. (2) Anh em cùng cha khác mẹ. (3) 
Anh vợ, anh rể, anh họ, anh cột chèo, anh đồng-hao... 


anh (2) (liên) (tchl) người con trai cùng lứa tuổi hoặc lớn hơn, được dùng 
làm tiếng chỉ loại. Anh bạn, anh công-an, anh lính chiến... 
anh (3) (liên) (Ing) người con rể hay người con trai thuộc hàng con cháu. 
(1) - Lạy bố q. - Anh mới đến hả? (2) - Thưa bác ạ. - Anh Hải phải không? 
anh (4) (Ing) ngôi thứ nhất, số ít; lời xưng-hô của người đàn ông con trai, 
như anh xưng-hô với em, chồng xưng-hô với vợ, người lớn tuổi hơn xưng-hô 
với người ít tuổi hơn... (1) Anh rất ân-hận đã làm cho em buồn. (2) Em làm 
ơn vá cho anh cái áo. (3) Tại sao ít tuổi hơn người ta mà xưng anh với người 
ta? 

Số nhiều: các anh, chúng anh, tụi anh. (1) Các anh mà đã ra tay, thì mọi 
việc sẽ đâu vào đấy. (2) Chúng anh mà đã ra tay, thì mọi việc sẽ đâu vào 
đấy. (3) Tụi anh mà đã ra tay, thì mọi việc sẽ đâu vào đấy. 


anh (5) (Ing) ngôi thứ hai, số ít; lời xưng-hô đối với người đàn ông con trai 
ở vai anh, như em xưng-hô với anh, vợ gọi chồng, bạn-bè quen-biết gọi 
nhau... (1) Anh đi đâu đó? (2) Anh làm ơn chỉ cho em bài toán. Khó quá em 
làm không được. 

Số nhiều: các anh, tụi anh, các ông anh. (1) Các anh làm gì mà ồn quá 
vậy? (2) Tụi anh làm gì mà ồn quá vậy? Phá vừa-vừa thôi, kéo lối xóm người 
ta than-phiền. (3) Các ông anh đã đi đâu chơi chưa? 
anh (6) (lên) (Ing) ngôi thứ ba, số ít, là đàn ông con trai ở vai anh. (1) 
Anh em có nhà không? (2) Anh ấy đi làm chưa về hả? (3) Anh đó không phải 
là người Việt- Nam. 

Số nhiều: các anh, những anh, chúng anh. (1) Các anh làm nghề đánh cá 
ở làng này đều là con cháu họ Trần. (2) Những anh chửi cha chửi mẹ ngày 
xưa mà bây giờ nắm vận-mệnh quốc-gia thì làm sao đất nước khá ra được! 
(3) Đừng đụng vào những anh ấy mà có ngày mất mạng. (4) Đừng đụng vào 
chúng anh mà có ngày mất mạng. 
anh (7) (liên) tiếng chỉ loại, đứng trước lời tên đàn ông con trai. (1) Anh 
cả, anh hai, anh ba, anh ruột, anh rể, anh cùng cha khác mẹ, anh Hà, anh 
Bá... (2) Anh cả tôi lúc nào cũng đạo-mạo, nhưng anh Hà là anh thứ hai, lúc 
nào cũng cười-cười, nói-Hói Vui-Vể. 
anh (8) (II) tiếng chỉ loại, đứng trước lời tên về đàn ông, với ý thiếu tôn- 
trọng. (1) Anh tài-xế nhà tôi đã già lắm rồi. (2) Nói một cách tương-đối, 
mấy anh công-an ở phường này cũng không đến nổi nào. 
anh (9) (I) [HVỊ cái hay cái đẹp nhất, sáng nhất, tài nhất, giỏi nhất. Az- 
dũng, anh-hùng, anh-minh, anh-quân, anh-thư, anh-tú, tinh-anh. 
ảnh (liên) (Ing) ngôi thứ ba số ít trong một số tiếng miền Nam. Tiếng miền 
Bắc thường nói là anh ấy. (Dấu hỏi thay-thế cho ấy, cũng như bà ấy trở 
thành bả, cô ấy trở thành cổ, cha ấy thành chả, thằng cha ấy trở thành 
thăng chả, chị ấy trở thành chỉ, ông ấy trở thành ổng...) Ảnh đi đâu rồi? 
áo (liên) ((chl) [HV] (LVLI00) đồ mặc che thân từ cổ trở xuống, nhất là 
ngực, lưng và bụng. Mẹ (ôi mới mua cho mỗi đứa chúng một cái áo mới. 

Áo còn được dùng làm tiếng chỉ loại cho đồ mặc. (1) Áo lễ, áo vải, áo 
da... (lời tên = tiếng chỉ loại + lời tên). (2) Áo khoác, áo mưa... (lời tên = 
tiếng chỉ loại + lời động). 
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x 


A 


ăng-ẳng (1) (liên) tiếng chó kêu khi bị đánh, tiếng bắt chước chó kêu khi 
bị đánh. Hình như có tiếng ăng-ẳng của con vện nhà mình. Ra xem nó bị ai 
đánh! 
ăng-äng (2) (lđ) chó kêu khi bị đánh. (1) Chó nhà người ta sủa thì gâu- 
sáu, chó nhà mình sửa thì ăng-ẳng như bị ai đánh. - Sửa gì đâu, nó bị con 
ông đánh đó. (2) Chó nhà ai mà cứ ăng-ẳng tối ngày vậy? 
ăng (1đ) (liên) chó kêu khi bị đánh đau; tiếng bắt chước chó kêu khi bị 
đánh đau. (1) Tôi đập nó, nó ăng một cái rồi biến mất. (2) Nó vừa xồ tới 
định cắn tôi, tôi đập ngay vào đầu nó; nó kêu ẳng một cái rồi biến mất. 
ắp (1) (I0 thật là đầy, đầy tới mức không chứa thêm được nữa. Ruộng phải 
ắp nước như thế kia, mạ mới tối. 
ắp (2) (II) đứng sau lời tính đầy để nhấn mạnh "thật là đầy, đầy tới mức 
không chứa thêm được nữa". Trên đầu cô nào cô ấy đội một thúng gạo đầy 
ắp mà bước đi vẫn nhanh-nhẹn, cười nói vui-Vẻ. 

Áp còn được lặp đi lặp lại bằng ăm-ắp. 
ắt (tk) hẳn, chắc, chắc hẳn, chắc-chắn với điều-kiện. Nếu để cho tôi làm ắt 
đã xong từ lâu. 
ắt hẳn, át hắn là (tk) như ắt nhưng mạnh hơn. (1) Người chăm-chỉ và chịu 
học như nó ắt hẳn làm gì cũng được. (2) Người chăm-chỉ và chịu học như nó 
ắt hẳn là làm được việc này. 
ắt là (tk) như ắt, hắn là, chắc là, chắc hắn là, chắc-chắn là, thế nào cũng có. 
Vụ này ắt là có kể thọc gậy bánh xe. 


^ 


ầm-ỳ (tk) [s: ầm-ì, ầm ì| tiếng diễn-tả tiếng vang nhỏ từ xa vọng lại, kéo 
đài, đều-đều. Hôm đó, suốt ngày, có tiếng máy bay ầm-ỳ ở khu rừng núi 
phía tây. 


ầm-ÿ (tk) (It) [s: ầm-1ĩ, ầm 1] ồn-ào lớn và rộn-ràng. (1) Suốt ngày, trể con 
kêu khóc ầm-ỹ, chịu không được. (2) Ở đó ầm-ÿ hơn ở đây nhiều. 

âu cũng (xưa) (nhóm) (tk) có phận-sự như có lẽ cũng. 

âu cũng là (nhóm) (tk) đứng đầu một dây lời, có phận-sự như có lẽ cũng 
là, dễ thường là, để diễn-tả sự chấp-nhận một sự-kiện, một sự việc nào đó ít 
khi xảy ra, ít khi thấy, không thể tránh được, không thể làm khác được... Đôi 
khi diễn-tả ý-nghĩa cảm-thán vừa phải. (1) Âu cũng là cái số. Dù muốn hay 
không cũng phải chịu. (2) Âu cũng là phúc-phận của nó mới xảy ra như vậy. 
(3) Âu cũng là một dịp để cho nó có thêm kinh-nghiệm. 

âu đành (xưa) (nhóm) (tk) có phận-sự như có lẽ là. 

âu hắn (xưa) (nhóm) (tk) có phận-sự như có lẽ là. 

âu là (1) (nhóm) (tk) có phận-sự như hay là, chỉ bằng, nếu như vậy thì. 
Âu là ta hỏi lại xem sự thể xảy ra như thế nào đã rồi hãng quyết-định. 

âu là (2) (nhóm) (tk) có phận-sự như âu cũng là nhưng nhẹ hơn. Âu là 
cái số nên mới xảy ra như vậy. 

ấy (I) (tk) tiếng biểu-thị, đi theo sau một lời tên (danh-từ) mà không cần 
có một môi-giới nào khác, để chỉ cái gì vật gì đã nói tới hay đã biết, nhưng 
không ở gần. (1) Người ấy là người tôi thương nhất ở cối đời này. (2) Lúc 
ấy, hôm ấy, ngày ấy, cuốn sách ấy. (3) Cái ấy là cái gì vậy? 

Ây là tiếng làm chứng cho lời tên (Lời nào đứng trước ấy là lời tên.) 
Người đàn bà ấy là chị của bạn tôi. (Người đàn bà, đứng trước ấy, là lời 
tên.) (Xem ý.) 

Ây có thể thay-thế bằng đó. (1) Người đó là người tôi thương nhất ở cối 
đời này. (2) Lúc đó, hôm đó, ngày đó, cuốn sách đó. (3) Cái đó là cái gì vậy? 
ấy (2) (tk) đứng đầu câu nói, diễn-tả sự ngạc-nhiên, nhớ ra điều gì sai lầm, 
vì không để ý, thiếu cẩn-thận, chợt quên đi, muốn sửa lại hay muốn bảo 
người khác sửa. (1) Ấy! Lạc đường rồi! (2) Ấy! Viết lầm rồi! (3) Ấy! Hỏng 
rồi! Làm lại đi! 
ấy (3) (tk) đứng đầu câu nói, diễn-tả sự không băng lòng và đòi-hỏi người 
khác phải nghe theo ý-định của mình. Ây! Anh làm vậy không được đâu. 
ấy (4) (tk) đứng đầu câu nói, điễn-tả tình-cảm, tỏ ý đã biết từ trước hay 
cùng một quan-niệm, cùng một ý-nghĩ, cùng một tư-tưởng. (1) Ây! Tôi đã 
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báo mà có ai chịu nghe đâu. (2) Ấy! Tôi cũng tưởng thế, mà ngờ đâu lại ra 
nông-nỗi này. 

ấy (5) (tk) đứng ở cuối câu để diễn-tả sự dè-dặt, không bằng lòng, không 
đồng-ý, khó nói, hay không nói ra được. (1) Môi lần nghe nó nói, tôi cẩm 
thấy thế nào ấy. (2) Món này ngon, nhưng nó là-lạ làm sao ấy. Không phải 
là thơm, không phải là hăng, không phải là bùi, cũng không phải là béo. 
Nhưng lại hơi ngầy-nsậy. 

ấy chết, chết chửa (tc) (nhóm) đứng ở đầu câu nói để diễn-tả sự ngạc- 
nhiên, kinh-ngạc, lo-sợ, sợ-hãi. (1) Ấy chết! Làm thế không được đâu! (2) 
Chết chứa! Ai lại làm thếT? 


B 


ba (1) (1s) (***) con số sau số hai, trước số bốn. (1) Một, hai, ba, bốn, 
năm, sáu, bẩy, tám, chín, mười. (2) Còn ba ngày nữa thì tết. 

ba (2) (1s) con số không nhiều lắm. (1) Trăng lên đỉnh núi rồi kìa; nói 
dăm ba câu chuyện ta về kẻo khuya. (Ca-dao). (2) Chỉ còn vài ba ngày nữa 
là tới tết. (3) Chúng nó chỉ là ba thằng ăn cắp, không được đến nhà này. 

ba (3) (I0) nhiều. (1) Trai khôn kiếm vợ chợ đông, gái khôn tìm chồng giữa 
đám ba quân. (Tục-ngf). (2) Một cây làm chẳng nên nón, ba cây chụm lại 
nên hòn núi cao. (Tục-ngff). 

ba (4) (liên) (Ing) [< Pháp - papa] bố, cha, người đàn ông đẻ ra mình. (1) 
Ngày ba tôi còn sống, gia-đình tôi sống đầy-đủ hơn bây giờ nhiều lắm. (2) 
Ra đây với ba! 

ba (5) (liên) [HV| sóng, dợn sóng, gợn sóng. Ba-đào, âm-ba. 

ba-ba (liên) loài vật sống ở nước ngọt, giống như rùa, mai dẹp, không có 
vầy, ăn thịt được. 


ba bẩy (nhóm) nhiều. Cho người nghèo cũng có ba bẩy cách cho. 


ba bẩy hai mươi mốt ngày (thng) chỉ được một thời-gian ngắn, không lâu, 
không bền. Tôi đám cá với mọi người, nhuộm như thế này, chưa đầy ba bẩy 
hai mươi mốt ngày thì màu đã phai. 

ba-hoa (1đ) (I0) [tiếng Việt cổ còn sót lại?| nói nhiều và nói chuyện không 
đâu vào đâu, có khi là chuyện phóng-đại, khoe-khoang, khoác-lác, bịa-đặt. 
(1) Nó ba-hoa hơn cả bố nó nữa. (2) Nó hơi ba-hoa một tí, nhưng chưa bao 
giờ thấy nó nói xấu ai. 

Ba-hoa còn được nhấn mạnh hơn bằng ba-hoa chích-choè, ba-hoa 
thiên-địa, ba-hoa xích-đế. (1) Nghe nó ba-hoa chích-choè nhiều lúc cũng 
vui. (2) Lần nào gặp nó cũng chỉ thấy nó ba-hoa thiên-địa, không biết 
chuyện nào tin được, chuyện nào không tin được. (3) Ba-hoa xích-đế vừa- 
vừa thôi! 
ba-láp (1đ) [tiếng Việt cổ còn sót lại?] nói chuyện đâu-đâu, nói không đâu 
vào đâu, nói toàn những chuyện vô-căn-cứ, không đứng-đắn, không tin 
được. (1) Nó nói toàn chuyện ba-láp, nghe làm gì!? (2) Nó chỉ là một thằng 
ba-láp. 
ba-toáng (l0) (1đ) [tiếng Việt cổ còn sót lại?]| nói chuyện đâu-đâu, nói 
không đâu vào đâu, nói không tin được. (1) Ba-foáng vừa-vừa thôi! (2) Nó 
chỉ là một thằng ba-toáng. 
bà (1) (liên) (tchl) [HV] mẹ của bố, mẹ của mẹ. (1) Bà nội, bà ngoại. (2) 
Mời mẹ ra cho bà hỏi chuyện. 
bà (2) (II) (tchl) tiếng chỉ loại, đứng trước một lời tên để chỉ một người, 
giống cái, có tuổi, với ý tôn-kính; một người có chồng, lớn tuổi; một người 
đàn bà đáng kính-nể; một người đàn bà đáng sợ. (1) Bà giáo trước cửa nhà 
tôi được cả xóm quý-mến. (2) Bà hàng nước. (3) Ông vua bà chúa. (3) Giặc 
bên Ngô không bằng bà cô bên chồng. 
bà (3) (Ing) lời xưng-hô và lời gọi của bà nội, bà ngoại, của người cùng 
vai-vế với bà nội bà ngoại; lời xưng-hô và lời gọi của người đàn bà lớn tuổi 
(1) Lại đây bà bảo. (2) Bà ơi! Bà kể truyện đời xưa cho con nghe đi bà. 
bà (4) (Ing) lời tự-xưng của người đàn bà trong một số trường-hợp đặc-biệt 
(tỏ ra mình là người quan-trọng, tức-giận, hỗn-xược, nói đồng, chửi-bới, ví 
mình như bà người ta...) Bà nói cho chúng bay biết, đụng vào tay bà thì có 
ngày chết không kịp ngáp. 


bà (5) (II) chỉ đàn bà, phái nữ. Cự bà, cụ cố bà. 

bả (1) (liên) thuốc độc trộn vào đồ ăn dùng làm mồi để giết chuột giết chó. 
Bả chuột, bả chó. (lời động: đánh bả). 

bả (2) (liên) mồi ngon nhưng độc, nguy-hiểm đến mạng sống. Bđ vinh- 
hoa 

bả (3) (liên) (Ing) ngôi thứ ba số ít trong một số tiếng miền Nam. Tiếng 
miền Bắc thường nói là bà ấy. (Dấu hỏi thay-thế cho ấy, cũng như anh ấy 
trở thành ảnh, chị ấy trở thành chỉ, ông ấy trở thành ống...) Bđ không có 
nhà. 

bác (I) (ltên) anh hoặc vợ người anh của bố mẹ (miền bắc Việt-Nam), anh 
hoặc vợ người anh của ba (miền nam Việt-Nam). Bác fôi năm nay đã ngoài 
tám mươi, nhưng còn minh-mẫn lắm. 

bác (2) (Ing) lời xưng-hô và lời gọi của bác trai hay bác gái, của người 
cùng vai-vế với bố mẹ hay lớn tuổi hơn. (1) Thưa bác, bác có khoẻ không ạ? 
(2) Ra đây với bác. 

bác (3) (II) (tchl) tiếng chỉ loại, đứng trước một lời chỉ người, với ý tôn- 
trọng. Bác lái xe cho bố tôi có lế năm nay đã ngoài sáu mươi. 

bài (liên) (tchl) (LVLI100) công-trình sáng-tác, biên-soạn, nghiên-cứu viết 
bằng chữ, có sửa-soạn, có xếp-đặt, nhằm một mục-đích nào đó và không dài 
lắm. Làm ơn cho tôi một bài về lịch-sử Việt-Nam để đăng vào số báo tháng 
tới. 

Bài còn được dùng làm tiếng chỉ loại cho cái gì viết bằng chữ, có sửa- 
soạn, có xếp-đặt, nhằm mục-đích nào đó. (1) Bài chữ nho, bài tiếng Pháp... 
(lời tên = tiếng chỉ loại + lời tên). (2) Bài điển-văn, bài học, bài làm, bài 
tập... (lời tên = tiếng chỉ loại + lời động). 
ban (1) (1đ) [HV| cho người dưới, cấp cho, phát cho. Ban khao, ban khen, 
ban lộc, bạn ơn, ban-phát, ban phúc, ban tặng, ban thưởng... 


ban (2) (lđ) [HV] truyền xuống cho người dưới, truyền-rao, công-bố. 
Ban-bố, ban-hành... 

ban (3) (lđ) làm cho bằng, san bằng. Trước khi trồng cây phải ban mấy 
mô đất này đã. 


ban (4) (lđ) (xưaất) [< Pháp - panne] (xe hơi, máy-móc) chết máy, hỏng. 
Đang chạy ngon trớn thì bị ban giữa đường. 

ban (5) (liên) [HV| một nhóm người hợp lại với nhau hay được đưa vào 
để làm một công việc nào đó. Ban báo-chí, nhạc, ban văn-nghệ, ban kĩ- 
thuật, ban quản-trị, ban chấp-hành... 

ban (6) (liên) [HV] một nhóm người, một lớp người học cùng một số môn 
học giống nhau, một cấp hay một ngành học chú-trọng đặc-biệt vào một số 
môn. (1) Ngày ở trung-học, tôi học ban toán. Hồi đó gọi là ban B. Chị tôi 
học ban CŒ, còn gọi là ban văn-chương. (2) Ban vạn-vật, ban toán-lí-hoá, ban 
văn-chương, ban sinh-ngữ, ban cổ-điển, ban khoa-học, ban ngũ-học, ban 
văn-chương Việt- Nam... 

ban (7) (liên) bóng, quả bóng, trái banh. (1) Đây là đội ban của trường 
tôi. (2) Ngày nào, sau khi tan trường, chúng tôi cũng chơi ban một tiếng 
đồng-hồ. 

ban (8) (liên) [HV] tên một thứ bệnh nóng sốt, nổi đốm nho-nhỏ. Ban đỏ, 
ban trắng. 

ban (9) (liên) tên một thứ cây vừa phải, lá hình móng bò, hoa màu trắng. 
Rừng ban, hoa ban trắng. 

ban (10) (tchl) tiếng chỉ loại đứng trước những lời tên về thời-gian, thường 
là một khoảng thời-gian ngắn (trong một ngày) hay một khoảng thời-gian 
(đã xảy ra); đôi khi giống như buổi, lúc. Ban sáng, ban mái, ban trưa, ban 
chiều, ban tối, ban đêm, ban ngày, ban ngày ban mặt, ban nãy, ban đầu, ban 
sơ. (Xem buổi.) 


bán sống bán chết (nhl) [nửa sống nửa chết] sống dở chết dở, ở trong tình- 
thế, tình-hình hay tình-trạng nguy-ngập; đau lắm, ghê lắm, nguy-hiểm lắm, .. 
ơi là .. (dùng để nhấn mạnh). (1) Không ai có thể tin được: giữa lúc bán 
sống bán chết như thế mà nó vẫn tỉnh-táo như thường. (2) Nó đã bị một trận 
đòn bán sống bán chết rồi mà vẫn không sợ. (3) Chỉ có một con chó con 
đuổi theo nó mà nó chạy bán sống bán chết. 

bàn (liên) (tchl) đồ dùng có chân, mặt phẳng, thường dùng để bày, để làm 
việc, để đô ăn thức uống. (1) Cái bàn này vừa lớn vừa đẹp. (2) Bày hết đồ 
ăn lên bàn. 
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Bàn còn được dùng làm tiếng chỉ loại cho các loại bàn hay cái gì có mặt 
phẳng. Bàn ăn, bàn thờ, bàn độc, bàn giấy, bàn tính, bàn là, bàn di... 
bản (1) (HV) gốc, vốn, thuộc về mình. (1) Bản-chúc, bản-lĩnh, bản-năng, 
bản-ngã, bản-quán, bản-quyền, bản-vị. (2) Năm nay, chúng tôi xin chúc ông 
bà buôn may bán đắt, nhất bản vạn lợi, tiền vào như nước. 
bản (2) (liên) làng, đơn-vị hành-chính nhỏ nhất ở miền bắc Việt-Nam, nơi 
có nhiều người thuộc dân-tộc ít người. Bản Mán, bản Mường. 


bản (3) (liên) bề ngang của một vật gì nhỏ, không đầy. Con dao to bản. 


bản (4) (liên) cuốn, quyển, tờ; đơn-vị của giấy-tờ, sách-vở, tranh-ảnh... 
(1) Cuốn sách này in một nghìn bản, mà trong vòng hai tháng đã bán gần 
hết. (2) Làm ơn in cho tôi ba bản. 


bản (5) (II) (tchl) (LVLI100) tiếng chỉ loại cho cái gì được viết hay in. (1) 
Bản hình, bản kinh, bản hoà-ưóc... (lời tên = tiếng chỉ loại + lời tên). (2) Bản 
dịch, bản tuyên-bố, bản tuyên-cáo... (lời tên = tiếng chỉ loại + lời động). 


bảng (1) (liên) (tchl) vật cứng có mặt phẳng, tương-đối mỏng (làm bằng 
gỗ, ván ép, nhôm, sắt...), thường-thường lớn, dùng để viết chữ vẽ hình cho 
nhiều người nhìn thấy. Bảng đen, bảng vàng, bảng quảng-cáo, bảng chỉ 
đường... 

Có nơi đôi lúc còn nói là biển. Biển guảng-cáo, biển chỉ đường. (Xem 
biển.) 
bảng (2) (liên) (tchl) một hình-thức ghi lại hay liệt-kê đầy-đủ và rõ-ràng, 
theo một thứ-tự, một hệ-thống hay một tiêu-chuẩn nào đó cho dễ xem, dễ 
nhớ, dễ kiểm-chứng, dễ tra-cứu... Bảng ra chữ, bảng mục-lục, bảng cửu 
chương, bảng thống-kê... 


bánh (I) (liên) (tchl) món ăn chín thường làm bằng gạo hay bột gạo, đôi 
khi có nhân, và có hình-thù riêng-biệt (tròn, vuông, chữ nhật... đầy ít, đầy 
nhiều, hay theo khuôn). (1) Bánh này là bánh gì? (2) Đây là bánh ngọt hay 
bánh mặn? (3) Hai chiếc bánh kia nhân đậu xanh, chiếc này nhân thịt. 

Bánh được dùng làm tiếng chỉ loại cho các thứ bánh. (1) Bánh cốm, 
bánh cuốn, bánh chưng, bánh dẻo, bánh dày (bánh giày), bánh dợm, bánh 
đa, bánh đa nem, bánh đậu xanh, bánh đúc, bánh gai, bánh giò, bánh hỏi, 
bánh In, bánh ít, bánh khảo, bánh khoai, bánh khoái, bánh khọt, bánh khúc, 
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bánh mật, bánh mì (bánh tây), bánh nếp, bánh nướng, bánh quế, bánh rán, 
bánh sữa, bánh tai voi, bánh tày, bánh tẻ, bánh tét, bánh tổ, bánh tôm, bánh 
thánh, bánh tráng, bánh tro, bánh trôi, bánh trung-thu, bánh ú, bánh ướt, 
bánh xèo. (2) Bánh chưng ngon, bánh tét cũng ngon. 
bánh (2) (II) (tchl) (LVLI00) tiếng chỉ loại cho vật có hình tròn hay 
giống chiếc bánh. (1) Bánh xe, bánh xà-phòng, bánh pháo. (lời tên = tiếng 
chỉ loại + lời lên. (2) Bánh lái (lời tên = tiếng chỉ loại + lời động). (Bánh lái 
còn nói là tay lái.) 
bảnh mắt (1) (1đ) thức đậy (vào buổi sáng). Vừa mới bảnh mắt đã đòi ấi 
chơi. 

Đôi khi có người dùng lẫn với nứt mắt, có nghĩa là "mới ra đời, còn bé”. 
Mới bảnh mắt mà đòi làm ông cụ. [Mới nứt mắt mà đồi làm ông cụ. ] 
bảnh mắt, bảnh mắt ra (2) (II) đứng sau sáng để nhấn mạnh. Sáng bảnh 
mắt có nghĩa là "trời sáng lắm rồi". (1) Sáng bảnh mắt rồi, dậy đi chứ! (2) 
Sáng bảnh mắt ra rồi mà vẫn chưa dậy đi học. 
bao (1) (tk) chỉ số-lượng nào đó không rõ, chưa rõ, không đáng kể; cái gì 
không đáng kể, không nên để ý tới. (1) Mấy quả cam nho-nhỏ có là bao mà 
phải cám ơn. (2) Mấy quả sung chát có là bao mà phải tính tiền. (3) Chỉ có 
mấy đồng bạc, có là bao, nhắc tới làm gì. (4) Tuy bây giờ chẳng là bao, 
nhưng hồi đó nhờ mấy đồng bạc của bà mà chúng tôi còn sống sót đến ngày 
nay. 
bao (2) (tk) do bao nhiêu (nhiều, nhiều lắm, chỉ số-lượng đáng kể; đáng 
để ý...) nói gọn lại. (1) Đã bao năm xa quê mà tôi vẫn nhớ từng khuôn mặt, 
từng mái nhà. (2) Đã bao ngày xa nhau mà em vẫn còn nhớ những lời anh 
nói với em. (3) Xa nhà đã bao lâu rồi mà chưa có gì thay-đối. 
bao giờ (I) (nhl) (LVL315) cùng nghĩa với khi nào, lúc nào. Bao giờ ở 
trong một dây lời dùng để hỏi. Nếu đứng ở đầu dây lời, bao giờ chỉ tương- 
lai (sẽ xẩy ra). Nếu đứng ở cuối dây lời, bao giờ chỉ quá-khứ (đã xẩy ra). (1) 
Bao giờ bạn về nhà? (2) Bạn về nhà bao giờ? (2) Bạn về nhà bao giờ vậy? 
bao giờ (2) (nhl) giông-giống như khi nào, lúc nào, chừng nào để chỉ 
thời-gian nào đó, có ý-nghĩa cảm-thán, đôi khi có ý nghi-vấn (hỏi). (1) 
Không biết có bao giờ em nghĩ tới anh không!? (2) Bao giờ rau diế) làm 
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đình, gỗ lim ăn ghém thì mình lấy ta. Bao giờ trạch đẻ cành đa, sáo đẻ dưới 
nước, thì ta lấy mình. (Ca-dao). 


bao giờ (3) (nhl) tiếng nhấn mạnh trong câu phủ-định có tiếng phủ-định 
chẳng, chả, không. (1) Tôi chẳng sợ nó bao giờ. (2) Tôi chả sợ nó bao giờ. 
(3) Tôi không bao giờ nói như thế. (Xem bao giờ cả, bao giờ hết, chút nào, 
tí nào, gì cả, gì hết, gì sất (sốt).) 

Bao giờ còn có thể nhấn mạnh hơn bằng cả hay hết ở cuối câu. (1) Tôi 
chẳng sợ nó bao giờ cả. (2) Tôi chả sợ nó bao giờ hết. 
bao giờ (4) (nhl) đứng trước tiếng phủ-định (chăng, chả, không) để nhấn 
mạnh tính-chất khẳng-định, giông-giống như [lúc nào .. cũng] hay [lúc nào 
cũng] trong câu khẳng-định. (1a) Bao giờ tôi chẳng thương nó. [Lúc nào tôi 
cũng thương nó.] [Tôi lúc nào cũng thương nó.] (1ã) Tôi bao giờ chẳng 
thương nó. (2a) Bao giờ nó chả nói đối. (2ä) Nó bao giờ chả nói đối. 

Những câu nói loại này có thể gọi là những câu khẳng-định dưới hình- 
thức nghi-vấn. (Có vẻ như câu hỏi nhưng không phải là câu hỏi.) Nó bao 
giờ chả nói dối!? 
bao giờ... bấy giờ [khuôn] hai điều-kiện đi với nhau, có cái này thì có cái 
kia, giống như "bao lâu .. bấy lâu" nhưng nhẹ hơn. Bao giờ chị còn tỉ-tế với 
anh tôi, thì bấy giờ tôi còn tử-tế với chị. (Xem bao giờ.) (Xem bao lâu .. 
bấy lâu.) 


bao giờ cả (nhl) (Xem bao giờ (3).) 


bao giờ cũng, bao giờ... cũng [khuôn] có phận-sự như luôn-luôn, thường- 
thường, thường hay, lúc nào .. cũng, lúc nào .. chẳng, lúc nào .. không. 
(1) Cả tháng nay, bao giờ nó cũng như người mất hồn. [Cả tháng nay, nó 
luôn-luôn như người mất hồn.] (2) Bao giờ anh cũng nói anh thương em, 
nhưng em biết anh chỉ nói mồm thôi. [(2a) Anh luôn-luôn nói anh thương 
em, nhưng em biết anh chỉ nói mồm thôi. (2ã) Anh thường hay nói anh 
thương em, nhưng em biết anh chỉ nói mồm thôi.] (3) Anh bao giờ cũng nói 
anh thương em, nhưng em biết anh chỉ nói mồm thôi. (4) Bao giờ nó cũng 
như vậy. [Ñó thường-thường như vậy.] (Š) Nó bao giờ cũng như vậy. (6) Cả 
đời nó, bao giờ nó cũng nói đối! [(6a) Cả đời nó, lúc nào nó cũng nói dối! 
(6ä) Cả đời nó, lúc nào nó chẳng nói đối!] 
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bao giờ chẳng, bao giờ .. chẳng [khuôn] giông-giống như [bao giờ cũng], 
[bao giờ .. cũng]. (1) Cả tháng nay, bao giờ nó chẳng như người mất hồn. 
(2) Bao giờ anh chẳng nói anh thương em, nhưng em biết anh chỉ nói mồm 
thôi. (3) Anh bao giờ chẳng nói anh thương em, nhưng em biết anh chỉ nói 
mồm thôi. (4) Bao giờ nó chẳng như vậy. (5) Nó bao giờ chẳng như vậy. (6) 
Cả đời nó, bao giờ nó chẳng nói đối! 

bao giờ hết (I1) (nhl) (Xem bao giờ (3).) 


bao giờ hết (2) (nhl) bất-kì lúc nào, bất-cứ lúc nào. Lúc này hơn bao giờ 
hết, chúng ta phải đề-cao cảnh-giác, canh-phòng cẩn-mật. Quân địch có thể 
tấn-công bất-kì lúc nào. 
bao giờ không, bao giờ .. không [khuôn] giông-giống như [bao giờ cũng|, 
[bao giờ .. cũng], [lúc nào cũng] nhưng ít được dùng hơn nhiều; cũng có 
nghĩa là "trước hay sau cũng vẫn vậy/thế/không thay-đổi". (1) Thằng Hải 
bao giờ không phải là thằng Hải. [(Ia) Thăng Hải bao giờ cũng là thằng Hải. 
(1ã) Thằng Hải lúc nào cũng là thằng Hải. (1â) Thằng Hải trước hay sau 
cũng vẫn thế, không hề thay-đổi.] (2) Cả tháng nay, bao giờ nó không như 
người mất hồn. 

Những câu nói loại này có thể gọi là những câu khẳng-định dưới hình- 
thức nghi-vấn. (Có vẻ như câu hỏi nhưng không phải là câu hỏi.) 
bao giờ lại (nhóm) giống như [có bao giờ (lại) .. (đâu)] nhưng không mạnh 
bằng, dùng nhấn mạnh câu phủ-định, có phận-sự như không bao giờ, không 
.. đâu. (1) Thăng con tôi bao giờ lại dám đánh con ông! (2) Bao giờ nó lại 
tin lời tôi HóI. 
bao giờ lại chẳng (nhóm) (Xem bao giờ lại không.) 


bao giờ lại không, bao giờ lại chẳng (nhóm) giông-giống như [có bao giờ 
(lại) không .. (đâu), có bao giờ (lại) chẳng .. (đâu)] nhưng không mạnh 
bằng, dùng để nhấn mạnh câu khẳng-định, có phận-sự như bao giờ cũng, 
bao giờ .. cũng. (1) Con tôi bao giờ lại không kính-nể ông! (2) Con ông bao 
giờ lại chẳng là học-sinh ưu-tú. (3) Bao giờ em lại không thương-yêu anh. 
(Xem bao giờ không.) 


bao lâu (1) (nhl) (LVL316) dùng để hỏi về thời-gian, đứng ở cuối dây lời. 
Bạn ở bệnh-viện bao lâu? (mấy ngày, mấy tuần, mấy tháng?) 
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bao lâu (2) (nhl) dùng để hỏi về thời-gian, thay-thế cả một dây lời. Con 
xin phép bố cho con lên thành-phố một thời-gian. - Bao lâu? (ĐI bao lâu? Đi 
mấy ngày, mấy tuần? Bao nhiêu ngày?...) 

bao lâu (3) (nhl) (LVL316) đứng ở đầu dây lời có nghĩa là "trong thời- 
gian". Bao lâu bạn ở bệnh-viện, bạn phải nghe lời thày thuốc. (Trong thời- 
gian bạn ở bệnh-viện, bạn phải nghe lời thày thuốc.) 

bao lâu (4) (nhl) đứng ở đầu dây lời có nghĩa là "khi nào, lúc nào, ngày 
nào, bao giờ”. (1) Bao lâu chị còn tử-tế với anh tôi, thì tôi còn tử-tế với chị. 
(2) Bao lâu chị còn tỉ-tế với anh tôi, thì bấy lâu tôi còn tử-tế với chị. (Xem 
bấy lâu.) 

bao lâu (5Š) (nhl) kéo dài trong thời-gian, bao nhiêu lâu nữa, bao nhiêu 
thời-gian, lâu. (Thường-thường đứng sau tiếng phủ-định: chẳng, chả, 
không...) (1) Bao lâu nữa thì làm xong? - Không bao lâu nữa. (Không bao 
nhiêu lâu nữa. Không lâu nữa đâu.) 

bao lâu (6) (nhl) kéo dài theo thời-gian, lâu (như lâu và có ý than-thở, 
cảm-thán). (1) Đi có bao lâu đâu mà đã mệt! (Đi có lâu đâu mà đã mệt! Mới 
đi một tí mà đã mệt!) - Ù nhỉ! Đâu có bao lâu mà đã mệt. (2) Cô ta đi có bao 
lâu đâu mà đã quên hết hàng xóm láng-giềng! (3) Chúng mình đi đã bao lâu 
đâu mà đã tới rồi. (4) Cuộc đời có bao lâu mà cứ đõ-kị nhau! 

bao lâu (7), bao lâu nay (nhl) kéo dài theo thời-gian, lâu. (1) Đá bao lâu 
không gặp anh, mà trông vẫn như xưa. (2) Đã bao lâu nay không gặp anh, 
mà trông anh vẫn như xưa! 

bao lâu .. bấy lâu [khuôn] hai điều-kiện đi với nhau, có cái này thì có cái 
kia, giống như "bao giờ .. bấy giờ" nhưng mạnh hơn. Bao lâu chị còn tử-tế 
với anh tôi, thì bấy lâu tôi còn tử-tế với chị. (Xem bao lâu) (Xem bao giờ .. 
bấy giờ.) 

bao lâu nay (nhl) khoảng thời-gian từ quá-khứ tới khi biết một sự thật nào 
đó (lúc đang nói). Bao lâu nay tôi cứ tưởng nó là con anh. (Xem bao lâu 
(7).) 

bao lâu nữa (nhl) đứng ở đầu câu hỏi, có nghĩa là "khoảng thời-gian thêm 
vào khoảng thời-gian vừa nói tới", nói rõ hơn là "bao nhiêu lâu nữa". Bao 
lâu nữa thì làm xong? 


245 


bao nhiêu (I) (tk) (LVL317) đứng trước lời tên (người, sự, vật,..) hay 
đứng một mình (lời tên hiểu ngầm), dùng để hỏi. (1) Bao nhiêu người đến? 
Bắt được bao nhiêu cá? Bao nhiêu tiền? (2) Tất-cả bao nhiêu? Bao nhiêu? 
(Bao nhiêu người, bao nhiêu đứa, bao nhiêu tiền?...) 

bao nhiêu (2) (tk) nhiều, nhiều lắm, chỉ số-lượng đáng kể; đáng để ý tới; 
tiếng nhấn mạnh vào số đông, số nhiều, cả về số-lượng, cả về không-gian lẫn 
thời-gian. (1) Sau bao nhiêu năm vất-vả mới hiểu được thế nào là cuộc đời. 
(2) Bao nhiêu tiền tiên-tán hết! (3) Ở đây có bao nhiêu người mà kể! (4) Chả 
có bao nhiêu đâu! Chỉ có hơn một trăm người thôi! (Š) Đi bao nhiêu đường 
đất mà vẫn chưa tới. (6) Chả bao nhiêu lâu nữa mình cũng ra người thiên- 
cối 

bao nhiêu .. bấy nhiêu [khuôn] ở trong hai dây lời (hoặc ở trước, hoặc ở 
sau) chỉ sự tương-xứng, giống như ".. thế nào .. như vậy”, ".. thế nào .. y như 
vậy", một điều-kiện trao đổi, một sự đồng-lần, nguyên-nhân và kết quả... (1) 
Em thương anh bao nhiêu, anh thương em bấy nhiêu. (Em thương anh thế 
nào, anh thương em như vậy. (2) Bao nhiêu lần làm ơn, bấy nhiêu lần mắc 
oám! (3) Bao nhiêu lần anh đến nhà em là bấy nhiêu lần anh bị mẹ em lục- 
vấn. (4) Bao nhiêu yêu-thương bấy nhiêu sầu-khổ. (Xem thế nào .. như 
vậy.) 

bao nhiêu .. đều.. [khuôn] ở trong một dây lời (bao nhiêu thường đứng ở 
đằng trước), có phận-sự giống như "tất-cä... đều", chỉ sự bao gồm mọi 
thành-phần cùng một hành-động, cùng một sự-kiện xảy ra, bao quát hơn 
"tất-cả .. đều "(1) Bao nhiêu người trong làng này đều ghét-bỏ nó thì nó đi là 
phải rồi. (2) Bao nhiêu con gái trong làng này đều phải học xong bậc tiểu- 
học mới được đi lấy chồng. (3) Bao nhiêu học-sinh trong trường này đều là 
con nhà đàng-hoàng tử-tế. 

bao nhiêu .. đều... hết [khuôn] ở trong một dây lời (bao nhiêu thường 
đứng ở đằng trước, và hết đứng sau lời động), có phận-sự giống như "tất-cả 
.. đều", chỉ sự bao gồm mọi thành-phần cùng một hành-động, cùng một sự- 
kiện xảy ra, nhưng bao quát hơn và mạnh hơn "tất-cả .. đều” (Mạnh hơn “bao 
nhiêu .. đều"). (1) 7rong trận Bạch-đằng, bao nhiêu chiến-thuyền của địch 
đều bị đâm hết vào cọc. (2) Bao nhiêu tiền học nó đều nướng hết vào sòng 
bạc. (3a) Nếu tất-cảd nhà đều chiều nó thì nó hư từ lâu rồi. (3ä) Nếu tất-cả 
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mọi người trong nhà đều chiều nó thì nó hư từ lâu rồi. (3â) Nếu bao nhiêu 
người trong nhà đều chiều nó hết thì nó hư từ lâu rồi. 

Vị-trí của hết còn tuỳ-thuộc vào luật dễ nói dễ nghe. Có khi hết đứng 
ngay sau lời động hay lời tính, có khi đứng ở cuối dây lời. (1) Trong trận 
Bạch-đằng, bao nhiêu chiến-thuyền của địch đều bị đâm hết vào cọc. (la) 
Trong trận Bạch-đằng, bao nhiêu chiến-thuyền của địch đều bị đâm vào cọc 
hết lượt. (2) Bao nhiêu tiền học nó đều nướng hết vào sòng bạc. (2a) Bao 
nhiêu tiền học nó đều nướng vào sòng bạc hết. 


bao nhiêu lâu (tk) nói gọn lại là bao lâu. (Xem bao lâu (5) (6) (7).) 

bao nhiêu lâu nữa (1) (nhl) đứng ở đầu câu hỏi, có nghĩa là "khoảng thời- 
gian thêm vào khoảng thời-gian vừa nói tới", nói gọn hơn là "bao lâu nữa". 
Bao nhiêu lâu nữa thì làm xong? 

bao nhiêu lâu nữa (2) thoáng nhìn (chữ viết) tưởng là nhóm lời, nhưng 
thực ra là bao nhiêu + lâu + nữa. (Bao nhiêu có phận-sự như nhiều, lâu là 
lời tính, có nghĩa là "(thời-gian) kéo dài, ngược lại với chóng; nữa là tiếng 
nhấn mạnh.) Chẳng bao nhiêu lâu nữa thì chúng ta cũng về với tổ-tiên. 

bao nhiêu mà kể, bao nhiêu .. mà kể [khuôn] nhiều lắm, nhiều đến độ 
không biết nói sao cho hết. (1) Em thương anh bao nhiêu mà kể; mà anh có 
thương em đâu! (2) Nó có bao nhiêu tiền mà kể; thế mà lúc nào cũng than 
nghèo. (3) Không biết bao nhiêu người muốn lấy cô ấy mà kể; thế mà cô ấy 
cứ ống-eo làm cao. 

báo hại (1) (1đ) đã sống nhờ mà lại còn làm hao-tổn. (1) Nó là đứa con 
báo hại cha mẹ. Đã tới tuổi trưởng-thành rồi mà chỉ rong-chơi, không chịu 
từn việc làm. (2) Ngày đó, chúng tôi đã khôn-lớn rồi mà còn ăn báo hại cha 
mẹ. Bây giờ biết thế là không phải thì cha mẹ đã khuất bóng mất rồi. 

báo hại (2) (1đ) làm khổ, làm vất-vả, làm tốn-công vô-ích, thường dùng để 
than-trách. (1) Đi xa mà giấu biệt. Báo hại bao nhiêu người phải đi tìm. (2) 
Hôm qua tôi đến chỗ làm việc mà không thấy. - Tôi nghỉ cả ngày. - Báo hại, 
làm tôi chờ cả tiếng đồng-hồ. Bận sau nhớ cho nhân-viên văn-phòng biết. 
bằng (1) (liên) một giống chim lớn, bay cao, bay xa, có thể vượt được biển 
rộng núi cao. Con tôi chẳng khác gì cánh chim bằng. Không có nơi nào 
không có dấu chân của nó. 
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bằng (2) (liên) chứng-cớ, vật hay sự việc dùng để làm tin. Lấy gì làm 
bằng để nói nó đến đây? 

bằng (3) (ltên) giấy-tờ chứng-nhận trình-độ học-vấn, khả-năng, năng-lực. 
Cầm cái bằng trong tay, nở một nụ cười, lúc đó mới chắc là học xong một 
giai-đdoạn. 

Bằng được dùng làm tiếng chỉ loại cho các thứ giấy chứng-nhận khả- 
năng hay trình-độ học-vấn. Bằng lái xe, bằng tiểu-học, bằng tú-tài, bằng cử- 
nhân, bằng cao-học, bằng tiến-sĩ, bằng tốt-nghiệp trường thuốc, bằng tốt- 
nghiệp trường kĩ-thuật, bằng mấn-khoá... 
bằng (4) (I) phẳng, không lồi lõm. Đá bằng. 
bằng (5) (liên) tiếng không có dấu hay có dấu huyền. Trong sáu tiếng 
"ma, má, mã, mà, má, mạ", thì "ma" và "mà" là bằng, vì "ma" không có đấu 
và “mà” có dấu huyền; còn bốn tiếng "má, mã, mả, mạ" là trắc. (Xem trắc.) 
bằng (6) (II) (LVL22I) đứng trước một lời tên chỉ nguyên-liệu dùng làm 
một vật gì. (1) Nhà làm bằng đá chắc-chắn hơn nhà làm bằng số. Nếu 
không có lời động (làm), có thể bỏ lời lép bằng đi. (2) Nhà bằng đá chắc- 
chắn hơn nhà bằng số. (3) Nhà đá chắc-chắn hơn nhà gố. 
bằng (7) (1) (LVL221) đứng trước một lời tên chỉ lối gọi, lối nói, cách 
xưng-hô..., có thể thay-thế bằng là. (1) Nó gọi tôi bằng cậu. (Lê-Văn-Lý). 
(2) Báy giờ con đi dạy học, người ta gọi con bằng cô; nếu con đi hát, người 
ta gọi con bằng con. 
bằng (8) (II) đứng trước một dây lời, chỉ một đường-lối, một hình-thức 
diễn ra, một hình-thức làm việc... (1) Bằng cách nào cũng phải đem nó về 
đây. (2) Bằng bất-cứ giá nào cũng phải làm cho ra chuyện. 
bằng (9) (1) (LVL22I) nối-kết hai phần trong một dây lời so-sánh, diễn ý 
"không hơn, không kém, y như, cũng như, như thế, như vậy, không khác, 
cùng một độ cao thấp, cùng một cỡ, một khổ". (1) Tôi cao bằng anh. (2) 
Anh và tôi cao bằng nhau. (3) Bằng ấy tuổi rồi mà còn đi chơi với con nít! 
bằng (10) (II) nhấn mạnh ý đòi-hỏi hay quyết-tâm làm cái øì. (1) Đòi cho 
bằng được. (2) Đã làm thì làm cho bằng xong. 
bằng (11) (II) đứng sau cầm (cầm bằng). Cầm bằng đứng ở đầu câu, hay 
đứng sau cứ, có phận-sự như coi, cứ coi, cứ coi như, cứ coi như là, cứ kể 


248 


như, cứ kể như là. (1) Cầm bằng như chưa bao giờ gặp nhau. (2) Cứ cầm 
bằng như nó đã chết rồi, thì đỡ đau-khổ hơn. 


bằng (12) (II) đứng trước không (> bằng không). Bằng không đứng đầu 
một dây lời phủ-định, đối-nghịch với dây lời phía trước, có phận-sự như nếu 
không hay còn như không. Nếu anh thương em thì tính chuyện ăn đời ở 
kiếp với nhau đi, bằng không thì chia tay, chứ đừng để người đời cười chê 
như thế này. 

bằng không (1) (nhl) đứng đứng đầu một dây lời phủ-định, đối-nghịch với 
dây lời phía trước, có phận-sự như nếu không, nếu không thì hay còn như 
không, còn như không thì. Dây lời phía trước thường là một giả-thiết (có 
nếu, nếu như, giả-như...), điều-kiện (muốn, phải...), đề-nghị, khuyên-bảo 
(nên...) (1) Nếu anh thương em thì tính chuyện ăn đời ở kiếp với nhau đi; 
bằng không thì chia tay; chứ đừng để người đời cười chê như thế này. (2) 
Muốn học thì phải học; bằng không thì về quê làm ruộng. (3) Muốn theo kịp 
người ta thì phải gắng sức mà làm việc; bằng không thì suốt đời không ngóc 
đầu lên được đâu. (4) Biết làm thì làm đi; bằng không thì tránh ra chỗ khác. 
Đừng đứng đó, trông ngứa mắt lắm. 

bằng không (2) (nhl) đi sau cũng, có nghĩa là "như không, như không có, 
chẳng ích gì, chẳng khác gì trước, chẳng thay-đổi được gì, coi như là không 
có gì, vô-ích..." (1) Có cố cho lắm cũng bằng không. (2) Khuyên-bảo nó đến 
mấy cũng bằng không. Chứng nào vẫn tật đó. 

bằng-yên (Ir) (1đ) Bằng là phẳng, không lồi lõm. Yên là êm, không xảy ra 
chuyện gì khác-lạ, vẫn như thường, vẫn như hàng ngày, không phải lo-lắng, 
không phải chạy ngang chạy dọc, đi ra đi vào, đứng lên ngồi xuống; không 
động-đậy, không nhúc-nhích... Bằng-yên là phẳng-lặng và êm, không phải 
lo-lắng, không phải chạy ngang chạy dọc để làm cho trở lại tự-nhiên như 
trước, không có việc gì không may, không gặp chuyện phải lo-nghĩ, không 
øặp trở-ngại, vẫn êm và tốt như từ trước tới nay, vẫn xảy ra như hàng ngày; 
còn nói là bình-yên [HV+Nôm] hoặc bình-an [HV]. (1) Đi đường có bằng- 
yên không? (2) Bằng-yên cho các con! Thày ban bằng-yên của thày cho các 
con. (Theo lời Chúa Cứun-Thế nói với học-trò.) 


bậc (liên) ((chl) nấc, chỗ để đặt chân khi bước lên bước xuống, trèo lên 
trèo xuống, đi lên đi xuống: trình-độ, hạng. (1) Cầu thang nhà tôi có đúng 
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ba mươi ba bác. (2) Ông là công-nhán bậc mấy? (3) Trường đại-học của anh 
có mấy bậc? 

Bậc được dùng làm tiếng chỉ loại cho những người đáng tôn-kính. Bác 
yvua-chúa, bậc anh-hùng, bậc cha mẹ... 
bẩm (I) (1đ) nói một cách tôn-kính, trình-bày, báo-cáo với người trên, với 
người có địa-vị cao. (l1) Con xin bẩm về một việc rất hệ-trọng. (2) Quan 
dặn về tới nơi phải bẩm cho quan biết liền. 
bẩm (2) (II) (LVL2330) lời lép từ lời động, dùng để chào, để gọi, để nhắc 
nhở, gây chú-ý, để bắt đầu một dây lời một cách tôn-trọng. (1) Bẩm cha ạ. 
(Chào) (2) Bẩm cha. (Gọi, gây chú-ý) (3) Bẩm cha, có điện-thoại. (Xem 
kính thưa, thưa, kính, trình, lạy, tâu.) 


bẩm-báo (1đ) trình, trình-bày, tường-trình với người trên, có địa-vị cao. Đế 
bẩm-báo với quan chưa? 


bất-cứ (tk) một hay nhiều hơn hay là tất-cả, không loại-trừ một cái gì, một 
cái nào, một vật gì, một vật nào, một người nào... (Không kể trường-hợp 
ngoại-lệ.) Bất-cứ thường đi với gì, nào, ai. (1) Bấï-cứ trai hay gái, già hay 
trẻ, cứ có khả-năng thì tôi chọn. (2) Bất-cứ chuyện gì xẩy ra đều phải cho tôi 
biết. (3) Bất-cứ món gì anh thấy ngon, tôi cũng thấy ngon, trừ mắm nêm. (4) 
Nhiều lúc tôi muốn đập bất-cứ cái gì ở trước mặt. (5) Nhà tôi cần một con 
mèo, bất-cứ loại nào, mèo ta hay mèo Xiêm, to hay nhỏ, đẹp hay xấu. (6) Tôi 
muốn nói với bất-cứ người nào muốn nói với tôi. (T) Bất-cứ ai hỏi tôi thì nói 
tôi đang họp. Muốn gặp thì chiều nay trở lại. (8) Tôi sẽ là bạn với bất-cứ ai 
muốn làm bạn với tôi. 

bất-cứ ai (nhóm) bất-cứ người nào. (Xem bất-cứ.) 

bất-cứ .. gì [khuôn] (Xem bất-cứ.) 

bất-cứ .. nào [khuôn] (Xem bất-cứ.) 

bất chợt (It)  đột-ngột, không biết trước; không ngờ, thình-lình và quá 
nhanh. Bất-chợt còn đứng gần lời động, có khi ở trước, có khi ở sau, để chỉ 
một hành-động, một sự-kiện xảy ra một cách đột-ngột, mau-chóng. (l) 
Chuyện bất chợt xảy ra hồi nấy làm cho mọi người hoang-mang không biết 
là thật hay giả. (2) Nó đến bất chợt làm mọi người lo-âu, sợ nó phá. (2) Hôm 
qua, bất chợt thấy nó ở ngay trước mặt, tôi giật bắn cả người. (Xem chợt.) 


bất-đắc-dĩ, vạn-bất-đắc-dĩ (l) không thể không, không thể đừng, không 
thể từ-chối, không thể không làm, chẳng đặng đừng... Tôi không muốn cho 
nó làm ở đây. Nhưng cũng là việc bất-đắc-đĩ, ông thủ-tướng sửi-gấm, nên 
đành phải nhận. (Xem cực chẳng đã, chẳng đặng đừng.) 

bất-kì [s: bất-kỳ, bất kỳ| (nhóm) bất-cứ, một hay nhiều hơn hay tất-cả, 
không loại-trừ một cái gì, một cái nào, một vật gì, một vật nào, một người 
nào... (Không kể trường-hợp ngoại-lệ.) Bất-kì thường đi với gì, nào, ai. (1) 
Bất-kì trai hay gái, già hay trẻ, cứ có khả-năng thì tôi chọn. (2) Bất-kì 
chuyện gì xẩy ra đều phải cho tôi biết. (3) Bất-kì món gì anh thấy ngon, tôi 
cũng thấy ngon, trừ mắm nêm. (4) Nhiều lúc tôi muốn đập bất-kì cái gì ở 
trước mặt. (5) Nhà tôi cần một con mèo, bất-kì loại nào, mèo ta hay mèo 
Xiêm, to hay nhỏ, đẹp hay xấu. (6) Tôi muốn nói với bất-kì người nào muốn 
nói với tôi. (1) Bất-kì ai hỏi tôi thì nói tôi đang họp. Muốn gặp thì chiều nay 
trở lại. (8) Tôi sẽ là bạn với bất-kì ai muốn làm bạn với tôi. (Xem bất-cứ.) 
bất-kì ai (nhóm) (Xem bất-kì.) 

bất-kì .. gì [khuôn] (Xem bất-kì.) 

bất-kì .. nào [khuôn] (Xem bất-kì.) 


bất ngờ (nhóm) (lt) không ngờ, xảy ra ngoài sự ước-đoán, dự-tính. (1) 
Chuyện bất ngờ xảy ra hồi nấy làm tôi áy-náy vô-cùng, sợ mọi người trách 
tôi thiếu chu-đáo. (2) Có một số khách-khứa đến bất ngờ, không mời mà 
cũng đến, nên thiếu đồ ăn. (3) Cơn mưa bất ngờ đổ xuống làm bao nhiêu 
quần-áo mới phơi sáng nay ướt hết. 


bất-quá (I) (nhóm) [HV] không qua, chẳng qua, chẳng đến, chẳng tới, 
cùng lắm là. (1) Việc này bất-qguá dăm bảy ngày thì mọi người đã quên rồi, 
việc gì phải để ý. (2) Hành-động nông-nổi của nó bất-quá chỉ có mấy đứa 
du-côn a-dua, chứ người hiểu-biết ai theo làm gì. 

bất-quá (2) (tk) tiếng kèm này có gốc là tiếng Hán-Việt, nhưng không có 
nghĩa là "không qua, chẳng qua". Vì thế, bất-quá không phải là lời lép. Bất- 
quá đứng đầu dây lời chỉ giới-hạn, hạn-chế của một hiệu-quả (thường- 
thường là hậu-quả). (Ngược lại với nhóm tiếng kèm chẳng qua đứng đầu 
một dây lời chỉ sự giới-hạn, hạn-chế của một nguyên-nhân, lí-do, duyên-cớ, 
một sự-kiện hiển-nhiên, mới tới một mức-độ nào đó thôi, nên nhân-nhượng, 
chưa cần phải để ý.) (1) Bấï-qguá thì cũng chỉ tốn vài đồng bạc, có đắt-đỏ gì 
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đâu mà than quá vậy!? (2) Bất-quá thì thất-nghiệp, chứ để nó chèn-ép mãi, 
chịu không nổi. (3) Bất-quá cũng chỉ bị phạt mấy đồng, cứ đập cho nó một 
trận cho tao. (4) Mày đánh nó, bất-quá chỉ hả-dạ được một lúc, nhưng hậu- 
quả sẽ vô-cùng tai-hại. 

Đôi khi, bất-quá có nghĩa như "cùng lắm" hay "cực chẳng đã". (1) Bấr- 
quá thì thất-nghiệp, chứ để nó chèn-ép mãi, chịu không nổi. (2) Cứ ăn đi! 
Bất-quá thì nấu nồi cơm khác. (3) Cứ đập nó cho tao! Bất-quá thì vào tù. 
Tao thấy nó ngứa mắt, chịu không nổi! 
bây chừ (tk) chỉ thời-gian ngay lúc đang nói, lúc này. Báy chữ đã ngoài 
tám mươi mà ông ta vẫn khoể-mạnh như con trai mười tám. (Xem bây giờ.) 


bây giờ, bây chừ (1) (tk) chỉ thời-gian ngay lúc đang nói, lúc này. (1) Bây 
giờ đã ngoài tám mươi mà ông ta vẫn khoẻ-mạnh như con trai mười tám. (2) 
Bây giờ có định ải đâu chơi không? (3) Đi đâu bây giờ? (4) Nó nói là làm 
ngay bây giờ mà không biết bao giờ nó mới làm!? (5) Những lúc như bây giờ 
mới thấy là cuộc đời có ý-nghĩa. 

Bây giờ và nay đôi khi có thể thay-thế cho nhau. Nay bao gồm thời-gian 
dài hơn bây giờ và đôi khi có vẻ trịnh-trọng hơn bây giờ. 

Nay và bây giờ có thể thay-thế cho nhau được: (1) Nay đã ngoài tám 
mươi mà ông ta vẫn khoẻ-mạnh con trai mười tám. (1a) Bây giờ đã ngoài 
tám mươi mà ông ta vẫn khoể-mạnh con trai mười tám. 

Nay và bây giờ không thể thay-thế cho nhau được (hoặc không nên thay- 
thế cho nhau): (2) Từ xưa đến nay có ai như nó đâu!? (2a) Từ nãy đến bây 
giờ chỉ nói bậy không à! (3) Nay công-bố lệnh giới-nghiêm ở các tỉnh gần 
biên-giới phía bắc, đề-phòng sự xâm-nhập của quân địch... (3a) Bây giờ mới 
công-bố lệnh giới-nghiêm thì đã quá muộn rồi. (3ã) Bây giờ là lúc chúng ta 
phải sẵn-sàng chiến-đấu để bảo-vệ đất-nước. 
bây giờ (2) (tk) chỉ thời-gian ngay sau thời-gian đang nói. (1) Con mà còn 
sân cổ lên cãi thì con bị đòn bây giờ đó! (2) Chúng nó đến chưa? - Chúng 
nó đến bây giờ đó! 

Trong trường-hợp này, bây giờ còn được nhấn mạnh bằng ngay bây giờ. 
Con mà còn gân cổ lên cãi thì con bị đòn ngay bây giờ đó! 


bây nhiêu (nhl) (Nhiêu là biến-âm của nhiều.) chỉ nhiều như thế này, 
ngần này, chừng này, số-lượng này, chỉ số-lượng không đáng kể. (1) Chỉ có 
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bây nhiêu thôi!? (2) Chỉ có bây nhiêu không đủ đâu! (3) Bây nhiêu tiền thì 
mua được gì? 

bấy giờ (1) (nhl) khoảng thời-gian nào đó, thời-gian đó, khi đó, lúc đó, giờ 
đó, ngày đó, năm đó, hồi đó... (1) Bấy giờ vào khoảng tám giờ tối, tôi vừa ăn 
cơm tối xong thì anh ta tới chơi. (2) Cứ đợi cho nó nói chán đi đã, bấy giờ 
mình mới cho nó biết sự thật. 

bấy giờ (2) đi cùng với bao giờ làm thành một khuôn có nghĩa là "thời-gian 
đó, khi đó, lúc đó, ngày đó”, giống như “bao lâu .. bấy lâu” nhưng không 
mạnh bằng. Bao giờ chị còn tử-tế với anh tôi, thì bấy giờ tôi còn tử-tế với 
chị. (Xem bao giờ.) (Xem bao lâu .. bấy lâu.) 

bấy lâu, bấy lâu nay (nhl) khoảng thời-gian kể từ lúc đề-cập đến cho tới 
lúc đang nói, bao lâu nay. (1) Mày đi học bấy lâu mà sao đốt như vậy! (2) 
Mày ải học đã bấy lâu nay mà sao đốt như vậy! (3) Bấy lâu anh vắng nhà, ai 
cũng nhớ. (4) Bấy lâu nay anh vắng nhà, ai cũng nhớ. 


bấy lâu đi cùng với bao lâu làm thành một khuôn [bao lâu .. bấy lâu] có 
nghĩa là "suốt thời-gian đó, khi đó, lúc đó, ngày đó, bấy giờ”, giống như 
"bao giờ... bấy giờ" nhưng mạnh hơn. Bao lâu chị còn tử-tế với anh tôi, thì 
bấy lâu tôi còn tử-tế với chị. (Xem bao lâu .. bấy lâu.) (Xem bao giờ .. bấy 
giờ.) 

bấy nhiêu (1) (nhl) ngần ấy, bằng ấy, số-lượng ấy. (1) Bấy nhiêu chưa đủ 
sao!? (2) Chỉ có bấy nhiêu thôi? - Dạ, chỉ có bấy nhiêu. 

bấy nhiêu (2) ở trong khuôn "bao nhiêu .. bấy nhiêu" chỉ sự tương-xứng, 
giống như ”.. thế nào .. như vậy", ".. thế nào .. y như vậy”, một điều-kiện trao 
đổi, một sự đồng-lần, nguyên-nhân và kết quả... (1) Em thương anh bao 
nhiêu, anh thương em bấy nhiêu. (Em thương anh thế nào, anh thương em 
như vậy. (2) Bao nhiêu lần làm ơn, bấy nhiêu lần mắc oán! (3) Bao nhiêu 
lần anh đến nhà em là bấy nhiêu lần anh bị mẹ em lục-vấn. (4) Bao nhiêu 
yêu-thương bấy nhiêu sầu-khổ. (Xem thế nào .. như vậy.) 

be-be, be-e (1) (tk) tiếng bắt chước tiếng kêu của dê. 

be-be (2) (1đ) dê kêu, kêu giống tiếng dê. (1) Dê nhà ai mà cứ be-be tối 
ngày như thế!? Ra đuổi nó đi! (2) Ra xem con gì nó đang be-be ở ngoài ngõ 
thế! 


bề (1) (liên) cách, lối, đằng, phương-diện, phạm-vi. Bề nào nó cũng là con 
mình. Dù nó có hư đến mấy cũng không bỏ nó được. 
bề (2) (liên) (tchl) chiều, khoảng cách giữa hai giới-hạn, giữa hai cái gì 
đó. Bề này hơi dài hơn bề kia một tí. 

Bề còn được dùng làm tiếng chỉ loại cho khoảng cách. Bề đọc, bề ngang, 
bề cao, bề dày, bề rộng... 
bể (1) (1đ) vỡ. Nó mà cãi tao, tao đập bể đầu nó. 
bể (2) (liên) (tchl) biển, vùng nước mặn rất rộng-lớn, vùng nước mặn bao- 
la bát-ngát, ra xa nhìn không thấy bờ. (1) Mẹ nuôi con bằng trời bằng bể; 
con nuôi mẹ con kể từng ngày. (Ca-dao). (2) Thuận vợ thuận chồng, tát bể 
Đông cũng cạn. (Tục-ngữ). 

Bể thường được dùng làm tiếng chỉ loại cho các bể: Bể Đông, bể Thái- 
bình-dương, bể Đại-tây-dương... 

Ngày nay, nhiều khi bể được thay-thế bằng biển: (1) Biển Đóng, biển 
Thái-bình-dương... (2) Tìm em như thể tìm chữm. Chim bay biển Bắc, đi tìm 
biển Đông. (Ca-dao). 


bể (3) (liên) (tchl) vật-dụng thật lớn dùng để chứa-đựng, thường-thường là 
chất lỏng, nước, xăng, đầu... (1) Nhà tôi có hai bể nước ăn và một bể nước 
mưa chỉ dùng để uống. (2) Tôi nghe nói, một cái là bể chìm. (3) Cả ba cái 
đều là bể nổi. (4) Đời là bể khổ. 

bị (1l) (liên) túi lớn đan bằng cói, gai hay may bằng vải.. có quai xách, 
dùng để đựng. (1) Đảm bị thóc, chọc bị gạo. (2) Trông nó chẳng khác gì 
dân bị gậy. (3) Nó xách cái gì trông giống hệt cái bị thằng ăn mày. (4) Khi 
nào nó về, cho nó một bị gạo. 

bị (2) [HVỊ là một thành-phần của một số lời (tiếng Hán- Việt), có nghĩa là 
"chịu, mắc phải". Bị-can, bị-động, bị-trị... 

bị (3) (1đ) [HV| chịu, mắc phải, bị đòn, bị phạt... (thay-thế cho tiếng kèm 
bị và lời động). (1) Nó có bị gì không? - Bị là cái chắc. Đã đi về khuya còn 
gân cổ lên cãi. Bố nó đập cho một trận. (2) Mới bị một roi, nó đã khóc ré lên 
rồi. 
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bị (4) (1đ) [HV] (LVLI34) gặp phải, nhận lấy một sự không hay (thường- 
thường đứng trước lời tên). Bị fai-nạn, bị sóng gió, bị tàn-tật. (Tai-nan, 
sóng-gió, tàn-tật là lời tên.) 

bị (5) (1đ) [HV|Ị| (không bao giờ xuất-hiện một mình) liệu trước, dự trước, 
phòng-giữ, đầy-đủ, đủ. Chuẩn-bị, dự-bị, phòng-bị, thiết-bị. 

bị (6) () (tk) (LVLI34) đứng trước lời động để chỉ công việc do kẻ 
khác, vật khác làm. Công việc đó làm cho tiếng chủ bị thiệt-thòi (mất-mát, 
đau-đớn, khổ-sở, xấu-hổ, nhục-nhã...); và tiếng chủ phải chấp-nhận một cách 
miễn-cưỡng. (Không muốn mà phải nhận.) (Trong trường-hợp này bị là 
tiếng kèm thụ-thể; khác với được là tiếng kèm đắc-thể.) (1) Nó bị tát đau 
lắm. (2) Nó bị đánh thâm tím mình mẩy. (3) Quân ta bị vây cả tuần nay rồi. 
(4) Mới làm được ba tuần, nó đã bị đuổi rồi. (5) Lấy con nhà giàu, nay bị 
mắng, mai bị chửi; khổ lắm con ạ! 

Nếu có người hay vật gây ra sự thiệt-thòi cho tiếng chủ, người đó hay vật 
đó đứng sau bị. (1) Vừa nói một câu hỗn-láo, nó bị bố nó tát cho một cái 
như trời giáng. (2) Cách đáy ít lâu, nhà tôi bị kể trộm lấy không biết bao 
nhiêu là máy-móc. (3) Hôm qua, tôi bị chó nhà cô Lan cắn đau lắm. 

Bị là lời làm chứng cho lời động. (Lời nào (không phải lời tên và lời 
ngôi) đứng sau bị là lời động) (LVL69,134,137). (1) Nó mới bị đập một gậy 
mà đã khóc như cha chết. (Đập là lời động.) (2) Nó bị chó cắn. (Cắn là lời 
động.) 
biển (1) (liên) (tchl) vùng nước mặn rất rộng-lớn, vùng nước mặn bao-la 
bát-ngát, ra xa nhìn không thấy bờ; nhiều như nước biển; đôi khi còn gọi là 
bể. (1) Thuận vợ thuận chồng, tát biển Đông cũng cạn. (Tục-ngữ). (2) Bãi 
biển, bờ biển, đi biển, tắm biển, biển khơi, biển động... (3) Chiến-thuật biển 
HGHỜI. 

Biển thường được dùng làm tiếng chỉ loại cho các biển: Biển Đông, biển 
Thái-bình-dương, biển Đại-tây-dương... 

Ngày nay, biển được dùng nhiều hơn bể. Tuy nhiên, những vật-dụng thật 
lớn dùng để chứa-đựng (thường-thường là chất lỏng, nước, xăng, đầu...) vẫn 
gọi là bể. (1) Nhà tôi có hai bể nước ăn và một bể nước mưa chỉ dùng để 
uống. (2) Tôi nghe nói, một cái là bể chìm. (3) Cả ba cái đều là bể nổi. (4) 
Đời là bể khổ. 


biển (2) (liên) (tchl) vật cứng có mặt phẳng, tương-đối mỏng (làm bằng 
gỗ, ván ép, nhôm, sắt...), thường-thường lớn, dùng để viết chữ vẽ hình cho 
nhiều người nhìn thấy. Biển hàng, biển quảng-cáo, biển chỉ đường... 

Có nơi còn nói là bảng. Bảng quảng-cáo, bảng chỉ đường. (Xem bảng.) 
biển (3) (1đ) [HV] nhỏ-mọn, keo-kiệt (luôn-luôn đi với một tiếng Hán- 
Việt khác). Biển-lận. 
biển (4) (1đ) [HV]Ị ăn gian, lấy gian, đánh lừa, dối-gạt (luôn-luôn đi với 
một tiếng Hán-Việt khác). Biển-thủ. 
bình-bịch (tk) (tên) tiếng nổ "bịch, bịch, bịch..." của một loại xe chạy 
bằng hai bánh, có gắn máy, có thể phóng nhanh hơn một trăm cây số một 
giờ. Khi đặt tên cho loại xe đó, người Việt gọi là xe bình-bịch. (Bình-bịch 
là tiếng bắt chước âm-thanh. Xe bình-bịch là lời tên.) Xe bình-bịch còn gọi 
là xe máy đầu, xe mô-tô [< Pháp - motocyclette]. (1) Chiếc xe bình-bịch đó 
phóng nhanh quá! (2) Anh tôi mới mua một cái xe bình-bịch mới toanh. 
bó (1) (1đ) buộc những thứ rời-rạc lại với nhau bằng một sợi dây hay bằng 
một thứ gì đó. (1) Gặt tới đâu bó tới đó. (2) Mình gặt thì mình bó. 
bó (2) (1đ) (I0 bọc, buộc, bị kìm-giữ, bị mất tự-do. (1) Chán bị gẫy thì 
phải bó bột, không thể bôi thuốc khơi-khơi như vậy được đâu. (2) Tại sao có 
nhiều người mặc áo bó quá như vậy mà họ chịu được nhỉ!? (3) Từ ngày lấy 
vợ, tôi như người bị bó cẳng, không đi đây đi đó được nữa. 
bó (3) (liên) (tchl) (LVLO98) tên gọi những thứ bó lại với nhau bằng một 
sợi dây hay bằng một thứ gì đó. (1) Trong mấy bó này, tôi thấy bó ở giữa 
tươi nhất. (2) Bó rau lại thành năm bó. 

Bó được dùng làm tiếng chỉ loại cho những vật được xếp chung lại với 
nhau (lớn hơn mớ) hay bị buộc lại bằng một sợi dây. Bó củi, bó rau, bó hoa, 
bó lúa... (lời tên = tiếng chỉ loại + lời tên). 
bò-ò, bò...ò (tk) tiếng bắt chước tiếng kêu của bò. 
bỏ mẹ (1) (nhóm) bỏ là lời động (tách rời hắn, dứt ra hắn, không còn ở gần 
nữa, không còn quan-hệ gì nữa), mẹ là lời tên (người đàn bà đẻ ra mình, 
người đàn bà có con [khi nói về sự liên-hệ với con]). Đờng bỏ mẹ bỏ cha mà 
đi con ạ! Ngoài đời nhiều cạm-bẩy lắm. 


bỏ mẹ (2) (nhóm) (tc) đứng sau lời động để nhấn mạnh, nhiều khi chỉ là 
tiếng quen mồm. (1) Nó mà còn cấi nữa thì đánh bỏ mẹ nó đi! (2) Đừng có 
già mồm! Tao đánh bỏ mẹ mày bây giờ! 

Bỏ mẹ có thể thay-thế bằng bỏ bà hay chết cha. (1) Nó mà còn cãi nữa 
thì đánh bỏ bà nó đi! (2) Nó mà còn cãi nữa thì đánh chết cha nó đi! 
bỏ mẹ (3) (nhóm) (tc) đứng ở đầu câu nói, diễn-tả sự ngạc-nhiên, sợ-hãi, 
lo-sợ, kinh-ngạc; tiếng than theo thói quen, nhẹ hơn chửi tục. (1) Bỏ mẹ, 
chúng nó đến rồi kìa! (2) Bỏ mẹ tao rồi! Chưa làm xong trời đã tối! (3) Bỏ 
mẹ mày rồi! Bà già mày tới kìa! 

Bỏ mẹ có thể thay-thế bằng bỏ bà hay chết cha. (1) Bỏ bà tao rồi! Chưa 
làm xong trời đã tối! (2) Chết cha! Trời sắp tối rồi! (3) Chết cha! Làm vậy 
không được đâu! (4) Chết cha! Nó đến rồi! 

Đôi khi bỏ mẹ có thể thay-thế bằng chết. (2) Chết tao rồi! Chưa làm 
xong trời đã tối! (3) Chết mày rồi! Bà già mày tới kìa! 
bỏ mẹ đi (nhóm) (tc) đứng sau lời tính (và ở cuối một dây lời) để làm tiếng 
chỉ-định và nhấn mạnh (như lắm, quá, vô-cùng...) (1) Ở đáy buồn bỏ mẹ đi, 
chả có chỗ nào để đi chơi! (2) Nói chán bỏ mẹ đi mà cứ nói! (3) Neu bỏ mẹ 
đi mà cứ tưởng là khôm! (4) Sướng bỏ mẹ đi mà còn giả vờ. 
bọ (liên) (tchl) (LVL98) lời tên được dùng làm tiếng chỉ loại cho những 
tên bọ. Bọ nẹt, bọ xít, bọ hung... (lời tên = tiếng chỉ loại + lời tên). 


bọn (liên) (tchl) (LVLI100) nhóm, tập-hợp một số người. (1) Mấy người 
đó là một bọn. (2) Bọn đó tuy ồn-ào nhưng chua thấy phá ai. 

Bọn được dùng làm tiếng chỉ loại cho nhóm đông người, gợi ý khinh-bạc, 
chê-bal, coi thường. (1) Bọn kể trộm. (lời tên = tiếng chỉ loại + lời tên). (2) 
Bọn ăn cắp. (lời tên = tiếng chỉ loại + lời động). (3) Bọn đầu trộm đuôi cướp. 
(Xem quân, lũ, tụi.) 
bổ-chửng (II) [?]| đứng sau lời động ngã, để diễn-tả một lối ngã ngửa người 
ra đằng sau. Không biết đi-đứng thế nào mà ngã bổ-chửng ngay ở giữa 
đường. 

Đôi khi bổ-chửng được dùng như lời động, có nghĩa như "kinh-sợ đến 
ngã ngửa ra, ngạc-nhiên đến kinh-hoàng"”. Trong bao nhiêu năm, nó nói gì 
tôi cũng nghe, ai khuyên thế nào cũng không được. Đến khi chính tai tôi 
nghe thấy nó chửi mình, tôi mới bổ chứng ra. 


bổ-nhào, nhào (1) (1đ) đi hay chạy một cách vội-vàng, lao người về phía 
trước một cách vội-vàng. Wè rới nhà không thấy con, cả hai vợ chồng bổ 
nhào đi tìm. 

bổ-nhào, nhào (2) (1đ) lao xuống, bay chúi đầu xuống. Vào khoảng mười 
giờ sáng hôm nay có hai chiếc máy bay bổ nào xuống dinh Độc-lập thả 
không biết bao nhiêu là bom. 

bổ-nhào (3) (1đ) (I) [?| đi theo sau lời động ngã để diễn tả một lối ngã 
đâm đầu về phía trước. Mắt để đâu mà ngã bổ nhào vào người ta thế này!? 
bộ (1) (liên) một phần của guồng máy nhà nước. Bộ-/rưởng là chức-vụ lớn 
nhất của một bộ. 

bộ (2) (lên) ((chl) tên chung của một số chữ Hán (chữ viết của Tầu) có 
một thành-phần giống nhau. Chữ nhán trong nhân-loại và chữ nhân trong 
nhân-nghĩa tuy là hai chữ khác nhau, nhưng cùng thuộc một bộ. Đó là bộ 
nhân. 

bộ (3) (liên) (tchl) tập-hợp những thứ thường phải đi với nhau. (1) Bốn 
cái chén này, bốn cái đĩa này và cái ấm này là một bộ. Không thể mua rời 
từng thứ được. (2) Cái áo này phải mặc với cái quần này. Như thế mới đúng 
bộ. (3) Bộ quần-áo tôi mới mua vừa rẻ vừa đẹp. 

bộ (4) (liên) (tchl) (LVL98) tiếng chỉ loại cho những cơ-quan nòng-cốt 
của nhà nước, cho những vật được xếp chồng-chất lên nhau, cho những thứ 
thường phải đi với nhau... Bộ nội-vụ, bộ quốc-phòng, bộ giao-thông... Độ 
chén-đĩa, bộ cốc-chén, bộ bài, bộ quần-áo... 

bộ (5) (liên) dáng-vẻ bên ngoài của người hay vật nhờ đó có thể nhận-biết 
được ý-nghĩ, tâm-tính, hành-động, khả-năng...; tình-hình, hiện-tượng... (1) 
Trông bộ nó như muốn làm quen tụi mình. (2) Nó làm ra bộ như hiền-lành 
ngoan-ngoãn, nhưng thực ra hư-đốn vô-cùng. (3) Bộ nó mà làm được trò- 
trống gì. (4) Coi bộ trời sắp mưa to gió lớn. (5) Coi bộ sắp đánh nhau to. 

bộ (6) (II) đứng trước một câu (thường là câu hỏi cảm-thán), có thể hiểu 
như dáng-vẻ bên ngoài của người hay vật nhờ đó có thể nhận-biết được ý- 
nghĩ, tâm-tính, hành-động, khả-năng..., cũng có thể hiểu như "có lẽ, chẳng 
lẽ, có thể, chắc, hình như..." (đoán phỏng chừng). (1) Bộ nó tưởng tôi là đồ 
bỏ sao? (2) Bộ mày tưởng tao là đồ bỏ, phải không? (3) Bộ nó thấy tôi nghèo 
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nên nó khinh tôi sao? (4) Bộ mày tưởng ai cũng là nhân-viên của mày sao? 
Cứ mở miệng ra là la-lối om-sòm. 

Cũng có thể hiểu bộ như một tiếng đệm, nói như một thói quen, đứng 
trước một câu (thường là câu hỏi cảm-thán), bỏ đi cũng được. (1) Bộ nó 
tưởng tôi là đồ bỏ sao? [Nó tưởng tôi là đồ bỏ sao?]| (2) Bộ nó là tía tao sao 
mà tao phải sợ nó!? [Nó là tía tao sao mà tao phải sợ nó!?] (3) Bộ nó là tía 
mày sao mà mày sợ nó quá vậy!? [Nó là tía mày sao mà mày sợ nó quá 
vậy!?] 
bỗng (I) (liên) bã rượu; đồ ăn để chua dùng làm đồ ăn cho lợn (heo). 
Giấm bỗng làm bằng bã rượu nếp, dịu hơn giấm thường, dùng để nấu bún ốc 
ngon không chê được. 
bỗng (2) (tk) thường đứng ở đầu dây lời thứ hai (trong câu nói có hai dây 
lời) hay đứng sau tiếng chủ, để chỉ một sự việc xảy ra đột-nhiên, không thể 
ngờ được. (1) Đang lúc mọi người đang chăm-chú nghe bài diễn-văn của 
thủ-tướng chính-phủ, bỗng có một tiếng nổ chát-chúa, cả hội-trường náo- 
loạn. (2) Cả nhà đang cười nói vui-vẻ, bỗng nó khóc ré lên. (3) Giữa tháng 
năm nắng ráo, trời bông đổ mưa rào. 

Bồng có thể thay-thế bằng bỗng-nhiên hay đột-nhiên. (1) Cở nhà đang 
cười nói vui-vể, bỗng-nhiên nó khóc ré lên. (2) Cả nhà đang cười nói vHi-Vể, 
đột-nhiên nó khóc ré lên. 
bỗng (3) (tk) đứng sau lời tính (nhẹ) để làm tiếng chỉ-định, nhấn mạnh; có 
thể cầm lên, nhấc lên, đưa lên cao dễ-dàng, như là không có sức nặng. Tại 
sao thằng bé nhẹ bỗng như thế này? Không ai cho nó ăn sao? 
bồng chốc (tk) trong một thời-gian rất ngắn. Cả một cơ-nghiệp vĩ-đại bỗng 
chốc tiêu-tan. 
bỗng dưng (tk) để chỉ một sự việc xảy ra đột-nhiên, không thể ngờ được. 
Bất-cứ việc gì cũng phải có nguyên-nhân. Không thể bỗng dưng mà chúng nó 
đánh mày đau như vậy. Mày có gây thù chuốc oán gì với chúng nó không? 
bỗng đâu (tk) để chỉ một sự việc xảy ra đột-nhiên, không thể ngờ được, 
không biết rõ lí-do, nguyên-nhân, xuất-xứ. Cả làng ai cũng tưởng là nó chết 
rồi. Bông đâu, một buổi sáng thấy nó ngồi câu cá ở đầu cầu. 
bỗng không (tk) để chỉ một sự việc xảy ra đột-nhiên, không thể ngờ được, 
không biết rõ lí-do. Tờ /rước tới nay, lúc nào tôi cũng coi nó như là anh em 


ruột-thịt. Sáng hôm qua, bỗng không nó chặn xe tôi lại, nó chửi tôi như tát 
nước vào mặt. 

bỗng-nhiên (tk) thường đứng ở đầu dây lời thứ hai (trong câu nói có hai 
dây lời) hay đứng sau tiếng chủ, để chỉ một sự việc xảy ra bất ngờ, không thể 
lường trước được. (1) Đang lúc mọi người đang chăm-chú nghe bài điển-văn 
của thủ-tướng chính-phủ, bỗng-nhiên có một tiếng nổ chát-chúa, cả hội- 
trường náo-loạn. (2) Cả nhà đang cười nói vui-vể, bỗng-nhiên nó khóc ré 
lên. (3) Giữa tháng năm nắng ráo, trời bông-nhiên đổ mưa rào. 

Bỗồng-nhiên có thể thay-thế bằng bỗng hay đột-nhiên. (1) Cđ nhà đang 
cười nói vui-vể, bỗng nó khóc ré lên. (2) Cả nhà đang cười nói vui-vể, đột- 
nhiên nó khóc !é lên. 
bởi (tk) đứng đầu một dây lời phụ chỉ lí-do, duyên-cớ. Dây lời phụ này 
giải-thích lí-do, nêu duyên-cớ, trình-bày tại sao lại có sự-kiện như vậy. (1) 
Bởi nó mà tôi bị đòn. (2) Bởi mày ghen-tức với nó, nên mày đánh nó. (3) Bởi 
đâu mà sinh ra chuyện rắc-rối như thế này? 

Muốn nhấn mạnh có thể thay-thế bởi bằng bởi vì, vì bởi hay bởi vì tại, 
bởi tại, bởi tại vì, tại vì, vì tại. (1) 7ôi bị đòn bởi vì nó. (1') Bởi vì nó, tôi bị 
đòn. (2) Mày đánh nó, bởi vì mày ghen-tức với nó. (2) Bởi vì mày ghen-túc 
với nó, mày đánh nó. (3) Tôi bị đòn vì bởi nó. (3') Vì bởi nó, tôi bị đòn. (4) 
Tôi bị đòn bởi vì tại nó. (4`) Bởi vì tại nó, tôi bị đòn. (5) Mày đánh nó, bởi vì 
tại mày ghen-tức với nó. (S') Bởi vì tại mày ghen-tức với nó, mày đánh nó. 

Trong các thí-dụ trên, dây lời chính đứng trước dây lời phụ (có bởi, bởi 
vì...) Nếu muốn cho dây lời phụ (có bởi, bởi vì...) lên đằng trước, dây lời 
chính có thể có thêm nên, cho nên hay mà. Đôi khi không có nên, cho nên 
hay mà sẽ mất tự-nhiên. (1) Bởi vì nó mà tôi bị đòn. (2) Bởi vì mày ghen-tức 
với nó, nên mày đánh nó. (3) Vì bởi nó mà tôi bị đòn. (4) Bởi vì tại nó mà tôi 
bị đòn. (5) Bởi nó không học nên làm bài không được. (6) Bởi vì tại mày 
ghen-tức với nó, cho nên mày đánh nó. (Xem Vì.) 

Đôi khi bởi có thể thay-thế bằng do. (1) Do đâu mà sinh ra chuyện rắc- 
rối như thế này? (2) Do mày mà chúng nó đánh nhau. 


bởi chưng (tk) (xưa/@ít) như bởi vì, bởi tại. (Xem bởi.) 
bởi tại (tk) (Xem bởi.) 
bởi tại vì (tk) (Xem bởi.) 
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bởi vì (tk) (Xem bởi.) 
bởi vì tại (tk) (Xem bởi.) 


bù-lu-bù-loa ((k) (1đ) tiếng kêu khóc thật lớn để cho mọi người chung 
quanh đều biết; kêu khóc thật lớn để cho mọi người chung quanh đều biết. 
(1) Khóc bù-lu-bù-loa chỉ làm cho người ta ghét, không làm cho người ta 
thương. (Bù-lu-bù-loa là tiếng bắt chước âm-thanh của tiếng khóc thật lớn 
với mục-đích để cho mọi người chú-ý.) (2) Ra xem đứa nào đang bù-lu-bù- 
loa ở ngoài sân. Bảo nó im đi. Rồi đưa nó vào đây cho tao hỏi chuyện. (Bù- 
lu-bù-loa là lời động.) 


bù-xù (1) (tóc hay lông) dài, dựng lên, dính vào nhau, rối tung lên, trông 
không đẹp mắt. Đầu tóc bù-xù như thế kia mà ra đường, không sợ người ta 
cười cho à!? 


buổi (liên) (tchl) (LVLI00) một khoảng thời-gian nào đó (thường được 
dựa vào một tiêu-chuẩn). (1) Hàng rào này tôi chỉ cần làm hai buổi là xong. 
(2) Khi nào anh rỗi, làm ơn đến giúp tôi vài buổi. (3) Một ngày hai buổi đi 
làm, mãi rồi cũng quen đi. 

Buổi được dùng làm tiếng chỉ loại cho một khoảng thời-gian nào đó. (1) 
Buổi chiều, buổi trưa, buổi tối, buổi lễ... (lời tên = tiếng chỉ loại + lời tên). 
(2) Buổi họp, buổi gặt... (lời tên = tiếng chỉ loại + lời động). 

Đôi khi, buổi có thể thay-thế bằng ban. (a) Buổi sáng, buổi trưa, buổi 
chiều, buổi tối. (ä) Ban sáng, ban trưa, ban chiều, ban tối. 

Đôi khi, buổi không thể thay-thế cho ban được. Ban mai, ban đêm, bán 
ngày, ban ngày ban mặt, ban nấy, ban đầu, ban sơ. (Buổi đầu và ban đầu 
khác nhau nhiều hơn là giống nhau. Buổi đầu là buổi thứ nhất, lần làm việc, 
học-hành hay lần gặp-gỡ đầu tiên. Ban đầu là thời-gian đầu tiên, lúc mới 
xảy ra, mới øặp-gỡ, mới bắt đầu.) 

Buổi có thể đứng trước ban, nhưng ban không bao giờ đứng trước buổi. 
Buổi ban đầu thường-thường còn bố-ngỡ, chưa để lộ chân-tính. [Buổi ban 
đầu = buổi đầu tiên, buổi đầu]. Trong trường-hợp này, buổi có thể thay-thế 
bằng lúc hay thủa (thuở). 
buồng (l) (liên) (tchl) phòng; gian nhà có tường, vách, cửa màn hay một 
phần của nhà được ngăn ra bằng tường, vách, cửa, màn cho kín-đáo riêng-tư. 
Nhà tôi chỉ có hai buồng; một buồng ngủ và một buồng ăn, không có bếp. 
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Buông được dùng làm tiếng chỉ loại cho các loại buồng. Buồng ăn, 
buồng ngủ, buồng thêu, buồng tắm, buồng giấy, buồng đào, buồng tối... 
buồng (2) (liên) (tchl) một vật gì có nhánh có chùm. Trong hai buồng 
này, buồng nào chín hơn? 

Buông còn được dùng làm tiếng chỉ loại cho một số vật có nhánh có 
chùm. Buồng cau, buồng chuối, buồng gan, buồng phổi, buồng dái... 
bức (tchl) (liên) (LVL98) tiếng chỉ loại đứng trước tên những thứ dùng để 
ngăn-chặn, phân-cách, như tường, vách, và những thứ có thể treo trên tường. 
(1) Bức tường, bức vách, bức tranh, bức bản-đồ... (lời tên = tiếng chỉ loại + 
lời tên). (2) Bức này đẹp hơn búc kia, nhưng giá lại quá đắt. Thôi mua bức 
kia ấI. 


C 


cá (liên) ((chl) (LVL98) vật biết cử-động ở dưới nước, máu lạnh, có sương 
sống, thở bằng mang, bơi bằng vây và đuôi; cá dùng làm món ăn. (1l) Ao 
làng tôi có bao nhiêu là cá. (2) Tối nay có cá hấp ngon lắm. 

Cá được dùng làm tiếng chỉ loại cho những tên cá. Cá bống, cá chép, cá 
đuôi cờ, cá lòng tong, cá mè, cá thu, cá đối, cá rô, cá trê, cá quả, cá lóc... 
(lời tên = tiếng chỉ loại + lời tên). 
cả (I) (I0) lớn, đầy. (1) Cả sông, đông chợ; lắm vợ, nhiều con. (2) Cả vú 
lấp miệng em. (3) Tiếng cả, nhà không. (4) Biển cả. (5) Chẳng tham ruộng 
cả ao liền; tham vì cái bút cái nghiên anh đồ. (Ca-dao). 
cả (2) (Ð) lớn nhất. (1) Anh cả, chị cả, cậu cả, ông cả. (2) Ông hương-cả. 
cả (3) (II đứng trước một số lời động và lời tính để diễn-tả ý-nghĩa trên 
mức bình-thường, nhiều hơn mức thường. (1) Cả nể cho nên sự dỏ-dang. 
(Hồ-Xuân-Hương) (2) Cả giận mất khôn. (3) Cả cười, cả gan, cả gián, cả lo, 
cả nể, cả nghĩ, cả sợ, cả tin, cả thẹn. 
cả (4) (II) (tích) (LVLI16) chỉ số tập-hợp, chỉ toàn-bộ, toàn-thể, hết mọi 
người, hết mọi vật, gồm hết, luôn hết. Cđ nhà (hết mọi người trong nhà, 
gồm hết mọi người trong nhà), cổ xóm (hết mọi người trong xóm), cổ làng, 
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cả tỉnh, cả nước, cả thế“giới, cả đàn, cả lũ, cả ngày, cả đêm, cả buổi, cả hai, 
cả hai chúng tôi, cả chúng tôi. 

Cả là tiếng làm chứng cho lời tên. Tức là, lời nào đứng sau cả là lời tên. 
Chờ cả ngày mà nó không đến. (Ngày, đứng sau cả, là lời tên.) Cả ngày = 
hết mọi giờ trong ngày, từ sáng đến tối. Cả đêm = hết mọi giờ trong đêm, từ 
tối tới sáng. Cả tháng = hết mọi ngày trong tháng. Cả năm = hết mọi ngày 
trong năm. (Xem đông, đầy, các, mọi; những, mấy, lắm, nhiều.) 
cả (5) (II) lời lép dùng để nhấn mạnh. Cđ người Việt cũng phải học tiếng 
Việt. (Cả nhấn mạnh người Việt) (Xem chính, chính cả, chính ngay cả, 
ngay, ngay cả, ngay chính cả.) 


cả.. cả.., cả.. cả... đều [khuôn] gồm hết, bao gồm, bao-hàm. (1) Mất cả 
ăn cả ngủ mà chẳng được tích-sự gì. (2) Tao chửi cả làng cả tổng nhà mày. 
(3) Cả vợ cả chồng đều thích nhẩy đầm. (4) Cả anh cả em đều học giỏi. (5) 
Cả bây giờ cả bấy giờ, chúng tôi đều một lòng quý-mến anh chị. (Xem cả.. 
lẫn.) 

cả .. đều, tất-cả .. đều [khuôn] gồm hết, bao gồm, bao-hàm. Cả .. đều (tất- 
cả .. đều) diễn-tả một khối, một nhóm, một tổng-hợp mọi thành-phần cùng 
một hành-động, một ý-tưởng... như lời động hay lời tính (đứng sau đều) 
diễn-tả. (1) Cả nhà đều thương nó. (2) Nếu cả nhà đều chiều nó thì nó hư từ 
lâu rồi. (3) Tất-cả nước cùng một lòng thì việc chống giặc sẽ dễ như chẻ tre. 
(4) Cả hai chị em đều đẹp như nhau. (5) Một người cao, một người thấp; 
nhưng cả hai đều xinh-đẹp. (6) Cả trường đều phục nó. (7) Cả làng cả tổng 
đều kính-nể ông ta. (8) Cả nước này đều biết nó là đứa không ra gì mà mày 
lại đòi lấy nó thì lạ thật. (0) Tất-cả mọi người đều muốn giúp nó thì nó làm 
sì chẳng được. 


cả... lẫn... [khuôn] gồm hết, bao gôm, bao-hàm. (1) Cả vợ lẫn chồng đều 
thích nhấy đầm. (2) Cả anh lẫn em đều học giỏi. (3) Mất cả chì lẫn chài mà 
chẳng được cái gì. (4) Cả bây giờ lẫn bấy giờ, chúng tôi đều một lòng quý- 
mến anh chị. (5) Con người đó được cả tính lân nết. 

cả ..lẫn.. đều [khuôn] gồm hết, bao gồm, bao-hàm. (1) Cả vợ lẫn chồng 
đều thích nhẩy đầm. (2) Cả anh lân em đều học giỏi. (3) Cả bây giờ lân bấy 
giờ, chúng tôi đều một lòng quý-mến anh chị. (Xem cả .. lẫn) 


cả-quyết (I) (It) chắc-chắn, không đắn-đo lưỡng-lự. Ông /a là người rất 
cả-quyết, nói là làm. (Xem quả-quyết.) 
cả-quyết (2) (lđ) nói chắc-chắn. Tôi cđ-guyết với mọi người là ngày mai 
trời không mưa. (Xem quả-quyết.) 
cả thảy (nhl) bao gồm hết, gộp lại hết, gồm hết mọi người, mọi vật, mọi 
thứ, mọi chi-phí. (1) Cả thảy mọi người đều hết hồn. (2) Sửa cái cửa sổ này, 
vừa công thợ vừa vật-liệu, hết chín vạn cả thảy. 

Cả thảy có thể thay-thế bằng tất-cả. 
cả thể (1) (lu) (xưa/ít) lớn-lao, vĩ-đại. Sự fqo-dựng trời-đất là một việc cả 
thể, ngoài sức tưởng-tượng của con người. 
cả thể, cả một thể (2) (nhl) luôn một lượt, một lúc, một trật; cùng một 
lượt, một lúc, một trật. (1a) Đi luôn cả thể cho vui. (1ä) Đi luôn cả một thể 
cho vui. (2) Cô đi với chúng tôi cả thể cho an-toàn. 


các (1) (ltên) (xưa) [<Pháp - carte] thẻ, thẻ chứng-nhận, thiệp. 


các (2) (lđ) đổi và bù thêm. Vờừa xấu trai, vừa hôi-hám, các vàng tôi cũng 
không thèm! 


các (3) (tk) (LVLI14) (không có liên-hệ gì với các lời tên và các lời 
động) tiếng chỉ số tập-hợp, như "những", nhưng mạnh hơn, thêm ý bao gồm 
tất-cả. Các đứng trước lời tên để chỉ số nhiều. Các là tiếng làm chứng cho 
lời tên. Có nghĩa là bất cứ lời nào đứng sau các là lời tên. (1) Các nước trên 
thế-giới cần phải hợp-tác với nhau để tránh chiến-tranh tàn-khốc. (2) Các 
ông, các bà, các anh, các chị... 

Trong trường-hợp các đứng trước lời tên chỉ thành-phần trong gia-đình, 
những lời tên đó trở thành lời ngôi (ngôi thứ hai số nhiều). Mời các chị vào 
trong nhà cho đố lạnh. (Xem đông, đầy, mọi, cả; những, mấy, lắm, 
nhiều.) 


cách (I) (liên) (tch) (LVL99) [HV| lối, đường-lối, phương-pháp, 
phương-thức, lối làm việc; nói tắt phương-cách, cách-thức. (1) Có rất nhiều 
cách để tập-luyện cho thân-thể khoẻ-mạnh. (2) Muốn thành-công ở đời, có 
thiếu gì cách. Nhưng cách hữu-hiệu nhất và ngay-thẳng nhất là chịu khó làm 
việc. 
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Cách được dùng làm tiếng chỉ loại, đứng trước lời động để làm thành lời 
tên. Cách ăn, cách nói, cách đi, cách đứng, cách cư-xử... (Xem lối.) 
cách (2) (1đ) [HV| ở xa, không liên-tiếp, không ở liền nhau. (1) Hai làng 
cách nhau một con sông lớn. (2) Nhà tôi cách chỗ này chừng nửa giờ đi bộ. 
cách gì (1) (nhl) (tđph) đứng sau lời tính để nhấn mạnh (như lắm, vô- 
cùng). (1) Vô-duyên cách gì! (2) Ngon cách gì! 

Đôi khi lời tính còn được nhấn mạnh thêm bằng đâu. Con người đó ăn- 
nói vô-duyên cách gì đâu! 
cách gì (2) (nhl) giông-giống như cách nào (gì và nào là tiếng để hỏi) 
nhưng ít được dùng hơn. Cách gì vậy? [Cách nào vậy?] 
cách gì (3) (nhl) bằng một hay nhiều đường-lối hoặc tất cả mọi đường-lối 
[giông-giống như cách nào (gì và nào không phải là tiếng để hỏj)]. (1) Có 
thể làm bằng bất-cứ cách gì, nhưng phải đem nó về đây cho tôi. [Có thể làm 
bằng mọi cách, cách nào cũng được, nhưng phải đem nó về đây cho tôi.] (2) 
Bất-cứ cách gì có thể làm được, cứ làm! 
cái (1) (liên) (xưa) mẹ, u, bầm, má... (1) Con đại cái mang. (2) Con cò 
lặn-lội bờ sông, gánh gạo nuôi chồng tiếng khóc ní-non. Nàng về nuôi cái 
cùng con, để anh đi trẩy nước non Cao-bằng. (Ca-dao). (3) Phùng-Hưng, vị 
anh-hùng chống giặc Tàu, được dân chúng tôn-xưng là Bố-Cái-Đại-V ương. 
cái (2) [liên] đi cùng với con, có nghĩa như con, dùng để nói chung hay 
nhấn mạnh. (1) Mấy đứa này là con cái nhà ai? (2) Con cái nhà người ta thì 
ngoan, bảo sao nghe vậy; con cái nhà mình thì hư ơi là hư! Bố mẹ mới nói 
một câu đã gân cổ lên cãi! (3) Con với cái, đứa nào cũng ngang-bướng! 
cái (3) (liên) phần chính, phần đặc, phần ngon trong đồ ăn có nước. Khôn 
ăn cái, dại ăn nước. 
cái (4) (liên) vật, đồ, đồ vật. (1) Cái bạn cầm trong tay là cái gì thế? (Đồ 
vật bạn cầm trong tay là đồ vật gì thế?) (2) Mấy cái này là cái gì mà xinh 
quá! 
cái (5) (liên) đơn-vị, đơn-vị thay-thế một hành-động, một vật; điều, điểm. 
(1) Tát nó cho tôi một cái. (2) Mỗi cái bao nhiêu tiền? (3) Chúng nó được 
một cái là ngoan. (4) Nó có nhiều cái được lắm. 
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cái (6) (liên) (LVL96) thời-gian rất ngắn, đi sau "một", dùng trong dây lời 
có tính-cách thân-mật, có nghĩa như "chút, tí”. (1) Cho tôi xem một cái. 
(Cho tôi xem một chút.) (2) Đi chơi một cát đã. (ĐI chơi một chút đã.) (3) 
Chờ tôi một cái đã! Làm gì mà vội quá vậy?? (Chờ tôi một tí đã.) 

cái (7) thành-phần thứ nhất của một số tên địa-phương. Cái Bè, Cái Mơn, 
Cái Nhuôm, Cái Răng, Cái Sắn... 

cái (8) (ltên) cái gì chính, lớn, lớn và quan-trọng, bao giờ cũng đừng sau 
một lời tên khác. Sông cái, đường cái, ngón tay cái, cột cái, rễ cái, trống cái, 
nhà cái, làm cái, bắt cái... 

cái (9) (II) tiếng biểu-thị giống (giống cái - giống có thể đẻ con, đẻ trứng, 
có hoa kết quả, khác với giống đực), đi theo sau một lời tên (danh-từ) mà 
không cần có một môi-giới nào khác. Cái là tiếng làm chứng cho lời tên. 
(Lời nào đứng trước cái [tiếng biểu-thị giống] là lời tên.) (1) Trong hai con 
này, con nào là con cái? (2) trâu cái, bò cái, chó cái, tre cái, đu-đu cái, lợn 
cái (lợn nái). 

cái (10) (1l) đứng trước tên người con gái, dùng để gọi thân-mật (giông- 
giống như con, cháu, em). Cái Hải đã đi chợ về chưa? (Xem cái (11).) 


cái (1l) (tk) (tchl) (LVL63,88-95) đứng trước lời tên (cái nhà, cái cửa, 
cái ghế, cái bàn...) hoặc là thành-phần thứ nhất của lời tên (cái quạt, cái nhà 
ngủ, cái lò sưởi...) Trong trường-hợp này, cái là một trong những tiếng chỉ 
loại, đứng trước lời tên chỉ vật bất-động, sự vật, đồ-đạc và một số động-vật. 
Nói cách khác, những lời nào có cái đứng trước là lời tên. Cũng có thể nói, 
cái là tiếng làm chứng cho lời tên, tiếng làm chứng của lời tên. 

Cái + lời tên = lời tên. Cái cò, cái vạc, cái nông... (Cái có thể thay-thế 
bằng con) 

Cái + lời tên (tên đàn bà con gái) = lời tên. Cái Lan đi đâu rồi? Cái Hà 
có nhà không? (Cái có thể thay-thế bằng con.) 

Cái + lời động = lời tên. Cái cầy, cái cuốc, cái cán, cái đục, cái bào, cái 
CHa... 

Cái (thay cho sự) + lời động = lời tên. Cá¿ ăn (sự ăn), cái „ống (sự uống), 
cái sống (sự sống), cái chết (sự chết)... 

Cái + lời tính = lời tên. Cái đẹp, cái xấu, cái hay, cái dở, cái vui, cái 
buồn... 


266 


Những lời tên sau đây không cần tiếng chỉ loại "cái”: 

(1) Lời tên đã có tiếng chỉ loại rồi: cây fre, quả chuối, hoa sen, mặt trời, 
sự học, việc làm... 

(2) Tên đồ ăn thức uống: cơm, rau, cá, thịt, rượu, trà, chè... 

(3) Những lời tên chỉ một nguyên-chất: vàng, bạc, đồng, chì, lửa, nước, 
số, giấy, vải... 

(4) Tên các hiện-tượng thiên-nhiên: sấm, sét, mưa, gió, bão, tuyết, điện... 

(5) Những lời tên chỉ đơn-vị đo-lường thời-gian: giáy, phút, giờ, khắc, 
canh, ngày, tuần, tháng, năm... 

(6) Một số lời tên tập-hợp: hà cửa, bàn ghế, quần áo, sách vở, kim chỉ, 
đầu đuôi, giầy dép, chăn chiếu, giấy bút... 

(7) Trong những nhóm lời gồm một lời động và một lời tên: đ/ chợ, về 
nhà, chơi đàn, thổi sáo, ngồi ghế... (Lê-Văn-Lý). 

(8) Một số lời tên chỉ vật bất-động, sự vật, đồ-đạc đã có tiếng chỉ loại rồi: 
sách (cuốn sách, quyển sách, pho sách, bộ sách), vở (cuốn vở, quyển vở), 
giấy (tờ giấy, miếng giấy, mảnh giấy)... (Giông-giống như (1).) 
cái (12) (tk) đứng trước lời tên (đã có tiếng chỉ loại rồi) dùng để nhấn 
mạnh. (1) Cái con mèo này hay ăn vụng lắm. (Con mèo là lời tên, con là 
tiếng chỉ loại. Cái là tiếng nhấn mạnh.) (2) Cái con dao này sắc quá. (Con 
đao là lời tên, con là tiếng chỉ loại. Cái là tiếng nhấn mạnh.) 


cái (13) (tk) (LVL96) đứng trước lời tên (đã có tiếng chỉ loại rôi) dùng để 
nhấn mạnh và có ý khinh-bạc, rẻ-rúng, coi thường. (1) Cái thằng chồng mày 
là đồ ăn hại đái nát, chẳng làm nên trò trống gì. (Thằng chồng là lời tên, 
thằng là tiếng chỉ loại. Cái là tiếng nhấn mạnh có ý coi thường.) (2) Cái 
thằng phải gió này! Mày làm cái gì vậy? (Thăng phải gió là lời tên, thằng là 
tiếng chỉ loại. Cái là tiếng nhấn mạnh có ý rẻ-rúng, coi thường.) 
cái gì (ltên) một vật, một thứ, một hành-động... hay một ý-tưởng nào đó. 
(1) Cho tôi cái gì ăn ải. Cái gì cũng được. Đói lắm rồi? (2) Nhà không còn 
cái gì hết. (3) Làm cái gì thì làm, nhưng không được làm trước mặt tôi? 

Nếu không muốn nhấn mạnh, có thể bỏ tiếng chỉ loại cái đi. (1) Nhà 
không còn gì hết. (2) Làm gì thì làm, nhưng không được làm trước mặt tôi? 

Cái gì còn đứng sau lời động, để làm thành câu hỏi hay là câu hỏi cảm- 
thán (có ý than) và có ý nhấn mạnh. (1) Làm cái gì thế? (2) Ông muốn cái 
øì? (3) Làm cái gì mà cứ đứng lên ngồi xuống như vậy? 
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Nếu không muốn nhấn mạnh, có thể bỏ cái đi. (1) Làm gì thế? (2) Ông 
muốn gì? 
cánh (liên) ((chl) hai bộ-phận ở hai bên mình của một số vật như chim, 
bướm... thường dùng để bay; những phần giống nhau phát-xuất từ một chỗ. 
(1) Người có tay, chữn có cánh. (2) Tôi chỉ mơ-ước mình có cánh để tung 
bay khắp nơi cho thoả chí. (3) Chiếc máy bay này không có cánh mà vẫn 
bay được. (4) Ngôi sao này có năm cánh, ngôi sao kia có sáu cánh, con 
muốn chọn cái nào? 

Cánh được dùng làm tiếng chỉ loại cho những vật trong giống cánh hoặc 
có công-dụng như cánh. Cánh quạt, cánh gà, cánh cửa, cánh tay, cánh tủ, 
cánh thư, cánh buồm... 
cầm bằng, cầm bằng như (nhl) (đôi khi đứng sau cứ) đứng đầu một dây 
lời phụ, có phận-sự như coi, cứ coi, cứ coi như, cứ coi như là, cứ kể như, 
cứ kể như là. (1) Cầm bằng như chưa bao giờ gặp nhau. (2) Cứ cầm bằng 
như nó đã chết rồi, thì đỡ đau-khổ hơn. (3) Cầm bằng người ta đã có chồng 
rồi, thì mình đi lấy vợ. (4) Cầm bằng như mọi việc đã xong-xuôi, thì cần gì 
phải lo-lắng nữa. 

Ngày nay, trong đời sống hàng ngày, rất ít người dùng cầm bằng và cầm 
bằng như. 
cầu (1) (liên) (Ing) ngôi thứ ba số ít trong mốt số tiếng miền Nam. Tiếng 
miền Bắc là cậu ấy. (Dấu hỏi thay-thế cho ấy, cũng như anh ấy trở thành 
ảnh, bà ấy trở thành bả, ông ấy trở thành ống...) Cẩu đi đâu vậy? - Chắc 
cẩu ra đồng xem thợ gặt. (Xem cậu.) 
cầu (2) (liên) [HVỊ chó. Hởđi-cẩu (chó biển), cẩu-mấ (chó và ngựa), cẩu- 
frệ (chó và lợn). 
cầu (3) (I) [HVỊ sơ-sài, tạm-bợ, không cẩn-thận. Cẩu-hợp, cẩu-thả. 
cậu (I) (liên) em trai của mẹ (miền bắc Việt-Nam); anh hoặc em trai của 
má (miền nam Việt-Nam). Gia-đình của mẹ tôi, ngoài mẹ tôi ra, còn có hai 
cậu và một đì. (Xem mợ, chú) 
cậu (2) (liên) (Ing) người đàn ông còn trẻ, người con trai còn ít tuổi. Cậu 
này là con-cái nhà aI2 (2) Cậu kia đứng đó làm gì? (3) Những cậu nào đưới 
hai mươi mốt không được Ống rHỢu. 
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cậu (3) (liên) (Ing) lời xưng-hô với em trai của mẹ (miền bắc Việt-Nam), 
với anh hoặc em của má (miền nam Việt-Nam); lời xưng-hô của cậu với các 
cháu hay với người coi như cháu; lời xưng-hô của người đàn ông ngang hàng 
với cậu hay coi thân như cậu. (1) Thưa mợ, cậu con có nhà không ạ2 (2) 
Cậu gọi cho Hải mấy lần mà không được. 

cậu (4) (liên) (Ing) lời xưng-hô với bố; lời xưng-hô của bố với các con. 
Để ơi! Cậu đi đâu hả để? - Đứa nào hỏi Äđó? Cậu đang ở ngoài vườn sau đây 
này. 

cậu (5) (Ing) (xưa) lời xưng-hô của vợ đối với chồng. (Gọi theo con cái.) 
Cậu ơi! Thằng lớn nhà mình đâu rồi? Đi tìm nó giàm em đi! 

cậu (6) (Ing) lời xưng-hô thân-mật của người đàn bà đối với người đàn ông 
thuộc lớp tuổi em mình. Cậu đi Mĩ năm nào? - Thưa chị, năm 1971. 

cậu (7) (Ing) lời xưng-hô tôn-kính đối với người đàn ông chưa có vợ. Cáu 
đã lớn tuổi, nhưng còn minh-mâẫn lắm. 

cậu (8) (liên) (Ing) lời xưng-hô tôn-kính đối với người con trai của chủ. 
(1) Nước nóng rồi đó, cậu đi tắm đi. (2) - Cậu đã về chưa? - Thưa bà, cậu về 
rồi. 

cậu (9) (liên) (Ing) lời xưng-hô của bố mẹ với con trai; lời xưng hô với 
người đàn ông còn trẻ, như thày và nhân-viên nhà trường nói với học trò con 
trai; lời xưng-hô của lớp người lớn đối với lớp người thuộc thế-hệ trẻ hơn; lời 
xưng-hô của người làm ra vẻ người lớn đối với lớp người trẻ. (1) Các cậu 
đừng quên: các cậu là con tôi. Tôi nói không được cãi. (2) Các cậu này, đến 
giờ học rồi, vào lớp đi! (3) Các cậu phải nhớ: muốn nói ra sân mà nói, ở 
trong lớp phải giữ yên-lặng. (4) Các cô các cậu thời-nay quá tự-do. (Xem 
cô.) 

cậu (10) (Ing) lời xưng-hô thân-mật với bạn-bè, thường-thường là đàn ông 
với đàn ông; đôi khi cả đàn bà với đàn bà. Cậu ở lại ăn cơm với tớ. 

cậu (II) (liên) (Ing) nhân-vật siêu-nhiên được thờ-kính ở các đền; cách 
xưng-hô của người lên đồng khi được đồng nhập; cách xưng-hô đối với 
người lên đồng; người đàn ông, thường là lại cái, lên đồng ở các đền. Đðng 
cô bóng cậu. 


cậu (12) tiếng chỉ loại đứng trước lời tên hay là một thành-phần của lời tên 
chỉ người con trai, người đàn ông được tôn-kính. (1) Cậu ấm cô chiêu. (2) 
Cậu học trò trường tỉnh. (3) Cậu tú con ông hương-cả. (4) Cậu bé này là 
con-cái nhà ai? 

cây (l) (ltên) (tchl) vật cao và lớn có thân gỗ, có cành và lá. (1) Ở đằng 
sau nhà tôi có hai cây cao hơn mái nhà, hoa màu trắng, thơm vô-cùng, 
nhưng không biết là cây gì. (2) Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại 
nên hòn núi cao. (Tục-ngĩ). 

Cây được dùng làm tiếng chỉ loại cho những tên cây-cối. (Cáy fre, cây 
chuốt, cây cam, cây bưởi, câu cau... (lời tên = tiếng chỉ loại + lời tên). 
cây (2) (liên) gỗ. Tú này làm bằng loại cây rất quý. (2) Nhà cây không 
chắc bằng nhà gạch. 
cây (3) (lên) (tchl) lạng, lượng; tiếng chỉ loại (cây trong một cây vàng, 
hai cây vàng) dùng thay-thế lời tên. Tôi có mấy ít vàng muốn bán. - Mấy 
cây? - Ba cây. - Mỗi cây năm trăm đô-la tiền MI. 
cây (4) (liên) nói tắt cây số (một nghìn thước), có thể nói là tiếng chỉ loại 
cây được dùng thay-thế lời tên cây số. Tờ đây tới chợ không tới một cây. 
cây (Š) (II) (tchl) tiếng chỉ loại cho những cỏ cây có hình dáng giống cây 
hay những thứ là thân cây hay trông giống thân cây. (1) Cây nấm. (2) Cây 
cột. (3) Cây nến, cây đuốc, cây số. 
cây (6) () (liên) (tchl) tiếng chỉ loại trong một lời tên chỉ người có tài 
đặc-biệt về một cái gì. (1) Anh ta là một cây ăn-nói. (2) Cô ấy là một cây 
văn-nghệ ở vùng này đó. 

Đôi khi tiếng chỉ loại cây được dùng thay-thế lời tên (cây ăn-nói, cây 
văn-nghệ...) (1) Thằng đó hả? Văn-nghệ một cây đó. Nhưng lăng-nhăng 
lắm. (2) Từ trước tới nay, anh ta là người ăn-nói một cây; mà hôm nay bị bế 
mặt vì một đứa con nÍt. 
có (I) (lđ) nắm giữ cái gì mình làm chủ, nắm giữ, làm chủ, kiểm-soát, 
nhận được, chứa đựng, trạng-thái tồn-tại. (1) Nhờ Trời, chúng tôi có một 
mái nhà nho-nhỏ. (2) Chúng tôi có hai đứa con. (3) Ngày xưa, gia-đình ông 
ta có quyền, có thế, có kẻ hầu người hạ; bây giờ chẳng có cái gì đáng gọi là 
có. (4) Có tin-tức gì vui không? (Š) Trong hộp này có hai cái bánh ngọt và 


một quả cam. (6) Nhà này có ba cửa ra vào và mười cửa sổ. (7) Câu này có 
nhiều nghĩa lắm. (8) Có người nói ông ta mới trúng số độc-đắc. (9) Anh có 
đồng nào ở trong túi không? 


có (2) (II) (LVL206) chỉ một điều-kiện, một giả-thuyết, như "nếu”. (1) Có 
rẻ cũng đừng mua. (Nếu rẻ cũng đừng mua.) (2) Có được cũng còn lâu. (Ñếu 
được cũng còn lâu.) (3) Có khéo thì cứ việc trổ tài. (4) Có gặp ai thì cũng 
đừng nói gì về việc mới xẩy ra. (5) Có ai hỏi thì cũng đừng nói gì hết. 

có (3) (II) chỉ một điều-kiện, một giả-thuyết, đi sau "nếu" để nhấn mạnh. 
(1) Nếu có rẻ cũng đừng mua. (2) Nếu có được cũng còn lâu. 


có (4) (II) (LVL206) đứng trước một lời động để chỉ sự thực-tại của công 
việc do lời động chỉ. (1) Hôm qua trời có mưa. (2) Cha anh có ở nhà 
không? (3) Khi nào nó đến, nếu nó có gõ cửa cũng đừng có mở. (4) Nếu em 
có thấy nhà anh có gì thay đổi thì cũng đừng hỏi. 

có (5) (II) đứng trước một lời tính để nhấn mạnh chỉ sự thực-tại của công 
việc do lời tính chỉ. (1) Nếu em có tốt thì vá cho anh cái áo. (2) Nếu mày có 
giỏi thì đánh nó đi. (3) Có hay có tốt thì đã không bị người ta chửi. ("Có”" 
trong thí-dụ này cũng có thể hiểu là "nếu" hay "nếu có".) 

có (6) (II) (LVL206) đứng trước lời số, chỉ sự hạn-chế. (1) Nó ăn có hai 


2 


bát cơm. (2) Còn có mười ngày nữa thì hết năm. Đôi khi có thêm "chỉ" ở 
trước "có" và "mà thôi" ở cuối dây lời để nhấn mạnh vào sự hạn-chế. (1) Nó 
chỉ ăn có hai bát cơm mà thôi. (2) Nó ăn chỉ có hai bát cơm mà thôi. 

có .. không? [khuôn] dùng để hỏi, như "Đã .. chưa?". Nhưng "Có .. 
không?" nói về việc còn liên-quan hay có liên-quan tới thời-gian đang nói; 
"Đã .. chưa?" nói về việc đã xẩy ra hoặc có liên-quan tới việc đã xẩy ra. (1) 
Có ăn cơm không? (2) Lúc nó đến nhà anh, anh có mời nó ăn cơm không? 
(3) Nếu anh gặp nó, anh có chửi nó không? (Bây giờ, mày đã mở mắt ra 
chưa?) (Xem đã... chưa?) 

có bao giờ .. không [khuôn] giông-giống như [bao giờ chẳng], [bao giờ .. 
chẳng] nhưng không mạnh bằng; có phận-sự như luôn-luôn, thường- 
thường, thường hay, lúc nào .. cũng, lúc nào .. chẳng, lúc nào .. không. 
(1) Cả tháng nay rồi, có bao giờ nó không như người mất hồn. (2) Có bao 
giờ anh không nói anh thương em, nhưng em biết anh chỉ nói mồm thôi. (3) 
Cả đời nó, có bao giờ nó không nói đối đâu! 


271 


có bao giờ (lại) .. (đâu) [có bao giờ .. (lại)... (đâu)] [khuôn] nhấn mạnh câu 
phủ-định, giống như không bao giờ, không .. đâu. (1a) Thằng con tôi có 
bao giờ lại dám đánh con ông! (1ã) Có bao giờ thằng con tôi lại dám đánh 
con ông! (2a) Nó có bao giờ lại tin lời tôi nói. (2ä) Có bao giờ nó lại tin lời 
tôi nói. (3a) Em có bao giờ lại như vậy đâu! (3ã) Em có bao giờ như vậy 
đâu! (3ã) Có bao giờ em lại như vậy đâu! (3b) Có bao giờ em như vậy đâu! 
Có bao giờ có thể đứng trước hay đứng sau tiếng chủ. (a) Có bao giờ em 
lại như vậy đâu! (ä) Em có bao giờ lại như vậy đâu! 
Đôi khi có bao giờ lại trở thành bao giờ lại. Bao giờ lại không mạnh 
bằng có bao giờ lại. Thằng con tôi bao giờ lại dám đánh con ông! 
có bao giờ (lại) chẳng... (đâu) [khuôn] (Xem có bao giờ (lại) không .. 
(đâu).) 
có bao giờ (lại) không .. (đâu) [có bao giờ... (lại) không .. (đâu)], có bao g1ờ 
(lại) chẳng .. (đâu) [có bao giờ... (lại) chẳng .. (đâu)] [khuôn] nhấn mạnh 
câu khẳng-định, giống như bao giờ cũng, bao giờ .. cũng. (1) Con tôi có 
bao giờ lại không kính-nể ông! (2) Con ông có bao giờ lại chẳng là học-sinh 
wu-tú. (3) Có bao giờ em lại không thương-yêu anh. 
Có bao giờ có thể đứng trước hay đứng sau tiếng chủ. (a) Có bao giờ em 
lại không thương-yêu đâu! (ä) Em có bao giờ lại không thương-yêu anh đâu! 
Đôi khi có bao giờ lại không trở thành bao giờ lại không. Bao giờ lại 
không kém mạnh hơn có bao giờ lại không. Con fôi bao giờ lại không 
kính-nể ông! 
có lẽ (là) (nhóm) (tk) có phận-sự như có thể (là), để diễn-tả một một sự 
phỏng-đoán hay là một lời nói, một ý-tưởng không chắc-chắn cho lắm. Giờ 
này mà chưa tới, có lế là có chuyện gì xảy ra rồi. 
có lẽ cũng là (nhóm) (tk) đứng đầu một dây lời, có phận-sự như âu cũng 
là, dễ thường là, để diễn-tả ý-nghĩa cảm-thán vừa phải. Có !ế cũng là cái số 
nên mới xảy ra như vậy. 
có lẽ nào (nhóm) thường đứng đầu một dây lời để diễn-tả ý cảm-thán, 
giống như không có lẽ nào, giống như lẽ nào, nhưng mạnh hơn; giống như 
không có lí-do nào, không có lí nào (lí = lẽ), lí nào, có lí nào; không thể 
ngờ được, không thể tin được chuyện như thế, sự-kiện như thế lại xảy ra. Có 
lế nào nó lại là đứa lừa thày phản bạn! 
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có thể (It) lời tính đặc-biệt, thường-thường đứng trước lời động hay lời tính 
để diễn-tả một khả-năng, một sự cho phép hay là một điều-kiện. (1) Nó có 
thể là một thằng bạn tốt nhưng không phải là một người chồng đàng-hoàng. 
(2) Nếu con muốn con có thể đi tới mười giờ đêm. (3) Mẹ ơi! Con có thể ăn 
bây giờ được không? (4) Ngày mai, mày có thể đến đây lúc mười giờ. (5) Cô 
ta có thể đẹp hơn nhiều nếu biết cách trang-điểm. 


có thể (là) (nhóm) có phận-sự như rất có thể (là), dễ thường, để diễn-tả 
một một sự phỏng-đoán hay là một lời nói, một ý-tưởng không chắc-chắn 
cho lắm. (1) Nếu cứ găng nhau mãi thế này, có thể là sẽ đánh nhau to. (2) 
Có thể ngày mai trời sẽ mưa to. (3) Có thể nó đã đến rồi mà mình không 
biết. (4) Có thể mười giờ ngày mai nó sẽ đến đây. 

con (1) (liên) người mà bố mẹ sinh ra. Bố mẹ tôi có tám người con, năm 
trai, ba gái. Tôi là thứ bẩy. 

con (2) (liên) động-vật thuộc thế-hệ sau (do con bố con mẹ sinh ra). Cøn 
vện nhà tôi mới để năm con xinh lắm. 

con (3) (liên) thực-vật thuộc thế-hệ sau (do cây mẹ mà có), cây nhỏ mới 
mọc. Một gốc chuối nhỏ như thế này mà để ra bao nhiêu là con. 


con (4) (liên) (Ing) người đàn bà, người con gái trong câu nói bình-thường 
hay bị coi rẻ. (1) Con nào cứ gọi cho mày tốt ngày vậy? (2) Con này là con 
nào mà mày chơi với nó? (3) Mày có biết người ta là ai không mà dám gọi 
người ta là con này con kia2 (4) Bây giờ con đi dạy học, người f4 gọi con 


HAI, 


bằng "cô”; nếu con đi hát, người ta gọi con bằng “con”. 


con (5) (liên) (Ing) lời xưng-hô của con đối với bố mẹ hay là của bố mẹ 
gọi con, nói với con (1) 7hưa bố mẹ, con đi học. (2) Hôm nay, con ẩi bộ hay 
đi xe? (3) Nó là con tôi đó. 

con (6) (Ing) lời xưng-hô của người trẻ đối với người trên, ngang hàng 
hoặc hơn bố mẹ, hay là của người lớn tuổi nói với người trẻ. (1) Năm nay 
con bao nhiêu tuổi rồi? Thưa bác, con hai mươi. (2) Bao giờ con ra trường? 
(3) Thưa thầy, cho con hỏi. 

con (7) (Ing) cháu, lời xưng-hô của cháu đối với cô, cậu, chú, bác, ông, 
bà... hay của cô, cậu, chú, bác, ông, bà... nói với cháu để tỏ tình thân (như 
con). Con đi đâu đó? - Thưa cô, con đi học. 
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con (8) (I) mới sinh ra, mới nở ra, mới mọc ra, mới có, mới phát-triển, 
nhỏ, được dùng làm tiếng chỉ-định. (1) Chó con, gà con, lợn con. (2) Sông 
con, rễ con. (Xem non.) 


con (9) (tk) (LVL63) tiếng chỉ loại, đứng trước lời tên (con chó, con mèo, 
con chuột, con người...) hoặc là thành-phần thứ nhất của lời tên (cøn cào- 
cào, con cá chép...) Trong trường-hợp này, con là tiếng làm chứng cho lời 
tên. Nói khác đi, những lời nào có con đứng trước là lời tên. 

Khi gọi hay than-trách, phải bỏ con đi. (1) Con mèo của tôi đâu rồi? (Có 
con). (1a) Mèo ơi! Bắt chuột đi! (Gọi). (1ã) Mèo ơi là mèo! Mày làm đổ 
chậu hoa của tao rồi! (Than-trách). 
con (10) (II) (tchl) tiếng chỉ loại trong một lời tên chỉ người, có ý coi 
thường, khinh-rẻ, gay-gắt... Con bạc, con buôn. 
con (I1) (II) (tchl) (LVLSI) tiếng chỉ loại trong một lời tên chỉ đàn bà, có 
ý coi thường, khinh-rẻ, gay-gắt... Con mẹ hàng cá, con mẹ hàng hoa. (Xem 
thằng.) 
con (12) (liên) tiếng chỉ loại được dùng như lời tên. Nhà tôi có hai con 
chó. Con lớn lông trắng như tuyết, con nhỏ lông đen như mực. (Con được 
dùng như lời tên con chó.) 





con cái (liên) con, dùng để nói chung hay nhấn mạnh. (1) Mấy đứa này là 
con cái nhà ai? (2) Con cái nhà người ta thì ngoan, bảo sao nghe vậy; con 
cái nhà mình thì hư ơi là hư! Bố mẹ mới nói một câu đã gân cổ lên cãi! (3) 
Con với cái, đứa nào cũng ngang-bướng! 

con-con (It) nho-nhỏ, be-bé. Cái nhà con-con, cái phòng con-c0n. 


còn (I) (lđ) có, đang có, vẫn có, đang tồn-tại, vẫn tồn-tại, tiếp-tục, vẫn 
tiếp-tục, chưa dứt. (1) Còn anh, còn tôi, còn người Việt chúng ta thì nước 
Việt vẫn còn mãi đến muôn đời. (2) Còn trời, còn nước, còn non. Còn cô bán 
rượu, anh còn say-sưa. (Ca-dao). (3) Đã quá nửa đêm rồi mà chúng nó vẫn 
còn cãi nhau. (4) Còn thì ăn, hết thì nhịn. (5) Nếu còn thì lấy, không còn thì 
thôi. 

còn (2) (lđ) ngược lại với mất, ngược lại với hết; có (phần sót lại); tồn-tại, 
đang tôn-tại (sau một thời-gian nào đó, sau một biến-cố nào đó, sau một sự 
mất-mát...), chưa mất, chưa hết. (1) Sau trận chiến-tranh tàn-khốc, kể còn, 


274 


người mất; tình anh em bị rạn-nút, đồng-ruộng hoang-tàn. Mọi thứ đều phải 
bắt đầu lại từ đầu. (2) Tôi thua mất một trăm, anh còn bao nhiêu tiền? Cho 
tôi vay năm chục được không? (3) Mới mấy năm trước, chúng tôi có mẹ có 
cha, bây giờ chỉ còn bốn chị em. (4) Anh còn mười phút nữa để sửa-soạn. (5) 
Dù chỉ còn một người sống sót, cơ-nghiệp này vẫn có ngày được khôi-phục. 


còn (3) (1đ) đang ở thời-kì nào đó, đang ở vào tuổi nào đó. (1) Người ta 
còn con gái, chưa lấy chồng bao giờ, đừng bốn-cợt như vậy. (2) Còn mây 
nhiều như thế kia, chưa nắng được đâu. 

Cũng có thể nói còn là lời lép được dùng thay lời động hay lời động (là, 
có) được hiểu ngầm. Còn có thể nói còn là lời lép đứng trước lời tính hay lời 
động để nhấn mạnh vào ý-nghĩa "đang ở thời-kì nào đó, đang ở vào tuổi nào 
đó". (1) Người ta còn là con gái, chưa lấy chồng bao giờ. (2) Còn có mây 
nhiều như thế kia, chưa nắng được đâu. (3) Cô ta còn trẻ đẹp, chưa chịu lấy 
chồng đâu. (4) Người ta còn làm cao, không bán với giá đó đâu. Đừng mặc 
cả vô-ích. 
còn (4) (lđ) đang có, hiện đang có, phải tiếp-tục làm, phải tiếp-tục tiến- 
hành thì mới xong, thì mới được, thì mới phải. (1) Tôi còn một mẹ già và 
mấy đứa em dại, trách-nhiệm còn nặng-nề lắm. (2) Tôi còn tiền đây. Cứ lấy 
mà trang-trải nợ-nần. Bao giờ có thì trả lại. Không có thì thôi. (3) Tôi còn 
ba lớp nữa thì ra trường. 


còn (5) (II) đứng trước lời động và lời tính, có nghĩa như đang có, hiện 
đang có, vẫn có từ trước đến một thời-gian nào đó, vẫn như cũ, vẫn như xưa, 
đang tồn-tại, đang tiến-hành, đang tiến-triển, đang tiếp-tục, vẫn tiến-hành, 
vẫn tiếp-tục, vẫn tồn-tại. (1) Nhà đó còn nhiều của lắm. (2) Cô ta còn đẹp 
không? - Còn đẹp lắm. (3) Nhà anh còn tốt chán. Không cần phải sửa đâu. 
(4) Hôm qua còn lạnh mà hôm nay đã nóng rồi. (Š) Tôi còn làm ít nhất năm 
năm nữa. (6) Cây này còn cao hơn nữa. (1) Còn trời, còn nHỚC, CÒN HOH. 
Còn cô bán rượu, anh còn say-sua. (Ca-dao). 

còn (6) (1l) đứng trước lời động hay lời tính để nhấn mạnh sự tồn-tại, sự 
hiện-hữu và tầm-vóc quan-trọng... (1) Fm nhớ cho kĩ, nó còn có cha, có me, 
có anh, có chị; dù nó có hứa-hẹn lấy em đi chăng nữa, chắc gì gia-đình nó 
đã bằng lòng; nên lúc nào cũng phải đề-phòng; đừng dại-dột mà nghe lời 
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đường-mát của nó. (2) Còn nước còn tát. (3) Cô ta trói chặt từng tên mỘi. 
Tên đầu-sỏ còn bị buộc vào một cái phản lớn. 

còn (7) (II) đứng trước lời động hay lời tính để nhấn mạnh sự so-sánh, sự 
đối-chiếu, sự tồn-tại và tầm-vóc quan-trọng... (1) Mưa như thế này chưa ăn 
thua gì đâu. Ở ngoài Bắc còn mưa đến thối đất ra mà vẫn cứ mưa. (2) Mày 
tưởng mày giỏi lắm sao!? Ở đời này có thiếu gì người còn giỏi hơn. (3) Dù 
ông ta đã ngoài tám mươi, nhưng vẫn còn khoẻ lắm. Mỗi ngày vẫn còn chạy 
cả mấy cây số. (4) Thà làm quỷ nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc. 
(Trần-Bình-Trọng). (5) Ở nhà nhất mẹ nhì con; ra đường lắm kẻ còn giòn 
hơn ta. (Ca-dao). 


còn (8) (II) đứng trước lời động và lời tính, đôi khi lời động và lời tính 
được hiểu ngầm để nhấn mạnh vào một công việc, một hành-động, một đối- 
tượng, một phần khác thường, hoặc là phần trái-ngược để so-sánh, lựa-chọn. 
(1) Cứ đi với người ta dăm ba lần để tìm-hiểu. Thương nhau được thì lấy, 
còn không thì thôi, không ai ép-uổng gì đâu mà sợ. (2) Theo tôi thì anh nên 
làm ở đó một thời-gian. Hay thì tiến-tục, còn dở thì đi tùm việc khác. 


còn (9) (Il) đứng trước một lời, thường-thường là lời tên và lời ngôi để 
nhấn mạnh vào một đối-tượng, một phần khác thường, hoặc là phần trái- 
ngược hay là một phần khác (phần còn lại) với ý so-sánh, đối-chiếu. (1) Các 
anh thì người nào cũng ăn nên làm ra. Còn chúng nó thế nào? (2) Người ta 
đi hết cả rồi, còn anh sao lại ở đây? (3) Theo quyết-định của mọi người thì 
nên đánh, còn anh, anh nghĩ thế nào? (4) Người Việt ngày xưa nhuộm răng 
đen, còn bây giờ thì sao? (5) Cả nhà tôi, ai cũng ăn nên làm ra, còn tôi thì 
mấy năm nay, không đến nổi đói, nhưng vẫn còn chật-vật lắm. 

còn (10) (II) đứng trước lời tên và lời ngôi để nhấn mạnh vào một đối- 
tượng, một phần khác thường, hoặc là phần trái-ngược hay là một phần khác 
(phần còn lại) với ý so-sánh, đối-chiếu., có phận-sự như "chỉ có". (1) Cđ 
nhà ai cũng cao lớn, còn nó thì vừa lùn vừa nhỏ. (2) Các bạn anh người nào 
cũng ăn nên làm ra, nhà cao cửa rộng; còn anh thì vặt mũi chưa đủ miệng, ở 
trong một căn nhà chát-hẹp. (3) Khắp làng, nhà nào cũng khang-trang sạch- 
sẽ, còn nhà anh thì lụp-xà-lụp-xụp, hôi-hám, bẩn-thiu. 

còn (11) (II) đứng trước lời động, có phận-sự như "thêm vào, hơn thế nữa", 
thường ở trong nhóm "mà còn, lại còn, mà lại còn". Ban ngày phải chăn 
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trâu cắt cỏ, tối về làm việc trong nhà, vất-vd, khổ-cực vô-cùng. Cơm ăn 
không đủ no mà còn bị đánh bị đập. Vì thế nó căm-thù những người có tiền 
có của mà tâm-địa độc-ác. 

còn (12) (II) là thành phần đầu tiên của một số thành-ngữ. Còn khuya, còn 
lâu, còn mệt, còn mồ-ma, còn chán ra đấy, còn phải nói, còn phải ngôn, còn 
XƠI... 

còn .. huống chỉ... [khuôn] (Xem .. còn .. huống-hồ.) 

còn .. huống øì.. [khuôn] (Xem .. còn .. huống-hồ.) 

còn .. huống-hồ .., còn .. huống-hồ gì.. (1) [khuôn] ở trong một câu có hai 
sự-kiện. Sự-kiện thứ nhất (đứng sau còn) đã xảy ra, thì sự-kiện thứ hai (đứng 
sau huống-hô hay huống-hồ gì) nếu xảy ra là một sự đương-nhiên, không 
có gì lạ. (1) Tôi đây là anh họ nó, nó còn chửi, huống-hồ anh chỉ là cấp 
dưới của nó. (2) Con của thủ-tướng giết người còn bị ra toà, huống-hồ gì một 
thằng khố rách áo ôm như thằng đó. 

còn .. huống-hồ .., còn .. huống-hồ gì.. (2) [khuôn] ở trong một câu có 
hai sự-kiện. Nếu sự-kiện thứ nhất (đứng sau còn) không xảy ra, thì sự-kiện 
thứ hai (đứng sau huống-hồ hay huống-hồ gì) không thể xảy ra được. (1) 
Nó là con ông lớn mà còn không được lên chúc, huống-hồ mình đã không bè 
không phái lại còn chậm ăn chậm nói. (2) Người cùng cảnh-ngộ nghèo đói 
như mình mà còn không để ý tới mình, huống-hồ gì người con gái xinh-đẹp, 
con của ông lớn. 

còn .. huống nữa (là).. [khuôn] (xưa/t) (Xem.. còn .. huống-hồ.) 

còn .. nói chỉ .., còn .. nói chi đến.. [khuôn] (Xem .. còn .. huống-hồ.) 

còn .. nói gì .., còn .. nói gì đến.. [khuôn] (Xem .. còn .. huống-hồ.) 

còn .. nữa là.. [khuôn] (Xem.. còn .. huống-hô.) 


còn chán ra đấy (nhóm) không còn gì nữa, với ý mia-mal. Còn chán ra 
đấy mà cứ nay đòi mai đòi. 

còn khuya (nhóm) còn lâu, còn lâu lắm, chứ không phải bây giờ; không 
bao giờ xảy ra, không có chuyện đó (với ý mia-mai hoặc coi thường). Côn 
khuya tôi mới đi với nó. 
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còn lại (nhóm) có (phần sót lại), đang có, vẫn có, đang tồn-tại, vẫn tồn-tại 
(sau một thời-gian nào đó, sau một biến-cố nào đó, sau một sự mất-mát...) 
(1) Sau trận bão tàn-khốc đó, những gì còn lại chỉ là đổ-nát và hoang-tàn. 
(2) Chúng tôi có tám anh chị em, tới ngày khôn-lớn, còn năm; sau trận 
chiến-tranh, còn lại bốn. 

còn lâu (nhóm) hơi giông-giống còn khuya, không phải bây giờ; không 
bao giờ xảy ra, không có chuyện đó (với ý mia-mai hoặc coi thường). Còn 
lâu nó mới được đến nhà tôi. 

còn mệt (nhóm) còn lâu, còn lâu lắm, không dễ-dàng, còn phải trải qua 
nhiều khó-khăn. Muốn học giỏi như nó thì còn mệt em ạ! 

còn mô-ma (nhóm) lúc còn khá, lúc còn thịnh, lúc còn có địa-vị và quyền- 
lực, lúc (người nào đó) còn sống (bây giờ người đó đã chết rồi, không còn gì 
nữa). Hồi còn mồ-ma ông lí Bổng, cả làng ai cũng nể mẹ con bà ta, bây giờ 
thì giở mặt. 

còn phải nói (nhóm) rõ-ràng là, nhất-định là như vậy, hiển-nhiên. Người 
ấy thì còn phải nói, vừa đẹp, vừa duyên-dáng. Nếu có địp được làm quen thì 
tôi còn mơ-ước gì hơn nữa. 

còn xơi (nhóm) hơi giông-giống còn khuya, còn lâu, còn lâu lắm, chứ 
không phải bây giờ; không bao giờ xảy ra, không có chuyện đó (với ý mỉa- 
mai hoặc coi thường). Muốn lấy tôi 2 Phải là người nào kia, chứ hạng 
người đó thì còn xơi. 

cô (1) (liên) [HV| em gái của bố. Cô fôi năm nay đã ngoài bốn mươi. Cô 
có hai người con bằng trạc tuổi chúng tôi. (Xem cậu.) 

cô (2) (liên) (Ing) [HV| người đàn bà còn trẻ, người đàn bà chưa có 
chồng, người con gái còn ít tuổi. Cô này là con-cái nhà ai? (2) Cô kia đứng 
đó làm gì? (3) Những cô nào dưới hai mươi mốt không được uống rượu, 
không được hút thuốc. 

cô (3) (liên) (Ing) [HVỊ lời xưng-hô với em gái của bố; lời xưng-hô của cô 
với các cháu hay với người coi như cháu; lời xưng-hô của người đàn bà 
ngang hàng với cô hay coi thân như cô; lời xưng-hô của người đàn bà dạy 
học đối với học trò hay của học trò đối với cô giáo. (1) Thưa chú, cô con có 


nhà không ạ? (2) Cô gọi cho Hải mấy lần mà không được. (3) Thưa thày, cô 
con có nhà không ạ? 

cô (4) (Ing) lời xưng-hô thân-mật đối với người đàn bà thuộc lớp tuổi em 
mình. Có đi Mĩ năm nào? - Thưa chị, năm 197]. 

cô (5Š) (tên) (Ing) lời xưng-hô khách-sáo đối với người đàn bà trẻ. (1) Cô 
đến có việc gì? (2) Cô từ đâu tới? (3) Tên cô là gì? (4) Cô ấy là người rất dễ 
thương. 

cô (6) (liên) (lng) lời xưng-hô tôn-kính đối với người đàn bà chưa có 
chồng; lời xưng-hô tôn-kính đối với người con gái của chủ. Nước nóng rồi 
đó, cô đi tắm đi. 

cô (7) (liên) (Ing) lời xưng-hô của bố mẹ đối với con gái; lời xưng hô với 
người đàn bà còn trẻ, như người dạy học và nhân-viên nhà trường nói với 
học trò con gái; lời xưng-hô của lớp người lớn đối với lớp người thuộc thế-hệ 
trẻ hơn; lời xưng-hô của người làm ra vẻ người lớn đối với lớp người trẻ. (1) 
Các cô đừng quên: các cô là con tôi. Tôi nói không được cất. (2) Các cô này, 
đến giờ học rồi, vào lớp đi! (3) Các cô phải nhớ: muốn nói ra sân mà nói, Ở 
trong lớp phải giữ yên-lặng. (4) Các cô các cậu thời-nay quá tự-do. (Xem 
cậu.) 

cô (8) (liên) (lng) người đàn bà siêu-nhiên được thờ-kính; cách xưng-hô 
của người lên đồng khi được đồng nhập; cách xưng-hô đối với người lên 
đồng. Đồng cô bóng cậu. 

cô (9) (liên) (tchl) tiếng chỉ loại đứng trước lời tên hay là một thành-phần 
của lời tên chỉ người con gái, người đàn bà trẻ được tôn-kính. (1) Cậu ấm cô 
chiêu. (2) Cô học trò trường tính. (3) Cô con gái nhà bên cạnh. (4) Cô bé 
này là con-cái nhà ai? 

cô (10) (I1) [HVỊI lé-loi, một mình, trơ-trọi. cô-đơn, cô-độc, cô-hồn, cô- 
lập, cô-nhỉ, cô-phụ, cô-quđ, cô-quạnh, cô-thôn. 

cố (1) (lđ) gắng sức, lấy thật nhiều sức để làm việc øì, vận-dụng nhiều sức- 
lực để làm việc gì. (1) Cố thêm tí nữa! (2) Cố làm thêm tí nữa. (3) Cố làm 
thêm tí nữa cho xong. (4) Cố cho lắm cũng chỉ thế thôi. 

cố (2) (liên) (một số địa-phương ở miền nam Việt-Nam) ba má của ông bà 
mình; cụ (theo một số địa-phương ở miền bắc Việt-Nam). Ông cố, bà cố. 


cố (3) (liên) bố mẹ của quan (xưa); bố mẹ của linh-mục (giáo-phái Công- 
giáo, đạo Thiên-Chúa); linh-mục đỡ đầu cho một linh-mục. (1) Ông cố, bà 
cố, cụ cố ông, cụ cố bà, cha cố. (2) Bà cố cha xứ mới qua đời. 


cố (4) (ltên) (Ing) lời xưng-hô với bố mẹ của quan, linh-mục; lời chỉ bố 
mẹ quan, linh-mục. (1) Thưa cố, cố có khoẻ không ạ? (2) Bẩm cố, cha xứ có 
hay về thăm cố không ạ? 

cố (5) (liên) (xưa) linh-mục (thường chỉ lịnh-mục người nước ngoài.) Cố 
Đắc-lộ có công in mấy cuốn sách về tiếng Việt. 

cố (6) (1đ) [HVỊ thuê, mướn, cầm. Cằzn-cố. 

cố (7) (I) [HV]Ị cũ, xưa. Cố-hương, cố-nhân, cố-quốc, cõ"sự, bạn cố-fri. 
cố (8) (1) [HVỊ đã chết. Cố-fổng-thống, quá-cố. 

cố (9) (1đ) [HVỊ nhất-định làm, có sắp-đặt sẵn. Cố“sắng, cố¬sát, cố-tâm, 
cố-tình, cố-ý. 

cố (10) (1đ) [HVỊ nhìn lại, ngó lại, dòm lại, ngoảnh lại. (1) Cố-vấn. (2) Tứ 
cố vô thân (nhìn chung quanh không có người quen biết gần-gũ!). 

cố (11) (1đ) [HVỊ bền, vững, bền-vững. Cố-kết. 

cố (12) (1đ) [HV] bệnh lâu ngày. Cố-đớt. 

cổ (1) (Ing) cô ấy. Cổ đi đâu vậy? - Chắc cổ đi chợ. (Xem cô.) 

cổ (2) (liên) phần thân-thể ở giữa đầu và thân. Đầu £hì nhỏ, cổ thì dài, vai 
thì rộng, trông cũng là-la. 

cổ (3) (I0 [HVỊ xưa, cũ. Cổ-xưa, tiếng Việt cổ, đồ cổ, truyện cổ, cổ-tích, 
sách cổ, cổ-điển, cổ-hủ, cổ-kim, cổ-kính, cổ-lô, cổ-lục, cổ-nhân, cổ-phong, 
cổ-quái, cổ-sơ, cổ-sử, cổ-thi, cổ-thụ, cổ-truyền, cổ-văn. 

cổ (4) (I0) [HVỊ đùi, vế, một phần trong cái gì đó. Cđ-phần, cổ-phiếu. 

cổ (5) (liên) [HVỊ cái trống. Đồng-cổ (= trống đồng). 

cổ (6) (1đ) [HVỊ đánh trống, hò-reo, làm ầm lên. Cổ-động, cổ-xuý, cổ-vũ 
(cổ-võ) 

cơ (1) (I9) [HVỊ đói. Cøơ-hàn, cơ-khổ, cơ-cực. 

cơ (2) (liên) [HV] máy, máy-móc, khéo-léo, quan-trọng. ?⁄¡-cơ (máy 
bay), động-cơ, cơ-khí, cø-xưởng, cơ-cấm, thiên-cơ, cơ trời, cø-mật. 
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cơ (3) (I0 [HV| nền, nền gốc. Cơ-bđn, cơ-sở, cơ-nghiệp, căn-cơ. 
cơ (4) (liên) [HV] khéo-léo, mưu-chước khéo-léo (có thể là do "cơ-mưu" 
mà có nghĩa như vậy). (1) Cơ-mưm. (2) Thấp cơ thua trí người ta thì phải 
chịu. 
cơ (5) (liên) [HVỊ dịp. Cø-hội, thời-cơ, cơ-duyên. 

Có cơ là có thể, có địp. (1) Chiều nay có cơ mưa to. (2) Trời nắng như 
thế này có cơ mất mùa. (3) Tình-hình này có cơ đánh nhau to. 


cơ (6) (liên) bắp thịt. Cơ tim. 


cơ (7) (tk) đứng ở cuối dây lời, dùng để nhấn mạnh. (1) Tôi không muốn 
cái này, tôi muốn cái kia cơ. (2) Phải làm giống hệt như cũ cơ. (3) Làm thế 
này có được không cơ? (4) Em muốn ăn món này cơ. 


cơ, kia (8) (tc) (LVL266) tiếng cảm-thán, tự nó không có ý-nghfĩa, đứng ở 
cuối dây lời, để diễn-tả sự không đồng-ý, không bằng lòng, phản-kháng, 
chống-đối (với ý-kiến hoặc việc làm của người trước mặt (hay một người 
nào đó)). 

- Thưa bà, để bình hoa ở đây có được không ạ? 

- Ở đây thì đúng rồi. Nhưng không phải bây giờ. Chờ đến khi nào có 
khách cơ. 


cơ, kia (9) (tc) (LVL266) tiếng cảm-thán, tự nó không có ý-ngh1ĩa, nhưng 
khi đứng ở cuối dây lời, để diễn-tả sự không đồng-ý và có ý khoe-khoang. 
(1)- Con bà đứng thứ ba trong lớp à? 
- Con tôi đứng thú nhất cơ. 
(Con tôi đứng thú nhất kia.) 
(2)- Anh được 90 hả? (90 điểm) 
- Không! Tôi được những 9Š cơ. 
(Không! Tôi được những 96 kia.) 
Trong trường-hợp câu nói có số, cơ (kia) còn được nhấn mạnh hơn bằng 
những ở trước lời số. 
(3)- Anh được 70 điểm trên 100 à? 
- Tôi được những 90 điểm trên 100 cơ. (Lê-Văn-Lý). 


cơ (10) (tk) tiếng dùng để nhấn mạnh hay chỉ sự ngạc-nhiên, bực-tức; đôi 
khi có mà ở sau; có thể thay-thế bằng kia. (1) Tao đã bảo mày rồi cơ mà, 
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mà mày không nghe. (Tao đã bảo mày rồi kia mà, mà mày không nghe.) (2) 
Chính tôi đã bảo anh đến cơ, mà anh không đến. Làm tôi khó ăn khó nói với 
người ta. (Chính tôi đã bảo anh đến kia, mà anh không đến. Làm tôi khó ăn 
khó nói với người ta.) 

cơà (tk) Cơ đứng ở cuối câu, dùng để nhấn mạnh; à đứng ở cuối câu để 
làm thành câu hỏi có ý nghi-ngờ, không tin, dù rằng đã xảy ra. Cơ à đứng ở 
cuối câu để nhấn mạnh và làm thành câu hỏi hay có ý hỏi một cách nghi- 
ngờ, không tin là có thể xảy ra được. (1) Nhát như mày mà cũng dám đánh 
vợ cơ à!? (2) Người như nó mà cũng dám bàn đến chuyện yêu dân yêu nước 
cơ à!? 

cơ-hồ (tk) gần như, gần đến độ như, gần đến mức như. Tối hôm đó, tôi đói 
quá, cơø-hồ muốn lả đi. 

cơ mà (1) (tk) tiếng dùng để nhấn mạnh hay chỉ sự ngạc-nhiên, bực-tức; có 
thể thay-thế bằng kia mà. 7øzo đã bảo mày rồi cơ mà, mà mày không nghe. 
(Tao đã bảo mày rồi kia mà, mà mày không nghe.) (Xem kia mà.) 

cơ mà (2) (tk) nhưng, nhưng mà, mà; tiếng nối kết hai dây lời với nhau hay 
đối-chiếu hai ý-tưởng. Trong đó, yếu-tố thứ hai thường đối-lập hay khác 
yếu-tố thứ nhất. Anh ra tâm-ngẩm-tầm-ngầm, cơ mà nói câu nào chắc câu 
đó. (Xem nhưng, nhưng mà, mà.) 

cu (1) (liên) dái, cặc, buồi, bộ-phận sinh-dục của đàn ông con traI. 

cu (2) (liên) người có con đầu lòng là con trai. Ánh cu đi đâu đó? Chị cu 
có nhà không? 

cu (3) (liên) đứa con trai nhỏ. (1) Nhờ Trời, hai thằng cu nhà tôi ty 
nghịch nhưng không đến nỗi phá làng phá xóm. (2) Hai thằng cu nhà mình 
đã về chưa? 

cu (4) (liên) (xưa) người đàn ông không có danh-phận. Anh cu đang làm 
gì đấy? 

cu (5) (ltên) giống chim cùng họ với bồ-câu, nhưng nhỏ hơn. Có rất nhiều 
loại chim cu khác nhau. Riêng loại có lông trắng là biểu-tượng của hoà-bình. 
cu (6) (liên) (tchl) lời ngôi chỉ đứa con trai còn nhỏ; tiếng chỉ loại đứng 
trước tên riêng hay lời tên để chỉ con trai. (1) Cw ơi! Lại ông bảo. (2) Cu 
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Tèo đâu rồi? (3) Tôi biết cu cậu háu đói nên đã để phần một bát cơm với 
mấy miếng thịt kho. 

củ (ltên) ((chl) thân hay rễ phình lớn ra ở dưới đất hay dưới nước. Đứzn 
khoai lang này củ lớn quá. 

Củ được dùng làm tiếng chỉ loại cho các thứ củ, các thứ có hình giống 
củ. Củ khoai, củ từ, củ sắn, củ chuối, củ ấu, củ cặc... (lời tên = tiếng chỉ loại 
+ lời tên). 
cụ (I) (liên) bố hay mẹ của ông bà. K?i cụ tôi mất, tôi đã hơn mười tuổi. 
Tôi còn nhớ, anh chị em chúng tôi phải chít khăn vàng. 
cụ (2) (liên) (Ing) bố mẹ mình (đã lớn tuổi), dùng như ngôi thứ ba, khi nói 
chuyện; bố mẹ của bạn (đã lớn tuổi). (1) Các cụ tôi hồi này đau-ốm luôn, 
thành ra ít khi ra đường. (2) Có đưa các cụ đi khám bệnh không? (3) Thưa 
cụ, cụ vẫn mạnh chứ ạ? 


cụ (3) (liên) (Ing) (tchl) lời xưng-hô của cụ đối với chắt và của chắt nói 
với cụ. (1) Ra đây với cụ. (2) Thưa cụ, cụ có khoẻ không? (3) Cụ chúng tôi 
có hơn năm mươi cháu và chắt. 

Cụ còn được dùng làm tiếng chỉ loại cho các loại cụ và những người lớn 
tuổi được tôn-kính. (1) Cụ nội chúng tôi năm nay đã ngoài chín mươi. (2) 
Cụ nội, cụ ngoại, cụ tổ, cụ chánh, cụ bá, cụ tổng, cụ ông, cụ bà... 
cụ (4) (liên) (lng) người già cả; lời xưng-hô đối với người già cả (người 
nghe và người được nói tới); người già cả xưng-hô với nhau (người nghe và 
người được nói tới). (1) Mời các cụ vào đây. (2) Đã lâu không được gặp cụ. 
Cụ có khoẻ không? Cụ ông thế nào? Hai cụ vẫn đi tập thể-thao đều chứ? 


của (1) (liên) tài-sản, sản-vật, cái mình có, cái mình làm ra, vật sở-hữu; 
đồ-vật, vật, người, thứ, ngữ, đồ ăn. (l) Ông ta là người có của. (2) Nhà bà 
ấy có rất nhiều của quý. (3) Hay gì cái của ấy! (4) Ông thì thích của ngọt, bà 
lại thích của chua. 


của (2) (II) có phận-sự nối-kết và chỉ sự sỏ-hữu (cái gì thuộc về ai, thuộc 
về con vật gì, đồ vật gì). Của nối-kết hai lời, hai nhóm lời, một nhóm lời và 
một lời (hay tiếng), một lời và một nhóm lời. (1) Sách của tôi. (Sách là vật 
sở-hữu, tôi là người có sách. Của nối-kết sách với tôi.) (2) Sách của tôi hầu 
hết là về thơ-văn, còn sách của anh tôi lại thường là về thuốc và tướng-số. 
(Của nối-kết sách với tôi, sách với anh tôi.) (3) Anh của tôi là một chiến-sĩ 
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hiên-ngang. (Của nối-kết hai lời: anh, tôi.) (4) Chúng ta nên bắt chước 
những hành-động cao-đẹp của các chiến-sĩ đã hi-sinh cho đất nước. (Của 
nối-kết hai nhóm lời: [I] những hành-động cao-đẹp, [2] các chiến-sĩ đã hi- 
sinh cho đất nước. (Nói đúng ra, "các chiến-sĩ đã hi-sinh cho đất nước" là 
một dây lời.)) (5) Lông của mèo đài hơn lông của người. 

Nếu ý đã đủ rõ, có thể bỏ của đi. (1) Lông mèo dài hơn lông người. (2) 
Sách tôi rách. (3) Làng nó nghèo lắm. (4) Cha anh ải làm rồi hả? (5) Mái 
nhà kia nát hết cả rồi. (6) Cánh chữn và cánh máy bay cùng là cánh, nhưng 
có công-dụng khác nhau. (1) Lá cây đằng sau nhà tôi đã rụng từ lâu. (8) 
Chán tôi mỏi quá! (9) Mắt nó bị sưng... 

Dù có hai ý chỉ vật sở-hữu gần nhau (có hai của), nếu đã đủ rõ, vẫn có 
thể bỏ của đi hay chỉ cần giữ lại một. 1. Quần-áo của người làm. 2. Người 
làm của nhà anh. I+2. Quần-áo của người làm nhà anh rách-rưới quá! (Có 
một của.) Quần-áo người làm của nhà anh rách-rưới quá! (Có một của.) 
Quần-áo người làm nhà anh rách-rưới quá! (Không có của nào.) 

Nếu ở giữa vật sở-hữu và người làm chủ (vật làm chủ) có lời động là, thì 
bắt-buộc phải có của. Ao là của anh, nhưng cá là của tôi; vì cá bên ao nhà 
tôi nhảy sang ao nhà anh. 

Nói rõ hơn, dây lời trên có thể nói là: "Ao là ao của anh, nhưng cá là cá 
của tôi, vì cá bên ao nhà tôi nhảy sang ao nhà anh." (1'). Trong trường-hợp 
này, "của" là lời lép đứng giữa vật sở-hữu (ao, cá) và người làm chủ (anh, 
tôi). Khi bỏ bớt ao, cá đi, ý vẫn rõ, nên chỉ còn Ao là của anh, nhưng cá là 
của tôi; vì cá bên ao nhà tôi nhảy sang ao nhà anh. (1). 

Dây lời (1): ”"Ao là ao của anh, nhưng cá là cá của tôi, vì cá bên ao nhà 
tôi nhảy sang ao nhà anh." cũng có thể nói là: "Ao là ao anh, nhưng cá là cá 
tôi, vì cá bên ao nhà tôi nhảy sang ao nhà anh. (2). Vật sở-hữu ao và cá là 
lời tên (lời để gọi tên) có thể thay-thế bằng lời tên của (= vật sở-hữu), dây lời 
(2) sẽ trở thành Ao là của anh, nhưng cá là của tôi; vì cá bên ao nhà tôi 
nhảy sang ao nhà anh. (2). 

Tóm lại, hai dây lời (1) và (2) giống hệt nhau. Nhưng của trong dây lời 
(1) là lời lép ở giữa vật sở-hữu (ao, cá) và người làm chủ (anh, tôi), còn của 


1 CA 


trong dây lời (2) là lời tên, có nghĩa là "vật sở-hữu”". 


của đáng tội, nói của đáng tội (thng) đứng đầu một dây lời để trình-bày 
một sự thật, với ý thanh-minh, bênh-vực (một hành-động, một sự-kiện không 
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đúng, không đủ, không hoàn-toàn...); đúng ra, nói cho đúng ra, nói cho đúng 
thì, sự thật thì, thật ra, thật ra là, thực ra là. (1) Của đáng tội nó cũng đã cố" 
gắng hết sức của nó rồi; nhưng những người kia giỏi quá, nó thắng không 
nổi. (2) Của đáng tội nó có hư thật đấy, nhưng không đến nỗi phải đòn đau 
như vậy. 

của hỡi ơi (nhl) (liên) của trời ơi, cái gì không phải tốn công-sức mà có. 
Của hối ơi mà tiếc làm gì! Mất thì thôi! 

cục-tác (tk) (lđ) (lên) tiếng bắt chước tiếng gà kêu. (1) Gà thì kêu cục- 
tác, còn chim thì kêu chíp-chíp. (2) Con gà cục-tác lá chanh. Con lợn ún-n, 
mua hành cho tôi. Con chó khóc đứng khóc ngồi. Mẹ ơi đi chợ mua tôi đồng 
riềng. (Ca-dao). (4) Hình-như có tiếng cục-tác ở ngoài sân, ra xem gà đẻ 
chua? 


cũng (1) (tk) (LVL318) đứng ở đầu một dây lời có tính cách đối chiếu với 
dây lời ở trước, sẽ làm cho dây lời ở trước không còn là dây lời để hỏi nữa. 
(1) Bao lâu nữa cũng được. (2) Bao nhiêu tiền cũng mua. (3) Mấy đồng một 
quả cũng mua. (4) Bao giờ ẩi cũng được. (Š) Ở đâu cũng thế. (6) Nó làm gì 
cũng mặc kệ nó. (1) Đọc bài nào cũng được. 

Các dây lời ở trước [(1) Bao lâu nữa? (2) Bao nhiêu tiền? (3) Mấy đồng 
một quả? (4) Bao giờ đi? (Š) Ở đâu? (6) Nó làm gì? (7) Đọc bài nào?] là 
những dây lời để hỏi. Khi có cũng dẫn đầu dây lời thứ hai có tính-cách đối- 
chiếu với dây lời ở trước, dây lời ở trước không còn để hỏi nữa. 
cũng (2) (tk) đứng trước lời tính, lời động và ở đầu dây lời, để diễn-tả sự 
đồng-ý nhưng có đôi chút lưỡng-lự, không chắc-chắn, không dễ-dàng, nói 
cho xong. (1l) Bức tranh này có đẹp không? - Cñng đẹp. (2) Nó có cao 
không? - Cững cao. (3) Hàng bán có chạy không? - Cững chạy. (4) Có muốn 
đi chơi với chúng tao không? - Cfững được! [ĐI cũng được mà ở nhà cũng 
được. | (5) Bông hoa này có đẹp không? - CØng đẹp! [Tôi đồng-ý là có đẹp. 
Nhưng không đẹp lắm!] (6) Anh làm vậy cũng đúng. Nhưng tôi nghĩ là hơi 
quá đáng. 
cũng (3) (tk) ở trong một dây lời so-sánh tương-đương với dây lời ở trước, 
để diễn-tả sự đồng-thời, cùng hoàn-cảnh, cùng một lúc. (1) Đọc sách là một 
cách mỏ-mang kiến-thức, cũng là một cách đi-dưỡng tính-tình. (2) Nuôi nó, 


285 


chúng tôi cũng vui, vì nó dễ thương lắm; n0 hưng cũng sợ, vì chúng tôi bị dị- 
ứng với lông súc-vật. 
cũng (4) (tk) ở trong dây lời thứ hai có tính-cách phủ-định (có không, 
chẳng) của một câu nói có hai dây lời, để diễn-tả sự so-sánh tương-đương, 
đồng-thời, cùng hoàn-cảnh và là hiệu-quả của dây lời phía trước. (I) Nếu 
mày giết nó, thì mày cũng chẳng được yên mà sống đâu. (2) Dù có được ải 
học ở nước ngoài, sự-nghiệp của tôi cũng chẳng sáng-sủa gì hơn. 
cũng (5) (tk) ở trong dây lời so-sánh tương-đương với dây lời ở trước. Về ý 
nghĩa, cũng giống hệt cũng .. như, nhưng ở trong hai vị-trí khác nhau, cách 
phân-bố khác nhau. (1) Bố nó ăn chơi, nó cũng ăn chơi. [Nó cũng ăn chơi 
như bố nó.] (2) Nó nghịch, mày cũng nghịch. Chẳng đứa nào kém đứa nào. 
[Mày cũng nghịch như nó. Chẳng đứa nào kém đứa nào.] 

Trong câu nói đối-đáp, cũng ở trong câu đáp. 

- Bố nó ăn chơi dữ lắm. Còn nó thế nào? 

- Nó cũng ăn chơi. Có lế cũng chẳng kém gì bố nó đâu. Có khi còn hơn 
nữa. 
cũng (6) (tk) tiếng nhấn mạnh, có tính-cách so-sánh tương-đương, giống 
nhau, không khác. (1) Cũng thế, cũng như, cũng như thế, cũng vậy. (2) Cũng 
thế thôi! (3) Cũng chẳng khác gì. (4) Nó cũng như anh, chỉ thích câu cá. 


cũng (7) (tk) đứng giữa tiếng làm chủ và tiếng chối-bỏ. (1) A? cũng không 
đến. (2) Người nào cũng chẳng làm. (3) Cái gì cũng chưa xong. 

Trong những dây lời có tính cách chối-bỏ (phủ-định) [như (1) Không ai 
đến. (2') Chẳng người nào làm. (3') Chưa cái gì xong.] tiếng chối-bỏ (không, 
chẳng, chưa) đứng trước nhóm lời làm chủ (al, người nào, cái gì). Khi cho 
nhóm lời làm chủ (ai, người nào, cái gì) lên trước tiếng chối-bỏ (không, 
chẳng, chưa), thì phải có cũng đứng ở giữa. 
cũng (8) (tk) ở trong một dây lời chỉ sự so-sánh tương-đương, chỉ sự-kiện 
xảy ra liên-tiếp, giống nhau. (1) Nó lúc nào cũng ngơ-ngơ-ngác-ngác. (2) 
Lúc nào cô ấy cũng đẹp. (3) Từ xưa tới nay, lúc nào cô ấy cũng tươi-tỉnh. 

Trong trường-hợp này, cũng đứng trước lời động và là thành-phần thứ hai 
của khuôn [.. nào (..) cũng ..]. Nào đứng sau tiếng chỉ thời-gian hay không- 
gian. (1) Ở quê tôi, gần như năm nào cũng bị lụt. (2) Ở Việt-Nam, bất-cứ ở 
chỗ nào, người ta cũng thấy một vài khóm tre. 


cũng (9) (tk) tiếng nhấn mạnh, đứng giữa ai hoặc là lời tên đi liền với nào 
(ở đầu câu) và lời động, giống như chẳng. (1) Ai cũng biết nó vô-tội. [A1 
chẳng biết nó vô-tội.] (2) Ai cũng có lúc lầm-lỗi. [Ai chẳng có lúc Tầm-lỗi.] 
(3) Người nào cũng thấy nó là đứa con bất-hiếu. [Người nào chẳng thấy nó 
là đứa con bất-hiếu.] (4) Người nào cũng thế. [Người nào chẳng thế.] (Xem 
chẳng (2).) 

cũng (10) (tk) ở trong một dây lời chỉ sự bình-thường, tự-nhiên, không có 
gì khó hiểu, không có gì lạ. (Ở trong hoàn-cảnh hay trường-hợp đặc biệt, 
nhưng hành-động có thể hiểu được, không khác lạ gì, ai cũng làm như thế.) 
(1) Khi đói thì vớ được cái gì cũng nhét vào miệng. [Khi no thì còn kén cá 
chọn canh. Đến khi đói thì vớ được cái gì ăn cái đó.] (2) Bạ cát gì cũng nhét 
vào miệng. (3) Khi thất-nghiệp thì việc gì cũng làm. 

cũng (II) (tk) đứng sau nào, ở trong một dây lời chỉ sự bất-bình-thường, 
khác với tự-nhiên. Một sự-kiện xảy ra liên-tiếp, lần này giống lần kia, cái 
này giống cái kia. Người gì mà lúc nào cũng đói, lúc nào cũng đòi ăn. 

cũng (12) (tk) ở trong một câu nói có ít nhất hai dây lời. Dây lời thứ nhất 
là dây lời phủ-định (có không, chẳng), dây lời thứ hai có cũng (hay thì). 
Nếu muốn nhấn mạnh, có thể dùng thì cũng. (1a) Chẳng phải con vua con 
chúa cũng con nhà quyền-quý, chứ không phải là người tầm-thường. (1ã) 
Chẳng phải con vua con chúa thì con nhà quyền-quý, chứ không phải là 
người tầm-thường. (1â) Chẳng phải con vua con chúa thì cũng con nhà 
quyền-quý, chứ không phải là người tầm-thường. (Nhấn mạnh bằng thì 
cũng.) (2a) Chẳng phải ra toà cũng bị cách chức, chứ không phải chuyện 
nhỏ đâu! (2ä) Chẳng phải ra toà thì bị cách chức, chứ không phải chuyện 
nhỏ đâu! (2â) Chẳng phải ra toà thì cũng bị cách chức, chứ không phải 
chuyện nhỏ đâu! (Nhấn mạnh bằng thì cũng.) 

cũng như (tk) giống hệt như, nhưng mạnh hơn. Nói rõ hơn, cũng như 
đứng đầu một dây lời phụ so-sánh tương-đương, bằng nhau có tính-cánh 
nhấn mạnh. Dây lời phụ so-sánh có thể đứng trước hay đứng sau dây lời 
chính. (1) Cững như mày đã hứa với nó, mày phải hứa với tao. (la) Mày 
phải hứa với tao cũng như mày đã hứa với nó. (2) Cũng như tao đã làm cho 
mày, tao sẽ làm cho nó. (2a) Tao sẽ làm cho nó cũng như tao đã làm cho 
mày. (Xem như.) 
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Cũng như còn đứng trước lời tên, lời ngôi, chỉ sự so-sánh tương-đương, 
giống nhau, không khác, và có tính-cách nhấn mạnh. (1) Nó cũng như anh 
nó. Phá lắm. (2) Hôm nay cũng như hôm qua. Nóng vô-cùng. 
cũng .. như [khuôn] cũng đứng trước lời tính, lời động, như đứng trước lời 
tên, chỉ sự so-sánh, giống nhau, không khác với tính-cách nhấn mạnh. (1) 
Nó cũng phá như anh nó. (2) Hôm nay cũng thế, cũng nóng như hôm qua. 
cùng (1) (I0) (ltên) [HVỊ cuối hết, sau rốt, đến đó là hết, hết, đến đó là chỗ 
cuối, đến đó là chỗ cao nhất, đến đó là chỗ sâu nhất, không còn gì nữa; chỗ 
cuối, chỗ hết, chỗ cao nhất, chỗ sâu nhất, lúc khổ-cực nhất, ở cái chỗ không 
còn chỗ nào nữa, chỗ giới-hạn. (1) Đừng dồn chúng tôi tới đường cùng. (2) 
Đã tới lúc cùng rồi, tôi còn sợ gì nữa. (3) Anh sẽ theo em tới cùng trời cuối 
đất. (4) Thanh-sơn cùng cốc, cùng-lí, năm cùng tháng tận. (5) Dù phải ải tới 
cùng trái đất để tìm thuốc cho mẹ tôi, tôi cũng đi. (6) Cùng-thông (lúc khổ- 
cực nhất và lúc vẻ-vang hiển-đạt). 
cùng (2) (I0) [HVỊ nghèo hết chỗ nói, khổ hết chỗ nói. Bằn-cùng, cùng- 
dân, cùng-khổ, cùng-cực, cùng-nhân. 
cùng (3) (II) khắp, khắp cả, hết cả, không thiếu chỗ nào, Nó mới về hôm 
qua, mà đã đi cùng làng cùng xóm để tìm mấy thằng bạn cũ. 
cùng (4) (II) tiếng chỉ-định cho lời tên, đứng trước lời tên để chỉ như nhau, 
giống nhau, không khác, không có gì khác... (1) Cùng lúc, càng một lúc, 
cùng thời, cùng một thời, cùng sở, cùng một sở, cùng mâm, cùng một mâm, 
cùng nhà, cùng một nhà, cùng giường, cùng một giường, cùng chăn, cùng 
một chăn, cùng chiếu, cùng một chiếu, cùng bố, cùng một bố... (2) Chúng tôi 
là người cùng làng. 
cùng (5) (II) tiếng chỉ-định cho lời tính, có nghĩa như "lắm lắm”, "rất, rất 
là", "hết chỗ nói, hết cách nói". Cùng-hung cực-ác. 
cùng (6) (II) chung, chỉ-định cho lời động. (1) cùng ăn, cùng làm, cùng 
chạy, cùng chơi, cùng nghịch. (2) Chúng tôi cùng ở một xóm, cùng học một 
trường, cùng ngồi một bàn; khi lấy chồng, cùng làm dâu một nhà. 
cùng (7) (II) tiếng nối-kết, chỉ-định cho lời động, có nghĩa như với. (1) 
Nhiều lúc, tôi cẩm thấy chán đời, mà chẳng biết tâm-sự cùng ai. (2) Đi đâu 
cho thiếp đi cùng, đói no thiếp chịu, lạnh-lùng thiếp cam. (Ca-dao). (3) 
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Nàng về nuôi cái cùng con, để anh đi trẩy nước-non Cao-bằng. (Ca-dao). 
(Xem cùng với.) 

cùng (8) (tk) tiếng kèm có phận-sự nối-kết lời thứ hai và lời thứ ba, khi có 
và nối-kết lời thứ nhất và lời thứ hai. Chiều hôm nay, nó và tôi cùng anh đi 
ra bờ sông ngắm cảnh mặt trời lặn. (Xem cùng với.) 

cùng với (lI) (nhl) nhóm lời có phận-sự nối-kết, chỉ định cho lời động, có 
nghĩa như với. Lần nào đi cùng với nó cũng lố việc. (Xem với.) 

cùng với (2) (nhl) nhóm lời nối-kết lời thứ hai và lời thứ ba, khi có và nối- 
kết lời thứ nhất và lời thứ hai. Chiều hôm nay, nó và tôi cùng với anh đi ra 
bờ sông ngắm cảnh mặt trời lặn. (Xem với.) 

cuối (I) (liên) rốt, chót; phần, chỗ, nơi, điểm, thời-gian sau rốt, sau chót, 
sau hết. Vở kịch đó hay từ đầu tới cuối. 

cuối (2) (II) (LVL65) tiếng chỉ vị-trí, làm chứng cho lời tên. Có nghĩa là, 
lời nào đứng sau cuối là lời tên. (1) Cuối đường, cuối lớp, cuối làng, cuối 
tháng, cuối năm... (Đường, lớp, làng, tháng, năm... là lời tên, vì đứng sau 
cuối.) (2) Mấy tháng cuối năm, trời lạnh lắm. 

cuốn (tk) (tchl) (liên) (LVL98) tiếng chỉ loại đứng trước tên các thứ sách- 
vở, được dùng làm lời tên (nói tắt cho cuốn sách, cuốn truyện...) (l) Cuốn 
sách, cuốn số, cuốn vở, cuốn truyện... (2) Cuốn này không hay. Làm ơn cho 
tôi xem cuốn kia. (Xem quyền.) 


cứ (1) (liên) [HVỊ cớ, chỗ dựa vào. Cứ-điểm, căn-cứ. 


cứ (2) (1đ) [HV| dựa vào, dựa theo, như, đúng như, theo như; lấy một cái 
gì đó làm mốc, làm tiêu-chuẩn. (1) Cứ đà này thì chết đói đến nơi. (2) Cứ 
kiểu ấy thì sớm muộn gì cũng mất việc. (3) Cứ thế mà làm. (4) Thương anh, 
tôi để trong lòng. Việc quan, tôi cứ pháp công tôi làm. (Ca-dao). 


cứ (3) (tk) tiếng chỉ-định cho lời động (và lời tính), có ý nhấn mạnh, dùng 
để nhấn mạnh hay chỉ sự nhất-định, dứt-khoát. Đôi khi lời động (hay lời 
tính) được hiểu ngầm. (1) Cứ chơi ở ngoài nắng như thế, thế nào cũng bị 
cảm. (2) Cứ hết con này đến con kia thì ai mà chịu lấy mày. (3) Cứ liệu hồn! 
Bố về thì nát đít! (Mạnh hơn là: Liệu hồn! Bố về thì nát đít!) (4) Cứ nay con 
này mái con kia thì ai mà chịu lấy mày. (Lời động hay lời tính hiểu ngầm: đi 
với, bỏ, buông, bắt, đánh... tuỳ trường-hợp: Cứ nay đi với con này mái đi với 


con kia thì ai mà chịu lấy mày...) (5) Cứ nói cho nó biết đi. (6) Nó nói cứ 
như ngửa bàn tay cho người ta ngồi; nhưng bụng rông tuếch. (1) Cứ như lời 
nó nói thì nó là con ông thú-tướng. (8) Dù nó chửi tôi, tôi cũng cứ nói. (9) 
Dù cho nó nói thế nào thì nói, tôi đã làm thì tôi cứ làm. 

Cứ được dùng làm tiếng làm chứng cho lời động (và lời tính). (LVL69). 
Có nghĩa là, lời nào đứng sau cứ là lời động (hay là lời tính). (1) Cứ làm đi! 
(Làm là lời động.) (2) Cứ hiền như thế, ai mà không thương? (Hiền là lời 
tính.) (Xem lời động, lời tính.) 


cứ cho là (nhóm) giả-như, giả-như là thật, tạm chấp-nhận, giả-thiết như, 
giả-thử như, giả-sử như. Cứ cho là nó giỏi đi chăng nữa, nhưng không có 
cánh cũng chẳng làm gì được. 


cứ øì (1) (nhl) không dựa vào, không cần dựa vào. Cứ gì xấu đẹp, miễn 
sao ngoan-ngoấn chăm-chỉ là được rồi. 


(chẳng) cứ gì (2) (nhl) không phải chỉ có, không phải chỉ có một mình 
người nào đó, vật nào đó, sự vật nào đó, không phải là trường-hợp đơn-độc, 
lẻ-loi hay đặc-biệt. (1) Cứ gì nó, ai cũng vậy. (1a) Chẳng cứ gì nó, ai cũng 
vậy. (2) Những ngày nóng nực như thế này, cứ gì người mới cháy nắng, cỏ 
cây cũng cháy nắng. (3) Chẳng cứ gì chúng mình, ai thấy nó cũng tránh. 


cứ như (nhl) giống như, y hệt như. (1) Lúc nào cũng cứ như chơi thì bao 
giờ mới khá được. (2) Cứ như d chơi trăng. (3) Lúc nào nó cũng cứ như con 
đi đánh bồng. (4) Nó nói cứ như là thật, thành ra bao nhiêu người bị mắc 
lừa. 

cứ tưởng, cứ tưởng là (nhóm) Cứ đứng trước lời động tưởng, làm tăng 
thêm nghĩa "đinh-ninh, tin chắc" có thể thay-thế bằng những tưởng, những 
tưởng là. (1) Cứ tưởng ăn đời ở kiếp? với nhau, ai ngờ mới được vài tháng, 
anh ấy đã thay lòng đổi dạ. (2) Cứ tưởng là ăn đời ở kiếp với nhau, ai ngờ 
mới được vài tháng, anh ấy đã thay lòng đổi dạ. (Xem những tưởng.) 

cực chẳng đã (thng) không muốn làm một chút nào mà phải làm, không 
thể không làm, không thể làm khác được, không thể đừng được, không còn 
cách nào khác. (1) Nó là con tôi, tôi cũng thương lắm chứ; nhưng cực chẳng 
đã tôi phải đánh nó đau như vậy. (2) Cực chẳng đã tôi mới phải bỏ nhà ra 
ẩi. (3) Cực chẳng đã mà phải lấy vợ, chứ có sung-sướng gì đâu! (Xem bất- 
đắc-dĩ, chẳng đặng đừng.) 


Nếu sau cực chẳng đã có mà, có thể thay-thế mà bằng mới; nếu không 
có mà, có thể thêm mới trước lời động. (1) Nó là con tôi, tôi cũng thương 
lắm chứ; nhưng cực chẳng đã tôi mới phải đánh nó đau như vậy. (2) Cực 
chẳng đã tôi mới phải bỏ nhà ra đi. (3) Cực chẳng đã mới phải lấy vợ, chứ 
có sung-sướng gì đâu! 


cực chẳng đã (..) mới [khuôn] (Xem cực chẳng đã.) 


Ch 


cha ôi, cha ơi (tk) (tc) đứng đầu câu, diễn-tả sự đau-đớn, thường có tên là 
"tiếng gọi cha". (1) Cha ôi! Đau quá! (2) Cha ơi! Đau quá! Chết mất! 

cha ơi! chặt! chặt! chặt! (tc) tiếng xuýt-xoa, rên-rÍ khi bị đau-đớn về xác- 
thịt. Thường có tên là "một tiếng gọi cha, ba tiếng gọi chó” (Cha, người đàn 
ông sinh ra mình. Chặt là âm nứu, chót lưỡi, sát, nổ, và nhanh. Bình-thường, 
phát-âm lớn hơn để gọi chó.) Cha ơi! Chặt! Chặt! Chặt! Đau quá! Chết 
mất! (Xem ôi, ơi.) 


chà (tc) đứng đầu câu, diễn-tả tình-cảm: ước-mong, sung-sướng, ca-ngợi, 
tán-thưởng, ngạc-nhiên, than-phiền, tức-giận, xuýt-xoa. (1) Chà! Bây giờ mà 
ra bãi biển thì sướng biết mấy! (2) Chà! Hay quá! (3) Chà! Đẹp quá! (4) 
Chà! Buồn ngủ quá! (5) Chà! Lạnh quá! (6) Chà! Tức quá mà không làm gì 
được! (Lê-Văn-Lý). 

Uóc-monøg, sung-sướng: 

(1) Chà! Thi đậu thì sướng biết bao! (Lê-Văn-Lý). 

(2) Chà! Đi tắm bể khoái quá! (Lê-Văn-Lý). 

Ca-ngợi, ngạc-nhiên: 

(3) Chà! hay quá! (Lê-Văn-Lý). 

(4) Chà! ngon quá! (Lê-Văn-Lý). 

Có khi chà được thay-thế bằng úi chà. 

(5) Úi chà! thiệt là hay! (Theo Lê-Văn-Lý). 

Tức-giận: 

(6) Chà! Tức quá mà không làm gì được! (Lê-Văn-Lý). 
chả (1) (1đ) không muốn, không thích, không bằng lòng. Em chả. 
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chả (2) (liên) thịt nạc giã thật Kĩ, nướng hay rán chín. Chởđ bò, chả thì-là, 
chả cua. 

chả (3) (Ing) ngôi thứ ba số ít trong một số tiếng miền Nam. Tiếng miền 
Bắc thường nói là thằng cha ấy. (Dấu hỏi thay-thế cho ấy, cũng như anh ấy 
trở thành ảnh, bà ấy trở thành bả, chị ấy trở thành chỉ, ông ấy trở thành 
ống...) 

chả (4) (liên) thịt, cá, tôm thái từng miếng nướng hay rán chín. Bún chả, 
chả cá, chả tôm. 

chả (5) (tk) (LVLI58) tiếng chỉ phủ-định (phủ-nhận, không nhận, bác-bỏ, 
chối-bỏ), thường-thường đứng trước lời động. Nhiều khi lời động được hiểu 
ngầm. (Giống như không và chẳng.) Ý-nghĩa của câu nói có chả mạnh hơn 
chẳng, chỉ một ý-chí cương-quyết phủ-nhận, không nhận, bác-bỏ, chối-bỏ. 
Vì thế, câu nói có chả là câu nói của một người diễn-tả sự cương-quyết phủ- 
nhận của riêng mình, hoặc là người nói chắc-chắn đó là ý-kiến của người 
khác. (1) 7i chả chịu. (2) Tôi chả tín. (3) Tôi chả chơi. (Lê-Văn-Lý). (4) 
Chúng nó chả thèm đâu. (Lê-Văn-Lý). (5) Nó chả chịu lấy ai. (Ý-nghĩa 
mạnh hơn "Nó chẳng chịu lấy ai.") 

Chả là tiếng làm chứng cho lời động và lời tính. (LVL69). Có nghĩa là 
tiếng nào đi sau chả là lời động hay lời tính. (1) Mấy ngày nay, tôi chả 
muốn ăn muốn uống gì cả! (Muốn là lời động.) (2) Chúng nó chả thèm đâu! 
(Thèm là lời động.) (3) Có ấy chả đẹp chả xấu! (Đẹp, xấu là lời tính.) (Xem 
chẳng, không) (Xem lời động, lời tính.) 

Đôi khi, chả được dùng thay-thế cho chẳng. (1) Chẳng bù với nó. (2) 
Chả bù với nó. 

Chả còn được thay-thế bằng có bao giờ lại, có bao giờ (lại) .. đâu, cóc, 
đéo (đíu), đếch. (1) Nó chả tin lời tôi nói. (2) Nó có bao giờ lại tin lời tôi 
nói. (3) Nó cóc tIn lời tôi nói. 
chán (1) (It) (1đ) đã quá đủ rồi, không còn muốn nữa, không cần nữa. (1) 
Chơi chán đi, rồi học! (2) Anh đã chán em chưa, mà không đến thăm em 
nữa? (3) Ngày nào cũng đi chơi mà không chán à? (4) No cơm chán chè. 
(Thành-ngữ). (5) No người chán nết. (Thành-ngữ). 


chán (2) (IO) (1đ) không còn muốn nữa, không còn ham-thích, muốn bỏ đi, 
muốn tránh đi chỗ khác. (1) Í: lâu nay, tôi thấy chán đời quá chừng! (2) Đi 
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làm mãi cũng chán. (3) Phim này chán quá. Đổi phim khác đi. (4) Chúng nó 
chán nhau rồi. 


chán (3) (I) chỉ số nhiều, như "nhiều, lắm", đôi khi có ý dè-biu, coi 
thường, không cần làm liền, không cần ngay lập-tức, không cần vội. (1) Còn 
chán người đẹp hơn nó. Đừng chiều quá mà nó lên nước. (2) Còn sớm chán! 
Ngồi chơi một lát đã. (3) Nó khôn chán! Không cần phải dạy nó đâu! 

chán øì (nhóm) thiếu gì, rất nhiều. Còn chán gì người đẹp. Không những 
đẹp mà còn ngoan nữa. 

Cần phải phân-biệt với chán gì có nghĩa như "chán cái gì” (Xem chán 
(1).) Chán gì thì chán, đừng chán vợ chán con là được rồi. [Chán cái gì thì 
chán, đừng chán vợ chán con là được rồi. ] 
chành-chạnh (tk) theo sau lời tính vuông để nhấn mạnh sự hoàn-toàn. (Rất 
là vuông, vuông thật là vuông, vuông hoàn-toàn...) Vuông chành-chạnh 
cũng giống như vuông-vắn, vuông-vức. Căn phòng vuông chành-chạnh 
như thế này đẹp thì có đẹp nhưng khó bày-biện lắm. 
chao ôi! (chao ơi!) ((c) (có lẽ do cha ôi và cha ơi mà có) đứng đầu một câu 
diễn-tả sự than-tiếc, tiếc-nuối, than-thở, xúc-động mạnh... (1) Chao ôi! Tài 
cao mà phận bạc! (2) Chao ơi! Người đẹp như thế mà lại chết sớm! (3) Chao 
ôi! Lúc đó tôi tưởng như đứt ruột! 
chắc (1) (I0) đầy, đầy hoàn-toàn (ngược lại với lép), bền, cứng, đúng, đúng 
như thế, tin được. (1) Ăn chắc mặc bền. (2) Có chắc nó sắp đến đây không? 
chắc, chắc là (2) (II) (thường-thường ở đầu câu) đứng trước lời động và lời 
tính để chỉ sự lưỡng-lự, có thể, không chắc-chắn, không quả-quyết, đoán 
phỏng chừng. (1a) Chắc anh ta quên rồi. (1ä) Chắc là anh ta quên rồi. (2a) 
Chắc trời sắp mưa. (2ä) Chắc là trời sắp mưa. 
chắc-chắn là (nhl) có phận-sự như "bảo-đảm là, quả-quyết là, nhất-định 
là", chỉ sự dứt-khoát, không nghi-ngờ... (1) Mày có chắc-chắn là nó sắp đến 
đây không? (2) Trời âm-u như thế này thì chắc-chắn là sắp mưa lớn. (3) 
Chắc-chắn là anh ta đã quên tôi từ lâu rồi. 
chắc hẳn, chắc hẵn là (nhl) (thường-thường ở đầu câu) đứng trước lời động 
và lời tính để nhấn mạnh (nhưng còn hơi lưỡng-lự, không quả-quyết, chỉ 
đoán phỏng chừng). Chắc hẳn ông ở vùng này nên mới biết nhiều như vậy. 


chắc là (nhl) tuỳ theo từng trường-hợp, người nói muốn có ý-nghĩa như thế 
nào. Chắc là (1) có thể có phận-sự như "đúng là, bảo-đảm là, quả-quyết là, 
nhất-định là, chắc-chắn là" hay (2) chỉ sự lưỡng-lự, có thể, không chắc-chắn, 
không quả-quyết, đoán phỏng-chừng. (1a) Mày có chắc là nó sắp đến đây 
không? (1ã) Trời âm-u như thế này thì chắc là sẽ có trận mưa lớn. (2a) Chắc 
là anh ta quên rồi. (2ä) Chắc là trời sắp mưa. 


chăng (tk) (LVL168§) tiếng để hỏi, có tính-cách lưỡng-lự; thường đứng sau 
lời động, đôi khi đứng sau lời tên. Người hỏi đưa ra một đề-nghị dưới hình- 
thức hỏi và muốn có thêm ý-kiến của người nghe, muốn xem người nghe có 
hưởng-ứng không. (1) Chúng mình đi ra phố chăng? (2) Đi chơi chăng? 
(Tôi đề-nghị đi chơi. Các bạn nghĩ sao? Tôi chủ-trương là nên đi chơi.) (Lé- 
Văn-Lý). (2) Đi ăn mì chăng? Hay đi câu cá? 

chẳng (tk) (LVL69, 157) tiếng phủ-định, thường-thường đứng trước lời 
động, có khi đứng trước lời tính, lời tên, lời ngôi, lời số làm cho câu nói có 
ý-nghĩa phủ-nhận, không nhận, bác-bỏ, chối-bỏ. (Chẳng mạnh hơn không.) 
(1) Nó chẳng làm gì cả. (Lê-Văn-Lý). (Mạnh hơn là "Nó không làm gì cả.") 
(2) Học thì nó chẳng học, suốt ngày chỉ lêu-lổng. (3) Mấy ngày nay, tôi 
chẳng muốn ăn muốn uống gì cả! (Muốn là lời động.) (4) Chúng nó chẳng 
thèm đâu! (Thèm là lời động.) (5) Cô ấy chẳng đẹp cũng chẳng xấu! (Đẹp, 
xấu là lời tính.) (6) Chẳng đứa nào ra gì! (Đứa là lời tên.) (Có thể nói: 
Chẳng có đứa nào ra gì! Có là lời động.) (7) Chẳng vợ chẳng con lại hoá 
hơn. (Vợ, con là lời tên.) (8) Chẳng học, chẳng hành, chẳng bằng, chẳng cấp 
cũng vẫn làm lớn như thường. (9) Chẳng nó thì mày, còn ai vào đây? (10) 
Chẳng bẩy thì tám, cứ đặt xuống! (Xem chả, không.) (Xem lời động, lời 
tính.) 

Nhiều khi lời động được hiểu ngầm. (1) Chẳng (có) ai chịu làm thì bao 
giờ mới xong. (2) Chẳng (là) anh thì tôi. Còn ai vào đây nữa? (3) Chẳng (là) 
mười thì chín, không chín thì tám. (4) Chẳng (là) đó thì đây. (Lê-Văn-Lý). 
(5) Chẳng (có) đứa nào ra gì! (Đứa là lời tên) (Có thể nói: Chẳng có đứa nào 
ra gì! Có là lời động.) 

Ý-nghĩa phủ-định trong câu có chẳng mạnh hơn trong câu có không. Nó 
chẳng làm gì cả. (Lê-Văn-Lý). (Mạnh hơn là "Nó không làm gì cả.") 
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Chẳng còn được thay-thế bằng có bao giờ lại, có bao giờ (lại) .. đâu, 
cóc, đéo (đíu), đếch. (1) Nó chẳng tin lời tôi nói. (2) Nó có bao giờ lại tin 
lời tôi nói. (3) Nó cóc tin lời tôi nói. 
chẳng (2) (tk) thông-thường là tiếng phủ-định, nhưng khi đứng giữa ai 
hoặc là lời tên đi liền với nào (ở đầu câu) và lời động, chẳng trở thành tiếng 
nhấn mạnh có tính-cách khẳng-định, giống như cũng. (1) Ai chẳng biết nó 
vô-iội. [A1 cũng biết nó vô-tội.] (2) Ai chẳng có lúc lầm-lỗi. [A1 cũng có lúc 
lầm-lỗi.] (3) Người nào chẳng thấy nó là đứa con bất-hiếu. [NÑgười nào cũng 
thấy nó là đứa con bất-hiếu.] (4) Người nào chẳng thế. [Người nào cũng thế. ] 
(Xem cũng (9).) 


chẳng có mấy (nhóm) có ít, có rất ít, không nhiều. (1) Con có nhiều bạn- 
bè không? - Thưa, cũng chẳng có mấy. (2) Từ ngày anh vắng nhà, có ai đến 
chơi không? - Cũng chẳng có mấy. Năm thì mười hoạ thì có anh Văn, lâu- 
lâu thì anh Ngọc ghé qua vài phút rồi đi liền. 

chẳng có mấy ai (nhóm) (Xem chẳng mấy ai.) 

chẳng có mấy khi (nhóm) (Xem chẳng mấy khi.) 

chẳng cứ gì (nhóm) không phải chỉ có, không phải chỉ có một mình người 
nào đó, vật nào đó, sự vật nào đó, không phải là trường-hợp đơn-độc, lẻ-loi 
hay đặc-biệt. (1) Chẳng cứ gì nó, ai cũng vậy. (2) Chẳng cứ gì chúng mình, 
ai thấy nó cũng tránh. (Xem cứ gì.) 


chẳng đặng đừng ((hng) (tđph) không muốn làm một chút nào mà phải 
làm, không thể không làm, không thể làm khác được, không còn cách nào 
khác, bắt-buộc phải làm. (1) Nó là con tôi, tôi cũng thương lắm chứ; nhưng 
cũng là việc chẳng đặng đừng mà tôi phải đánh nó. (2) Tôi đâu có muốn lấy 
vợ nữa làm gì! Nhưng cũng là việc chẳng đặng đừng mà phải lấy. (3) Lấy vợ 
cũng là việc chẳng đặng đừng, chứ có sung-sướng gì đâu! (Xem bất-đắc-dĩ, 
cực chẳng đã.) 


chẳng được mấy nả (nhóm) mấy nả, chẳng được lâu, chẳng bền, không 
bền, không được bền. (1) Con người như thế thì chẳng được mấy nả đâu! (2) 
Nhà tranh vách đất thì chẳng được mấy nả đã bị giột bị nát. (Xem mấy nả.) 


chẳng được mấy nỗi (nhóm) (Xem chẳng mấy nỗi.) 


chẳng hạn (nhl) đi theo sau một dây lời trình-bày một một quan-điểm, một 
lí-thuyết, và đứng trước phần dẫn-chứng, có nghĩa như thí-dụ (như), ví-dụ 
(như). (1) Đã là con người, thì ai cũng như ai; chẳng hạn như đói thì phải 
ăn, khát thì phải uống. (2) Đã là con người, thì ai cũng như ai; thí-dụ như 
đói thì phải ăn, khát thì phải uống. 

chẳng lẽ, chăng nhẽ (nhóm) không có lẽ, không có lí-do nào, không có lí- 
do nào để mà; đứng đầu một dây lời nói về một lí-do, nguyên-nhân, duyên- 
cớ mà người trong câu nói không biết, không hay, không hiểu, không có 
phản-ứng... (1) Chẳng lẽ nó là con tôi mà tôi không biết. (2) Ông nghĩ xem, 
chẳng lế nó chửi tôi mà tôi không buồn sao!? (3) Chẳng lế lần nào mày cũng 
cứ để cho nó chửi như thế sao!? 


chẳng mấy ai, chẳng có mấy ai (nhóm) chẳng ai, mấy ai, ít ai, ít người, rất 
Ít người. Ở đời này chẳng mấy ai được như ông nhà đâu. Theo tôi, bà đừng 
nên vì một chuyện nhỏ-mọn mà làm cho gia-đình tan-vỡ. Đàn ông thì ai mà 
chẳng lăng-nhăng. Cứ bỏ qua đi thì mọi việc sẽ lại đâu vào đấy. 

Tuy chẳng mấy ai và mấy ai giống nhau nhưng cách dùng thường khác 
nhau, tuỳ theo có dễ nói dễ nghe hay không. (a) Ở đời này dễ có mấy đi 
được như ông nhà đâu. Theo tôi, bà đừng nên vì một chuyện nhỏ-mọn mà 
làm cho gia-đình tan-vỡ. Đàn ông thì ai mà chẳng lăng-nhăng. Cứ bỏ qua đi 
thì mọi việc sẽ lại đâu vào đấy. (ä) Ở đời này chẳng máy ai được như ông 
nhà đâu. Theo tôi, bà đừng nên vì... (Xem mấy ai.) 
chẳng mấy chốc (nhóm) mấy chốc, trong một thời-gian ngắn, chỉ trong 
một thời-gian ngắn, mới trong một thời-gian ngắn, không lâu. Không bệnh- 
tật, không đau-ốm, chẳng mấy chốc mà giàu. 

Tuy chẳng mấy chốc và mấy chốc giống nhau nhưng cách dùng thường 
khác nhau, tuỳ theo có dễ nói dễ nghe hay không. (a) Không bệnh-tát, 
không đau-ốm, chẳng mấy chốc mà giàu. (ä) Chẳng ốm chẳng đau, làm giàu 
mấy chốc. (Tục-ngữ). (Xem mấy chốc.) 
chẳng mấy khi, chẳng có mấy khi (nhóm) mấy khi, ít khi, ít có dịp, ít có 
cơ-hội. (1) Chẳng mấy khi được gặp anh, mời anh ở lại ăn cơm với chúng 
tôi. (2) Chẳng có mấy khi con cái về thăm cha mẹ, anh nên dễ với chúng nó 
một tí. (Xem mấy khi.) 


chẳng mấy nỗi, chẳng được mấy nỗi (nhóm) mấy nỗi, chẳng được lâu, 
chẳng bền, chẳng bền gì, chẳng lâu gì, chẳng bao lâu, không lâu, không bền, 
không được bền. (1) Chuồng chữm bằng xương đay thì chẳng mấy nỗi đã nát 
rồi. (2a) Vợ chồng mà nay đánh nhau mai chửi nhau thì chẳng mấy nỗi mà 
bỏ nhau. (2ä) Vợ chồng mà nay đánh nhau mai chửi nhau thì chẳng được 
mấy nôi đã chia tay! [Vợ chồng mà nay đánh nhau mai chửi nhau thì cũng 
chẳng được bền!] (Xem mấy nỗi.) 


chẳng nữa (nhóm) nếu không, nếu không thì, nếu không lại, nếu không sẽ, 
kẻo sau này sẽ. Nghĩ cho kĩ đi rồi hằng quyết-định, chẳng nữa lại tiếc. 
chẳng những (đã) .. mà (lại) còn [khuôn] giông-giống như [không những 
(đã)... mà (lại) còn], [đã ... lại (còn)| hay [đã .. mà lại (còn)| nhưng mạnh 
hơn, đứng trước hai sự-kiện bổ-túc cho nhau, làm thành nguyên-nhân mà 
phần sau (tức là dây lời theo sau [chẳng những (đã) .. mà (lại) còn]) sẽ là 
hiệu-quả (cả tốt lẫn xấu, cả hay lẫn dở). (1) Chẳng những đẹp mà còn 
ngoan, ai mà không mến. (2) Chẳng những đã đẹp mà lại còn ngoan, ai mà 
không thương. (3) Chẳng những đã xấu mà lại còn đanh-đá, ai dám lấy! 

Đôi khi phần hiệu-quả không được nhắc tới. Cô fa chẳng những đẹp mà 
CÔN ngoan nữa. 


chẳng qua (1) (nhóm) (tk) đứng đầu dây lời phụ chỉ sự giới-hạn, hạn-chế 
của một nguyên-nhân, lí-do, duyên-cớ (đơn-giản nhất, dễ hiểu nhất), một sự- 
kiện hiển-nhiên, mới tới một mức-độ nào đó thôi, nên nhân-nhượng, chưa 
cần phải để ý. (1) Chẳng qua là rượu vào lời ra, chứ cái ngữ ấy không dám 
nói động đến anh đâu. (2) Chẳng qua là câu nói vui miệng mà lại nên duyên 
vợ chồng. (3) Chẳng qua là chuyện hiểu lầm mà gây ra thù-oán. (4) Chẳng 
qua cũng chỉ vì danh-lợi mà nó bán đứng anh em. (5) Chẳng qua nó cũng chỉ 
là một đứa bé, chấp nó làm gì! (6) Chẳng qua người ta mới chỉ nói chơi có 
một câu, mất-mát gì đâu mà để bụng. (7) Chẳng qua ông ta cũng chỉ là một 
người đàn ông, thấy con gái đẹp thì híp mắt lại. (§) Chẳng qua cũng chỉ vì 
chuyện hiểu lầm mà giận nhau. (9) Sự hiểu biết của nó chẳng qua cũng chỉ 
bằng một học-sinh tiểu-học, không thể nào đấu lại với anh được đâu, anh 
không nên bận tâm làm gì. 

Đôi khi, dây lời dẫn đầu bằng chẳng qua có thêm chỉ, chỉ là, cũng chỉ 
là, cũng chỉ vì, chỉ vì hay vì. 


Thỉnh-thoảng, chẳng qua có thể thay-thế bằng dù sao, dẫu sao. (1) Dù 
sao nó cũng chỉ là một đứa bé, chấp nó làm gì! (2) Dẫu sao người ta cũng 
mới chỉ nói chơi có một câu, mất-mát gì đâu mà để bụng. (3) Dù sao ông ta 
cũng chỉ là một người đàn ông, thấy con gái đẹp thì híp mắt lại. 

(Xem bất-quá, dẫu sao, dù sao.) 


chẳng qua (2) (nhl) chưa đến, chưa tới, không tới, cùng lắm là. (1) Việc 
này chẳng qua dăm bảy ngày thì mọi người đã quên rồi, việc gì phải để ý. (2) 
Hành-động nông-nổi của nó chẳng qua chỉ có mấy đứa du-côn a-dua, chứ 
người hiểu-biết ai theo làm gì. 


chẳng qua (3) (nhl) chẳng là tiếng phủ-định, qua là lời động, có nghĩa là 
"che, khỏi, vượt, hết..." (1) Dù nó có tài thánh cũng chẳng qua mắt tôi được. 
(2) Ông ta đã yếu lắm rồi, chẳng qua khỏi đêm nay được đâu. 


chẳng trách, chẳng trách được (nhóm) đứng đầu một dây lời chỉ hậu-quả 
đương-nhiên phải xảy ra, mà dây lời kia (thường đi trước) là nguyên-nhân, 
duyên-cớ, lí-do; giông-giống như hèn chỉ, hèn øì, thảo nào. (1) Hjọc-hành 
như thế, chẳng trách thi đâu trượt đó. (2) Vừa nghịch lại vừa hỗn, chẳng 
trách được ngày nào cũng bị đòn. (3) Chẳng trách đi đâu cũng bị mắng bị 
chửi. Phá quá! Chịu không nổi! 


chèng đéc ơi (nhóm) Chèng đéc (liên) là tiếng địa-phương của trời đất. 
Theo nhà ngữ-học Phạm-Văn-Phúc, nhiều người sợ nói "trời đất”, nên nói 
trại ra thành chèng đéc. Người ta còn nói mèng đéc. Chèng đéc ơi đứng ở 
đầu câu để diễn-tả ý than-trách. (Câu nói bình-thường trở thành câu cảm- 
thán. Nếu đã là câu cảm-thán, chèng đéc ơi làm cho mạnh hơn.) Đánh gì 
mà đánh hoài vậy!? 

Chèng đéc ơi! Đánh gì mà đánh hoài vậy!? 

Mèng đéc ơi! Đánh gì mà đánh hoài vậy!? 


chèng đéc ơi là .., mèng đéc ơi là.. (tk) (íc) (nhóm) dùng để than và 
nhấn mạnh, có công-dụng như "lắm lắm, rất là, quá, quá lắm, vô-cùng vô- 
tận, vô chừng, dễ sợ, dễ nể, hết chỗ chê, ghê hồn, đau .. đớn, tủi .. nhục, cay 
.. đắng..." Theo Phạm-Văn-Phúc, nhiều người sợ nói "trời đất", nên nói trại 
ra thành chèng đéc. Người ta còn nói mèng đéc. 

(1) Chèng đéc ơi là đẹp. 

(2) Chèng đéc ơi là đau. 


(1) Đẹp lắm lắm! Rất là đẹp! Đẹp vô-cùng-tận! Đẹp dễ sợ! Đẹp đến 
thế là cùng! ... 
(2) Đau vô-cùng! Đau lắm-lắm! Rất là đau! ... 


chết (1) (1đ) không còn sống nữa, tắt thở, qua đời, bỏ mạng, về với tổ-tiên, 
về trời, khuất núi... Một người bạn của tôi mới chết cách đây mấy ngày. 


chết (2) (1l) (tc) đứng ở đầu câu nói, điễn-tả sự ngạc-nhiên, sợ-hãi, lo-sợ, 
kinh-ngạc. (1) Chết! Sao anh lại thế! (2) Chết! Anh không sợ sao!? (3) 
Chết! Làm vậy không được đâu! (4) Chết! Muộn học mất rồi! 

Đôi khi chết được thay-thế bằng chết cha hay bỏ mẹ. (1) Chết cha! Làm 
vậy không được đâu! (2) Chết cha! Nó đến rồi! (3) Bỏ mẹ! Nó đến rồi kìa! 
(4) Chết cha! Trời sắp tối rồi! 

Chết còn được thay-thế bằng nhóm lời chết tôi rồi. Tiếng chết trong 
chết tôi rồi cũng không còn giữ nguyên nghĩa. Chết tôi rồi diễn-tả sự ngạc- 
nhiên và lo-sợ. Chếf tôi rồi! Gạo hết mà chưa tới kì lương! 

Cũng có khi nhóm lời chết tôi rồi được đổi thành chết ngộ rồi lớ. Ngộ và 
lớ mượn tiếng Quảng-đông, thứ tiếng của những người sinh-sống ở Việt- 
Nam, nhưng nói tiếng Việt không sõi. Ngộ có nghĩa là tôi, lớ được dùng để 
nhấn mạnh, như rồi. Chết tôi rồi có vẻ nghiêm-trọng, đứng-đắn; còn chết 
ngộ rồi lớ có ý đùa-bỡn, nói cho vui. Chết ngộ rồi lớ! Để quên tiền ở nhà 
mất rồi! 
chết (3) (1) đứng sau lời tính để làm tiếng nhấn mạnh, gia-tăng cường-độ, 
thường đứng trước một tiếng kèm khác. (1) Chán chết! (2) Chán chết đi 
được. (3) Ngon chết được! (4) Sướng chết đi mà còn ống-eo. (5) Đau chết đi 
mà vẫn phải gượng cười! (6) Buồn cười chết mất! 
chết cha (1) (II) (tc) (nhóm) đứng ở đầu câu nói để diễn-tả sự lo-sợ, kinh- 
ngạc, nguy-cấp, cấp-bách... (1) Chết cha! Làm thế nào bây giờ!? (2) Chết 
cha! Nó đến rồi! Chạy đi! 

Chết cha còn có thể thay-thế bằng chết mẹ. Tuy-nhiên, trong trường-hợp 
này, chết mẹ ít được dùng hơn. 
chết cha (2) (l) (nhóm) đứng sau lời động để nhấn mạnh, trong những 
câu chửi-mắng hay chửi thề. (1) Tao đánh chết cha mày bây giờ! (2) Nếu nó 
không làm, cú đập chết cha nó đi! (3) Mày làm thế thì chết cha tao rồi! 


Chết cha còn có thể thay-thế bằng chết mẹ. (1) 7œo đánh chết mẹ mày 
bây giờ! (2) Nếu nó không làm, cứ đập chết mẹ nó đi! (3) Mày làm thế thì 
chết mẹ tao rồi! 
chết chưa (1) (tc) được dùng như câu hỏi, nhưng không phải để hỏi. Câu 
kế-tiếp thường là nguyên-nhân gây ra hậu-quả của sự bướng-bỉnh, không 
nghe lời. (Hậu-quả như thế nào người nghe đã phải chịu hay đã thấy.) (1) 
Chết chưa? Nghịch cho lắm vào! (2) Chết chưa? Đã bảo rồi mà không nghe! 
chết chưa, ấy chết (2) (tc) đứng ở đầu câu nói để diễn-tả sự ngạc-nhiên, 
kinh-ngạc. (Không mạnh bằng chết chửa.) (1) Chết chưa! Ai lại làm thế? 
(2) Ấy chết! Làm thế nó biết đó! 
chết chửa, ấy chết (tc) đứng ở đầu câu nói để diễn-tả sự ngạc-nhiên, kinh- 
ngạc, lo-sợ, sợ-hãi. (1) Chết chửa! Ai lại làm thế!? (2) Ấy chết! Làm thế 
không được đâu! 
chết mẹ (II) (nhóm) (Xem chết cha.) 


chết nỗi (II) (íc) đứng ở đầu câu, diễn-tả sự ngạc-nhiên, kinh-ngạc, lo-sợ, 
sợ-hãi, phân-trần, chối bỏ, không nhận. (1) Chết nỗi! Tôi có dám trêu-ghẹo 
gì cô ấy đâu! (2) Chết nỗi! Có ai dám nói gì ông ấy đâu! 

chỉ (1) (liên) [HV| tay chân. (1) Tú-chỉ bản-rủn. (2) Chi-thể. 

chi (2) (liên) [HV] cành, ngành, nhánh. C?¡-nhánh, chi-tiết. 

chỉ (3) (1đ) dùng tiền mua cái gì, làm cái gì; bỏ tiền ra mua cái gì, làm cái 
gì. Chi-Hiêu, chi-thu. 

chỉ (4) (liên) (HV) một hàng gồm có mười hai tên (tí, sửu, đần, mão, thìn, 
tI, ngọ, mùi, thân, dậu, tuất, hợi) cùng với hàng can (có mười tên: giáp, ất, 
bính, đinh, mậu, kỉ, canh, tân, nhâm, quý) để ghi năm, tháng, ngày, giờ. 

chỉ (5) (liên) cái, thứ, vật, điều, sự, việc... sự hiểu-biết, một hành-động, một 
ý-tưởng, một hiện-tượng nào đó. (I) Những chỉ ta biết, ta nên cho người 
khác biết. (2) Ta không nên làm những chỉ trái với lương-tâm. (3) Nó nói 
những chỉ chỉ ấy. (Nó nói nhiều sự mà mình không hiểu.) (LVL312) (Xem 
8Ì.) 

chỉ (6) (II) dùng để hỏi hay nửa hỏi nửa than. (1) Làm chỉ thế? (2) Ông 
muốn chỉ? (3) Làm chỉ mà cứ đứng lên ngồi xuống như vậy? (4) Thôi! Tiếc 
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làm chỉ!? Mọi việc đã xong rồi! (5) Cái chỉ đang bay trên trời kia? (6) Sách 
chỉ đẹp thế? (LVL312). (Xem gì.) 


chí (1) ((k) đến, cho đến. Từ nam chí bắc, từ đông chí tây, chỗ nào cũng 
có tiếng than-khóc mà nhà nước có nghe thấy đâu. 
chí (2) (tk) rất, vô-cùng, đứng trước lời tính để làm tiếng nhấn mạnh. (1) 
Nó là thằng bạn chí thân của tôi. Nó sẽ không bao giờ phản tôi. (2) Lời nói 
thì chí phải nhưng không thực-hiện được trong thời-buổi này. 
chí-chạp (tk) (tđph) đứng sau một số lời động có nhau để nhấn mạnh về 
lượng (= nhiều). Chứng nó hôn nhau chí-chạp ở trước mặt mọi người mà có 
ai nói gì đâu! 
chí-choé tiếng bắt chước âm-thanh (cao và nhiều) của trẻ con, người ít tuổi, 
khi... trêu-chọc nhau, cãi nhau, chửi nhau, đánh nhau, đùa-nghịch với nhau, 
nghe chói tai, làm bực mình; có khi được dùng như lời động; có khi đứng sau 
một số lời động để nhấn mạnh về âm-thanh. (1) Muốn chí-choé thì ra ngoài 
kia mà chí-choé! (2) Chúng nó đang cãi nhau chí-choé ở ngoài sân kia kÌa. 
Chí-choé thường được lặp đi lặp lại bằng chí-cha-chí-choé. 


chỉ (1) (liên) (tchl) dây dùng để khâu, vá, may, thêu. CC /ơ, chỉ màu. 
Chỉ được dùng tiếng chỉ loại cho tên các thứ chỉ. Chỉ fơ, chỉ cước... 


chỉ (2) (lđ) đưa tay hướng về một phía, một vật để làm dấu hiệu cho người 
khác nhận biết; nói cho biết, bảo cho biết, vạch ra cho biết, vẽ ra cho biết, 
dạy, bảo-ban; có ý nói về, có ý nói cho biết, có nghĩa là. (1) Ông làm ơn chỉ 
cho tôi đường nào về Hà-nội. (2) Ông làm ơn chỉ cho tôi cách nấu bún riêu. 
(3) Ông ta nói như thế là có ý-định chỉ một cái gì. (4) Không biết có chuyện 
gì mà người ta chứ chỉ chỉ trỏ trỏ về phía đầu làng. (5) Lá chờ trắng chỉ sự 
đầu hàng. (Xem trỏ.) 


chỉ (3) (liên) (Ing) ngôi thứ ba số ít trong một số tiếng miền Nam. Tiếng 
miền Bắc là chỉ ấy, tiếng miền Nam là chỉ. (Dấu hỏi thay-thế cho ấy, cũng 
như anh ấy trở thành ảnh, bà ấy trở thành bả, ông ấy trở thành ống...) (1) 
Chỉ là chị họ tôi. (2) Cách đây ít lâu, chỉ đẹp lắm! 

chỉ (4) (tk) (LVL342) tiếng dùng để nhấn mạnh vào sự hạn-chế hay giới- 
hạn của lời động. (1) Nó chỉ đọc sách cả ngày. (2) Cả ngày, nó chỉ ăn với 
chơi. 
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chỉ .. không (à) [khuôn] như chỉ (4), nhưng mạnh hơn. (1l) Nó chỉ đọc 
sách không à. (2) Cả ngày, nó chỉ ăn với chơi không à. (3) Cả ngày hôm nay, 
nó chỉ đọc sách không; chứ có làm gì đâu. 

chỉ có, chỉ... có [khuôn] (LVL206) chỉ sự hạn-chế hay giới-hạn; chỉ sự 
hạn-chế và có ý nhấn mạnh. (1) Báy giờ chỉ có anh và tôi, anh làm ơn cho 
tôi biết sự thật xẩy ra thế nào? (2) Tài-sản của nó chỉ có vài cuốn sách nát. 
(3) Mỗi bữa nó chỉ ăn có hai bát cơm. (4) Chỉ còn có mười ngày nữa thì hết 
năm. 

chỉ hơi một tí nữa, chỉ một tí nữa (nhóm) một chút nữa thôi, một khoảng 
thời-pian hay không-gian rất nhỏ. (1) Chỉ hơi một tí nữa thì nó thấy mình. 
(2) Chỉ hơi một tí nữa thì xe đó đâm vào xe mình. 

chị (1) (liên) người con gái trong một nhà, một họ, ra đời trước hay ở cấp 
cao hơn. (1) Chị em sinh đôi. (2) Chị em cùng cha khác mẹ. (3) Chị vợ, chị 
dâu. (4) Chị họ. 

chị (2) (liên) người con gái cùng lứa tuổi hoặc lớn hơn. (1) Đây là chị Ba, 
người lối xóm của chúng tôi. (2) Chị Lan học hơn tôi một lớp. 

chị (3) (liên) (lng) người con dâu lớn hay người con gái thuộc hàng con 
cháu. (1) Anh chị cá đâu? Ra đây chơi! (2) Con ra mời chị Hà con bác Cao 
vào đây cho mẹ. 

chị (4) (Ing) lời xưng-hô với người đàn bà hay con gái ở cấp cao hơn hoặc 
nhiều tuổi hơn; lời xưng-hô của người đàn bà hay con gái ở cấp cao hơn với 
người cấp dưới (ít tuổi hơn), như chị nói với em; lời xưng-hô của người đàn 
bà lớn tuổi nói với người ít tuổi; lời xưng-hô của người muốn tỏ ra là cấp 
trên... (1) Các chị đi đâu đó? (2) Em làm ơn lấy cho chị cái bát. (3) Chúng 
chị mà đã ra tay, thì mọi việc sẽ đâu vào đấy. (4) Tại sao ít tuổi hơn người ta 
mà xưng chị với người ta? 

chị (5) (Ing) chồng gọi vợ trong vài trường-hợp đặc-biệt như trước mặt các 
em, lúc tức-giận, cãi nhau... (1) Chị vá áo cho em ải. Nó đang chờ đó! (2) 
Đã nhiều lần chị làm tôi mất mặt với bạn-bè. 

chị (6) (II) thay-thế cho trị khi có ý nửa đùa nửa thật, giễu-cợt, không 
đứng-đắn, mỉa-mai... Thôi đừng nói chuyện chính chị chính em mà có ngày 
vào fủ. 
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chị (7) (tk) tiếng chỉ loại, đứng trước một (nhóm) lời tên về đàn bà. (1) 
Chị người làm nhà tôi đaun-ốm tối ngày. (2) Chuyện khó tin mà có thật, chị 
bán cá ở chợ ngày xưa là cô giáo. 

chiếc (1) (IQ) lẻ, lẻ-loi, một mình, không còn là một đôi nữa. (1) 7T ngày 
sống trong cảnh chăn đơn gối chiếc, ông có ý-định muốn lập gia-đình nữa 
không? (2) Nói bà ấy lể-loi đơn-chiếc thì cũng đúng, nhưng không biết bà ấy 
có thực sự lể-loi đơn-chiếc không. 

chiếc (2) (II) (tchl) (liên) (LVLO9§) tiếng chỉ loại cho từng đơn-vị của một 
số đồ vật. (Nếu đơn-vị là một đôi, thì phải tách ra. Cho tôi đôi đũa khác. 
Đôi của tôi bị rớt mất một chiếc.) Chiếc đồng-hồ, chiếc đũa, chiếc thuyền, 
chiếc giày, chiếc xe... (lời tên = tiếng chỉ loại + lời tên). 

chim (1) (liên) động-vật có lông vũ, có xương sống, có hai cánh, hai chân, 
có mỏ, thường biết bay. (1) Ở quê nhà tôi có bao nhiêu là chim, đủ loại, mà 
ở đây mỗi ngày chỉ thấy vài ba con. (2) Ở Mĩ, những thành-phố lớn có nhiều 
chim hơn là ở Việt-Nam. 

Chim còn được dùng làm tiếng chỉ loại cho tên chỉm. C?ứm chào-mào, 
chim chích, chim khuyên, chim ri, chữn sẽ, chim yến, chim cu, chim sơn-ca... 
(lời tên = tiếng chỉ loại + lời tên). 
chim (2) (liên) chỗ để đái của con trai còn bé, trông giống con chim nho- 
nhỏ, thường gọi là chim, cu, con chim, con cu, cái cu. (1) Cøøn cứ việc ra 
sóc vườn, vạch chim ra mà đái. (2) Trời lạnh quá, chỉữm của con nó teo mất 
rồi hả? 
chim (3) (1đ) tán-tỉnh, thả lời ong bướm, dụ-dỗ, ve-vãn. (1) Thằng bé mới 
lớn bên cạnh nhà tôi đang chim con bé bán nước ở đầu xóm. (2) Biết chim 
gái sớm quá cũng không tốt. 
chim-chíp, chíp-chíp (tk) (1đ) (lên) tiếng bắt chước tiếng chim kêu. (1) 
Gà thì kêu cục-tác, còn chim thì kêu chíp-chíp. (2) Đàn chim ríu-rít trên 
cành, con thì chữn-chíp, con đang bắt mồi. (3) Tiếng chữm-chíp của đàn 
chữm non nghe mới vi tại làm sao! 
chính (1) (I) [HVỊ phải, đúng, thật, thích-đáng; ngay thẳng, đàng-hoàng; 
ngay ở giữa; làm chủ việc gì, lớn nhất. (1) Ngay chính, chính-danh, chính- 
đạo, chính-hiệu, chính-đáng, chính-trực, chính-xác, chính-thất. (2) Thế nào 
là tà? Thế nào là chính? 
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chính (2) (liên) [HV] khuôn-phép, lối làm việc, việc nhà nước. Chính-frị, 
chính-phủ, chính-quyền, chính-khách, chính-sách; hành-chính, chuyên- 
chính... 

chính (3) (I) dùng để nhấn mạnh. (1) Chính người Việt cũng phải học 
tiếng Việt. (Chính nhấn mạnh người Việt.) (2) Cứ tưởng nó là đứa con 
ngoan. Ai ngờ, nó lừa chính bố nó. (Chính nhấn mạnh bố nó.) (Xem cả, 
chính cả, chính ngay cả, ngay, ngay cả, ngay chính cả.) 

chính cả (nhl) dùng để nhấn mạnh. Chính cả người Việt cũng phải học 
tiếng Việt. (Chính cả nhấn mạnh người Việt) (Xem cả, chính, chính ngay 
cả, ngay, ngay cả, ngay chính cả.) 

chính ngay cả (nhl) dùng để nhấn mạnh. Chính ngay cả người Việt cũng 
phải học tiếng Việt. (Chính ngay cả nhấn mạnh người Việt) (Xem cả, 
chính, chính cả, ngay, ngay cả, ngay chính cả.) 

chịu (lđ) (I) chấp-nhận, chấp-thuận, ưng-thuận, đồng-ý, bằng lòng, nhận 
lấy một cách miễn-cưỡng hay bị bắt-buộc. (1) - Có chịu hay không thì nói 
đi! - Chịu. (2) Tôi đã chịu bao nhiêu khổ-cực vì nó. 

chịu (lđ) (2) chấp-nhận sự thất-bại, thua-thiệt, bất-lực, không thể làm 
được, không thể kham nổi, đầu hàng, thua. (1) Bài toán này khó quá! Xin 
chịu. Nghĩ mãi không ra. (2) Chàng rằng chịu, thiếp rằng chẳng chịu. (Hö- 
Xuáân-Hương). (3) Tôi đã bảo nó chịu đi; nó nhất-định không chịu. (4) Tôi 
chịu nó không nổi nữa! (5) Tôi chịu không nổi nó nữa! (6) Tôi chịu nó hết 
nổi rồi! (1) Tao chịu mày rồi. (§) Chịu, tối quá rồi, không thấy gì hết làm 
Sao tìm được! 

chịu (lđ) (3) chấp-nhận, chấp-thuận, ưng-thuận, ăn ý, đồng-ý, vừa ý, 
muốn, bằng lòng sau một thời-gian suy-tính hơn thiệt. (1) Anh chị chịu nhau 
rồi. (2) Chịu quá đi chứ! Còn ai hơn nữa mà không chịu. (3) Chàng rằng 
chịu, thiếp rằng chẳng chịu. (Hồ-Xuân-Hương). (4) Lấy nó con sẽ khổ lắm 
đó! Con chịu không? Chịu hay không chịu, suy-nghĩ chín-chắn đi rồi hẳng 
trả lời. (Š) Có chịu thì đi theo tôi. (6) Mày xem phải trả thêm bao nhiêu nữa 
nó mới chịu. 

chịu (4) (lđ) đành nhận, cam nhận, nhận-lính trách-nhiệm (không hay 
không tốt, nặng-nề, khó-khăn); phải nhận-lĩnh hậu-quả. (1) Quýt làm cam 
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chịu. (2) Mình làm mình chịu, than-thở với ai bây giờ!? (3) Tôi chịu một 
nửa, anh chịu một nữa. 


chịu (5) (lđ) phục, nể-phục một cách bắt-buộc hay miễn-cưỡng. (1) Không 
ai chịu ai. (2) Phải chịu nó là người can-đẩm. 


chịu (6) (1đ) khất, nợ, khất nợ, thiếu, chậm, xin trả sau. (1) Làm ơn cho tôi 
chịu thêm vài hôm nữa. (2) Cho tôi chịu vài hôm. (3) Làm ơn trả cho tôi số 
tiền anh chịu tuần trước. 


chịu (7) (1đ) đi sau một lời động khác, có nghĩa là "trả sau". Mua chịu 
(mua trước trả sau), bán chịu (bán trước, người mua trả sau; bán trước lấy 
tiền sau), ăn chịu (ăn trước, trả sau)... 


chịu (8) (1đ) (LVLI37) nhận, được nhận, phải nhận (thường-thường đứng 
trước lời tên). Chịu chúc, chịu thai, chịu trận, chịu mưa, chịu gió. (Chúc, 
thai, trận, mưa, gió là lời tên.) 

chịu (9) (1đ) (I) (LVLI35) có khả-năng, sẵn-sàng, cố-søắng, đem hết sức 
ra làm cái gì. (1) Chịu ăn, chịu nói, chịu chơi, chịu chỉ... (2) Ông ta là người 
chịu ăn, chịu nói, dám làm, dám chịu. (3) Các cháu nhà tôi chịu học lắm. (4) 
Con tôi chịu ăn chịu chơi, nhưng không chịu học. 


chịu (10) () (LVL135,69) đứng trước lời động để chỉ công việc do kẻ 
khác, vật khác làm. Công việc đó làm cho tiếng chủ bị thiệt-thòi; và tiếng 
chủ phải chấp-nhận một cách nhẫn-nại (Dù rằng không muốn, nhưng vẫn 
nhận; đành phải nhận, cố mà nhận, vui lòng nhận phần thua-thiệt đau-đớn.) 
(Khác với bị, tiếng chủ phải chấp-nhận một các miễn-cưỡng - không muốn 
mà phải nhận.) (Trong trường-hợp này chịu và bị là tiếng kèm thụ-thể; khác 
với được là tiếng kèm đắc-thể.) (1) Nó chịu thua rồi! Đừng đánh nữa. (2) 
Chúa Cứu-T hế chịu chết vì loài người chúng ta. 

Chịu là tiếng làm chứng cho lời động. (Lời nào đứng sau chịu là lời 
động.) (Trừ một số trường-hợp: chịu khó, khó chịu, chịu đựng [lời kép]) (1) 
Nó chịu thua rồi! Đừng đánh nữa. (Thua là lời động.) (2) Chúa Cứu-Thế 
chịu chết trên cây bắt chéo vuông. (Chúa vui lòng nhận lấy cái chết.) (Chết 
[đứng sau chịu] là lời động.) (Xem lời động, lời tính.) 
cho (1) (1đ) đưa hay nhường cái mà mình có sang một người khác; đưa hay 
nhường cái mà một người có sang một người khác, mà không cần sự trao-đổi 
(không cần lấy lại bất-cứ cái gì). (1) Cho nó làm gì! (2) Đảy, mẹ cho con hai 
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nghìn để ăn quà. (3) Mẹ ơi, hai nghìn không đủ đâu. Mẹ cho con thêm đi. (4) 
Tao cho mày cái này, mày cho tao cái kia. (Š) Hôm qua, bà Ba cho gia- 
đình chúng tôi không biết bao nhiêu là khoai. (6) Khoai của bà ấy cho có 
ngon không? (1) Đã cho người ta mà còn đòi người ta phải cho mình cái gì 
thì không phải là cho. (Xem biếu, dâng, tặng) 

cho (2) (lđ) làm người khác có cái gì, được cái gì, hiểu cái gì; làm cái gì 
đối với người khác. (1) Trong bài thi cuối khoá, thày Khanh cho tao điểm 
cao nhất lớp. (2) Chúng nó đã cho mày bao nhiêu bài học mà vẫn không 
chịu mở mắt ra. (3) Cho nó một trận đòn thì đâu sẽ vào đấy. 

cho (3) (1đ) để có một thời-gian, đợi, chờ; để, để cho, dành cho. (1) Cho 
tôi mười phút để tôi tắm một cái rồi hãng đi (2) Cho nó ăn xong đã, rồi hằng 
bắt nó làm. (3) Tao đã cho mày bao cơ-hội rồi, mà mày không chịu hối-cải. 
cho (4) (1đ) làm cái gì, gây tác-động. (1) Cho máy chạy đã, rồi vào đây.. 
(2) Cho chạy máy đi đã, rồi vào đây. Trong thí-dụ (2), cho chạy là một lời 
động kép. 

cho (5) (1đ) đứng sau một lời động khác để làm thành một lời động kép có 
ý-nghĩa tác-động. (1) Đổ cho chó ăn. (2) Vất cho chúng nó nhặt. 

Nếu bỏ một trong hai lời động, nghĩa khác hẳn đi. (1) Cho chó ăn. (1') Đổ 
thì chó ăn. (Phải có thì.) (2) Cho chúng nó nhặt. (2') Vất, chúng nó nhặt. 
(Vất thì chúng nó nhặt. Vất để chúng nó nhặt.) 
cho (6) (II) chỉ công việc của lời động (ở phía trước) gán cho lời ngôi (hay 
lời tên) đứng ngay sau. 

lời động + cho + lời ngôi/lời tên 

(1) Đưa cho tôi. (2) Lấy cho nó. (3) Đưa cho bà bán rau. 
cho (7) (II) (LVL207) chỉ công việc của lời động (ở phía trước) với công 
việc gán cho lời tên hay lời ngôi đứng ngay sau. 

lời động + công việc (lời tên) + cho + lời ngôi/lời tên 

(1) Đưa cái áo cho tôi. (Lê-Văn-Lý). (2) Lấy ô cho nó. (3) Đưa cái áo này 
cho bà bán rau. 
cho (8) (II) (tk) (LVL207) chỉ công việc của lời động (ở phía trước) gán 
cho lời tên hay lời ngôi đứng ngay sau, kế tiếp là công việc. 

lờ động + cho + lời ngôi/lời tên + công việc (lời tên) 

(1) Đưa cho tÔI cái áO 
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(2) Lấy cho nó cái ô 
(3) Đưa cho bà bán rau cái áo này này 

Lời ngôi, lời tên hay nhóm lời đứng sau lời động và cho là tiếng thêm 
nghĩa gián-tiếp cho lời động. 

(1) Đưa cho tôi cái áo. (Đưa: lời động; cái áo: lời tên, thêm nghĩa trực- 
tiếp cho lời động; tôi: lời ngôi, thêm nghĩa gián-tiếp cho lời động.) 

Câu này có thể thay đổi thứ-tự như sau: 

(1a) Đưa cái áo cho tôi. (Xem cho (7).) 

Câu này bắt buộc phải có cho. (Khi nào cho đứng sau lời động và tiếng 
thêm nghĩa trực-tiếp không thể bỏ đi được.) 

(1a) Đưa cái áo cho tôi. (Đưa: lời động; cái áo: lời tên, thêm nghĩa trực- 
tiếp cho lời động.) 

Khi nào cho đứng ngay sau lời động, có thể bỏ đi được. 

(1) Đưa cho tôi cái áo. 

(1) Đưa tôi cái áo. 

(3) Đưa cho bà bán rau cái áo này này. 

(3) Đưa bà bán rau cái áo này này (Lê-Văn-Lý). 
cho (9) (II) (LVL208) dẫn đầu một dây lời phụ chỉ mục-đích. (1) Tránh 
ra cho nó đi. (Lê-Văn-Lý). (2) Ăn nhiều ngủ nhiều cho chóng khỏi bệnh. 

Đôi khi cho có thể thay-thế bằng để cho hay cho được, để cho được. 

(3) Để cho chóng khỏi bệnh, cần phải ăn nhiều ngủ nhiều. 

(4a) Cho nên người đàng-hoàng tử-tế, phải chịu khó học-hành. 

(4ä) Cho được nên người đàng-hoàng tủ-tế, phải chịu khó học-hành. 

(4â) Đểcho được nên người đàng-hoàng tử-tế, phải chịu khó học-hành. 

Đôi khi thay-thế cho bằng để cho nghe êm tai hơn: 

(5) Đừng nói lớn để cho bố ngủ. 


cho (10) (II) (LVL209) dẫn đầu một dây lời để chỉ sự nhượng-bộ. (1) Cho 
giỏi đến đâu, cũng còn nhiều điều không biết. (Lê-Văn-Lý). (2) Cho đẹp 
bằng tiên, tôi cũng không thèm. (3) Cho uống thuốc gì thì thuốc, cũng khó 
lắm! (4) Cho ngu-si khờ-dại đến mấy, cũng là người nhà mình. 

Đôi khi cho có thể thay-thế bằng cho rằng, cho dù, cho đầu. (1) Cho đủ 
giỏi đến đâu, cũng còn nhiều điều không biết. (Lê-Văn-Lý). (3) Cho đầu đẹp 
bằng tiên, tôi cũng không thèm. (4) Cho dù ngu-sỉ khò-dại đến mấy, cũng là 
người nhà mình. (2) Cho rằng như thế nữa, cũng không nên làm như vậy. 
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cho (11) (1) (LVL210) dẫn đầu một dây lời chỉ hiệu-quả, thể-hiện ý-định 
hay một lời khuyên. (1) Đi cho đến cùng xem có thấy cái gì không. (2) Nói 
cho rõ-ràng, người ta mới hiểu. (3) Làm cho thật nhanh thì may ra mới xong. 
(4) Táp cho khoẻ, học cho nhiều, thế nào cũng hơn những đứa lười-biếng. (5) 
Phải tìm cho bằng thấy mới thôi. (6) Đã học thì phải học cho giỏi. (1) Đánh 
cho thật mau, thật mạnh, rồi rút lui. (8) Hét cho thật lớn để người ở xa cũng 
nghe thấy. 
cho (12) (II) (LVL212) đứng sau một lời động diễn-tả một thứ tình-cảm 
(mong-ước, ước-muốn, cầu-chúc, tiếc-nuối, trách-móc). Trong trường-hợp 
này, cho có tác-dụng như tiếng đệm, đôi khi có thể bỏ đi. Nhưng có cho, 
thường-thường nghe êm tai hơn. (1) Bố nó muốn cho nó nên người đàng- 
hoàng tử-tế, mà nó không chịu học-hành, không chịu làm ăn gì hết. (2) 
Trước thềm năm mới, tôi cầu chúc cho mọi người được muôn sự may-lành và 
bình-yên. (3) Tiếc cho con người tài-hoa mà số-phận long-đong. 

Trong hai thí-dụ (1) và (2) có thể bỏ cho đi; thí-dụ (3) bắt buộc phải có 
cho. 


cho (13) (1) (LVL21I3) đứng trước một lời động diễn-tả sự nguyền-rủa, 
sự thách-đố hay sự cương-quyết. (1) Cho chết! Bảo không nghe thì ráng mà 
chịu. (2) Cho mưa đến mấy tôi cũng vẫn đi như thường. 

Trong những trường-hợp này, người nói phải nhấn mạnh vào cho. 
cho (14) (II) đứng giữa lời động và tiếng chỉ-định (của lời động) để diễn-tả 
tình-cảm (nhiếc-móc, than-trách, khuyên-bảo). (1) Ăn cho lắm vào rồi cãi 
cha cãi mẹ! (2) Chơi cho chán đi rồi học-hành đàng-hoàng tử-tế. (3) Cờ-bạc 
cho nhiều vào, rồi làm khổ vợ con. (4) Làm cho khéo, kẻo không lại bị chê là 
vụng. (5) Ăn cho mau, rồi ra làm vườn! (6) Có hát thì hát cho to, đừng hát 
ri-rỉ như bò đái đêm. (Ca-dao). (7) Làm cho xong-xuôi đi đã, rồi đi đâu 
hằng đi! (8) Cứ đi chơi cho nhiều vào rồi thi trượt! 

Trong thí-dụ (7), xong-xuôi có thể thay-thế bằng xong. Làm cho xong đi 
đã, rồi đi đâu hãng đi! 

Trong những trường-hợp này, cho chỉ là tiếng đệm để diễn-tả tình-cảm, 
nhấn mạnh đặc-biệt vào tiếng chỉ-định (lời tính). Nếu bỏ cho đi, ý-nphĩa 
không thay đổi, chỉ bớt mạnh đi một chút. 
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Đôi khi, phải có sự hiện-diện của cho. Thường-thường là lời khuyên-bảo 
hay một sự quyết-định. (1) Chơi cho khoẻ, tắm cho sạch, học cho chăm (2) 
Lau cho sạch, nói cho rố. (3) Đi cho thẳng, bước cho đều. 


cho (15) (II) (Ivl215) đứng trước lời tính để nhấn mạnh. (1) Vợ cho đẹp, 
nhà cho sạch, cơm cho ngon. Đó là những điều tôi ưóc-mơ. (2) Tóc cho đài, 
da cho trắng, người cho gọn, dáng cho thanh, thì mới gọi là đẹp. (3) Đói cho 
sạch, rách cho thơm. (Tục-ngff). 


cho (16) (II) (tk) (LVL214,143) đứng sau một lời động để chỉ công việc 
và hành-động của lời động có ý tốt hay ý xấu đối với người nào, vật nào hay 
cái øì trong một dây lời có ý mách bảo, chi-dẫn, đề-nghị, đưa ra một ý-kiến, 
đe-doa, nói cho biết... 

(1) Cứ ngồi đó! Tôi rót nước cho. (2) Muốn rửa bát hay quét nhà thì cứ 
việc nói, tôi sẽ làm cho. (3) Để tôi đổ rác cho. [Ý tốt] 

(4) Nó chửi cho mà cứ nhoển miệng ra cười. (5) Đừng làm như vậy, người 
fa cười cho. (Lê-Văn-Lý). [Ý xấu]. 

(5) Bảo nó viết cho. (6) Nhờ người ta chỉ đường cho. (7) Nó chửi cho mà 
không biết. (8) Tao đánh cho một trận bây giờ. (9) Tao đánh cho mày nát ấít 
ra, thứ xem mày còn dám cãi nữa không? (10) Đánh cho phải khai mới thôi. 
(11) Để tôi quét nhà cho. 
cho (17) (II) đứng trước lời tên để chỉ sự chọn-lựa, xếp-đặt sẵn, dành riêng 
cho người cho vật; giông-giống như dành cho, làm cho, để cho. (1) Đồ ăn 
cho chó. (Đồ ăn của chó, đồ ăn dành cho chó, đồ ăn để cho chó). (2) Đáy là 
quần-áo cho học trò. (3) Sách cho người lớn. (4) Nhà cho trẻ em mồ-Côi. 

Trong những trường-hợp này, cho có thể bỏ đi được, mà ý-nghĩa không 
thay đổi. 
cho (18) (II) (LVL211) đứng trước một số lời động để làm thành lời động 
kép có ý-ngh1a tác-động, như cho vay, cho mượn, cho ăn, cho thuê, cho 
mướn, cho trọ, cho ở, cho lấy... (1) Đờng cho vay mà đại, người ta đã 
không trả mà còn bị oán nữa. (2) Tôi đã cho vay bao nhiêu lần mà chưa bao 
giờ đòi được một đồng. (3) Cứ cho mượn đi, xem có ai đem trả không. (4) 
Cho ăn cho nhiều vào rồi nghe chửi. (5) Cuốn sách này đã cho thuê hơn 
mười lần rồi mà chưa nát. 
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Lời ngôi (hay lời tên) có thể đứng sau lời lép cho và đứng trước lời động 
chính. Trong trường-hợp này lời ngôi là tiếng làm chủ cho lời động chính. 
(1) Đừng cho nó vay mà dại, nó đã không trả mà còn bị oán nữa. (2) Tôi đã 
cho nó vay bao nhiều lần rồi mà chưa có lần nào nó trả lấy một đồng. (3) 
Cứ cho người ta mượn đi, xem người ta có trả lại không. (4) Cho chúng nó 
ăn nhiều vào rồi nghe chúng nó chửi. (Š5) Cuốn sách này đã cho bao nhiêu 
người thuê mà vẫn chưa nát. 


cho (19) (II) đứng sau một số lời động và ở ngay đằng trước lời tên hay lời 
ngôi để chỉ mục-tiêu và đường-hướng của hành-động (hơi giông-giống như 
với). (1) Đuổi nó về nhà cho mẹ nó. (2) Đẩy nó sang đây cho tôi. 

Cho trong trường-hợp này cũng có thể hiểu như [cho .. để ..]. Cho chỉ 
công việc của lời động (ở phía trước) và công việc gán cho lời tên hay lời 
ngôi đứng ngay sau (Xem cho (7)), và phần sau [để ..| được hiểu ngầm. (I1) 
Đuổi nó về nhà cho mẹ nó (để mẹ nó lo). (2) Đẩy nó sang đây cho tôi (để tôi 
gi). 
cho đầu (tk) (Xem cho dù.) 
cho dù (1) (tk) như dù, nhưng mạnh hơn. Cho dù (hay cho đầu) đứng 
đầu một dây lời phụ chỉ sự nhượng-bộ. 

- Dây lời nhượng-bộ (có cho đù) và dây lời chính thường đối-lập nhau. 

- Dây lời chính có thể có tiếng mà, nhưng, nhưng mà hay song. (Song ít 
dùng hơn nhưng.) Tuy-nhiên, tuỳ theo giọng-điệu, đôi khi là mà, đôi khi là 
nhưng... 

(1) Cho đù còn trẻ, cách cư-xử của nó chẳng khác gì người lớn. 

(2) Cho dù là vua đi chăng nữa, mày cũng phải biết bổn-phận làm con. 

(3) Cho dù giàu nứt đố đổ vách, nếu con không có học, người ta vẫn coi 
thường con. 

(4) Cho dù đói-khổ đến mấy đi chăng nữa, con vẫn phải giữ khí-tiết của 
một người lương-thiện. 

(1) Cho dù còn trẻ, nhưng cách cư-xử của nó chẳng khác gì người lớn. 

(2) Cho dù là vua đi chăng nữa, nhưng mày cũng phải biết bổn-phận làm 
cÓH. 

(2a) Cho dù mày là vua đi chăng nữa, mà mày không biết bổn-phận làm 
con, cũng không có aI phục mày. 
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(3) Cho dù giàu nứt đố đổ vách, nhưng nếu con không có học, người ta 
vẫn coi thường con. 

(4) Cho dù đói-khổ đến mấy đi chăng nữa, nhưng con vẫn phải giữ khí- 
tiết của một người lương-thiện. 

Cho dù có thay-thế bằng dù cho. 

(1) Dà cho còn trẻ, nhưng cách cư-xử của nó chẳng khác gì người lớn. 

(2) Dù cho mày là vua đi chăng nữa, mày cũng phải biết bổn-phận làm 
con. 

(3) Dà cho giàu nút đố đổ vách, nhưng nếu con không có học, người ta 
vẫn coi thường con. 

(4) Dà cho đói-khổ đến mấy đi chăng nữa, con vẫn phải giữ khí-tiết của 
một người lương-thiện. 

(Xem dẫu, dù, dù cho, dẫu cho.) 
cho dù, cho dù là, dù là, đầu là (2) (tk) đứng đầu một dây lời để nhấn 
mạnh sự khác thường. 

(1) Cho dù người lớn cũng không làm được, nói gì trể con. 

(2) Cho dù là người lớn cũng không làm được, nói 8Ì trể con. 

(3) Dù là người khùng cũng biết anh thương em, mà em nói em không 
biết. 

(4) Dầu là người khùng cũng biết anh thương em, mà em nói em không 
biết. 

(Xem đến.) 
cho là (1đ) giả-như, giả-thử như, giả-như là thật (Không mạnh bằng cứ cho 
là.) Cho là nó giỏi ấi, nhưng không có cánh cũng chẳng làm gì được. 

cứ cho là (nhóm) giả-như, giả-như là thật, tạm chấp-nhận, giả-thiết như, 
giả-thử như, giả-sử như. Cứ cho là nó giỏi đi chăng nữa, nhưng không có 
cánh cũng chẳng làm gì được. 
cho nên, nên (tk) nối-kết hai dây lời với nhau, để chỉ nguyên-nhân kết-quả 
(nguyên-nhân tại sao, lí-do tại sao, giải-thích lí-do, bởi vì lí-do gì). Dây lời 
trên chỉ nguyên-nhân, bắt đầu bằng vì, tại, tại vì, bởi, bởi vì... Dây lời dưới 
chỉ kết-quả. (1) Vì không vâng lời, cho nên nó đã bị phạt. (Lê-Văn-Lý). (2) 
Bởi vì nó chửi tôi, cho nên tôi đánh nó. (3) Một phần cũng tại vì nó lười quá, 
cho nên mới ra nông-nổi này. (1') Vì không vâng lời, nên nó đã bị phạt. (Lê- 


311 


Văn-Lý). (2') Bởi vì nó chửi tôi, nên tôi đánh nó. (3`) Một phần cũng tại vì nó 
lười quá, nên mới ra nông-HỖi này 

Khi nào dây lời chỉ kết-quả (có cho nên hay nên) đứng trước, dây lời chỉ 
nguyên-nhân (có vì, tại, bởi...) đứng sau, bắt-buộc phải bỏ nên hay cho nên 
đi. (LVL236). Nếu muốn nhấn mạnh, phải dùng sở dĩ thay-thế cho nên và 
cho nên; trước vì, bởi, tại... có thể thêm là. (1) Nó đã bị phạt, vì không vâng 
lời. (2) Sở đĩ nó bị phạt, vì không vâng lời. (3) Sở đĩ nó bị phạt là vì không 
vâng lời. 
cho ra (lđ) phải rõ-ràng là (minh-bạch, đâu ra đó, phải như vậy một cách 
đàng-hoàng xứng-đáng). (1) Chồng cho ra chồng, vợ cho ra vợ. (2) Anh cho 
ra anh, em cho ra em. (3) Chơi cho ra chơi, làm cho ra làm. (4) Mặc áo cho 
ra áo, đóng khố cho ra khố, không vó-vó-vẩn-vẩn được. (5) Lấy vợ cho ra 
vợ. Tất-cả những thí-dụ này có thể bỏ cho đi. Vì cho chỉ là một lời lép được 
dùng như tiếng đệm. (Xem cho.) 
chó (1) (liên) con vật rất thông-minh và rất trung-thành, có bốn chân, nuôi 
để giữ nhà, đi săn... và để ăn thịt. (1) Nhà tôi có hai con chó lớn lắm; vừa 
lớn vừa dữ. (2) Con không chê cha mẹ khó; chó không chê chủ nhà nghèo. 
(Tục-ngữ). (3) Yêu chó, chó liếm mặt. (Tục-ngữ). (4) Sống ở trên đời ăn 
miếng dồi chó, chết xuống âm-phủ biết có hay không? (Ca-dao). 
chó (2) (liên) (l9) con người tệ-bạc, xấu-xa, đểu-giả, đáng khinh như chó; 
đáng khinh, đểu-giả, tệ-bạc... như chó. [Chó là một con vật rất trung-thành; 
nhưng hay cắn người lạ. (1) Nó là đồ chó. Đừng nói tới nó nữa! (2) Kể ra 
thì nó chó thật, nhưng để sai. (3) Thằng đó chó vô-cùng. 
chó (3) (II) tiếng nhấn mạnh, tiếng đệm (theo thói quen) được dùng như 
tiếng chửi. (1) Tao chẳng bầu cho thằng chó nào hết! (2) Có thằng chó nào 
ra gì đâu! (3) Mày có tức thì cũng làm chó gì được nó. 

Đôi khi chó có thể thay-thế bằng khỉ. [Khỉ nhẹ hơn chó.] Có thằng khỉ 
nào ra gì đâu! 
chó thật (tc) tiếng than (Chẳng khác gì chó, có khác gì chó đâu.) Chó thật! 
Bạn-bè thân-thiết bao nhiêu lâu mà bây giờ nó nói nó không quen mình! 
choẹt (tk) đứng sau lời tính đễ nhấn mạnh, có phận-sự như "lắm", thường 
chỉ đứng sau non. (1) Cái mặt non choẹt. Chắc chưa tới hai mươi. (2) Cái 
mặt còn non choẹt mà đã ra vẻ thày đời. 
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chớ (đừng) (tk) (LVLI53) tiếng khuyến-lệnh phủ-định, đứng trước lời 
động và thường-thường ở đầu dây lời, làm cho lời động có tính-cách ra lệnh, 
khuyên-bảo, nhắc-nhở, răn-dạy, đe-net... không nên làm cái gì, ngăn-cấm 
không cho làm cái gì. (1) Chớ làm biếng! (Lê-Văn-Lý). (2) Chớ tham chúc- 
quyền. (Lê-Văn-Lý). (3) Chớ làm bậy! (4) Tao đã bảo nó "chớ làm bậy” mấy 
lần rồi mà nó không nghe thì nó ráng chịu. (5) Đừng đổ rác ở đây! (Lê-Văn- 
Lý). (6) Đừng nói dối! (Lê-Văn-Lý). (7) Đừng nghe nó mà có ngày mất 
mạng! 

Chớ và đừng có thể thay-thế cho nhau được. Cả hai là tiếng làm chứng 
cho lời động (và lời tính). (LVLó69,153,326). Có nghĩa là, lời nào đứng sau 
chớ hay đừng là lời động (hay là lời tính). (1) Chớ làm vậy! (Làm là lời 
động.) (2) Chớ nghịch như thế! Vỡ hết đồ-đạc bây giờ. (Nghịch là lời tính.) 
(Xem lời động, lời tính.) 

(Xem ước gì, giá, giá mà, phải chỉ, đi, hãy, hằng, đừng, chớ gì.) 

Thỉnh-thoảng lời động đứng sau đừng và chớ được hiểu ngầm. Đờng rơi 
có vợ, chớ nơi có chồng. (Lời động có thể là lai-vãng đến, chàng-màng với, 
vớ-vẩn với...) 

Ngày nay, chớ ít được dùng hơn đừng. 

Đôi khi, chớ và đừng được thay-thế bằng chớ có, đừng có. (1) Chớ có 
tham-lam của công mà có ngày hối không kịp. (2) Đừng có đi vó-vẩn với vợ 
HgGƯHỜI fa. 


chớ chỉ (tk) (nhóm) (Xem chớ gì.) 


chớ gì, chớ chi (tk) (nhóm) (LVLI47) đứng đầu câu, chỉ sự mong-ước 
tiêu-cực: Chớ gì trời đừng lạnh quá. (Lê-Văn-Lý). (2) Chớ gì khỏi mất mùa. 
(Lê-Văn-Lý). 

Chớ gì đứng trước lời động hay tiếng làm chủ và lời động. 

(1) Chớ gì thi một lần đậu ngay. 

(2) Chớ gì đầu bài thi không khó như thế này. 

Chớ gì còn được thay-thế bằng chớ chỉ, nhưng ít được dùng hơn. 

(Xem ước gì (chỉ mong-ước tích-cực), giá, giá mà, phải chỉ, đi, hãy, 
hãng, đừng, chớ.) 


chợt (1) (I) bị mất một lớp mỏng ở bên ngoài. Mới bị chợt da một tí nó đã 
khóc rầm lên rồi. 
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chợt (2) (II) đứng ở trước lời động để chỉ một hành-động, một sự-kiện xảy 
ra một cách đột-ngột, mau-chóng. (1) Nó chợt đến rồi chợt đi như bóng ma. 
(2) Mới chợt thấy nó, tôi đã tối-tăm mặt-mĩũi. (3) Chính lúc nguy-cấp nhất, 
tôi chợt tùn ra con đường sống. (Xem bất chợt.) 

chú (1) (liên) em trai của bố. Chú tôi chỉ kém bố tôi hai tuổi. 

chú (2) (Ing) em trai của bố, dùng thay-thế cho lời ngôi. (1) Sao chú 
không rủ bố cháu đi chơi với chú cho vui2 (2) Lại đây với chú. Quên chú rồi 
Sao2 

chú (3) (Ing) tiếng xưng-hô của người đàn ông ngang hàng với chú hay 
thân như chú. (1) Thưa chú, bố con đi vắng chưa về. Mời chú vào chơi. (2) 
Chú gọi cho Hải mấy lần mà không được. 

chú (4) (Ing) tiếng xưng-hô của anh trai đối với em trai khi cả hai đã lớn, 
hay ít nhất một trong hai người đã có gia-đình, tiếng xưng-hô thân-mật đối 
với người đàn ông thuộc lớp tuổi em mình, tiếng xưng hô của người đàn bà 
với em trai của chồng. (1) Chú là em tôi, tôi nói chú không được cấi. (2) Hồi 
này chú còn làm cho nhà nước không? (3) Bao giờ chú định lấy vợ? 

chú (5) (Ing) người đàn ông còn trẻ. Chú này là con-cái nhà ai? Đến đây 
làm gì? (2) Chú kia tên là gì? (3) Những chú nào đưới hai mươi mốt không 
được uống rượu, không được hút thuốc. 

chú (6) (II) (tchl) tiếng chỉ loại đứng trước lời tên hay là một thành-phần 
của lời tên chỉ con trai, chỉ người đàn ông còn trẻ, người đàn ông trẻ hơn 
mình hay người đàn ông trẻ hơn bố mình. (1) Mấy chú học trò làng tôi 
nghịch lắm. (2) Chú bé bán mì ngoài chợ mới tốt-nghiệp tiểu-học. (3) Chú 
tài-xế lái xe cho bố tôi khoẻ lắm. (4) Thấy mấy chú lính mới mà thương. Mặt 
còn búng ra sữa mà đã phải bỏ dở việc học-hành. (5) Sắp-sửa được làm chú 
rể chưa? (6) Có muốn làm chú tiểu không mà hay lên chùa quá vậy!? 

chú (6) (II) (tchl) tiếng chỉ loại đứng trước lời tên chỉ động-vật để nhân- 
cách-hoá (coi nó như người hay tưởng-tượng nó là người). Con mèo mà frèo 
cây cau, hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà. Chú chuột đi chợ đường xa, 
mua mắm mua muối giỗ cha chú mèo. (Đồng-dao). 
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chúa (I) (liên) đấng sinh ra muôn loài muôn vật; còn gọi là Ông Trời, 
Chúa Trời, Đúc Chúa Trời, Chúa Trời-Đất, Thiên-Chúa, đấng Tạo-hoá, 
Thượng-Đế. Lạy Chúa, xin Chúa tha tội cho chúng con. 

chúa (2) (liên) người chủ, người có toàn-quyền trong một nhà, một vùng, 
một địa-phương, một nước... (1) Vắng chúa nhà, gà vọc niêu tôm. (Tục-ngĩ). 
(2) Vào đời nhà Lê, ở ngoài Bắc có chúa, ở trong Nam cũng có chúa. Ở 
ngoài Bắc là Chúa Trịnh; ở trong Nam là Chúa Nguyễn. (3) Tên chúa ngục 
này tàn-ác vô-cùng. Đừng chọc giận nó mà thiệt thân. (4) Chồng tôi, vợ 
chúa. (5) Chồng chúa, vợ tôi. 

chúa (3) (liên) con vật có quyền lớn nhất, được các con vật khác phục- 
tòng; con vật cái đẻ ra nhiều con trong những loài vật sống chung. Con ðng 
chúa là con ong lớn nhất. 

chúa (4) (I) hay, giỏi, tài (với ý châm-biếm, mia-mal). Nói thì chúa vô- 
cùng, nhưng làm thì dở ẹc. 

chúa (5) (II) đứng trước lời động và lời tính, có nhiệm-vụ như rất hay vô- 
cùng. (1) Nó chúa lèm-bèm. (2) Tôi chúa ghét những tên lừa thày phản bạn. 
(3) Tôi thì tôi chúa ghét những người hay ngồi lê đôi mách. 

Thường-thường người nói thêm tiếng đệm là ở trước hay sau chúa. (1) 
Nó là chúa ăn vặt. (2) Tôi chúa là ghét những tên lừa thày phản bạn. 

Đôi khi chúa được nhấn mạnh bằng hay. (1) Nó là chúa đánh bạc. (2) 
Nó là chúa hay đánh bạc. 

Đôi khi chúa là lời tên, cũng như vua, có thể hiểu là người có thẩm- 
quyền về một vấn-đề gì, một việc gì, một lĩnh-vực gì; người giỏi về một 
công việc gì, một lĩnh-vực chuyên-môn đặc-biệt nào đó; là đứng trước chúa 
là lời động. (1) Nó là vua cờ-bạc. [(a) Nó là vua về vấn-đề cờ-bạc. (ä) Về 
cờ-bạc, nó giỏi lắm.] (2) Nó là chúa ăn-cấp. [(a) Nó là chúa về bộ môn ăn- 
cắp. (ä) Về ăn-cắp, nó giỏi lắm.] 
chúng (1) (tk) (tlch) (LVLI17,72) tiếng chỉ số nhiều cho lời ngôi. Thí-dụ 
1: Tôi là ngôi thứ nhất số ít. Chúng tôi là ngôi thứ nhất số nhiều. Thí-dụ 2: 
Mày là ngôi thứ hai số ít. Chứng mày là ngôi thứ hai số nhiều. Thí-dụ 3: Nó 
là ngôi thứ ba số ít. Chúng nó là ngôi thứ ba số nhiều. 

Chúng là tiếng làm chứng cho lời ngôi. Có nghĩa là bất-cứ lời nào đứng 
sau chúng là lời ngôi. Thí-dụ: Chúng tôi, chúng tao, chúng tớ, chúng mình, 
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chúng anh, chúng ông, chúng chị, chúng mày, chúng bay, chúng ngưHƠI, 
chúng nó, chúng hắn, chúng y. Tôi, tao, tớ, mình, anh, ông, chị, mày, bay, 
ngươi, nó, hắn, y (đứng sau chúng) là lời ngôi. 
(L) Ăn cơm xong, chúng mình đi chơi. 
(2) Đi đâu mà vội mà vàng, 
Mà vấp phải đá mà quàng phải dây. 
Nhấn-nha như chúng anh đây. 
Chẳng đá nào vấp, chẳng dây nào quàng. 
(Quốc-văn Giáo-khoa Thu). 
(3) Chúng mày là cái thá gì mà dám chửi tao. 
(4) Càng thương chúng nó, chúng nó lại càng hỗn-láo. 
chúng (2) (Ing) (LVLII7) ngôi thứ ba số nhiều, có nghĩa như chúng nó, 
chúng hắn, chúng y. Chúng có thể đứng sau các. (Các là tiếng chỉ số tập- 
hợp, như "những", nhưng mạnh hơn, thêm ý bao gồm tất-cả.) (1) Cứ để mặc 
chúng. (2) Các chúng đâu cả rồi? 
chút (I) (tk) tiếng bắt chước tiếng hôn mạnh. Hôn một cái chút lên má 
làm đứa bé giật bắn người lên. 
chút (2) (ltên) con của chắt (chắt là con của cháu; cháu là con của con 
mình; con là con của mình, là người mình đẻ ra), cháu đời thứ năm kể từ 
chính mình ([1] chính mình [2] con [3] cháu [4] chất [5] chút). Có nhiều 
người thấy mặt chất, nhưng rất ít người trông thấy mặt chút. Thế mà trước 
khi mất, mẹ tôi có ba đứa chút. 
chút (3) (liên) (ichl) cái gì nhỏ, bé, ít, không đáng kể; thường dùng làm 
tiếng chỉ loại. (1) Mới ấi bộ có một chút mà đã mệt rồi. (2) Tôi xin nó một 
chút muối mà nó cũng không cho. (3) Chúng tôi có chút quà mọn biếu ông 
bà. 
chút đỉnh, một chút đỉnh (nhóm) rất nhỏ, rất bé, rất ít, không đáng kể. 
Trong thời kháng-chiến chống Pháp, nó có một chút đỉnh công-lao, nên mới 
được làm lớn như vậy. 
chút ít, một chút ít (nhóm) rất nhỏ, rất bé, rất ít, không đáng kể. Th-tướng 
chính-phủ hứa với dân chúng là thay-đổi nội-các mà có thay-đổi gì đâu!? - 
Có. Có thay-đổi chút ít, nhưng ông không thấy đó thôi. 
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chút nào (nhóm) tiếng nhấn mạnh trong câu phủ-định có tiếng phủ-định 
chẳng, chả, không. (1) Nó chẳng ăn chút nào. (2) Nó chả ăn chút nào. (3) 
Nó không ăn chút nào. (Xem bao giờ, bao giờ hết, tí nào, gì cả, gì hết, gì 
sất (sốt).) 

Muốn nhấn mạnh hơn có thể thêm một ở đằng trước hay hết hoặc cả ở 
đằng sau. (1) Nghe nó nói cả tiếng đồng-hồ mà tôi chẳng hiểu một chút nào. 
(2) Nghe nó nói cả tiếng đồng-hồ mà tôi chẳng hiểu chút nào hết. (3) Nghe 
nó nói cả tiếng đồng-hồ mà tôi chẳng hiểu một chút nào hết. (4) Nghe nó nói 
cả tiếng đồng-hồ mà tôi chẳng hiểu chút nào cả. 
chút nào cả (nhóm) (Xem chút nào.) 
chút nào hết (nhóm) (Xem chút nào.) 


chút xíu, một chút xíu (I) (nhóm) rất nhỏ, rất bé, rất ít, không đáng kể. 
(1) Hồi tháng ba đói, nó cho tôi một chút xíu muối mà cứ kể mãi. (2) Một 
chút xíu nữa thì đâm vào xe bên cạnh. 


chút xíu (2) (nhóm) đi sau lời tính (nhỏ, bé) để làm tiếng chỉ-định, nhấn 
mạnh, giông-giống như lắm, vô-cùng... Bé chứú/ xíu mà khôn quá chừng là 
khôn! 

Chút xíu có thể thay-thế bằng xíu hay tí xíu, xíu-xju-xìu-xiu. Bé íí xíu 
mà khôn quá chừng là khôn! 
chứ (1) ((k) (LVLI67) tiếng dùng để hỏi, đứng ở cuối câu để làm thành 
câu hỏi có tính-cách khuyến-lệnh (thúc-giục, khuyên-răn, bảo-ban, dạy-dõ, 
đề-nghị, ra lệnh), để hỏi người nghe nhưng lại có ý thúc-giục làm theo lời 
mình đề-nghị, đừng làm cái người đó đang làm hoặc là bảo người nghe 
phải đồng-ý với mình. (1) Nghỉ đi chứ? (Lê-Văn-Lý). (Hãy nghỉ đi, đừng 
làm việc nữa.) (2) Nghỉ lâu rồi! Học đi chứ? (3) Làm nhanh lên chứ? (Làm 
nhanh lên! Đừng làm chậm như vậy.) (4) Bông hoa này cũng đẹp lắm chứ? 

Cũng có thể nói chứ tự nó không có ý-nghĩa, nhưng khi đứng ở cuối một 
câu nói làm cho câu nói được nhấn mạnh và có ý nghi-vấn (hỏi xem có phải 
là như vậy không, có chắc là như vậy không) (1) Mấy bông hoa này cũng 
đẹp lắm chứ!? (2) Chúng mình đi chơi chứ! ? 


chứ (2) (tk) (tc) tự nó không có ý-nghĩa, nhưng khi đứng ở cuối một câu 
nói làm cho câu nói được nhấn mạnh và có khuyến-lệnh (khuyên-bảo, răn- 
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dạy, bảo-ban, nhắc-nhở) (1) Đi chơi vừa-vừa chứ! Liệu mà học đi! (Theo 
Lê-Văn-Lý 263) (2) Đi chậm chứ! (Lê-Văn-Lý). 


chứ (3) () tiếng để hỏi, đứng ở cuối câu để nhấn mạnh. (1) Ông vẫn 
được mạnh? Ông vẫn được mạnh chứ? Ông vẫn được mạnh đấy chứ? (2) 
Mày không mượn sách của con Hải à? Mày không mượn sách của con Hải 
chứ? Mày không mượn sách của con Hải đấy chứ? (3) Cũng đẹp chú? (4) 
Cũng đẹp đấy chứ? (5) Mọi người đã sẵn-sàng rồi chứ? 

chứ (4) (tk) tiếng nhấn mạnh hay thúc-giục, đứng ở cuối một dây lời. (1) 
Cũng đẹp lắm chứ! (2) Đừng phá người ta chứ! (3) Phải làm cho ra chuyện 
chứ! Để mãi như thế không được đâu. (4) Đi chơi đi chứ! Đừng đứng ở đây! 
(S5) Nghịch vừa vừa thôi chứ! Nghịch quá không ai chịu được đâu! Đôi khì 
dây lời thứ hai (thí-dụ (3) (4) (S)) không cần nói ra. (3) Phải làm cho ra 
chuyện chứ! (4) Đi chơi đi chứ! (5) Nghịch vừa vừa thôi chứ! 


chứ (5) (tk) tiếng nhấn mạnh, nhắc-nhở hay thúc-giục, đứng sau một dây 
lời hay một câu. Có thể chỉ là thúc-giục hay nhắc-nhở, có thể cả thúc-giục 
lẫn thắc-mắc. 

(1) (Giục) Ăn đi chứ! (Ăn đi! + chứ + Đừng ngồi như vậy!) 

(2) (Giục và thắc-mắc) Ăn đi chứ!? (Ăn đi! + chứ + Chỉ ngồi nhìn nhau 
sao?) 

(3) (Nhắc-nhở) Lấy í thôi chứ! (Lấy ít thôi! + chứ + Đừng lấy nhiều như 
thế!) 

(4) (Thúc-giục, nhắc nhở) Đi học đi chứ! (ĐI học đi! + chứ + Muộn rồi 
đó!) 
chứ (6) (tk) tiếng nối-kết hai dây lời khác nhau, đối-lập nhau, trái ngược 
nhau. Chứ đứng trước dây lời sau, để chỉ dây lời sau đối-lập hay trái ngược 
với dây lời trước. Đôi khi chứ đứng trước một dây lời, còn dây lời kia (dây 
lời sau) không cần phải nói ra. (Xem chứ (3).) (1) Thà làm quỷ nước Nam + 
chứ + Không làm vương đất Bác. Thà làm quỷ nước Nam chứ không làm 
vương đất Bắc. (Trần-Bình-Trọng). (2) Nó vẫn còn sống, chứ không phải nó 
chết như anh nói đâu. (3) Chính thằng đó đánh tôi chứ không phải thằng nào 
khác. (4) Tôi bảo sao thì làm vậy chứ đừng làm khác. (5) Nói nhỏ chứ! (Nói 
nhỏ đi! + chứ + Đừng nói to như vậy. (6) Phải làm cho ra chuyện chứ! (Phải 
làm cho ra chuyện! + chứ + Để mãi như thế không được đâu.) (7) Đi chơi ấi 
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chứ! (ĐI chơi đi! + chứ + Đừng đứng ở đây! (8) Nghịch vừa vừa thôi chứ! 
(Nghịch vừa vừa thôi! + chứ + Nghịch quá không aI chịu được đâu!) 

Đôi khi, ý đã rõ-ràng hoặc có thể nhấn mạnh bằng giọng-điệu, sự có mặt 
của chứ trở nên không cần-thiết, có nghĩa là có cũng được, không có cũng 
được. (2) Nó vẫn còn sống. Không phải nó chết như anh nói đâu. (Nó vẫn 
còn sống, chứ không phải nó chết như anh nói đâu.) (3) Chính thằng đó 
đánh tôi. Không phải thằng nào khác. (Chính thằng đó đánh tôi chứ không 
phải thằng nào khác.) (4) Tôi bảo sao thì làm vậy. Đừng làm khác. (Tôi bảo 
sao thì làm vậy chứ đừng làm khác.) 


chứ (7) (tk) (tc) tự nó không có ý-nghfa, nhưng khi đứng ở đầu một dây 
lời, có ý-nghfa đối-lập (ngược lại, khác) với dây lời ở phía trước, làm cho cả 
câu nói được nhấn mạnh hơn và trở thành câu hỏi (nghi-vấn) có ý không 
bằng lòng, khó chịu, bất-mãn, không vừa ý. 
(1) Báo anh đi học, chứ có bảo anh đi chơi đâu!? 
(2) Báo anh đi học, chứ bảo anh đi chơi à? (Lê-Văn-Lý). 
(À ở cuối là tiếng dùng để hỏi) 

(3) Tao bảo mày lấy nó, chứ tao có bảo mày chết đâu!? 

(4) Mẹ sai con đi chợ, chứ mẹ có bảo con đi ăn tiệc đâu mà điện quá như 
vậy? 
chứ (§) (tk) (LVL263) tiếng nối-kết hai dây lời đối-lập nhau để làm câu 
hỏi. Thường-thường chứ đứng trước dây lời sau, để chỉ dây lời sau đối-lập 
với dây lời trước. Đôi khi dây lời trước không cần phải nói ra. (1a) Bảo 
anh đi học + chứ + Bảo anh đi chơi à. Bđo anh ải học chứ bảo anh đi chơi à? 
(1ã) Chứ bảo anh đi chơi à? (2) Chứ làm sao? (Lê-Văn-Lý). (Nếu không làm 
như vậy thì làm sao? Nếu không làm như vậy thì làm khác như thế nào?) (3) 
Chứ cứ nhịn mãi sao? (Nếu không làm như vậy thì cứ phải nhịn mãi sao?) 
(4) Chứ ai đáy? (Nếu không phải người đó thì là ai đây?) 

Nói khác đi, trong trường-hợp này, chứ là tiếng kèm tự nó không có ý- 
nghĩa, nhưng khi đứng ở đầu một câu nói làm cho câu nói được nhấn mạnh 
và diễn-tả sự không bằng lòng, phản-đối, bất-đồng ý-kiến, đồng-thời có ý 
nghi-vấn (hỏi ngược lại). 

(1) Chứ làm sao? (Lê-Văn-Lý). 

(2) Chứ làm thế nào bây giờ? 

(3) Chứ chịu chết à? 
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chứ (9) (tk) ngoài phận-sự đứng trước dây lời sau, để chỉ sự đối-lập hay 
trái ngược với dây lời trước, chứ còn có phận-sự như "nếu". (1) Ngày đó, tôi 
chỉ phạt nó ba đêm gác, chứ báo-cáo với cấp trên thì nó đã bị đổi ra mặt 
trận từ lâu rồi. (2) Anh có đánh nó không? - Không! Tôi chỉ chửi nó thôi. 
Chứ tôi đánh nó thì mặt-mũi nó đã sưng và lên rồi. (3) Chính tôi che-chở 
cho nó, chứ lọt vào tay thằng giết người như ngoé đó, thì nó không còn ở cối 
đời này nữa đâu. 

chứ (10) (tk) (tc) (LVL263) tự nó không có ý-nghĩa, nhưng khi đứng ở 
cuối câu làm cho câu nói được nhấn mạnh hơn và diễn-tả sự thoả-mãn, bằng 
lòng, vừa ý, đắc-chí, việc xảy ra phải như vậy, đúng như sự ước-đoán của 
người nói, đúng như ý muốn của người nói. (1) Thế chứ! (Lê-Văn-Lý). (2) 
Có thế chứ! (3) Có vậy chứ! (4) Thế mới phải chứ! (5) Phải như vậy chứ! (6) 
Phải như vậy mới được chứ! (1) Phải làm như vậy mới đáng mặt con cái nhà 
họ Vương chứ! (8) Phải như thế mới là con gái Tân-an chứ! (9) Làm như 
vậy mới là con trai làng Dưỡng-điềm chứ! 


chứ (11) (tk) một thứ tiếng kèm không cần-thiết, không nói ra cũng được, 
nhưng có nhiều người dùng làm tiếng đệm cho đỡ trơ, cho thuận miệng, hay 
đã quen nói như vậy, thường-thường đứng ở cuối một dây lời, sau đó là một 
dây lời nhắc lại một lời nói đã nói hay đã nghe thấy. Lúc ấy, tôi nói thế này 
chứ: "Tao không phải là hạng người tệ-bạc như mày tưởng đâu.” 

chứ bộ (tk) đứng ở cuối dây lời để nhấn mạnh vào một việc tự-nhiên, 
đương-nhiên, hợp-lí, phải phép; đúng như thế đó, sự thật là như vậy; không 
phải là... Chứ bộ thường đi với cũng. (1) Năm nay phải có em bé chứ bộ. 
(2) Chúng mình cũng phải có em bé chứ bộ. (3) Con gái Tân-an cũng đẹp 
lắm chứ bộ. (4) Em cũng là người ngoan chứ bộ. (5) Em cũng thương anh 
lắm chứ bộ. (6) Người ta đã trắng ra rồi chứ bộ. (7) Cổ cũng là con nhà lành 
chứ bộ đồ bỏ sao!? (8) Hôm qua, tao thấy mày đi với người nào đó. - Người 
ta đi với anh người ta chứ bộ. 

chứ lại, chứ .. lại (1) (nhóm) [khuôn] ở giữa dây lời thứ hai (chỉ hiệu-quả) 
và thứ ba (ngược lại với dây lời thứ hai) để diễn-tả sự bất-thường; giông- 
giống như [đáng lẽ ra .. nhưng (trái lại) |, [đúng lí ra .. nhưng (ngược lạn)]. 
(1) Tao tưởng ăn no rồi thì ở nhà học bài, chứ lại đi chơi nữa à!? (2) Mày là 
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con nhà đàng-hoàng tử-tế thì phải cố mà học-hành chăm-chỉ, chứ ai lại đi 
chơi lêu-lổng như thế này!? (Xem chứ (6-8) và lại.) 


chứ lại (2) (tk) ít người nói là chứ lại, thường-thường nói là chứ lị. (Xem 
chứ lị.) 


chứ lị (tk) đứng ở cuối dây lời để nhấn mạnh, thường-thường có ý so-sánh 
với một ý khác. Hơi giống chứ bộ, nhưng chứ bộ mới hơn. (1) Xào ngon 
hơn luộc chứ lị. (2) Văn mình vợ người chứ l¡ (Văn của mình bao giờ cũng 
hay. Vợ của người khác thường đẹp hơn vợ mình.) 

chứ sao (1) (tk) tiếng nhấn mạnh vào sự xác-quyết, phải như vậy, không 
thể khác. Chứ sao có thể thay-thế cả một dây lời. (1) Con lớn trong nhà 
phải biết giúp-đố cha mẹ, chứ sao cứ lêu-lổng tối ngày như vậy! (2) Nghe 
nói hồi này anh đã ăn nên làm ra? - Chứ sao! 

chứ sao (2) (nhóm) [chứ + sao] Chứ không có ý-nghĩa, nhưng khi đứng ở 
đầu một câu nói làm cho câu nói được nhấn mạnh và diễn-tả sự không bằng 
lòng, phản-đối, bất-đồng ý-kiến, đồng-thời có ý nghi-vấn (hỏi ngược lại). 
Sao là tiếng để hỏi. Chứ sao bây giờ? 

Chứ sao có thế thay-thế bằng chứ làm sao, chứ làm thế nào. (1) Chứ 
làm sao bây giờ? (2) Chứ làm thế nào bây giờ? 
chữ (liên) (LVL98) hệ-thống ghi lại tiếng nói bằng đường nét. Có thể nói 
rõ hơn là chữ viết. Chữ còn là một đơn-v1 (một gióng âm, một tiếng, một lời, 
một chữ cái) trong hệ-thống chữ viết. (Một đơn-vỊị trong hệ-thống ghi lại 
tiếng nói bằng đường nét.) (1) Vào khoảng năm nghìn năm trước đây, người 
Việt đã có chữ để ghi lại mọi việc xẩy ra hàng ngày. Thứ chữ đó trông giống 
như nòng-nọc nên gọi là chữ Nòng-nọc. (2) Trong chữ Đại-Việt, cả chữ Ð 
lần chữ V phải viết hoa. 

Chữ còn được dùng làm tiếng chỉ loại cho những lối ghi chép tiếng nói 
của loài người. Chữ Nôm, chữ Quốc-ngữ, chữ Mường, chữ Pháp, chữ Hán, 
chữ Nhật... (lời tên = tiếng chỉ loại + lời tên). 
chữ Hán (liên) chữ viết của người Tàu. Vì thứ chữ này được dùng để 
truyền-bá đạo Nho và Nho-học nên còn gọi là chữ Nho. 
chữ Nòng-nọc (ltên) chữ viết của người Việt vào thời Hồng-Bàng. Theo sử 
Tàu, chính-xác hơn là cuốn 7ông Chí do Trịnh-Tiều chủ-biên, vào thế-kỉ 
24 trước dương-lịch, tức là vào khoảng đầu triều-đại Hồng-Bàng, ở bên Tầu 
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là đời Đào-Đường dưới quyền cai-trị của Vua Nghiêu, một sứ-đoàn người 
Việt ở đất Việt-Thường biếu vua Nghiêu một con rùa thần đã sống hơn một 
nghìn năm, lớn hơn ba thước. Trên mu rùa có chữ trông giống như nòng-nọc. 
Vua Nghiêu ra lệnh cho ghi-chép lại. Từ đó gọi là lịch rùa. (Đào Đường chi 
thế Việt-thường quốc hiến thần-quy, cái thiên tuế, phương tam xích dư, bối 
hữu khoa-đầu văn, kí khai tịch dĩ lai. Nghiêu mệnh lục chi, vị chi quy-lịch. 
Đời Đào Đường, nước Việt-thường biếu rùa thần, đã sống hơn một nghìn 
năm, lớn hơn ba thước, trên mu có chữ nòng-nọc, ghỉ lại từ thủa mới có về 
sau. Nghiêu ra lệnh sao lại, và gọi là lịch rùa.) 


chữ Mường (liên) chữ viết của người Mường; một loại chữ nòng-nọc. (Nét 
chữ ngoằn-ngoèo trông giống như nòng-nọc.) Mường là một giống người 
thiểu-số ở Việt-Nam; thường tự nhận là người Việt chưa bị pha giống. Còn 
người Việt, qua những cuộc xâm-lấn và chiếm đóng của người phương bắc, 
đã bị pha-trộn nhiều lần. 

chữ Nôm (liên) chữ viết của người Việt dùng từ xưa (muộn nhất là từ 
Nguyễn-Thuyên vào đời Trần, thế-kỉ 13) cho tới đầu thế-kỉ 20, dựa vào chữ 
Hán và tiếng Hán- Việt mà đặt ra. 

chữ Nho (liên) chữ viết của người Tàu dùng để truyền-bá đạo Nho và Nho- 
học. Chữ viết của Tàu thường được gọi là chữ Hán; nhưng khi nào dùng để 
truyền-bá đạo Nho và Nho-học, thì người Việt gọi là chữ Nho. 

chữ Quốc-ngữ (liên) [Chữ viết ghi lại tiếng nói của cả nước] chữ viết của 
người Việt, do các giáo-sĩ đạo Thiên-Chúa ghi âm tiếng Việt, từ đầu thế-kỉ 
17; tới cuối thế-kỉ 19 (thí-dụ như cuốn Đại Nam Quấc âm Tự vị của Huình- 
Tỉnh Paulus Của năm 1895) đã có bộ mặt rất gần với hệ-thống hiện nay. 
Chữ Quốc-ngữ căn-cứ vào mẫu-tự La-tinh mà đặt ra. (Xem Phần Phụ 
Thêm L, trang 641.) 


chưa (I1) (tk) (LVLI56) tiếng chỉ phủ-định (phủ-nhận, bác-bỏ, chối-bỏ, 
không nhận) liên-quan tới thời-gian, giờ-giấc. Chưa đứng trước lời động, 
hay lời tên (lời động được hiểu ngầm) mà nó định-nghĩa. (1) Chưa đến giờ 
đi học. (2) Chưa ăn hả? (3) Chưa vợ chưa con tức là còn trẻ. ("Chưa lấy vợ, 
chưa có con” hay là "chưa có vợ, chưa có con”) (Bây giờ thì chưa có vợ có 
con, nhưng sau này có thể sẽ lấy vợ và có con.) 

Theo linh-mục Lê-Văn-Lý, chưa là tiếng làm chứng cho lời động (và lời 
tính). (LVL69). Có nghĩa là, lời nào đứng sau chưa là lời động (hay là lời 
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tính). Nó chưa ngủ. (Ngủ là lời động.) (Hiện giờ nó còn thức, có lẽ sau này 
nó sẽ ngủ.) Chưa sạch đâu! (Sạch là lời tính.) (Hiện giờ thì còn bẩn, lau kĩ 
hơn thì mới sạch.) 

Vẫn theo linh-mục Lê-Văn-Lý, chưa còn đứng trước lời tên (Thí-dụ: 
Chưa nhà, chưa cửa, chưa vợ, chưa con, chưa công-danh... có thể hiểu là 
"chưa có nhà, chưa có cửa, chưa có vợ, chưa có con, chưa có công-danh..." 
Có là lời động.) 

Như vậy, lời nào đứng sau chưa là lời động (hay lời tính). Thíỉnh-thoảng, 
lời động đứng sau chưa được hiểu ngầm. 

Đôi khi, chưa được nhấn mạnh bằng chứa. (1) Chửa đến giờ đi học hay 
sao mà còn ngồi đó? (2) Nó chửa lấy chồng. 


chưa (2) (tk) (LVLI6I) đứng sau lời động hay ở cuối câu để làm thành 
câu hỏi (liên-quan tới thời-gian, øgiờ-giấc, quá-khứ, hiện-tại, tương-la1). (ngay 
bây giờ thì không, ngay bây giờ thì không biết) (1) Ăn cơm chưa? (2) Đi học 
chưa? (Lê-Văn-Lý). (3) Hôm qua, bằng giờ này, mẹ đã ngủ chưa? (Câu trả 
lời là "rồi" hay là "chưa”.) 

Khi nào chưa đứng trước lời động, phải có thêm giọng-điệu mới thành 
câu hỏi, hoặc có thêm tiếng kèm để hỏi và giọng-điệu. (LVLI61). (1) Đi 
học chưa? (Hiện-tại thì còn thấy ở đây, bao giờ mới đi học?) (2a) Chưa ải 
học? (Cất cao giọng ở học.) (2ä) Chưa đi học hđ? (Cất cao giọng ở hả.) 

Đôi khi, chưa được nhấn mạnh bằng chửa. Đẹp mặt chửa? 


chửa (1) (tk) biến-thể của chưa, nhưng mạnh hơn chưa. (1) Chửa lấy 
chồng, mà trông như người có con rồi. (2) Đi làm chứa? (Xem chưa.) 


chửa (2) (1đ) mang thai, có thai, có bầu. (l) Không chồng mà chứa mới 
ngoan. Có chồng mà chứa thế“gian thiếu gì! (Ca-dao). (2) Mới chứa ba 
tháng mà bụng to quá! 

chứng-tự (tiếng làm chứng) (liên) (LVL38,61) một tiếng có thể phối-hợp 
với một số lời nào đó, và không thể phối-hợp với các lời khác. Vì thế, có thể 
dùng những chứng-tự để làm tiêu-chuẩn chia các lời trong tiếng Việt ra từng 
loại một. 

Chứng-tự (tiếng làm chứng) là những tiếng làm chứng rằng một lời nào 
đó đã phối-hợp với chúng sẽ thuộc về một loại. Thí-dụ: Những tiếng chỉ số 
nhiều những, mấy, lắm, nhiều, đông, đầy, các, mọi, cả là những chứng-tự của 
lời tên. 
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chừng (I) (1đ) chậm lại, gặp khó-khăn, bị trục-trặc ở khoảng nào đó. Đang 
lúc khẩm-khá thì ông ta kiếm chuyện vợ nọ con kia, công việc buôn bán bị 
chừng cả lại. 

chừng (2) (liên) giới-hạn, mức, mức-độ, hạn-định, khi, khoảng, vào 
khoảng (về số-lượng, về thời-gian) (1) Chừng này đủ chưa? (2) Nhiều 
chừng nào tốt chứng ấy. (2) Chừng này tuổi đầu mà đã đỗ tú-tài. (3) Lớn 
chừng nào hư chừng đó. (4) Chọn cây cao chừng nào tốt chừng đó. (ŠS) 
Chừng nào thì về? (6) Làm gì cũng phải có chừng thôi. (7) Mới làm nửa 
chừng đã bỏ. (8) Mới ở tuổi nửa chừng xuân thì chồng chết, mà bà ta vẫn ở 
vậy nuôi con. (9) Chừng nào anh đố bận tôi sẽ đến thăm anh. (10) Chừng 
sau tết, tôi sẽ đi Mĩ. (11) Chừng ngoài giêng có thể trồng cải. (12) Nghịch 
quá chừng đi. 

Đôi khi, chừng có thể thay-thế bằng ngần. (1) Mới ngần ấy tuổi đầu mà 
đã phá làng phá xóm. (2) Ăn có ngần thôi! Đừng ăn nhiều quá! (3) Tình- 
nghĩa đôi ta chỉ có ngần ấy thôi sao? 
chừng (3) (liên) tình-hình, tình-hình một sự việc. (1) Coi chừng chó đữ. 
(2) Xem chừng chúng nó dùm tao! (3) Phải dè chừng lúc túng-bấn. (4) Nhiều 
lúc, tưởng chừng phải bỏ cuộc. Bây giờ nghĩ lại vẫn còn sợ. (5) Đoán chừng 
xem khi về hưu có đủ sống không? 
chừng (4) (II) (tlch) (LVL/73) tiếng làm chứng cho lời số, có nghĩa là "ở 
vào khoảng con số nào đó, nhưng không chắc”. Theo linh-mục Lê-Văn-Lý, 
lời nào đứng sau độ, chừng, ngót là lời số. (1) Năm nay, cô ta chừng hai 
mươi. (Hai mươi là lời số.) (2) Chừng mười giờ tôi về tới nhà. (Mười là lời 
số.) (3) Đổ vào nồi chừng ba bát nước. (Ba là lời số.) 
chừng (5) (II) đi sau quá để làm tiếng chỉ-định, nhấn mạnh, gia-tăng 
cường-độ, như lắm. (1) Đẹp quá chừng! (2) Khôn quá chừng là khôn! (3) 
Nói nhiều quá chừng! (Xem chừng (2).) 
chùừng-chừng (tk) như chừng nhưng mạnh hơn, đi sau quá để làm tiếng 
chỉ-định, nhấn mạnh, gia-tăng cường-độ. (1) Đẹp quá chừng-chừng! (2) 
Khôn quá chừng-chừng! 
chừng nào (1) (nhóm) giông-giống như bao giờ, khi nào, lúc nào, để chỉ 
thời-gian nào đó, có ý-nghĩa cảm-thán, đôi khi có ý nghi-vấn (hỏi). (1) 
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Không biết chừng nào em mới nghĩ tới anh!? (2) Chừng nào anh đi? (3) 
Chừng nào anh đi nhớ cho chúng tôi biết! 
chừng nào (2) (nhóm) đứng sau biết, biết là, và ở cuối một dây lời làm 
cho câu nói có thêm nghĩa cảm-thán (than-thở, khen-ngợi...) Biết (là) chừng 
nào có phận-sự như lắm, lắm-lắm, vô-cùng... (1) Người đó đễ thương biết 
là chừng nào! (2) Người thì đẹp biết chừng nào mà tính-nết thì lại tệ quá đi! 
Đôi khi chừng nào có thể thay-thế bằng ngần nào. Töi /hương con tôi 
biết là ngần nào mà làm lôi vẫn bị đòn như thường. (Xem chừng (2).) 


D 


dã (1đ) (tđph) làm cho hết, làm cho khỏi. Thuốc đắng đế tật. (Xem đã.) 


dạ (ll) (lđ) (LVL334) tiếng đáp lại, thường-thường là tiếng đáp lại của 
người dưới khi nghe thấy tiếng gọi của người trên hay khi nghe người trên 
nói. Ít khi dùng với người ngang hàng. Không dùng với người dưới, trừ 
trường-hợp đặc-biệt. (1) - Hà ơi! - Dạ! Thưa mẹ gọi con? (2) - Lan ơi! ĐI 
học. - Dạ! Tôi đây! Ra liền. (3) - Mẹ ơi! Mẹ ở đâu đó? - Dạ, thưa cô, tôi ở 
trong buồng đây này. Làm gì mà cuống lên như vậy? (4) - Khi bố mẹ gọi thì 
con phải dạ, có nhớ không? - Thưa mẹ, con đã đạ rồi ạ. 


dầu là, cho dù, cho dù là, dù là (nhóm) (tk) đứng đầu một dây lời để nhấn 
mạnh sự khác thường. 

(1) Dầu là người lớn cũng không làm được, nói 8Ì trể con. 

(2) Dầu là người khùng đi chăng nữa cũng biết là anh thương em, mà em 
nói em không biết. 

(Xem đến.) 
dẫu (tk) đứng đầu một dây lời phụ chỉ sự nhượng-bộ. 

- Dây lời nhượng-bộ (có dẫu) và dây lời chính thường đối-lập nhau. 

- Dây lời chính có thể có mà, nhưng, nhưng mà hay song. (Song ít dùng 
hơn nhưng.) 

(1) Dâu đã già rồi, ông ta còn khoẻ lắm. 

Dâu đã già rồi, mà ông ta còn khoẻ lắm. 
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Dâu đã già rồi, nhưng ông ta còn khoẻ lắm. 
Dâu đã già rồi, nhưng mà ông ta còn khoẻ lắm. 
Dấu đã già rồi, song ông ta còn khoẻ lắm. 
(2) Dâu đã ngoài ba mươi, cô ta trông chẳng khác gì con gái mười tám. 
Dấu đã ngoài ba mươi, nhưng cô ta... 
Dấu đã ngoài ba mươi, mà cô ta... 
Dấu đã ngoài ba mươi, song cô ta... 
Dẫu có thể đứng trước hay là ở giữa một câu nói: (1) Dâu đã già rồi, ông 
ta còn khoẻ lắm. (2) Ông ta còn khoẻ lắm, dẫu đã già rồi. 
Dẫu có thể thay-thế bằng dẫu là, dẫu cho, tuy, tuy rằng, tuy là, dù, dù 
là, dầu, dầu là, mặc dù, mặc dầu, dành rằng 
Dâu là còn trẻ, (nhưng) cách cư-xử của nó chẳng khác gì người lớn. 
Dấu cho còn trẻ... 
Tuy còn trẻ... 
Tuy rằng còn trể... 
Tuy là còn trẻ... 
Đà còn trẻ... 
Dù là còn trẻ... 
Dầu còn trẻ... 
Dầu là còn trẻ... 
Mặc dù còn trẻ... 
Mặc dầu cho còn trẻ... 
Đành rằng nó còn trẻ... 
(Xem mà, nhưng, nhưng mà, song) 


dẫu cho (nhóm) (tk) như dẫu, nhưng mạnh hơn. Dẫu cho (hay dù cho) 
đứng đầu một dây lời phụ chỉ sự nhượng-bộ. 

- Dây lời nhượng-bộ (có dẫu cho) và dây lời chính thường đối-lập nhau. 

- Dây lời chính có thể có mà, nhưng, nhưng mà hay song. (Song ít dùng 
hơn nhưng.) Tuy-nhiên, tuỳ theo giọng-điệu, đôi khi là mà, đôi khi là 
nhưng... 

(1) Dấu cho còn trẻ, cách cư-xử của nó chẳng khác gì người lớn. 

(2) Dâu cho mày là vua, mày cũng phải biết bổn-phận làm con. 

(3) Dâu cho giàu nứt đố đổ vách, nếu con không có học, người ta vẫn coi 
thường con. 
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(4) Dâu cho đói-khổ, con vẫn phải giữ khí-tiết của một người lương-thiện. 

(1) Dấu cho còn trẻ, nhưng cách cư-xử của nó chẳng khác gì người lớn. 

(2) Dâu cho mày là vua, nhưng mày cũng phải biết bổn-phận làm con. 

(2a) Dâu cho mày là vua, mà mày không biết bổn-phận làm con, cũng 
không có ai phục mày. 

(3) Dâu cho giàu nút đố đổ vách, nhưng nếu con không có học, người ta 
vẫn coi thường con. 

(4) Dấẫu cho đói-khổ, nhưng con vẫn phải giữ khí-tiết của một người 
lương-thiện. 

Khi dẫu cho được thay-thế bằng khuôn dẫu cho .. (đi) chăng nữa, ý- 
nghĩa của cả câu nói sẽ mạnh hơn. 

(1) Dấu cho còn trẻ đi chăng nữa, nhưng cách cư-xử của nó chững-chạc 
như thế, cũng làm cho mọi người mến-phục. 

(2) Dâu cho mày là vua chăng nữa, nhưng mày cũng phải biết bổn-phận 
làm con. 

(2a) Dâu cho mày là vua đi chăng nữa, mà mày không biết bổn-phận làm 
con, cũng không có aI phục mày. 

(3) Dâu cho giàu nút đố đổ vách đi chăng nữa, nhưng nếu con không có 
học, người ta vẫn coi thường con. 

(4) Dâu cho đói-khổ đến mấy đi chăng nữa, nhưng con vẫn phải giữ khí- 
tiết của một người lương-thiện. 

Dẫu cho có thể thay-thế bằng dù cho. Tuy-nhiên, dù cho không mạnh 
bằng dẫu cho. 

(1) Dà cho còn trẻ, cách cư-xử của nó chẳng khác gì người lớn. 

(2) Dà cho mày là vua đi chăng nữa, mày cũng phải biết bổn-phận làm 
coH. 

(3) Dà cho giàu nứt đố đổ vách, nếu con không có học, người ta vẫn coi 
thường con. 

(4) Dà cho đói-khổ đến mấy đi chăng nữa, con vẫn phải giữ khí-tiết của 
một người lương-thiện. 

Dẫu cho còn có thể thay-thế bằng cho dù. 

(1) Cho đù còn trẻ, cách cư-xử của nó chẳng khác gì người lớn. 

(2) Cho dù mày là vua đi chăng nữa, mày cũng phải biết bổn-phận làm 
con. 
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(3) Cho dù giàu nứt đố đổ vách, nếu con không có học, người ta vẫn coi 
thường con. 

(4) Cho dù đói-khổ đến mấy đi chăng nữa, con vẫn phải giữ khí-tiết của 
một người lương-thiện. 

(Xem dẫu, dù.) 


dẫu cho .. (đi) chăng nữa (nhóm) (tk) (Xem dẫu cho.) 
dẫu là (tk) (Xem dẫu.) 
dẫu cho thế nào (nhóm) (tk) (Xem dẫu sao.) 


dẫu sao (íc) đứng đầu một dây lời chỉ sự hẳn-nhiên, là lời than-thở, là sự- 
kiện hiển-nhiên đành phải chấp-nhận, đành phải nhượng bộ, đành phải chịu. 
Câu nói có dẫu sao thường gồm có hai dây lời: 

(1) Một dây lời có dẫu sao chỉ sự hẳn-nhiên. 

(2) Một dây lời (thường đi sau) chỉ hiệu-quả hay sự nhượng bộ. Đôi khi, 

hiệu-quả (đành phải chấp-nhận) được hiểu ngầm. 
(1) Dâu sao (thì) mình cũng đã già rồi, muốn làm cũng không có sức mà 
làm. (2) Dâu sao nó cũng là con ông cháu cha, đi tới đâu nó cũng có người 
bênh-vực. Không làm gì được nó đâu. (3) Dâu sao nó cũng là con mình, 
không thể để nó lang-thang đầu đường xó chợ được! (4) Dấu sao thì sự đã 
rồi! (5) Dâu sao thì nó cũng là con mình! (6) Dâu sao thì nó cũng đã có con 
có cái với nhau rồi! 

Dẫu sao có thể thay-thế bằng dù sao; nhưng dù sao không mạnh bằng 
dẫu sao. (1) Dò sao nó cũng con ông cháu cha. (2) Dù sao nó cũng là con 
mình, không thể để nó lang-thang đầu đường xó chợ được! 

Dẫu sao còn có thể thay-thế bằng dẫu cho thế nào. (1) Dấu cho thế nào 
nó cũng là con ông cháu cha. (2) Dâu cho thế nào nó cũng là con mình, 
không thể để nó lang-thang đầu đường xó chợ được! 


dầu (tk) (Xem dù.) 
dầu là (nhóm) (tk) (Xem dù.) 


dễ thường (nhóm) (tk) có phận-sự như rất có thể là, có thể là, có thể, để 
điễn-tả một sự phỏng-đoán hay là một lời nói, một ý-tuởng không chắc-chắn. 
Cứ dùng-dằng mãi thế này, dễ thường phải dăm ba ngày nữa mới êm được. 
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dễ thường là (nhóm) (tk) đứng đầu một dây lời, có phận-sự như có lẽ cũng 
là, âu cũng là, để diễn-tả ý-nghĩa cảm-thán vừa phải. Dễ thường là cái số 
nên mới xảy ra như vậy. 

Dêu mẹo ơi [Giêu mẹo ơi] (nhóm) (tđph) Giê-su Ma-ri-a, mẹ ơi nói 
nhanh thành ra Dêu mẹo ơi. Kêu tên cực trọng (trong đạo Thiên-Chúa, giáo- 
phái Công-giáo) để cầu-khẩn; thường dùng trong số những người Công-giáo 
quê ở Kim-Sơn, Ninh-bình và một số vùng ở Nam-định. Dêu mẹo ơi đứng 
đầu câu diễn-tả sự cầu-khẩn kêu-xin cầu-cứu tha-thiết hay kể lại việc nguy- 
hiểm. (1) Dêu mẹo ơi! Cứu con với! (2) Dêu mẹo ơi! Lúc đó tôi tưởng là 
chết đến nơi rồi. 


do (tk) chỉ nguyên-nhân, duyên-cớ, đôi khi có thể thay-thế bằng bởi, vì, bởi 
vì. (1) Việc này do mày gây ra. (2) Việc này do mày mà sinh ra rắc-rối. (2a) 
Việc này bởi mày mà sinh ra rắc-rối. (2ä) Việc này vì mày mà sinh ra rắc- 
rối. (2â) Việc này bởi vì mày mà sinh ra rắc-rối. 

Do còn đứng đầu một dây lời phụ chỉ lí-do, duyên-cớ. Dây lời phụ này 
giải-thích lí-do, nêu duyên-cớ, trình-bày tại sao lại có sự-kiện như vậy. (Như 
bởi, bởi vì, tại vì...) Do mày thiếu tế“nhị mà chúng nó giận nhau. 

Muốn nhấn mạnh có thể thay-thế do bằng bởi vì, vì bởi hay bởi vì tại, 
bởi tại, bởi tại vì, tại vì, vì tại. Bởi vì mày thiếu tế“nhị mà chúng nó giận 
nhau. 
dọc (I) (liên) chiều thẳng góc với ngang, bề thẳng góc với ngang, trái với 
ngang, theo chiều dài, theo chiều từ trên xuống dưới. (1l) Thường-thường, 
chiều dọc phải dài hơn chiều ngang. (2) Bề dọc miếng vải này quá ngắn, 
không đủ để làm màn cửa. (3) Nếu lệnh chuyển xuống theo hệ-thống chiều 
dọc thì phải ba tháng nữa mày mới nhận được giấy. 

Rất ít khi, dọc được dùng như lời tính. (1) Bàn kê như thế này hơi đọc 
một tí. (2) Hơi dọc cũng chẳng sao, miễn đẹp là được. 


dọc (2) (liên) (II) (tchl) cuống lá dài và tương-đối thẳng của một số cây; 
vật có hình dài và thăng giông giống như cuống lá; tiếng chỉ loại cho một số 
đọc của khoai hay cây. (1) Đám dọc mùng này lớn quá, tôi nghĩ chỉ cần năm 
sáu dọc đã ẩú nấu một bát sườn thật lớn. (2) Dọc khoai phơi khô kho với cá 
ngon hơn cả thịt. (3) Dọc đu-đu làm kèn được, nhưng ăn không được. (4) Cái 
đọc tẩu này trông đẹp quá. (5) Dọc khoai ngứa hay dọc mùng cũng đều là 
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dọc, nhưng có thứ không ăn được, có thứ ăn được. (6) Dọc của khoai môn có 
ăn được không? (7) ở đây, đò dọc cũng có mà đò ngang cũng có. (8) Cứ đi 
dọc theo bờ biển, thì thế nào cũng thấy một ngôi nhà thật đẹp. 


dọc (II) (LVL65) khoảng giữa, theo chiều dài; tiếng chỉ vị-trí, đứng trước 
lời tên. Dọc đường, mưa lớn quá, tôi sợ quần-áo phơi ở ngoài sân bị ướt. Ai 
ngờ, về đến nhà, không có lấy một giọt mưa. 

Dọc là tiếng làm chứng cho lời tên. Có nghĩa là lời nào đứng sau dọc là 
lời tên. Đọc đường. (Đường là lời tên, vì đứng sau dọc.) 


dù (tk) LVL247) đứng đầu một dây lời phụ chỉ sự nhượng-bộ. 
- Dây lời nhượng-bộ (có đù) và dây lời chính thường đối-lập nhau. 
- Dây lời chính có thể có tiếng kèm mà, nhưng, nhưng mà hay là song. 
(Song ít được dùng hơn nhưng.) 
(1) Dà đã già rồi, ông ta còn khoẻ lắm. 
Dù đã già rồi, mà ông ta còn khoẻ lắm. 
Dù đã già rồi, nhưng ông ta còn khoẻ lắm. 
Dù đã già rồi, nhưng mà ông ta còn khoẻ lắm. 
Dù đã già rồi, song ông ta còn khoẻ lắm. 
(2) Dù đã ngoài ba mươi, cô ta trông chẳng khác gì con gái mười tám. 
Dù đã ngoài ba mươi, nhưng cô ta... 
Dù đã ngoài ba mươi, mà cô ta trông chẳng khác gì con gái mười tám. 
Dù đã ngoài ba mưƠơI, song cô f4... 
Dù có thể đứng trước hay là ở giữa một câu nói: (1) Dù đã già rồi, ông ta 
còn khoẻ lắm. (2) Ông ta còn khoẻ lắm, dù đã già rồi. 
Dù có thể thay-thế bằng dù là, đầu, dầu là, dẫu, dẫu là, dẫu cho, mặc 
dù, mặc dầu, tuy, tuy rằng, tuy là, dành rằng 
Dùà là còn trẻ, (nhưng) cách cư-xử của nó chẳng khác gì người lớn. 
Dầu còn trẻ... 
Dầu là còn trẻ... 
Dấu còn trẻ... 
Dấu là còn trẻ... 
Dấu cho còn trẻ... 
Mặc dù còn trẻ... 
Mặc đầu còn trẻ... 
Tuy còn trẻ... 
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Tuy rằng còn trẻ, (nhưng) cách cư-xử của nó chẳng khác gì người lớn. 
Tuy là còn trẻ... 

Đành rằng nó còn trẻ... 

(Xem mà, nhưng, nhưng mà, song.) 


dù cho (nhóm) (tk) (Xem dẫu cho, cho dù.) 
dù cho .. (đi) chăng nữa (nhóm) (tk) (Xem dẫu cho.) 


dù cho thế nào (nhóm) (tk) không mạnh bằng dẫu cho thế nào. (Xem 
dẫu sao.) 


dù gì (nhóm) (tk) (tđph) (Xem dù sao.) 
dù là (1) (nhl) (Xem dù.) 


dù là, dù cho, cho dù, cho dù là, đầu là (2) (nhóm) (tk) đứng đầu một dây 
lời để nhấn mạnh sự khác thường. (1) Dà là người lớn cũng không làm được, 
nói gì trẻ con. (2) Cho dù là người khùng cũng biết anh thương em, mà em 
nói em không biết. (Xem đến.) 


dù sao (nhóm) (tk) cũng như dẫu sao, nhưng không mạnh bằng dẫu sao; 
đứng đầu một đây lời chỉ sự hăn-nhiên, là lời than-thở, là sự-kiện hiển-nhiên 
đành phải chấp-nhận, đành phải nhượng bộ, đành phải chịu. 

- Một đây lời có dù sao chỉ sự hẳn-nhiên. 

- Một dây lời (thường đi sau) chỉ hiệu-quả hay sự nhượng bộ. Đôi khi, 
hiệu-quả (đành phải chấp-nhận) được hiểu ngầm. 
(1) Dà sao nó cũng là con mình, không thể để nó lang-thang đầu đường xó 
chợ được! (2) Dà sao nó cũng đã hối-hận rồi. (3) Dà sao thì sự đã rồi! (4) 
Dù sao ngày xưa em cũng là cô giáo, em đừng làm như vậy! 

Đôi khi dù sao có thể thay-thế bằng dù thế nào, dù thế nào (đi) chăng 
nữa, dù sao (đi) chăng nữa, dù sao đi nữa, dù gì. 

(1a) Dà thế nào nó cũng là con mình, không thể để nó lang-thang đầu 
đường xó chợ được! 

(1ã) Dà thế nào chăng nữa, nó cũng là con mình, không thể để nó lang- 
thang đầu đường xó chợ được! 

(1â) Dà sao chăng nữa, nó cũng là con mình, không thể... 

(1b) Dà sao ải nữa, nó cũng là con mình, không thể... 

(2a) Dà thế nào nó cũng đã hối-hận rồi. 

(2ä) Dù thế nào chăng nữa, nó cũng đã hối-hận rồi. 
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(2â) Dù sao chăng nữa, nó cũng đã hối-hận rồi. 

(3ä) Dà thế nào chăng nữa thì sự đã rồi! 

(3â) Dò sao chăng nữa thì sự đã rồi! 

(3â) Dù sao đi nữa thì sự đã rồi! 

(4a) Dà gì ngày xưa em cũng là cô giáo, em đừng làm như vậy! (Huỳnh- 
Thị-Phượng-Nhi). 

(4ä) Dà thế nào chăng nữa ngày xưa em cũng là cô giáo, em đừng làm 
như vậy! 
dù sao (đi) chăng nữa (nhóm) (tk) (Xem dù sao.) 
dù thế nào (nhóm) (tk) (Xem dù sao.) 
dù thế nào (đi) chăng nữa (nhóm) (tk) (Xem dù sao.) 


dưới (It) (II) (tlch) (LVL65) ngược lại với trên, trái với trên; địa-v, vỊ-trí, 
địa-điểm thấp. (1) Người dưới phải nghe lời người trên. (2) Cấp dưới phải 
phục-tùng cấp trên. (3) Ngồi nghỉ dưới gốc cây gạo. (4) Dưới tay người ta thì 
phải nghe lời người ta. 

Khi nào dưới không phải là một thành-phần của lời tên (như, người trên, 
người dưới, cấp trên, cấp dưới), thì dưới là tiếng chỉ vị-trí, đứng trước lời tên, 
và làm chứng cho lời tên. Có nghĩa là lời nào đứng sau dưới là lời tên. Trong 
thí-dụ (1), người dưới là lời tên. Trong thí-dụ (2), cấp dưới là lời tên. Có 
nghĩa là dưới là một thành-phần của lời tên. Trong thí-dụ (3), gốc là lời tên, 
vì đứng sau dưới. Trong thí-dụ (4), tay là lời tên, vì đứng sau dưới. 
dường như, dường như là (nhóm) hình như, có vẻ là, có vẻ như, có lẽ 
nhưng không chắc lắm. (1) Dường như mọi người đều ở quanh đây. (2) Đến 
hôm nay, mọi việc dường như là đã xong-xuôi. (3) Mọi người dường như là 
đã mệt lắm rồi. 


Đ 


đá-vàng, vàng-đá (liên) (I) đá và vàng; bền-vững, lâu-bền, không thay- 
đổi (như vàng và đá). (1) Tình-nghĩa vợ-chồng như đá-vàng, không thể một 
lúc mà thay-đổi được. (2) Ai bảo tình-nghĩa vợ-chồng là tình-nghĩa đá- 
vàng!? Mới lấy nhau mấy tháng, chúng nó đã bỏ nhau rồi. 


332 


đã (1) (1đ) làm cho hết, làm cho khỏi. Thuốc đắng đã tật. (Xem dã.) 


đã (2) (I0) (1đ) hết, thoả-mãn, no, thoả lòng, không còn muốn nữa, không 
còn có gì hơn... (1) Neủú đã chưa con? Dậy đi học đi! (2) Đánh người ta đau 
như thế, có đã không? Liệu mà lo thày cãi đi! (3) Gãi như thế có đã không? 
(4) Uống cho đã đi, rồi làm việc tiế). (5) Hôm nay đi nhậu đã quá. (6) Hôm 
nay ấi đánh chén với chúng nó, đã không thể tả được. (7) Ngủ cho đã ải rồi 
rã họng ra! (8) Nó ngủ chưa đã đâu! Mọi việc đã có mẹ nó lo. (9) Chửi cho 
đã đi, rồi lại cho nó tiền đi chơi, thì chỉ làm hại đời nó thôi! (10) Ngủ được 
một giấc, đã vô-cùng! 
đã (3) (II) (ích) (LVL124,69) đứng trước lời động hay lời tính để chỉ 
công việc của lời động hay trạng-thái của lời tính thuộc về quá-khứ hay bắt 
đầu trong quá-khứ. (1) Đã không được gì mà còn bị chứi nữa. (2) Đã ăn 
xong chưa? Nếu ăn xong rồi thì đi rửa bát đi! (3) Chưa đánh đã điều-đình. 
(4) Đã lâu không được gặp anh! (5) Đã hiền mà lại còn đẹp nữa. 

Đã là tiếng làm chứng cho lời động. Tức là, lời nào đứng sau đã là lời 
động. Đế ăn cơm chưa? (Ăn là lời động, vì đứng sau đã.) 
đã (4) (tc) đứng ở đầu câu và đứng trước lời động (và lời tính) để chỉ công 
việc của lời động (hay trạng-thái của lời tính) thuộc về quá-khứ hay bắt đầu 
trong quá-khứ và để nhấn mạnh vào ý nhiếc-móc, chê-bai, dè-bïu... (1) Đấ 
thấy nhục chưa!? Đi chơi cho lắm vào! (Mạnh hơn Thấy nhục chưa!? Đi 
chơi cho lắm vào!) (2) Đã đẹp mặt chứa!? (Mạnh hơn Đẹp mặt chửa!?) 


đã (5) (II) (LVL124) ở trong một câu nói có trên một dây lời. Đã đứng ở 
cuối dây lời thứ nhất để chỉ công việc của lời động ở trong tình-trạng hoàn- 
tất trước khi tới hành-động của dây lời thứ hai. (1) Nghỉ đã! Muốn ra sao thì 
ra. (2) Nhậu-nhẹt đã, rồi đi du-hí! 

Nhiều khi dây lời thứ hai thứ ba được bỏ đi hay hiểu ngầm. (1) Đi chơi 
đã! [Cú đi chơi, rồi mới làm cái gì sau.] (Lê-Văn-Lý). (2) Ngủ cái đã! [Ngủ 
cái đã! Mọi việc tính sau] [Ngủ cái đã! Mọi việc muốn ra sao thì ra. Cần 
quái øì!] 

Đã còn có phận-sự để nhấn mạnh vào công việc của lời động. (1) Muốn 
làm thì cứ làm đi! Tôi còn nghỉ đã! Giục cát gì! (2) Đi đâu mà vội!? Nhậu- 
nhẹt đất (3) Làm gì mà như gà mắc đẻ! ở lại đây với chúng tôi một lúc đã. 
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đã (6) (II) ở trong một câu nói có trên một dây lời để chỉ công việc của lời 
động ở trong tình-trạng hoàn-tất trước khi tới hành-động của dây lời kia. (1) 
Đừng cho nó vay mà đại, nó đã không trả mà còn bị oán nữa. (2) Chớ đi 
đến đó làm gì, đã mất công mà còn có thể mang hoạ nữa. 

đã (7) (II) ở trong một câu nói có trên một dây lời. Đã đứng ở cuối một dây 
lời để chỉ công việc của lời động ở trong tình-trạng hoàn-tất trước khi tới 
hành-động của dây lời kia. (1) Chờ tạnh mưa đã, rồi hẳng đi! (2) Đừng ải 
vội! Chờ tạnh mưa đã! (3) Chứửi nó một trận cho sướng miệng đã, làm hoà 
sau. (4) Đánh đã, điều-đình sau. (5) Chớ có điều-đình! Đánh đã! (6) Phải 
xem-xét tình-hình cho thật kĩ-lưỡng đã, rồi mới ra tay. (T) Ra tay làm gì vội! 
Phải xem-xét tình-hình cho thật kĩ-lưỡng đã, rồi quyết-định sau. 

đã (8) (II) (Œk) đứng ở giữa một dây lời để nhấn mạnh. (1) Nhà ấy đã lắm 
ruộng! (2) Gia-đình ấy đã lắm của! (3) Muốn thử thì cứ thử. Nhưng chưa 
chắc nó đã nghe lời anh. 


đã (9) (II) (tk) tiếng nhấn mạnh trong một câu có hai dây lời, thường nói 
về một sự-kiện đã xảy ra hay dựa vào kinh-nghiệm mà nói. Đã ở trong dây 
lời trước; dây lời sau có lại còn .. (nữa). Hai dây lời bao giờ cũng là hai sự- 
kiện bổ-túc cho nhau. (1) Cô ấy đã đẹp mà lại còn ngoan nữa. (2) Nó nói đã 
nhiều mà lại còn làm ra vẻ "ta đây kẻ giờ”. (3) Trời đã nóng mà lại còn ẩm 
nữa. 

Nếu câu nói có trên hai dây lời, dây lời thứ nhất và thứ hai là nguyên- 
nhân, dây lời cuối cùng là hiệu-quả. (1) Cô ấy đã đẹp mà lại còn ngoan nữa, 
ai mà không thương! (2) Lúc đó, nó nói đã nhiều mà lại còn làm ra vẻ "ta 
đây kẻ giờ"; trông dễ ghét vô-cùng. (3) Trời đã nóng mà lại còn ẩm nữa, chịu 
sao nổi! 
đã (10) (tk) giống như hãng, đứng ở cuối dây lời để diễn-tả ý khuyến-dụ, 
khuyên-bảo, đề-nghị. (1) Đợi xem thế nào đã, rồi mới hành-động. (2) Đừng 
hấp-tấp mà hỏng việc lớn. Cố chờ xem tình-hình biến-chuyển thế nào đã. 
đã .. chưa? [khuôn] dùng để hỏi, như "Có .. không?". Nhưng "Đã... chưa?" 
nói về việc đã xẩy ra hoặc có liên-quan tới việc đã xẩy ra; "Có .. không?" nói 
về việc còn liên-quan hay có liên-quan tới thời-gian đang nói. (1) Bây giờ 
mày đã mở mắt ra chưa? (2) Mày đã thấy mày ngu chưa? (3) Mày đã biết 
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mày làm khổ tao chưa? (4) Hôm qua, bằng giờ này đã dậy chưa? (Nếu anh 
gặp nó, anh có chửi nó không?) (Xem có .. không?) 


đã .. lại còn .. (nữa) [khuôn] (Xem đã (9).) 


đã... (mà) lại (còn) [khuôn] giông-giống như [không những (đã) .. mà 
(lại) còn], đứng trước hai sự-kiện bổ-túc cho nhau, làm thành nguyên-nhân 
(thường là hai) mà phần sau là hiệu-quả (cả tốt lẫn xấu, cả hay lẫn dở). (1) 
Đã đẹp lại ngoan, ai mà không mến. (2) Đã đẹp mà lại ngoan, ai mà không 
thương. (3) Đã đẹp lại còn ngoan, ai mà không thương. (4) Đã đẹp mà lại 
còn ngoan, ai mà không thương. (5) Đã xấu lại đanh-đá, ai mà dám lấy! 
(Xem đã .. mà lại còn .. (nữa).) 

Nếu có nhiều nguyên-nhân, mỗi nguyên-nhân bắt đầu bằng đã, nguyên- 
nhân cuối cùng có (mà) (lại) (còn). [ ( ) có nghĩa là có cũng được, không có 
cũng được.| (1) Đã đẹp, đã giỏi mà lại còn ngoan nữa, ai mà không thương. 
(2) Đã ngu, đã đốt, mà lại còn lười nữa; không có việc là phải rồi. 

Nhiều khi, phần hiệu-quả không ở trong cùng một câu với phần nguyên- 
nhân. Nhà đã giàu, học đã giỏi, mà tính-nết lại còn hiền-lành dễ thương. 
Con người như thế thật hiếm có! 
đã đành (nhóm) (tk) dĩ-nhiên, trên thực-tế là như vậy, theo lẽ thường là 
như vậy, theo lẽ tự-nhiên là như thế. Đã đành có ý nhấn mạnh hơn đĩ-nhiên. 
(1) Đã đành vợ chồng thì phải tin nhau, nhưng cũng một vừa hai phải thôi. 
Tin quá thì có ngày cái khố cũng không còn mà mặc! (2) Đã đành thương 
nhau thì lấy nhau. Nhưng trước khi lấy cũng phải xét xem quyết-định của 
mình có chín-chắn không. (3) Đã đành giàu có thì nhà cao cửa rộng; đằng 
này nghèo xác nghèo sơ mà còn đi vay tiền xây nhà cho thật lớn. (4) Giàu có 
thì nhà cao cửa rộng đã đành; đằng này nghèo kiết-vxác mà còn đua đòi xây 
nhà cho thật lớn. 
đã đời (nhl) (I0) (1đ) thoả-thích, không còn thèm muốn gì, không còn øì để 
mà than-trách, không thể nói cho hết được. (1) Khi nào gặp lại nhau, mình 
sẽ đi nhậu-nhẹt một bữa cho đã đời. (2) Hôm qua, thằng Hải bị chúng nó 
chửi cho một trận đã đời. (3) Bị chửi như thế, đã đời chưa em!? (3) Đã đời 
cái gì? Chúng nó chửi tao thì tao chửi lại. 
đại (1) (I1) [HVỊI lớn, phần chính, hoàn-toàn; giỏi. (1) Đại-bác, đại-ca, 
đại-dương, đại-xá, đại-ý, vĩ-đại, quảng-đại... (2) Đại bịp, đại bợm. 
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đại (2) (It) [HVỊ thay-thế. Đại-biểu, đại-diện, đại-sứ. 


đại (3) (liên) [HV| đời. (1) 7Thời-đại. (2) Đứa nào mà dám đụng đến tao, 
thì tao sẽ lôi tam-đại nhà nó ra tao chửi. 


đại (4) (II) (tđph) đứng sau lời động, có nghĩa như “bừa, phứa, không cần 
chọn-lựa, không cần phải do-dự, không suy-tính hơn thiệt hay dở..." (1) 
Thấy cái nào coi được thì lấy đại một cái đi! Chọn-lựa làm gì cho mất thì- 
giờ! (2) Gặp người đàn bà nào nó cũng ôm đại một cái. Thế nào cũng có 
ngày bị đòn. 

đang (đương) (l) (tk) (LVL120,69) đứng trước lời động, lời tính (và lời 
tên chỉ thời-gian hồi, khi, lúc, thời, thì, đêm...) để chỉ một việc, một tình- 
trạng, một cảnh-tượng, một cái gì đó đã bắt đầu và còn tiếp-tục diễn ra. Có 
nghĩa là chưa xong, chưa hết, chưa dứt, chưa hoàn-tất. 

(1) Chúng tôi đang học thì nó đến rủ đi chơi. 

(2) Chúng tôi đang định đi xem chiếu bóng thì anh tới rủ. 

(3) Đang hiền lại dở chứng. 

Đang (đương) chỉ một cái gì điễn ra trong một thời-gian nào đó, kể cả 
hiện-tại, quá-khứ, tương-lai. (Thường-thường, nếu không có tiếng chỉ thời- 
gian, đang chỉ thời hiện-tại.) 

(1) Nó cứ nhè lúc người ta đang có khách thì nó xin tiền. (Có thể hiểu là 
quá-khứ. Cũng có thể hiểu là thói quen của một người. Có thể sẽ xảy ra 
trong tương-la1.) 

(2) Tôi đang định ải thăm anh, thì anh đến chơi. 

(3) Chiều hôm qua, tôi đang trồng hoa ở ngoài vườn thì trời Äđổ mưa. 

(4) Bằng giờ này ngày mái, tôi đang ở ngoài bãi biển. 

Đang (đương) còn đứng trước lời tên chỉ thời-gian "hồi, khi, lúc, đêm". 

(1) Đang hồi túng-quấn thì có người tới giúp một số vốn để buôn-bán. 

(2) Đang khi lửa cháy cơm sôi. 

Lợn kêu, con khóc, chồng đòi tòm-tem. 
(Ca-dao) 
(3) Đang lúc người ta bận-rộn thì đến phá. 
(4) Đang đêm đang hôm thì đến phá giấc ngủ của người ta. 


đang (2) (1đ) làm điều không nên làm, đành. Không ải thì chợ không 
đông. Đi thì cướp lấy quần chồng sao đang!? (Ca-dao). 


336 


đang tay (lđ) làm một việc mà người có lương-tâm không làm. Không hiểu 
vì lí-do gì mà bọn chúng nó đã đang tay giết cả đàn bà trể con. 

đang tâm (1đ) nỡ lòng, nỡ lòng nào, đành lòng, làm điều không nên làm. 
Tôi không đang tâm làm hại người VÔ-tÔi. 

đáng lẽ, đáng lẽ ra (nhóm) thường đứng ở đầu câu để nói về một việc, một 
sự-kiện, một sự-cố đã xảy ra không hợp với tự-nhiên, không đúng với ý- 
nghĩ, lối suy-xét hay tiêu-chuẩn của người đời. (1) Đáng lế anh phải chửi nó 
mới đúng, đàng này anh lại nướng nó lên, làm nó cứ tưởng nó hay lắm. (2) 
Đáng lế cô này là em vợ tôi. Nhưng chẳng may, người tôi thương-yêu qua 
đời trước ngày chúng tôi làm đám cưới. (3) Đáng lẽ ra, anh không nên làm 
như vậy. 


đàng khác, mặt khác (tk) (Xem đăng khác, mặt khác.) 


đành, đành lòng (1đ) bằng lòng một cách miễn-cưỡng, nhượng-bộ miễn- 
cưỡng, chấp-nhận bất-đắc-dĩ; đang tâm. (1) Xa chúng nó, tôi cũng không 
đành, nhưng biết làm sao được. (2) Để chúng nó đói-khổ như vậy, ông có 
đành lòng không? Tôi thì tôi không đành. 
đành rằng (nhóm) (tk) đứng đầu một dây lời phụ chỉ sự nhượng-bộ một 
cách nhẫn-nhục, chịu đựng. 

- Dây lời nhượng-bộ (có đành răng) và dây lời chính thường đối-lập 
nhau. 

- Dây lời chính có thể có mà, nhưng, nhưng mà hay song. (Song ít dùng 
hơn nhưng.) 

(1) Đành rằng công việc vất-vả, nó vẫn đi học thêm. 

Đành rằng công việc vất-vả, mà nó vẫn đi học thêm. 
(2) Đành rằng ngoài trời mưa gió, nhưng nó vẫn đi học. 
Đành rằng ngoài trời mưa gió, nhưng mà nó vẫn... 

(3) Đành rằng đã già rồi, song ông ta còn khoẻ lắm. 

Đành rằng có thể thay-thế bằng tuy, tuy rằng, tuy là, dầu, dầu là, dẫu, 
dẫu là, dẫu cho, dù, dù là, mặc dù, mặc dầu, 

Tuy còn trẻ, (nhưng) cách cư-xử của nó chẳng khác gì người lớn. 

Tuy rằng còn trẻ... 

Tuy là còn trẻ... 

Dầu còn trể... 
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Dầu là còn trẻ, (nhưng) cách cư-xử của nó chẳng khác gì người lớn. 
Dấu còn trẻ... 

Dấu là còn trẻ... 

Dấu cho còn trẻ... 

Dù còn trẻ... 

Dùà là còn trẻ... 

Mặc đù còn trẻ... 

Mặc dầu còn trẻ... 

(Xem mà, nhưng, nhưng mà, song.) 


đăng (ltên) phía, nơi, lối, loại. (1) Cơn đằng đông vừa trông vừa chạy, cơn 
đằng nam vừa làm vừa chơi. (Ca-dao tục-ngữ). (2) Nói một đằng làm một 
nẻo. (Thành-ngữ). (3) Mua vải may áo đài thì phải chọn đằng thật tốt. Mua 
đằng rẻ tiền phí cả công may. (4) Đằng nào nó cũng là con ông cháu cha, đi 
tới đâu nó cũng có người bênh-vực. Không làm gì được nó đâu. 
đăng khác (đàng khác), mặt khác (tk) nối-kết hai dây lời có ý-nghĩa đầy- 
đủ. Dây lời trên là lí-do thứ nhất, đằng khác, mặt khác bắt đầu lí-do thứ 
hai. (Giống như vả, nhưng được dùng nhiều hơn.) (Chính-xác hơn, phải nói 
đăng khác là lời lép; đằng từ lời tên và khác từ lời tính. Mặt khác cũng là 
lời lép; mặt từ lời tên và khác từ lời tính.) 

(1) Tôi không muốn đi, vì trời lạnh quá, đằng khác tôi còn nhiều việc 
phải làm. 

(2) Tôi không muốn đi, vì trời lạnh quá, mặt khác tôi còn nhiều việc phải 
làm. (Xem hơn nữa, một phần .. một phần .., vả.) 


đấng (1) (liên) (xưa) loại, loài, hạng. Người ba đấng, của ba loài. (Tục- 
ngũ). 

đấng (2) (liên) (LVL80,63) người được tôn-kính. (1) Người Công-giáo 
Việt- Nam thường gọi các linh-mục là các đấng. (2) Không biết các đấng đi 
đâu cả rồi? (3) Đừng nói bậy-bạ trước mặt các đấng mà mang lội. 

Đấng còn được dùng làm tiếng chỉ loại, đứng trước các lời tên chỉ người 
hay bậc thiêng-liêng được kính-trọng tôn-thờ. (1) Đấng anh-hùng, đấng bề 
trên, đấng cứu-tinh, đấng tạo-hoá, đấng tối-cao, đấng thánh-nhản, đấng 
thiêng-liêng, đấng thượng-đế... (2) Xin các đãng thiêng-liêng chứng-giám cho 
con. 
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Đấng là tiếng làm chứng cho lời tên. Có nghĩa là lời nào có đấng là tiếng 
chỉ loại, lời đó là lời tên. Đấng thiêng-liêng. (Đấng thiêng-liêng là lời tên, 
vì có đấng là tiếng chỉ loại.) 
đâu (1) (liên) nơi, chỗ, chốn, bất-cứ nơi nào, chỗ nào. (1) Đi đâu cũng 
thấy người ta bàn-tán về chuyện chúng nó. (2) Đến đâu cũng chỉ đói-khổ 
rách-rưới lầm-than. 


đâu (2) (l) (LVL2313) tiếng để hỏi, có thể đứng đầu, đứng giữa hay cuối 
câu nói. (1) Đáảu là đầu? Đâu là đuôi? (Lê-Văn-Lý). (2) Nhà anh đâu? (Lê- 
Văn-Lý). (3) Anh đi đâu đó? (Lê-Văn-Lý). (4) Người đâu gặp-gố làm chỉ? 
Trăm năm biết có duyên gì hay không? (Nguyễn-Du). (5) Chết rồi người ta 
đi đâu? (6) Đâu là thực, đâu là hư? Hu-hư thực-thực biết đâu mà mò? 


đâu (3) (II) (LVL3205) vừa dùng để hỏi vừa dùng để chối-bỏ (bác-bỏ, 
không nhận, phủ-nhận, không cùng một ý-kiến... [tiếng phủ-định]). (1) 
Nhân sinh thành Phật dễ đâu!? (= không dễ). (Lê-Văn-Lý). (2) Nó có đẹp 
đâu?? (= không đẹp). (3) Nó đâu có đẹp! (= không đẹp). (4) Nó đâu như vậy 
mà chửi nó? (= không như vậy). (5) Em có nói gì anh đâu mà anh mắng 
em!? (= không nói gì hết). (6) Còn đâu những ngày thơ-ấu xưa!? (= không 
còn). (Hoàng-Thi-Thơ). (T) Tôi đâu có làm gì! (= không làm gì hết). (8) Tôi 
có làm gì đâu?? (= không làm gì). 

Nhiều khi đâu chỉ là tiếng phủ-định. (1) Nó đâu có đẹp! (= không đẹp). 
(2) Tôi đâu có làm gì! (= không làm gì hết). 

Đôi khi, đâu được nhấn mạnh hơn bằng øì đâu. (1) Nó có đẹp gì đâu!? 
(Mạnh hơn "Nó có đẹp đâu!?") (2) Từ nấy tới giờ nó có nói gì đâu? (Mạnh 
hơn “Từ nãy tới giờ nó có nói đâu!?") (Xem gì (3).) 
đâu (4) (II) đứng ở cuối câu để nhấn mạnh. (1) Việc đời không dễ như vậy 
đâu! [Mạnh hơn là "Việc đời không dễ như vậy."] (2) Tôi đâu có làm gì đâu! 
[Mạnh hơn là “Tôi đâu có làm gì!"] 
đâu đâu (1) (nhóm) (liên) (LVL313) nơi nơi, ở khắp mọi nơi, ở bất-cứ 
chỗ nào. (1) Đáu đâu cũng thấy người ta bàn-tán về chuyện chúng nó. (2) 
Đâu đâu người ta cũng tuôn đến xem. (Lê-Văn-Lý). 


đâu đâu (2) (nhóm) (liên) (LVL313) không biết nơi nào, nơi nào không 
biết, nơi nào ấy. Nó đem ải đâu đâu ấy. (Lê-Văn-Lý. 
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đâu đâu (3) (nhóm) không có liên-hệ gì, không có liên-quan gì, không họ- 
hàng, không ràng-buộc. Mày điên rồi! Người đâu đâu mà rước về nhà. 


đầu (1) (1đ) [HV| hàng, theo, tình-nguyện vào lính. (1) 7hà chết thì thôi, 
chứ không chịu đầu giặc. (2) Nếu vì thất tình mà xuất-gia đầu Phật thì 
không phải là một quyết-định sáng-suốt. (3) Trai tráng làng này đã đầu 
quân cả rồi. 

đầu (2) (ltên) [HV] phần trên của thân-xác con người và vật, gồm có mắt, 
mũi, miệng, tai, tóc và óc; chỗ cao nhất của đầu, có tóc mọc. (1) Cái đầu 
mày to mà sao mày dại thế! (2) Người thì cao mà đầu thì nhỏ, trông cũng là- 
lạ. (3) Nó làm sao mà cứ gấãi đầu gãi tay hoài vậy? 


đầu (3) (liên) đơn-vị người và vật. Số rượu tiêu-thụ tính theo đầu người. 


đầu (4) (liên) [HVỊ chỗ cao nhất, điểm cao nhất, chỗ xa nhất, chỗ ngoài 
cùng, nơi thấy trước tiên của một sự vật, một tổ-chức... (1) Ở ngay trang đầu 
của cuốn sách này là hình một người con gái Việt-Nam thời xưa. (2) Đầu 
không ra đầu, cuối không ra cuối, cứ loạn cả lên. (3) Ở đoạn đầu của bài 
này, viết rất hay; nhưng tới cuối lại rất thường. (4) Cây cầu này vừa cao vừa 
dài, mỗi đầu lại có hai bức tượng lớn; nhìn từ xa, đẹp vô-cùng. 

Đầu là tiếng chỉ vi-trí, làm chứng cho lời tên: Lời nào đứng sau đầu là lời 
tên. (1) Đầu đường, đầu lóp, đầu làng, đầu tháng, đầu năm... (Đường, lóp. 
làng, tháng, năm... là lời tên, vì đứng sau đầu.) (2) Mấy tháng đầu năm, 
thường-thường vẫn còn lạnh. (Năm là lời tên.) (3) Nhà tôi ở gần cây đa đầu 
làng. (Làng là lời tên.) 


đầu (5) (II) đứng sau tuổi (lời tên) để nhấn mạnh vào thời-gian trước tiên, 
thời-gian sớm nhất của cuộc đời, thường-thường từ một tuổi đến hai mươi 
tuổi. (1) Mới mười ba tuổi đầu đã bị cha mẹ bắt đi lấy chồng. (2) Mới một tí 
tuổi đầu đã biết hẹn-hò với gái. 

đây (1) (ltên) cái này, vật này, chỗ này, người này..., ngược lại với cái đó, 
chỗ đó, người đó, cái kia, chỗ kia, người kia... (2) Ở đáy có nhiều người 
nước ngoài không? (3) Đây là ông A. Còn đây là ông Á. [Vị này là ông A. 
Còn vị này là ông Á.] 

đây (2) (liên) (II) đứng ở đầu câu, có nghĩa là cái này, cái này này, chỗ 
này, chỗ này này để nhấn mạnh vào sự vật ở trước mắt; có khi chỉ là tiếng 
gây chú-ý, như này. (1) Đáy này, cầm lấy mà ăn. (2) Đáy xem đi! [Chỗ này 


340 


này! Xem đi!] (3) Đây, lấy đi; rồi đi chỗ khác! [(a) Cái này này, lấy đi; rồi 
đi chỗ khác! (ä) Này, lấy đi; rồi đi chỗ khác!] (4) Đáy ông A. Đây ông Á. 
(Đây chỉ là tiếng bắt đầu một câu giới-thiệu, không hề có ý nhấn mạnh. Có 
thể bỏ đi. Người giới-thiệu chìa tay về phía ông A rồi nói "Ông A." Sau đó 
chìa tay về phía ông Á rồi nói "Ông Á." - Khác với trường-hợp đây (1).) 

đây (3) (liên) có khi đứng trước này, nè, có khi đứng một mình, để nhấn 
mạnh ngôi thứ nhất (tôi, tao, anh...) hay thay-thế ngôi thứ nhất. (1) Tó¡i đây 
này, muốn nói gì thì nói đi! (2) Tôi đây không phải là thằng hèn như mọi 
người tưởng đâu. (3) Đây, muốn làm gì thì làm đi! (4) Đây không phải là 
thằng thân cô thế cô đâu. Đừng đem ông nọ bà kia ra mà hù. (5a) Em đây 
này! anh không nhận ra em hả? (Bắc). (5ä) Em đây nè, anh hổng nhận ra em 
$aö2 (Nam). 


đây (4) (liên) đứng sau ngôi thứ ba (nó, anh ấy, chị ấy...) và đứng trước 
này, nè để nhấn mạnh. (1) Nó đây này, muốn nói gì thì nói ẩi! (2) Anh Ba 
đây này, mách đi! (3a) Nó đây này, đánh đi! (Bắc). (3ä) Nó đây nè, oánh đi! 
(Nam). 

đây (5) (II) tiếng chỉ vị-trí ở ngay chỗ người nói, đôi khi ngược lại với đó; 
tiếng chỉ thời-điểm lúc đang nói. (1) Bạn tôi đây là người rất hiền-lành, rất 
dễ chịu; nhưng không phải là người dễ bắt nạt đâu. (2) Tiện đây, tôi hỏi thật 
anh có họ-hàng thán-thuộc gì với ông thủ-tướng không? (3) Chúng tôi đi 
đây! (4) Mới sáu tháng trước đây, nó còn là một thằng học trò xì mũi chưa 
sạch, mà bây giờ đã là ông giám-đốc một công-ti chế“tạo máy điện-tử. (5) Ra 
xem đứa nào đang bù-lu-bù-loa ở ngoài sản. Bảo nó im đi. Ñồi đưa nó vào 
đây cho tao hỏi chuyện. 

Nhiều khi đây có tính-cách nhấn mạnh nhiều hơn là chỉ vỊ-trí, đôi khi chỉ 
là tiếng thêm vào cho dễ nói. (1) Chính thằng này đây đã lôi tên ông chủ- 
tịch ra chửi. (2) Ở ngay chỗ này đây tôi thấy nó cầm súng bắn lên trời. 
đây (6) (1l) đứng ở cuối câu để nhấn mạnh và cho biết hành-động hay sự- 
cố xảy ra vào ngay thời-điểm được nói tới. (1) Chúng tôi đi đây! (2) Chúng 
tôi sắp tới rồi đây! Đừng guục nữa! (3) Bằng giờ này ngày mai thì chúng 
mình đang phải nghe chửi đây. (4) Biết chọn ai đây!? (5) Mọi hành-động 
thù-nghịch phải được chấm-dút từ đây. 
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đây (7) (II) (tc) đứng ở cuối câu để nói dễ hơn, nghe êm tai hơn, làm cho 
câu nói đỡ trơ, đôi khi tạo cảm-giác bâng-khuâng, trống-trải, băn-khoăn, lo- 
lắng, áy-náy, bồn-chồn... (I) Không biết làm cái gì đây! (2) Không biết làm 
cái gì cho đỡ buồn đây! (3) Không biết đi đâu đây! (4) Không biết nói thế 
nào cho người ta nghe đây! (Š) Tối hôm nay, chúng mình ăn cái gì đây!? (6) 
Không biết chúng nó có gặp chuyện gì rắc-rối không đây!? 


đây này, đây nè (I) (nhóm) (Xem đây (3) và đây (4).) 
đây này, đây nè (2) (nhóm) đứng ở đầu câu, có nghĩa như cái này này, 
chỗ này này, hay nói gọn lại bằng này, nè dùng để nhấn mạnh, gây chú-ý; 
ngược lại với kia-kìa, kia. (1) Đây này! Mở mắt ra mà xem! (2) Đây này! 
Cầm lấy tiền mà đi chợ. (3) Đây này, ở ngay trước mắt mà không thấy. 

Ở miền Nam, nhiều khi đây này được đổi thành đây nè. Đáy nè, ở ngay 
trước mắt mà không thấy. 
đây này, đây nè (3) (nhóm) đứng sau một câu để nhấn mạnh. (1) Đẻ ơi! 
Cậu đi đâu hả để? - Đứa nào hỏi đó? Cậu đang ở ngoài vườn sau đây này. 
(2) Ba đang ở ngoài vườn đây nè! (3) Tao có sợ cái đếch tao đây này! 


đây này, đây nè (4) (nhóm) đứng sau một câu để gây chú-ý hay nhấn 
mạnh vào sự-kiện xảy ra trước mắt vào thời-điểm đang nói; ngược lại với 
kia-kìa. (1) Chúng nó đến đây này! Chửi nữa đi! (2a) Người yêu của anh 
đây này! Anh không nhận ra sao? (Bắc). (2ä) Cục cưng của anh đây nè! 
(Nam). 


đấy, đó (I) (liên) chỗ ấy, nơi ấy, đằng ấy, chỗ xa-xa kia, chỗ người nói 
đang chỉ tay tới, chỗ người nói đang nói tới. (1) Ở đấy có gì hay không? (2) 
Đến đấy làm gì? (3) Đến đấy làm gì vậy? (3) Đây là nhà tôi, còn đấy là nhà 
thằng em tôi. 
đấy, đó, thế, vậy (2) (te) (LVL264) tự nó không có ý-nghĩa, nhưng khi 
đứng ở cuối câu hỏi làm cho câu hỏi linh-động hơn. 

Bạn làm gì? (Câu hỏi). 

Bạn làm gì thế? (Lê-Văn-Lý). 

Bạn làm gì ãấy? (Lê-Văn-Lý). 

Bạn làm gì đó 2 

Bạn làm gì vậy? 

(Câu hỏi có đấy được nhấn mạnh và linh-động hơn) 
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Nếu muốn nhấn mạnh vào thời hiện-tại, có thể thêm đang ở trước lời 
động. 

Bạn đang làm gì đấy? (Lê-Văn-Lý). 

Bạn đang làm gì đó? 

Nếu muốn nhấn mạnh vào thời quá-khứ (đã qua), có thể thêm đang ở 
trước lời động và thế ở cuối câu hỏi. (Thường không dùng đấy, và rất ít khi 
dùng đó.) 

Hôm qua, lúc nó đến, anh đang làm gì thế? (Lê-Văn-Lý). 

Hôm qua, lúc nó đến, anh đang làm gì vậy? 

Nếu muốn nhấn mạnh vào thời tương-lai (sẽ xảy ra), không được dùng 
đấy, đó, thế, vậy, mà phải dùng nào ở cuối câu. 

Khi người ta chất-vấn, thì anh sẽ nói gì nào? (Lê-Văn-Lý). 
đấy, đó (3) (tc) (LVL264) tiếng nhấn mạnh, tự nó không có ý-nghĩa, 
nhưng khi đứng ở cuối câu làm cho câu nói trở nên mạnh hơn, quả-quyết 
hơn. (1) Đúng đấy! (2) Tôi nói thật đấy! Tôi không dám nói đối đâu! (3) 
Anh nói như thế được đấy. (Lê-Văn-Lý). 

Ở trong câu hỏi, đấy đứng trước tiếng kèm dùng để hỏi (à, chứ, hả). 

Về nhà đấy à? (Lê-Văn-Lý). 

Đi chơi đấy chứ? (Lê-Văn-Lý). 

Con mới về đấy hả? 
đầy (1) (1Q) kín, phủ kín hết, chật ních; không thể chứa thêm, ngược hãn lại 
với vơi; không còn chỗ trống, ngược hẵn lại với trống, trống-rỗng, trống- 
trơn. (1l) Lá ở sân trước đã đầy, mà không có thì-giờ quét. (2) Mới mưa có 
một đêm, mà bể nước đã đầy. (3) Bể nước đã đầy chưa? - Mới hơi đầy thôi. 
đầy (2) (IQ đủ, được. Ông fa chưa đầy sáu mươi mà trông như người tám 
ƠI. 
đầy (3) (II) (tch) (LVLII3) nhiều, tiếng chỉ số tập-hợp, đứng trước lời 
tên. Ngoài đường, đầy người, đầy ngựa, đầy xe... Đầy là tiếng làm chứng 
cho lời tên. Tức là, lời nào đứng sau đầy là lời tên. (1) Đầy người ở ngoài 
ngố. (2) ở chợ có đầy hàng mà chẳng mua được cái gì. (Ñgười, đứng sau 
đầy, là lời tên.) (3) Ông ta là người đầy kinh-nghiệm. (Kinh-nghiệm, đứng 
sau đầy, là lời tên). (Xem đông, các, mọi, cả.) 
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đen (I) (I) một thứ màu, giống như màu của than (đốt gỗ thành than, than 
đá, than mỏ...) hay màu của mực ngày xưa dùng để viết. (1) Đen như củ 
súng, đen như mốm chó, đen như mực... (2) Ảnh đen trắng giữ được lâu hơn 
ảnh màu. 
đen (2) (I) một thứ màu đậm gần với màu của than (đốt gỗ thành than, 
than đá, than mỏ...) hay màu của mực ngày xưa dùng để viết. (1) Da đen, da 
vàng, da trắng, da đỏ. (2) Da đen cũng có nhiều loại da đen. Có người đen 
như cột nhà cháy, có người đen như đồng đen, có người cũng trắng lắm. 
đen bóng (It) Đen và bóng đều là lời tính, nên đen bóng có nghĩa của cả 
đen lẫn bóng. (Bóng là phản-chiếu ánh sáng được vì có bề mặt nhẫn.) ng 
ta là người ham làm việc; nước da đen bóng, đôi mắt sáng quắc; trông rất 
khoe-mạnh. 
đen-đúa (I)) Đúa không có nghĩa; nhưng khi đi sau đen, đen-đúa có nghĩa 
là vừa đen vừa xấu-xí, trông tội-nghiệp. Nhìn những ngón tay đen-đúa của 
nó mà thương. Nhưng mình lo cho mình còn không nổi, nói gì đến chuyện 
CưWu-mang nó. 
đen-đủi (1) (I) Đủi không có nghĩa; nhưng khi đi sau đen, đen-đủi có 
nghĩa là vừa đen vừa xấu-xí, trông tội-nghiệp. Nhi fay chân đen-đủi của 
nó, biết là nó phải làm việc vất-vả lắm. Nhưng mình lo cho mình còn không 
nổi, nói gì đến chuyện giúp-đố nó. 
đen-đủi (2) (It) không may-mắn, gặp khó-khăn, gặp rủi-ro. Đang lúc gặp 
toàn chuyện đen-đủi mà nó cứ đến quấy-rầy, ai mà chịu được. 
đen giòn (It) màu da không đen lắm (da ngăm-ngăm đen), mịn-màng, trông 
có vẻ khoẻ-mạnh. Thường dùng để nói về nước da hơi đen-đen, mịn-màng, 
đễ coi, có vẻ khoẻ-maạnh của đàn bà con gái. Cô ấy có nước da đen giòn, má 
lúm đồng tiền và hàm răng khểnh. Đẹp một cách mặn-mà dễ thương. 
đen kịt (1) Có thể xưa kia kịt là lời tính, có nghĩa là dày, kín; nhưng nay là 
lời lép, khi đi sau đen, đen kịf có nghĩa là vừa đen vừa dày, trông như có 
nhiều lớp dính liền với nhau. Khói đen kịt như thế kia là có cháy lớn ở xóm 
trong. 

Kịt còn đứng sau đông. Đông kịt là đông lắm, gần như không thể cho cái 
gì vào được, không chen vào được. Mới có sáu giờ sáng mà ngoài phố đã 
đông kịt những người là ngưỜi. 
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đen lánh, đen nhánh (IO)  Lánh không có nghĩa (thấy trong lóng-lánh, đen 
lánh). Khi lánh đi với đen, đen lánh có nghĩa là vừa đen vừa bóng, có thể 
phản-chiếu ánh sáng. (1) Đôi mắt đen lánh. Trông dễ thương làm sao! (2) 
Tôi nhớ ngày xưa mẹ tôi có mái tóc đài đen lánh. 

đen láy, đen lay-láy (IQ Cho đến nay (năm 2002), đen láy hay đen lay-láy 
chỉ nói về vẻ đẹp của mắt. Mắt đen láy có con ngươi tròn, đen bóng, hợp 
với lòng trắng và hàng mi, trông rất đẹp, rất dễ thương hay (hoặc và) rất 
quyến-rũ. Người trong mộng của tôi có mái tóc dài, làn da trắng, má lúm 
đồng tiền, hàm răng khểnh và đôi mắt đen láy; càng nhìn càng ưa, càng nhìn 
càng thấy đáng yêu. 

Đen láy được nhấn mạnh hơn bằng đen lay-láy. Người rong mộng của 
tôi có mái tóc dài, làn da trắng, má lúm đồng tiền, hàm răng khểnh và đôi 
mắt đen lay-láy; càng nhìn càng ưa, càng nhìn càng thấy đáng yêu. 
đen nghị, đen nghìn-nghịt (I) nghịt không có nghĩa, nhưng khi đi sau 
đen, đen nghịt có nghĩa là vừa đen vừa nhiều vừa dày, trông như có nhiều 
lớp dính liền với nhau. Máy đen nghịt như thế kia là sắp mưa to rồi. Cất 
quần-áo đi! 

Nghịt còn được nhấn mạnh bằng cách nhắc đi nhắc lại (nghìn-nghit£). 

Nghịt, nghìn-nghịt còn đứng sau đông. Đông nghịt là đông lắm, nhiều 
lắm (nói về người), gần như không thể chen vào được. Mới có sáu giờ sáng 
mà ngoài phố đã đông nghịt những người là người. 

Nói về số người đông, đôi khi cũng dùng đen nghịt. Mới có sáu giờ sáng 
mà ngoài phố đã đen nghịt toàn người là người. 
đen ngòm, đen ngòm-ngòm (lf) ngòm không có nghĩa, nhưng khi đi sau 
đen, đen ngòm có nghĩa là có màu như than, trông thấy dày, đặc hoặc sâu, 
làm cho ghê-sợ. Hang đen ngòm như thế kia, rắn rết nhiều lắm. Đừng vào 
nữa! 

Ngòm còn được nhấn mạnh bằng cách nhắc đi nhắc lại (ngòm-ngòm)). 
Hang gì mà đen ngòm-ngòm như thế kia. Tôi không vào đâu. 
đen nhánh, đen lánh (I) Nhánh không có nghĩa (thấy trong nhóng- 
nhánh, đen nhánh). Khi nhánh đi với đen, đen nhánh có nghĩa là vừa đen 
vừa bóng, có thể phản-chiếu ánh sáng. (1) Đôi mắt đen nhánh. Trông dễ 
thương làm sao! (2) Tôi nhớ ngày xưa mẹ tôi có mái tóc đài đen nhánh. (3) 
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Tôi nhớ me tôi thủa thiếu-thời. Lúc người còn sống, tôi lên mười... Nét cười 
đen nhánh sau tay áo... (Lưu-Trọng-LH). 


đen nhẫy (Ii+lt) Đen và nhẫy đều là lời tính, nên đen nhẫy có nghĩa của 
cả đen lẫn nhẫy. (Nhẫy là có vẻ như phản-chiếu ánh sáng được vì có bề mặt 
nhẫn và ươn-ướt như có đầu, mỡ, mồ-hôi...) Nsày về guê ngoại, anh em 
chúng tôi ở trong một toà nhà có hàng cột đen nhây, lúc nào cũng như có 
phủ một lớp dầu bóng. 

Nhãy có thể đứng trước lời tên hay đi sau một lời tính khác: nhấy rmồ-hôi 
(mồ-hôi là lời tên), bóng nhảy, đen nhây, trơn nhây. 


đen nhẻm (It) nhém không có nghĩa, nhưng khi đi sau đen, đen nhẻm có 
nghĩa là có màu như than hoặc gần như than và bẩn-thiu. C”hui-rúc xó nào 
mà mặt-mày người-ngợm đen nhém như thế này. 


đen nhức, đen nhưng-nhức (It) nhức không có nghĩa (nhức không phải là 
"đau, buốt một cách liên-tục ở một chỗ nào đó trên người [nhức đầu, nhức 
xương, nhức tay, nhức răng, nhức tai, nhức tim...|”), nhưng khi đi sau đen, 
đen nhức (cho đến nay [năm 2002] chỉ nói về vẻ đẹp của răng đen) có nghĩa 
là có màu đen thật là đen, đen như than, đen đều, sạch và bóng, trông rất 
đẹp. Đã có nụ cười tươi, lại thêm hàm răng đen nhức, làm cho bao nhiêu 
người chết mê chết mệt là phải rồi. 

Nhức còn được nhấn mạnh bằng cách nhắc đi nhắc lại (nhưng-nhức). 
Đã có nụ cười tươi, lại thêm hàm răng đen nhưng-nhức, làm cho bao nhiêu 
người chết mê chết mệt là phải rồi. 


đen rức, đen rưng-rức (It) (xưaất) rức không có nghĩa (rức không phải là 
"đau, buốt một cách liên-tục ở một chỗ nào đó trên người [rức đầu, rức 
xương, rức tay, rức răng, rức tai, rức tim...]”), nhưng khi đi sau đen, đen rức 
(cho đến nay [năm 2002] chỉ nói về vẻ đẹp của răng đen) có nghĩa là có màu 
đen thật là đen, đen như than, đen đều, sạch và bóng, trông rất đẹp. Đá có 
nụ cười tươi, lại thêm hàm răng đen rức, làm cho bao nhiêu người chết mê 
chết mệt là phải rồi. 

Rức còn được nhấn mạnh bằng cách nhắc đi nhắc lại (rưng-rức). Đã có 
nụ Cười tươi, lại thêm hàm răng đen nhưng-rức, làm cho bao nhiêu người 
chết mê chết mệt là phải rồi. (Xem nhức, nhưng-nhức.) 
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đen sì (It) sì không có nghĩa, nhưng khi đi sau đen, đen sì có nghĩa là có 
màu như than hoặc gần như than và trông có vẻ tối, nhìn không rõ nét. Nó 
thuộc loại người mặt sắt đen sì. Phải cẩn-thận lắm mới được. 

Sì còn được nhấn mạnh bằng sì-sì. Cái mặt nó đen sì-sì như thế, không 
phải là người dễ sai đâu. 
đen thui (Itrlđ) Đen là lời tính, thui là lời động; đen thui là đen như bị 
thui, đen như một con vật bị thui, có màu như da con vật bị thui. (Thui là đốt 
một con vật để chín ở phía ngoài, cháy hết lông, nhưng thịt bên trong vẫn 
còn hơi sống (hoặc sống). Đ¡ nắng nhiều quá, người nó đen thui. 

Đen thui còn được nhấn mạnh bằng đen-thủi-đen-thui. Đ¡ nắng nhiều 
quá, người nó đen-thủi-đen-thui. 


đen trắng (Itrlt) đen và trắng; trái hay phải, sai hay đúng, giả hay thật, xấu 
hay tốt... (1) Ảnh đen trắng giữ được lâu hơn ảnh màu. (2) Muốn biết đen 
trắng thế nào thì đi theo tôi. (Xem trắng đen.) 

Trong thí-dụ (2) [nghĩa thứ hai: trái hay phải, sai hay đúng, giả hay thật, 
xấu hay tốt...] có thể nhắc đi nhắc lại bằng đen trắng trắng đen. Muốn biết 
đen trắng trắng đen thế nào thì đi theo tôi. 


đen trắng trắng đen (lt+lt+ltrlt) đen hay trắng, trái hay phải, sai hay 
đúng, giả hay thật, xấu hay tốt... Muốn biết đen trắng trắng đen thì đi theo 
tôi. (Xem trắng đen.) 


đen trũi (It) trũi không có nghĩa, nhưng khi đi sau đen, đen trũi có nghĩa 
là có đều một màu như than. ¿ chơi nắng nhiều quá, cả người nó đen trũi, 
trông không khác gì người da đen chính hiệu. 

Trũi còn được nhấn mạnh băng trùi-trũi. Đi chơi nắng nhiều quá, cả 
người nó đen trùi-trñi, trông không khác gì người da đen chính hiệu. 
đéo (1) (1đ) đụ, chơi, chọi, ăn-nằm (Lời động dành riêng cho đàn ông; 
dùng để nói tục hay chửi tục.) Hạng người hư thân mất nết như thế thì có 
cho tao đéo, tao cũng xin tha. 
đéo (2) (II) tiếng phủ-định (chối-bỏ, bác-bỏ, không nhận), như không, 
chẳng, nhưng mạnh hơn (như đếch). (1) Ông đéo sợ đứa nào. (2) Ông đéo 
cần đứa nào. Đứa nào muốn thân với ông thì ông thân. Đứa nào muốn lạnh- 
nhạt với ông thì ông lạnh-nhạt. 

Vị-trí của đéo cũng giống như đếch, không và chẳng. 
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(1L Ông đéo sợ đứa nào. 

(1a) Ông không sợ đứa nào. 

(1ã) Ông chẳng sợ đứa nào. 

(1ã) Ông đếch sợ đứa nào. 

(2) Ông đéo cần đứa nào. Đứa nào muốn thân với ông thì ông thân. Đứa 
nào muốn lạnh-nhạt với ông thì ông lạnh-nhạt. 

(2a) Ông không cần đứa nào... 

(2ä) Ông chẳng cần đứa nào... 

(2â) Ông đếch cần đứa nào... 
đéo (3) (II) tiếng nhấn mạnh, đứng trước gì và nào. 

(1) Còn đéo gì nữa mà nói. (Mạnh hơn là "Còn gì nữa mà nói. `) 

(2) Cái hạng đó thì lấy làm đéo gì. (Mạnh hơn là "Cái hạng đó thì lấy làm 
gì. ) 

(3) Mày học cái trường đéo nào thế? 
để (1) (1đ) đặt, đặt ở. (1) Để ở đâu hả bố? (2) Để ở trên bàn. (3) Trên bàn 
đầy đồ ăn, không có chỗ để, bố ơi! (4) Để vào tỉ chè cũng được. 


để (2) (lđ) làm cho. (1) Để cho mọi người lo-lắng như vậy, tôi cũng áy- 
náy. (2) Để mang tiếng cho cả nhà, cũng chỉ vì cái tật hay nói bừa-bãi của 
nó. (3) Để cả bọn bị ê mặt là lôi của mày hay của chúng tao? (4) Đừng để 
cho nhau đau-khổ. 

để (3) (1đ) lưu lại, còn lại (sau khi chết, sau khi bỏ đi, hay sau khi có sự- 
kiện gì xảy ra.); giữ lại. (1) Ông ta chết đi, để lại một bà vợ trẻ và mấy đứa 
con thơ. (2) Trâu chết để da, người ta chết để tiếng. (Tục-ngữ). (3) Đừng để 
tiếng xấu cho con cái! (4) Mẹ nó để lại cho nó bao nhiêu tiền-bạc, nó phá 
hết. (5) Để lại cho nó hai quả chuối và một cái bánh chưng. 

để (4) (lđ) dành-dụm. (1) Nhờ chúng nó chăm-chỉ làm-lụng, mới sau một 
năm đã có của ăn của để. (2) Để thì chẳng để được đồng nào, mà tiêu thì 
bao nhiêu cũng hết. 

để (5) (lđ) giữ nguyên, giữ như đã có từ trước tới nay. Để như vậy ẩi 
Không cần thay-đổi. (2) Để như thế trông khó coi lắm. (3) Để như thế này, 
HgườỜi ta CHỜi cho. 
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để (6) (1đ) nhường lại, bán lại với giá rẻ. (1) Vì nể ông, tôi mới để cho nó 
với giá rẻ mạt như vậy. (2) Đừng để cho nó với giá rẻ quá, nó tưởng là của 
vất ải. 

để (7) (lđ) bỏ. (1) Muốn để vợ cũng phải viết mấy chữ cho người ta đi lấy 
chồng khác. (2) Để mặc nó như thế, đôi khi tôi cũng áy-náy. 

để (§) (1đ) một thành-phần trong một số lời động (để bụng, để bụng để dạ, 
để chỏm, để dành, để râu, để tâm, để ý), có nghĩa là "giữ lại". Chúng nó đã 
xin lỗi rồi. Thôi đừng để bụng nữa. 

để (9) (1đ) một thành-phần trong lời động để tang, để trở, có nghĩa là "làm 
dấu, làm hiệu cho người khác biết". (1) Ngày xưa, trong ba năm để tang cha 
mẹ, con cái không được lấy vợ lấy chồng. (2) Bà để trở ai vậy. 

để (10) (II) (LVL205) đứng đầu một câu nói khuyến-lệnh (ra lệnh, chỉ- 
bảo, khuyên-răn, đề-nghI). Người hành-động sẽ là chính người nói hay một 
người nào khác. (1) Để :ôi làm cho. (Lê-Văn-Lý). (2) Để chúng tôi lo việc 
này. (3) Để nó làm một thời-gian xem có được không. (4) Để chúng nó lộng- 
hành như thế này không được đâu. (5) Để anh làm việc vất-vả như thế này, 
chúng tôi áy-náy vô-cùng. 

để (11) (II) (LVL205) đứng đầu một dây lời chỉ mục-đích. (1) Anh trồng 
rau để ăn hay để bán? (2) Học để làm gì mà viết thư cũng phải nhờ người 
khác. (3) Muốn làm nhà thì làm để ở, chứ đừng cho thuê, hại nhà lắm. 

Khi nào đứng trước tiếng làm chủ và lời động, để có thể thay-thế bằng để 
cho. (1) Nói khế thôi để cho nó ngủ. (2) Ăn mặc như thế mà ra đường để 
cho người ta cười à? (3) Chọc nó làm gì để cho nó khóc rầm nhà lên như 
vậy! 
để mà, mà (nhóm) (tk) (LVL205) ở trong một câu nói có nhiều dây lời. 
Để mà (hay mà) đứng đầu một dây lời phụ chỉ mục-đích, còn dây lời chính 
có thể có tính-cách khuyến-lệnh (ra lệnh, chỉ-bảo, khuyên-răn, đề-nghị), có 
thể không. (1) Cứ việc lấy xe đạp của tôi để mà đi. (2) Đi tìm việc đi để mà 
làm. (3) Đừng ngồi đó mà ăn hại. (4) Vào vườn nhà tôi để mà chụp ảnh thì 
được, còn hái hoa thì không được. 
đếch (1) (liên) Theo giáo-sư Nguyễn-Khắc-Hoạch, đếch do đít nói trại ra. 
Đếch thường dùng làm tiếng phủ-định (chối-bỏ, không nhận...). Có sợ cái 
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đếch ông đây này! [Ông không sợ. Nếu ông sợ thì ông chỉ sợ cái đếch của 
ông thôi. ] 
đếch (2) (lI) tiếng phủ-định (chối-bỏ, bác-bỏ, không nhận), như không, 
chẳng, nhưng mạnh hơn. (1) Muốn ra sao thì ra. Ông đếch sợ đứa nào. (2) 
Ông đếch cần đứa nào. Đứa nào muốn thân với ông thì ông thân. Đứa nào 
muốn lạnh-nhạt với ông thì ông lạnh-nhạt. (3) Đếch thấy hơi hương một 
tiếng khà. (Nguyễn-Khuyết.) 

Vị-trí của đếch cũng giống như không và chẳng. 

(L) Muốn ra sao thì ra. Ông đếch sợ đứa nào. 

(1a) Muốn ra sao thì ra. Ông không sợ đứa nào. 

(1ã) Muốn ra sao thì ra. Ông chăng sợ đứa nào. 

(2) Ông đếch cần đứa nào. Đứa nào muốn thân với ông thì ông thân. Đứa 
nào muốn lạnh-nhạt với ông thì ông lạnh-nhạt. 

(2a) Ông không cần đứa nào... 

(2ä) Ông chẳng cần đứa nào... 
đếch (3) (II) tiếng nhấn mạnh, đứng trước gì và nào. 

(1) Còn đếch gì nữa mà nói. (Mạnh hơn là "Còn gì nữa mà nói. ") 

(2) Có đếch gì đâu mà còn ống-eo. (Mạnh hơn là "Có gì đâu mà õng-ẹo.") 

(3) Đẹp đếch gì mà đẹp. (Mạnh hơn là "Đẹp gì mà đẹp!") 

(4) Nó ải lấy chồng, thì mình đi lấy vợ. Buồn đếch gì mà buồn! (Mạnh 
hơn là "Nó đi lấy chồng, thì mình đi lấy vợ. Buồn gì mà buồn!") 

(5) Mày học cái trường đếch nào thế? 
đến (I) (1đ) tới, đi từ nơi này tới nơi kia. (1) Đến đây với bố! (2) Con 
không dám đến đâu! (3) Đến ải con. Bố gọi thì phải đến. (4) Cứ đến đi! Bố 
không đánh đâu mà sợ. (Š5) Đến nhà bác Hai, gọi bố về nhà ăn cơm. (6) Đến 
trường để học, chứ không phải để phá. (T) Đến đó mất mấy tiếng đồng-hồ? 
(8) Chừng ba tiếng đồng-hồ sẽ đến nơi. 
đến (2) (II) (LVL202) đi sau lời động để chỉ hướng đi tới một nơi nào, chỗ 
nào, điểm nào, đích nào, vấn-đề nào. (1) Chạy đến, đem đến, đi đến, gọi 
đến, gửi đến, mang đến, mơ-tưởng đến, nói đến, nghe đến, nghe nói đến, nghĩ 
đến, nhớ đến, tưởng đến, về đến... (2) Đi đến nơi, về đến chốn. (5) Từ đây 
đến đó mất mấy tiếng đồng-hồ? 

Vị-trí tương-đối giữa lời động và đến trong câu nói tuỳ thuộc vào luật êm 
ta1. 
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Mẹ mang cør đến trường đi. Con không dám đi một mình đâu. 

Mẹ mang cái áo màu hoa cà đến trường cho cøn. 

Mẹ mang đến trường cho cøn cái áo mầu hoa cà. 

Mẹ mang đến cho con cái áo màu hoa cà. 

Đôi khi đến có thể thay-thế bằng tới hay về. (1) Bàn tới, bàn về, học tới, 
học về, nói tới, nói về, nghĩ tới, nghĩ về... (2a) Môi lần nghĩ tới chuyện đó tôi 
lại áy-náy. (2ä) Mỗi lần nghĩ về chuyện đó tôi lại áy-náy. 
đến (3) (II) đứng sau lời động (và lời tính được dùng như lời động) để nhấn 
mạnh sự ngạc-nhiên. (1) Nghịch đến thế là cùng. (2) Thơm đến như vậy thì 
không có gì có thể thơm hơn được. 
đến (4) (ll) đứng sau lời tính để nhấn mạnh. (1) Nó đi học trễ đến nửa 
tiếng đồng hồ mà không bị phạt. (2) Thày giáo chỉ cho viết ba trang, mà bài 
của nó dài đến năm trang vẫn được nhận như thường. 
đến (5) (1) đứng đầu một dây lời để nhấn mạnh sự khác thường. (1) Đến 
người lớn cũng không làm nổi, nói gì trẻ con. (2) Đến người khùng còn biết 
anh thương em, mà em nói em không biết. (Xem cho dù.) 
đến cùng (nhl) cho tới xong, cho tới hết, không có gì có thể làm thay-đổi... 
(1) Đã đánh thì đánh cho đến cùng, đừng để dằng-dai. (2) Dặn nó giữ bí-mật 
cái gì thì nó giữ bí-mật cho đến cùng. (3) Bảo làm cái gì thì phải làm cho 
đến cùng. 
đến đầu đến đũa (nh]) như đến nơi đến chốn, nhưng ít được dùng hơn; 
cho đâu ra đấy, đâu ra đấy, cho xong-xuôi, xong-xuôi, thấu-đáo, đầy-đủ, rõ- 
ràng, đúng như chương-trình đã vạch ra, đúng như lời dặn. (1) Nói cái gì thì 
nói đến đầu đến đũa; đừng lấp-la-lấp-lửng. (2) Ăn thì ăn đến đầu đến đũa, 
mà làm thì như d chơi trăng. 
đến độ (tk) (cho) tới một giới-hạn nào đó, tới một mức nào đó. (1) Nó 
nghèo đến độ áo không có mà mặc. (2) Nó chạy nhanh đến độ xe đạp đuổi 
theo không kịp. (3) Nó nói đến độ mọi người điếc cả tại, mà nó cứ nói. 
đến mấy (tc) giông-giống như đến thế nào, đến như thế nào, có phận-sự 
như "tới bất-kì mức-độ nào", "cho tới mức-độ nào cũng vậy". (1) Dà có phải 
đau-khổ đến mấy tôi cũng không than-thở. (2) Có đói đến mấy chăng nữa tôi 
cũng không đến nhà nó xin ăn. (3) Dù em có thương anh đến mấy chăng nữa, 
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anh cũng không lấy em được. (4) Dù mày có giỏi đến mấy, mày cũng vẫn là 
con tao. (Xem như thế nào và thế nào.) 


đến mức (tk) (cho) tới độ; cho tới độ... (1) Dà mày giỏi đến mức nào 
chăng nữa, mày vẫn là con tao. (2) Nó khoẻ đến mức siêu-quần; không 
người nào có thể đánh nổi nó. 

đến nỗi (nhl) ở vào tình-trạng hay giai-đoạn đáng lo-ngại, đáng để ý, đáng 
nói. Nhiều khi đến nỗi chỉ dùng để nhấn mạnh. (1) Chưa đến nổi nào đâu! 
(2) Chưa đến nổi phải cuống-cuồng lên như vậy! (3) Người thì không đến nỗi 
xấu lắm, nhưng tính-nết thì tệ vô-cùng. (4) Mấy tuần vừa qua, ngày nào tôi 
cũng phải chạy đông chạy tây đến nỗi không còn có thì-giờ với vợ con nữa. 
đến nơi (nhl) thời-gian sắp tới rất gần, sắp xảy ra. (1) Chết đến nơi rồi mà 
còn bướng. (2) Tốt đến nơi rồi mà chưa làm được cái gì hết! (Xem tới nơi.) 

Đến nơi còn có thể nhấn mạnh bằng sắp, sắp-sửa ở phía trước. (1) Sắp- 
sửa chết đến nơi rồi mà còn bướng. (2) Sắp tối đến nơi rồi mà chưa làm được 
cái gì hết! 

(.. ) đến nơi (.. ) đến chốn (nhl) cho xong-xuôi, cho đâu ra đấy, xong- 
xuôi, đầy-đủ, thấu-đáo, đúng như chương-trình đã vạch ra, đúng như lời dặn. 
(1) Đi thì đi đến nơi, về thì về đến chốn; đừng lang-thang ở ngoài đường! (2) 
Đi đến nơi về đến chốn, đừng lang-thang ở ngoài đường. (3) Đi thì đi đến nơi 
đến chốn, đừng lang-thang ở ngoài đường. (4) Học thì học đến nơi đến chốn; 
đừng vừa học vừa chơi. 

đến như (nhl) cho tới một giới-hạn nào đó (dùng để so-sánh), ngay cả. (1) 
Đến như tao nó còn không sợ, nó sợ gì mày! (2) Đến như súng bắn còn 
không thủng, thì chẳng có cái gì phá nổi. 

Đến như còn đứng sau lời động (và lời tính được dùng như lời động) để 
nhấn mạnh sự ngạc-nhiên và so-sánh. (1) Ngu đến như nó thì không còn dai 
ngu hơn. (2) Thơm đến như vậy thì không có gì có thể thơm hơn được. (Xem 
đến (3).) 
đều (1) (It) cái nào cũng như cái nào, trước sau như một, giống nhau, như 
nhau. (1) Tam-giác đều có ba cạnh bằng nhau, ba góc bằng nhau. (2) Phải 
múa thật đều mới đẹp. (3) Đã đi học phải học cho đều, không học đều được 
thì đừng đi học, vừa phí công vừa phí của. 
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đều (2) (II) đứng trước lời động và lời tính để diễn-tả sự như nhau, giống 
sau về một cái gì đó, cái nào cũng như cái nào, lần nào cũng như lần nào, 
người nào cũng như lần nào, kể cả người, vật, hành-động... (1) Khi thày giáo 
vào lớp thì tất-cả học sinh đều phải đứng lên chào. (2) Mấy lần tôi đi tìm nó 
đều không gặp. (4) Gần như người Việt-Nam nào cũng đều thích làm thơ. (Š) 
Mọi người đều muốn giúp nó thì nó làm gì chẳng được. 
đều (3) (II) cùng với cả hoặc tất-cả làm thành một khuôn [(tất) cả .. đều] 
để chỉ gồm hết, bao gồm, bao-hàm, diễn-tả một khối, một nhóm, một tổng- 
hợp mọi thành-phần cùng một hành-động, một ý-tưởng... như lời động hay 
lời tính (đứng sau đều) diễn-tả. (1) Cả nhà đều thương nó. (2) Nếu cả nhà 
đều chiều nó thì nó hư từ lâu rồi. (3) Tất-cả nước cùng một lòng thì việc 
chống giặc sẽ dễ như chẻ tre. (4) Cả hai chị em đều đẹp như nhau. (5) Một 
người cao, một người thấp; nhưng cả hai đều xinh-đẹp. (6) Cả trường đều 
phục nó. (7) Cả làng cả tổng đều kính-nể ông ta. (8) Cả nước này đều biết 
nó là đứa không ra gì mà mày lại đòi lấy nó thì lạ thật. (9) Tất-cả mọi người 
đều muốn giúp nó thì nó làm gì chẳng được. 
đi (1) (1đ) dời bước từ chỗ này đến chỗ kia, dời từ chỗ này đến chỗ kia, di- 
chuyển từ chỗ này đến chỗ kia; bước ra xa chỗ người nói. (1) Nó đi đâu đó? 
(2) Đi đâu mà vội mà vàng. Mà vấp phải đá, mà quàng phải dây. (Ca-dao). 
(3) Nghe nói nó mới đi Mĩ. (4) Nó đã đi chưa? 
đi (2) (1đ) là thành-phần thứ nhất của lời động kép, có nghĩa là đời từ chỗ 
này đến chỗ kia, di-chuyển từ chỗ này đến chỗ kia; bước ra xa chỗ người nói 
để làm cái gì. (1) Đi ăn, đi ăn cắp, đi ăn trộm, đi chơi, đi đánh cá, đi học, i 
kiếm, đi kiện, đi làm, đi làm điểm, đi mót, đi nghỉ, đi ngủ, đi nhảy, đi tu, đi 
thăm... (2) Đi biển, đi cầu, đi chợ, đi đất, đi đêm, đi phố... 

1. đi + lời động (hai lời động đi với nhau = lời động kép) 

Nếu thành phần thứ hai là lời động, nó có thể đứng ra xa thành-phần thứ 
nhất (đI). (1) Em có đi ăn với anh không? (2) Đi đâu ăn bây giờ? 

2. đi + lời tên (trở thành một lời động) 

Hai thành-phần của lời động này không thể tách rời nhau được. (1) Mỗi 
tuần em đi chợ mấy lần? (2) Các con ở nhà ngoan-ngoấãn, bố đi phố với mẹ. 


đi (3) (1đ) theo, tin theo, làm theo, tham-dự, thực-hiện một đường-lối, một 
dường-hướng, một tôn-giáo, một chủ-nglĩa... (1) Đ¡ đao, đi lương, đi cách- 
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mệnh (đi cách-mạng) (có thể hiểu là "đi để làm cách-mệnh" [đi (2)] hay 
"theo cách-mệnh"). (2) Đi ngược lại đường-lối cách-mệnh tức là đi vào chỗ 
chết. 

đi (4) (1đ) múa, biểu-diễn, trổ tài cho người khác xem. (1) Môi lần có 
khách tới nhà, ông ta đều bắt mấy đứa con đi vài đường quyền. (2) Mỗi lần 
gặp người đẹp là nó lại đi vài đường ld-lướt. 

đi (5) (1đ) thay-đổi, di-chuyển vị-trí, thực-hiện đường-lối, tới một kết-quả 
nào đó... (1) Dà cho anh đi con xe, tôi đi con tốt, tôi vẫn thắng anh như 
thường. (2) Đi nước cờ cao như nó, không ai làm gì nổi nó đâu. (3) Làm gì 
thì làm cũng chẳng đi đến đâu. 

đi (6) (lđ) mừng, tặng, cho (1) Đán này phải ẩi bao nhiêu thì coi được. 
(2) Dà ải nhiều hay đi ít chỉ có người nhận mới biết. 

đi (7) (lđ) đứng trước vào, có nghĩa là thay-đổi lối sống, thay-đổi giai- 
đoạn, thay đổi đường-lối, theo đường-lối, thực-hiện đường-lối. Đờng đi vào 
con đường sai-lầm của người trước. 

đi (8) (1đ) đứng trước với, có nghĩa là hợp, tương-xứng, ở gần nhau, ở bên 
nhau. (1) Màu vàng này đi với màu lá chuối non trông rực-rố vô-cùng. (2) 
Cái bàn này thấp quá, không đi với mấy cái ghế cao được đâu. 

đi (9) (1đ) nhạt, phai, mất. Chè đã đi hương, không ngon nữa. 


đi (10) (lđ) chết, vào cõi chết, sang thế-giới khác. (1) Ốm lâu như vậy thì 
cũng sắp đi rồi. (2) Nghe nói ông ấy mới đi ngày đêm hôm qua. (3) Trước 
khi bà ấy đi, bà ấy tỉnh-táo lắm. 
đi (I1) (1) (LVLI50) đứng sau lời động để chỉ khuyến-lệnh, làm cho lời 
động có tính-cách ra lệnh, khuyên-bảo, nhắc-nhở, răn-dạy, đe-net... (1) Học 
đi! (2) Ăn đi! (3) Nói đi! (4) Bảo nói thì nói đi! (5) Làm đi kẻo tối rồi! 
đi (12) (II) (LVL193,150) đứng sau lời động để chỉ phương-hướng (dời xa 
chỗ người nói). (1) Đem đi, mang đi, xách đi, quảng ải, vất đi, ném đi, héo 
đi, chết đi... (Lê-Văn-Lý). (2) Mang em đi để nó khỏi quấy. (Lê-Văn-Lý). (3) 
Chạy đi đâu bây giờ? (4) Chúng bay đi mất rồi! (Lê-Văn-Lý). 

Lời lép đi phương-hướng khác với lời lép đi khuyến-lệnh. 

Phương-hướng: 

1. Nó mang tiền đi (Đi đứng sau tiền) (Không bao giờ đứng trước) 
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2. Nó mang nhiều tiền ẩi. 

(Khi có nhiều, đi có thể đứng trước hay đứng sau nhiều tiền.) 

Nó mang đi nhiều tiền. (Lê-Văn-Lý). 

(Xem lại, ra, vào, lên, xuống, theo, qua, sang, về, đến, khỏi.) 
đi (13) (1) (LVLI50) đứng sau lời động, để chỉ khuyến-lệnh và phương- 
hướng. (1) Chạy đi! (Lê-Văn-Lý). (Khuyến-lệnh + phương-hướng). (2) Quay 
đi! (Lê-Văn-Lý). (phương-hướng + khuyến-lệnh). (3) Bảo chạy thì chạy đi 
(4) Báo ải thì đi ẩi! 
đi (14) (II) nhấn mạnh vào một việc đã xảy ra, đã qua, thể nào rồi cũng xảy 
ra như đã từng xảy ra. Đời người rồi cũng qua đi! 
đi (15) (II) chỉ sự suy-pgiảm, giảm-bớt. (1) Có bỏ đi một chữ hay một câu 
cũng chẳng ai để ý. (2) Văn nhạc nhỏ ẩi con! (3) Mới nhịn ăn có vài bữa mà 
trông người gọn hẳn đi. (4) Tình-hình càng ngày càng xấu đi như thế này, 
làm sao mà sống! 
đi (16) (II) dùng để nhấn mạnh. Thích quá! (Mạnh). Thích quá đi! (Mạnh 
hơn). Thích quá ải chứ! (Mạnh hơn nữa). Thích quá đi chứ l¡! (Mạnh hơn 
nãa). 
đi (17) (I) đứng ở cuối dây lời (hay cuối câu) để nhấn mạnh. (1) Thích 
quá! (Mạnh). Thích quá đi! (Mạnh hơn). (2) Nói chán bỏ mẹ đi mà cứ nói! 
(Đi nhấn mạnh dây lời "Nói chán bỏ mẹ”). 
..đi.. lại [khuôn] đi và lại đứng sau một lời động được nhắc đi nhắc lại, để 
diễn-tả hành-động hay ý-nghĩ lặp đi lặp lại. (1) Bàn đi bàn lại mãi cũng 
chẳng ải đến đâu. (2) Nói đi nói lại chỉ mất thì-giờ vô-ích. (3) Thỉnh-thoảng 
phải chạy đi chạy lại, mới thân nhau được. (Xem .. ra... vào.) 
điện (1đ) [HV| nói qua dây lời, nói qua điện-thoại, điện-thoại. (1) Thính- 
thoảng nhớ điện cho tôi. (2) Về đến nhà, nhớ điện cho tôi biết liền. 
điếng cả người (nhóm) Điếng là bất chợt mất cảm-giác vì bị đau-đớn đột- 
ngột (cả thể-xác lẫn tinh-thần). Điếng cả người thường được dùng như một 
thành-ngữ, đứng sau lời động để nhấn mạnh và làm gia-tăng cường-độ. (1) 
Lúc ấy, tôi chết điếng cả người mà không dám nói một câu. [Chết điếng cả 
người = chết đi được, chết lặng đi.] (2) Đau điếng cả người mà vẫn phải 
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cười. [Đau điếng cả người = đau lắm lắm, đau vô-cùng, đau không thể tả 
được.] 

đo (1đ) lấy một cái gì làm đơn-vị để xem một cái gì khác lớn bao nhiêu lần 
hơn, cao bao nhiêu lần hơn, rộng bao nhiêu lần hơn, sâu bao nhiêu lần... (I) 
Từ của trước ra tới cổng đo được hai mươi thước. (2) Lấy thước đo xem vườn 
nhà mình rộng bao nhiêu thước. 


đo-đỏ (I1) Đo không có nghĩa (đo là tiếng kèm), khi đứng trước đỏ (lời 
tính), đo-đó có nghĩa là hơi đỏ, không đỏ lắm. Kji nào thấy từng đám đo-đỏ 
ở trên người thì phải cẩn-thận. 
đó (1) (tk) tiếng biểu-thị (tiếng chỉ cho biết rõ hơn, để phân-biệt sự khác 
nhau), đi theo sau một lời tên (danh-từ) mà không cần có một môi-giới nào 
khác. Đó đứng sau lời tên để chỉ rõ lời tên (người, vật, sự vật...) đã nói tới 
hay đã biết, nhưng không ở gần. (1) Ông đó là người rất đứng-đắn. (2) Cách 
đây mấy năm, cái bàn đó là của nhà tôi. 

Đó là tiếng làm chứng cho lời tên (Lời nào đứng trước đó là lời tên.) 
Người con gái đó rất dễ thương. (Người con gái, đứng trước đó, là lời tên. 

Đó có thể thay-thế bằng ấy. (1) Ông ấy là người rất đứng-đắn. (2) Cách 
đây mấy năm, cái bàn ấy là của nhà tôi. 
đó, đấy (2) (ltên) chỗ ấy, nơi ấy, đằng ấy, chỗ xa-xa kia, chỗ người nói 
đang chỉ tay tới, chỗ người nói đang nói tới. (1) Ở đó có gì ăn không? (2) 
Đến đó làm gì? (3) Đến đó làm gì đó? (4) Đây là nhà tôi, còn đó là nhà em 
tÔI. 
đó, đấy, thế, vậy (3) (tk) (tc) (LVL264) tự nó không có ý-nghĩa, nhưng 
khi đứng ở cuối câu hỏi làm cho câu hỏi linh-động hơn. 

Bạn làm gì? (Câu hỏi) 

Bạn làm gì đó? 

Bạn làm gì ẩấy? (Lê-Văn-Lý). 

Bạn làm gì thế? (Lê-Văn-Lý). 

Bạn làm gì vậy? 

(Câu hỏi có đó được nhấn mạnh và linh-động hơn) 

Nếu muốn nhấn mạnh vào thời hiện-tại, có thể thêm đang ở trước lời 
động. 

Bạn đang làm gì đó? 
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Bạn đang làm gì đấy? (Lê-Văn-Lý). 

Nếu muốn nhấn mạnh vào thời quá-khứ (đã qua), có thể thêm đang ở 
trước lời động và thế, vậy ở cuối câu hỏi. (Thường không dùng đấy, và rất ít 
khi dùng đó.) 

Hôm qua, lúc nó đến, anh đang làm gì thế? (Lê-Văn-Lý). 

Hôm qua, lúc nó đến, anh đang làm gì vậy? 

Nếu muốn nhấn mạnh vào thời tương-lai (sẽ xảy ra), không được dùng 
đấy, đó, thế, vậy, mà phải dùng nào ở cuối câu. 

Khi người ta chất-vấn, thì anh sẽ nói gì nào? (Lê-Văn-Lý). 
đó, đấy (4) (tc) (LVL264) tiếng nhấn mạnh, tự nó không có ý-nghĩa, 
nhưng khi đứng ở cuối câu làm cho câu nói trở nên mạnh hơn, quả-quyết 
hơn. (1) Đáng đó! (2) Tôi nói thật đó! Tôi không dám nói đối đâu! (3) Anh 
nói như thế được đó. (Lê-Văn-Lý). (4) Cô ấy đẹp lắm đó! 

Ở trong câu hỏi, đó đứng trước tiếng kèm dùng để hỏi (à, chứ, hả). 

Về nhà đó à? (Lê-Văn-Lý). 

Đi chơi đó chứ? (Lê-Văn-Lý). 

Con mới về đó hả? 
đỏ (1) (I1) có màu như máu lúc mới chảy ra, màu của son dùng để chấm 
bài (ngày xưa), màu môi lúc tươi trẻ khoẻ-mạnh, màu của lưỡi, màu của hoa 
phượng-vĩ ở Việt-Nam. Môi con đỏ tươi như thế, không cần phải tô son đâu. 
đỏ (2) (I) may, may-mắn, cái mình thích mình muốn đến đúng lúc. Số nó 
đỏ lắm, làm gì cũng xong, thì đâu đậu đó. 
đỏ au (I) có màu đỏ tươi (đỏ đều, trông như mới), làm cho người trông 
thấy phải công nhận là đẹp. 7hằng bé hai má đỏ au, trông để thương làm 
sao. 
đỏ bừng (It+lđ), đồ bừng lên (Itrlđ+ll) (nhóm) thường nói về da mặt trở 
nên đỏ thật nhanh vì ngượng, thẹn, xấu-hổ, mắc-cở, lúng-túng, hay khi ở gần 
lửa. Lúc anh nói chuyện với cô ấy, tôi thấy hai má cô ấy đỏ bừng lên. 
đỏ cả mắt (nhóm) cũng như đỏ con mắt, nhưng mạnh hơn một tí, thường 
đứng trước hay sau lời động chờ, đợi, mong... có nghĩa là "lâu lắm, [lâu đến 
độ hai mắt đỏ lên]". Chờ đổ cả mắt mà có ai tới đâu!? 
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đỏ con mắt (nhóm) thường đứng trước hay sau lời động chờ, đợi, mong, 
ngóng... có nghĩa là "lâu lắm, [lâu đến độ hai mắt đỏ lên]". Chờ đã đó con 
mắt mà chẳng thấy ai đến. 

đỏ choé (It) đỏ tươi và chói, làm loá mắt. Ngày thường mà nó mặc cái áo 
đỏ choé, trông dơ cả mắt. 

đỏ chói (lt+lt) đỏ tươi, làm chói mắt. ÖØ¡ học mà nó mặc quần-áo đỏ chói, 
chẳng ra vẻ học trò một tí nào. 


đỏ chót, đỏ chon-chót (It) đỏ đến độ không thể đỏ hơn được nữa. Mới son 
đỏ chót, hai mắt tím đen, trông kệch-cỡm vô-cùng. 


tr 


đỏ đọc, đỏ nọc (lf) (tđph) đứng đằng sau lời tên mắt, có nghĩa là "(mắt) trở 
nên đỏ một cách dễ sợ, như trông thấy hết tất-cả gân máu, như có ý-định 
sắp-sửa giết người". Lúc đó, tôi thấy mắt nó đỏ đọc, tôi linh đi chỗ khác 
ngay. 

Đỏ đọc có thể nhấn mạnh bằng đỏ đòng-đọc. Lúc đầu chỉ nói đùa với 
nhau cho vui. Nhưng đến khi thấy tay nó run lên, mắt nó đỏ đòng-đọc, tôi 
vội-vàng bỏ đi chỗ khác ngay. 
đỏ gay (lt) đứng sau mặt, mặt-mũi, có nghĩa là "cả mặt đỏ lên vì uống quá 
nhiều rượu hoặc vì quá tức-giận". (1) Mặt nó đã đỏ gay rồi. Đừng cho uống 
nữa. (2) Môi lần cãi nhau với ai, thì mặt nó đỏ gay lên. 
đỏ hoe (It) đỏ tươi khắp tất-cả, nhưng nhạt màu. Ngày nó mới lấy chồng, 
lần nào gặp cũng thấy hai mắt đỏ hoe. 
đỏ hón, hon-hỏn (I:) Hón không có nghĩa, nhưng khi đi sau đỏ, đỏ hỏn là 
có màu đỏ của đứa bé mới ra đời, có màu da-thịt của đứa bé mới ra đời; mới 
ra đời, mới đẻ, nhỏ lắm, nhỏ-bé thơ-dại như đứa bé mới ra đời. Con còn đỏ 
hỏn thế kia mà đã mang ra đường. 

Đỏ hỏn còn được nhấn mạnh bằng đỏ hon-hôn. Con còn đỏ hon-hỏn thế 
kia mà đã mang ra đường. 
đỏ hồng (Itrlt) có màu đỏ gần với màu hồng, nhạt hơn màu đỏ tươi. Đẳng 
trước nhà tôi, có mấy cây hoa màu đỏ hồng. 
đỏ ké, đỏ khé (It) có màu đỏ của mắt và mặt người say rượu hay uống rượu 
quá nhiều; có màu đỏ của mắt người mới ngủ dậy, còn ngái ngủ; có màu đỏ 
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của mắt người vừa mới khóc xong. (1) Sáng nào gặp nó cũng thấy hai mắt 
đỏ ké. (2) Mới uống mấy hớp mà mặt đã đỏ khé lên rồi. 

đỏ khé, đỏ ké (It) (Xem đỏ ké, đỏ khé.) 

đỏ khè (It) khè không có nghĩa, nhưng khi đi sau đỏ, đỏ khè có nghĩa là đỏ 
đậm và tối, có vẻ cũ, không đẹp. Hôn qua tôi gặp cô ấy mặc cái áo đỏ khè, 
không còn cái về rực-rố như mọi khi nữa. 

đỏ lên (1đ) trở nên đỏ. (1) Đừng hôn nó nhiều quá, má nó đỏ lên bây giờ. 
Bố mẹ nó lại tưởng mày bấu má nó thì phiền lắm. (2) Đừng trêu người ta! 
Má người ta đỏ lên rồi kìa. 

đỏ loét (It) có màu đỏ đậm, không đều, không gọn. Mấy người nghiện trầu, 
lúc nào môi cũng đỏ loét, trông thấy mà ghê. 

đỏ lòm, đỏ lòm-lòm (It) có màu đỏ của máu chưa khô. Tại sao áo nó đỏ 
lòm như vậy? - Nó bị chảy máu cam. 

đỏ lừ (It) có màu đỏ đậm, không chói (hoặc không chói lắm) và đều khắp 
cả. Về mùa hè, mãi tới tám giờ, mặt trời mới đỏ lừ, rồi từ-từ lặn. 

đỏ lửa (1đ) có lửa, có lửa để nấu ăn, đốt lửa để nấu ăn. Nhà giàu ngày ăn 
ba bữa. Nhà khó đỏ lứa ba lần. (Ca-dao). 

đỏ mắt (nhóm) như đỏ con mắt, thường đứng trước hay sau lời động chờ, 
đợi, mong... có nghĩa là "lâu lắm, [lâu đến độ hai mắt đỏ lên]". Đỏ mắt 
trông-chờ mà chẳng thấy người ta tới. 

đỏ mặt (lí) (1đ) ngượng, thẹn, hổ-thẹn, tức-giận hay uống nhiều rượu đến 
độ mặt đỏ lên. Đờng trêu người ta nữa! Người ta đã đó mặt lên rồi kia-kìa. 
đỏ mặt tía tai (nhóm) ngượng, thẹn, hổ-thẹn hay tức-giận đến độ mặt đỏ 
lên (Cả mặt cả tai đều trở nên đỏ.) Người ta đã ngượng đến đỏ mặt tía tai 
lên rồi mà còn trêu người ta nữa! 

đỏ nọc, đỏ đọc (I0) (tđph) đứng đằng sau lời tên mắt, có nghĩa là "(mắt) trở 
nên đỏ một cách dễ sợ, như trông thấy hết tất-cả gân máu, như có ý-định 
sắp-sửa giết người". Lúc đó, tôi thấy mắt nó đỏ nọc, tôi linh đi chỗ khác 
ngay. 
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đỏ ngầu (It+lt) đỏ đục (như màu đỏ phù-sa sông Hồng ở miền bắc nước 
Việt, như màu mắt của người mới tắm nước bẩn...) (1) Nước sông Hồng lúc 
nào cũng đỏ ngầu. (2) Khi nào thấy mắt nó đỏ ngầu là nó mới ngủ dậy. 
đỏ nhừ (1t) ửng đỏ khắp tất-cả (thường đứng sau hay trước lời tên mặt, tai), 
màu đỏ của mặt (và tai) khi ngượng, xấu-hổ, mắc-cở. (1) Không biết là vô- 
tình hay cố-ý, ông ta hay nói chuyện bù-khú trước đám đông làm cho nhiều 
bà đỏ nhừ cả mặt. (2) Lúc ấy, mặt bà nào cũng đỏ nhữ vì ngượng, thế mà ông 
ta cứ bô-bô cái miệng, không hề để ý tới ai. 
đỏ ối (Itrlt) (hoa-quả trong vườn, bầu trời...) đỏ khắp tất-cả một vùng. 
Vườn nhà tôi, lúc nào cũng đỏ ốt những cây ăn quả, khi thì cam, khi thì quýt. 
đỏ quạch, đỏ quành-quạch (It) (tđph) có màu đỏ hơi tối, như có pha thêm 
màu xám. Con gái mới lớn nên mặc màu rực-rố, không nên mặc màu đỏ 
quạch như thế này. 

Đỏ quạch còn được nhấn mạnh bằng đỏ quành-quạch. 
đỏ rực (lt+lt) có màu đỏ vừa tươi vừa thắm, nhìn tới thấy ngay lập-tức 
(giống như là có ánh sáng toả ra xung quanh). Không nên mặc bộ quần-áo 
đỏ rực như thế này mà ra đường. 
đỏ tươi (Itrlt) có cả nghĩa của đỏ và tươi (còn mới), đỏ trông như mới. (1) 
Môi con đỏ tươi như thế, không cần phải tô son đâu. (2) Lúc tôi tới nhà nó, 
thấy có mấy giọt máu đỏ tươi ở ngay cửa ra vào. 
đỏ ửng (l(+lt) trở nên hơi đỏ, hơi đỏ lên. Mới nói một câu, má đã đỏ ứng 
lên rồi. 
đoạn (I) (1đ) (HV) dứt, dứt hẳn, xong hẳn. (1) Nó làm như thế chẳng 
khác gì đoạn tình đoạn nghĩa với bạn-bè. (2) Từ nay chúng mình tình đoạn 
nghĩa tuyệt, không còn nợ-nần nhau nữa. 
đoạn (2) (1đ) (HV) đứt (luôn-luôn đi theo đứt hay đứng trước một tiếng 
Hán-Việt khác). (1) Tình đôi ta đã đứt đoạn. Chẳng nên níu-kéo làm gì! (2) 
Tôi đã đoạn-tuyệt với cô ấy từ lâu rồi. (3) Vừa mới đoạn-tang chồng thì bà ta 
bước thêm bước nữa. 
đoạn (3) (liên) một phần của một vật dài, khúc, mẩu, chặng, một chặng 
đường. (1) Tôi thích đoạn cuối cùng của bài thơ này. (2) Làm ơn cắt thanh 
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tre này ra làm ba đoạn. Đoạn đầu bằng nửa đoạn thứ hai; đoạn thứ hai bằng 
nửa đoạn thứ ba. (3) Cho tôi tiên anh đi một đoạn. 


đoạn (4) (liên) một loại vải tơ. Hôm nay anh ta mặc áo đoạn, đi đôi giầy 
da mới, tôi cứ tưởng là một viên-chức cao-cấp nào về thăm làng mình. 
đoạn (5) (II) (tk) (xưa/ñt) (LVL126) đứng sau lời động để chỉ công việc 
của lời động đã xong, đã hoàn-tất. (1) Nói đoạn, ông ta hét lên, rồi biến 
mất. (2) Chửi đoạn, bà ấy vùng-vằng đứng lên, ra khỏi cửa. 

Đoạn không bao giờ đứng ở cuối câu. 

Đoạn gần giống như rồi hay xong, nên đôi khi có thể thay-thế cho rồi và 


xong. 
(L) Ăn rồi sẽ đi chơi. (L) Ăn đoạn sẽ đi chơi. (Lê-Văn-Lý). 
(2) Ăn cơm rồi sẽ đi chơi. (2) Ăn cơm đoạn sẽ đi chơi. 
(3) Làm bài xong rồi. (3) Làm bài đoạn thì nghỉ. 


[Khi thay-thế rồi bằng đoạn, phải có cái gì theo sau nữa. (LVL126)] 
Ngày nay, đoạn được thay-thế bằng rồi. 
(1) Ăn rồi sẽ đi chơi. 
(2) Ăn cơm rồi sẽ đi chơi. 
Tuy-nhiên, có rất nhiều trường-hợp, rồi không thể thay-thế bằng đoạn. 
(1) Ăn hết rồi! 
(2) Đã muộn rồi! Ăn mau lên! 
(3) Đã làm xong rồi hả? 
(4) Đẹp rồi! Không cần trang-điểm nữa đâu! 
(5) Phải rồi! Em có thương anh đâu mà lo cho anh làm gì! 
(6) Vừa rồi, anh Hải đến thăm chị, mà chị chưa về. 
(7) Hôm rồi, tôi mua được một chậu hoa đẹp lắm. 
(§) Ăn mau lên! Rồi đi học. 
(9) Rồi có ngày ta sẽ chết. (Lê-Văn-Lý). 
(10) Nếu em không nghe lời anh, rồi có ngày hối cũng không kịp. 
(Xem rồi.) 
đọc, nọc (tk) (Xem đỏ đọc, đỏ nọc.) 
đồ (1) (liên) [HV] đường. T/ền-đồ. 


đồ (2) (liên) [HVỊ học trò. ÄMôn-đồ, tông-đồ, đồ-đệ. 
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đồ (3) (lên) (tchl) (LVL63,100) loại, thứ, hạng (khi nói về người bị coi 
thường). Đồ đó thì làm được trò trống. 

Đồ là tiếng chỉ loại đứng trước lời tên chỉ người có ý coi thường. (1) Đồ 
chó-má, đồ mặt người dạ thú. (lời tên = tiếng chỉ loại + (nhóm) lời tên). (2) 
Đồ ăn cướp, đồ mất dạy. (lời tên = tiếng chỉ loại + (nhóm) lời động). (3) Đồ 
hèn, đồ khùng, đồ điên-khùng. (lời tên = tiếng chỉ loại + (nhóm) lời tính). (4) 
Đồ ăn hại đái nát như mày đù có làm nên ông nên bà cũng chẳng nhờ cậy 
được g,! (Huỳnh-Thị-Phượng- Nhi). 

Đồ còn được dùng làm tiếng chỉ loại đứng trước lời tên về vật-dụng (đồ 
nữ-trang, đồ vải¡-vóc, đồ tế“nhuyễn...) hoặc là thành-phần thứ nhất của lời tên 
(đồ làm ruộng, đồ làm bếp, đồ trang-sức...) Trong trường-hợp này, đồ là một 
trong những tiếng chỉ loại. Nói cách khác, những lời nào có đồ đứng trước là 
lời tên. Cũng có thể nói, đồ là tiếng làm chứng cho lời tên, tiếng làm chứng 
của lời tên. (1) Đồ nữ trang, đồ vái-vóc... (lời tên = tiếng chỉ loại + lời tên). 
(2) Đồ ăn, đồ làm bếp... (lời tên = tiếng chỉ loại + lời động). 


độ (I) (liên) khoảng thời-gian nào đó. (1) Vào độ này năm tới thì con 
chúng mình đã biết lây. (2) Mỗi năm, cứ độ xuân về, tôi lại bâng-khuâng nhớ 
tới quê nhà. (3) Ngày tôi về thành-phố, lúa trên cánh đồng làng đang độ con 
gái, xanh mơn-mởn. Màu sắc đẹp-đế và tươi-mát đó không bao giờ tôi quên. 
độ (2) (II) (tch) (LVL73) tiếng làm chứng cho lời số, có nghĩa là "ở vào 
khoảng con số nào đó, nhưng không chắc". Theo linh-mục Lê-Văn-Lý, lời 
nào đứng sau độ, chừng, ngót là lời số. (1) Độ nứa giờ nữa thì về tới nhà. 
(Nửa là lời số.) (2) Chừng mười giờ tôi về tới nhà. (Mười là lời số.) (3) Đổ 
vào nồi độ hai bát nước. (Hai là lời số.) 
đông (I) (It) nhiều, lắm. (1) - Hôm nay chợ có không? - Cũng khá đông. 
(2) Càng đông càng vui. (3) Đông như kiến. (4) Nhà này đông bạc lắm. [Nhà 
này nhiều của lắm. Nhà này giầu lắm.] 
đông (2) (I) (II) (tlch) (LVLI12) tiếng chỉ số tập-hợp, đứng trước lời tên 
chỉ người. (1) - 7rường này có đông học-sinh không? - Cũng khá đông. (2) 
Ở chỗ nào có đông người, ở chỗ đó thường có chuyện rắc-rối. 

Đông là tiếng làm chứng cho lời tên. Tức là, lời nào đứng sau đông là lời 
tên. (Học-sinh, đứng sau đông, là lời tên.) Đông đứng trước lời tên chỉ 
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người, nhiều đứng trước lời tên chỉ người, vật, sự vật, cây-cối. (Xem đầy, 
các, mọi, cả; nhiều, những, mấy, lắm.) 

đống (liên) (tchl) (LVLO98) khối, cục, những vật được xếp chồng-chất lên 
nhau. (1) Chúng mày chất đám rơm này lại thành hai đống cho tao. (2) Con 
mèo này tệ quá. la tùm-lum khắp nhà. Chỗ này một đống, chỗ kia một đống. 
Thối chịu không nổi. 

Đống còn được dùng làm tiếng chỉ loại cho những vật được xếp chồng- 
chất lên nhau. Đống rơm, đống rạ, đống cỏ, đống đất... (lời tên = tiếng chỉ 
loại + lời tên). 
đồng (liên) ((chl) (LVL98) đơn-vị tiền-tệ. Hiện nay một đồng tiền Mĩ có 
giá-trị hơn mười nghìn đồng tiền Việt- Nam. 

Đồng được dùng làm tiếng chỉ loại cho tiền. (1) Đồng bạc, đồng xu, đồng 
kẽm, đồng đô-la... (lời tên = tiếng chỉ loại + lời tên). (2) Đồng bạc đâm toạc 
tờ giấy. (Thành-ngữ). 
đột-ngột (I) quá bất ngờ, không báo trước, không thể đoán trước được, 
không thể lường trước được. Nó xuấi-hiện hơi đột-ngột, làm cho mọi người 
cũng bố-ngố, không biết xử-trí ra sao. 
đột-nhiên (tk) đứng trước lời động, để chỉ một sự việc, một sự-kiện, một 
hành-động xảy ra bất ngờ, không đoán trước được, không thể lường trước 
được. (1) Trời đang nắng, đột-nhiên đổ cơn mưa rào. (2) Chúng tôi đang nói 
lén nó, đột-nhiên thấy nó ở ngay sau lưng. 
đời xưa, ngày xưa, ngày xửa ngày xưa, thời xưa (nhl) nhóm lời bắt đầu 
một truyện (hay một chuyện) đã xảy ra trong thời-gian rất xa trong quá-khứ. 
đúa (tk) không có nghĩa; nhưng khi đi sau đen, đen-đúa có nghĩa là vừa 
đen vừa xấu-xí, trông tội-nghiệp. Nhìn những ngón tay đen-đúa của nó mà 
thương. Nhưng mình lo cho mình còn không nổi, nói gì đến chuyện cưu- 
mang nó. 
đủi (tk) không có nghĩa; nhưng khi đi sau đen, đen-đủi có nghĩa là vừa đen 
vừa xấu-xí, trông tội-nghiệp. Nhìn tay chân đen đúi của nó, biết là nó phải 
làm việc vất-vd lắm. Nhưng mình lo cho mình còn không nổi, nói gì đến 
chuyện giúp-đố nó. 

Đen-đủi còn có nghĩa là không may-mắn, gặp khó-khăn, gặp rủi-ro. 
Đang lúc gặp toàn chuyện đen-đúi mà nó cứ đến quấy-rầy, ai mà chịu được. 
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đúng (I) (I) phải, không sai, ngược lại với sai, không trái, ngược lại với 
trái, không khác, y như, hợp với sự thật, hợp với sự chấp-nhận của mọi 
người, hợp với những điều đã được ấn-định, đã đặt ra và được coi như mẫu- 
mực. (1l) Rất đúng! Đã đúng lại còn hay nữa! (2) Đúng một giờ trưa, chúng 
mình gặp nhau ở thu-Viện. 

Đôi khi, đúng đi với như để chỉ sự so-sánh về hành-động, ý-tưởng. 
(không sai, không trái-ngược với) (l) Nó khai đúng như những điều tôi đã 
biết. (2) Cứ làm đúng như lời mẹ dặn, thì mọi việc sẽ đâu vào đó. 
đúng (2) (It) trúng, vào ngay chỗ, không sai, không trật, không trệch ra 
ngoài. (1) Nó bắn đúng vào quả sung chín. (2) Nó ngã vào đúng hàng bún 
riêu. (3) Nó ngã đúng vào hàng bún riêu. (4) Mày đấm đúng vào mắt nó như 
thế mà nó không mù là may cho mày lắm đó. 
đúng lí ra (thng) đứng đầu một dây lời để trình-bày một sự thật phù-hợp 
với những điều người đời thường thấy hay đã chấp-nhận với nhau; sự thật 
thì, thật ra là, thực ra là. (1) Đúng lí ra, màu vàng là màu sáng; nhưng biết 
đâu đó, ông ta có cách pha-trộn để trở thành màu tối. (2) Đúng lí ra giết 
người là tội nặng lắm; nhưng hắn ta có thế“lực lớn, nên có thể lại không sao. 
đúng như (nhóm) (Xem đúng, như, y như.) 
đúng ra, nói (cho) đúng ra (thng) đứng đầu một dây lời để trình-bày một 
sự thật; sự thật thì, thật ra, thật ra là, thực ra là. (Đôi khi hơi giông-giống của 
đáng tội.) (1) Đúng ra, màu này là màu xanh nước biển, chứ không phải là 
màu xanh da trời. (2) Đúng ra nó cũng đã cố-sắng hết sức của nó rồi; nhưng 
những người kia giỏi quá, nó thắng không nổi. 
đùng-đùng (I) (1đ) nổ lớn, bắn (súng lớn). (1) Đánh nhau ở đâu mà cứ 
đùng-đùng từ sáng đến giờ. (2) Sáng nó đùng-đùng,, tối nó cũng đùng-đùng. 
Nhà cửa ruộng nương tan-nát hết, lấy chỗ nào mà sống đây. Tại sao con 
người lại Äối-xứ với con người quá đã-man như vậy!? 
đùng-đùng (2) (liên) tiếng nổ của súng lớn. Môi lần nghe thấy tiếng 
đùng-đùng là tôi lại giật mình. Đánh nhau gì mà đánh mất không thôi. 
đùng-đdùng (3) (II) có khi đứng trước lời động, có khi đứng sau lời động, 
để diễn-tả tính-cách dữ-tợn, ghê-gớm, sôi-nổi, sôi-sục, giận-dữ khác thường 
hay quá đột-ngột của lời động. (1) Mới gặp nhau có mấy ngày đã đùng-đùng 
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đòi lấy nhau. (2) Mới mấy phút trước còn cười cười nới nói với nhau, mà chỉ 
vì một câu nói của vợ nó, nó đã đùng-đùng nổi giận, làm điếc tai hàng xóm. 
(3) Lửa thì cháy đùng-đùng, mà nó cứ bình chân như vại, làm nhưw không hay 
biết gì hết. 

đứa (liên) người đàn bà hay đàn ông, người con gái hay con trai trong câu 
nói bình-thường hay bị coi rẻ. (1) Đá đến tuổi lấy vợ lấy chồng rồi đó. Có 
lấy thì lấy đứa nào ngoan-ngoấn, con nhà đàng-hoàng tứ-tế. Đừng vơ bèo 
vạt tép. (2) Hai đứa kia lại đây tao bảo. (3) Đứa nào cứ gọi cho mày tối ngày 
vậy? (4) Đúa nào đi với mày đó? (5) Mày có biết người ta là ai không mà 
dám gọi người ta là đứa? (6) Nhìn xem hai đứa đứng ở đầu đường. Đứa lớn 
trông như thằng ăn cắp. Đứa nhỏ có khác gì dân móc túi. 

Đứa còn được dùng làm tiếng chỉ loại. Đứa đứng trước lời tên chỉ người 
đàn bà hay đàn ông, người con gái hay con trai trong câu nói bình-thường 
hay bị coi rẻ. (1) Mấy đứa con của tôi hư lắm. (2) Chúng nó chỉ là ba đứa 
ăn mày, một lũ ăn cắp, không được đến nhà này. (3) Nhìn xem hai đứa kia. 
Đứa con trai thì trông như thằng ăn cắp, đứa con gái có vẻ như con móc túi. 


đức (I) (liên) điều tốt và cao đẹp của hành-động, hành-vi, cử-chỉ, tính- 
tình. (1) Có tài chưa đủ con ạ, còn cần phải có đức nữa. Có như thế mới 
được mọi người quý-mến, mới có thể làm được việc lớn. (2) Có tài mà không 
có đức cũng chẳng có ai theo. 

đức (2) (liên) điều tốt và cao đẹp của hành-động, hành-vi, cử-chỉ, tính-tình 
của ông bà cha mẹ, do ông bà cha mẹ làm ra, để lại điều tốt-lành may-mắn 
cho con cái cháu chắt. (1) Cáy xanh thì lá cũng xanh. Cha mẹ hiền-lành để 
đức cho con. (Ca-dao). (2) Nhờ công-đức của tổ-tiên nên chúng tôi mới được 
như ngày nay. 

đức (3) (lên) điều tốt-lành do người trên làm cho người dưới. (1) Nhờ 
công-đức sinh-thành của cha mẹ, chúng ta mới có mặt ở đời này. (2) Nhờ 
ân-đức của ông bà mà chúng tôi mới sống được như ngày nay. 

đức (4) (II) (tchl) (LVL80) tiếng chỉ loại tôn-trọng, đứng trước tên một số 
thần-thánh và người có chức-vị cao-trọng. (I) Đức Chúa Trời, Đức Chúa 
Giê-su, Đức Mẹ, Đúc Thánh Trần, Đúc Phật, Đúc Tù-Mãu, Đức vua, Đức 
Giáo-hoàng, Đức Thánh Cha, Đức Thày, Đức Ông, Đức Cha... (2) Tại sao 
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người Công-giáo Việt-Nam lúc nào cũng gọi là Đức Chúa Trời, trong khi 
những người khác chỉ gọi Trời hay là ông Trời? 

đức (5) (II) ((chl) (LVLĐ99) tiếng chỉ loại đứng trước lời động để làm 
thành một lời tên về tính-nết và hành-động tốt. Đức váng lời, đức bác-ái, 
đúc khiêm-nhường, đức công-bằng, đức tin... 

đực (1) (1đ) đờ-đẫn, không biết cách xử-trí, không biết phản-ứng ra sao, 
không biết làm gì. (1) Tại sao mỗi lần mày thấy nó, mày lại đực ra như vậy? 
(2) Đứng đục ra như thế, ai mà thương được? (3) Đực mặt ra như thế, người 
ta lại tưởng là mày ngu? 

đực (2) (II) (LVLó64) tiếng biểu-thị chỉ giống, ngược lại với giống cái, đi 
theo sau một lời tên (danh-từ) mà không cần có một môi-giới nào khác. Đực 
là tiếng làm chứng cho lời tên (Lời nào đứng trước đực là lời tên.) (1) 
Trong hai con này, con nào là con đực? (2) Trong hai con này, con nào đực, 
con nào cái. (3) Bò đực, chó đực, lợn đực, trâu đực, đu-đu đực, tre đực, hoa 
đực... (4) Đực thì lấy, cái thì không. (5) Đực thì ít, cái thì nhiều. 


đừng, chớ (tk) (LVL153) tiếng khuyến-lệnh phủ-định, đứng trước lời động 
và thường-thường ở đầu dây lời, làm cho lời động có tính-cách ra lệnh, 
khuyên-bảo, nhắc-nhở, răn-dạy, đe-net... không nên làm cái gì, ngăn-cấm 
không cho làm cái gì. (1) Đừng đổ rác ở đây! (Lê-Văn-Lý). (2) Đừng nói 
đốt! (Lê-Văn-Lý). (3) Đừng nghe nó mà có ngày mất mạng! (4) Tôi đã bảo 
nó đừng làm mà nó không nghe. (5) Chớ làm biếng! (Lê-Văn-Lý). (6) Chớ 
tham chức-quyền. (Lê-Văn-Lý). (7) Chớ làm bậy! 

Chớ và đừng có thể thay-thế cho nhau được. Cả hai là tiếng làm chứng 
cho lời động (và lời tính). Có nghĩa là, lời nào đứng sau đừng hay chớ là lời 
động (hay là lời tính). (1) Đừng làm vậy! (Làm là lời động.) (2) Đừng 
nghịch như thế! Võ hết đồ-đạc bây giờ. (Nghịch là lời tính.) (Xem lời động, 
lời tính.) (Xem ước gì, giá, giá mà, phải chỉ, đi, hãy, hãng, chớ, chớ gì.) 

Thỉnh-thoảng lời động đứng sau đừng và chớ được hiểu ngầm. Đờng rơi 
có vợ, chớ nơi có chồng. (Lời động có thể là đến, lai-vãng, chàng-màng, vớ- 
vẩn...) 

Ngày nay, chớ ít được dùng hơn đừng. 

Đôi khi, đừng và chớ được thay-thế bằng đừng có, chớ có. (1) Đừng có 
nói dối. (2) Chớ có đi vớ-vẩn với vợ người ta. 
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được (I) (1đ) thắng, ngược lại với thua; ngược lại với mất. (1) Đánh bạc 
cả đêm chỉ được mấy đồng bạc. (2) Người ta thua cháy túi mà mình được là 
may lắm rồi. (3) Mất lòng trước, được lòng sau. 

được (2) (lđ) tiếp-nhận, nghe được, nhận được, bắt được, nhặt được. (1) 
Được tin em đã lấy chồng; Mong sao hạnh-phúc mặn-nồng từ đây. (Kim- 
Vân). (2) Được lời như cởi tấm lòng. (Thành-ngữ). (3) Hôm qua, tát nước 
đầu đình; để quên cái áo trên cành hoa sen. Em được thì cho anh xin; hay là 
em để làm tin trong nhà. (Ca-dao). 

được (3) (1đ) có cái mình muốn có; có cái mình mong-ước, mong-muốn, 
cầu-xin, kêu-nài, tìm-kiếm; được chấp-nhận. (1) Được rồi đó. Có mấm- 
nguyện không? (2) Cầu được ưóc thấy. (Thành-ngữ). (3) Đương lúc ông thày 
chửi cả lớp, nó đứng lên xin pháp ra ngoài mà được mới hay chứ. 

được (4) (1đ) có, có điều-kiện, đủ điều-kiện, có đủ; có dịp, có cơ-hội; 
hoàn-toàn, đủ tiêu-chuẩn. (1) Cô ấy được một cái là hiền-lành. (2) Mùa 
màng năm nay được nắng nên dân làng ai cũng vui-mừng hớn-hở. (3) Được 
người không được nết. (4) Cô ấy được cả người lần nết mà vất-vả lắm. (5) 
Tôi được như thế này cũng đủ mấn-nguyện lắm rồi. (6) Được đằng chân, lân 
đằng đầu. (Thành-ngữ). (7) Được bữa nào, xào bữa ấy. (Thành-ngữ). (8) 
Được voi đòi tiên. (Thành-ngữ). (9) Nó được thể nên làm càn. Phải cho nó 
một bài học cho nó mở mắt ra. (10) Lúc đó, chúng tôi ở tình-trạng rất khó 
xử, tiến cũng không được, mà lùi cũng không xong. 

được (5) (1đ) tới, đủ, đầy. Thằng này chưa được hai tuổi thì mẹ nó đã để 
thêm một đứa nữa. 


được (6) (l) có thể chấp-nhận, đồng-ý, ưng-thuận, vừa lòng. (1) Được! Cứ 
thế mà làm. (2) Tính-nết cô ta được lắm. (3) Thằng nó coi cũng được. (4) 
Chậu hoa này được không? - Được lắm! Mua đi. 


được (7) (1Q có thể chấp-nhận, vừa lòng, hay, giỏi, khá. (1) Có ấy hát 
được lắm! (2) Nó làm được lắm. Cứ giao cho nó làm đi. 

được (8) (II) (LVL132) đứng trước lời động và lời tính để chỉ công việc 
của lời động hay tình-trạng của lời tính có ý-nghĩa thắng-lợi cho tiếng làm 
chủ. (Có thể gọi là đắc-thể, để phân-biệt với thụ-thể [bị], trung-thể và trợ- 
thể.) (1) Được làm việc với ông là điều may-mắn cho tôi. (2) Vừa được ăn, 
vừa được nói, vừa được gói mang về. (Thành-ngữ). (3) Chúng nó được mập- 
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mạp béo-tốt như thế này là nhờ công-lao nuôi-dưỡng của mẹ chúng nó. (4) 
Ông ta mới được lên lương. (5) Được làm người là may lắm rồi. (6) Mấy hôm 
nay, tôi không được khoẻ lắm. (T) (6) Sau thời-kì chiến-tranh, tôi mới được 
đi học. 

Nếu có người khác (hay vật khác) làm động-tác của lời động (hay lời 
tính), người đó (hay vật đó) được để ở giữa được và lời động (hay lời tính). 
(U Bà ta được mọi người kính-nể. (2) Nó được cả nhà thương-yêu. (3) Ông 
ta mới được sở tăng lương gấp đôi. (4) Cô ấy mới được người ta mời đóng 
phim. (5) Được Trời cho làm người là may lắm rồi. 
được (9) (II) (LVLI86) đứng sau lời động và lời tính để chỉ công việc 
của lời động hay tình-trạng của lời tính có ý-nghĩa thắng-lợi (cho tiếng làm 
chủ). (1) Tôi mới vồ được một con ếch lớn. (2) Không đánh được người, mặt 
đó như vang. Đánh được người, mặt vàng như nghệ. (Tục-ngữ). (3) Cả ngày 
chỉ câu được mỗi một con cá con. (4) Lấy được người chồng như thế còn gì 
may-mắn hơn! (5) Ăn được ngủ được là tiên trên đời. 

Có khi được chỉ sự mỉa-mai. Nó mới vồ được một con ếch lớn lắm. [Nó 
mới bị ngã đau lắm.] 

Có khi được có ý-nghĩa "có thể, có sức, có khả-năng". (1) Chưa nói được 
hết câu thì đã ngất đi rồi. (2) Mới cắt được ba cành cây nho-nhỏ đã tưởng 
mình có đủ sức làm nhà lớn rồi. 
được (10) một thành-phần của thành-ngữ. Thí-dụ: (1) Đồi cho bằng được 
[Đồi cho tới khi có cái mình muốn] (2) Làm cho bằng được [Làm cho tới khi 
xong cái mình muốn làm.] (3) Được chăng hay chớ [cho xong, thiếu cố-gắng, 
không có trách-nhiệm, không cần đến hiệu-quả của việc mình làm]. (4) Ông 
ta là người rất được việc. [có khả-năng, có thể làm công việc giao-phó]. 


đương, đang (tk) (Xem đang, đưong.) 


E 


e-e (1) (tk) tiếng khóc của trẻ thơ. Trẻ con ở đâu mà khóc e-e như vậy? 


e-e (2) (1đ) (trẻ thơ) khóc. Con bé hàng xóm e-e suốt ngày suốt đêm, tôi 
chịu không nổi. 
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eo ơi, eo ôi (nhóm) đứng đầu một câu diễn-tả sự ghê-sợ, kinh-hãi vừa phải, 
hay tỏ ra phê-sợ kinh-hãi... (1) Eo ơi! Cái gì mà ghê thế này! (2) Eo ôi! 
Toàn máu là máu không à! 

eo-sèo, eo-xèo (1) (Ik) (1d) tiếng bắt chước tiếng nhiều người nói ở đám 
đông nghe từ xa; nói ồn-ào nghe không rõ. (1) Tiếng eo-sèo ở đâu đó? (2) 
Người ta làm gì mà eo-sèo quá vậy? 

eo-sèo, eo-xèo (2) (1đ) càu-nhàu, kêu-ca, trách-móc, than-phiền với giọng 
khó chịu. (1) Mày làm gì nó mà nó cứ eo-sèo tối ngày như vậy? (2) Con vợ 
mày nó có điên không mà lúc nào cũng thấy nó eo-sèo, nghe điếc cả tai! 


^^ 


E 


ê (1) (tk) (tc) (LVL273,330) [<Pháp - hé] mượn tiếng Pháp ("hé"), đứng 
ở đầu câu, dùng để gọi và để gây chú-ý. 

(1) É, đi đâu đấy? (Lê-Văn-Lý). 

(2) É, chúng mình lầm đường rồi! (Lê-Văn-Lý). 

(3) Ê, có cái gì đang bay kìa! (Lê-Văn-Lý). 
ê (2) (tk) (tc) (LVL273) đứng đầu câu, dùng để tỏ sự khinh-bỉ hay chế- 
giễu. 

(1) É, không biết xấu mặt! (Lê-Văn-Lý). 

(2) É, xấu hổ quá! (Lê-Văn-Lý). 


G/Gh 


gay (1) (lI) khó-khăn, khó giải-quyết, khó có thể làm như ý-muốn. (1) 
Tình-hình gay lắm. Có thể có đảo-chính. (2) Việc này kể ra thì không khó, 
nhưng say ở chỗ là phải làm vừa lòng tất-cả mọi người. 

gay (2) (II) có thể là lời lép, có thể chỉ là tiếng kèm; đứng sau mặt, mặt- 
mũi, có nghĩa là "cả mặt đỏ lên vì uống quá nhiều rượu hoặc vì quá tức- 
giận". (1) Mặt nó đã đỏ gay rồi. Đừng cho uống nữa. (2) Mỗi lần cấi nhau 
với ai, thì mặt nó đỏ say lên. 
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sần (lI) (I) (1đ) ngược lại với xa, khoảng cách tương-đối ngắn, ít khác 
nhau. (1) Gần tối rồi! Đừng ra đường nữa! (2) Ông ta đã gần đất xa trời. (3) 
Gần lửa rát mặt. (Tục-ngf). (4) Ông ta gần người tốt, xa người xấu, nên lúc 
nào cũng có vẻ an-nhàn thảnh-thơi, không làm mất lòng ai. (Š5) Gần mực thì 
đen, gần đèn thì rạng. (Tục-ngữ). (6) Lứa gần rơm lâu ngày cũng bén. (Tục- 
ngữ). (1) Gần chùa gọi Bụt bằng anh. (Tục-ngữ). 


gần (2) (I) ngược lại với xa, khoảng cách tương-đối ngắn, gặp-gỡ luôn, ở 
bên; đứng sau lời động để chỉ-định cho lời động. (1) Đấ đến gần ngày nó 
lấy chồng chưa? (2) Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. (Tục-ngñ). (3) Cô 
ấy ở gần nhà tôi. (4) Sống gần người tốt, đỡ phải lo-lắng. (5) Đừng ở gần nó 
mà mang hoa đó. 


gần (3) (II) (k) (LVL130) đứng trước lời động và lời tính để chỉ công 
việc của lời động hay tình-trạng của lời tính sắp tới sát một mức nào đó, kể 
cả thời-gian, không gian, số-lượng... (1) Tôi gần bắt được nó thì nó chạy 
mất. (2) Xe đã gần chạy. (3) Đã gần tới ngày nó lấy chồng rồi phải không? 
(4) Nước gần đầy bể. (5) Ông ta đã gần làm cha mới bỏ nhà thờ đi lấy vợ. 
(6) Nhà cô ấy và nhà tôi gần nhau lắm. (7) Chúng tôi có họ gần với nhau. 

Trong trường-hợp liên-quan tới thời-gian, gần có thể thay-thế bằng sắp 
hay sắp-sửa. (1) Nó gần chết. (1a) Nó sắp chết. (1ã) Nó sắp-sửa chết. (2) 
Xe gần chạy. (2a) Xe sắp chạy. (2ä) Xe sắp-sửa chạy. (3) Cơm gần chín. (3a) 
Cơm sắp chín. (3ä) Cơm sắp-sửa chín. (Ba thí-dụ của linh-mục Lê-Văn-Lý.) 
(4) Đến lúc nó gần chết nó nói nó hối-hận lắm. (4a) Đến lúc nó sắp chết nó 
nói nó hối-hận lắm. (4ä) Đến lúc nó sắp-sửa chết nó nói nó hối-hận lắm. 
(Xem sắp.) 

Gần còn được nhấn mạnh bằng rồi ở cuối dây lời. (1) Trời gần tốt rồi. 
(Lê-Văn-Lý). (2) Tôi gần trúng số độc-đắc rồi. (3) Đã gần tới nhà rồi. (4) 
Nước gần đầy rồi. 
gần đất xa trời (thành-ngữ) (lđ) sắp chết, sắp-sửa chết, gần đến lúc chết, 
chỉ còn một thời-gian ngắn nữa thì chết, không còn sống lâu nữa. Ông ía đã 
gần đất xa trời rồi mà vẫn còn hăng lắm. 
gần kề miệng lỗ (thành-ngữ) (1đ) sắp chết, sắp-sửa chết, gần đến lúc chết, 
chỉ còn một thời-gian ngắn nữa thì chết, không còn sống lâu nữa, gần đến lúc 
xuống huyệt. Ông ra đã gần kề miệng lỗ rồi mà vẫn còn hăng lắm. 
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gần giống như (nhl) (Xem gần như.) 

sàn như, gần giống như, gần y như, xấp-xỉi như (nhl) đứng đầu một dây 
lời phụ so-sánh gần tương-đương, sắp-sửa bằng nhau. Dây lời phụ so-sánh có 
thể đứng trước hay đứng sau dây lời chính. (2) Tao sẽ làm gần như lời mày 
dặn. (2) Ít nhất, mày phải làm gần giống như lời mày hứa với tao. (3) Cứ làm 
gần y như lời họ yêu-cầu là xong. (4) Nước sông dâng lên cao, xấp-xỉ như 
muốn tràn lên bờ. (5) Thuyền chở nặng quá, xãp-xỉ như muốn chìm. (6) 
Chóng ghê! Mới ngày nào còn ấm ngửa mà bây giờ trông nó cao xấp-xỉ như 
bố nó rồi. 

sần y như (nh]l) (Xem gần như.) 

gâu-gâu (lI) (liên) tiếng chó sủa, tiếng bắt chước chó sủa. Hình như có 
tiếng gâu-gâu của con vện nhà mình. Ra xem có chuyện gì không. 

gsâu-gâu (2) (lđ) sủa, sủa như chó, bắt chước chó sủa. (1) ®Ña xem con gì 
đang gâu-gâu ở ngoài ngố. (2) Chó nhà người ta súa thì gâu-gâu, chó nhà 
mình súa thì ăng-ẳng như bị ai đánh. (3) Thằng cu đâu? - Nó đang gảu-gâu 
với con vện ở ngoài hiên kia-kìa. 

ghê (l) (lQ) sợ, nhưng nhẹ hơn. (1) Ghé quá! Thằng lớn đánh thằng bé đến 
chảy máu mũi mà thằng bé vẫn không chịu thua. (2) Ghê gì mà ghê! Đợi đó 
mà coi, nó sắp thắng rồi đó. (3) Có gì đâu mà ghê. Nó chỉ là một con chuột 
nhắt. (4) Ghê lắm! Nhà đó có ma đó! Tao không dám vào đâu. 

ghê (2) (I) đáng nể, đáng phục, đáng sợ. (I) Ông đó ghê thật! Không 
quyền không thế mà dám kiện cấp trên. (2) Thằng đó không phải là người 
tầm-thường đâu. Nó ghê lắm đó! Một mình nó dám đánh hai thằng to gấp 
đôi nó. Mà cuối cùng nó thắng. (3) Con người đó ghê lắm, cái gì cũng dám 
làm. (4) Nó là một đứa ghê vô-cùng. Chỗ nào cũng lọt. Đụng vào nó có ngày 
bị oan-gia. 

ghê (3) (I) cảm-giác khác thường do vị chua gây ra. (1) Khế chua quá! Ăn 
ghê cả răng! (2) Không ăn đâu! Ghê răng lắm đó! 

ghê (4) (II) (LVL218,342) rất, lắm, vô-cùng..., đứng sau lời tính, dùng để 
nhấn mạnh hay để chỉ sự so-sánh tuyệt-đối (không có cái gì bằng, kể cả tốt 
lẫn xấu, cả hay lẫn đở). Nói đúng ra, ghê là tiếng nhấn mạnh tiếng kể, và 


371 


tiếng kể là một lời tính. (1) Hôm nay lạnh ghê. (2) Bông hoa này đẹp ghê. 
(3) Khế này chua ghê lắm. 

Ghê có thể thay-thế bằng ghê-gớm. (1) Hôm nay lạnh ghê-gớm! (2) Hôm 
nay lạnh ghê lạnh sớm! 
ghê-gớm (It) như ghê (1) và ghê (2), nhưng mạnh hơn; sợ lắm, rất đáng nể, 
đáng phục, đáng sợ. (1) Có gì đâu mà ghê-gớm. Nó chỉ là một chuột nhất. 
(2) Ông đó ghê-gớm thật! Không quyền không thế mà dám kiện cấp trên. 
ghiếc (tk) đi sau gớm để a› làm cho gớm trở thành một lời gồm có hai tiếng 
[gớm-ghiếc] ø› để dễ nói hơn, và ¿› để nhấn mạnh. (1) Thát là gớm-ghiếc! 
(2) Lác đó, trông nó mới gớm-ghiếc làm sao! (Xem gớm (1).) 
gọi (1) (1đ) nói, nói lớn tiếng hay kêu lên để người nghe chú-ý tới mình, trả 
lời mình hay đến với mình. Có hai cách gọi: (1) Gọi bằng giọng-điệu, và (2) 
gọi bằng tiếng gọi. (1a) Lam! (1ã) Cô kia! (1â) Anh mặc áo trắng! (2a) Thưa 
mẹ, con đi học về. (Thưa là tiếng gọi.) (2ä) Bẩm ông, cậu cả đang làm 
chuồng chim. (Bắm là tiếng gọi.) (2â) ÉÊ mày, đi chơi không?. (Ê là tiếng 
gỌI.) 
gọi (2) (lđ) bảo đến với người nói (người ra lệnh). (1l) ®a vườn gọi nó về 
đây cho tao. (2) Mẹ bảo em ra đây gọi chị vào cho mẹ hỏi chuyện. 
gọi (3) (1đ) đặt tên, nói. (1) Người mình gọi là chó thì người Thái gọi là 
má. Như vậy, má trong lời chó-má có thể có gốc từ tiếng Thái. (2) Làng Đồ- 
xá còn gọi là làng Đọ, làng Y-na còn gọi là làng Nưa. 
gọi (4) (1đ) kêu, xưng-hô. (1) Con gọi bố con là gì? Là bố, là cha, hay là 
ba? (2) Con gọi bố con là cậu. 
gọi (Š) (1đ) nói qua một phương-tiện truyền-thông. (1) 7 hỉnh-thoảng nhớ 
gọi cho tôi. (2) Thỉnh-thoảng nhớ gọi dây nói cho tôi. (3) Thính-thoảng nhớ 
gọi điện-thoại cho tôi. 

Ngày nay, có nhiều người thay-thế gọi, gọi dây nói, gọi điện-thoại bằng 
điện. 7hinh-thoảng nhớ điện cho tôi. 
gọi (6) (lđ) ra lệnh. C”ính-phủú gọi nhập-ngũ các thanh-niên từ mười tám 
tới bốn mươi lăm. 
gọi bằng giong-điệu (LVL329) Khi gọi, nếu không dùng tiếng gọi, cần 
phải thay đổi giọng-điệu. Thường-thường chỉ gọi tên hay nói tới một đặc- 
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điểm nào đó với giọng cao hơn, lớn hơn. (1) Lam! (2) Cậu Bằng! (3) Nụ-Bi! 
(4) Cô kia! (5) Anh kia! (6) Anh mặc áo trắng! (7) Bà ngồi ở sau cánh cửa 
kia-kìa! (Xem tiếng gọi.) 

gớm (1) (lt) có cảm-giác ghê-tởm, không muốn nhìn, không muốn nghe; ở 
mức-độ đáng sợ, đáng nể, đáng ngại, cần phải tránh. (1) Trông thấy mà 
sớm! (2) Bà ta sớm lắm! Phải coi chừng! (3) Người gớm như thế, ai mà dám 
chơi. 

Gớm thường đi với ghiếc để làm thành một lời có hai tiếng, để dễ nói 
hơn, hay là để nhấn mạnh. (1) Khung-cảnh lúc ấy thật là gớm-ghiếc vô- 
cùng. (2) Bộ mặt của người đàn bà lúc chửi chồng trông gớm-ghiếc ghê-sợ 
yvồ-cùng-tận. 
gớm (2) (ll) đứng sau lời tính để làm tiếng nhấn mạnh hay làm gia-tăng 
cường-độ; đôi khi có ý chê. (1) Bông hoa này đẹp gớm! (2) Cô ấy cũng 
duyên-dáng sớm! 

Nếu không có ý chê, gớm có thể thay-thế bằng quá, lắm, vô-cùng... (1) 
Bông hoa này đẹp quá! (2) Cô ấy cũng duyên-dáng lắm! 
gớm (3) (II) đứng ở đầu câu để diễn-tả sự trách-móc nhẹ. (1) Gớm! Cái 
anh này! Chọc-ghẹo người ta thì cũng một vừa hai phải thôi chứ! (2) Gớm! 
Mới đùa một tí đã nhấy dựng lên rồi! 


gớm-ghiếc (Xem gớm (1).) (Xem ghiếc.) 


G/GI 


øì (1) (liên) (LVL312) cái, thứ, vật, điều, sự, việc... sự hiểu-biết, một 
hành-động, một ý-tưởng, một hiện-tượng nào đó. (1l) Những gì ta biết, ta 
nên cho người khác biết. (Lê-Văn-Lý). (2) Ta không nên làm những gì trái 
với lương-tâm. (Lê-Văn-Lý). (3) Nó nói những gì gì ấy. (Lê-Văn-Lý). (Nó nói 
nhiều sự mà mình không hiểu.) (Xem chỉ.) 

gì (2) (II) (LVL312) dùng để hỏi hay nửa hỏi nửa than. (1) Làm gì thế? (2) 
Ông muốn gì? (3) Làm gì mà cứ đứng lên ngồi xuống như vậy? (4) Thôi! Tiếc 
làm gì!? Mọi việc đã xong rồi! (ŠS) Cái gì đang bay trên trời kia? (6) Sách gì 
đẹp thế? (Xem chỉ.) 
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Nếu gì đứng sau lời động, có thể nhấn mạnh bằng cách thêm cái ở đằng 
trước. Làm cái gì thế? (2) Ông muốn cái gì? (3) Làm cái gì mà cứ đứng lên 
ngồi xuống như vậy? 
gì (3) (1) dùng để hỏi có ý chối-bỏ, không chấp-nhận. Ý-nghĩa chối-bỏ 
nhiều hơn là hỏi. (1) Nó mà đẹp gì!? [Nó không đẹp.]| (2) Còn bé nhỏ gì!? 
(Lê-Văn-Lý). [Không bé nhỏ.] (3) Ngoan gì mà ngoan!? [Không ngoan. ] 

Đôi khi, gì được nhấn mạnh hơn bằng gì đâu. (1) Nó có đẹp gì đâu mà 
đòi lấy cho bằng được!? (Mạnh hơn "Nó có đẹp gì mà đòi lấy cho bằng 
được!?") (2) Từ trước tới giờ tôi có nói gì đâu mà trách tôi? (Mạnh hơn '"”Pừ 
trước tới g1ờ tôi có nói gì mà trách tôi!?”) (Xem đâu (3).) 
gì (4) (1) đứng sau một số lời tính để làm thành tiếng phủ-định, chối-bỏ, 
không chấp-nhận. (1) Nó có thiếu gì tiền! [Nó có nhiều tiền lắm!] (2) Còn 
chán gì người đẹp! [Còn rất nhiều người đẹp.] (3) Giới gì mà giới! [Không 
giỏi đâu!] 
gì (5) (ik) tiếng biểu-thị sự cảm-thán (chê-bai, thất-vọng). (1) Người gì mà 
lúc nào cũng chỉ ốm-đau. (2) Con-cái gì mà nói chẳng chịu nghe. 
øì (6) (tk) là thành-phần trong một nhóm: cách gì, cứ gì... 


gì cả (nhl) tiếng nhấn mạnh trong câu phủ-định có tiếng phủ-định chẳng, 
chả, không. (1) Nó chẳng ăn chẳng uống gì cả. (2) Nó chả cười chả nói gì 
cả. (3) Nó không chịu đọc sách gì cả. (Xem bao giờ, bao giờ hết, chút nào, 
tí nào, gì hết, gì sất (sốt).) 
gì đâu (1) (nhl) (tđph) đứng sau một lời để diễn-tả sự than-trách, chán- 
nản, thất-vọng... (1) Làm ăn gì đâu! (Làm ăn bê-bối, không đứng-đắn, mở 
cửa không đúng giờ, không đúng hẹn...) (2) Con-cái gì đâu! (Con-cái hư- 
hỏng, lười-biếng, không vâng lời, không như ý cha-me...) (3) Từ nấy tới giờ 
nó nói gì đâu không à! (Nói không đâu vào đâu, nói vớ-vẩn...) 
gì đâu (2) (nhl) (tđph) đứng sau lời tính hay lời động để chỉ sự phủ-định 
(chối-bỏ, không nhận...) (1) 7 nấy tới giờ nó có nói gì đâu? (Không nói 
øì.) (2) Người đó có đẹp gì đâu?? (Không đẹp.) 

Đôi khi, người nói chỉ dùng đâu, nhưng ý phủ-định không mạnh bằng gì 
đâu. (1) Tờ nấy tới giờ nó có nói đâu!? (Không nói gì.) (2) Người đó có đẹp 
đâu?? (Không đẹp.) 
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gì đâu (3) (nhl) (tđph) mạnh hơn gì, dùng để hỏi có ý chối-bỏ, than-trách, 
không chấp-nhận. Ý-nghĩa chối-bỏ, than-trách, ngạc-nhiên nhiều hơn là hỏi. 
(1) Nó có đẹp gì đâu mà đòi lấy cho bằng được!? (Mạnh hơn "Nó có đẹp gì 
mà đòi lấy cho bằng được!?") (2) Từ trước tới giờ tôi có nói gì đâu mà trách 
fôi? (Mạnh hơn “Từ trước tới giờ tôi có nói gì mà trách tôi!?") (Xem đâu 
(3).) 

gì hết (nhl) tiếng nhấn mạnh trong câu phủ-định có tiếng phủ-định chẳng, 
chả, không. (1) Nó chẳng ăn chẳng uống gì hết. (2) Nó chả cười chả nói gì 
hết. (3) Nó không chịu đọc sách gì hết. (Xem bao giờ, bao giờ hết, chút 
nào, tí nào, øì cả, øì sất (sốt).) 


.. øì mà.. (1) (Xem øì (5) và mà (Í 1).) 


. øì mà.. (2) (nhóm) (tk) [khuôn] đứng giữa lời tính hay lời động nhắc đi 
nhắc lại, làm cho câu nói trở thành phủ-định (bác-bỏ, chối-bỏ, không chấp- 
nhận) và có ý nhấn mạnh. (1) Đẹp gì mà đẹp! (2) Nói gì mà nói! Có ai cho 
nói đâu mà nói! 

.. øì mà.. thế (nhóm) (tk) [khuôn] ở trong khuôn có lời động hay lời tính 
được nhắc đi nhắc lại, dùng để nhấn mạnh. (1) Nói gì mà nói lớn thế. (2) 
Đẹp gì mà đẹp thế! 

1. Trước và sau gì mà có thể là cùng một lời tính [(I0Q gì mà (I0) thế|. (1) 
Đẹp gì mà đẹp thế! (2) Xấu gì mà xấu thế! 

2. Trước và sau gì mà có thể là cùng một lời động. Tuy-nhiên, sau lời 
động thứ hai bao giờ cũng có một lời tính thêm nghĩa cho lời động [(1đ) gì 
mà (1đ) (I0 thế]. (1) Nói gì mà nói lớn thế! (2) Ăn gì mà ăn nhiều thế! 

Thế có thể thay-thế bằng vậy. (1) Nói gì mà nói lớn vậy! (2) Ăn gì mà ăn 
nhiều vậy! 

3. Trước và sau gì mà có thể là cùng một lời tính [(10) gì mà (I0) thế|. 
(Trường-hợp I1). Tuy-nhiên, nếu sau lời tính thứ hai có một tiếng nhấn mạnh 
(tiếng kèm hay lời tính), thế thường-thường không cần tới nữa. Nếu tiếng 
nhấn mạnh là lời tính đôi hay kép, lời tính đầu tiên được nhắc đi nhắc lại ba 
lần. (1) Đẹp gì mà đẹp thế! (1a) Đẹp gì mà đẹp lạ! (1ä) Đẹp gì mà đẹp lạ 
đẹp lùng! (2) Xấu gì mà xấu thế! (2a) Xấu gì mà xấu quá thế! (2ä) Xấu gì mà 
xấu quá như vậy! (2â) Xấu gì mà xấu đau xấu đớn! 
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Sự thêm hay bớt thế hoặc như vậy bị chi-phối bởi luật dễ nói dễ nghe. 
(Xem luật dễ nói dễ nghe.) 
øì sất (gì sốt) (nhl) (tđph) tiếng nhấn mạnh trong câu phủ-định có tiếng 
phủ-định chẳng, chả, không. (1) Nó chẳng ăn chẳng uống gì sất. (2) Nó 
chả cười chả nói gì sất. (3) Nó nói cả tiếng đồng-hồ mà tôi chẳng hiểu gì sất. 
(Xem bao giờ, bao giờ hết, chút nào, tí nào, gì cả, gì hết.) 

Cũng có người nói gì sốt. Nó chẳng ăn chẳng uống gì sối. 
giá (I) (liên) đồ vật dùng để cái gì, đỡ cái gì, treo cái gì. (1) Giá vẽ, giá 
áo, giá sách. (2) Đồ giá áo túi cơm! Chẳng làm được cái gì nên thân. 
giá (2) (liên) mầm đậu (đậu xanh, đậu đen, đậu tương) mới chỉ có hai lá 
thật non (màu vàng) dùng để làm đồ ăn như rau. Đám giá này còn tươi lắm. 
giá (3) (liên) số tiền-bạc để mua, bán hay trao-đổi một vật gì. (1) Bức 
tranh này giá bao nhiêu? (2) Đừng trả cao giá quá. 

Vô-giá là quý đến độ không thể mua được bằng tiền hay bằng bất-cứ sự 
đổi-chác nào. Đáy là một bức tranh vô-giá. 
giá (4) (lên) cái gì phải dùng để trao-đổi hay đổi-chác lấy một gì khác. 
Để cho vợ con thoát khỏi cảnh đói-rét, ông ta đã phải trả một giá quá đắt, là 
chính mạng sống của mình. 
giá (5) (tk) (LVL245) tiếng kèm phụ-thuộc đứng đầu một dây lời giả-thiết 
không đúng sự thật, diễn-tả sự tiếc-rẻ, nuối-tiếc, hối-tiếc. (1) Giá mình biết 
bay, thì sướng biết mấy! (2) Giá vợ tôi là công-chúa thì tôi sẽ khổ lắm. (3) 
Giá bây giờ có người đấm lưng cho tôi thì tôi sẽ khoẻ ra liền. 

Giá có thể thay-thế bằng giá mà. (1) Giá mà mình biết bay, thì sướng 
biết mấy! (2) Giá mà vợ tôi là công-chúa thì tôi sẽ khổ lắm. (3) Giá mà bây 
giờ có người đấm lưng cho tôi thì tôi sẽ khoẻ ra liền. 

Thí-dụ thứ ba có thể hiểu là một lối nói đồng. (Nói bâng-quơ để xem có 
người nào làm cho mình không.) 
giá (giá mà, phải chỉ) (6) (tk) (LVLI4§) đứng đầu một dây lời phụ chỉ 
hối-tiếc. (1) Giá tôi có cánh, tôi sẽ bay sang qua sông. (Lê-Văn-Lý). (2) Giá 
mà gia-đình mình không nghèo-túng quá thì mình không khổ như thế này. (3) 
Giá mà anh ải thi kì này, thế nào anh cũng đậu. (Lê-Văn-Lý). (4) Phải chỉ tôi 
có cánh, tôi sẽ bay sang qua sông. 
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giá mà (giá, phải chỉ) (k) (LVL148) đứng đầu một dây lời phụ chỉ hối- 
tiếc. (1) Giá mà gia-đình mình không nghèo-túng quá thì mình không khổ 
như thế này. (2) Giá mà anh đi thi kì này, thế nào anh cũng đậu. (Lê-Văn- 
Lý). (3) Giá tôi có cánh, tôi sẽ bay sang qua sông. (Lê-Văn-Lý). (4) Phải chỉ 
tôi có cánh, tôi sẽ bay sang bên kia sông ngay Đây giờ. 

giả-như, giả-thử, giả-sử, giả-thiết rằng, ví như, ví bằng, nhược bằng (tk) 
đứng đầu một dây lời giả-thiết, chỉ (1) một sự-kiện có thể xảy ra, hay là (2) 
một sự-kiện được coI như một điều-kiện cho một sự-kiện khác. (LVL242). 
Dây lời có giả-như, giả-thử... là dây lời phụ. Dây lời này có thể đứng trước 
hay đứng sau dây lời chính. (1) Giđ-như có tiền, tôi sẽ đi du-lịch. (2) Giả- 
thứ anh là tôi, anh có làm như tôi không? (3) Giả-thiết rằng nhà anh có 
chuột, anh có mua thuốc giết chuột không? (4) Ví như chiều hôm nay trời 
không mưa, tôi sẽ đến thăm anh. (5) Ví bằng chiều hôm nay mưa to, anh có 
đi thăm cô ấy không? (6) Nhược bằng trời nổi cơn giông-bão, tôi đã hứa với 
anh là tôi đến thăm anh, thì tôi sẽ đến. (T) Anh thương em thì anh đến với 
em, nhược bằng không thì thôi. 

Giả-như, giả-thử, giả-sử, giả-thiết rằng, ví như, ví bằng, nhược bằng 
có thể thay-thế bằng nếu. (Xem nếu.) (1) Nếu có tiền thì tôi sẽ đi du-lịch. 
(2) Nếu anh là tôi, anh có làm như tôi không? (3) Nếu nhà anh có chuột, 
anh có mua thuốc giết chuột không? (4) Nếu chiều hôm nay trời không mưa, 
tôi sẽ đến thăm anh. (5) Nếu chiều hôm nay mưa to, anh có đi thăm cô ấy 
không? (6) Nếu trời nổi cơn giông-bão, tôi đã hứa với anh là tôi đến thăm 
anh, thì tôi sẽ đến. (1) Anh thương em thì anh đến với em, nếu không thì thôi. 
giả-sử (tk) (Xem giả-như, nếu.) 
giả-thiết rằng (tk) (Xem giả-như, nếu.) 
giả-thử (tk) (Xem giả-như, nếu.) 
giả-thử rằng (tk) (Xem giả-như, nếu.) 


Giê-su, lạy Chúa tôi [Giê-su Ma (-ri-a)] (nhóm) (tđph) Kêu tên cực trọng 
(trong đạo Thiên-Chúa, giáo-phái Công-giáo) để cầu-khẩn hay than-thở; 
thường được dùng trong cộng-đồng Công-giáo quê ở Kim-Sơn, Ninh-bình và 
một số vùng ở Nam-định. Giê-su, lạy Chúa tôi hay Giê-su Ma (-ri-a) đứng 
đầu câu kêu-than, than-thở, giãi-bày nỗi oan-ức... (1) GŒiê-su, lạy Chúa tôi! 
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Đắt-đỏ thế này thì chết đói mất! (2) Giê-su Ma! Tôi có nói thế đâu mà đổ 
cho tôi! (3) Giê-su Ma-ri-a! Người có đạo aI lại làm như vậy! 


Giêu mẹo ơi (nhóm) (tđph) (Xem Dêu mẹo ơi.) 


giòn (1) (I0) tài, gIỏi. Ở nhà nhất mẹ nhì con. Ra đường lắm kẻ còn giòn 
hơn ta. (Ca-dao). 


giòn (2) (It) (tương-đối cứng,) dễ vỡ vụn ra, dễ gẫy, khi vỡ hay gẫy thường 
phát ra tiếng nổ gọn; (tiếng nổ) lách-tách, không lớn lắm, dễ nghe; tiếng nổ 
hay tiếng cười mau, gọn, nghe vui tai. (1) Rán cá phải rán thật giòn, ăn mới 
ngon. (2) Năm nay, pháo nhà mình nổ giòn lắm. (3) Mấy cành đó giòn lắm. 
Đừng trèo ra xa quá. (4) Bánh đa ở đây vừa giòn vừa ngon. (S) Cô ta đã đẹp, 
ăn nói duyên-dáng, lại thêm tiếng cười rất giòn; nên tới đâu vui tới đó. 
giòn (3) (I0) đẹp một cách khoẻ-mạnh, thường nói về nước da ngăm-ngăm 
đen, vừa đẹp vừa khoẻ-mạnh. (1) Ngày còn trẻ, tôi WÓC-IƠ CÓ IHỘI ñgHỜi VỢ 
vừa giòn vừa xinh. (2) Cô ấy có nước da đen giòn, má lúm đồng tiền và hàm 
răng khểnh. Đẹp một cách mặn-mà dễ thương. 
giống (1) (ltên) chỉ chung cách phân-biệt đực và cái, nam và nữ, đàn ông 
đàn bà, một loại sinh đẻ được và một loại không sinh đẻ được nhưng có thể 
làm cho loại kia sinh đẻ. 
giống (2) (I) tương-tự, không khác, cùng có một số nét, hình-dáng, tính- 
chất. (1) Nó giống mẹ nó như đúc. Giống cả người lân nết. (2) Chúng nó 
giống tôi ở cái lì. (3) Con gái giống cha giàu ba họ; con trai giống mẹ khó ba 
đời. (Tục-ngf). 
giống như (nhóm) (ll) tiếng để so-sánh tương-đương, bằng nhau. (Mạnh 
hơn như.) (1) Mày phải làm giống như lời mày hứa với tao. (2) Tao sẽ làm 
giống như lời mày dặn. (3) Cứ làm giống như lời họ yêu-cầu là xong. (4) 
Giống như lời bà đoán trước, cô ấy đã bỏ đi rồi. (5) Giống như bệnh sốt rét 
định-kì, môi ngày vào khoảng ba giờ chiều thì tôi lại cảm thấy ớn lạnh. 

Giống như có thể thay-thế bằng giống y như, giống y hệt như, y như, y 
hệt như, đúng như. 

(1) Mày phải làm giống như lời mày hứa với tao. 

(1a) Mày phải làm giống y như lời mày hứa với tao. 

(1ã) Mày phải làm giống y hệt như lời mày hứa với tao. 

(1â) Mày phải làm y như lời mày hứa với tao. 
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(1b) Mày phải làm y hệt như lời mày hứa với tao. 
(1c) Mày phải làm đúng như lời mày hứa với tao. 
(Xem y như.) 


giống y như (nhóm) (II) tiếng so-sánh tương-đương, bằng nhau. (Tựa như 
là giống như, nhưng mạnh hơn giống như một tí. (1) Mày phải làm giống 
như lời mày hứa với tao. (2) Mày phải làm giống y như lời mày hứa với tao. 
(Xem y như.) 

Giống y như là nhóm tiếng kèm, khác với giống y như (lời động/lời tính 
giống + nhóm tiếng kèm y như). 

(1) Mày phải làm giống y như lời mày nói. (Làm là lời động) 

(2) Mày giống y như bố mày. Bố mày lười, mày cũng lười. (Giống là lời 
động/lời tính.) 
giống y hệt như (nhóm) (II) mạnh hơn giống y như mội tí. (1) Mày phải 
làm giống y như lời mày hứa với tao. (2) Mày phải làm giống y hệt như lời 
mày hứa với tao. (Xem y như.) 


giờ (I) (ltên) một phần hai mươi bốn (1/24) của một ngày (một ngày một 
đêm), thời-gian của 60 phút hay 3600 giây. (1) Một ngày có hai mươi bốn 
giờ mà mày ngủ mất hai mươi giờ rồi thì còn thì-giờ đâu mà làm việc để 
sống. (2) Mấy giờ rồi? 

Đôi khi giờ có thể thay-thế bằng tiếng. Mội ngày có hai mươi bốn tiếng 
mà mày ngủ mất hai mươi tiếng rồi thì còn thì-giờ đâu mà làm việc để sống. 
giờ (cách nói giờ) (2) (LVL365) Người Việt-Nam nói giờ theo thứ-tự: giờ, 
phút và giây. 

Một giờ một phút hai mươi giáy (1.01.20) (1:01:20) 

Mười hai giờ mười sáu phút hai mươi lăm giây (12.16.25) (12:16:25) 

Nếu chỉ nói giờ và phút, từ một phút tới 30 phút, nói theo thứ tự thông- 
thường: giờ trước, phút sau. Ba giờ mười bốn phút (3.14) (3:14), chín giờ ba 
mươi phút (9.30) (9:30). 

Đôi khi chỉ cần nói số, không cần "phút". Ba giờ mười bốn (3.14) (3:14), 
chín giờ ba mươi (9.30) (9:30) (chín giờ rưỡi). 

Từ ba mươi mốt phút cho tới năm mươi chín phút, có hai cách: 

- Cách thứ nhất như thông-thường, nói giờ trước, nói phút sau: Ba giờ ba 
mươi mốt phút hay ba giờ ba mươi mốt (3.31) (3:31); mười một giờ năm 
mươi bốn phút hay mười một giờ năm mươi bốn (1 1.54) (11:54). 
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- Cách thứ hai, nói theo thứ tự: số giờ sắp tới + kém + số phút cho tới g1ờ 
sắp tới. Thí-dụ, (3.31) (3:31) bốn giờ kém hai mươi chín phút (60 phút trừ đi 
31 phút) hay bốn giờ kém hai mươi chín; (11.54) (11:54) mười hai giờ kém 
sáu phút. 

Nếu số phút còn lại ít hơn mười (1 .. 9), bắt buộc phải có phút, trừ 
trường-hợp 5. Thí-dụ: (6.03) (6:03) sáu giờ ba phút; (7.05) (7:05) bảy giờ 
năm phút hay bảy giờ năm. 

Đặc biệt: mười lăm phút, ba mươi phút, bốn mươi lăm phút. 

Mười lăm phút còn nói là mười lăm hay một khắc. 

Ba mươi phút còn nói là ba mươi hay rưỡi. 

Bốn mươi lăm phút còn nói là bốn mươi lăm hay ba khắc (nói sau giờ) 
hay một khắc tới (giờ sắp tới) hay (giờ sắp tới) kém mười lăm. 

Thí-dụ: 

(1.15) (1:15) Một giờ mười lăm phút, một giờ mười lăm, một giờ một 
khắc. 

(3.30) (3:30) Ba giờ ba mươi phút, ba giờ ba mươi, ba g1ờ rưỡi. 

(8.45) (8:45) Tám giờ bốn mươi lăm phút, tám giờ bốn mươi lăm, tám giờ 
ba khắc, một khắc tới chín giờ, chín giờ kém mười lăm. 
giờ (3) (liên) thời-gian lúc người nói đang nói, thời-gian được nói tới. (1) 
Bằng giờ này ngày mái tôi đang ở Hà-nội. (2) Từ xưa tới giờ, tôi chưa thấy 
người nào đẹp như vậy. 

Trong thí-dụ (2) cũng có thể hiểu là: giờ nói tắt cho bây giờ hoặc giờ có 
thể thay-thế bằng nay. (1) Từ xưa tới bây giờ, tôi chưa thấy người nào đẹp 
như vậy. (2) Từ xua tới nay, tôi chưa thấy người nào đẹp như vậy. 
giờ (4) (tk) nói tắt cho bây giờ để chỉ thời-gian ngay lúc đang nói, lúc này, 
giờ này. (1) T? xưa tới giờ, tôi chưa thấy người nào đẹp như vậy. (2) (Báy) 
giờ có định đi đâu chơi không? 
giờ (5) (liên) thời-gian đã định để làm việc gì hay để nghỉ-ngơi... (1) Đã 
tới giờ đi làm rồi mà còn ngồi đó hả? (2) Sắp đến giờ ra chơi chưa? (3) Ở 
nhà tôi có thói quen, tới giờ cơm, mọi người phải có mặt để cám ơn Trời- 
Đất, con cái mời bố mẹ, anh chị em mời lẫn nhau, rồi mới được ăn. 


giùm, giúp (II) (Xem hộ.) 
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giữa (1) (liên) phần, chỗ, nơi, điểm ở nửa chừng. Vở kịch này hay từ đầu 
tới gần giữa. Sau đó nhạt dần. Đoạn kết dở vô-cùng. 


giữa (2) (II) (LVLó65) tiếng chỉ vị-trí ở khoảng nửa chừng, ở trung-tâm, ở 
trong, ở trên. Giữa làm chứng cho lời tên. Có nghĩa là, lời nào đứng sau giữa 
là lời tên. (1) Giữa đường giữa chợ, giữa lớp, giữa ban ngày ban mặt, giữa 
tháng, giữa năm... (Đường, chợ, lớp, ban ngày ban mặt, tháng, năm... là lời 
tên, vì đứng sau giữa.) (2) Giữa đường thấy cánh hoa rơi. Hai tay đố lấy, cũ 
người mới ta. (Ca-dao). (3) Giữa đường thấy cánh hoa rơi. Hai chân dẫm 
nát, chẳng chơi hoa thừa. (Ca-dao). 


H 


há (tk) đứng ở cuối câu, làm cho câu nói trở thành câu hỏi cần sự đồng-ý, 
sự đáp-ứng của người nghe. Câu hỏi với há mạnh hơn câu hỏi với hả. (1) 
Anh đi chơi với tôi tối hôm nay há? (2) Hoa này thơm quá há!? 

Đôi khi há được nhắc đi nhắc lại, ở giữa là tiếng chủ (người nghe) để làm 
thành câu hỏi ngắn-gọn, chắc-chắn có sự đồng-ý của người nghe hoặc là 
yêu-cầu sự đồng-ý của người nghe. Há con há? (Đúng như thế phải không 
con? Mình sẽ làm đúng như vậy, phải không con? Đúng là con nghe thấy 
người ta nói như vậy, phải không?...) 
hà, à (tk) đứng cuối câu, dùng để nhấn mạnh. (1) Nhà nào cũng đẹp hết 
trơn hà! (2) Đứa bé kia trông dễ thương quá hà! 

Cũng có người nói trại ra là hè. 

Hà có thể thay-thế bằng à. (1) Nhà nào cũng đẹp hết trơn à! (2) Đứa bé 
kia trông dễ thương quá à! 
hà-tất, hà-tất gì (tk) đứng trước phải, có phận-sự như tiếng phủ-định, 
giông-giống như "việc gì, không cần, không cần gì, chẳng cần, chẳng cần gì, 
cần øì, không có gì, không có gì đáng kể, có gì đâu (mà)..." (1) Nhà có sẵn 
rau, lại có gà có vịt; hà-tất phải đi chợ xa. (2) Nếu chúng nó cứ phá làng 
phá xóm như thế này, thì trước sau gì cũng bị bắt; hà-tất phải nghĩ đến 
chuyện khai-báo cho mất công. (3) Nó bỏ mình thì mình ải tìm người khác. 
Hà-tất gì mà phải buồn-bã quá như vậy! 
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hả (I1) (1đ) hết, thoả, được như ý mong-muốn, mơ-ước. (l) Khi nào tức 
quá, chịu không nổi, thì nắm tay cho thật chặt, rồi đấm vào không-khí cho 
tới bao giờ hả thì thôi! (2) Từ xưa tới nay, anh ta chỉ mơ-MHóc có một người vợ 
thật đẹp; bây giờ lấy được vợ đẹp, không biết có hả lòng hả dạ không? 


hả (2) (1đ) hết hơi, hết mùi, mất hơi, mất mùi. Có nhiều thứ rượu, lúc mở 
ra, phải để hả mấy phút, uống mới ngon. 


hả, hở, hử (3) (tk) (tc) (LVL265) tự nó không có ý-nghĩa, nhưng khi đứng 
ở cuối câu, làm cho câu nói trở thành câu hỏi, diễn-tả sự ngạc-nhiên hay bực 
mình. (1) Anh gọi tôi hả? (Lê-Văn-Lý). (2) Vừa mới ăn xong mà đã đói rồi 
hả? (3) Mày lại chửi tao hả? 


hả, hở, hử, hỉ (4) (tk) (LVL163) đứng sau lời động hay ở cuối dây lời để 
làm thành câu hỏi. (Như à.) Câu hỏi với hả (hở, hử, hị) có ít vẻ hồ-nghi hơn 
câu hỏi với à. #¿ chơi hđ? (Lê-Văn-Lý). Câu hỏi này nói với một người mà 
mình đoán rằng người đó sắp-sửa đi chơi... (Lê-Văn-Lý). (2) Lại đói rồi hả? 
(3) Con mới về hả con? (Con ở cuối câu có thể bỏ đi.) 

Hả (cũng như à, nhì) ở trong các câu nói nói với người ngang hàng và 
người dưới. 
hai vai có quỷ thần làm chứng, hai vai có quỷ-thần chứng-giám (nhóm) 
đứng trước một câu thề hay một câu giãi-bày nỗi oan để thanh-minh hay 
chứng tỏ sự ngay-thẳng... (1) Hai vai có quỷ thần làm chứng; nếu tôi nói dối 
thì tôi chết không kịp ngáp. (2) Hai vai có quỷ thần làm chứng; tôi không 
bao giờ nói xấu bà. 
hạt (hột) (1) (liên) (LVL98) nhân; một bộ-phận của loài cây và cỏ có hoa, 
có thể nẩy ra cây khác; một bộ-phận của loài cây và cỏ có hoa, hình bầu- 
dục, hình quả cầu, hoặc đầy hoặc dẹp, ở bên trong quả (hay trái), có thể nẩy 
ra cây khác. Giống ớt này vừa cay vừa nhiều hạt; dễ trồng lắm. 

Hạt (hột) còn được dùng làm tiếng chỉ loại cho những hạt (hay hột). Hi 
bí (hột bí), hạt thóc (hột thóc), hạt cải (hột cải)... (lời tên = tiếng chỉ loại + 
lời tên). 
hạt (hột) (2) (liên) quả (hay trái) khô của một số cây. (1) Gạo tám thơm, 
hạt chắc, cơm dẻo, để nguội ăn vẫn ngon. (2) Loại bắp này luộc lên, hạt dẻo, 
vừa ngọt vừa thơm. 
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hạt (hột) (3) (liên) giọt, vật gì có hình-thù giống như hạt (hột). Mưa từng 
hạt, từng hạt, làm tan-nát lòng tôi. (Kừm-Vân). 

hay (1) (1đ) (LVL231) biết, biết tin. (1) Nó đi lúc nào mà tôi không hay. 
(2) Nó về nhà rồi mà không ai hay. (Lê-Văn-Lý). 

Có khi hay đi đôi với lời động biết để làm thành lời động kép (mạnh hơn 
là hay, biết). (1) Nó đi lúc nào mà tôi không hay-biết gì hết. (2) Nó về nhà 
rồi mà không ai hay biết gì hết. 
hay (2) (I) (LVL231) giỏi, lí-thú, hứng-thú, có tác-dụng tốt, chữa khỏi. 
(L Truyện này hay quá. (2) Truyện này hay quá là hay. (3) Ông đó đã hay 
chữ còn khéo tay nữa. (4) Nó hát rất hay. (Lê-Văn-Lý). (4) Thuốc này hay 
lắm. Chỉ cần uống một thang đã thấy bớt nhức-mỏi. 
hay (3) (tk) (LVL231) tiếng định-nghĩ1a cho lời động, có nghĩa là "thường, 
thường-thường, thường-xuyên, luôn-luôn". Ông ra hay giúp-đỡ người nghèo. 
(2) Nó hay ải chơi. (Lê-Văn-Lý). 
hay (4) (tk) (LVL229) tiếng kèm nối-kết có phận-sự nối-kết và lựa-chọn. 
Một trong hai người, anh hay tôi, phải ra vườn tưới cây. (Xem hay là.) 
hay (5) (tk) (tc) tiếng kèm nối-kết, đứng trước tiếng để hỏi sao, diễn-tả ý- 
nghĩa thắc-mắc, ngạc-nhiên, không tin là có thể xảy ra. (1) Chuyện đó có 
thật hay sao!? [Chuyện đó có thật như vậy hay là thế nào đây!?| (2) Đúng 
hay sao anh!? [Có thật đúng như vậy hay là thế nào hả anh!?] 
hay là (ngắn gọn hơn là hay) (tk) (LVL229) tiếng kèm nối-kết, tức là tiếng 
kèm có phận-sự nối-kết và lựa-chọn. Hai yếu tố nối-kết bởi tiếng kèm hay 
thường-thường đối-lập với nhau để người nói lựa-chọn. Một frong hai người, 
anh hay là tôi, phải ra vườn tưới cây. 

Thay vì hay, hay là, có thể dùng hoặc là (ngắn gọn hơn là hoặc). 

(1) Một trong hai người, anh hoặc là tôi, phải ra vườn tưới cây. 

(2) Một trong hai người, anh hoặc tôi, phải ra vườn tưới cây. 

(3) Một trong hai người, hoặc là anh hoặc là tôi, phải ra vườn tưới cây. 
(4) Một trong hai người, hoặc anh hoặc tôi, phải ra vườn tưới cây. 

Trong hai thí-dụ (3) và (4), hoặc là và hoặc có thể lắp đi lắp lại. (Hoặc, 
hoặc là có thể đứng trước hai yếu-tố.) Trái lại, hay, hay là không được lắp đi 
lắp lại. 
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Tuy-nhiên, hay, hay là có thể ở trong câu hỏi, còn hoặc, hoặc là không 
bao giờ ở trong câu hỏi. Ö/¿ chơi hay đi học? (Xem hoặc, hoặc là.) 
hay sao (nhóm) (tk) đứng ở giữa câu và đôi khi ở cuối câu để làm thành 
câu hỏi có ý ngạc-nhiên, không tin là có thể xảy ra. (Mạnh hơn câu hỏi với 
sao.) (1) Nó điên hay sao mà nó làm vậy? (3) Con-cái nhà mình mà ngu thế 
hay sao? (Xem hay (5).) 


hãy (tk) (1) (LVLI51,152,69) tiếng kèm chỉ khuyến-lệnh, đứng trước lời 
động, làm cho lời động có tính-cách ra lệnh, khuyên-bảo, nhắc-nhở, răn-dạy, 
đe-net... (1) Hấy chịu khó học-hành chăm-chữ' (2) Ta hãy chịu khó làm 
việc! (Lê-Văn-Lý). (3) Hãy theo gương những kẻ nhán-đức! (Lê-Văn-Lý). 

Hãy là tiếng làm chứng cho lời động (và lời tính). Có nghĩa là, lời nào 
đứng sau hãy là lời động (hay là lời tính). Chúng ta hãy noi gương tiền- 
nhân! (Noi gương là lời động.) Hãy sạch trước đã! (Sạch là lời tính.) (Xem 
lời động, lời tính.) 

Có nhiều người không phân-biệt hãy và hãng. Nhưng sự thực, hãy và 
hãng không hoàn-toàn giống nhau. 

1. Hãy có thể ở trong một câu nói chỉ có một dây lời. Hãy chịu khó học- 
hành chăm-chủ 

2. Hãng ở trong một câu nói có hai dây lời. Dây lời không có hăng có thể 
nói ra, có thể hiểu ngầm. Dây lời có hãng được nhấn mạnh bằng đã. (I1) 
Hãng nghỉ cái đã, rồi sẽ làm cái gì sau. (Lê-Văn-Lý). (2) Hãng nghỉ cái đãi 
("Rồi sẽ làm cái gì sau", "rồi sẽ đi chơi", "rồi ăn cơm"... được hiểu ngầm.) 
(3) Làm bài đã rồi hãng đọc sách. 

3. Đối với nhiều người, sự phân-biệt hãy và hãng không rõ-rệt. Có nghĩa 
là hãy hay hãng đều được, hoặc là hãy và hãng có thể thay-thế cho nhau. 
(1) Nghỉ dăm mười phút cho đỡ mệt rồi hãy học! (2) Nghỉ dăm mười phút 
cho đỡ mệt rồi hẳng học! 

4. Tuy-nhiên, nếu một câu nói có cả hãy lẫn hãng, câu nói đó phải có hai 
dây lời; một dây lời có hãy, một dây lời có hãng: và hãy có thể thay-thế 
bằng hãng, hãng có thể thay-thể bằng hãy. Hai dây lời này nói về hai việc, 
một việc phải làm xong rồi mới tới việc kia. Vì thế, dây lời thứ nhất được 
nhấn mạnh bằng đã. (1) Hăng làm bài đã rồi hãy đọc sách. (Lê-Văn-Lý). (2) 
Hãấy làm bài đã rồi hẳng đọc sách. (Lê-Văn-Lý). 
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Những câu nói có cả hãy lẫn hằng càng ngày càng thấy ít dần đi. (l) 
Hãng làm bài đã rồi hãy đọc sách. (Lê-Văn-Lý). (2) Hãy làm bài đã rồi hãng 
đọc sách. (Lê-Văn-Lý). 

Ngày nay có nhiều người đã bỏ hãy hay hãng ở đầu câu. (1) Làm bài đã 
rồi hãy đọc sách. (2) Làm bài đã rồi hãng đọc sách. (3) Nghỉ cái đãi 
hắn (Ing) nó, người đó, được dùng như ngôi thứ ba số ít. (1) Nếu hắn đến 
thì để ý cẩn-thận, rồi vào báo cho tôi biết liền. (2) Hắn giầu-có thật, nhưng 
bún-xin vô-cùng. (3) Hắn đi đâu rồi? 

Nếu là ngôi thứ ba số nhiều, hắn trở thành chúng hắn, chúng nó hay họ. 
Đến nay, chúng hắn ít được dùng hơn chúng nó và họ. (1) Hắn là người 
thế nào? (2) Chúng hắn là những tên chẳng ra gì. (3) Họ là những người có 
thể tin-cậy được. 

Họ có vẻ tôn-nghiêm, kính-nể hơn chúng hắn, chúng nó. 
hẳn (1) (tk) (xưa/ít) tiếng nhấn mạnh (nhưng còn hơi lưỡng-lự, không quả- 
quyết, mới chỉ đoán phỏng-chừng), như chắc, chắc là. Hiến em còn nhớ 
ngày chúng mình mới gặp nhau? [Chắc là em còn nhớ ngày chúng mình mới 
gặp nhau?]| 

Hẳn còn được nhấn mạnh hơn bằng hẳn là. Hiến là em còn nhớ ngày 
chúng mình mới gặp nhau? 

Hắn cũng được nhấn mạnh hơn bằng chắc hẳn, chắc hẳn là. Chắc hẳn 
ông ở vùng này nên mới biết nhiều như vậy. 
hẳn (2) (tk) (II) đứng sau lời tính và lời động để nhấn mạnh vào tính-chất 
rõ-ràng. (1) Em tôi hơn hẳn tôi về mọi mặt. (2) Mặc dù là hai anh em ruột, 
nhưng chúng tôi khác hẳn nhau. (3) Từ ngày lấy chồng, cô ấy đẹp hẳn ra. (4) 
Làm việc gì thì làm hẳn một việc, làm đâu ra đấy, làm cho xong đi, rồi hãng 
làm việc khác. 
hẳn, hẳn là (3) (lời tính được dùng như lời động) rõ-ràng là, đúng là, chắc- 
chắn là, nhất-định là (không còn phải nghi-ngờ gì nữa, không cần phải hỏi 
thêm). (1) Mọi việc xẩy ra không hẳn là như vậy mà mọi người cứ ép tôi 
phải nói cả những điều tôi không trông thấy. (2) Mọi việc xảy ra đã hẳn là 
như thế rồi mà mày không chịu nhận. 
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hẳn nhiên (1) (l) đúng, chắc-chắn, đương-nhiên. (1) Hẳn nhiên rồi! 
Người Việt-Nam nào cũng sẵn-sàng hi-sinh cho đất-nước. (2) Đó là một việc 
hẳn-nhiên, ai cũng biết, ai cũng hiểu. 

hẳn nhiên, hẳn nhiên là (2) (II) một cách rõ-ràng, chắc-chắn, đương-nhiên. 
(1) Hẳn nhiên ai cũng biết nó là đứa chẳng ra gì. (2) Mọi việc xảy ra hẳn 
nhiên là như vậy rồi, cần gì phải hỏi nữa. 

hằng (I) (tk) (LVLI52) ở trong một câu nói có hai dây lời. Hãng chỉ 
khuyến-lệnh, đứng trước lời động, làm cho lời động có tính-cách ra lệnh, 
khuyên-bảo, nhắc-nhở, răn-dạy, đe-net... (1) HJng học trước đã, rồi mới dạy 
cho người khác! (2) Hãng sửa mình đã, trước khi chỉ-giáo cho kẻ khác! (Lê- 
Văn-Lý). (3) Làm bài đã rồi hãng đọc sách. 

Dây lời có hãng được nhấn mạnh bằng đã. Còn dây lời không có hãng 
đôi khi có thể hiểu ngầm. (1) Hăng nghỉ cái đã, rồi sẽ làm cái gì sau. (Lê- 
Văn-Lý). (2) Hằng nghỉ cái đã! ("Rồi sẽ làm cái gì sau", "rồi sẽ đi chơi", "rồi 
ăn cơm"... được hiểu ngầm.) 

Hãng là tiếng làm chứng cho lời động (và lời tính). (LVL69). Có nghĩa 
là, lời nào đứng sau hãng là lời động (hay là lời tính). Hãng làm bài đã rồi 
hãy đọc sách! (Lê-Văn-Lý). (Làm là lời động.) Hằng hiền-lành trước đã rồi 
mới được xin pháp đi chơi! (Hiền-lành là lời tính.) (Xem lời động, lời tính.) 

Có nhiều người không phân-biệt hãy và hằng. Nhưng sự thực, hãy và 
hãng không hoàn-toàn giống nhau. 

1. Hãy có thể ở trong một câu nói chỉ có một dây lời. Hãy chịu khó học- 
hành chăm-chủ 

2. Hằng ở trong một câu nói có hai dây lời. Nếu thấy hằng trong câu nói 
chỉ có một dây lời, có nghĩa là dây lời không có hãng được hiểu ngầm. (1) 
Hãng nghỉ cái đã, rồi sẽ đi chơi. (2) Hãng nghỉ cái đất! ("Rồi sẽ đi chơi" 
được hiểu ngầm.) (3) Hẳng đọc sách cái đã. (Lê-Văn-Lý). ("Sau đó có làm 
cái gì thì làm" được hiểu ngầm.) 

3. Đối với nhiều người, sự phân-biệt hãy và hãng không rõ-rệt. Có nghĩa 
là hãy hay hãng đều được, hoặc là hãy và hãng có thể thay-thế cho nhau. 
(1) Nghỉ dăm mười phút cho đỡ mệt rồi hãy học! (2) Nghỉ dăm mười phút 
cho đỡ mệt rồi hằng học! 

4. Tuy-nhiên, nếu một câu nói có cả hãy lẫn hằng, câu nói đó phải có hai 
dây lời; một dây lời có hãy, một dây lời có hãng: và hãy có thể thay-thế 
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bằng hãng, hãng có thể thay-thể bằng hãy. Hai dây lời này nói về hai việc, 
một việc phải làm xong rồi mới tới việc kia. Vì thế, dây lời thứ nhất được 
nhấn mạnh bằng đã. (1) Hăng làm bài đã rồi hấy đọc sách. (Lê-Văn-Lý). (2) 
Hãy làm bài đã rồi hãng đọc sách. (Lê-Văn-Lý). 

Những câu nói có cả hãy lẫn hằng càng ngày càng thấy ít đần đi. (I) 
Hãng làm bài đã rồi hãy đọc sách. (Lê-Văn-Lý). (2) Hãy làm bài đã rồi hẳng 
đọc sách. (Lê-Văn-Lý). 

Ngày nay có nhiều người đã bỏ hãy hay hãng ở đầu câu. (1) Làm bài đã 
rồi hãy đọc sách. (2) Làm bài đã rồi hãng đọc sách. (3) Nghỉ cái đãi 
hãng (2) ((k) (xưafñít) giống như đã, đứng ở cuối dây lời để diễn-tả ý 
khuyến-dụ, khuyên-bảo, đề-nghị. (1) Đợi xem thế nào hãng, rồi mới hành- 
động. (2) Đừng hấp-tấp mà hỏng việc lớn. Cố chờ xem tình-hình biến-chuyển 
thế nào hãng. 
hằng (1) [HVỊ luôn-luôn, thường-xuyên, thường như vậy, bền, tự-nhiên. 

đạo hằng = đạo tự-nhiên, đường-lối theo thói quen, đường-lối có từ 
trước tới nay 

hằng có = thường có, luôn-luôn có, vẫn có từ trước đến nay 

hằng ngày = thường ngày, ngày-ngày, mỗi ngày 

hằng đêm = thường đêm, đêm-đêm, mỗi đêm 

hằng năm = thường năm, năm-năm, mỗi năm 
Hằng (2) [HV]| tên sông ở Ấn-độ. 

hằng-hà sa-số = số cát ở sông Hằng, cát sông Hằng 
Hằng (3) [HV| tên nhân-vật trong truyện xưa, còn gọi là Hằng-Nga. Cñ¡ 
Hằng. 
hằng, hàng (4) (tk) đứng trước lời tên về thời-gian để chỉ sự-kiện hay hành- 
động lặp đi lặp lại theo sự diễn-tiến của thời-gian. (1) Hằng ngày, tôi đọc ít 
nhất hai tờ báo. (2) Báo hằng ngày hay báo hằng tuần? 
hằng, hàng (5) (ik) đứng trước lời tên về thời-gian để chỉ sự-kiện hay hành- 
động xảy ra trong suốt khoảng thời-gian đó, giống như cả. (I) Ngày nào tôi 
cũng phải chờ hằng giờ để đón con ấi học về. (2) Hồi đó, cả tháng trời, ngày 
nào em cũng chờ anh hằng giờ mà không thấy anh tới. 
hăng, hàng (6) (tk) giống như từng, đứng trước một số lời tên chỉ thời-gian, 
dùng để nhấn mạnh. Trong suốt thời-gian đó, em mong anh hằng ngày hằng 
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giờ mà có ngờ đâu anh đã ải với người khác mất rồi. [Trong suốt thời-gian 
đó, em mong anh từng ngày từng giờ mà có ngờ đâu anh đã đi với người 
khác mất rồi.] 

hằng-hà sa-số (nhóm) [HVỊ số cát ở sông Hằng, cát sông Hằng; nhiều 
lắm, nhiều vô-cùng (như cát sông Hằng). 

hầu như, hầu như là (nhóm) gần như là, có vẻ chắc-chắn là. (1) Hằu như 
mọi việc đã xong thì nó đến phá. (2) Hầu như ngày nào nó cũng đi tới khuya 
mới về. (Xem dường như, hình như, hồ như.) 


hè (tk) (tđph) đứng cuối câu, dùng để nhấn mạnh. (Như hà, à.) Nhà nào 
cũng đẹp hết trơn hè! 
hèn chỉ, hèn gì, hèn nào (nhóm) đứng đầu một dây lời chỉ hiệu-quả, mà dây 
lời kia (thường đi trước hay hiểu ngầm) là nguyên-nhân, duyên-cớ, lí-do; 
giông-giống như thảo nào. (1) Học-hành như thế, hèn chỉ thi đâu rớt đó. (2) 
Vừa nghịch lại vừa hỗn, hèn gì ngày nào cũng bị đòn. (3) Thưa thày, mẹ của 
anh Mòng mới mất tối hôm qua. - Hèn nào không thấy nó đi học. 
Cho tới nay, hèn nào được ít dùng hơn hèn chỉ, hèn gì. Có thể một ngày 
nào đó sẽ bị biến mất. 
héng (tk) đứng ở cuối câu để làm câu hỏi cần sự đáp-ứng của người nghe. 
Đôi khi héng chỉ là tiếng để hỏi; đôi khi vừa để hỏi vừa để nhấn mạnh. (1) 
Đi chơi héng!? (2) Đẹp quá héng? 
Trong thí-dụ (2), héng mạnh hơn hả, há. 
Đẹp quá hả? 
Đẹp quá há!? (Mạnh hơn.) 
Đẹp quá héng!?? (Mạnh hơn nữa.) 


hề (tk) (LVL242) tiếng kèm đứng đầu một dây lời giả-thiết, chỉ (1) một sự- 
kiện có thể xảy ra, hay là (2) một sự-kiện được coi như một điều-kiện cho 
một sự-kiện khác. (Như nếu, nhưng mạnh hơn, cương-quyết hơn.) Dây lời có 
hễ là dây lời phụ. Dây lời này có thể đứng trước hay đứng sau dây lời chính. 
Về phận-sự, hễ cũng như nếu, nhưng mạnh hơn, cương-quyết hơn. (1) jễ có 
tiền, tôi sẽ đi du-lịch tức-thì. (2) Hễ chiều hôm nay trời không mưa, thế nào 
tôi cũng đến thăm anh. (3) Hễ là người Việt thì phải nói tiếng Việt. (4) Hễ 
người nào không nói tiếng Việt thì không xứng-đáng là người Việt. (5) Hễ 
anh đánh tôi thì bắt-buộc tôi phải đánh anh. 
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Dây lời giả-thiết có thể đứng sau dây lời chính, nhưng không được tự- 
nhiên như khi đứng trước. (1) Tôi sẽ đi du-lịch tức-thì, hễ tôi có tiền. (2) Thế 
nào tôi cũng đến thăm anh, hễ chiều hôm nay trời không mưa. 

Hễ có thể thay-thế bằng hễ mà hay cầm bằng, cầm bằng như. (1) 
mà có tiền, tôi sẽ đi du-lịch tức-thì. (2) Hễ mà chiều hôm nay trời không 
mưa, thế nào tôi cũng đến thăm anh. (3) Hễ mà anh đánh tôi thì bắt-buộc tôi 
phải đánh anh. (4) Cầm bằng người ta đã có chồng rồi, thì mình đi lấy vợ. 
(5) Cầm bằng như mọi việc đã xong-xuôi, thì cần gì phải lo-lắng nữa. 

Ngày nay, trong đời sống hàng ngày, rất ít người dùng cầm bằng và cầm 
bằng, nhưng còn thấy nhiều trong sách vở và âm-nhạc. (Xem nếu.) 
hễ mà (tk) (Xem hễ.) 


hết (1) (1đ) không còn nữa, không còn gì nữa, trọn-vẹn, xong-xuôi. (l) 
Nhà mình hết gạo rồi mình ạ. (2) Hết gạo thì đi mua. (3) Hết gạo, hết tiền, 
hết tình, hết nghĩa, hết anh em. (4) Bao giờ hết chiến-tranh? (5) Hết cơn bĩ- 
cực, tới tuần thái-lai. 


hết (2) (II) (LVL191) đi ngay sau lời động để chỉ công-việc của lời động 
hoàn-tất, trọn-vẹn, không thể tiếp-nối, không còn gì để tiếp-tục, không còn 
gì nữa. (1) Ăn hết cơm nguội chưa? (2) Học hết rồi hả? (3) Mới chạy hết 
một vòng sân mà mệt quá! (4) Khi nào anh kể hết chuyện của anh thì đến 
lượt tôi. 
Để nhấn mạnh, có thể thêm cả hay tất-cả ngay sau hết. 
(1) Chúng nó ăn hết cơm rồi. 
Chúng nó ăn hết cả cơm rồi. 
Chúng nó ăn hết tất-cả cơm rồi. 
(2) Tiêu hết tiền rồi hđ? 
Tiêu hết cả tiền rồi hả? 
Tiêu hết tất-cả tiền rồi hả? 
Đôi khi, hết có thể thay-thế bằng xong. (1) Học hết rồi hả? (2) Học xong 
rồi hả? 
Tuy-nhiên, hết và xong không hoàn-toàn giống nhau. 
Xong đi sau lời động để chỉ quá-khứ cho lời động, hay để chỉ sự hoàn-tất, 
trọn-vẹn trước khi thực-hiện công-việc khác. (1) Ăn xong chưa? (2) Khi nào 
ăn xong thì rửa bát liền. (3) Rửa bát xong thì ải tắm. (4) Tắm rửa xong thì ải 
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ngủ. (Š) Làm xong bài đi, rồi đi ngủ. (6) Làm bài xong đã, rồi mới được đi 
ngủ. 

Hết và xong có thể thay-thế cho nhau được: 

(1) Làm hết bài đi, rồi đi ngủ. 

Làm xong bài đi, rồi đi ngủ. 
(2) Làm hết bài đã, rồi mới được đi ngủ. 
Làm xong bài đã, rồi mới được đi ngủ. 

Khi lời động có tiếng thêm nghĩa (làm bài, ăn cơm, đi chợ...), xong và hết 
có thể đứng giữa, nhưng chỉ có xong mới được đứng sau tiếng thêm nghĩa: 

(1a) Làm hết bài đã, rồi mới được đi ngủ. 

(1ã) Làm xong bài đã, rồi mới được đi ngủ. 

(1â) Làm bài xong đã, rồi mới được đi ngủ. 

(2) Ăn cơm xong, chúng mình ải xem chiếu bóng. 

(3) Nấu cơm xong, chúng mình tráng trứng. 

Hết, ráo và sạch. 

Giữa hết, ráo và sạch có những điểm giống nhau, nhưng cũng có những 
điểm khác nhau. Cách nói khác nhau còn tuỳ theo tiếng địa-phương và thói 
quen của từng người. 

1. Giống nhau: cùng đứng sau một số lời động, lời tính, như đi, ướt... 

(1) Mọi người đi rồi. Chẳng còn ai ở nhà. 

(1a) Mọi người đi hết rồi. Chẳng còn ai ở nhà. 

(1ã) Mọi người đi ráo rồi. Chẳng còn ai ở nhà. 

(1â) Mọi người đi sạch rồi. Chẳng còn ai ở nhà. 

(2) Áo em ướt rồi. 

(2a) Áo em ướt hết rồi. 

(2ä) Áo em ướt ráo rồi. 

(2â) Áo em ướt sạch rồi. 

2. Khác nhau: hết xuất-hiện nhiều hơn ráo và sạch. 

(3) Áo em lấm rồi. 

(3a) Áo em lấm hết rồi. 

(3ã) Áo em lấm sạch rồi 

(4) Quằn-áo của tôi rách rồi. 

(4a) Quần-áo của tôi rách hết rồi. 

(5) Nó chẳng biết gì. Hỏi vô-ích. 

(5a) Nó chẳng biết øì hết. Hỏi vô-ích. 
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(5a) Nó chẳng biết gì ráo. Hỏi vô-ích. 

(6) Mới chạy ba vòng sân. Mệt quá! 

(6a) Mới chạy hết ba vòng sản. Mệt quá! 
3. Lời lép ráo, sạch có thể đứng sau lời lép hết, nhưng lời lép hết không bao 
giờ đứng sau lời lép ráo, sạch. 

(3) Nó ăn hết cơm rồi. 

(3a) Nó ăn hết ráo cơm rồi. 

(3ä) Nó ăn hết sạch cơm rồi. 

(3â) Nó ăn hết nhẵn cơm rồi. 

Ráo đứng trước hết, thí-dụ như: Quần-áo ráo hết rồi. Mang vào nhà đi. 
Ráo là lời tính, không phải là lời lép. 

Sạch đứng trước hết, thí-dụ như: Qué-dọn nhà cửa sạch hết đi đã rồi mới 
được đi chơi. Sạch là lời tính, không phải là lời lép. 
hết (3) (II) đứng ở cuối câu phủ-định (chối-bỏ, bác-bỏ, không nhận...) để 
nhấn mạnh. (1) Lác tôi đói, tôi không muốn làm gì hết. (2) ở trong hoàn- 
cảnh như thế này, tôi chẳng cần gì hết. 
hết (4) (II) ở trong nhóm lời (trước hết, sau hết, chót hết, hơn hết...) có 
nghĩa như tất-cả, mọi người, mọi vật, mọi thứ. (1) Trước hết, chúng tôi xin 
giới-thiệu cùng quý vị nñ-sĩ Hồng-Hà. (2) Sau hết là lời cám ơn của ban tổ" 
chức. (3) Trong buổi trình-diễn hôm nay, Hồng-Hà là người trội hơn hết, hát 
đã hay, ngâm thơ cũng hay, mà ăn nói thì mềm-mỏng khéo-léo. 
hết .. đến [khuôn] ở trong một nhóm lời hay một dây lời để chỉ sự tiếp-nối 
hay liên-tục. (1) Hếf nó đến mày. Không đứa nào để cho tao yên. (2) Hết 
đêm đến ngày, không đánh thì chửi, không chửi thì đánh. Người ta coi tôi 
không khác gì một con vật. (Xem hết... tới.) 
hết .. lại [khuôn] ở trong một nhóm lời hay một dây lời để chỉ sự tiếp-nối 
hay liên-tục, hoặc là một sự hẳn-nhiên, chưa có gì thay-đổi. (1) Hếf ngày lại 
đêm, hết đêm lại ngày, lúc nào nó cũng say khướt. (2) Hết chửi lại đánh, hết 
đánh lại chửi. Sống với nó khổ lắm. (3) Hết ăn lại ngủ, hết ngủ lại ăn. Nó 
không chịu làm gì hết. 
hết .. lại đến [khuôn] ở trong một nhóm lời hay một dây lời để chỉ một sự 
tiếp-nối hay liên-tục. (Mạnh hơn hết... đến.) (1) Hếf đứa này lại đến đứa 
kia; đứa nào cũng chỉ làm khổ tôi thôi. (2) Hết con da vàng lại đến con da 
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trắng. Nó không thể sống một mình được. (3) Nó ở với hết con da vàng này 
lại đến con da trắng kia. (4) Chửi hết đứa con này lại đến đứa con kia, mà 
không biết mệt sao? (Chửi hết đứa con này lại chửi đến đứa con kia, mà 
không biết mệt sao?) 

hết... lại tới [khuôn] ở trong một nhóm lời hay một dây lời để chỉ một sự 
tiếp-nối hay liên-tục. (Mạnh hơn hết... tới.) Hết đứa này lại tới đứa kia, đứa 
nào cũng chỉ làm khổ tôi thôi. (Xem hết .. lại đến.) 


hết .. sang (1) (1đ) Hết là lời động, có nghĩa là không còn nữa, không còn 
øì nữa, trọn-vẹn. Sang cũng là lời động, có nghĩa là di-chuyển, đi hay vượt 
từ nơi này tới nơi kia, từ điểm này đến điểm kia, từ chỗ này đến chỗ kia, và 
phải qua một khoảng nào đó. Hết .. sang thường ở trong một nhóm lời hay 
một dây lời để chỉ một sự tiếp-nối, liên-tục hay là một sự hẳn-nhiên. (1) Hết 
tháng này sang tháng khác, nó chỉ rong chơi, không chịu làm gì cả. (2) Hết 
quán này sang quán kia, không có nơi nào mà nó không phá. (3) Hết ngày 
sang đêm, hết đêm sang ngày, lúc nào nó cũng như người mất hồn. (4) Hết 
ngày thì lại sang đêm. Có gì đâu mà phải thắc-mắc. 

Đôi khi hết .. sang trở thành một khuôn đứng sau lời động. (1) Nó rong 
chơi hết tháng này sang tháng khác, không chịu làm gì cả. (2) Nó phá hết 
quán này sang quán kia. 


hết... sang (2) [khuôn] đi sau lời động. Hết là lời lép (hết đi ngay sau lời 
động để chỉ công-việc của lời động hoàn-tất, trọn-vẹn, không còn gì nữa.) 
Sang cũng là lời lép (sang đi sau lời động để chỉ hướng từ nơi này tới nơi 
kia, từ điểm này đến điểm kia, từ chỗ này đến chỗ kia, và phải qua một 
khoảng nào đó.) [Hết .. sang] đi sau lời động, để chỉ hành-động hay việc 
làm của lời động liên-tục hay tiếp-nối nhau. (1) Nó chạy hết nhà này sang 
nhà kia, mà không thấy bố nó đâu. (2) Làm đơn xin hết việc này sang việc 
khác mà chẳng có nơi nào nhận. (3) Ăn hết mâm này sang mâm kia mà vẫn 
còn muốn ăn nữa. (4) Nợ hết người này nợ sang người khác mà vẫn không 
sống được. (5) Nói hết chuyện người này sang chuyện người khác như thế 
này thì có ngày mang hoa đó con ạ! 


hết .. tới [khuôn] ở trong một nhóm lời hay một dây lời để chỉ sự tiếp-nối 
hay liên-tục. (1) Hếf nó tới mày. Không đứa nào để cho tao yên. (2) Hết đêm 
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tới ngày, không đánh thì chửi, không chửi thì đánh. Người ta coi tôi không 
khác gì một con vật. (Xem hết .. đến.) 

hết cả (1) hết là lời động + cả [= bao gồm]. Đến giờ phút đó, nó hết cả lê- 
phép, hết cả bình-tĩnh; nó hét như một con điên. 

hết cả (2) hết là lời lép + cả [= bao gồm]. Đến giờ phút đó, nó đã mất hết 
cả bình-fĩnh, mất luôn cả tt-cách con người, để lộ nguyên hình một tên đểu- 
cáng, vô-luân, mất dạy, vô-học. 

hết cả (3) (tk) gồm hết, bao gồm, bao-hàm. (1) Hếf cả nhà đều ghét nó. 
(2) Hết cả làng cả tổng đều biết nó là đứa không ra gì. (Xem tất-cả, cả 
thảy.) 


hết cả (4) (tk) như hết, nhưng mạnh hơn; đứng sau lời động để chỉ không 
còn gì nữa. Còn cơm nguội không? - Mấy đứa chúng nó ăn hết cả rồi. (Xem 
hết.) 
hết lượt (I) Hết là lời động (trọn-vẹn, xong-xuôï), lượt là lời tên (Tần, 
phiên, kì, lớp). Hết lượt thường đứng ở đầu câu hay đầu một dây lời. (1) 
Hết lượt nó thì đến mày. Không mất phần đâu mà sợ. (2) Hết lượt này lại đến 
lượt khác. 
hết lượt (2) đứng ở cuối dây lời hay ở cuối câu nói để chỉ tất-cả, mọi người, 
mọi vật, mọi thứ và sự tiếp nối. (l) Con cái nhà mình hỏng hết lượt. (2) 
Học-hành thế này thì rớt hết lượt. Đi thi làm gì cho mất công. 
hết tất-cả (nhóm) (tk) như hết, hết cả, nhưng mạnh hơn; đứng sau lời 
động để chỉ không còn gì nữa. Còn cơm nguội không? - Mấy đứa chúng nó 
ăn hết tất-cả rồi. (Xem hết.) 
hì-hì (tk) (1đ) tiếng bắt chước âm-thanh, được dùng như lời động. Hì-hì là 
cười vui-vẻ, tự-nhiên, vừa-phải. Có khi hì-hì đứng sau lời động cười để nhấn 
mạnh. 

Suối ngày, nó chỉ cười. (Bình-thường) 

Suốt ngày, nó chỉ hì-hì. (Hì-hì là lời động) 

Suốt ngày, nó chỉ cười hì-hì. (Hì-hì là tiếng bắt chước âm-thanh, dùng 
để nhấn mạnh.) 
hĩ ôi (than ôi, ôi, hối ơi) (tc) (LVL275) đứng ở đầu câu, để diễn-tả sự đau- 
đớn, thương-tiếc. 
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(1) Hĩ ôi! Như thế là hết một đời. (Lê-Văn-Lý). 

(2) Ôi! Biết bao giờ mới lại gặp nhau. 

(3) Than ôi! Làm sao cho hết đau-khổ. (Lê-V ăn-Lý). 

(4) Hối ơi! Tài cao mà mệnh yếu! 
hỉ, hả, hở, hử (1) (tk) (tc) tự nó không có ý-nghĩa, nhưng khi đứng ở cuối 
câu, làm cho câu nói trở thành câu hỏi, diễn-tả sự ngạc-nhiên hay bực mình. 
(1) Anh gọi tôi hỉ? (Lê-Văn-Lý). (2) Vừa mới ăn xong mà đã đói rồi hỉ? (3) 
Mày lại chửi tao hỉ? 
hỉ, hả, hở, hử (2) (tk) (LVL163) đứng sau lời động hay ở cuối dây lời để 
làm thành câu hỏi. (Như à.) Câu hỏi với hi (hả, hở, hử) có ít vẻ hồ-nghi hơn 
câu hỏi với à. (1) Đi chơi hỉ? (Lê-Văn-Lý). Câu hỏi này nói với một người 
mà mình đoán rằng người đó sắp-sửa đi chơi... (Lê-Văn-Lý). (2) Lại đói rồi 
hỉ? (3) Con mới về hỉ? 

HỈ (cũng như à, nhì) ở trong các câu nói nói với người ngang hàng và 
người dưới. 
hinh-hích, khinh-khích (lđ) (tk) tiếng cười nhỏ và liên-tiếp nhau, biểu-lộ 
sự thích-thú riêng giữa ít nhất hai người. (1) Chúng nó có cái gì vui mà 
hinh-hích từ nãy đến bây giờ. (2) Chúng mày cười hinh-hích với nhau từ nấy 
đến bây giờ mà không chán hả? 
hình-như, hình như là (nhóm) có vẻ như, có vẻ như là, có lẽ nhưng không 
chắc lắm, có thể cảm nhận được nhưng không chắc lắm. (1) Hình như ông 
cũng là người cùng quê với tôi. (2) Đến hôm nay, mọi việc hình như cũng đã 
gần xong. (3) Mọi người hình như là đã mệt lắm rồi. (Xem dường như, hầu 
như, hồ như.) 


họ (1) (liên) (LVLI80) tên chung của những người cùng tổ-tiên, cùng 
dòng máu; những người có liên-hệ bà con cô bác với nhau. (1) ở làng này 
họ nào đông người nhất? (2) Mày đụng đến tao, tao chửi cả ba họ nhà mày. 
(3) Chúng nó có họ với nhau, mà đòi lấy nhau. - Họ xa rồi. - Xa gì! Mới có 
ba đời. 

họ (2) (liên) (LVL180) một nhóm người trong một tổ-chức tôn-giáo. Xứ 
chúng tôi có rất nhiều họ. Họ Dưỡng-điềm lớn nhất. Họ Đạo-củ và Tuân- 
hoá nhỏ hơn. 
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họ (3) (Ing) (LVLIS0) những người đó, chúng nó, một nhóm người được 
dùng như ngôi thứ ba số nhiều. (1) Nếu họ đến thì mời họ ngồi chơi, rồi cho 
tôi biết liền. (2) Họ là những người nghèo, nhưng có khí-tiết thanh-cao. (3) 
Bọn họ đi đâu cả rồi? 

Nếu là ngôi thứ ba số ít, người ta nói là hắn. Ở số nhiều, hắn trở thành 
chúng hắn, chúng nó hay họ. Đến nay, chúng hắn ít được dùng hơn chúng 
nó và họ. (1) Hắn là người thế nào? (2) Chúng hắn là những tên chẳng ra 
øì. (3) Họ là những người có thể tin-cậy được. 

Họ có vẻ tôn-nghiêm, kính-nể hơn chúng hắn, chúng nó. 


hoa (I) (liên) (tchl) [HV] (LVL98) một bộ-phận của cỏ cây, có màu sắc 
đẹp-đẽ, rực-rỡ trong một thời-gian, rồi trở thành quả (và hạt) hay hạt. (1) 
Vào mùa xuân, vườn nhà tôi đầy hoa nở. (2) Cây này năm nào cũng nở đầy 
hoa, nhưng không bao giờ kết được lấy một quả. (3) Cây này không biết là 
cây gì, hoa rất thơm, quả rất ngon. 

Hoa còn được dùng làm tiếng chỉ loại cho các thứ hoa. Hoa hồng, hoa 
cúc, hoa sen, hoa bưởi, hoa cau, hoa ngâu... (lời tên = tiếng chỉ loại + lời 
tên). 
hoa (2) (liên) (I) [HV| cái đẹp nhất, tốt nhất, hoàn-toàn nhất; hay, đẹp, 
tốt. (1) Tỉnh-hoa của đất nước. (2) Lời nói hoa-mũ chưa hẳn đã lời nói dễ 
nghe. 


hoá ra (lđ) trở nên, trở nên thành, biến thành. Chỉ cần một mũi thuốc, 
người hoá ra ma. 


hoá ra, té ra, thì ra, thì té ra... (nhóm) đứng đầu một dây lời diễn-tả sự 
tỉnh-ngộ hay một sự thật sau khi tìm-hiểu hay mới được cho biết, mới nhận 
ra. (1) Hoá ra chúng nó cũng chỉ muốn lợi-dụng mình, chứ chẳng tốt-lành 
gì. (2) Hoá ra anh vẫn còn say-mê nó, nên anh mới hờ-hững với em như vậy. 
(Xem thì ra (2).) 
hoặc, hoặc là (tk) (LVL230) tiếng kèm có phận-sự lựa-chọn (Giống như 
hay, hay là.) (1) Một trong hai người, anh hoặc tôi, phải ra vườn tưới cây. 
(2) Một trong hai người, anh hoặc là tôi, phải ra vườn tưới cây. 

Tuy-nhiên, hay, hay là có thể ở trong câu hỏi. Đi chơi hay đi học? Còn 
hoặc, hoặc là chỉ ở trong câu khẳng-định (xác-nhận, xác-định) hay phủ-định 
(chối-bỏ, bác-bỏ, không nhận); không bao giờ ở trong câu hỏi. 
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Câu hỏi: 
Muốn ở nhà hay muốn đi chơi? 
Khẳng-định: 
Muốn ở nhà hay muốn đi chơi cũng được. 
Muốn ở nhà hoặc muốn đi chơi cũng được. 
Phủ-định: 
Không muốn ở nhà hay không muốn đi chơi, thì phải nói cho rố. 
Không muốn ở nhà hoặc không muốn đi chơi, thì phải nói cho rố. 
Phân-biệt hay và hoặc: 
Muốn ở nhà hay muốn đi chơi? [Câu hỏi] 
Muốn ở nhà hoặc muốn đi chơi, thì phải nói cho người ta biết. 
[Khẳng-định] 
Hoặc, hoặc là có thể đứng trước hai yếu-tố: (1) Một trong hai người, 
hoặc anh hoặc tôi, phải ra vườn tưới cây. (2) Một trong hai người, hoặc là 
anh hoặc là tôi, phải ra vườn tưới cây. (Xem hay, hay là) 


hoặc là (tk) (Xem hoặc.) 

hoăng (tk) đứng sau lời tính thối để làm tiếng nhấn mạnh (mùi thối lan 
rộng ra, không chịu nổi). Đồ ăn thừa nó để thối hoăng cả nhà mà không 
chịu đổ đi. 

hoe (1) ((k) đứng sau một số màu (đỏ, vàng) để diễn-tả vẻ tươi nhưng hơi 
nhạt. (Xem đỏ hoe, vàng hoe.) 


hoe (2) (1đ) phát ra, chiếu lên, ửng lên ánh sáng màu vàng tươi nhưng hơi 
nhạt. Trời vừa hoe nắng được một lúc, rồi lại tối sầm lại. 


hon-hỏn (tk) (Xem hón, hon-hỏn.) 


hòn (liên) (LVL98) vật có hình-dáng gọn-gàng đâu ra đó; lời tên thay-thế 
cho lời tên có tiếng chỉ loại là hòn. 7rong mấy hòn đá này, chỉ có hòn (= 
hòn đá) nhỏ tôi phải mua ở tiệm, còn những hòn (=hòn đá) lớn tôi xin nhà 
bên cạnh. 

Hòn được dùng làm tiếng chỉ loại cho những thứ không nhỏ lắm (lớn hơn 
những lời tên có viên đứng trước) thường có hình tròn-trịa, đôi khi có những 
hình-dáng khác. Hòn đá, hòn sỏi, hòn than... (lời tên = tiếng chỉ loại + lời 
tên). 
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Hòn còn được dùng làm tiếng chỉ loại cho núi-non (không kéo đài). Hòn 
Vọng-phu, hòn Chồng, hòn non bộ... (lời tên = tiếng chỉ loại + lời tên). 
(LVLO98) 
hón, hon-hón (tk) không có nghĩa, nhưng khi đi sau đỏ, đỏ hón có nghĩa là 
màu đỏ của đứa bé mới ra đời, màu da-thịt của đứa bé mới ra đời, mới ra đời, 
mới đẻ, nhỏ lắm, nhỏ-bé thơ-dại như đứa bé mới ra đời. Con còn đỏ hỏn thế 
kia mà đã mang ra đường. 

Đỏ hỏn còn được nhấn mạnh bằng đỏ hon-hỏn. Con còn đó hon-hỏn thế 
kia mà đã mang ra đường. 
hồ như, hồ như là (nhóm) gần như là, nhưng không chắc lắm. (1) Hồ như 
mọi việc đã gần xong thì phải bỏ đở. (2) Hồ như là không bao giờ nó nghỉ 
học. (Xem dường như, hầu như, hình như.) 
hộ (1) (đ) (HV) giúp, đỡ, giúp-đõ, che-chở, gìn-giữ. Hộ-chiếu, hộ-giá, 
hộ-lí, hộ-mạng, hộ-sản, hộ-sinh, hộ-tống, hộ-thân, hộ-vệ, phù-hộ, ng-hộ. 
hộ (2) (1đ) (HV) giúp, giùm, làm giùm. (1) Hộ fôi một chút ä! (2) Mới hộ 
người ta một tí mà đã kể công. 
hộ (3) (liên) (HV) nhà, cửa. Hộ-khẩu, hộ-lại, hộ-tịch. 
hộ (4) (liên) (HV) đơn-vị để quản-lí dân-số. Hộ gia-đình, hộ độc-thân. 
hộ (5) (liên) (HV) dân-sự, để phân-biệt với hình. (Hình: những tội liên- 
quan tới vấn-đề an-ninh và trật-tự của xã-hội và đất nước.) Việc hộ. 
hộ (6) (II) (LVLI144,190) đứng sau lời động để chỉ công việc và hành- 
động của lời động được làm để giúp ai. (1) Làm hộ, viết hộ, thì hộ, nói hộ, 
sửa hộ. (2) Môi lần phải viết thư cho ai, bà ấy thường nhờ cô bé nhà bên 
cạnh viết hộ. 

Nếu có tên người hay vật được giúp-đỡ, người đó hay vật đó sẽ đứng 
sau hộ. (1l) Làm hộ ai thì làm, đừng làm hộ nó. (2) Làm ơn quét hộ tôi cái 
nhà. 

Theo luật êm tai (thuận tai), đôi khi cần phải có tiếng chỉ loại (cái, lá, 
bức...) và tiếng chỉ-định). (Thí-dụ (4)) 

(1) Anh viết thư hộ tôi. 

(2)Anh viết thư này hộ tôi. (Thư là tiếng thêm nghĩa trực-tiếp cho lời 
động [viết]. Tỏi là tiếng thêm nghĩa gián-tiếp cho viết.) 
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(3) Anh viết hộ tôi thư này. (Lê-Văn-Lý). 

(4) Anh viết hộ tôi lá thư này. (Nếu không có này [hay lá .. này] sẽ không 
êm tai, nên người Việt không chấp-nhận.) Nếu không có này, phải có một. 
Lúc đó, ý-ngh1a cũng khác đi. 

(5) Anh viết hộ tôi một lá thư. 

Đôi khi, hộ có thể thay-thế bằng giùm hay giúp. 

Anh làm ơn mua hộ tôi một cuốn sách. 

Anh làm ơn mua giàm tôi một cuốn sách. 

Anh làm ơn mua giúp tôi một cuốn sách. 
hối-tiếc (LVLI48) tiếng chỉ sự hối-tiếc hay tiếng diễn-tả sự hối-tiếc gồm 
có: giá, giá mà, phải chỉ. 
hồi trước (nhl) đứng trước một câu nói để chỉ một việc, một tình-trạng, một 
cảnh-tượng, một cái gì đó đã qua đi. (1) Hồi trước nó là một người đàng- 
hoàng tử-tế mà chỉ vì theo bạn theo bè mới đâm ra truy-lạc như vậy. (2) Hồi 
trước anh ta là một người thật-thà, mà không hiểu tại sao bây giờ lại lừa-lọc 
hết người này đến người kia. 

Hồi trước có thể thay-thế bằng hồi trước kia, hồi xưa, hồi xưa kia, 
ngày xưa, trước kia và nhấn mạnh bằng nguyên trước kỉa, vốn hay vốn di. 
(1) Hồi trước kia nó là một người đàng-hoàng tử-tế mà chỉ vì theo bạn theo 
bè mới đâm ra truy-lạc như vậy. (2) Hồi xưa nó là một người đàng-hoàng tử- 
tế mà chỉ vì theo bạn theo bè mới đâm ra truy-lạc như vậy. (3) Nguyên trước 
kia nó vốn là người đàng-hoàng tử-tế mà chỉ vì theo bạn theo bè mới đâm ra 
truy-lạc như vậy. (3) Vốn đĩ nó là người đàng-hoàng tử-tế mà chỉ vì theo bạn 
theo bè mới đâm ra truy-lạc như vậy. 

Hồi trước, hồi trước kỉa, hồi xưa, hồi xưa kia, xưa kia, ngày xưa có thể 
đi cùng với vốn hay vốn dĩ để nhấn mạnh vào một thói quen đã qua đi. 
(Thói quen trong quá-khứ.) (1) Hồi trước nó vốn là một người đàng-hoàng 
tử-tế mà chỉ vì theo bạn theo bè mới đâm ra truy-lạc như vậy. (2) Hồi trước 
kia nó vốn đĩ là người đàng-hoàng tỉ-tế mà chỉ vì theo bạn theo bè mới đâm 
ra truy-lạc như vậy. (3) Hồi xưa kia nó vốn đĩ là một người đàng-hoàng tử-tế 
mà chỉ vì theo bạn theo bè mới đâm ra truy-lạc như vậy. 


hồi trước kia (nhl) (Xem hồi trước.) 


hồi xưa (nhl) (Xem hồi trước.) 
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hồi xưa kỉa (nh]) (Xem hồi trước.) 


hột (hạt) (1) (liên) (LVL98) nhân; một bộ-phận của loài cây và có có hoa, 
có thể nẩy ra cây khác; một bộ-phận của loài cây và cỏ có hoa, hình bầu- 
dục, hình quả cầu, hoặc đầy hoặc dẹp, ở bên trong quả (hay trái), có thể nẩy 
ra cây khác. Giống ớt này vừa cay vừa nhiều hột; dễ trồng lắm. 

Hột (hạt) được dùng làm tiếng chỉ loại cho những hột (hay hạt). Hội bí 
(hạt bí), hột thóc (hạt thóc), hột cải (hạt cải)... (lời tên = tiếng chỉ loại + lời 
tên). 
hột (hạt) (2) (liên) quả (hay trái) khô của một số cây. (1) Gạo tám thơm, 
hột chắc, cơm dẻo, để nguội ăn vẫn ngon. (2) Loại bắp này luộc lên, hột dẻo, 
vừa ngọt vừa thơm. 
hột (hạt) (3) (liên) giọt, vật gì có hình-thù giống như hột (hạt). Chỉ mưa 
có mấy hột như thế này thì bao giờ mới ướt đất!? 
hở, hả, hií, hử (1) (tk) (tc) (LVL265) tự nó không có ý-nphĩa, nhưng khi 
đứng ở cuối câu, làm cho câu nói trở thành câu hỏi, diễn-tả sự ngạc-nhiên 
hay bực mình. (1) Anh gọi tôi hở? (Lê-Văn-Lý). (2) Vừa mới ăn xong mà đã 
đói rồi hở? (3) Mày lại chửi tao hở? 
hở, hả, hỉ, hử (2) (tk) (LVL163) đứng sau lời động hay ở cuối dây lời để 
làm thành câu hỏi. (Như à.) Câu hỏi với hở (hả, hỉ, hử) có ít vẻ hồ-nghi hơn 
câu hỏi với à. (1) Đi chơi hở? (Lê-Văn-Lý). Câu hỏi này nói với một người 
mà mình đoán rằng người đó sắp-sửa đi chơi... (Lê-Văn-Lý). (2) Lại đói rồi 
hở? 

Hở (cũng như à, nhì) ở trong các câu nói nói với người ngang hàng và 
người dưới. 
hơi (I) (liên) khí, trạng-thái của vật-chất có thể lan toả ra đầy bất-cứ một 
vật chứa nào, trạng-thái của vật-chất thường do một số chất lỏng hay chất 
rắn bị đốt mà biến thành. (1) Một chất lỏng có thể thành hơi ở dưới một 
nhiệt-độ nào đó. (2) Xăng dễ bốc thành hơi hơn nước. (3) Không biết ăn gì 
mà bụng đầy hơi. (4) Xe đạp của anh bị non hơi rồi, phải bơm lên mới đi 
được. 
hơi (2) (liên) mùi, hơi toát ra từ một cái gì đó, có thể cảm nhận bằng mũi. 
(1) Hơi gì ở đâu mà thơm quá. (2) Trong phòng này đầy hơi người. Chịu 


399 


không nổi. (3) Thằng bé này bị rịt hơi mẹ rồi. (4) Thia-lia quen chậu, vợ 
chồng quen hơi. (Ca-dao). 

hơi (3) (liên) một mạch từ đầu đến cuối, từ một điểm này đến điểm kia, 
không ngừng, không bị gián-đoạn. (1) Từ đây sang nhà chị tôi, tôi chỉ chạy 
một hơi là tới. (2) Bài này tôi chỉ viết một hơi là xong. 

hơi (4) (ltên) hơi thở, lượng không-khí của một nhịp thở, sức mạnh của con 
người (1) Cứ thở mấy hơi thật dài sẽ thấy người tỉnh ra liền. (2) Nó khóc 
sần hết hơi rồi đó. Dỗ nó đi! 

hơi (5) (1l) (ch) (LVL/70,178) đứng trước lời động lời tính để làm giảm 
bớt cường-độ của ý-nghĩa. (1) Hơi học một chút thì mệt. (Lê-Văn-Lý). (2) 
Cái xe này hơi nhỏ đối với chúng tôi. Nhưng không có tiền nên đành phải 
chịu. 

Hơi là tiếng làm chứng cho lời động và lời tính. Có nghĩa là lời nào đứng 
sau hơi là lời động hay lời tính. (1) Hơi cựa một cái thì bị đánh, hơi nhìn 
một cái thì bị chửi. (Cựa, nhìn là lời động, vì đứng sau hơi.) (2) Cô ấy đẹp, 
nhưng phải một cái hơi cao. (Cao là lời tính, vì đứng sau hơi.) 

Trong những thành-ngữ như hơi một chút, hơi một tí... lời động và lời tính 
được hiểu ngầm. Hơi một tí bị dánh, hơi một tí thì bị chửi. Lời động có thể 
là "cựa”, "nói"... 

(Xem khí.) 


hơi đâu mà, hơi sức đâu mà (nhóm) không có sức để mà..., tốn sức-lực 
một cách vô-ích, không đưa đến kết-quả nào đáng kể, vô-ích. (1) Hơi đâu 
mà nói. [Không có hơi sức để mà nói. Có nói cũng vô-ích.]) (2) Hơi sức đâu 
mà cãi nhau với nó. [Cãi nhau với nó chỉ tốn hơi sức của mình, chứ chẳng đi 
tới đâu, chăng ích-lợi gì.] 

hơi một chút (nhóm) (thng) (Xem hơi một tí.) 

hơi một tí, hơi một chút (nhóm) (thng) chỉ một chút, chỉ một chút thôi, chỉ 
một thoáng, vì một cớ không đáng kể, không có gì đáng kể mà cũng... Hơi 
một tí thì đánh, hơi một tí thì chửi. 

hơi một tí nữa, chỉ hơi một tí nữa (nhóm) một chút nữa thôi, một khoảng 
thời-gian hay không-gian rất nhỏ. (1) Hơi một tí nữa thì nó thấy mình. (2) 
Hơi một tí nữa thì xe đó đâm vào xe mình. 


hỡi (1) (tk) (LVL330) đứng đầu câu nói có tính-cách kêu-gọi sự chú-ý của 
đám đông. (1) Hối các bạn thanh-niên! Đất nước đang lâm-nguy! Chúng ta 
hãy cùng nhau góp sức, chống kẻ thà chung. (2) Hối những người tội-lôi! 
Hãy ăn-năn! Ngày tận-thế đã đến sẵn. 

hỡi (2) (tk) đứng đầu câu hát, có tính-cách kêu-gọi sự chú-ý. (1) Hỡi cô tát 
nước bên đàng! Sao cô múc ánh trăng vàng đổ đi. (Ca-dao). (2) Hối anh ải 
đường cái quan! Dừng chân đứng lại, em than đôi lời. (Ca-dao). 

hỡi (3) (tk) đứng đầu câu nói có tính-cách kêu-gọi sự chú-ý của đám đông. 
(1) Hối các bạn thanh-niên! Đất nước đang lâm-nguy! Chúng ta hãy cùng 
nhau góp sức, chống kể thù chung. (2) Hối những người tội-lôi! Hãy ăn-năn! 
Ngày tận-thế đã đến gần. 

hỡi (4) (Œk) đứng sau ngôi thứ hai, dùng để gọi, để bắt đầu một lá thư, 
giống như ơi, nhưng có tính-cách than-thở, khuyên-nhủ... (1) Em hối! Bây 
giờ em ở đâu? Em có nhớ tới anh không? (2) Anh hối, Từ ngày anh đi đến 
giờ, cả nhà thường nhắc tới anh. 

hỡi (5) (tk) đứng trước hay đứng sau lời tên trời, trời-đất (đấng thiêng-liêng 
theo quan-niệm của người Việt-Nam) để than-thở khi gặp cảnh đau-đớn, 
nhục-nhã, oan-ức, bất-công... (1) Nhục chưa! Hối Trời! (2) Khổ chưa! hối 
Trời! (3) Trời-đất hối! Người hiền thì chết sớm, kẻ xấu vẫn sống ngang- 
nhiên ngoài vòng pháp-luật! (4) Trời-đất hối! Quỷ-thần ơi! Bao giờ loài 
người mới hết tàn-sát nhau! 

hỡi ôi (hối ơi) (t(c) (LVL275) tiếng than-vãn, than-thở, đứng ở đầu dây lời, 
để than-thở, hoặc tỏ vẻ thương-tiếc, tiếc-nuối, đau-đớn, thương-hại. (1) Hỡi 
ôi! Người đẹp như thế mà chết yểu! (2) Hối ơi! Người hiền-lành xinh-xắn 
như thế mà gặp phải thằng chồng chẳng ra gì! (3) Hối ơi! Người đó ta đây. 
Sao ta thui-thúi đêm ngày chiếc thân! (Khái-Hưng). 

Hỡi ơi còn có thể thay-thế bằng than ôi, ôi, hĩ ơi (1) Hĩ ôi! Như thế là 
hết một đời. (Lê-Văn-Lý). (2) Ôi! Biết bao giờ mới lại gặp nhau. (3) Than ôi! 
Làm sao cho hết đau-khổ. (Lê-Văn-Lý). 
hỡi .. ôi (hỡi.. ơi) (tc) [khuôn] đứng ở đầu dây lời, để than-thở, than-trách, 
hoặc tỏ vẻ thương-tiếc, tiếc-nuối, thương-hại. (1) Hối trời-đất-quỷ-thần ôi! 
Tôi có làm gì đâu mà bắt tôi khổ thế này! (2) Hối trời, hối đất ơi! Tôi còn 
khổ cho đến bao giờ nữa đây!? 
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hỡi.. ơi (tk) [khuôn] tiếng để gọi, có tính-cách thân-mật. (1) Anh hối anh 
ơi! Anh đâu rồi? (2) Mẹ hối mẹ ơi! Mẹ có nhà không? 
hơn nữa (tk) tiếng nối-kết hai dây lời có ý-nghTa đầy-đủ. Dây lời trên là lí- 
do thứ nhất, hơn nữa bắt đầu dây lời thứ hai. (Giống như vả (1), nhưng được 
dùng nhiều hơn. 7ôi không muốn đi, vì trời lạnh quá, hơn nữa tôi còn nhiều 
việc phải làm. (Tôi không muốn đi, một phần vì trời lạnh quá, một phần vì 
tôi còn nhiều việc phải làm.) (Xem mặt khác, đăng khác, một phần .. một 
phân, vả.) 
húm (tk) (tđph) (ít) đứng sau lời tính (thường là mừng) để làm tiếng chỉ- 
định, nhấn mạnh, gia-tăng cường-độ (như lắm, vô-cùng, quýnh...) Đôi khi 
có thêm ý-nghĩa thiếu ngay-thẳng hoặc có vẻ trẻ con). Cho nó mấy đồng là 
nó đã mừng húm lên rồi, nhờ gì chẳng được. 
huống (tk) (xưa/ất) như huống chỉ, huống gì, huống-hồ, nhưng ít dùng 
hơn. (Xem huống-hồ.) 
huống chỉ (tk) (Xem huống-hồô.) 
huống øì (tk) (Xem huống-hô.) 
huống-hồ (là), huống-hồ gì (tk) tiếng nối-kết hai dây lời. Dây lời trước có 
còn, dây lời sau bắt đầu bằng huống-hồ để chỉ sự tất-yếu, tất-nhiên, đương- 
nhiên (sự việc xảy ra đương-nhiên phải như vậy, không có gì lạ); có phận-sự 
như "nữa là, nói chi, nói chi đến, nói gì, nói gì đến." (Giống như huống, 
huống chỉ, huống øì, huống nữa.) (1) 7ói là anh họ nó, nó còn chửi; 
huống-hồ anh chỉ là cấp dưới của nó. (2) Người cùng cảnh-ngộ nghèo đói 
như mình mà còn không để ý tới mình, huống-hồ gì người con gái xinh-đẹp, 
con của ông lớn. 

Huống-hồ gì còn nói tắt là huống gì. Bạn-bè còn có lúc phải nhờ-vả lần 
nhau, huống gì anh em trong nhà. 

(Xem còn .. huống-hồ ..) 
huống nữa (là) (tk) (xưa/t) (Xem huống-hồ.) 
hử, hả, hở (1) (tk) (LVL265) tự nó không có ý-nghĩa, nhưng khi đứng ở 
cuối câu, làm cho câu nói trở thành câu hỏi, diễn-tả sự ngạc-nhiên hay bực 
mình. (1) Anh gọi tôi hử? (Lê-Văn-Lý). (2) Vừa mới ăn xong mà đã đói rồi 
hứ? (3) Mày lại chửi tao hử? 


402 


hử, hả, hở, hỉ (2) (tk) (LVLI163) đứng sau lời động hay ở cuối dây lời để 
làm thành câu hỏi. (Như à.) Câu hỏi với hử (hả, hở, hị) có ít vẻ hồ-nghi hơn 
câu hỏi với à. / chơi hứ? (Lê-Văn-Lý). Câu hỏi này nói với một người mà 
mình đoán rằng người đó sắp-sửa đi chơi... (Lê-Văn-Lý). (2) Lại đói rồi hử? 

Hử (cũng như à, nhỉ) ở trong các câu nói nói với người ngang hàng và 
người dưới. 


I 


m-n, ủn-in (tk) (lđ) (liên) tiếng bắt chước tiếng kêu của lợn (heo); lợn 
(heo) kêu; tiếng kêu của lợn (heo). (1) Nghe lợn kêu ím-n, tôi lại nhớ ngày 
còn bé, ở quê nội. (2) Lợn đang m-in đòi ăn kia-kìa. (3) Hình-như có tiếng 
m-in ở đang sau vườn. 


K 


ké, khé (Xem đỏ ké, đỏ khé.) 
kẻ (liên) (LVL63,79) người; người, với ý coi-thường hoặc là người không 
tốt. (1) Kẻ ở người đi. (2) Kẻ trên người dưới. (3) Ông ta tuy đã thất-thế, 
nhưng lúc nào cũng có kẻ hầu người hạ. (4) Kẻ cả, kẻ bề trên, kẻ bề dưới, kẻ 
sĩ, kể thù, kẻ sống, kẻ chết; kẻ ăn người làm, kể ít người nhiều, kể tám lạng 
người nứa cân, kẻ tung người hứng, kẻ trên người dưới, kể trước người sau... 
(5) Kẻ gây rối, kẻ cắp, kể cướp, kẻ trộm, kẻ gian... 

Kẻ còn đứng trước một lời khác để làm tiếng chỉ loại về người. Kể cổ, kể 
bề trên, kẻ bề dưới, kẻ sĩ, kẻ thù, kẻ sống, kẻ có tội, kẻ trên... 
kẻo (tk) (LVL69,249) đứng đầu một dây lời phụ chỉ mục-đích có tính- 
cách chối bỏ (phủ-định) và tiêu-cực. (1) Mặc nhiều áo vào kẻo lạnh. (Kẻo = 
để cho khỏi, để cho không bị) (Lê-Văn-Lý). (2) Làm mau lên kẻo trời sắp tối 
rồi. (Làm mau lên, không thì trời sắp tốt rồi.) (Kẻo = không thì, nếu không 
thì) (3) Đi mau lên kẻo trễ. (4) Ăn chầm-chậm thôi, kẻo nghẹn đó. (4) Đi cho 
cđn-thận kẻo đâm vào người ta. (5) Cầm cẩn-thận kểo vỡ. (Xem ngõ hầu - 
chỉ mục-đích, khẳng-định, tích-cực.) (6) Gọi nó mau lên, kéo nó về mất. 


kẻo rồi (tk) có phận-sự như nếu không (thì), ngộ nhớ, lỡ ra, để đề-phòng 
hậu-quả sẽ xảy ra. (1) Nhớ mang thêm cơm nắm. Kẻo rồi giữa đường không 
có hàng quán thì sẽ đói to. [Nhớ mang thêm cơm nắm. Nếu lỡ ra giữa đường 
không có hàng quán nào thì sẽ không có cái mà ăn đâu.] (2) Nhớ nấu thêm 
cơm, kẻo rồi tí nữa thằng Hải mang theo một hai thằng bạn về đây thì lại 
phải chạy ra đầu đường mua phở. [Nhớ nấu thêm cơm; nếu không thì tí nữa 
thằng Hải mang theo một hai thằng bạn về đây thì lại phải chạy ra đầu 
đường mua phở.| (Xem nếu.) 

kể (1) (1đ) nhắc lại để cho người khác nhớ. (1) Nó là thằng bạn chơi được, 
nhưng phải một cái là hay kể. (2) Nó được một cái tốt là không bao giờ kể 
công. (3) Tao ghét nhất đứa nào hay kể ơn. 

kể (2) (1đ) nói lại, nhắc lại, thuật lại những điều đã biết, đã chứng-kiến hay 
đã trải qua. (1) Biếi cái gì thì kể lại cho đúng, không được thêm bớt. (2) Mẹ 
ơi! Mẹ kể truyện đời xưa cho chúng con nghe đi mẹ! (3) Câu chuyện dài- 
dòng lắm, để bố kể lại từ đầu chí cuối cho các con nghe. (4) Biết cái gì thì kể 
ra cho mọi người nghe với. Đừng giấu nữa. (5) Kể ra thì lại bảo là kể, mà 
không kể ra thì trong lòng ấm-ức. 

kể (3) (1đ) nói đúng sự thật, nói một cách chính-xác (Bao giờ cũng đứng ở 
đầu dây lời hay đầu câu và đứng trước lời lép ra.) (1) Kểra nó không phải 
là người xấu, nhưng đói ăn vụng túng làm liều, mới phải đi lừa người ta. (2) 
Kể ra ngày còn nhỏ chúng mình cũng chẳng ngoan-ngoấn gì. (3) Kể ra ở 
Việt- Nam không lạnh bằng ở MT, nhưng vì không có đủ quần-áo để mặc nên 
về mùa đông khổ vô-cùng. 

kể (4) (1đ) tính, tính thêm cả, nói thêm cả, nói gộp cả, tính gộp cả, tính gộp 
vào, tính gồm luôn. (1) Kể cả anh kể cả tôi là sáu người. (2) Không kể tôi là 
người ở trong nước thì chỉ còn năm người phải trả tiền gấp đôi. 

kể (5) (1đ) tính luôn, nói luôn (bao giờ cũng đứng trước lời lép cả). Kể cả 
có phận-sự như ngay cả (không phải là trường-hợp ngoại-lệ hay đặc-biệt, 
không thể tính rời ra). (1) Đó là chuyện "sống để dạ chết đem theo", tôi 
không thể nói cho ai biết được, kể cả anh. (2) Nó là đứa gàn-đở vô-cùng! 
Không ai chịu nổi nó, kể cả mẹ nó cũng phải than. 

kể (6) (lđ) coi, coi như, xem, xem như. (1) Kể như là người ta đã chết rồi 
thì chỉ đau-khổ một thời-gian rồi sẽ quên đi. (2) Cho nó vay tiền, thì cứ kể 
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như là mất. Nó không trả đâu! (3) Công việc đến đây kể như là xong, mọi 
người có thể về nhà nghỉ-ngơi. 
kể (7) (1đ) thuật lại hay đọc những bài văn vần bằng cách ngâm-nga. Bố 
tôi nói ông nội tôi kể về "Con Cua” hay vô-cùng. 
kể, kể ra (8) (II) đi theo sau một lời động để nhấn mạnh cả dây lời. (a) Nó 
nói kể cũng có lí, nhưng đường-lối đó không thực-hiện được. (ä) Nó nói kể ra 
cũng có lí, nhưng đường-lối đó không thực-hiện được. [Mạnh hơn là "Nó nói 
cũng có lí, nhưng đường-lối đó không thực-hiện được. '] 

Kể ra có thể đứng đứng đầu câu hay đầu dây lời. Kểra nó nói cũng có lí, 
nhưng đường-lốt đó không thực-hiện được. 
kể cả (1) (nhl) (Xem kể (4).) 
kể cả (2) (nhl) (Xem kể (5).) 
kể công (nhl) (Xem kể (1).) 
kể-lỂ (lđ) nói lại, thuật lại những điều liên-quan tới mình với nhiều chi-tiết 
để cho người nghe hiểu và thông-cảm với mình. Có nhiều người có tật hay 
kể-lể làm cho người nghe chịu không nổi. 
kể ơn, kể ơn kể huệ (nh]l) (Xem kể (1).) 
kể ra (1) (nhl) (Xem kể (2), kể (3).) 


kể ra (2) (nhl) rất gần với kể (3) [nói đúng sự thật, nói một cách chính-xác 
(Bao giờ cũng đứng ở đầu dây lời hay đầu câu và đứng trước lời lép ra.)] 
nhưng nhẹ hơn, có phận-sự như có lẽ. (Xem kể (8).) (a) Kể ra những việc 
như thế này anh có thể làm được dễ-dàng mà sao anh không chịu làm. (ä) 
Những việc như thế này kể ra anh có thể làm được dễ-dàng mà sao anh 
không chịu làm. 
kia (1) (Œk) (LVLó64,266) tiếng biểu-thị (tiếng chỉ cho biết rõ hơn, để 
phân-biệt sự khác nhau), đi theo sau một lời tên (danh-từ) mà không cần có 
một môi-giới nào khác. Kia là tiếng làm chứng cho lời tên (Lời nào đứng 
trước kia là lời tên.) (1) Người kia có phải là người tứ-tế không? (2) Những 
người kia có biết nói tiếng Việt không? 

Kia đứng sau lời tên để chỉ vị-trí ở xa, tức là một cái gì khác, một vật gì 
không phải cái này, vật này (ngược lại với này). 


người kia: một người không phải là người này, một người không phải là 
một trong những người này. 

(1) Người kia có phải là ông Quýt không? (2) Con chó kia có phải là chó 
nhà ông không? (3) Cái ông kia có phải là ông Thơm không? (4) Cái ông 
ngồi bàn kia có phải là ông Ổi không? (Š) Cái ông đứng ở kia có phải là ông 
Bưởi không? (6) Người đàn ông kia trông quen quá. 

Kia đứng sau lời tên để chỉ thời-gian không gần với bây giờ (hiện-tại). 

ngày kỉa: ngày sau ngày mai (Nếu hôm nay là thứ tư, ngày kia là thứ sáu) 

hôm kỉa: ngày trước ngày hôm qua (Nếu hôm nay là thứ tư, hôm kia là 
thư hai. 

năm kỉa: năm trước năm ngoái (nếu năm nay là năm 1999, thì năm ngoái 
là 1998, năm kia là 1997) 

một ngày kia: một ngày nào đó. (Cả quá-khứ lẫn tương-laI) 

một hôm kia: một hôm nào đó. (Cả quá-khứ lẫn tương-lai) 
kia, cơ (2) (tk) (tc) (LVL266) tự nó không có ý-nghĩ1a, đứng ở cuối dây 
lời, để diễn-tả sự không đồng-ý, không bằng lòng, phảẩn-kháng, chống-đối 
(với ý-kiến hoặc việc làm của người trước mặt (hay một người nào đó)). 

- Thưa bà, để bình hoa ở đây có được không ạ? 

- Ở đây thì đúng rồi. Nhưng không phải bây giờ. Chờ đến khi nào có 
khách kia. 
kia, cơ (3) (tk) (tc) (LVL266) tự nó không có ý-nghĩa, nhưng khi đứng ở 
cuối câu, làm cho câu nói diễn-tả sự không đồng-ý và có ý khoe-khoang. 

- Anh được 90 hả? (90 điểm) 
- Không! Tôi được những 96 kia. 
(Không! Tôi được những 96 cơ.) 

Trong trường-hợp câu nói có số, kỉa (cơ) còn được nhấn mạnh hơn bằng 

những ở trước lời số. 

- Anh được 70 điểm trên 100 à? 

- Tôi được những 90 điểm trên 100 kia. (Lê-Văn-Lý). 
kia, cơ (4) (tk) (tc) (LVL266) tự nó không có ý-nghĩ1a, đứng ở cuối dây 
lời, diễn-tả sự khoe-khoang, đắc-chí, hiên-ngang. 

- Con bà đứng thứ ba trong lớp à? 

- Con tôi đứng thứ nhất kia. (Lê-Văn-Lý). 


kìa (1) (k) (tc) (LVL267) tự nó không có ý-nghĩa, nhưng khi đứng ở đầu 
câu, làm cho câu nói diễn-tả sự ngạc-nhiên. 

Kìa! Anh đấy à? (Lê-Văn-Lý). 

Kìa! Đã về rồi à? (Lê-Văn-Lý). 

Kìa! Anh đến bao giờ thế? (Lê-Văn-Lý). 
kìa (2) ((k) (LVL267) đứng sau số lời tên để chỉ thời-gian xa với bây giờ 
(hệện-tạl). (1) Tôi nhớ là năm kìa, chúng mình lên Đà-lạt thăm cha Lý. (2) 
Có phải hôm kìa anh đi tìm tôi không? (3) Không hôm nay thì ngày mai, 
không ngày mai thì ngày kia, chậm lắm là ngày kìa, thế nào cũng mưa lớn. 

Năm kìa là năm trước năm kia. Năm nay, năm ngoái, năm kia, năm kìa. 

Hôm kìa là ngày trước ngày hôm kia. Hôm nay, hôm qua, hôm kia, hôm 
kìa. Ngày kìa là ngày sau ngày kia. Hôm nay, ngày mai, ngày kia, ngày kìa. 
kìa (3) (tc) tự nó không có ý-nghĩa, nhưng khi đứng ở cuối câu, (đi sau 
rồi), làm cho câu nói diễn-tả sự ngạc-nhiên. (1) Nó ngã rồi kìa! (Lê-Văn- 
Lý). (2) Quá giờ rồi kìa! (Lê-Văn-Lý). 
kìa (4) (tc) tự nó không có ý-nghĩa, nhưng khi đứng ở cuối câu, làm cho 
câu nói diễn-tả sự nhắc-nhở (nói cho biết, báo cho biết). (1) Nó ngã kìa! (2) 
Chúng nó đã lại rồi kìa! 
kìa (5) (tk) tiếng kèm dùng để nhấn mạnh. Lấy cho tôi cái kia kìa, không 
phải cái này. (2) Một ngày kia kìa, không phải là tuần sau hay tháng sau. 
kinh (1) (IO) (lđ) sợ, sợ rùng mình. (1) Kinh quá! Cá còn sống nguyên mà 
nó dám ăn. (2) Kinh hồn, kinh hồn bạt vía. 
kinh (2) (II) có phận-sự như lắm, vô-cùng. Đẹp kinh! Mới trông thấy đã 
hoa cả mắt. (Xem kinh-hồn, ghê.) 
kinh hôn (1) (I) sợ cuống lên. (1) Mấy năm đó, ngày nào cũng có những 
tiếng nổ kinh hồn. (2) Đang ngồi xem chiếu bóng thì có tiếng hét thất-thanh, 
làm mọi người phải một phen kinh hồn. 
kinh hồn (2) (nhóm) (II) có phận-sự như lắm, vô-cùng. Cô đó đẹp kinh 
hồn. 
kính (1) (1đ) (IÐ coi trọng, nể, nể-phục. (1) Làm người phải biết kính trên 
nhường dưới, kính già yêu trể. (2) Tôi kính anh vì anh là bạn của anh tôi chứ 
không phải là vì anh có địa-vị cao trong xã-hội. 


kính (2) (1đ) biếu, dâng, dâng lên. (1) A¡ về, tôi gửi buồng cau. Buồng 
trước kính mẹ, buồng sau kính thày. (Ca-dao). (2) Hôm nay ngày rằm, chúng 
tôi đem một ít hương hoa lên chùa kính Phật. 


kính (3) () (LVL330) đứng trước lời tên để gọi, để bắt đầu một lá thư 
hay bắt đầu câu nói một cách tôn-trọng. 
(1) Kính ông, ông có phải là ông chánh Bình không ạ? 
(2) Kính thày, 
Đã lâu con không viết thư hỏi thăm thây... 
(Xem bẩm, kính thưa, trình, lạy, tâu.) 


kính thưa (nhl) (LVL330) nhóm lời dùng để chào, để gọi, gây chú-ý, hay 
để bắt đầu một câu nói một cách tôn-trọng. (1) Kính thưa ông bà. (Chào) (2) 
Kính thưa ông bà, con xin phép ông bà con đi học. (Xem bẩm, kính, trình, 
lạy, tâu.) 

kịt (II) Có thể xưa kia kịt là lời tính, có nghĩa là dày, kín; nhưng nay là lời 
lép. Khi đi sau đen, đen kịt có nghĩa là vừa đen vừa dày, trông như có nhiều 
lớp dính liền với nhau. Khói đen kịt như thế kia là có cháy lớn ở xóm trong. 

Kịt còn đứng sau đông. Đông kịt là đông lắm, gần như không thể cho cái 
gì vào được, không chen vào được. Mới có sáu giờ sáng mà ngoài phố đã 
đông kịt những người là người. 

Khi kịt đứng sau kấu, kĩu-kịt là tiếng bắt chước âm-thanh. Kñu-kịt còn 
láy đi láy lại thành kiu-cà-kiu-kit. Đó là âm-thanh của tiếng đòn gánh cọ 
vào đôi quang khi gánh nặng và bước nhanh. Hàng mười người kĩu-cà-kĩn- 
kịt gánh thóc từ cánh đồng về nhà, mà từ sáng tới tối mịt mới xong. 


Kh 


khá (1) (IQ giỏi, hay, được hơn mức bình-thường, hơn mức thường. (1) 
Con tôi học khá nhất lớp. (2) Cô ấy hát khá lắm. (3) Cô ta làm khá nhất sở. 


khá (2) (II) (LVL70) tiếng làm chứng cho lời tính. Lời nào đứng sau khá 
là lời tính. Khá chỉ sự tương-đối của lời tính, giông-guống như "có thể cho 
là", "có thể nói là", "có thể gọi là"... (1) Khá đẹp, khá ngoan, khá hiền. 
(Đẹp, ngoan, hiền là lời tính, vì đứng sau khá.) (2) Mặt-mñi khá xinh-xắn, 
nhưng tính-nết tầm-thường. 


khá (3) (tk) (xưafết) tiếng kèm chỉ khuyến-lệnh, giông-giống như hãy 
nhưng ít được dùng hơn, đứng trước lời động làm cho lời động có tính cách 
ra lệnh, khuyên-bảo, nhắc-nhở, răn-dạy, đe-net... và thường có hai điều-kiện: 
(1) Ở trong câu nói của người trên nói với người dưới, (2) đứng sau tiếng làm 
chủ. Các ngươi khá dạy-dỗ con-cái học-hành chăm-chỉ để mai sau giúp ích 
cho nước nhà. 

khá (4) (tk) (ít) đứng trước lời động, có phận-sự như đáng, đáng được, 
nên; đôi khi có ngầm ý mỉa-mal. Khá khen cho chúng mày là những đứa 
đầu đường xó chợ mà còn biết lo cho cha mẹ. 

khăn (liên) (LVLI00) một miếng vải hình chữ nhật hay hình vuông, mỏng 
hay dầy, nhỏ hay to tuỳ loại, dùng để làm gì đó, như rửa mặt, lau tay, quàng 
cổ... (1) Cái khăn của tôi vừa để đây đâu rồi? (2) Mặc áo màu hồng, quàng 
khăn màu tím than, đẹp làm sao! 

Khăn được dùng làm tiếng chỉ loại cho các loại khăn. (1) Khăn tay, khăn 
mặt... (lời tên = tiếng chỉ loại + lời tên). (2) Khăn xếp, khăn tắm, khăn lau... 
(lời tên = tiếng chỉ loại + lời động). 
khăng-khăng (tk) đứng trước một số lời động, có phận sự như một lòng, 
một mực, nhất-định... (1) Tôi không muốn cho nó, mà nó cứ khăng-khăng 
đòi cho bằng được. (2) Nó thương người ta, mà nó cứ khăng-khăng không 
chịu lấy người ta. 
khắp (ik) (LVL65) đứng trước lời tên để chỉ vị-trí tất-cả, mọi nơi, mọi chỗ, 
không sót nơi nào. Em fừm anh khắp nơi mà chẳng thấy. 

Kháp là tiếng chỉ vị-trí, làm chứng cho lời tên: Lời nào đứng sau khắp là 
lời tên. (1) Khắp nhà, khắp xóm, khắp làng, khắp nước, khắp thế“giới, khắp 
thiên-hạ, khắp vùng... (Nhà, xóm, làng, nước, thế-giới, thiên-hạ, vùng... là lời 
tên, vì đứng sau khắp.) (2) Tôi đã từng đi khắp sông hồ biển khơi mà chưa 
thấy ai đẹp như cô.) (Sông hồ biển khơi là lời tên.) 

Khắp được nhấn mạnh bằng mọi đứng liền ngay sau. Em tìm anh khắp 
mọi nơi mà chẳng thấy. 
khé, ké (Xem đỏ khé, đỏ ké.) 


khè (tk) không có nghĩa, nhưng khi đi sau đỏ và vàng, làm cho hai màu đó 
trở nên đậm và tối, có vẻ cũ, không đẹp. (1) Hôm qua tôi gặp cô ấy mặc cái 


áo đỏ khè, không còn cái về rực-rố như mọi khi nữa. (2) Nhìn cái bìa vàng 
khè như thế này, ai chẳng biết là sách cũ. 

khéo (1) (li) hiểu và phẩn-ứng vừa nhanh vừa giỏi, làm nhanh, làm giỏi; 
nhanh-nhẹn và biết làm, biết làm và làm giỏi, giỏi và đúng ý người khác; 
cẩần-thận. Khéo có thể đứng trước hay sau lời động để làm thêm nghĩa cho 
lời động. (1) Cô ấy nói khéo lắm. (2) Cô ấy khéo nói lắm. (3) Cô ấy vá 
quần-áo khéo lắm. (4) Có khéo thì cứ việc trổ tài. (5) Làm cho khéo, kẻo 
không lại bị chê là vụng. (6) Ông đó đã hay chữ còn khéo tay nữa. (1) Khéo 
tay khéo chân như anh thì làm gì không xong. (Có thể hiểu hai nghĩa: a1. 
Khéo chân khéo tay như anh thì thế nào cũng xong. a2. Khéo chân khéo tay 
như anh thì nhất-định sẽ xong. ă. Khéo chân khéo tay như anh thì làm bất-cứ 
cái gì cũng xong.) (8) Đáng lế ra anh không nên làm như vậy. Nhưng đã làm 
rồi thì phải tìm cách chống-đốỡ cho khéo. (9) Theo kẻ gian phải khéo lắm mới 
được; kẻo có ngày mày mất mạng đó! (10) Đi cho khéo, kẻo ngã. 


khéo (2) (II) ở trong một câu khuyến-lệnh (dặn-bảo, bảo-ban, dặn-dò, 
nhắc-bảo), và đứng trước lời động, có ý-nghĩa như "(phải) cẩn-thận, không 
thì ..", "(phải) coi chừng, không thì..", "(phải) làm cho đúng lối, không thì 
.." hay là "(nếu) không cẩn-thận thì ..", "(nếu) không coi chừng thì ..", "(nếu) 
không làm đúng lối thì .." hoặc là có bổn-phận như "có thể" (nhưng được 
nhấn mạnh hơn). (1) Trong buồng tối lắm đó! Khéo đụng vào cột. (2) Đi 
cẩn-thận! Khéo ngã! (3) Con người đó tỉinh-ma lắm! Khéo bị lừa đó! 

khéo (3) (II) ở trong một câu có tính-cách dự-đoán, phỏng đoán, đoán 
trước, có bổn-phận như "có thể, có lẽ". (1) Tình-hình rắc-rối thế này, khéo 
đánh nhau to. (2) Gió to thế này, khéo bão lớn. (3) Nắng hạn thế này, khéo 
chết đói mất. 

khi, lúc (1) (liên) lúc, một thời-gian nào đó. (1) Khi nào ải chơi, cho tôi đi 
với. (2) Những khi cô-đơn mới biết cần phải có bạn. 

khi, lúc (2) (II) (LVL237,238) đứng đầu một dây lời phụ chỉ thời-gian, 
trong một câu có ít nhất hai dây lời. Dây lời có khi (hay lúc) là dây lời phụ, 
xảy ra cùng một lúc (đồng-thời) với dây lời chính. (1) Khi nghe hát, không 
nên nói chuyện. (2) Lúc lái xe, không được uống rượu. (3) Lúc lái xe, không 
được uống rượu, không được giơ chân múa tay, không được cười đùa quá 


410 


trớn. (4) Khi bố mẹ mệt-mỏi, không nên xin tiền. (5) Không nên xin tiền khi 
bố mẹ mệt-mỏi. 
Tiếng chủ và tiếng kể trong dây lời phụ và dây lời chính có thể giống 
nhau, có thể khác nhau. 
Nếu muốn nhấn mạnh vào tính-cách đồng-thời (xẩy ra cùng một lúc), 
phải có đang, đương, giữa, ngay, trong, đúng ở trước khi (hay lúc): 
đang khi, đang lúc, 
đương khi, đương lúc, 
giữa khi, giữa lúc, 
ngay khi, ngay lúc, 
trong khi, trong lúc, 
đúng lúc, đúng ngay lúc, đúng khi, đúng ngay khi. 
(1) Đang khi lứa cháy cơm sôi; lợn kêu, con khóc, chồng đòi tòm-tem. 
(Ca-dao). (2) Trong khi chảy mồ-hôi, không nên tắm nước lạnh. (3) Không 
nên tắm nước lạnh trong khi chảy mồ-hôi. (4) Đúng ngay khi mưa to gió lớn, 
con đòi đi chơi. (5) Đúng khi nó khóc, đồng-hồ điểm mười giờ. 
Nếu muốn nhấn mạnh hơn nữa, dây lời phụ (bắt đầu bằng khi hay lúc) 
phải đứng trước dây lời chính và dây lời chính phải bắt đầu bằng thì. (1) 
Đang lúc bố nó ngủ thì nó hét. (2) Đúng lúc bố nó giận thì nó nghịch. (3) 
Đúng lúc người ta đang nói xấu nó thì nó tới. (4) Đang khi người ta học thì 
đừng phá. (5Š) GIña lúc người ta hát thì nó khóc. 
[Nếu hai dây lời quan-trọng như nhau, và cả hai lời động có chung 
một tiếng chủ, sự đồng-thời phải được diễn-tả bằng tiếng kèm vừa .. 
vừa .. Tiếng chủ không cần nhắc đi nhắc lại (1) Nó vừa cười vừa nói. 
(2) Nó vừa đánh trống vừa ăn cướp.] 

khi... rồi (tk) (Xem (sau) khi .. rồi, sau khi.) 


(sau) khi... rôi (nhóm) (tk) đứng đầu một dây lời phụ chỉ thời-gian, trong 
một câu có ít nhất hai dây lời. Dây lời có (sau) khi .. rồi là dây lời phụ, xẩy 
ra trước dây lời chính. (1) Khi chết rồi, con người đi đâu? [Sau khi chết, 
con người đi đâu?] (1') Sau khi chết rồi, con người đi đâu? (Xem sau khi.) 


khi .. xong (rồi) (nhóm) (tk) (Xem (sau) khi .. xong (rồi).) 


(sau) khi .. xong (rồi) (nhóm) (tk) đứng đầu một dây lời phụ chỉ thời-gian, 
trong một câu có ít nhất hai dây lời. Dây lời có (sau) khi .. xong (rồi) là dây 
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lời phụ, xẩy ra trước dây lời chính. (1) Khi làm bài xong, nó ăn cơm. [Sau 
khi làm bài, nó ăn cơm]. (1) Khi làm bài xong thì nó ăn cơm. (la) Sau khi 
làm bài xong, nó ăn cơm. (la) Sau khi làm bài xong thì nó ăn cơm. (2) Khi 
làm bài xong rồi, nó ăn cơm. (2') Khi làm bài xong thì nó ăn cơm. (2a) Sau 
khi làm bài xong rồi, nó ăn cơm. (2a) Sau khi làm bài xong rồi thì nó ăn 
cơm. (3) Khi làm bài xong, ra đây bố bảo. (3) Sau khi làm bài xong, ra đây 
bố bảo. (4) Khi làm bài xong rồi, ra đây với mẹ. (4) Sau khi làm bài xong 
rồi, ra đây với mẹ. (Xem sau khi.) 


khi nào (tk) (LVL315) cùng nghĩa với lúc nào, bao giờ. Khi nào ở trong 
một dây lời dùng để hỏi. Nếu đứng ở đầu dây lời, khi nào chỉ tương-lai (sẽ 
xẩy ra). Nếu đứng ở cuối dây lời, khi nào chỉ quá-khứ (đã xẩy ra). (1) Khi 
nào bạn về nhà? (2) Bạn về nhà khi nào 2 (2') Bạn về nhà khi nào vậy? 

khi nào cũng, khi nào .. cũng (nhóm) [khuôn] giông-giống như [lúc nào 
cũng], [lúc nào .. cũng] nhưng ít dùng hơn, giống như luôn-luôn nhưng 
mạnh hơn; để chỉ một hành-động hay một sự-kiện không thay-đổi, trước thế 
nào sau như vậy, bao giờ cũng như bao giờ, bao giờ cũng thế, thường-xuyên 
như vậy. (1) Con người đó khi nào cũng như thế. (Con người đó luôn-luôn 
như thế.) (2) Khi nào anh cũng nói là anh thương em, nhưng em biết anh chỉ 
nói mồm thôi. (Anh luôn-luôn nói là anh thương em, nhưng em biết anh chỉ 
nói mồm thôi.) 

khi nào chẳng, khi nào .. chẳng (nhóm) [khuôn] giống như [khi nào 
cũng], [khi nào .. cũng]. 


khi nào không, khi nào .. không (nhóm) [khuôn] giống như [khi nào 
cũng], [khi nào .. cũng]. 

khi nào .. xong (xuôi) rồi (nhóm) (tk) đứng đầu một dây lời phụ chỉ thời- 
g1an, trong một câu có ít nhất hai dây lời. Dây lời có khi nào .. xong (xuôi) 
rồi là dây lời phụ, xẩy ra trước dây lời chính. (1) Khi nào làm bài xong rồi, 
ra đây với mẹ. [Sau khi làm bài, ra đây với mẹ.] (2) Khi nào làm bài xong- 
xuôi rồi, mới được đi chơi. (Xem sau khi.) 

khi nào .. xong (xuôi) đâu đấy (nhóm) (tk) đứng đầu một dây lời phụ chỉ 
thời-g1an, trong một câu có ít nhất hai dây lời. Dây lời có khi nào .. xong 
(xuôi) đâu đấy là dây lời phụ, xẩy ra trước dây lời chính. (1) Khi nào làm 
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bài xong đâu đấy, mới được ăn cơm. [Sau khi làm bài, mới được ăn cơm.] (2) 
Khi nào làm bài xong-xuôi đâu đấy, mới được ăn cơm. (Xem sau khi.) 
một khi .. đã... rôi (nhóm) (tk) đứng đầu một dây lời phụ chỉ thời- 
1an, trong một câu có ít nhất hai dây lời. Dây lời có một khi .. đã .. 
rồi là dây lời phụ, xẩy ra trước dây lời chính. Một khi đã chết rồi, 
không thể nào sống lại được nữa. [Sau khi chết, không thể nào sống 
lại được nữa.| (Xem sau khi.) 


khí (1) (liên) [HV| hơi, trạng-thái của vật-chất có thể lan ra mau chóng 
dễ-dàng và khắp nơi dù ở trong một vật chứa có hình-dáng như thế nào. (1) 
Cẩn-thận hơi độc. (2) Trong nhà có mùi hơi đốt. Không được bật đèn, mở 
hết các cửa ra. 
khí (2) (lên) [HV| không-khí nói tắt lại là khí. (1) Mấy hôm nay lạnh 
khác thường là vì có một luồng khí lạnh từ miền bắc tràn xuống. (2) Ở nơi 
thoáng khí, con người lúc nào cũng cảm thấy thoải-mái dễ chịu. 
khí (3) (II) (ilch) (LVL/70,178,179) đứng trước lời tính để làm giảm bớt 
cường-độ của ý-nghĩa; và bao giờ cũng là ý-nghĩa không hay. Cái xe này 
khí nhỏ đối với chúng tôi. Nhưng không có tiền nên đành phải chịu. 

Khí là tiếng làm chứng cho lời tính. Có nghĩa là lời nào đứng sau khí là 
lời tính. Nhỏ đứng sau khí là lời tính. 
khinh-khích, hinh-hích (1đ) (tk) tiếng cười nhỏ và liên-tiếp nhau, biểu-lộ 
sự thích-thú riêng giữa ít nhất hai người. (1) Chúng nó có cái gì vui mà 
khinh-khích từ nãy đến bây giờ. (2) Chúng mày cười khinh-khích với nhau từ 
nấy đến bây giờ mà không chán hả? 
khoảng, khoảng chừng, vào khoảng (liên) (II) một phần thời-gian áng- 
chừng; có phận-sự như "lối, quãng", để chỉ thời-gian áng-chừng (không rõ- 
rệt từ lúc nào đến lúc nào). (1) Khoảng này ngày mai, tôi ñang ở Hà-nội. (2) 
Đêm qua, khoảng hai giờ sáng, nghe thấy tiếng chó súa, tôi tưởng nó về; 
nhưng không phải. (3) Khoảng chừng nào thì anh về? (4) Cô ta vào khoảng 
ba mươi, nhưng trông như con gái mười tám. (Š) Khoảng cuối tháng ba đầu 
tháng tư thì hoa đào nở. 
khỏi (1) (1đ) qua, thoát được sự đe-doa hay nguy-hiểm; hết. (1) Bảy giờ tai 
qua nạn khỏi rồi. Tha-hồ mà vui-hưởng cuộc đời. (2) Tôi nghe nói ông mới 
khỏi bệnh nên đến mừng ông. 
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khỏi (2) (II) (LVL203) đứng sau lời động để chỉ sự ra xa (tức là phương- 
hướng ngược lại với lời lép đến.) (1) Mới ra khỏi nhà đã gặp người quen. 
(2) Ra khỏi tù rồi, anh sẽ làm gì để sống? (3) Đi khỏi ngã ba một quãng thì 
thấy một cây gạo ở bên một cái quán nhỏ. 

khỏi (3) (II) đứng sau lời động để chỉ sự ra xa, thoát được, qua được sự đe- 
doạ hay nguy-hiểm. Chứng tôi mới thoát khỏi một tai-nạn khing-khiếp. 
khốn-nạn (1) (It) [HV] rất khổ-cực, rất vất-vả, thiếu-thốn trăm đường... 
Cuộc sống của người dân khốn-nạn khốn-khổ vô-cùng. Cơm không đủ ăn, áo 
không đủ mặc. 

khốn-nạn (2) (I) [HVỊ hèn-hạ, ti-tiện, đốn-mạt, làm những điều tệ-hại mà 
người bình-thường không dám làm... Nó ?à một thằng khốn-nạn. Vợ bạn nó 
nó cũng không tha. 

khốn-nạn (3) (II) (tc) [HVỊ| đứng ở đầu câu, có phận-sự như tộiï-nghiệp, 
nhưng mạnh hơn, nhiều ý-nghTa thương-hại hơn... (1) Khốn-nạn thân tôi! 
Cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, mà nay đóng thuế mai đóng thuế. 
Chính-phủ gì mà tàn-ác thế này! (2) Khốn-nạn con tôi! Ra đời vào đúng lúc 
cha mẹ nghèo-đói. 

không (1) (1đ) [HVỊ trống, trống-rỗng. Đồng không, nhà trống. 

không (2) (liên) [HVỊ (LVLI55) chỗ trống rỗng. Không-khí, không-gian, 
không-trung, không-chiến, không-lực, không-quân, không-phận, không-bào. 
không (3) (1đ) [HVỊ chẳng có; ngược lại với có. (1) Tiền không mà gạo 
cũng không, lấy gì mà sống. (2) Vợ không mà con cũng không, cứ sống một 
mình mãi cũng buồn. 

không (4) (liên) [HV] trời, khoảng trống ở trên cao, ở chung quanh. (1) 
Trên không có một đàn cò trắng đang bay. (2) Thỉnh-thoảng lại thấy cô ta 
nhìn khoảng không thở dài. 

không (5) (II) (LVLI55) mà thôi. (1) Nó chỉ thích ăn cơm không. (Chỉ ăn 
cơm mà thôi, Ngoài cơm ra, chẳng thấy thức ăn gì khác.) (2) Từ nãy đến giờ, 
nó chỉ chửi người ta không. (3) Con người có học-thức không, chưa đu. (Lê- 
Văn-Lý). (4) Ăn không ngồi rồi. (Thành-ngữ). (Chỉ ăn mà thôi, rồi đứng lên 
ngồi xuống suốt ngày, chẳng có việc gì làm.) (5) Nó chỉ có học không thôi! 
Ngoài ra, không biết làm gì hết! 
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không (6) (I) (LVLI55) chỉ phủ-định (phủ-nhận, không nhận, bác-bỏ, 
chối-bỏ), thường-thường đứng trước lời động. Nhiều khi lời động được hiểu 
ngầm. (1) Không muốn học thì đi tìm việc mà làm. (2) Không nóng, cũng 
không lạnh. (3) Không (có) ai chịu làm thì bao giờ mới xong. (4) Không (là) 
anh thì tôi. Còn ai vào đây nữa? (Š) Không (là) mười thì chín, không chín thì 
tám. (6) Không (là) đó thì đây. (Lê-Văn-Lý). (1) Không (có) đứa nào ra gì! 
(Đứa là lời tên.) (Có thể nói: Không có đứa nào ra gì! Có là lời động.) (8) 
Không (có) thày đố mày làm nên. (Tục-ngf). (Thày là lời tên. Có thể nói: 
Không có thày đố mày làm nên. Có là lời động.) (9) Mấy ngày nay, tôi 
không muốn ăn muốn uống gì hết! (Muốn là lời động.) (10) Chúng nó không 
thèm đâu! (Thèm là lời động.) (3) Cô ấy không đẹp cũng không xấu! (Đẹp, 
xấu là lời tính). 

Không còn được thay-thế bằng có bao giờ lại, có bao giờ (lại) .. đâu, 
cóc, đéo (đíu), đếch. (1) Nó không tin lời tôi nói. (2) Nó có bao giờ lại tin 
lời tôi nói. (3) Nó cóc tin lời tôi nói. 

(Xem chả, chẳng.) (Xem lời động, lời tính.) 
không (7) (1) (LVL160) đứng sau lời động, lời tính, hay ở cuối câu nói để 
làm thành câu hỏi. (1) Đi xem chiếu bóng với tao không? (2) Đi ra sông tắm 
không mày? (3) Đến nhà thằng Hải chơi không? Ăn phở không? (4) Bằng 
lòng không? 

Câu trả lời là "có" hay "không". 

Không trong câu hỏi còn có thể thay-thế bằng khuôn "có .. không?" hay 
là "..., có phải không?" "..., phải không?" ("..., phỏng?") 

(1) Đi xem chiếu bóng với nó không? 

(1a) Mày có đi xem chiếu bóng với nó không? 

(1ã) Mày đi xem chiếu bóng với nó, có phải không? 

(1â) Mày ải xem chiếu bóng với nó, phải không? 

(1b) Mày ải xem chiếu bóng với nó phỏng? 

Không là tiếng làm chứng cho lời động và lời tính: Lời nào có không 
đứng sau để làm thành câu hỏi là lời động hay lời tính. (1) Ð¿ không? (Đi là 
lời động.) (2) Đẹp không? (Đẹp là lời tính.) (3) Mệf không? (Mệt là lời tính.) 
không (8) (II) (LVL160) chỉ phủ-định (phủ-nhận, không nhận, bác-bỏ, 
chối-bỏ), dùng để trả lời. (1) Có ăn không? - Không! (2) Có đi học không? - 
Thưa mẹ, không ạ. Hôm nay con được nghỉ. 
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không (9) (II) với giọng-điệu, ở trong câu có ai hay lời tên đi liền với nào, 
không được dùng làm tiếng khẳng-định như chẳng và cũng, nhưng nhẹ hơn. 
(Khác với giọng-điệu của câu hỏi có không ở cuối). (1) Đi ngoài nắng cả 
ngày, ai không khát nước! [Khác với câu hỏi "Đi ngoài nắng cả ngày, ai 
không khát nước?" Khác với không chỉ phủ-định "Đi ngoài nắng cả ngày, ai 
không khát nước thì tôi phục lăn." Nhẹ hơn "Đi ngoài nắng cả ngày, ai chẳng 
khát nước!" Nhẹ hơn "Đi ngoài nắng cả ngày, ai cũng khát nước!"] (2) 
Người nào không biết ông ta là người hét ra lửa! [Khác với câu hỏi "Người 
nào không biết ông ta là người hét ra lửa?" Khác với không chỉ phủ-định 
"Người nào không biết ông ta là người hét ra lửa thì không phải là người ở 
vùng này." Nhẹ hơn "Người nào chẳng biết ông ta là người hét ra lửa!" Nhẹ 
hơn "Người nào cũng biết ông ta là người hét ra lửa!"] 

không .. bao nhiêu [khuôn] có, nhưng không hẳn (đã) là, chưa hẳn là; 
giông-giống như [không .. lắm] nhưng nhẹ hơn... (Giống như [không .. 
mấy].) (1) Cô fa không đẹp bao nhiêu, mà lúc nào cũng làm như mình đẹp 
nhất ở cối đời này. [Cô ta có đẹp, nhưng không đẹp lắm.] (2) Có chị không 
đẹp bao nhiêu, nhưng nhờ tính nết hiền-lành ngoan-ngoãn, nên có biết bao 
nhiêu người theo-đuổi. Còn cô em đẹp hơn nhiều, nhưng lúc nào cũng thui- 
thủi một mình. (3) Người nào cũng nói mùa đông năm nay không lạnh bao 
nhiêu mà trời vừa tối là tôi đã run lẩy-bẩy. 

không .. hơn bao nhiêu [khuôn] giống như không .. hơn mấy nhưng có vẻ 
mạnh hơn một chút, không (nhiều, cao, nguy-hiểm...) như dự-đoán, không 
như mình tưởng. (Có tính-cách so-sánh). (1) Hôm nay giá-cả không cao hơn 
bao nhiêu, nhưng người nào cũng có vẻ lo-lắng. (2) Chớ (có) mừng vội! 
Chúng nó không ăn ít hơn bao nhiêu đâu. 


không .. hơn mấy [khuôn] giống như không .. hơn bao nhiêu nhưng có vẻ 
yếu hơn; không (nhiều, cao, nguy-hiểm...) như dự-đoán, không như mình 
tưởng. (Có tính-cách so-sánh). (l) Hôm nay giá-cảd không cao hơn mấy, 
nhưng người nào cũng có vẻ lo-lắng. (2) Chớ (có) mừng vội! Chúng nó không 
ăn ít hơn mấy đâu. 

không .. mấy (1) [khuôn] giống như không .. hơn bao nhiêu nhưng có vẻ 
yếu hơn; không (nhiều, cao, nguy-hiểm...) như dự-đoán, không như mình 
tưởng (giống như không .. hơn mấy) (Có tính-cách so-sánh). (1) Hôm nay 
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giá-cả không cao mấy, nhưng người nào cũng có vẻ lo-lắng. (2) Cô ta không 
đẹp hơn cô em mấy; nhưng nhờ tính-nết hiền-lành ngoan-ngoãn nên ai cũng 
quý-mến. [Cả hai cô đều đẹp. Cô chị chỉ đẹp hơn cô em một tí thôi.| (3) Hôm 
nay không lạnh mấy, chúng mình ra ngoài chơi đi. [So với mấy hôm trước thì 
bớt lạnh hơn.] 

không .. mấy (2) [khuôn] có, nhưng không hẳn (đã) là, chưa hẳn là; giông- 
giống như "không .. lắm” nhưng nhẹ hơn... (1) Cô £a không đẹp mấy; nhưng 
nhờ tính-nết hiền-lành ngoan-ngoãn, nên ai cũng quý-mến. [Cô ta có đẹp, 
nhưng không đẹp lắm.] (2) Cô a không đẹp mấy; nhưng nhờ tính nết hiền- 
lành ngoan-ngoãn, nên có biết bao nhiêu người theo-đuối. Còn cô em đẹp 
hơn nhiều, nhưng lúc nào cũng thui-thúi một mình. (3) Hôm nay không lạnh 
mấy, chúng mình ra ngoài chơi đi. [Hôm nay lạnh, nhưng không lạnh lắm. 
Có thể ra ngoài chơi được.] (4) Tôi đã làm đủ mọi cách, nhưng có vẻ như 
không ăn thua gì mấy. 

không... sao được [khuôn] giống như chắc-chắn là, chắc-chắn là phải, 
chắc-chắn là được, nhất-định là, nhất-định là phải...; chỉ sự chắc-chắn, 
nhất-định, dứt-khoát, không thể làm khác, không thể chối-bỏ, không thể 
không chấp-nhận... (1) Người đã ngoan lại xinh-đẹp, không thương sao 
được. (2) Nó cầm con dao to như thế, không bỏ đi chỗ khác sao được. (3) 
Học giỏi như thế, không đỗ cao sao được. 

không .. thì thôi [khuôn] (Xem thì thôi (1).) 


không (có) lẽ nào (1) (nhóm) phải có lí-do (chứ không phải là không có), 
không thể nào không có lí-do. (1) Không có lế nào người hiền-lành như nó 
mà lại đánh vợ. Chắc là vợ nó chửi nó, làm nó phát điên lên. Người hiền 
thường hay cục. (2) Con nói sao mẹ không hiểu. Không lẽ nào người chăm- 
chỉ như nó mà lại trượt. 


không (có) lẽ nào (2) (nhóm) không có lí-do nào để mà .. , không thể nào 
có chuyện như vậy. (1) Tao với mày chơi với nhau từ ngày còn nhỏ, không 
có lế nào tao lại từ-chối mày. (2) Không có lế nào nó lại nói xấu tôi. (3) 
Không có lế nào người hiền-lành như nó mà lại đánh vợ. Tôi không tin. 
[Người hiền-lành như nó không thể nào có chuyện đánh vợ. Dù ai nói, tôi 
cũng không tin.] 
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không dám đâu (nhóm) không phải như vậy đâu, làm gì có; không đúng 
như thế đâu, không có chuyện đó đâu. (1) Cái áo này một trăm ngàn đó. - 
Không dám đâu! (2) Con đó sắp lấy chồng rồi. - Không dám đâu. Người như 
thế ai dám rước. 

không dưng (nhóm) không phải bỗng dưng, không phải không có nguyên- 
nhân, lí-do, duyên-cớ, không phải vô-cớ, không phải là vô-cớ, chẳng phải là 
bỗng dưng... chẳng phải là vô-cớ (mà); (chứ) không thể nào vô-cớ (mà), 
không lẽ nào... Không dưng ở trong một câu nói có ít nhất hai dây lời. 
Không dưng đứng trước dây lời nói về thực-trạng, dây lời kia là nguyên- 
nhân, lí-do hay là sự phỏng-đoán về nguyên-nhân. (1) Nhấf-định phải có 
chuyện gì, không dưng nó lại mời mình đi ăn. [Nhất-định phải có chuyện gì 
nhờ mình giúp-đỡ; chứ không thể nào vô-cớ mà người như nó lại mời mình 
đi ăn.] (2) Phải là có chuyện gì ghê-gớm lắm, không dưng giữa đêm nó lại 
đến nhà mình nói mấy câu vớ-vấn. Theo tôi đoán thì nó muốn dò-xét gì đây. 
không làm sao (I) (nhóm) giống như không sao, nhưng ít dùng hơn. 
Không làm sao có nghĩa là "không việc gì, không có gì xảy ra, không đáng 
để ý, không cần để ý, vẫn bình-thường như không có gì xảy ra, vẫn bằng- 
yên..." Mày nói không làm sao hết mà nó đứng dậy không nổi kia-kìa. 
không làm sao (2) (nhóm) không thể, không thể nào, không làm thế nào 
(mà), không có cách nào. (1) Tuần trước, anh bận quá, không làm sao tìm 
được giờ nào rảnh-rỗi để đi thăm em. (2) Đứng trước mặt cô ấy, không làm 
sao tôi mở miệng được. [Đứng trước mặt cô ấy, không thể nào tôi mở miệng 
được.] 

không lẽ nào (nhóm) (Xem không (có) lẽ nào.) 


không những (đã)... mà (lại) còn [khuôn] giông-giống như [đã .. lại 
(còn)] hay [đã .. mà lại (còn)], đứng trước hai sự-kiện bổ-túc cho nhau, làm 
thành nguyên-nhân mà phần sau (tức là dây lời theo sau [không những (đã) 
.. mà (lại) còn]) sẽ là hiệu-quả (cả tốt lẫn xấu, cả hay lẫn dở). (1) Không 
những đẹp mà còn ngoan, ai mà không mến. (2) Không những đẹp mà lại còn 
ngoan, ai mà không thương. (3) Không những đã xấu mà lại còn đanh-đá, ai 
dám lấy! 

Đôi khi phần hiệu-quả không được nhắc tới. Cô a không những đẹp mà 
CÔN ngoan nữa. 
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không sao (nhóm) không việc gì, không có gì xảy ra, không đáng để ý, 
không cần để ý, vẫn bình-thường như không có gì xảy ra, vẫn bằng-yên... 
(1) Mày nói không sao mà nó đứng dậy không nổi kia-kìa. (2) Tao nói không 
sao là không sao. Nó giả-vờ đó. (3) Không sao đâu! Sứt da bằng người ta vấi 
ruột! 

Đôi khi không sao có thể thay-thế bằng không làm sao. Nó giả-vờ đó! 
Nó không làm sao đâu! 


không tài gì .. được, không tài nào .. (được) (nhóm) như không thể nào 
nhấn mạnh bằng được (thường ở cuối câu), nhưng mạnh hơn. (1) Chỉ uống 
một hớp nước chè tươi mà cả đêm không tài gì ngủ được. (2) Tối hôm qua tôi 
chơi bóng bàn với nó mấy tiếng đồng-hồ mà không tài nào thắng nổi (nó 
được) lấy một lần. 

không thể (nào) (nhóm) không có thể, không được, không có cách, không 
có điều-kiện, không có khả-năng; tiếng phủ-định (chối-bỏ, bác-bỏ, không 
nhận...) như không, chẳng nhưng mạnh hơn. (1) Người như nó không thể 
nào nói như thế được. (2) Đã ải chơi với tôi thì không thể đi chơi với nó. (3) 
Người dạy học không thể nói điều xằng-bậy với học trò. 

không trách, không trách được (nhóm) đứng đầu một dây lời chỉ hậu-quả 
đương-nhiên phải xảy ra, mà dây lời kia (thường đi trước) là nguyên-nhân, 
duyên-cớ, lí-do; giông-giống như hèn chỉ, hèn gì, thảo nào, chẳng trách, 
nhưng không mạnh bằng chẳng trách. Vừa nghịch lại vừa hỗn, không trách 
được ngày nào cũng bị một hai trận đòn. (Xem chẳng trách.) 


không việc gì, không .. việc gì (1) (nhóm) không sao, không có gì xảy ra, 
vẫn bình-thường như không có gì xảy ra, vẫn bằng-yên... (1) Thật đúng là 
Trời thương con tôi. Đi mấy ngày mua bão như thế mà không việc gì. (2) Tai- 
nạn lớn như vậy mà không ai việc gì mới lạ chứ. 

Không việc gì, không .. việc gì còn có thể nhấn mạnh bằng hết, ráo 
trọi... Thát đúng là Trời thương con tôi. Đi mấy ngày mưa bão như thế mà 
không việc gì hết. 
không việc gì, việc gì (2) (nhóm) đứng trước phải, có phận-sự như tiếng 
phủ-định, giông-giống như "không cần, không cần gì, chẳng cần, chẳng cần 
gì, cần øì, không có gì, không có gì đáng kể, có gì đâu (mà), hà-tất..." (1) 
Nếu chúng nó cứ phá làng phá xóm như thế này, thì trước sau gì cũng bị bắt, 
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không việc gì phải đi tố-cáo cho tốn công. (2) Nó bỏ mình thì mình đi tìm 
người khác. Không việc gì mà phải buồn-bã quá như vậy! (3) Không việc gì 
phải khóc! Đau một tí hết liền. 
không việc gì đến, không việc øì tới, việc øì đến, việc gì tới (nhóm) không 
phải là việc/chuyện/bổn-phận/trách-nhiệm của .. , không dính-dáng gì đến, 
không dính-líu gì đến. (1) Việc nhà của người ta, người ta lo; không việc gì 
đến mày mà cứ lăng-xa-lăng-xăng như vậy! (2) Dù chúng nó có chửi nhau 
đánh nhau, không việc gì đến mày, đừng có xía vào mà bị vạ lây. (3) Dà 
chúng nó có phá làng phá xóm đi chăng nữa, việc gì đến mày mà đòi đi trình 
đi báo. 
khuyến-lệnh (liên) [HV] lời khuyên-nhủ, khuyên-răn, răn-đe, đe-net, ra 
lệnh, bảo phải làm, bắt phải làm, thúc-giục, dạy-bảo, đề-ngh1. 

Những tiếng chỉ khuyến-lệnh dùng trong câu nói ra lệnh, khuyên-bảo, 
nhắc-nhở, răn-dạy, đe-net... øồm có: đi, hãy, hãng, đừng (chớ). 
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lá (liên) (tchl) (LVL98) bộ-phận của cây, thường mọc ở cành hay thân, có 
màu xanh (màu xanh lục). 

Lá được dùng làm tiếng chỉ loại cho những thứ lá. Lá bàng, lá cam, lá 
chanh, lá chuối, lá nho, lá mơ, lá sen, lá dứa, lá mía... (lời tên = tiếng chỉ 
loại + lời tên). 

Lá còn được dùng làm tiếng chỉ loại cho những thứ có hình-dáng giống 
như lá, mỏng-mảnh như lá. Lá thư, lá bài, lá cờ, lá chắn, lá phổi, lá gan... 
là (1) (1đ) (LVL252) lời động nối-kết, đứng giữa hai phần, phần sau giải- 
thích, nêu rõ (hay diễn-tả) ý-nghĩa (hay nội-dung) của phần trước. Phần sau 
(phần giải-thích) là phần kể, thường có lời tên hay nhóm lời tên. Có khi phần 
trước không cần nhắc tới hay được nhắc tới ở chỗ nào đó. (1) Tôi là người 
Việt-Nam. (2) Nó là đứa chẳng ra gì. (3) Đây là vợ, đó là chồng. (4) Chẳng 
là quỷ thì là ma, chứ còn là cái gì nữa? (Š5) Bốn cộng với ba là bảy. (6) Là 
người hay là quỷ thì nó cũng là con mình. 

Khi nào ý-nghĩa hay nội-dung (ở phần thứ hai) đã quá rõ-ràng, có thể bỏ 
là đi. (3) Đáy vợ, đó chồng. (4) Chẳng quỷ thì ma, chứ còn là cái gì nữa? 
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Là và phần ở sau là được gọi là phần kể, nhóm kể hay lời kể. Khi nào 
lời kể là lời tính, thường-thường không được dùng là. 

Thì- giờ là vàng-bạc. (Vàng-bạc là lời tên.) 

Thì-giờ quý-báu. (Quý-báu là lời tính, không cần /à ở đằng trước.) 

Trừ trường-hợp phần kể tuy là lời tính nhưng giải-thích hay nêu ý-nghĩa 
cho phần trước. (1) Người phải cao, dáng phải thanh, tóc phải dài, da phải 
trắng, mặt phải xinh, thì mới là đẹp. (Đẹp, đứng sau là, là lời tính.) (2) Bảo 
sao nghe vậy là ngoan. (Ngoan là lời tính.) Cũng có thể nói, trong thí-dụ (1) 
là nói tắt cho gọi là, trong thí-dụ (2) là nói tắt cho là đứa con... 

(Xem thì.) 

Những người học tiếng nước ngoài, như tiếng Anh, tiếng MI, thường gặp 
khó-khăn khi phân-biệt thì và là. Thí-dụ như, (I) Làm fay sai cho ngoại- 
bang có phải là bán nước không? [Xem là (1).] (2) Làm tay sai cho ngoại- 
bang thì đúng là bán nước rồi. [Xem thì (3) và là (3).] (3) Chưa chắc. Phải 
hiểu thế nào là tay sai và tay sai như thế nào thì mới qud-quyết được. [Xem 
là (1) và thì (7).] (4) Tôi là người Việt-Nam. [Xem là (1).] (5) Bông hoa này 
thì vàng, bông hoa kia thì đỏ. [Xem thì (3).] (6) Bông hoa màu vàng là hoa 
cúc, bông hoa màu đỏ là hoa thược-được. [Xem là (L).] (7) Óc thì tối, học thì 
lười, mà đi đâu cũng khoe là mình giới. [Xem thì (3) và là (3).] (8) Vợ thì 
hiền, con thì ngoan; cuộc đời như thế là tiên rồi, còn đòi-hỏi gì nữa!? [Xem 
thì (3) và là (1).] (9) Bảo sao nghe vậy là ngoan. [Xem là (1), phần kể là lời 
tính.] (10) Cấi cha cãi mẹ thì hư đứt đuôi con nòng-nọc rồi, cần gì phải nói 
nữa. [Xem thì (3).] 
là (2) (H) (tk) (LVL25I) lời lép do lời động mà có. Sau là, câu nói được 
nhắc lại nguyên-văn hay gần giống nguyên-văn. (Khi viết, câu nói được 
nhắc lại nguyên-văn thường ở sau hai chấm [:] và ở trong ngoặc kép [” "].) 
(Giống như rằng.) 

(1) Anh ấy nói là: "Thằng Hải dễ ghét lắm!" 

(2) Người ta rỉ tai nhau là "Làm tay sai cho người nước ngoài là bán 
nước." Anh có làm tay sai cho người nước ngoài không? 

(3) Người xưa vẫn thường nói là "Cá không ăn muối cá ơn; con cãi cha 
mẹ trăm đường con hư. ” 

Nếu ý-nghĩa đã rõ-ràng, là có thể bỏ đi. (Khi viết, là được thay-thế bằng 
hai chấm [:].) 
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(1) Anh ấy nói: "Thằng Hải dễ ghét lắm!" 

(2) Người ta rủ tại nhau: “Làm tay sai cho người nước ngoài là bán 
nước." Anh có làm tay sai cho người nước ngoài không? 

(3) Người xưa vẫn thường nói: "Cá không ăn muối cá ươn; con cãi cha 
mẹ trăm đường con hư. " 

Là có thể thay-thế bằng rằng: 

(1) Anh ấy nói rằng: "Thằng Hải dễ ghét lắm!" 

(2) Người ta rỉ tại nhau rằng: "Làm tay sai cho người nước ngoài là bán 
nước. " Anh có làm tay sai cho người nước ngoài không? 

(3) Người xưa vẫn thường nói rằng: "Cá không ăn muối cá ươn; con cãi 
cha mẹ trăm đường con hư. " 
là (3) (ik) tiếng đệm trong một số lời và tiếng kèm. (1) Chắc là (có thể), 
đúng là, hay là, hoặc là, quả là, có thể là, ơi là, rất là, rất có thể là, sao là, 
thật là... (2a) Đúng Trời cho mình trúng số. (2ä) Đúng là Trời cho mình 
trúng số. (3a) Có chắc nó đúng hẹn không? (3ã) Có chắc là nó đúng hẹn 
không? (4a) Ý-kiến của anh rất hay. (4ä) Ý-kiến của anh rất là hay. (5) Hôm 
nay trời nắng ơi là nắng. (6) Con ơi là con! Nghịch thế này thì chết đòn mất 
thôi! (7) Buồn sao là buồn! 
là (4) (tk) tiếng đệm trong câu nói bắt đầu bằng chỉ, mới, vừa, vừa mới...; 
tiếng đệm đứng trước đã. (1) Mới nói có mấy câu là đã bị chặn họng rồi. (2) 
Vừa mới ăn có mấy miếng là đã no rồi. (3) Chỉ làm chừng một lúc là xong. 

Đôi khi mới hay chỉ được hiểu ngầm. (1) Chạy chừng một cây số là đã 
bở hơi tai. [(La) Chỉ chạy chừng một cây số là đã bở hơi tai. (1ã) Mới chạy 
chừng một cây số là đã bở hơi tai.] (2) Dạy bốn lớp mỗi ngày là đã đủ mệt 
rồi. 
là (5) (tk) đứng sau một số lời tính để làm thành câu cảm-thán. Mấy bông 
hoa này đẹp đẹp là! 
là (6) (tk) tiếng đệm trong câu hát câu hò. Gọi đò không thấy là đò đưa. 
(Gọi đò không thấy đò đưa.) (Ca-đao) 
lại (1) (1đ) đến. (1) Lại đây! (2) Lúc nào rỗi, lại tôi chơi. (2) Lại nhà bác 
Ba mượn cho bố cái cưa. 
lại (2) (1đ) di-chuyển ngược chiều với đi. Đi đi lại lại mấy lần rồi mà 
không gặp ai. 
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lại (3) (1đ) trở về tình-trạng vốn có, trở về trạng-thái cũ. (Đứng trước một 
lời tên.) (1) Nghỉ nửa tiếng rồi đó, đã lại sức chưa? (2) Chúng nó đi xa rồi, 
đã lại hồn chưa? 
lại (4) (1) (LVLI94) chỉ hướng đến gần. (Ngược lại với lời lép đi.) (1) 
Đưa lại, đem lại, mang lại, xách lại, ném lại... (Lê-Văn-Lý). (2) Mang lại cho 
tôi một cốc nước và hai quả chuối. 

(Xem đi, ra, vào, lên, xuống, theo, qua, sang, về, đến, khỏi.) 
lại (5) (II) (LVLI94) đi sau một lời động, chỉ một công việc được thực- 
hiện một lần hay nhiều lần liên-tiếp giống nhau. Lắp lại, nói lại, nhắc lại... 
lại (6) (II) (LVLI94) đi sau một lời động, chỉ một sự trở về, ngược với 
hướng đã đi trước. Trở lại, trở lại, sửa lại, làm lại, ôn lại,... 
lại (7) (1) (LVLI94) đi sau một lời động, chỉ trạng-thái của một vật bị co- 
rút, bị quăn, bị quắt đi, bị thu-hẹp, bị bớt đi (bớt đi chỉ còn), bị tối đi, bị kìm- 
hãm, không mở-mang phát-triển được. Đông lại, chun lại, co lại, còn lại, 
xoăn lại, quăn lại, quất lại, chai lại, xạm lại, kừm lại, ghìm lại, gói lại, khoá 
lại, gác lại... 
lại (8) (l) đi sau một lời động, chỉ sự trái ngược, chống-đối. Đánh lại, 
chửi lại, cấi lại... 
lại (9) (II) (LVLI94) đi trước một lời động hay lời tính, có nghĩa là "một 
lần nữa" hay "làm những øì đã làm". (1) Nó !¡ đến. (Nó đến một lần nữa) 
(2) Thỉnh-thoảng, ông ta lại cho người nghèo một ít tiền. (3) Mỗi lần thấy lá 
vàng rơi, tôi lại nhớ quê xưa. (4) Lại nghịch nữa rồi! (5) Lại bẩn rồi! Đi rửa 
ä1 
lại (10) (H) đi trước một lời tên hay một lời ngôi, có nghĩa là "một lần 
nữa", "cũng như cũ, cũng như lần trước” hay "người cũ, vật cũ, thức ăn cũ..... 
(1) Lại thịt chó. (Hôm trước đã có món thịt chó, hôm nay một lần nữa có 
món thịt chó) (2) Lại mày nữa. (2.1. Lần trước mày đã làm bậy, lần này cũng 
chính là mày làm bậy. 2.2. Lúc nấy mày đã đến đây, bây giờ mày đến một 
lần nữa...) 
lại (11) (1) đứng trước tiếng kể để nhấn mạnh hoặc là để diễn-tả sự khác 
thường hay nhấn mạnh vào sự khác thường. (1) Lại thuốc cñ? Uống sáu 
thang rồi, đã không đố, lại còn nặng thêm; thày lại kê lại toa cũ làm gì? (2) 
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Ngày thường thì đẹp lắm, mà hôm nay lại thế nào ấy. (3) Toàn người đàng- 
hoàng tỉ-tế mà lại lôi chuyện bù-khú ra mà kể thì không được. (4) Ai lại đòi 
trước ngày cưới! (5) Chửi hết đứa con này lại tới đứa con kia, mà không biết 
mệt sao? (Chửi hết đứa con này lại chửi tới đứa con kia, mà không biết mệt 
sao?) (6) Ai lại thế này!? 

lại (12) (II) (LVL232) nối kết hai dây lời có ý-nghTa đầy-đủ, có nghĩa như 
"và vì”, nhưng được dùng nhiều hơn. Dây lời trên là lí-do thứ nhất, lại bắt 
đầu lí-do thứ hai. (Như vả, vả lại, vả chăng, hơn nữa, đằng khác). Đừng 
mua nhà đó, nó nhỏ quá, lại nó đã cũ rồi. 

lại còn (1) (nhóm) (II) ở trong một câu có hai dây lời, lại còn thường đứng 
đầu dây lời sau (nếu không có tiếng làm chủ) để nối-kết và thêm nghĩa cho 
dây lời trước. (1) Từ ngày không có việc làm, nó không trả được nợ cũ, lại 
còn nợ thêm bao nhiêu là nợ mới. (2) Không những nó đã ngu, nó lại còn 
bướng nữa. (Xem không những .. lại còn.) (3) Không biết làm thì để cho 
người khác làm. Đằng này nó cứ lăng-xa-lăng-xăng, lại còn sửa cho người 
này, chữa cho người kia. (4) Nó đã hư rồi, anh lại còn nướng thêm nữa. (5) 
Nó đã hư rồi, lại còn nướng thêm nữa, chỉ hại cho đời nó thôi. 

lại còn (2) (nhóm) (II) đứng trước vì, tại vì... nối-kết hai dây lời có ý- 
nghĩa đầy-đủ. Dây lời trên là lí-do thứ nhất, lại còn bắt đầu lí-do thứ hai. 
(Giống như vả (1), nhưng được dùng nhiều hơn.) Tôi không muốn đi, tại vì 
trời lạnh quá, lại còn tại vì tôi có nhiều việc phải làm. 


lại còn vì (nhl) nối-kết hai dây lời có ý-nghĩa đầy-đủ. Dây lời trên là lí-do 
thứ nhất, lại còn vì bắt đầu lí-do thứ hai. (Giống như vả (1) nhưng được 
dùng nhiều hơn.) T7ói không muốn đi, vì trời lạnh quá, lại còn vì tôi có nhiều 
việc phải làm. 

làm gì (1) (nhl) (LVL2344) đứng ở cuối câu, để nhấn mạnh câu phủ-định 
có tiếng phủ-định đừng hay chớ. (1) Đờng đọc sách. (Câu phủ-định 
thường.) Đờng đọc sách làm gì. (Nhấn mạnh bằng làm gì ở cuối câu.) Chớ 
đọc sách làm gì. (2) Báo nó đừng đọc sách. (Câu phủ-định thường.) Báo nó 
đừng đọc sách làm gì. (Nhấn mạnh bằng làm øì ở cuối câu.) 
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làm gì (2) (nhl) đứng ở đầu câu và trước lời động có để nhấn mạnh ý-nghĩa 
phủ-định. Làm gì mạnh hơn không. (1) Làm gì có! (Mạnh hơn "Không có!” 
(2) Làm gì có chuyện đó! (Mạnh hơn “Không có chuyện đó!”) 

làm gì (3) (nhl) đứng ở đầu câu và trước lời động (không phải là có), làm 
gì vừa có nghĩa như hỏi vừa có nghĩa như khuyên không nên làm như vậy 
(Ý-nghĩa khuyên không nên làm như vậy tương-tự như đừng - khuyến-lệnh 
và phủ-định). (1) Làm gì mà nhặng lên như vậy!?? (Lầm cái gì mà nhặng lên 
như vậy + Đừng nhặng lên như vậy!) (2) Làm gì mà như gà mắc để vậy!? 
(Làm cái gì mà như gà mắc đẻ vậy? + Đừng như gà mắc đẻ vậy!) 

Nhiều khi, làm gì đứng ở đầu câu chỉ là lời động làm và tiếng để hỏi gì đi 
với nhau. (1) Làm gì thế? (2) Làm gì mà sống bây giờ? (3) Làm gì mà khổ 
thế này? 
làm gì (4) (nhl) đứng sau lời động để nhấn mạnh ý-nghĩa cảm-thán (than- 
thở, than-trách, than-phiền hay khuyên-bảo) và phủ-định (không làm, 
không nên làm, có làm cũng vô-ích, không có tác-dụng øì). (1l) Nói làm gì 
cho mới miệng! ("Không nói" hay "không nên nói". Nếu nói chỉ mỏi miệng, 
không ích-lợi gì.) (2) Làm làm gì cho mệt xác! ("Không làm” hay "không 
nên làm”. Nếu làm chỉ mệt xác, không ích-lợi gì cho mình.) (3) Đàn-đứmn 
làm gì để cả nhà phải khổ thế này! 
làm gì .. chẳng [khuôn] thế nào cũng, nhất-định sẽ xảy ra (xảy ra như lời 
động đứng sau chẳng). (1) Làm gì chúng nó chẳng biết. (2) Làm gì mọi 
người chẳng đến đây tìm mày. (3) Làm gì mà chẳng xong. (4) Giỏi như nó thì 
làm gì chẳng được. (5) Cứ tình-hình này thì làm gì chẳng có chuyện. 
làm gì được (nhóm), làm gì... được [khuôn] dùng để nhấn mạnh câu 
nghi-vấn có ý phủ-định, có nghĩa như "không làm gì được đâu" hay là "cũng 
không làm øì được đâu". (1) Nó không đến thì mày làm gì được!? (2) Nếu 
nó không chịu lấy mày thì mày làm gì nó được!? 


làm øgì .. không [khuôn] thế nào cũng, nhất-định sẽ xảy ra (xảy ra như lời 
động đứng sau không), giống như [làm gì .. chăng], nhưng không mạnh 
bằng. (1) Làm gì chúng nó không biết. (2) Làm gì mọi người không nhận ra 
nó là đứa lừa thày phản bạn. (3) Khéo tay khéo chân như anh thì làm gì 
không xong. (Có thể hiểu hai nghĩa: a1. Khéo chân khéo tay như anh thì thế 
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nào cũng xong. a2. Khéo chân khéo tay như anh thì nhất-định sẽ xong. ă. 
Khéo chân khéo tay như anh thì làm bất-cứ cái gì cũng xong.) 

làm gì... tốt [khuôn] (tđph) giống như khuôn [làm gì .. được], dùng để 
nhấn mạnh câu nghi-vấn có ý phủ-định, có nghĩa như "không làm gì được 
đâu" hay là "cũng không làm gì được đâu". (1) Nếu nó không đến thì mày 
làm gì nó tốt!? (2) Nếu nó không chịu lấy mày thì mày làm gì nó tốt!? (3) 
Nếu sáng nào nó cũng đứng ở đầu đường nó chửi đổng thì mày làm gì nó 
tốt!? 


làm sao (1) (nhóm) (tk) đứng đầu dây lời để làm thành câu hỏi về lí-do, 
duyên-cớ. (1) Làm sao mà ra nông-nỗi này? (2) Làm sao để nó khóc thế? 
(3) Hỏi nó xem làm sao tao mời mà không tới? (Xem sao, tại sao, tại vì sao, 
VÌ sao.) 

làm sao (2) (nhóm) đứng ở đầu, ở giữa hay ở cuối câu để làm thành câu 
hỏi về đường-lối xửủ-sự hay cách hành-động, giông-giống như làm thế nào. 
(1) Làm sao bây giờ? (2) Làm sao mà đến đây được? (3) Nó đến báy giờ thì 
làm sao? (4) Nếu bị tấn-công bất-ngờ thì làm sao mà chống-đố? 

làm sao (3) (nhóm) thường đứng ở đầu hay ở giữa câu để làm thành câu 
hỏi về đường-lối xử-sự hay cách hành-động với ý cảm-thán (không biết làm 
øì, không biết cách xử-sự), giông-giống như làm thế nào. (1) Làm sao mà 
đến đó đây!? [Chưa có cách đến đó. Không biết đường. Có ai biết không?] 
(2) Đắtr-đỏ thế này làm sao mà sống!? [Chưa có cách sống; không có cách 
nào để sống.] (3) Nếu chúng nó tấn-công bất-ngờ thì làm sao mà chống-đỡ!? 
[Hiện nay thì không có cách chống đố; chưa biết cách chống-đố; không 
chống-đỡ được đâu.] 

làm sao (4) (nhóm) thường đứng ở đầu hay ở giữa câu để nhấn mạnh câu 
cảm-thán dưới hình-thức câu hỏi với ý phủ-định. (Nhưng không phải là câu 
hỏi.) (Có thể hiểu như "không làm như vậy, không xử-sự như vậy." (1) 
Làng tôi ty nghèo nhưng đẹp lắm, lại thêm mồ-mả của ông cha tổ-tiên, làm 
sao tôi bỏ đi cho được!? [Không bỏ đi.] (2) Làm sao tôi bỏ đi cho đành!? 
Con thì con nhỏ, vợ thì chân yếu tay mềm. [Không bỏ đi.] (3) Học với hành 
như thế thì làm sao mà đỗ được! [Không đỗ được.] (4) Những anh chửi cha 
chửi mẹ ngày xưa mà bây giờ nắm vận-mệnh quốc-gia thì làm sao đất nước 
khá ra được! [Không khá ra được.] 
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Đôi khi ý phủ-định còn được thêm bằng không ở trước làm sao để làm 
cho rõ hơn. (1) Làng tôi tuy nghèo nhưng đẹp lắm, lại thêm mồ-mả của ông 
cha tổ-tiên, không làm sao mà tôi bỏ đi cho được! (2) Không làm sao tôi bỏ 
đi cho đành! Con thì con nhỏ, vợ thì chân yếu tay mềm. (3) Học với hành 
như thế thì không làm sao mà đỗ được đâu! (4) Anh hát hay như thế, thì tôi 
đành phải ngồi nghe thôi. Không làm sao mà hát được nữa. (Lê-Văn-Lý). 
làm sao (5) (nhóm) thường đứng đầu một dây lời để nhấn mạnh câu cảm- 
thán. Ý-định phủ-định (chối-bỏ) đã dứt-khoát. (1) Anh không đánh nó thì 
thôi, chứ làm sao nó dám đánh anh. [Nó không dám đánh anh đâu.] (2) Học 
với hành như thế thì làm sao mà đỗ được! [Không đỗ được đâu.] 


làm sao (6) (nhóm) (tk) đứng ở cuối câu cảm-thán để nhấn mạnh. (I1) 
Ngày còn bé, môi lần theo mẹ lên chùa, tôi thấy yêu đời làm sao! (2) Đôi 
mắt đen nhánh. Trông dễ thương làm sao! (3) Lúc đó, trông nó mới gớm- 
ghiếc làm sao! (4) Cái mặt trông mà để ghét làm sao! (Làm sao nhấn mạnh 
cả câu.) 
làm sao (7) Khi câu hỏi bắt đầu bằng tiếng để hỏi "sao", tiếng nhấn mạnh 
là: làm sao, tại sao, tại làm sao, tại vì sao, bởi tại sao, bởi vì sao. Có nghĩa 
là sao được thay-thế bằng làm sao, tại sao, tại làm sao, tại vì sao, bởi tại 
sao, bởi vì sao. 

Thí-dụ I: 

Sao nó không đi học? (Câu hỏi thường.) 

Làm sao nó không đi học? (Nhấn mạnh băng làm sao.) 

Tại làm sao nó không đi học? (Nhấn mạnh băng tại làm sao.) 

Thí-dụ 2: 

Sao con khóc? (Câu hỏi thường.) 

Làm sao con khóc? (Nhấn mạnh băng làm sao.) 
làm sao (8) (nhóm) Làm là lời động, sao là tiếng để hỏi, đứng ở cuối câu. 
Đôi khi có thêm ý cảm-thán. (Giống như thế nào). (1) Chứ làm sao? (Lê- 
Văn-Lý) [Chứ là tiếng nhấn mạnh.] (2) Trời ơi! Con phải làm sao!? 
làm sao (9) (nhóm) nhấn mạnh ý cảm-thán dưới hình-thức câu hỏi. (Giống 
như thế nào). (1) Than ôi! Làm sao cho hết đau-khổ!? (Lê-Văn-Lý). (3) 
Trời ơi! Con phải làm sao bây giờ!? (2) Trơn như mỡ thế này làm sao mà đi 
đây!? 
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làm sao (10) (nhóm) giống như thế nào, diễn-tả sự khó nói, chưa tìm được 
lời để nói hay không nói ra được. (1) Mi lần nghe nó nói, tôi cảm thấy làm 
sao ấy. (2) Món này ngon, nhưng nó là-lạ làm sao ấy. 

làm sao (11) (nhóm) (tk) đứng ở cuối câu (và sau lời tính) để nhấn mạnh, 
giống như vô-cùng, lắm-lắm, biết chừng nào ... (sau lời tính) hay thật là, 
rất là, vô-cùng... (trước lời tính). Vữøa ngoan, vừa hiền, lại vừa đẹp. Đáng 
yêu làm sao! [Đáng yêu vô-cùng. Đáng yêu biết chừng nào. | 

làm sao, sao (12) (nhóm) bị cái gì, gặp chuyện không may, ngoài ý-muốn, 
bị nạn... (1) Mẹ ơi! Cái gì rơi đó? Mẹ có làm sao không? (2) Trời mưa thế 
này, cho con ra khỏi nhà, nó có làm sao thì chỉ khổ mình thôi. (3) Chúng nó 
có làm sao thì mình cũng chẳng làm được gì. 

lánh, nhánh (tk) không có nghĩa (thấy trong lóng-lánh, đen lánh). Lánh 
đứng sau lời tính đen để làm tăng thêm độ đen và vẻ bóng. Đen lánh có 
nghĩa là vừa đen vừa bóng, có thể phẳn-chiếu ánh sáng. (1) Cô fa có nụ cười 
tươi và hàm răng đen lánh; trông mới duyên-dáng làm sao! (2) Đôi mắt đen 
lánh. Trông thật là dễ thương! (3) Tôi nhớ ngày xưa mẹ tôi có mái tóc dài 
đen lánh. 

láy, lay-láy (tk) Cho đến nay (năm 2002), láy hay nhắc đi nhắc lại bằng 
lay-láy chỉ đi theo sau lời tính đen và nói về vẻ đẹp của mắt. Mắt đen láy 
có con ngươi tròn, đen bóng, hợp với lòng trắng, trông rất đẹp, rất dễ thương 
hay (hoặc và) rất quyến-rũ. Người rong mộng của tôi có mái tóc đài, làn da 
trắng, má lúm đồng tiền, hàm răng khểnh và đôi mắt đen láy; càng nhìn 
càng ưa, càng nhìn càng thấy đáng yêu. 

Đen láy được nhấn mạnh hơn bằng đen lay-láy. Người frong mộng của 
tôi có mái tóc đài, làn da trắng, má lúm đồng tiền, hàm răng khểnh và đôi 
mắt đen lay-láy; càng nhìn càng wa, càng nhìn càng thấy đáng yêu. 
lạy (1) () (LVL2330) lời lép (do lời động) dùng để chào một cách tôn- 
trọng. (1) Lạy cụ ạ. (2) Lạy thày ạ. (3) Lạy cha ạ. (Xem bẩm, kính thưa, 
thưa, kính, trình, tâu.) 
lạy (2) (I) (LVL330) lời lép (do lời động) dùng để bắt đầu lời kêu-xin, lời 
cầu-nguyện. (1) Lạy mẹ, xin mẹ tha cho con. (2) Lạy Chúa, xin tha tội cho 
chúng con. (Xem bẩm, kính thưa, thưa, kính, trình, tâu.) 
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lắm (I) (tk) (LVL109,62) đứng trước lời tên để chỉ số nhiều. Lắm là tiếng 
làm chứng cho lời tên. Có nghĩa là bất cứ lời nào đứng sau lắm là lời tên. (1) 
Lắm mối tối nằm không. (Mối là lời tên, vì đứng sau lắm.) (2) Lắm thày thối 
ma; nhiều cha con khó lấy chồng! (Thày là lời tên, vì đứng sau lắm.) (3) 
Lắm tiền nhiều của là một cái tội. (Tiền là lời tên, vì đứng sau lắm.) (Xem 
những, mấy, nhiều; đông, đầy, các, mọi, cả.) 

Đôi khi, lắm có thể thay-thế bằng nhiều. (Lắm và nhiều có thể thay-thế 
cho nhau.) (1) Lắm tiền, lắm của như nó, làm gì chẳng được! (2) Nhiều tiền, 
nhiều của như nó, làm gì chẳng được. (3) Càng lắm danh-vọng càng nhiều 
gian-truân. (4) Lắm thày thối ma; nhiều cha con khó lấy chồng. (Tục-ngữ). 


lắm (2) (tk) (LVLI09) đứng sau lời động và lời tính để làm tiếng chỉ-định, 
nhấn mạnh, gia-tăng cường-độ cho lời động và lời tính. (1) Nói lắm thì mỏi 
miệng, chưa chắc đã có người nghe. (2) Chiều nó lắm chỉ làm cho nó hư 
thôi. (3) Có lắm ăn nhiều. (4) Bông hoa này đẹp lắm. (5) Ít lâu nay, tôi ăn 
nhiều lắm. (6) Hồi này mày quá lắm rồi đó! 

Đôi khi, lắm có thể thay-thế bằng nhiều. (1) Ăn lắm chỉ tổ đau dạ dày! 
(2) Ăn nhiều chỉ tổ đau dạ dày! 

Đôi khi có thể phân-biệt lắm và nhiều; đôi khi lắm và nhiều có thể thay- 
thế cho nhau. 

1. Lắm và nhiều khác nhau. Lắm chỉ về phẩm, còn nhiều chỉ về lượng. 

Phẩm: Yêu lắm 

Ghét lắm 

Thích lắm. (Lê-Văn-Lý). 
Lượng: Thưa nhiều 

Được nhiều 

Ăn nhiều. (Lê-Văn-Lý). 

2. Lắm và nhiều có thể thay-thế cho nhau: 

Thua cũng lắm mà được cũng nhiều. 

Ăn lắm ngủ nhiều, càng dễ bị phát phì, có ích-lợi gì đâu. 

Nếu có ác ý, người ta thường thêm tiếng kèm thế hay lời lép vào ở ngay 
sau lời động và lắm. (1) Ăn lắm thế! Ăn hết cả phần chồng phần con! (2) 
Cười lắm thế! Không biết mỏi miệng à? (3) Ăn lắm vào, rồi nằm đó cho 
người ta hầu! (4) Hát lắm vào rồi đói rã họng ra! 
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lặm, lầm-lặm (tk) đi sau lời tính khắm, có phận-sự như lắm, lắm-lắm, vô- 
cùng... (1) Không biết nhà đó có thứ mắm gì mà thối vô-cùng. Môi lần ải 
qua là thấy mùi khắm lặm. (2) Mắm gì mà khắm lằm-lặm như thế này, ai mà 
dám ăn! 
lăn (1) (1đ) di-chuyển, chuyển-động, làm cho chuyển động cả một khối, 
một vật, hay chính mình trên một mặt nào đó. (1) Hai giọt nước mắt từ-từ 
lăn trên má. (2) Lăn nó sang đây cho tôi. 
lăn (2) (1đ) lao vào, chúi đầu vào, hành-động thiếu suy-tính chín-chắn, 
hành-động báắt-buộc. (1) Tôi đã khuyên nó nhiều lần rồi mà nó chứ lăn vào 
lấy con đó. (2) Muốn ăn thì lăn vào bếp. (Tục-ngñi). 
lăn, lăn ra (3) (II) khi đi theo sau lời động phục, lăn có phận-sự như lắm, 
lắm-lắm, vô-cùng... (1l) Anh mà dám lấy con nhà đó thì tôi phục lăn. (2) 
Năm sáu mươi tuổi, tôi có đứa con trai thứ ba, làm cho bao nhiêu người 
phục lăn ra. 
lăn đùng ra (nhóm) một cách bất-ngờ, đột-ngột, bất-thình-lình. (Thường 
đứng trước lời động hay lời tính ốm...) (1) Đang khoẻ-mạnh thì lăn đùng ra 
chết. (2) Đang yên đang lành thì lăn đùng ra ốm, làm khổ cả nhà. 
lẫn (I) (1đ) lầm, nhầm, không phân-biệt được cái này với cái kia, không 
thấy sự khác nhau. Đánh đấu cẩn-thận kẻo lần đó. 
lẫn (2) (1đ) (I0) lầm, nhầm, nhận lầm, không phân-biệt được cái này với 
cái kia, không thấy sự khác nhau, hay quên vì trí nhớ không được bình- 
thường (như trước). Chưa già mà đã lẫn. 

Riêng về tuổi già, lẫn có thể thay-thế bằng lãn-cẫn. (1) Ông này lẫn quá 
rồi. (2) Ông lẫn-cẫn rồi ông ơi! 
lẫn (3) (II) đứng sau lời động để chỉ tác-động có qua có lại, làm cho nhau, 
hai chiều. Anh em đùm bọc lẫn nhau. 

Đôi khi lẫn có thể thay-thế bằng lấy. Anh em đừm bọc lẫn nhau. 
lẫn (4) (1l) đứng giữa hai lời tên hay hai lời ngôi để chỉ một tác-động hay 
việc làm liên-quan đến cả hai. (1) Cả vợ lẫn chồng đều khôn-ngoan. (2) Đã 
nuôi thì nuôi cả mẹ lẫn con. 
lẫn (5) (II) đi sau cả để làm thành khuôn "cả .. lẫn". Lẫn đứng giữa hai lời 
cùng một loại (phần lớn là lời tên), có phận-sự như cả hay cùng. Khuôn này 


có nghĩa là "gồm hết, bao gồm, bao-hàm” (1a) Con người đó được cả tính cả 
nết. (1ã) Con người đó được cả tính lần nết. (2) Cả vợ lân chồng đều thích 
nhẩy đầm. (3) Cả anh lẫn em đều học giỏi. (4) Mất cả chì lẫn chài mà chẳng 
được cái gì. (5) Cả bây giờ lân bấy giờ, chúng tôi đều một lòng quý-mến anh 
chị. (6) Con người đó được cả tính lần nết. 

lập-tức (tk) thường đứng đầu một dây lời, đôi khi đứng sau lời động, để chỉ 
hành-động phải thực-hiện liền. (Giống tức-khắc, tức-thì.) (Giông-giống 
ngay lập-tức, nhưng không mạnh bằng.) (1) Anh vừa mới nhắc tới tên, lập- 
tức, tôi đã biết cô ta là ai rồi. (2) Mày phải làm lập-tức, không thì tao đập 
mày nát Xương. 

lấy (I) (1đ) đem, đem ra, tìm rồi đem ra, đem ra dùng, dùng, dùng làm cái 
cớ, dùng làm tiêu-chuẩn, đem ra xem, móc, móc ra, bưng, bưng ra... (1) 
Vào bếp lấy cho mẹ đôi đũa cả. (2) Mở tú lấy bộ khay chén đem đi rửa cho 
thật sạch. (3) Mở ví ra lấy mấy đồng thí cho nó là xong ngay. (4) Lấy ở chỗ 
nào thì trả lại chỗ đó. (5) Lấy xe chạy một vòng phố. (6) Lấy công làm lãi. 
(7) Lấy tiền Mĩ làm đơn-vị tiền-tệ để trao-đổi và mua-bán. (8) Lấy cây đa 
đầu làng làm nơi hẹn-hò. 

lấy (2) (1đ) coi, xem, tưởng, nghĩ, cho (là). (1) Đừng lấy thế làm điều xấu- 
hổ. (2) Đừng lấy thế làm vui. 

lấy (3) (1đ) chiếm-đoạt, chiếm-hữu một cách mờ-ám, không ngay-thẳng, 
không đường-hoàng. (1) Lấy của người nào thì trả cho người đó! (2) Chớ 
lấy của người. (3) Lấy gì thì lấy, lấy của ai thì lấy, đừng lấy tiền của người 
nghèo. (4) Lấy của công làm của tư là tham-nhũng. 

lấy (4) (lđ) lập gia-đình, kết-hôn, nhận lời làm vợ làm chồng, trở thành vợ 
chồng, kết thành vợ chồng. (1) Lấy ai thì lấy, đừng lấy đứa chửi cha mắng 
mẹ. (2) Chúng nó mới lấy nhau hồi đầu năm. 

Lấy thường đi với vợ hay chồng (lời tên). (1) Lấy vợ xem tông, lấy chồng 
xem giống. (Tục-ngf). (2) Lấy vợ lấy chồng là cái duyên-số. (3) Ba năm gắn- 
bó được gì!? Anh về lấy vợ, tôi đi lấy chồng! 
lấy (5) (lđ) làm ra, tạo ra. Lúc ấy, cô ta lấy giọng người lớn, làm tôi tưởng 
cô ta là chị của anh. 
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lấy (6) (lđ) điều-chỉnh, làm cho đúng, làm cho chính-xác, vặn lại. (1) 
Trước khi ngủ, nhớ lấy lại giờ. (2) Có phải lấy lại một giờ không? 
lấy (7) (1đ) đồi giá. - Con gà này cô lấy bao nhiêu? - Xin ông chín nghìn. 


lấy (8) (1đ) nhặt, kiếm, tìm, lượm. (1) Ra vườn lấy cho mẹ mấy cành cây 
khô. (2) Ngày-ngày, hai đứa bé mồ-côi phải vào rừng lấy củi, đem ra chợ 
bán. 

lấy (9) (1) (LVLI139,189) đứng sau lời động (và lời thêm nghĩa cho lời 
động), chỉ công việc và hành-động làm cho mình, không cần phải nhờ người 
khác làm cho; chỉ công việc và hành-động tự mình mình làm, không cần tới 
người khác. (1l) Quần-áo của nó, nó may lấy, không bao giờ phải đem ra 
tiệm. (2) Hồi này nó giỏi lắm rồi. Bao nhiêu thu-từ giấy-má, nó đều viết lấy. 
(3) Cơm ở trong bếp. Vào lấy lấy mà ăm! (4) Nó bế con lấy. (Lê-Văn-Lý). 

Có thể nhấn mạnh bằng một mình. (1) Quần-áo của nó, nó may lấy một 
mình, không bao giờ phải đem ra tiệm. (2) Hồi này nó giỏi lắm rồi. Bao 
nhiêu thư-từ giấy-rmmá, nó đều viết lấy một mình. 

Nếu lời động có lời thêm đi theo, lấy đứng sau cả lời thêm. (1) Nó may 
quần-áo lấy, không bao giờ phải đem ra tiệm. [May là lời động, quân-áo là 
lời thêm của may.] (2) Hồi này nó giỏi lắm rồi. Nó viết thư-từ lấy, không 
phải nhờ ai. [Viết là lời động, thư-từ là lời thêm của viết. ] 

Đôi khi, lấy đứng giữa lời động và lời thêm. (1) Nó may lấy quần-áo đó. 
Giỏi không? (2) Nó viết lấy tất-cd mọi thư-Hừ giấy-má, không cần nhờ ai, 
cũng không cần hỏi ai. 

(Xem tự.) 
lấy (10) (II) (LVLI139) đứng sau lời động (và lời thêm nghĩa cho lời động), 
để nhấn mạnh vào công việc và hành-động của người làm (người hay vật). 
(1) Bắt lấy nó! Đừng để cho nó chạy. (2) Lúc nói chuyện, nó cứ ôm chặt lấy 
cái cột. (3) Môi bữa, cứ bắt nó ăn lấy hai bát cơm thì chỉ một tuần là khỏi. 
(4) Tiện thể, mời bác ở lại chơi lấy vài ngày. (5) Ra mà ôm lấy con. 

Trong trường-hợp này, nếu bỏ lấy đi, tuy ý-nghĩa không thay đổi, nhưng 
không được mạnh như trước. (1) Bắt nó! Đừng để cho nó chạy. (2) Lúc nói 
chuyện, nó cứ ôm chặt cái cột. (3) Mỗi bữa, cứ bắt nó ăn hai bát cơm thì chỉ 
một tuần là khỏi. (4) Tiện thể, mời bác ở lại chơi vài ngày. (5) Ña mà ôm 
con. 
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Nếu là câu khuyến-lệnh, lấy vừa được dùng để nhấn mạnh vừa làm tăng 
thêm nghĩa khuyến-lệnh (ra lệnh, bảo-ban, khuyên-giải, nhắc-nhở...) (1) Bắt 
lấy nó! Đừng để cho nó chạy. (2) Bầu ơi! Thương lấy bí cùng. Tuy rằng khác 
giống nhưng chung một giàn. (Ca-đao). 

Nếu tiếng chủ là số nhiều, đôi khi tiếng nhấn mạnh lấy thể có thay-thế 
bằng lẫn, đôi khi lẫn tự-nhiên hơn lấy, đôi khi không nhấn mạnh bằng lấy 
được. (1a) Hai anh em đùm-bọc lấy nhau. (1ä) Hai anh em đùm-bọc lân 
nhau. (2a) Các con phải thương-yêu nhau. (Bình-thường). (2ã) Các con phải 
thương-yêu lẫn nhau. (Mạnh hơn - Lần tự-nhiên hơn lấy.) 


lấy (11) (II) đứng sau lời động, làm thêm nghĩa cho lời động, giông-giống 
như cho có, cho tới một hiệu quả nào đó, gọi là. (1) Làm lấy có. Có khác gì 
mèo mửa. (2) Nghỉ lấy sức. (3) Chạy lấy đà. (4) Ăn lấy súc. (5) Nói lấy được. 
(6) Ăn lấy thảo. 

.. lấy... để [khuôn] diễn-tả sự lắp đi lắp lại, làm đi làm lại của lời động. (1) 
Nó cứ tát lấy tát để như thế thì thằng bé chịu sao nổi. (2) Vừa mới đem ra, 
chúng nó đã bốc lấy bốc để. 

lấy làm (1) (nhóm) đứng trước lời tính hay đứng giữa rất và lời tính, có 
nghĩa như "cảm thấy, nhận thấy mình..." (1) Lấy làm ngượng vì sự thua-kém 
của mình, chúng nó bỏ ra về. [Cảm thấy ngượng vì sự thua-kém của mình, 
chúng nó bỏ ra về.] (2) Tôi biết lúc đó ông ta rất lấy làm đau-khổ vì câu nói 
tệ-bạc của đứa con lớn. [Tôi biết lúc đó ông ta cảm thấy rất đau-khổ vì câu 
nói tệ-bạc của đứa con lớn.] (3) Chúng tôi rất lấy làm ngượng khi phải thú- 
nhận người Việt-Nam thất-nghiệp quá nhiều. [Chúng tôi cảm thấy tất 
ngượng khi phải thú-nhận người Việt-Nam thất-nghiệp quá nhiều.| (4) 
Chúng tôi rất lấy làm đau-đớn báo tin buồn cùng thân-bằng quyến-thuộc là 
mẹ chúng tôi mới qua đời vào bốn giờ chiều ngày hôm nay, hai mươi chín 
tháng một năm một nghìn chín trăm chín mươi ba. 

Trong hai thí-dụ (3) và (4) [(3) Chúng tôi rất lấy làm ngượng khi phải 
thú-nhận người Việt-Nam thất-nghiệp quá nhiều. (4) Chúng tôi rất lấy làm 
đau-đớn báo tin buồn cùng thân-bằng quyến-thuộc là mẹ chúng tôi mới qua 
đời vào bốn giờ chiều ngày hôm nay, hai mươi chín tháng một năm một 
nghìn chín trăm chín mươi ba.| cũng có thể hiểu lấy làm là tiếng nhấn mạnh 
[(3) Chúng tôi rất là ngượng khi phải thú-nhận người Việt-Nam thất-nghiệp 
quá nhiều. (4) Chúng tôi vô-cùng đau-đớn báo tin buồn cùng thân-bằng 


quyến-thuộc là mẹ chúng tôi mới qua đời vào bốn giờ chiều ngày hôm nay, 
hai mươi chín tháng một năm một nghìn chín trăm chín mươi ba.] (như lấy 
làm (2)) 


lấy làm (2) (nhóm) đứng trước lời tính để nhấn mạnh, đứng giữa rất (tiếng 
nhấn mạnh cho lời tính) và lời tính để nhấn mạnh thêm cho lời tính, trong 
một câu có lời chủ thường-thường là ngôi thứ nhất (tôi, chúng tôi...) (1) 
Chúng tôi lấy làm hãnh-diện được đón-tiế)? ông. (2) Chúng tôi rất lấy làm 
hãnh-diện được đón-tiếp ông. (3) Chúng tôi rất lấy làm ngượng khi phải thú- 
nhận người Việt-Nam thất-nghiệp quá nhiều. 

Cũng có thể hiểu như lấy làm (1) (có nghĩa là "cảm thấy, cảm thấy 
mình..."), nhưng đôi khi không được tự-nhiên. (1) Chúng tôi lấy làm hãnh- 
diện được đón-tiếp ông. [Chúng tôi cảm thấy hãnh-diện được đón-tiếp ông. 
(Không tự-nhiên)] (2) Chúng tôi rất lấy làm hãnh-diện được đón-Hếp ông. 
[Chúng tôi cảm thấy rất hãnh-diện được đón-tiếp ông. (Không tự-nhiên)]. 
lẽra (nhóm) thường đứng ở đầu câu để nói về một việc, một sự-kiện, một 
sự-cố đã xảy ra không đúng với lẽ thường, không hợp với tiêu-chuẩn, luật-lệ, 
tục-lệ, thói quen; nói cho đúng, nói đúng ra, đúng ra thì. (1) Lế ra, anh 
không được phép đánh nó. (2) Công-việc dễ như thế này, lẽ ra anh phải làm 
xong từ tuần trước mà đến hôm nay vẫn chưa đâu vào đâu. (3) Lễ ra, tôi 
không muốn đánh nó; nhưng cứ nói một câu nó lại cãi lại một câu, làm tôi 
phát điên lên. (Xem đáng lẽ.) 
lè (1) (1đ) đưa ra ngoài miệng, nhả ra, nhè ra; đưa lưỡi ra ngoài miệng. (1) 
Nó lè cái gì ra thế? (2) Nuốt đi! Con mà lè ra một lần nữa thì mẹ sẽ phát 
cho con một cái thật đau. (3) Nó lè lưỡi ra làm gì vậy? (Xem nhè.) 
lè, lè-lè (2) (tk) đứng sau lời tính (chát, chua, xanh; trái) để nhấn mạnh 
(như lắm, vô-cùng...) và có ý chê, không thích hay không chấp-nhận. (1) 
Chát lè như thế này không ăn được đâu. Đừng bẻ nữa. (2) Quả chanh này 
chua lè. (3) Mặc cái áo xanh lè như thế này mà đi học hả con? (4) Nói trái 
lè như thế, ai mà nghe được!? (5) Người gì mà nói xẵng lè! 

Lè còn được nhấn mạnh hơn bằng lè-lè. Nói rrái lè-lè như thế, ai mà 
nghe được!? 
lem-lém, lém, lém-linh (It) (người) nói nhiều, nói nhanh, nói không ngừng 
và có vẻ khôn-ngoan. (1) Chỉ được cái lớm là không ai bằng! Có giỏi thì lên 
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thẳng ông giám-đốc mà nói. (2) Tính tôi ít nói, tôi không ưa người lém 
miệng. (3) Miệng nó lúc nào cũng lem-lém lem-lém. Nghe nó thì đổ thóc 
giống ra mà ăn. (4) Nó là đứa lém-lỉnh, dễ thương. 
lèm (tk) đi với bèm, lẹm, nhèm để làm thành lời tính; đứng sau lời tính 
(chua) để nhấn mạnh (như lắm, vô-cùng...) và có ý chê. Cua lèm như thế 
này không ăn được đâu! 
lèm-bèm (It) nói nhiều và nói những điều nhỏ-mọn, nói những điều không 
nên nói; không đàng-hoàng. Thằng ấy lèm-bèm như đàn bà. 
lèm-lẹm (It) (xưa@t) nhanh (và nhiều). Ngọn lửa lèm-lẹm như thế kia thì 
chỉ một lát nữa là tàn. 
lèm-nhèm (I) (It) chưa được khá, vẫn chưa khá lên được, không được như 
ý. Cuộc sống của chúng tôi còn lèm-nhèm lắm. Chưa biết bao giờ mới khá 
được. 
lèm-nhèm (2) (I) không rõ-ràng, không minh-bạch, không sòng-phẳng, 
không đàng-hoàng đứng-đắn. Làm-ăn buôn-bán mà lèm-nhèm thì không 
bồn. 
lèm-nhèm (3) (It) quá tầm-thường, không giỏi, không khá. Hï-vọng là 
người này biết việc, chứ không lèm-nhèm như anh chàng ngày hôm qua. 
lèm-nhèm, lem-nhem (4) (I0) không gọn, không sạch, có vết bẩn. Viếƒ fhuw 
mà tẩy-xoá lèm-nhèm như thế này thì ai mà muốn xem!? 
lèm-nhèm, kèm-nhèm (Š) (lt) (nhìn) không được rõ-ràng. Ít lâu nay, mắt- 
mũi mẹ tôi đã lèm-nhèm lắm rồi. Chữa chạy thế nào cũng vẫn vậy thôi! 
lét (tk) đứng sau lời tính (chua, mỏng, xanh) để nhấn mạnh (như lắm, vô- 
cùng...) và có ý chê hay không chấp-nhận. (1) Mặc áo mỏng lét như thế này 
không được ra đường. (2) Áo gì mà màu xanh lét thế này thì mặc sao được. 
(3) Nó có bệnh gì mà da xanh lét như vậy. 

Đôi khi, lét còn nói là loét. Quả chanh này chua loét. 
lên (I) (1đ) đi, di-chuyển, rời từ phía dưới về phía trên, từ hướng nam về 
hướng bắc, từ nơi thấp tới nơi cao hơn, từ vùng thấp đến vùng cao. (2) Ngày 
mái, chúng mình lên núi chơi. (2) Lên Đà-lạt ngắm hoa anh-đào. (3) Lên 
nhà bác Ba mượn cho bố cái cuốc. (4) Mặt trời lên tới ngọn tre mới thấy ông 


ta ra đồng làm việc. (5S) Trăng lên đỉnh núi rồi kìa. Nói dăm ba câu chuyện, 
ta về, kéo khuya. (Ca-dao). 

lên (2) (1đ) thay-đổi từ địa-vị thấp tới địa-vị cao hơn. (1) Ông ta mới làm 
được hơn một năm đã lên phó giám-đốc. (2) Ông ta càng ngày càng lên. 
Dám có ngày làm thú-tướng. (3) Trèo cao thì ngã đau; lên nhanh thì xuống 
Sấp. 

lên (3) (1đ) tăng-trưởng, khôn-lớn. (Nói về tuổi, thường là từ một tuổi đến 
mười tuổi. Cũng có người nói về tuổi lớn hơn). (1) Con lên một, chửi mẹ, mẹ 
cười. Con lên mười, chửi mẹ, mẹ khóc. (Tục-ngữ). (2) Năm ấy, tôi lên ba, mà 
bây giờ tôi vẫn nhớ. (3) Em lên mấy? 

lên (4) (lđ) đứng trước lời tên, có nghĩa là "tăng thêm, làm tăng thêm, cho 
thêm". (1) Súng nó mới lên đạn, lánh đi cho khác. (2) Ngày đó, tôi có một 
cái đồng-hồ quả quýt đẹp lắm. Chỉ khổ một cái là ngày nào cũng phải lên 
dây. 

lên (5Š) (lđ) nặng hơn, thêm cân. (1) Mới ấi chơi có ba hôm đã lên năm 
cán. (2) Lên năm cân còn ít. Tôi ở nhà, mà lên gần bẩy cân. 

lên (6) (II) (LVL197) đứng sau lời động hay lời tính để chỉ hướng từ phía 
dưới về phía trên, từ hướng nam về hướng bắc, từ thấp tới cao, từ nơi thấp tới 
nơi cao hơn, từ vùng thấp đến vùng cao, từ nhẹ thành nặng, từ tình-trạng này 
đổi sang tình-trạng khác tốt hơn, xấu hơn, ghê hơn. (1) Nằm lên giường. (2) 
Để lên bàn. (3) Đem lên nhà trên. (4) Đi lên núi. (5) Trèo lên cây bưởi hái 
hoa, bước xuống vườn cà hái nụ tầm-xuân. (Ca-dao). 

lên (7) (l) (LVLI97) đứng sau lời tính để chỉ sự thay-đổi tốt hơn. Tờ 
ngày lấy chồng, cô ta đẹp lên trông thấy. 

lj ((k) tiếng kèm đứng ở cuối câu, dùng để nhấn mạnh. (1) Thích quá! 
(Mạnh). 7»hích quá đi! (Mạnh hơn). Thích quá ải chứ! (Mạnh hơn nữa). 
Thích quá đi chứ l¡! (Mạnh hơn nữa). 

liền (1) (It) sát bên nhau, kế-cận, kề, sát nhau không có khoảng cách, tiếp- 
nối không có khoảng cách. (1l) Nhà chúng tôi ở liền nhau. Bên đó nói gì, 
bên này nghe thấy rõ mồn-một. (2) Ngày nhà tôi mất, một tuần liền, tôi mất 
ngủ. 


liền (2) ((k) đứng sau lời động để chỉ hành-động tức-khắc, mau-chóng, 
không chậm-trễ. (Giống như tức-thì, tức-khắc.) (Hơi giông-giống liên tức- 
thì, ngay tức-thì, ngay lập-tức, nhưng không mạnh bằng.) (1) Việc này cần 
lắm, phải làm liền. (2) Mẹ nó vừa dang tay ra, nó chạy lại liền. 


liền tức-thì (nhóm) (tk) đứng sau lời động để chỉ hành-động phải thực- 
hiện ngay, không được chậm-trễ. (Giống ngay tức-thì, ngay tức-khắc, ngay 
tấp-lự.) (Giông-giống tức-thì, nhưng mạnh hơn.) (1) Việc này cần lắm, 
phải làm liền tức-thì. (2) Mẹ nó vừa giơ roi lên, nó nín liền tức-thì. 

lim (1) (lđ) không còn biết gì nữa, không cử-động được, không nói được, 
không nghe thấy gì nữa, không phản-ứng gì được, ngay đơ ra. Nghe fin 
chính thằng bạn thân nhất của mình phản mình, em tôi lịm đi mấy phút. 


lịm (2) (1đ) yếu dần và rất mau, nhỏ dần và mau, chết đần-đần và mau. (1) 
Đang ba-hoa chích-choè, thấy ông bố từ xa đi tới, giọng nó lựn đần đi. (2) 
Thấy đủ mặt vợ con, bố tôi cầm tay từng người một, rồi lựn dần đi, lịm dần 
đi. Một lúc sau thì tắt thở. 


lim (3) (11) đứng sau lời động và lời tính để diễn-tả sự việc xảy ra dù 
nhanh nhưng không quá đột-ngột (yếu dần, nhỏ dần, mất dần, thấm đần; tới 
cái .. [lời động, lời tính] lúc nào không biết; đến nhanh một cách êm-nhẹ, 
đến lúc nào không biết). (1) Chết lim, mát lịm, ngát lịm, ngọt lựm, ngủ lịm, 
sướng lịm, tắt lịm... (2) Nghe tin chính thằng bạn thân nhất của mình phản 
mình, em tôi chết lịm đi. (3) Đang lúc cô-đơn, được người trong mộng tới 
thăm, tôi sướng lm người đi. 

chết lim (1đ) trong giây-lát không nói gì được, không có phản-ứng 

øì, tưởng như là chết (nhưng không chết). 

mát lịm (It) có cảm-giác mát-mẻ rất dễ chịu thấm dần vào da-thịt. 

ngọt lim (1) (I0) có vị ngọt dịu thấm dần vào lưỡi. 

ngọt lịm (2) (l0) gọn-gàng mau-chóng và không thể ngờ được. 

Đúng lúc tưởng là có thể dàn-xếp được, thì một đứa bị đâm một dao 

ngọt Ïlịm. 
lính (liên) (tchl) quân-đội, bộ-đội; người trong quân-đội, thường có khí- 
giới; người trong quân-đội ở cấp thấp nhất. (1) Đời lính nay đây mai đó, 
không biết sống chết lúc nào. (2) Tôi đã từng là lính, tôi biết lính khổ như thế 
nào. 


Lính được dùng làm tiếng chỉ loại cho binh-sĩ các ngành trong quân-đội. 
(1) Lính thuỷ, lính cậu... (lời tên = tiếng chỉ loại + lời tên). (2) Lính canh, 
lính gác, lính hầu, lính đánh thuê... (lời tên = tiếng chỉ loại + lời động). 
(LVLI100) 
lo-sợ chủ-quan (Xem thêm mất) 

Theo linh-mục Lê-Văn-Lý, căn-cứ vào vị-trí xuất-hiện của lời lép mất 
trong một câu có tiếng thêm (túc-từ), có thể chia ra làm hai loại. 

1. Mất đứng sau lời động: 

Cọp bắt mất trâu rồi! (Mất đứng sau lời động bắt.) 

Câu này chỉ một sự nhận-xét khách-quan và là một sự-kiện đã xảy ra 
TÔI. 

2. Mất đứng sau lời động và tiếng thêm: 

Cọp bắt trâu mát! (Mất đứng sau lời động bắt và tiếng thêm trâu.) 

Câu này chỉ một sự lo-sợ chủ-quan về một sự-kiện chưa xảy ra. (Nếu 
không đề-phòng, có thể sẽ xảy ra.) 
loài (lên) (tchl) (LVLI100) thứ, giống, loại. Chó có nhiều loài khác nhau. 
Có loài thật to, có loài thật nhỏ. 

Loài được dùng làm tiếng chỉ loại cho giống gì đó, loài gì đó, như người, 
vật... (1) Loài người, loài vật, loài chim, loài ma-quái... (lời tên = tiếng chỉ 
loại + lời tên). (2) Loài ăn thịt, loài có vú... (lời tên = tiếng chỉ loại + lời 
động). 
loét (1) (1đ) da-thịt bị vỡ ra, làm cho đau-đớn và miệng vết đau càng ngày 
càng rộng (thường là ngoài da hay trong dạ-dày). Uống rượu nhiều quá, dạ- 
dày sẽ bị loét ra. 
loét (2) (II) đứng sau lời tính (chua, đỏ) để nhấn mạnh (như lắm, quá, vô- 
cùng... đến độ chịu không nổi). 

Đôi khi, loét còn nói là lét. 

Chua loét (I) là chua đến độ ngửi không được, ăn không được. Chai 
dm này chua loét. 

Đỏ loét (lt) là có màu đỏ đậm, không đều, không gọn. Mấy người 
nghiện trầu, lúc nào môi cũng đỏ loét, trông thấy mà ghê. 
lòm (tk) đứng sau lời tính (chua, đỏ) để nhấn mạnh (như lắm-lắm, vô- 
cùng...) 


Chua lòm (It) là chua đến độ làm cho khó chịu, ăn mất ngon. Chai đấm 
này chua lòm. 

Đỏ lòm, đỏ lòm-lòm (If) là có màu đỏ của máu chưa khô. Tại sưo áo nó 
đỏ lòm như vậy? - Nó bị chảy máu cam. 
lối (1) (lên) (tchl) cách, một hình-thức riêng-biệt; tiếng chỉ loại đứng 
trước lời động để làm thành một lời tên. Lối ăn, lối nói, lối đi, lối đứng, lối 
cư-xửứ... (Xem cách.) 
lối (2) (liên) đường, đường đi, đường đi ít người biết. Nó là thổ-công vùng 
này; đường ngang lối tắt nào nó cũng biết. 
lối (3) (liên) khoảng, quãng, một phần thời-gian áng-chừng (không rõ-rệt 
từ lúc nào đến lúc nào). Lối này ngày mai thì tôi đang ở Hà-nội. 
lối (4) (II) có phận-sự như "vào khoảng, khoảng, khoảng chừng, quãng", để 
chỉ thời-gian áng-chừng (không rõ-rệt từ lúc nào đến lúc nào). (1) Năm nào 
cũng vậy, lối tháng một tháng chạp thì tôi lại nhớ nhà, nhớ một cách da-diết, 
xót-xa. (2) Lối cuối tháng ba đầu tháng tư thì hoa đào nở. 
lỡ (1) (1đ) làm xảy ra ngoài ý-muốn, ngoài sự dự-tính; xảy ra ngoài ý- 
muốn, ngoài sự dự-tính, dự-đoán; làm mất đi một cách đáng tiếc. (1) 7i lố 
đánh vỡ cái lọ của ông, tôi xin đền cái khác. (2) Lố chuyến đò, lỡ tàu... 
lỡ (2) (1đ) đã qua rồi không lấy lại được, hay khó có thể lấy lại được. Lỡ 
thì, lỡ thời, lỡ bước... 
lỡ (2) (II) gần giống như nếu, dùng để chỉ một việc có thể xảy ra ngoài ý- 
muốn, ngoài sự dự-tính, dự-đoán. (1) Đến đó, lỡ có chuyện gì xảy ra thì phải 
báo cho nhà biết ngay lập-tức. (2) Lỡ nó có chửi con thì cũng cố mà nhịn 
cøn q. 
lỡra (I) (nhóm) (II) giống như lỡ (3), giông-giống như nếu không may, 
nếu chẳng may, để chỉ một việc có thể xảy ra ngoài ý-muốn, ngoài sự dự- 
tính, dự-đoán. (1) Lố ra tới đó không gặp người ta thì phải làm gì? (2) Lố ra 
mà nó có chửi con thì cũng cố mà nhịn con ạ. 
lỡra (2) (nhóm) (Il) như nếu nhưng mạnh hơn. (Nhấn mạnh vào ý giả- 
thiết.) Đừng ra tay vội. Lỡ ra không phải nó thì sao? 
lời (liên) Lời là những tiếng có ý-nphĩa. (Xem tiếng.) 

Thí-dụ, một câu nói: Làm ít mà chơi nhiều. 
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Ý-tưởng Làm ít mà chơi nhiều do một người mở miệng nói ra. (Trừ 
trường-hợp người nói câm, phải ra dấu hay viết chữ.) Câu nói này là một 
chuỗi âm-thanh, gồm có năm tiếng ( "làm, ít, mà, chơi, nhiều"). Người nghe 
(đứng trước mặt, ở gần đó hay qua một hệ-thống truyền-thông) nghe thấy 
năm tiếng đó và hiểu. 

Trong dây lời Làm ít mà chơi nhiều, các tiếng "làm", "ít", "chơi" "nhiều" 
đều có ý-nghfa; còn tiếng "mà” không có ý-nghĩa. 

Như vậy, căn-cứ vào ý-nghĩa, có thể chia các tiếng trong dây lời ra làm 
hai loại: một loại có ý-ngh1a và một loại không có ý-nghfTa, nhưng có phận- 
sự. Những tiếng có ý-nghfa ("làm, ít, chơi, nhiều") được gọi là lời, những 
tiếng không có ý-nghĩa ("mà") được gọi là tiếng kèm. Những tiếng kèm 
luôn-luôn đi kèm theo lời, để chỉ điều-kiện, để nối-kết... hay nhấn mạnh. 

Về mặt số-lượng (ít, nhiều), "lời" có nhiều hơn "tiếng kèm". Lời dễ nhận, 
tiếng kèm phức-tạp hơn, rắc-rối hơn, phiền-toái hơn. 


lời động (liên) là những lời chỉ một hành-động, một việc xảy ra, một sự 
tôn-tại hoặc một trạng-thái. 

Lời động bao gồm những lời diễn-tả một hành-động làm bởi hay gây ra 
cho một người, một vật, hay bởi một cái gì đó.. 

Thí-dụ: 

(L) Ăn, uống, đi, chạy, nhảy, đứng, ngồi, có, còn, mất, sống, chết, yêu, 
ghét, lên, xuống, mua, bán... 

(2) Hôm qua, tôi gặp thằng Hải. (Gặp là lời động) 

(3) Thằng Hiền mới bị mất xe. (Mất là lời động.) 

Có lẽ hai định-nghĩa trên không rõ-ràng hoặc khó hiểu nếu không có thí- 
dụ. Tuy-nhiên, tiếng làm chứng sẽ làm cho việc nhận mặt lời động dễ-dàng 
hơn. 

Trong cuốn Sơ thảo Ngữ pháp Việt Nam, linh-mục Lê-Văn-Lý dùng ba 
tiêu-chuẩn để nhận mặt lời động: 

- Lời động nào cũng có thể có lời ngôi đứng trước. 

- Lời động nào cũng có thể có tiếng chối-bỏ (không, chưa) theo sau để 
làm thành câu hỏi. 

- Lời động nào cũng có thể có một trong những tiếng sau đây đứng trước: 
đang (đương), vẫn, vốn, đã, sẽ, sắp, hãy, hãng, cứ, đừng, chớ, kẻo, bị, chịu, 
không, chưa, chẳng, chả. 
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lời lép (liên) (LVL40,171-222,295) những lời (lời tên, lời động, lời tính) đã 
mất đặc-tính hay mất một phần ý-nghĩa vốn có, giữ một phận-sự giữa các lời 
và dây lời trong câu nói. Còn gọi là lời rỗng, hư-tự, hư-từ, tự-ngữ rỗng. 
(Thỉnh-thoảng, ông ta lại cho người nghèo một ít tiền. Cho là lời động.) Đưa 
cái áo cho tôi. Đưa cho tôi cái áo. (Cho là lời lép.) 

- Lời lép bởi lời tên: của, hơi, khí, họ, người, nhà, anh, chị... 

- Lời lép bởi lời động: 

+ Những lời chỉ phương-diện: được, mát, thấy, hộ, hết 

+ Những lời chỉ phương-hướng: đi, lại, ra, vào, lên, xuống, theo, qua, 
sang, về, đến, khỏi. 

+ Những lời do lời động thuần-tuý: để, có, cho 

- Lời lép bởi lời tính: ráo, sạch, nhấn (trơn), ghê, tươi, mới, vừa, bằng 
lời ngôi (liên) là những lời chỉ người ở ngôi vị người nói (ngôi thứ nhất), 
người nghe hay người trước mặt (ngôi thứ hai) hay người đang được hay 
đang bị nói tới (ngôi thứ ba). Vật thường chỉ ở ngôi thứ hai hoặc thứ ba. 

Thí-dụ: 

(1) Tôi bảo nó mà nó không nghe. (Tôi, nó, nó là lời ngôi. Tôi là ngôi thứ 
nhất, số ít. Nó là ngôi thứ ba, số ít.) 

(2) Chúng mày là cái thá gì mà dám chửi /zo. (Chúng mày, tao là lời 
ngôi. Chúng mày là ngôi thứ hai, số nhiều. Tao là ngôi thứ nhất, số ít.) 

(3) Nó chạy mất rồi. (Nó là lời ngôi, ngôi thứ ba, số ít.) 

Theo linh-mục Lê-Văn-Lý (LVL72), lời ngôi là những lời có thể phối- 
hợp với tiếng chúng để chỉ số nhiều. 

Thí-dụ: Chúng tôi, chúng ta, chúng mày, chúng nó, chúng ông, chúng 
anh... (Tôi, ta, mày, nó, ông, anh... là lời ngôi số ít; chúng tôi, chúng ta, 
chúng mày, chúng nó, chúng ông, chúng anh... là lời ngôi số nhiều.) 

Trong thí-dụ trên có ông và anh đôi khi còn là lời tên. 

Tất-cả những lời tên chỉ phần-tử trong gia-đình và họ-hàng (ông, bà, cha, 
mẹ, anh, chị, con, em, cô, cậu, cháu...) có thể trở thành lời ngôi. (LVL183). 
Tên riêng (Lan, Hà, Mận, Ngọt...) cũng được dùng thay-thế cho lời ngôi. Nói 
khác đi, lời tên chỉ phần-tử trong gia-đình và tên người có thể trở thành lời 
ngôi. 

Thí-dụ: 

(1) Mẹ thương con lắm. (Mẹ và con là lời ngôi. Mẹ là ngôi thứ nhất số ít, 
con là ngôi thứ hai số ít.) 
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(2) Em chờ anh lâu lắm rồi phải không? (Em và anh là lời ngôi. Em là 
ngôi thứ hai số ít, anh là ngôi thứ nhất số ít.) 

(2) Anh chờ Lan cả tiếng đồng-hồ rồi đó. (Anh và Lan là lời ngôi. Anh là 
ngôi thứ nhất số ít, Lan là ngôi thứ hai số ít.) 

Lời ngôi có thể chia ra làm ba ngôïi-vị: (1) ngôi thứ nhất (người nói), (2) 
ngôi thứ hai (người hay vật nghe người nói), và (3) ngôi thứ ba (người hay 
vậy do ngôi thứ nhất nói tới). 

Lời ngôi cũng có thể là số ít (một người, một vật) hay số nhiều (từ hai trở 
lên). 
lời số (liên) (LVL/73,362,363) bao gồm những lời chỉ số, chỉ số lượng. (1) 
Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bẩy, tám, chín, mười... (2) Một người hơn muôn 
ngàn người. (Một, muôn ngàn là lời số.) 

Theo linh-mục Lê-Văn-Lý, lời số là những lời có thể đứng sau một 
trong ba tiếng làm chứng: độ, chừng, ngót. Cũng có thể nói những lời có 
thể phối-hợp với những tiếng làm chứng độ, chừng, ngót là lời số. 

Thí-dụ: 

(1) Độ bảy tám người sắp-sửa tới đáy. (Bảy tám, đứng sau độ, là lời số) 

(2) Chừng hai giờ chiều hôm nay, tôi sẽ đến thăm anh chị và các cháu. 
(Hai, đứng sau chừng, là lời số.) 

(3) Ngót tám mươi triệu người mà cứ chịu đói khổ như thế sao!? (Tám 
mươi triệu, đứng sau ngót, là lời số.) 

Người Việt ngày nay có dùng nhóm lời "con số không” hay "số không”, 
để chỉ con số viết là 0. Nhưng không ai dùng "không" như lời số. Thí-dụ, 
người ta thường nói "Ở đây chỉ có bốn người." hay "Ở đây chỉ có một 
người." Người ta cũng nói "Ở đây chỉ có mỗi một người.". Người ta có thể 
nói "Ở đây không có người nào. ' Nhưng không ai nói *"Ở đây chỉ có không 
người. " 
lời tên (liên) bao gồm những lời được dùng để gọi tên hay đặt tên cho một 
cái gì, một người, một vật, một ý-tưởng... (1l) Nhà, cửa, cột, kèo, nền, mái, 
đồ-đạc, bàn, ghế, chống, giường... (2) Người, đàn ông, đàn bà, bố, mẹ, ông, 
bà, cô, đì, chú, bác, cậu... (3) Chó, mèo, gà, vữ, chim, chuột, rắn, rết... (4) 
Đầu, mình, mắt, mũi, tai, chân, tay, ngón chân, ngón tay, tóc... (5) Linh-hồn, 
thể-xác, sự sống, sự chết, tâm-lí, sự trừn-tượng, vật cụ-thể... (6) Ma, quỷ, 
thần, thánh, trời, đất, không-gian, vũ-trụ, bầu trời... 
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Theo linh-mục Lê-Văn-Lý, muốn nhận mặt lời tên, cũng như các loại lời 
khác, cần phải có tiêu-chuẩn. Mỗi loại lời có một số tiêu-chuẩn riêng. 

Riêng lời tên có bốn tiêu-chuẩn để nhận mặt: 

1. Lời tên nào cũng có thể có một tiếng chỉ loại ở trước. Con người, cái kéo. 
2. Lời tên nào cũng có thể có một tiếng chỉ số nhiều ở trước. Các bà, cả nhà. 
3. Lời tên nào cũng có thể có một tiếng chỉ vị-trí ở trước. Sau hè, trên bàn. 
4. Lời tên nào cũng có thể có một tiếng biểu-thị đi ngay sau nó. Bà này, ông 
kia, lúc ấy, khi nào, giờ đó. 

Nếu gọi những tiêu-chuẩn trên là tiêu-chuẩn tích-cực ("có thể có"), lời 
tên còn có năm tiêu chuẩn tiêu-cực ("không thể có") để nhận mặt: 

1. Lời tên không thể có lời ngôi (tôi, tao, mày, nó...) ở đằng trước. 

2. Lời tên không thể có tiếng để hỏi (ai, cái gì, con gì...) ở đăng trước. 

3. Lời tên không thể có tiếng để hỏi không, chưa theo sau. 

4. Lời tên không thể có tiếng phủ-định không, chẳng, chả ở đằng trước. 

5. Lời tên không thể có những tiếng đang (đương), vẫn, vốn, đã, sẽ, sắp, 
hãy, hãng, cứ, đừng, chớ, kẻo, bị, chịu, không, chưa, chẳng, chả, rất, 
khá, hơi, khí ở đằng trước. 

Những câu nói như "Không cha, không mẹ, không vợ, không con, nhiều 
lúc cũng thấy cô-đơn” (Không đứng trước lời tên cha, mẹ, vợ, con) phải 
hiểu là có một lời động được hiểu ngầm "Không có cha, không có mẹ, không 
có vợ, không có con, nhiều lúc cũng thấy cô-đơn” 

Nói khác đi, tiếng làm chứng cho lời động và lời tính không phải là tiếng 
làm chứng cho lời tên. 
lời tính (liên) bao gồm những lời chỉ: 

1. Tính-chất, phẩm-chất: !¿, đặc-biệt, kì-quái, bình-thường... 

2. Tính-nết, tính-tình: ngoan, hiền, hư, ngay, thẳng, gian-dối... 

3. Tình-hình, tình-trạng: yên, nguy, tốt, xấu... 

4. Dáng-vẻ, hình-dung: đẹp, xấu, tròn, vuông, méo, trắng, đen... 

5. Khoảng cách: đài, ngắn, xa, gần... 

6. Số-lượng: íf, nhiều... 

7. Màu-sắc: đỏ, da cam, vàng, xanh, lam, chàm, tím, đậm, nhạt... 
và còn nhiều nữa. 

Theo linh-mục Lê-Văn-Lý, lời tính là những lời động phối hợp được với 
những tiếng làm chứng rất, khá, hơi, khí. Tức là, lời động nào đứng sau 
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rất, khá, hơi, khí là lời tính. Cũng có thể nói: lời tính có tất-cả những tiếng 
làm chứng của lời động, thêm tiêu-chuẩn mới (đứng sau rất, khá, hơi, khí). 

Nói rõ hơn, trong tiếng Việt, lời tính và lời động rất gần nhau. Có thể nói 
lời tính là lời động, hay chính-xác hơn lời tính là những lời động đứng sau 
rất, khá, hơi, khí, 

Thí-dụ: 

(1) Rất đẹp. (Đẹp là lời tính.) 

Đẹp có thể phối-hợp với những tiêu-chuẩn của lời động: Nó đẹp. Đẹp 
không? Đẹp chưa? Đang đẹp. Đã đẹp. Sẽ đẹp. Vẫn đẹp. Sắp đẹp... Thêm vào 
đó, đẹp đứng sau rất, khá, hơi, khí. Rất đẹp. Khá đẹp. Hơi đẹp. Khí đẹp. 

(2) Khá mệt. (Mệt là lời tính.) 

(3) Hơi lạnh. (Lạnh là lời tính.) 

(4) Khí chật một tí. (Chật là lời tính.) 

Trong tiếng Việt, lời tên và lời tính thường đi đôi với nhau. 

1. Phần nhiều lời tính đứng sau lời tên [lời tên (đứng trước) + lời tính 
(đứng sau)] để làm thành một nhóm lời, diễn-tả một ý-tưởng chưa đầy-đủ. 

Thí-dụ: 

Nhà to, cửa rộng, vợ đẹp, con khôn, cơm đeo, canh ngọt, người khôn, của 
khó, mưa to, gió lớn, da trắng, tóc dài... 

2. Đôi khi, lời tính đứng trước lời tên. Nhưng lối này chỉ thấy trong một 
số nhóm lời dùng lâu thành quen (thường gọi là thành-ngữ). 

Thí-dụ: 

(1) Cả vú lấp miệng em. (Cả = lớn. Cả vú = vú lớn.) 

(2) Cả sông, đông chợ, lắm vợ, nhiều con. (Thành-ngữ). 

3. Ngoài trường-hợp thành-ngữ, lời tính chỉ đứng trước lời tên khi có 
phận-sự như một lời động trong phần kể. 

Thí-dụ: 

(1) Đẹp người, xấu nết. (Đẹp đứng trước người [lời tên]; xấu đứng trước 
nết [lời tên]) 

(2) To đầu mà dại. (To đứng trước đầu [lời tên].) 

(3) Sáng mắt ra chưa? (Sáng đứng trước mắt [lời tên].) 

(4) Nếu không sáng mắt ra thì có ngày hối không kịp. 


lũ (liên) (tchl) (LVLI00) lời tên được dùng làm tiếng chỉ loại cho nhóm 
đông người, gợi ý khinh-bạc, chê-bal, coi thường. (1) Lấ kể cướp. (lời tên = 
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tiếng chỉ loại + lời tên). (2) Lñ ăn mày. (lời tên = tiếng chỉ loại + lời động). 
(Xem bọn, quân, tụi.) 


lù-xù (I0) (tóc hay lông) dài, dựng lên, rối tung lên, trông không đẹp mắt. 
Đầu tóc lù-xà như thế kia mà ra đường, không sợ người ta cười cho à!? 
(Xem bù-xù.) 


luật, quy-tác (LVL2356-361) Luật hay quy-tắc là cách nói của hầu hết mọi 
người (A1 cũng nói như vậy, ai cũng chấp-nhận như thế là đúng); chứ không 
phải là khuôn-phép, mẫu-mực, mô-thức, luật-lệ (do một người hay một 
nhóm người đặt ra) bắt mọi người phải theo. Như vậy, luật do tiếng nói mà 
có. Khi tiếng nói thay đổi, luật cũng sẽ thay đổi theo. 

Khi nghiên-cứu tiếng Việt vào giữa thế-kỉ 20, linh-mục Lê-Văn-Lý tìm 
được (chứ không phải đặt ra) bốn quy-tắc trong tiếng nói của người Việt- 
Nam: 

(1) Quy-tắc tiết-điệu. 

(2) Quy-tắc minh-xác. 

(3) Quy-tắc liên-tục. 

(4) Quy-tắc bất-định. 

Bốn quy-tắc này tương-ứng với bốn luật: 

(1) Luật dễ nói dễ nghe. 

(2) Luật trước sau về ý-ngh1a. 

(3) Luật trước sau về thời-g1an. 

(4) Luật thế nào cũng được. 

1. Luật dễ nói dễ nghe (Quy-tắc tiết-điệu). 
Nó mang củi vào bếp. (Không ai nói: *NÑó mang vào bếp củi) 
Nó gửi thư cho tôi. (Không aI nói: *Nó gửi cho tôi thư) 
2. Luật trước sau về ý-nghĩa - tiếng đi sau làm rõ nghĩa tiếng đi trước. 
(Quy-tắc minh-xác) 
Con trâu trắng buộc bụi tre trụi, ăn no, bụng tròn như cái trống treo. 
Người ngoan mà lại còn đẹp, thì ai mà không muốn lấy làm vợ. 
3. Luật trước sau về thời-gian (Quy-tắc liên-tục) 
Khi nói xong, ông ta đứng dậy, từ-giã mọi người, rồi ra về. 
Nó trèo lên cây buổi hái hoa, ngã xuống đất, chết liền tại chỗ. 
4. Luật thế nào cũng được (luật tự-do - Quy-tắc bất-định) 
- không cần lời chủ: 
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Đi với Bụt mặc cà-sa; ẩi với ma mặc áo giấy. 

Ăn trông nồi; ngồi trông hướng. 

- không cần nói rõ về thời-gian, không cần nói lí-do, điều-kiện 

Mày đánh tao, tao đánh mày. 

Mày chửi tao, tao chửi mày. 

- nói để người nghe muốn hiểu thế nào thì hiểu 

Nếu em không lấy chồng sớm thì chúng mình không ở trong hoàn-cảnh 
như thế này. 

Phải là tôi thì đã xong rồi. 
luật dễ nói dễ nghe (Quy-tác tiết-điệu) xếp-đặt các lời và các tiếng kèm 
trong câu nói thế nào cho dễ nói dễ nghe. Có nghĩa là phải xếp-đặt các lời và 
các tiếng kèm trong câu nói theo một tiết-điệu thế nào cho dễ nói, thuận 
miệng, diễn-tả được điều mình muốn diễn-tả, và nghe êm tai hơn, dễ nghe 
hơn. 

Thí-dụ I: 

Người ta nói: Nó gửi thư cho tôi. 

Người ta không nói: *Nó gửi cho tôi thư. 

Tuy-nhiên, người ta lại nói: (1) Nó gửi cho tôi ba lá thư. (2) Nó gửi cho 
tôi bao nhiêu là thư. (1) Nó gửi cho tôi, thư và bánh giầy. 

Thí-dụ 2: 

Người ta nói: Nó mang fiền về nhà. (Lê-Văn-Lý). 

(Tiếng thêm trực tiếp tiền đứng giữa lời động mang và lời lép về.) 

Người ta không nói : *NÑó mang về nhà tiền. 

Tuy-nhiên, người ta lại nói: Nó mang về nhà nhiều tiền. 

(Nhiều ở trước tiền làm cho câu nói dễ nói dễ nghe.) 

Thí-dụ 3: 

Người ta nói: (1) Đổ nước vào bể. Đổ thêm vào. Đổ nữa vào. Đổ vào nữa 
đi. (2) Mang củi vào bếp. Mang thêm vào. Mang nữa vào. Mang vào nữa đi. 
(3) Nó mang củi vào bếp. (Lê-Văn-Lý). 

Người ta không nói: (3a) *NÑó mang vào bếp củI. 

Tuy-nhiên, người ta lại nói: (3ã) Nó mang vào bếp, củi và gạo. (3â) Nó 
mang củi và gạo vào bếp. [Củi và gạo (3ä) dễ nói dễ nghe hơn củi (quá 
ngắn-ngủ¡) (3a).] (3b) Nó mang vào bếp cả đống củi. (3c) Nó mang bếp bao 
nhiêu là củI. 

Thí-dụ 4: 
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Sắp và sắp-sửa có thể thay-thế cho nhau. Tuy-nhiên, sự chọn-lựa giữa 
sắp và sắp-sửa đôi khi còn tuỳ-thuộc vào tiết-điệu (Có dễ nói hơn không? 
Nghe có êm tai hơn không? Có dễ nghe không? Có diễn-tả được điều mình 
muốn diễn-tả không?) 

(1) Có người cho rằng “Hôm qua, bằng giờ này, trời sắp-sửa mưa." nghe 
êm tai hơn là “Hôm qua, bằng giờ này, trời sắp mưa." 

(2) “Sắp chết rồi mà còn nói bướng!" nghe mạnh hơn là “Sắp-sửa chết rồi 
mà còn nói bướng!” 

Thí-dụ 5: 

Lên nhà lấy ấm nước đem xuống đây cho mẹ. 

Lên nhà đem ấn nước xuống đây cho mẹ. 

Đem xuống cho mẹ đấm nước. Mau lên! 

Thí-dụ 6: 

Cô ta rất đẹp và rất ngoan; ăn nói lại lê-phép. 

Cô ta vừa đẹp lại vừa ngoan; ăn nói rất lễ-pháép. 

Cô ta đẹp lắm và ngoan lắm; ăn nói lễ-phép. (Hơi khó nghe.) 

Thí-dụ 7: (Nguyễn-Đình-Hoà, Vietnamese - Tiếng Việt Không Son phấn. 
Amsfterdam/Philadelphia: John BenJamins, 1997, tr. 215.) 

Thái gửi rất nhiều tiền cho vợ. 

Thái gửi cho vợ rất nhiều tiền. 

Khi nào xếp-đặt các lời các tiếng trong câu nói thế nào cũng dễ nói dễ 
nghe mà ý-nghĩa không thay-đổi, luật dễ nói dễ nghe trở thành "thế nào cũng 
được”. 
luật thế nào cũng được (luật tự-do - Quy-tắc bất-định) Trong tiếng Việt, 
có những câu nói không cần lời chủ, muốn hiểu lời chủ thế nào cũng được. 
Có những câu nói không nêu rõ thời-gian, không cần nêu lí-do, không cần 
nói điều-kiện, nói mập-mờ, nói nửa chùng, nói hai ba nghĩa, người nghe 
muốn hiểu thế nào thì hiểu. Có những mẩu đối-thoại chỉ có người trong cuộc 
hiểu nhau, còn người ngoài có thể hiểu lầm. 

- Không cần lời chủ: 

(1) Đi với Bụt mặc cà-sa; đi với ma mặc áo giấy. (Lời chủ là bất-cứ ai, là 
tôi, là anh, là chị, là mày, là con, là cháu, là một người nào đó.) 

(2) Ăn trông nồi; ngồi trông hướng. (Lời chủ là bất-cứ ai, là tôi, là anh, là 
chị, là mày, là con, là cháu, là một người nào đó.) 
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(3) Đụng đến bà thì biết tay bà. (Lời chủ là mày, chúng mày, đứa nào.) 

(4)Ở đây làm gì? Cút đi chỗ khác! Mau lên! (Lời chủ là mày, chúng mày, 
con này, thằng này, lũ này, tụi này...) 

- Không cần nói rõ về thời-gian, không cần nói lí-do, điều-kiện: 

(1) Mày đánh tao, tao đánh mày. ([a] Nếu mày đánh tao thì tao đánh mày. 
[ã] Khi nào mày đánh tao thì tao đánh mày. [â| Vì mày đánh tao, nên tao 
đánh mày.) 

(2) Mày chửi tao, tao chửi mày. 

- Nói để người nghe muốn hiểu thế nào thì hiểu: 

(1) Nếu em không lấy chồng sớm thì chúng mình không ở trong hoàn- 
cảnh như thế này. ([a] Nếu em không lấy chồng sớm thì chúng mình không 
phải lén-lút như thế này. [ä] Nếu em không lấy chồng sớm thì chúng mình 
đã lấy nhau rồi, em không phải khổ, không phải than-thở với anh như thế 
này...) 

Phải là tôi thì đã xong rồi. ([a] Phải là tôi thì tôi đã dàn-xếp xong-xuôi từ 
lâu rồi, đâu có để rắc-rối như vậy. [ä] Phải là tôi thì tôi nhịn. [â] Phải là tôi 
thì tôi tát cho con mẹ đó mấy cái. [b] Phải là tôi thì tôi đập cho con mẹ đó 
một trận. [c] Phải là tôi thì bà ấy muốn gì tôi làm y như vậy. [ch] Phải là tôi 
thì tôi chiều bà ấy cho xong...) 

- Chỉ có người trong cuộc mới hiểu, người ngoài có thể hiểu lầm: 

() 

- Cha ơi! Đừng tu như vậy! Để con lấy cho. 

- Đừng lấy, để tôi tu cho xong đi, đỡ phiền-phúc lôi-thôi. 

- Đã nói rồi, đừng tu như vậy. Con chiên bổn-đạo họ thấy họ cười cho. 

- Tôi tu thế nào thì kệ tôi có mắc-mớ gì đến ai. 

(Người đứng bên ngoài, chỉ nghe thấy tiếng, có thể hiểu lầm giữa "tu 
chai" và "tu-hành”.) 

(2) (Có nhiều tiếng địa-phương, khi nói, không phân-biệt "ch" và "tr”.) 

- Chị muốn có bầu không? 

- Muốn lắm chứ! 

- Muốn mà không chịu "chồng" thì làm sao mà có được. 

- Nhiều lúc cũng muốn "chồng" lắm, nhưng không có thì-giờ săn-sóc. 

- Không sao! Không "chồng" mà có bầu mới sướng. Để đó tôi cho. 
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(Người ngoài, chỉ nghe thấy tiếng, có thể hiểu lầm giữa "quả bầu, trái 
bầu" với "bầu là mang thai, là chửa”, và giữa "trồng cây” với "chồng con, vợ 
chồng”.) 
luật trước sau về thời-gian (Quy-tắc liên-tục) mọi việc, mọi sự-kiện, mọi 
tác-động được kể ra theo thứ-tự thời-gian, xảy ra trước thì kể trước, xảy ra 
sau thì kể sau. 

(1) Khi nói xong, ông ta đứng dậy, từ-giã mọi người, rồi ra về. 

(2) Sáng hôm qua, nó ra sông tắm, xuýt nữa chết đuối. Sáng hôm nay, nó 
sang nhà hàng xóm, trèo lên cây bưởi hái hoa, ngã xuống đất, chết liền tại 
chỗ. 
luật trước sau về ý-nghĩa (Quy-tắc minh-xác) tiếng đi sau làm rõ nghĩa 
tiếng đi trước. 

(1) Con trâu trắng buộc bụi tre trụi, ăn no, bụng tròn như cái trống treo. 
([1] Đầu tiên là một con vật. [2] Con gì? - Trâu. [3] Con trâu đó thế nào? 
Đen hay trắng? - Trắng. [4| Đang đi trên đường, đang cầy ruộng hay bị 
buộc ở đâu? - Bị buộc. [5] Bị buộc ở đâu? - Ở một cái bụi. [6] Bụi gì? - Tre. 
[7] Bụi tre đó thế nào? - Trụi. [8] Lúc ấy con trâu đang làm gì? - Ăn. [9] Đã 
no chưa? - No rồi. [10] NÑo thế nào? - No đến độ bụng căng ra. [I1] Căng 
thế nào? - Căng tròn. [12] Trông thế nào? - Như là.. [13] Như là gì? - Như 
cái.. [14] Cái gì? - Cái trống. [15] Cái trống loại nào? - Trống treo.) 

(2) Người ngoan mà lại còn đẹp, thì ai mà không muốn lấy làm vợ. 

(3) Vợ đẹp, con khôn, dâu hiền, rể thảo, cháu ngoan, bạn tốt, nhà to... 


lúc, khi (1) (liên) khi, một thời-gian nào đó. (1l) Lúc nào đi chơi, cho tôi đi 
với. (2) Những lúc cô-đơn mới biết cần phải có bạn. 
lúc, khi (2) (1l) (LVL237,238) đứng đầu một dây lời phụ chỉ thời-gian, 
trong một câu có ít nhất hai dây lời. Dây lời có lúc (hay khi) là dây lời phụ, 
xảy ra cùng một lúc (đồng-thời) với dây lời chính. (1) Lúc nghe hát, không 
nên nói chuyện. (2) Khi lái xe, không được uống rượu. (3) Lúc lái xe, không 
được uống rượu, không được giơ chân múa tay, không được cười đùa quá 
trớn. (4) Khi bố mẹ mệt-mỏi, không nên xin tiền. (5) Không nên xin tiền lúc 
bố mẹ mệt-mỏi. 

Tiếng chủ và tiếng kể trong dây lời phụ và dây lời chính có thể giống 
nhau, có thể khác nhau. 
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Nếu muốn nhấn mạnh vào tính-cách đồng-thời (xẩy ra cùng một lúc), 
phải có đang, đương, giữa, ngay, trong, đúng ở trước khi (hay lúc): 

đang khi, đang lúc, đương khi, đương lúc, 

giữa khi, giữa lúc, 

ngay khi, ngay lúc, 

trong khi, trong lúc, 

đúng lúc, đúng ngay lúc, đúng khi, đúng ngay khi. 

(1) Trong lúc chảy mồ-hôi, không nên tắm nước lạnh. (2) Đang khi lửa 
cháy cơm sôi; lợn kêu, con khóc, chồng đòi tòm-tem. (Ca-dao). (3) Không 
nên tắm nước lạnh trong lúc chảy mồ-hôi. (4) Đúng ngay khi mưa to gió lớn, 
con đòi đi chơi. (5) Đúng khi nó khóc, đồng-hồ điểm mười giờ. 

Nếu muốn nhấn mạnh hơn nữa, dây lời phụ (bắt đầu bằng lúc hay khi) 
phải đứng trước dây lời chính và dây lời chính phải bắt đầu bằng thì. (1) 
Đang lúc bố nó ngủ thì nó hét. (2) Đúng lúc bố nó giận thì nó nghịch. (3) 
Đúng lúc người ta đang nói xấu nó thì nó tới. (4) Đang khi người ta học thì 
đừng phá. (S5) GIña lúc người ta hát thì nó khóc. 

[Nếu hai dây lời quan-trọng như nhau, cả hai lời động có chung một 
tiếng chủ, sự đồng-thời phải được diễn-tả bằng tiếng kèm vừa .. vừa .. 
Tiếng chủ không cần nhắc đi nhắc lại. (1) Nó vừa cười vừa nói. (2) 
Nó vừa đánh trống vừa ăn cướp. ] 
lúc nào (tk) (LVL315) giống như khi nào, bao giờ. Lúc nào ở trong một 
dây lời dùng để hỏi. Nếu đứng ở đầu dây lời, lúc nào chỉ tương-lai (sẽ xẩy 
ra). Nếu đứng ở cuối dây lời, lúc nào chỉ quá-khứ (đã xẩy ra). (1) Lúc nào 
bạn về nhà? (2) Bạn về nhà lúc nào? (2) Bạn về nhà lúc nào vậy? 


lúc nào cũng, lúc nào .. cũng (nhóm) [khuôn] giống như luôn-luôn nhưng 
mạnh hơn; để chỉ một hành-động hay một sự-kiện không thay-đổi, trước thế 
nào sau như vậy, bao giờ cũng như bao giờ, bao giờ cũng thế, thường-xuyên 
như vậy. (1) Con người đó lúc nào cũng như thế. (Con người đó luôn-luôn 
như thế.) (2) Mặt trời lúc nào cũng mọc ở hướng đông. (Mặt trời luôn-luôn 
mọc ở hướng đông.) (3) Lúc nào con cũng phải ghi-nhớ những lời mẹ dặn 
con. (Con phải luôn-luôn ghi-nhớ những lời mẹ dặn con.) (4) Lúc nào anh 
cũng nói là anh thương em, nhưng em biết anh chỉ nói mồm thôi. (Anh luôn- 
luôn nói là anh thương em, nhưng em biết anh chỉ nói mồm thôi.) 


lúc nào chẳng, lúc nào .. chẳng (nhóm) [khuôn] giống như [lúc nào 
cũng], [lúc nào .. cũng]. 


lúc nào không, lúc nào .. không (nhóm) [khuôn] giống như [lúc nào 
cũng], [lúc nào .. cũng]. 

luôn (1) (tk) đứng ở sau lời động để chỉ hành-động xảy ra giống như hành- 
động vừa mới xảy ra hay đang xảy ra, hoặc để chỉ sự lặp đi lặp lại. (1) Anh 
nhớ viết thư cho em luôn kẻo em mong đó! (2) Về thăm nhà luôn nhé con. 
luôn (2) (tk) đứng ở sau lời động để chỉ hành-động xảy ra giống như hành- 
động vừa mới xảy ra hay đang xảy ra, hoặc để chỉ sự lặp đi lặp lại, nhưng với 
một (số) người hay một (số) vật khác. (1) Nó đánh thằng anh, đánh luôn 
thằng em. (2) Nó chửi người ta chán rồi, nó chửi luôn cả làng cả tổng của 
HGUỜI fd. 


luôn (3) (tk) ở trong một câu có ít nhất hai dây lời, luôn đứng ngay sau lời 
động của dây lời tiếp-nối (thường là dây lời thứ hai), để chỉ hành-động liên- 
tiếp tức-khắc, không cách quãng. (1) Ấn xong, nhớ rửa bát luôn đi nhé. (2) 
Bàn tới đâu làm luôn tới đó. (3) Thấy cái gì hỏng, bỏ luôn đi, đừng tiếc. 
luôn (4) (k) đứng sau lời động để chỉ hành-động liên-tục, không cách 
quãng, cùng một lượt, không ngớt, không ngừng. (1) Tôi ngủ luôn mười 
tiếng đồng-hồ. (Nguyễn-Đình-Hoà). (2) Cô ta nói luôn miệng mà không biết 
mệt. (3) Hôm qua, bà ta giặt luôn một mạch từ sáng tới chiều. (4) Mẹ tôi làm 
việc luôn chân luôn tay. (ŠS) Nếu gửi thư, nhớ gửi luôn ảnh nhé con. (3) Hôm 
qua, mẹ tôi giặt quần-áo cho chúng tôi, giặt luôn chăn màn và cả một đống 
giày vải. 
luôn (5) (tk) ở trong một câu có ít nhất hai dây lời, luôn đứng ngay sau lời 
động của dây lời tiếp-nối (thường là dây lời thứ hai), để chỉ hành-động liên- 
tiếp tức-khắc, không cách quãng, bổ-túc cho, thêm vào hành-động của dây 
lời phía trước. (1) Nếu ai lột chiếc áo ngoài của con, con cởi luôn chiếc áo 
trong đưa cho người ta. (Phỏng theo lời dạy của Chúa Cứu-T hế.) (2) Khi nào 
bạn tôi xin tôi sáu mươi đồng, tôi sẽ đưa luôn một trăm. 

Tiếng làm chủ của dây lời trước và dây lời sau khác nhau. Nếu tiếng làm 
chủ của hai dây lời giống nhau, đó là trường-hợp của luôn (2), luôn (3), và 
luôn (4). 
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luôn (6) (tk) đứng ở sau lời động để chỉ hành-động cứ như thế mãi, không 
khác, không đổi, dứt-khoát. (1) Nó nói nó bỏ đi là bỏ đi luôn. (2) Anh ấy đi 
luôn rồi, không trở lại nữa đâu! (3) Cho nó luôn cho xong đi. 


luôn (7) (tk) ở trong một khuôn với cũng ([cũng .. luôn]). Cũng đứng 
trước lời động, luôn đứng sau lời động để chỉ một hành-động xảy ra y như 
hành-động ở dây lời phía trước. (1) Đứa con lớn đã bỏ đi, đứa con nhỏ cũng 
bỏ ải luôn, thì tuổi già lấy ai trông cậy!? (2) Nó đã hư, mày cũng hư luôn. 

Có nhiều người thay-thế luôn bằng nốt. Tuy-nhiên, nốt càng ngày càng 
được ít dùng hơn. (1) Đứa con lớn đã bỏ đi, đứa con nhỏ cũng bỏ đi nốt, thì 
tuổi già lấy ai trông cậy!? (2) Nó đã hư, mày cũng hư nối. 
luôn cả (nhóm) (tk) như trong một số trường-hợp của luôn ở trên (2, 
5,4,3) thêm một hay hai phận-sự sau đây: (1) Chỉ sự bao gồm, thêm vào, kể 
cả... (2) Nhấn mạnh. 

Luôn (2) (a) Nó đánh thằng anh, đánh luôn thằng em. (ä) Nó đánh thằng 
anh, đánh luôn cả thằng em. 

Luôn (5) (a) Nếu ai lột chiếc áo ngoài của con, con cởi luôn chiếc áo 
trong đưa cho người ta. (ä) Nếu ai lột chiếc áo ngoài của con, con cởi luôn 
cả chiếc áo trong đưa cho người ta. (Phỏng theo lời dạy của Chúa Cứu-Thế.) 

Luôn (4) (a) Hôm qua, mẹ tôi giặt quần-áo cho chúng tôi, giặt luôn chăn 
màn và cả một đống giày vải. (ä) Hôm qua, mẹ tôi giặt quần-áo cho chúng 
tôi, giặt luôn cả chăn màn và một đống giày vải. 

Luôn (3) (a) Ăn xong, nhớ rửa bát luôn đi nhé. (ä) Ăn xong, nhớ rửa bát- 
đĩa; rửa luôn cả mấy cái nồi này nữa. 
luôn-luôn (1) (tk) trước thế nào sau như vậy, bao giờ cũng như bao giờ, 
chỉ một hành-động một sự-kiện không thay-đổi. (1) Con người đó luôn-luôn 
như thế. (2) Mặt trời luôn-luôn mọc ở hướng đông. (3) Con phải luôn-luôn 
ghi-nhớ những lời mẹ dặn con. 
luôn-luôn (2) (tk) thường-thường, thường-xuyên, bao giờ cũng thế. (1) Cđ 
tháng nay, nó luôn-luôn đi sớm về trễ. Không biết là có chuyện gì xảy ra. (2) 
Anh luôn-luôn nói là anh thương em, nhưng em biết anh chỉ nói mồm thôi. 
luống những (tk) (xưaƒất) luôn-luôn, từ trước đến nay luôn-luôn như vậy, 
bao giờ cũng như bao giờ. (1) Rằng nghe nổi tiếng cầm-đài, nước non luống 
những lắng tai Chung Kì. (Nguyễn-Du). ["Nghe người ta nói em nổi tiếng 
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đàn hay. Vì thế anh luôn-luôn mơ-ước có dịp được thưởng-thức tiếng đàn 
tuyệt-vời của em - anh sẽ như Chung Tử-kì ngày xưa để thưởng-thức tiếng 
đàn tuyệt-vời như tiếng đàn Bá Nha của em."] (2) Chúng tôi luống những 
mơ-ước được gặp ông bà, nay mới có địp. 

lừ (1) (lđ) nhìn với ý nhắc-bảo ngăn-cấm (không được làm như vậy). (1) 
Nó đang phá kia kìa. Lừ cho nó một cái đi! (2) Tôi đã lừ mấy lần rồi, mà nó 
không chịu nghe. 

lừ (2) (tk) Có lẽ lừ không có nghĩa, nhưng khi đi theo sau lời tính (đỏ, 
ngọ£), làm cho ý-nghĩa của lời tính biến-đổi. 

Đỏ lừ là đỏ đậm, không chói (hoặc không chói lắm) và đều khắp cả. Vẽ 
mùa hè, mãi tới tám giờ, mặt trời mới đỏ lừ, rồi từ-từ lặn. 

Ngọt lừ là ngọt lắm, tuy không ngọt bằng ngọt lự, nhưng vị ngọt còn ở 
trong miệng một thời-g1an lâu hơn các vị ngọt khác; ngon một cách đậm-đà. 
Người xưa có câu "Dưa khú nấu với cá trê ngọt lừ”. Không biết “ngọt lừ" là 
gì 
lừng (1) (1đ) đứng trước tiếng hay danh, có nghĩa là (tiếng-tăm) vang xa, 
nhiều người biết. Cách đây hai mươi năm, ông ta lừng danh về tài ăn nói 
trước đám đông. 

Lừng còn đứng sau lời động vang để làm thành lời động kép: vang-lừng. 
(Vang-lừng là vang lên và truyền đi xa, ở chỗ nào cũng biết, ở chỗ nào cũng 
nghe thấy.) Ngay từ khi cô ta là á-hậu, tiếng-tăm đã vang-lừng khắp nơi. 
Bây giờ thì khỏi nói, một đứa trẻ con lên ba cũng biết. 
lừng (2) (It) ghê-gớm lắm, lộng lắm, hay làm bậy, hay phách-lối, có hành- 
động quá-đáng... (1) Người fa nói hồi này mày lừng lắm. (2) Lừng vừa-vừa 
thôi! Lừng quá, có ngày bị đòn đó. 
lừng (3) (II) đứng sau lời tính thơm để nhấn mạnh (mùi hương rất thơm và 
lan rộng ra). Cử có một khóm nhài mà thơm lừng cả một góc VHỜN. 
lừng (4) (tk) tuy không có ý-nghĩa, nhưng khi là thành-phần của một lời, 
làm cho lời đó trở thành có ý-nghĩa: lừng-chừng, lừng-lững, lừng-khừng, 
lừng-chà-lhừng-chữừng, lừng-khà-lừng-khừng. 


M 


mà (1) (tk) đứng đầu một dây lời phụ chỉ-định, có nhiệm-vụ làm rõ ý- 
nghĩa một phần nào đó của dây lời chính (hoặc phần làm chủ, hoặc phần bổ- 
túc). 

(1) Cái nhà mà anh mua hôm qua đáng giá bao nhiêu? (Lê-Văn-Lý). 

Dây lời phụ ở giữa dây lời chính. 

Dây lời chính: Cái nhà đáng giá bao nhiêu? 

Dây lời phụ chỉ-định: mà anh mua hôm qua. Dây lời phụ chỉ-định này 
làm cho ý-nghĩa của cái nhà rõ hơn. (Cái nhà là tiếng chủ trong dây lời 
chính) 

(2) Tôi đã mua cái nhà mà anh đến xem hôm qua. (Lê-Văn-Lý). 

Dây lời phụ đứng sau dây lời chính. 

Dây lời chính: Tôi đã mua cái nhà. 

Dây lời phụ chỉ-định: mà anh đến xem hôm qua. Dây lời phụ chỉ-định này 
làm cho ý-nghĩa của cái nhà rõ hơn. (Cái nhà là tiếng bổ-túc trong dây lời 
chính.) 

(3) Khó mà có thể giải-thích được tại sao nó lại làm như vậy. 

Đôi khi, sự có mặt của mà không cần-thiết (Có thể bỏ mà đi.) 

(1) Cái nhà anh mua hôm qua đáng giá bao nhiêu? (Lê-Văn-Lý). 

(2) Tôi đã mua cái nhà anh đến xem hôm qua. (Lê-Văn-Lý). 

(3) Khó có thể giải-thích được tại sao nó lại làm như vậy. 

Thêm vài thí-dụ khác: 

(4) Người mà đi xem hát với anh ngày hôm qua là ai đó ? 

Người đi xem hát với anh ngày hôm qua là ai đó? 
(5) Cô ấy ải với người mà tôi ghét cay ghét đắng. 
Cô ấy đi với người tôi ghét cay ghét đắng. 
(6) Ai là người mà anh thương nhất? 
AI là người anh thương nhất? 
(7) Người mà anh thương nhất là ai? 
Người anh thương nhất là a1? 
mà (2) (tk) đứng đầu một dây lời phụ chỉ hiệu-quả. Dây lời phụ này luôn 
luôn đứng sau dây lời chính. 
(1) Nó đói mà chết. (Lê-Văn-Lý). [Chết thật] 
(1a) Nó đói quá mà chết. [Chết thật] 
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(2) Lúc đó, chúng tôi đói mà chết, mà vẫn làm bộ không thèm ăn. (Đói 
mà chết = đói đến chết được (nhưng không chết) [Một lối nói quá], giống 
như "đói muốn chết".) 

(3) Nó buồn quá mà ốm liệt giường liệt chiếu. 

(4) Ngoài kia có cái gì mà ồn-ào như vậy? 

(5) Có ai nói gì đâu mà giận!? 
mà (3) (tk) ở trong một dây lời phụ chỉ điều-kiện. Mà thường đứng sau lời 
làm chủ (tiếng chủ, lời chủ). Dây lời phụ chỉ điều-kiện có mà đứng trước dây 
lời chính. 

(1) Nó mà không nghe lời tôi, thế nào cũng xôi hỏng bỏng không. 

(Nếu nó không nghe lời tôi, thế nào cũng hỏng việc.) 

(Ñó không nghe lời tôi, thế nào cũng hỏng việc.) 

(Nếu nó mà không nghe lời tôi, thế nào cũng hỏng việc.) 

(2) Mày mà lấy nó, thế nào cũng khổ. 

(Nếu mày lấy nó, thế nào cũng khổ.) 

(Mày lấy nó, thế nào cũng khổ.) 

(Nếu mày mà lấy nó, thế nào cũng khổ.) 

(3) Trời nóng như thế này mà được uống một hớp thạch đen thì sướng biết 
mấy! 

Đôi khi trở thành lối nói đồng. 

Đứa nào mà dám chửi tao bây giờ thì tao sẽ cho nó biết tay. 
mà (4) (tk) đứng đầu một dây lời phụ giả-thiết. Trong trường-hợp này, 
điều-kiện không có thật. Dây lời phụ giả-thiết có mà đứng trước dây lời 
chính. 

(1) Trời nóng như thế này mà có một trận mưa rào thì sướng biết mấy! 

(2) Bảy giờ mà trời đổ mưa thì tôi không phải tưới cỏ khổ-cực như thế 
này. 

(3) Tôi mà là anh thì tôi không mở cửa cho cô ấy vào như vậy. 

(4) Nói như thế mà có người nghe thấy thì xấu mặt cả lũ. 
mà (5) (tk) đứng đầu một dây lời phụ chỉ mục-đích. 

(1) Cứ lấy xe của tôi mà đi. 

(2) Bát đèn sáng lên mà học. 

(3) Đi từm việc mà làm! 

(4) Từm người ngoan-ngoấn, con nhà đàng-hoàng tử-tế mà lấy. 


Trong trường-hợp này, mà có công-dụng như để hay để mà, nhưng nhẹ- 
nhàng hơn, êm-tai hơn. Nếu cần nhấn mạnh thì phải dùng để mà. 

(1) Mày dám lấy xe mới của tao để mà đem lũ quỷ đó đi chơi hả? 

(1a) Mày đám lấy xe mới của tao mà đi chơi hả? 

(1ã) Mày dám lấy xe mới của tao để đi chơi hả? 

(2) Đi tìm việc đi để mà làm. Đừng ngồi đó mà ăn hại. 

(3) Vào vườn nhà tôi để mà chụp ảnh thì được, còn hái hoa thì không 
được. 


mà (6) (tk) (LVL233,257) đứng đầu một dây lời đối-lập. (Khác với dây 
lời kia, khác với điều vừa nói, khác với lẽ thường). Cũng có thể nói mà là 
tiếng nối-kết hai dây lời với nhau hay đối-chiếu hai ý-tưởng. Trong đó, yếu- 
tố thứ hai thường đối-lập hay khác yếu-tố thứ nhất. 

(1) Mấy con cua này nhỏ mà chắc lắm! 

(2) Nhà đó giàu mà hà-tiện vô-cùng! 

(3) Đã to đầu lớn xác rồi mà vừa ngu vừa dại! 

(4) Nó cười đấy mà khóc đấy. 

(5) Tưởng là nó dễ mà rất khó. 

(6) Trông nó đẹp thực đấy mà nhiều gai lắm. 

(7) Nó chửi cho mà cứ nhoển miệng ra cười. 

(8) Nó không học mà thi vẫn đậu cao. 

(9) Vừa thấy nó ở đây mà đi đâu rồi? 

(10) Người ta đang học mà cứ phá. 

Trong những trường-hợp này, rất ít khi có thể bỏ mà đi được. 

(4a) Nó cười đấy khóc đấy. 

Cũng trong những trường-hợp này, mà có công-dụng như mà lại hay thế 
mà, nhưng mà, nhưng, song. 

(1a) Mấy con cua này nhỏ thế mà chắc lắm! 

(1ã) Mấy con cua này nhỏ nhưng mà chắc lắm! 

(1â) Mấy con cua này nhỏ nhưng chắc lắm! 

(1b) Mấy con cua này nhỏ mà lại rất chắc! 

(Mà lại rất chắc nghe êm tai hơn mà lại chắc lắm.) 

(2a) Nhà đó giàu nhưng mà hà-tiện vô-cùng! 

(2ä) Nhà đó giàu song hà-Hiện vô-cùng! 

(3a) Đã to đầu lớn xác rồi mà lại vừa ngu vừa dại! 


(3ä) Đã to đầu lớn xác rồi thế mà vừa ngu vừa dại! 

(4a) Nó cười đấy mà lại khóc đấy. 

(5a) Tưởng là nó dễ mà lại rất khó. 

(6a) Trông nó đẹp thực đấy nhưng mà nhiều gai lắm. 

(6ä) Trông nó đẹp thực đấy nhưng nhiều gai lắm. 

(7a) Nó chửi cho thế mà cứ nhoển miệng ra cười. 

(8a) Nó không học thế mà thi vẫn đậu cao. 

Mà, nhưng mà, mà lại, song... còn ở trong câu nói có dây lời phụ ở phía 
trước, bắt đầu bằng tuy, dù, đâu, mặc dù, mặc dầu. 

Tuy đã già rồi, mà ông ta còn khoẻ lắm. 

Mặc dù đã ngoài ba mươi, mà cô ta trông chẳng khác gì con gái mười 
tám. 

Tuy còn trẻ, mà cách cư-xử của nó chẳng khác gì người lớn. 

(Xem tuy, tuy rằng, tuy là, dù, đầu.) 
mà (7) (tk) đứng đầu một dây lời phụ bổ-sung. (Phụ thêm ý-nghĩa cho dây 
lời chính). 

(1) Đã đẹp mà còn ngoan Ha. 

(2) Đã xấu mà còn hư nữa. 

(3) Đã ngu mà còn bướng. 

(4) Căn nhà này còn mới mà rẻ lắm. 

Trong trường-hợp này, mà có thể thay-thế bằng mà lại. 

(1a) Đã đẹp mà còn ngoan Ha. 

(1ã) Đã đẹp mà lại còn ngoan nữa. 

(2a) Đã xấu mà còn hư nữa. 

(2ä) Đã xấu mà lại còn hư nữa. 


mà (8) (tk) (tc) tự nó không có ý-nghfa, thường-thường đứng ở cuối câu, 
làm cho câu nói có ý-nghĩa cảm-thán (nhắc-nhở, khuyên-can, răn-dạy, kêu 
xin, năn-nï, nửa như khen nửa như chê, quở-trách, mia-mai, vui lòng hả dạ...) 
(1) Đừng hôn mà! (Lê-Văn-Lý). (Đừng hỗn! Như thế là bất-lịch-sự.) 
Đừng hỗn mà con! (Đừng hỗn con!) 
(2) Đã bảo mài! 
Đã bảo mà không nghe, bây giờ mới ra nông-nỗi này! 
Đã bảo mài! Trèo cao thì ngã đau! Có việc gì không? 
(3) Tói đây mài! (Không phải ai đâu!) 


Con chó nhà mình đấy mà! 
(4) Cho con đi! 
Cho con đi mài! 
(5) Thôi anh! Đừng làm vậy! 
Thôi anh! Đừng làm vậy mài 
mà (9) (tk) (fc) tự nó không có ý-nghfa, nhưng khi đứng sau lời ngôi hay 
lời động, làm cho câu nói có ý đối-lập và cảm-thán. 
(1) Mày mà làm cái gì! (Lê-Văn-Lý). 
(2) Mày mà làm được cái gì? [Mày không làm được cái gì đâu!] 
(3) Mày mà có cái gì!? [Mày chẳng có cái gì đáng gọi là có!] 
(4) Mày có mà ăn! (Lê-Văn-Lý). [Mày chẳng có cái gì để mà ăn đâu!] 
(5) Nghèo mà ham! [Đã nghèo mà còn kiếm chuyện đòi-hỏi!] 
(6) Thôi mà anh! Đừng làm vậy! 
mà (10) (tk) đứng trước một dây lời chính để nhấn mạnh, có công-dụng 
như nên, cho nên. (Xem vì, tại, bởi) 
(1) Vì không vâng lời, nó bị phạt. 
Vì không vâng lời, mà nó bị phạt. 
Vì không vâng lời, nên nó bị phạt. 
Vì không vâng lời, cho nên nó bị phạt. 
("Vì không vâng lời” là dây lời phụ chỉ lí-do, duyên-cớ. Mà, nên, cho nên 
đứng đầu dây lời chính.) 
(2) Tao biết vì mày ghen-tức với nó, mà mày đánh nó. 
Tao biết vì mày ghen-túc với nó, nên mày đánh nó. 
Tao biết vì mày ghen-tức với nó, cho nên mày đánh nó. 
Nếu không thêm mà, nên hay cho nên thì phải ngừng lại một tí. 
Tao biết vì mày ghen-tức với nó, mày đánh nó. 
(3) Vì mày là một thằng bạn xấu, tao chửi mày. 
Vì mày là một thằng bạn xấu, mà tao chửi mày. 
Vì mày là một thằng bạn xấu, nên tao chửi mày. 
Vì mày là một thằng bạn xấu, cho nên tao chửi mày. 
(4) Vì nó mà tôi bị đòn. Tôi bị đòn vì nó. 
Tại nó mà tôi bị đòn. — Tôi bị đòn tại nó. 
(Không tự-nhiên lắm) 
Bởi nó mà tôi bị đòn. 
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Tại vì nó mà tôi bị đòn. 

Bởi vì nó mà tôi bị đòn. 

Bởi tại nó mà tôi bị đòn. 

Vì tại nó mà tôi bị đòn. 

Vì bởi nó mà tôi bị đòn. 

Bởi vì tại nó mà tôi bị đòn. 
mà (I1) (tk) dùng để nhấn mạnh. (1) Người gì mà lúc nào cũng càu-nhẳu- 
càun-nhàu. (2) Con-cái gì mà nói chẳng chịu nghe. 


mà (12) (tk) tiếng đệm trong những câu hát. Gọi đò không thấy mà đò 
đưa! (Ca-dao) 


mà (13) là thành-phần trong những nhóm tiếng kèm: 


mà còn Đã ngu mà còn đòi dạy đời! 

mà chỉ Than-khóc mà chủ 

(mà làm chỉ)  (Than-khóc mà làm chủ!) 

mà chớ Than-khóc cũng vậy mà chớ! 

mà lại (mà I)_ Đã ngon mà lại (còn) rẻ. 

mà thôi Than-khóc cũng vậy mà thôi! 

mà vẫn Đã làm hỏng rồi mà vẫn gân cổ lên mà cấi! 


cơ mà (kia mà) Người ta nói nó đẹp lắm cơ mà. 
dẫu mà (dẫu cho, dẫu là, dẫu rằng) 

Dấu mà em không thương anh, anh vẫn thương em. 
dù mà (dù cho, dù là, dù rằng) 

Dù mà anh có phụ-bạc em chăng nữa, em vẫn thương anh. 
để mà Đi học để mà làm gì? 
giá mà Giá mà tôi được đi học thì tôi sẽ học giỏi lắm. 
kỉa mà (cơ mà) Người ta nói nó đẹp lắm kia mà. 
nếu mà Nếu mà lười học thì đi kiếm việc mà làm! 
như thếmà  Ăz nói ngoan-ngoãn như thế mà hư vô-cùng! 
nhưng mà Người đẹp nhưng mà tính-nết không đẹp! 


thế mà Thế mà cũng làm ra vẻ quan-trọng lắm! 
thôi mà Chỉ một nháy mắt là xong thôi mà! 
vậy mà Vậy mà cũng nói! 


Ai cũng vậy mài 


mà chớ (nhóm) (tk) như mà thôi, thôi nhưng mạnh hơn. Dò nó có điện 
hơn nữa, trông cũng vậy mà chớ! 


mà lại, mà, nhưng mà, nhưng (1) (tk) nối-kết hai dây lời với nhau hay đối- 
chiếu hai ý-tưởng. Trong đó, yếu-tố thứ hai thường đối-lập hay khác yếu-tố 
thứ nhất (theo Lê-Văn-Lý). Nói rõ hơn, mà lại, mà, nhưng mà, nhưng đứng 
đầu một dây lời phụ đối-lập với dây lời chính. (Khác với điều vừa nói, khác 
với lẽ thường). (1) Nó nhỏ mà lại khôn. (la) Nó nhỏ mà khôn. (lã) Nó nhỏ 
nhưng mà khôn. (1ã) Nó nhỏ nhưng khôn. (Lê-Văn-Lý). (2) Mấy con cua này 
nhỏ mà lại rất chắc. (Xem mà, song, song-le.) (Xem tuy.) 

Mà lại, mà, nhưng mà và nhưng có thể thay-thế cho nhau. Tuy-nhiên, 
đôi khi câu nói cũng phải thay đổi đôi chút cho êm tai. (1) Mấy con cua này 
nhỏ mà lại rất chắc. (2) Mấy con cua này nhỏ mà chắc. (3) Mấy con cua này 
nhỏ nhưng mà chắc. (4) Mấy con cua này nhỏ nhưng rất chắc. Trong thí-dụ 
thứ nhất và thứ tư, có rất nghe êm tai hơn. 
mà lại (2) (tk) tiếng kèm nối-kết và bổ-túc (làm tăng thêm) Đế ngu mà lại 
lười thì ai mà chứa được. 
mà thôi (1) (nhóm) (tk) (LVL342) tiếng nhấn mạnh lời động khi lời động 
là tiếng kể trong một dây lời hay một câu nói. (1) Học mà thôi chưa đủ, còn 
phải hành nữa. (2) Suốt ngày nó chỉ có ăn mà thôi. 
mà thôi (2) (nhóm) (tk) tiếng nhấn mạnh vào sự hạn-chế, như thôi, nhưng 
mạnh hơn. (l) Chỉ có ba trăm mà thôi, mà nó cũng tiếc, không cho tôi 
mượn. (2) Còn ba ngày nữa mà thôi thì làm sao mà xong cho được. 
mái (tk) tiếng biểu-thị chỉ giống cái cho một số loài vật, đi theo sau một lời 
tên (danh-từ) mà không cần có một môi-giới nào khác. Mái là tiếng làm 
chứng cho lời tên (Lời nào đứng trước mái là lời tên). Mấy con này có phải 
là gà mái không? (2) Con nào là con trống? Con nào là con mái? (Thói 
quen: gà mái, lợn cái, heo nái, trâu cái, bò cái, dê cái) 
màng ối (lên) lớp mỏng bọc ngoài cơ-thể của sinh-vật ở giai-đoạn đầu 
tiên. 
mảnh (liên) ((chl) miếng, phần nhỏ của một đồ vật bị vỡ, bể, thường- 
thường là mỏng như bát, chai, lọ, chum, kính... 


Mảnh được dùng làm tiếng chỉ loại cho những đồ vật vỡ, bể thành từng 
miếng, từng mảnh. Mdnh bát, mảnh chai, mảnh sành, mảnh kính... (lời tên = 
tiếng chỉ loại + lời tên). 
mạt (1) (IO) tệ nhất, tồi nhất, xuống thấp nhất. (1) Con-cái mà phản cha 
phản mẹ là gia-đình đến lúc mạt. (2) Vào thời Lí mạt, vua bỏ ngôi vị để đi ở 
chùa thì làm sao mà không mất!? Đến thời Lê mạt cũng vậy, đã làm vua mà 
còn bán nước thì lòng người ngả theo Quang-Trung là đúng rồi. (3) Đừng 
giao-du với loại mạt hạng đó. 
mạt (2) (I) đứng sau lời tính để nhấn mạnh, có phận-sự như lắm, vô- 
cùng... (1) Nghèo mạt mà còn làm bộ; cho quần-áo cũ không thèm lấy. (2) 
Thịr-thà ở đây rẻ mạt mà có ai mua đâu!? 
mạt (3) (tchl) đứng trước tên những thứ đã trở thành vụn rất nhỏ. (1) Mại 
cưa dùng để làm gì? (2) Làm xong phải quét dọn cẩn-thận, đừng để mạt sắt 
văng ra khắp nhà như thế này. 
mạt (4) (I0) thật nhỏ, nhỏ li-t. Ngày xưa cũng như ngày nay, có nhiều vị 
thuốc phải được tán mạt ra. 
mạt rệp (nhóm) đứng sau lời tính (thường là nghèo) để nhấn mạnh, có 
phận-sự như lắm-lắm, vô-cùng-tận... (mạnh hơn mạt). (1l) Đế nghèo mạt rệp 
mà còn làm bộ; cho quần-áo cũ không thèm lấy. (2) Nghèo mạt rệp thì 
nghèo mạt rệp. Quần-áo của mình thì mặc, không mặc quần-áo thừa của 
người khác. 
mặc đầu (tk) (Xem mặc dù.) 


mặc dù (tk) đứng đầu một dây lời phụ chỉ sự nhượng-bộ. 
- Dây lời nhượng-bộ (có mặc đù) và dây lời chính thường đối-lập nhau. 
- Dây lời chính có thể có tiếng kèm mà, nhưng, nhưng mà hay song. 
(Song ít dùng hơn nhưng.) 
(1) Mặc dù đã già rồi, ngày nào ông ta cũng chạy cả tiếng đồng-hồ. 
Mặc dù đã già rồi, mà ngày nào ông ta cũng chạy... 
(2) Mặc dù đã ngoài tám mươi, nhưng ông ta còn khoẻ lắm. 
Mặc dù đã ngoài tám mươi, nhưng mà ông ta còn khoẻ lắm. 
Mặc dù đã ngoài tám mươi, song ông ta còn khoẻ lắm. 
Mặc dù có thể thay-thế bằng 
mặc đầu, 
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tuy, tuy là, tuy rằng, 
dầu, dầu là, dù, dù là, 
dẫu, dẫu là, dẫu cho, 
đành răng. 


Mặc dù còn trẻ, (nhưng) cách cư-xử của nó chẳng khác gì người lớn. 
Mặc đầu còn trẻ... 

Dù còn trẻ... 

Dù là còn trẻ... 

Đành rằng nó còn trẻ... 

Mặc dù làm lớn, (nhưng) ông ta không bao giờ hống-hách. 
Tuy làm lớn... 

Tuy là làm lớn... 

Tuy rằng làm lớn... 

Dầu làm lớn... 

Dầu là làm lớn... 

Dấu làm lớn... 

Dâu là làm lớn... 

Dấu cho làm lớn... 

(Xem mà, nhưng, nhưng mà, song.) 


mặc lòng (1) (nhóm) (xưa) có phận-sự như tha-hồ, thế nào cũng được, 
không bị ngăn-cấm... Có chồng đi sớm về trưa mặc lòng. 

mặc lòng (2) (nhóm) có phận-sự như cũng vậy, thì thế, thì [+ lời động 
phía trước được nhắc lại] (trong một câu có ít nhất hai dây lời. Tất-cả những 
tác-động được nói tới không làm thay-đổi, không có ảnh-hưởng đến tác-động 
kế-tiếp.) Tha-hồ nói, tha-hồ làm... nhưng vẫn không thể thay-đổi được điều 
dự-tính, điều đã định, điều đã có... (1) Dà cho bạn-bè khuyên-bảo nó thế 
nào mặc lòng, nó nói sao nó làm vậy. ((Ia) Dù cho bạn-bè khuyên-bảo nó 
thế nào cũng vậy, nó nói sao nó làm như thế. (1ä) Dù cho bạn-bè khuyên- 
bảo nó thế nào thì khuyên-bảo, nó nói sao nó làm vậy. (1â) Tha-hồ cho bạn- 
bè khuyên-bảo, nó nói sao nó làm vậy.) (2) Dù thế nào mặc lòng, nó vẫn là 
cơn tôi. ((2a) Dù thế nào cũng vậy, nó vẫn là con tôi. (2ä) Dù thế nào thì thế, 
nó vẫn là con tôi.) 

mặc-nhiên (lI) (It) không tỏ ra một thái-độ nào, không có phản-ứng gì, 
không để ý tới, làm như không biết... (1) Cả nhà náo-loạn mà nó vẫn mặc 
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nhiên như không có chuyện gì xảy ra. (2) Cả nhà náo-loạn mà nó vẫn mặc- 
nhiên ngồi đọc sách. 

mặc-nhiên (2) (II) hiểu ngầm là đồng-ý, là bằng lòng, là chấp-nhận, là như 
thế... Nếu nó không bù-lu-bù-loa như mấy lần trước túc là nó mặc-nhiên 
chấnp-nhận sự sắp-đặt của người lớn. 

mặc sức (nhóm) đứng trước hay sau lời động để làm cho lời động có thêm 
ý-nphĩa bao nhiêu cũng được, thế nào cũng được; muốn thế nào được như 
vậy, có thể làm theo ý muốn, không bị ngăn-cấm, không bị ngăn-trở, không 
bị hạn-chế. (1) Mới nấu thêm cơm. Cứ việc ăn mặc sức. (2) Các con tuổi 
còn trẻ cứ mặc sức tung-hoành. Chờ đến khi nào ba mươi bốn mươi hằng 
tính đến chuyện vợ con. (Xem tha-hồ.) 


mặc sức mà (nhóm) giống như mặc sức, nhưng chỉ đứng trước lời động. 
(1) Nó ải khỏi rồi! Mặc sức mà chửi. (2) Bác cho con xin một trái cam. - 
Mặc sức mà lấy! Muốn lấy bao nhiêu cũng được. (Xem tha-hồ.) 


mặc ý (1) (lđ) (tđph) tuỳ ý, muốn thế nào cũng được. - Trời mưa thế này 
mà nó đòi ra ngoài. - Cứ mặc ý nó. Chỉ vài lần là chán thôi. 

mặc ý (2) (I) (tđph) đứng gần lời động để làm cho lời động có thêm ý- 
nghĩa thế nào cũng được; muốn thế nào cũng được, có thể làm theo ý muốn, 
không bị ngăn-cấm, không bị ngăn-trở, không bị hạn-chế. (1) Ở đây, nếu 
đói, cứ việc ăn mặc ý. (2) Nó đã về rồi đó, cứ mặc ý chửi cho nó biết mình là 
bố nó! (Xem tha-hồ.) 

mặt (liên) (tchl) phía trên ở đằng trước của người và vật, gồm có trán, mắt, 
mũi, miệng... (1l) Cái mặt mày trông dễ ghét vô-cùng! (2) Cái mặt con khỉ 
này trông giống hệt người ta. (3) Lau sạch từ mặt cho tới chân. 

Mặt được dùng làm tiếng chỉ loại cho những vật có phía trên hay phía 
trước trông có vẻ bằng-phẳng. Mặt đất, mặt trời, mặt trăng, mặt nước, mặt 
ao, mặt hồ... (lời tên = tiếng chỉ loại + lời tên). (LVL98) 
mặt khác, đằng khác (tk) (II) nối-kết hai dây lời có ý-nghĩa đầy-đủ. Dây 
lời trên là lí-do thứ nhất, mặt khác, đằng khác bắt đầu Ií-do thứ hai. (Giống 
như vả, nhưng được dùng nhiều hơn.) (Chính-xác hơn, phải nói mặt khác là 
lời lép; mặt từ lời tên và khác từ lời tính. Đằng khác cũng là lời lép; đằng 
từ lời tên và khác từ lời tính.) 


(1) Tôi không muốn đi, vì trời lạnh quá, mặt khác tôi còn nhiều việc phải 
làm. 

(2) Tôi không muốn đi, vì trời lạnh quá, đằng khác tôi còn nhiều việc phải 
làm. (Xem hơn nữa, một phần .. một phần .., vả.) 


mất (I) (lđ) bị lấy đi hẳn hay tạm-thời, không còn có nữa, không còn 
thuộc về mình nữa, không còn duy-trì nữa; không tìm thấy được, thất-lạc; 
thua-thiệt, phí thời-gian, (thời-gian) phải bỏ ra, lỡ cơ-hội. (1) Mất hết tiền 
rồi, lấy gì mà đi chợ bây giờ!? (2) Về tới nhà mới biết là mất chàm chìa 
khoá. (3) Năm nay đẳng Cộng-hoà mất ba ghế dân-biểu ở quốc-hội. (4) Dù 
có nói sự thật cho mọi người biết, anh cũng chẳng mất gì. (5) Ngày xưa từ 
đây về Hà-nội mất nửa ngày, ngày nay chỉ mất một tiếng đồng-hồ. 
mất (2) (1đ) chết, qua đời. Ông cụ tôi đã mất từ lâu, còn bà cụ tôi mới mất 
cách đây sáu năm. 
mất (3) (II) (LVLI87) lời lép từ lời động, ngược lại với lời lép được, dùng 
để chỉ sự thua-thiệt, luyến-tiếc, tiếc-nuối, tiếc-rẻ, không kìm-hãm nổi, hơn 
mức bình-thường. (1) Đi chợ tiêu mất gần hết một tuần tiền lương. (2) Con 
mèo nhà hàng xóm mới bắt mất con chim khuyên của tôi rồi. (3) Mình ải trễ, 
bao nhiêu đồ tươi người ta mua mất hết rồi. (4) Nóng thế này, thì phát điên 
lên mất. 

Theo linh-mục Lê-Văn-Lý, căn-cứ vào vị-trí xuất-hiện của lời lép mất 
trong một câu có tiếng thêm (túc-từ), có thể chia ra làm hai loại. 

1. Mất đứng sau lời động: 

Cọp bắt mất trâu rồi! (Mất đứng sau lời động bắt.) 

Câu này chỉ một sự nhận-xét khách-quan và là một sự-kiện đã xảy ra 
TÔI. 

2. Mất đứng sau lời động và tiếng thêm: 

Cọp bắt trâu mát! (Mất đứng sau lời động bắt và tiếng thêm trâu.) 

Câu này chỉ một sự lo-sợ chủ-quan về một sự-kiện chưa xảy ra. (Nếu 
không đề-phòng, có thể sẽ xảy ra.) 
mất (4) (II) lời lép được dùng làm tiếng nhấn mạnh. (1) Thế này thì tức 
chết mất! (2) Nóng phát điên lên mất! (3) Vui quá đi mất! 


mấy (1) (tk) (tđph) với. (1) Bà ơi! Cho con ấi mấy bà! (2) Mẹ con đi mấy 
bố cơn rồi. (Xem với.) 
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mấy (2) (tk) (LVLI08,62) một ít, tiếng kèm chỉ số hạn-chế, đứng trước lời 
tên để chỉ số nhiều, nhưng không nhiều lắm. (1) Mấy hôm nay mưa lớn quá! 
(2) Thời này, chẳng có mấy người hiểu được thế nào là tự-ái dân-tộc. (3) Có 
mấy người vừa đến đây hỏi ông. (4) Mới xa nó có mấy hôm mà thấy nhớ ghê! 
(5) Mấy khi ông đến chơi, mời ông ở lại một chút nữa! 

(Xem những, lắm, nhiều; đông, đầy, các, mọi, cả.) 

Mấy là tiếng làm chứng cho lời tên. Có nghĩa là bất cứ lời nào đứng sau 
mấy là lời tên. (1) Mấy hôm nay mưa lớn quá! (Hôm nay là lời tên, vì đứng 
sau mấy.) (2) Thời này, chẳng có mấy người hiểu được thế nào là tự-ái dân- 
tộc. (Người là lời tên, vì đứng sau mấy.) 


mấy (3) (tk) ít, một ít, một tí. Đôi khi nhiều hơn mười nhưng vẫn nói là 
mấy để nhấn mạnh vào số ít. (7) Nó thu vào thì nhiều mà chỉ ra chẳng có 
mấy. (2) Mới mấy tuổi đầu mà đã phá làng phá xóm! (Có thể lớn hơn mười 
tuổi.) 

mấy (4) (tk) (LVLI70) đứng trước lời tên để làm thành câu hỏi về lượng- 
số (thường-thường từ mười trở xuống). (l) Còn mấy hôm nữa thì tết? (2) 
Con lên mấy rồi? 

Mấy trong trường-hợp này làm cho câu nói có nghĩa như bao nhiêu, 
nhưng ít hơn. Lượng-số trong câu có mấy từ mười trở xuống. Lượng-số trong 
câu có bao nhiêu thường-thường nhiều hơn mười. 

(1) Cá mấy người ở ngoài sân? 

(2) Có bao nhiêu người ở ngoài sân? (Trong đầu người hỏi có ý-nghĩ số 
người ở ngoài sân nhiều hơn là "mấy") 
mấy (5) (tk) (LVLI70) đứng trước lời tên để làm thành câu hỏi (như mấy 
(4)), vừa có ý-nghĩa than-thở, than-trách, trách-móc (có nghĩa cảm-thán). 
(1) Thứ nghĩ xem, ở đời này có mấy ai được như nó!? (2) Có mấy người được 
như nó đâu!? (3) Có mấy người như vậy đâu!? 
mấy (6) (tk) đứng ở cuối dây lời để làm ngược lại ý-nghĩa phủ-định (trong 
dây lời có tiếng phủ-định, như không, chẳng) và làm giảm-bớt ý-nghĩa mới 
đó. (1) Người đó cũng không đẹp mấy! [Người đó không phải là không đẹp; 
nhưng chỉ đẹp vừa phải thôi.] (2) Nhà đó chẳng có mấy! [Nhà đó không phải 
là không có của. Nhưng chỉ có vừa phải thôi.] 


mấy (7) (tk) trong các nhóm chẳng mấy khi, chẳng mấy chốc, chẳng có 
mấy... Chẳng mấy khi là "ít khi", chẳng mấy chốc là "chỉ trong một thời- 
gian ngắn, mới trong một thời-gian ngắn, không lâu." Chẳng có mấy là "có 
ít, có rất ít, không nhiều". Mấy đời là "không bao giờ, chẳng bao giờ, không 
có, làm gì có". Mấy nả hay chẳng mấy nả là "không được lâu"... (1) Chẳng 
mấy khi gặp anh, tôi mừng quá. Hồi này anh thế nào? (2) Làm việc chăm- 
chỉ như thế chẳng mấy chốc mà giàu. (3) Mấy đời bánh đúc có xương!? Mấy 
đời giặc Pháp có thương dân mình. (Ca-dao thời chiến-tranh Pháp-Việt). (4) 
Con có nhiều bạn-bè không? - Thưa, cũng chẳng có mấy. (5) Từ ngày anh 
vắng nhà, có ai đến chơi không? - Cũng chẳng có mấy. Năm thì mười hoạ thì 
có anh Văn, lâu-lâu thì anh Ngọc ghé qua vài phút rồi đi liền. 

mấy (8) (tk) ở trong nhóm mấy chốc, mấy hôi, mấy khi, mấy nả, mấy 
nỗi... có nghĩa như không lâu, không bền. (1) Người như thế thì được mấy 
hồi! (2) Con người như thế thì được mấy nả! (3) Chuồng chim bằng xương 
đay thì được mấy nổi. 

Nhóm lời mấy chốc, mấy hồi, mấy khi, mấy nả... còn có thể hiểu là 
chẳng mấy chốc, chẳng mấy hồi, chẳng mấy khi, chẳng được mấy nả... 
nói gọn lại. (l) Mấy khi bà đến chơi, mời bà ở lại xơi cơm với gia-đình 
chúng tôi. (2) Chẳng mấy khi bà đến chơi, mời bà ở lại xơi cơm với gia-đình 
chúng tôi. 

Mấy khi = chẳng mấy khi = ít khi. 
mấy (9) (tk) ở trong nhóm đến mấy có phận-sự như thế nào, như thế nào, 
"bất-kì mức-độ nào", "mức-độ nào cũng vậy". (1) Dà có phải đau-khổ đến 
mấy tôi cũng không than-thở. (2) Có đói đến mấy chăng nữa tôi cũng không 
đến nhà nó xin ăn. (3) Dù em có thương anh đến mấy, anh cũng không lấy 
em được. 
mấy ai (nhóm) chẳng mấy ai, ít ai, ít người, rất ít người. Ở đời này để có 
mấy ai được như ông nhà đâu. Theo tôi, bà đừng nên vì một chuyện nhỏ-mọn 
mà làm cho gia-đình tan-võ. Đàn ông thì ai mà chẳng lăng-nhăng. Cứ bỏ 
qua đi thì mọi việc sẽ lại đâu vào đấy. 
mấy chốc (nhóm) chẳng mấy chốc, trong một thời-gian ngắn, chỉ trong 
một thời-gian ngắn, mới trong một thời-gian ngắn, không lâu. Chẳng ốm 
chẳng đau, làm giàu mấy chốc. (Tục-ngf). (Xem mấy (8).) 


mấy đời (1) (nhóm) đứng ở đầu câu, có nghĩa là không bao giờ, chẳng 
bao giờ, không có, đời nào, không thể nào, để chỉ một việc, một hành- 
động không thể nào xảy ra, không bao giờ xảy ra. Mấy đời bánh đúc có 
xương; mấy đời giặc Pháp có thương dân mình. (Ca-dao thời kháng-chiến 
chống Pháp). 

mấy đời (2) (nhóm) Mấy là con số không rõ, thường lớn hơn một, bé hơn 
năm; đời là những thế-hệ kế-tiếp nhau. Mấy đời là hai ba hoặc là bốn năm 
thế-hệ kế-tiếp nhau. Nhà đó đã mấy đời đỗ-đạt mà chỉ làm nghề dạy học, 
không muốn quyền cao chúc trọng. 

mấy khi (nhóm) chẳng mấy khi, ít khi, ít có dịp, ít có cơ-hội. (1) Mấy khi 
được đi du-lịch, phải đi chỗ nào cho đáng ải. (2) Mấy khi bà đến chơi, mời 
bà ở lại xơi cơm với gia-đình chúng tôi. (Xem mấy (8).) 


mấy mươi (nhóm) một số nhiều đáng kể, đến thế nào. (1) Dà có khó-khăn 
đến mấy mươi đi chăng nữa, tôi cũng không sợ. (2) Dù cô ta có đẹp đến mấy 
mươi đi chăng nữa, nhưng tính-nết như vậy thì tôi cũng không dám tiến tới. 
mấy nả (nhóm) chẳng được mấy nả, chẳng được lâu, chẳng bền, không 
bền, không được bền. (1) Con người như thế thì được mấy nả! (2) Nhà tranh 
vách đất thì được mấy nả! (Xem mấy (8).) 
mấy nỗi (nhóm) chẳng mấy nỗi, chẳng được lâu, chẳng bền, chẳng bền gì, 
chăng lâu gì, chẳng bao lâu, không lâu, không bền, không được bền. (I1) 
Chuồng chữn bằng xương đay thì được mấy nổi. (2) Vợ chồng mà nay đánh 
nhau mai chửi nhau thì được mấy nỗi! [(a) Vợ chồng mà nay đánh nhau mai 
chửi nhau thì chẳng mấy nỗi mà bỏ nhau! (ä) Vợ chồng mà nay đánh nhau 
mai chửi nhau thì cũng chẳng được bền!] (Xem mấy (8).) 
mèng đéc ơi (nhóm) Mèng đéc (liên) là tiếng địa-phương của trời đất. 
Theo nhà ngữ-học Phạm-Văn-Phúc, nhiều người sợ nói "trời đất”, nên nói 
trại ra thành chèng đéc. Người ta còn nói mèng đéc. Mèng đéc ơi đứng ở 
đầu câu để diễn-tả ý than-trách. (Câu nói bình-thường trở thành câu cảm- 
thán. Nếu đã là câu cảm-thán, mèng đéc ơi làm cho mạnh hơn.) 

Đánh gì mà đánh hoài vậy!? 

Mèng đéc ơi! Đánh gì mà đánh hoài vậy!? 

Chèng đéc ơi! Đánh gì mà đánh hoài vậy!? 


mèng đéc ơi là.. (nhóm) (Xem chèng đéc ơi là ..) 
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mét (liên) [<Pháp, mètre| thước, thước tây. Người một mét rưỡi thì có 
thấp; nhưng cũng không đến nổi thấp lắm. 

mét (tk) đứng sau lời tính (xanh, tái) để chỉ màu đa [người da vàng]) nhợi- 
nhạt như mất hết máu hoặc thiếu máu. (1) Không biết nó có bệnh gì không 
mà đa nó xanh mét như vậy!? (2) Mới nói một câu, mặt nó đã tái mét đi rồi. 
mí (tk) biến-âm của mấy. (1) Bà ơi! Cho con đi mí bài! (2) Mẹ con đi mí bố 
con rồi. (Xem với, mấy.) 


miễn là (tk) giông-giống như miễn sao. (Xem miễn sao.) 

miễn là làm sao ((k) giông-giống như miễn là, miễn sao. (Xem miễn 
sao.) 

miễn làm sao (tk) (Xem miễn sao.) 

miễn sao, miễn làm sao (tk) đứng trước một đây lời chỉ điều-kiện khi phải 
chấp-nhận một cái gì; có phận-sự như chỉ cần một điều là, chỉ cần là, cốt 
sao. (1) Làm gì thì làm, miễn sao được ở gần nhà. (2) Chết cũng được, miễn 
sao chết cho xứng-đáng; chứ không để cho người ta bôi nhọ mình như thế 
này. (3) Lấy ai cũng được, miễn sao đừng xấu quá. 

mọi (1) (ltên) (xưa) người; dân-tộc ít người, bị coi thường là thiếu văn- 
minh, lạc-hậu. Đừng để người ta coi mình như một lũ mọi. 

mọi (2) (liên) (xưa) người làm, người đầy-tớ. Tôi là vợ anh chứ không 
phải là mọi của anh. 

mọi (3) (tk) (ch) (LVLI15) (không có liên-hệ gì với mọi lời tên) tiếng 
chỉ số tập-hợp, như "các", nhưng rõ-rệt hơn, thêm ý bao gồm tất-cả, trong 
một giới-hạn nào đó, một lĩnh-vực, một khu-vực, một thời-điểm nào đó. 

Mọi là tiếng làm chứng cho lời tên. Tức là, lời nào đứng sau mọi là lời 
tên. (1) Mọi người ăn uống xong chưa? (2) Ra mời mọi người vào nhà cho 
đố lạnh. (3) Mọi khi đâu có lộn-xộn như thế này. (4) Mọi năm, vào mùa xuân 
ấm lắm, không lạnh như năm nay. (Xem đông, đầy, các, cả; những, mấy, 
lắm, nhiều.) 
món (I) (liên) (tchl) (LVLI00) đơn-vị đồ ăn trong bữa cơm, bữa tiệc. 
Bữa cơm tối của người Việt-Nam, ngoài cơm và nước mắm, thường có ba 
món: món mặn, món canh và món rau. 
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Món được dùng làm tiếng chỉ loại cho cái gì dọn để ăn. (1) Món cá, món 
thịt, món rau... (lời tên = tiếng chỉ loại + lời tên). (2) Món ăn. (lời tên = tiếng 
chỉ loại + lời động). 


món (2) () (ichl) tiếng chỉ loại cho cái gì đáng giá, đáng để ý. (1) Món 
tiền, món quà, món hàng, món vố... (lời tên = tiếng chỉ loại + lời tên). (2) 
Món nợ. (lời tên = tiếng chỉ loại + lời động). 


mỗi (1) (tk) đứng trước lời số để nhấn mạnh vào một đơn-vị, một nhóm, 
một tập-hợp được nói tới. (1) Mi một người một việc. Người nào cũng bận. 
(2) Môi ba người một phần ăn thì sao đủ no cho được. (3) Nó là một thằng 
bạn rất dễ thương, chỉ mỗi một tội là hay nói khoác. 


mỗi (2) (tk) đứng trước một lời để nhấn mạnh vào lời đó như một đơn-vị, 
một tập-hợp, một việc, sự-kiện, một đặc-tính, một thói quen... (1) Mỗi ngày 
tôi ẩi bộ hai tiếng đồng-hồ. (2) Mỗi lần anh đến chơi là cả nhà vui hẳn lên. 
(3) Cả nhà chỉ có mỗi mình nó là khó tính. (4) Nó là một thằng bạn rất dễ 
thương, chỉ mỗi tội là hay nói khoác. 


mỗi (3) (tk) đứng trước một số lời tên chỉ thời-gian (sáng, trưa, chiều, tối, 
đêm, ngày, tháng, năm), có nghĩa như lời đó nhắc đi nhắc lại (sáng-sáng, 
trưa-trưa, chiều-chiều, tối-tối, đêm-đêm, ngày-ngày, tháng-tháng, năm-năm) 
để chỉ sự-kiện hay hành-động lặp đi lặp lại theo sự tiếp-nối của thời-gian. 
(1) Môi ngày tôi ăn ba bữa. [Ngày ngày tôi ăn ba bữa.]. (2) Môi tháng, cứ 
vào ngày rằm, tôi đi thăm một ngôi chùa cổ. [Tháng tháng, cứ vào ngày rằm, 
tôi đi thăm một ngôi chùa cổ.] 

Có một số lời tên không nhắc đi nhắc lại được. Thí-dụ như: tuần, hôm, 
giờ, phút, giây, khắc. 
mỗi (4) (tk) đứng trước một số lời tên chỉ thời-gian (ngày, đêm, tuần, 
tháng, năm), có phận sự như hằng (hàng) đứng trước lời tên đó để chỉ sự- 
kiện hay hành-động lặp đi lặp lại theo sự tiếp-nối của thời-gian. (1) Mối 
ngày tôi ăn ba bữa. [Hằng ngày tôi ăn ba bữa.]. (2) Mi tháng, cứ vào ngày 
rằm, tôi đi thăm một ngôi chùa cổ. [Hằng tháng, cứ vào ngày rằm, tôi đi 
thăm một ngôi chùa cổ.] 

Có một số lời tên chỉ thời-gian không đứng sau hằng (hàng). Thí-dụ như: 
hôm, chiều, tối. 
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Đôi khi hằng đứng trước lời tên chỉ thời-gian có nghĩa khác. Thí-dụ: 
Ngày nào, tôi cũng phải chờ hằng giờ để đón con tôi đi học về. [Thời-gian 
chờ con kéo dài cả tiếng đồng-hồ.] 
mỗi.. (tk) đứng trước một số lời tên, có phận-sự như [.. nào cũng như .. 
nào]. (1) Í lâu nay, mỗi tối, bố tôi ra vườn tưới cây vào khoảng nửa tiếng. 
(2) Mỗi đứa đưa cho tao hai đồng. 

mỗi hôm hôm nào cũng như hôm nào 

mỗi lần lần nào cũng như lần nào 

mỗi năm năm nào cũng như năm nào 

mỗi nơi = nơi nào cũng như nơi nào 

mỗi người người nào cũng như người nào 

mỗi sáng sáng nào cũng như sáng nào 

mỗi tuần tuần nào cũng như tuần nào 

mỗi tháng tháng nào cũng như tháng nào... 
(Xem mỗi (2).) 


Ẩ 


mỗi .. mỗi .. [khuôn] (Xem mỗi .. một ..) 


Ẩ 


mỗi .. một .., mỗi .. mỗi.. [khuôn] để nhấn mạnh vào sự thay-đổi liên-tục, 
sự phân-công, sự ấn-định, sự hoạch-định, sự khác-biệt, cách sống, lối làm 
việc... của đơn-vị, tập-hợp, thời-gian, không-gian... (1) Môi ngày một tệ hơn. 
(2) Môi người một việc. (3) Môi tỉnh một dân-biểu. (4) Mỗi người làm một 
lối, mỗi người làm một phách, chẳng ai theo ai. (5) Từ nay mỗi người một 
ngả, chẳng ai làm phiền ai nữa. (6) Mỗi ngày một tật. Không biết bao giờ nó 
mới khá ra được!? 

[Mỗi .. một ..| được dùng nhiều hơn [mỗi .. mỗi ..]|. (1) Mỗi ngày mỗi tệ 
hơn. (2) Từ nay mỗi người mỗi nsđ, chẳng ai làm phiền ai nữa. 


mỗi một lần (1) (nhóm) chỉ một lần, chỉ có một lần thôi; mỗi nhấn mạnh 
một lần. Nó chỉ mời tôi ăn có mỗi một lần mà nó kể mãi. [Mạnh hơn "Nó 
chỉ mời tôi ăn có một lần mà nó kể mãi."] 

mỗi một lần (2) (nhóm) lần nào .. cũng, lần nào cũng như lần nào; một 
nhấn mạnh mỗi lần. Mối một lần nó đánh tôi, thì tôi lại ốm mấy ngày. (ốm 
= đau, bệnh) (Mạnh hơn là "Mỗi lần nó đánh tôi, thì tôi lại ốm mấy ngày.") 
[(a) Lần nào nó đánh tôi, tôi cũng ốm mấy ngày. (ä) Lần nào cũng như lần 
nào, hễ nó đánh tôi thì tôi lại ốm mấy ngày.] 
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mồng, mùng (tchl) (LVL366) tiếng chỉ loại của mười ngày đầu tiên trong 
tháng. Nói khác đi mười ngày đầu tiên trong tháng phải bắt đầu bằng mồng 
hay mùng và con số của ngày trong tháng. (1) Hôm nay là ngày mồng một 
tết. (2) Tháng sau, vào ngày mồng bảy, tôi sẽ tới thăm anh. (3) Mồng mười 
tháng này là ngày thứ mấy trong tuần? (4) Mồng năm tháng giêng là ngày 
giỗ trận Đống-đa. 

một (I) (1s) con số đầu tiên (*), đầu tiên, đứng đầu, thường viết là 1, I, 
trước số hai (**) (2). (1) Hôm nay là ngày mồng một. (2) Tôi chỉ nuôi một 
con chó con mà bận quá chừng là bận. (3) Gái một con trong mòn con mắt. 
một (2) (Is) thành phần thứ nhất của một mai (ngày nào đó [trong tương- 
tai], một ngày nào đó, rồi đây), một số (một con số (không phải là một hai, 
không phải là ít), con số khá nhiều, khá đông)... (1) Một mai, tôi chết, không 
biết em có tới tôi không!? (2) Một số người Việt ở nước ngoài vì thiếu hiểu- 
biết đã không cho con cái học tiếng Việt. 

một (3) (ls) mười một, khi nói về tháng thứ mười một trong năm (âm-lịch); 
tháng sau tháng mười, trước tháng chạp. Mới tháng một mà đã lạnh thế này! 
một (4) (lên) cả khối, cả một khối, cả một thực-thể không thể tách rời, 
không thể chia ra được; cái nào cũng như cái nào, người nào cũng như người 
nào, không sót cái nào, không sót người nào... (1) Muốn độc-lập thống-nhất, 
muôn người như một phải vùng lên, đánh đuổi quân thù ra khỏi bờ-cối. (2) 
Có người nói rằng: mười người Việt là mười, mười người Nhật là một. Như 
vậy có phải là chê người Việt thiếu đoàn-kết không? 

một (5) (II) lần-lượt, tiếp-nối nhau rõ-ràng. (1) 7ao sẽ tính tội chúng mày 
từng đứa một. (2) Tôi không wa những người hay nói gióng một. (3) Cứ ngồi 
ăn tí một như chúng mày thì bao giờ mới xong bữa!? [Ăn tí một là ăn thật 
chậm; và từng miếng, một cách chậm-rãi... | 

một (6) (II) tiếng nhấn mạnh. Mỗi một lần nó đánh tôi, thì tôi lại ốm (đau) 
mấy ngày. (Mạnh hơn là "Mỗi lần nó đánh tôi, thì tôi lại ốm (đau) mấy 
ngày.") 

một (7) (lđ) [HV] mất. Mai-mội. 


một hai (I) (nhóm) một vài, vài, ít, con số không nhiều. Cử còn một hai 
tuần nữa là tới tết rồi. 
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một hai (2) (nhóm) nhất-quyết, nhất-định, một mực. Tôi đã nói là gia- 
đình con đó tầm-thường lắm, mà nó cứ một hai đòi lấy cho bằng được. 

một khi... đã.. rồi (nhóm) (tk) đứng đầu một dây lời phụ chỉ thời-gian, 
trong một câu có ít nhất hai dây lời. Dây lời có một khi .. đã .. rồi là dây lời 
phụ, xẩy ra trước dây lời chính. Mội khi đã chết rồi, không thể nào sống lại 
được nữa. [Sau khi chết, không thể nào sống lại được nữa.] (Xem sau khi.) 


một mình (nhóm) đứng sau lấy để nhấn mạnh vào công việc và hành-động 
làm cho mình, không cần phải nhờ người khác; chỉ công việc và hành-động 
tự mình mình làm, không cần tới người khác. (1a) Quằn-áo của nó, nó may 
lấy, không bao giờ phải đem ra tiệm. (1ä) Quần-áo của nó, nó may lấy một 
mình, không bao giờ phải đem ra tiệm. (2a) Hồi này nó giỏi lắm rồi. Bao 
nhiêu thu-từ giấy-má, nó đều viết lấy. (2ã) Hồi này nó giỏi lắm rồi. Bao 
nhiêu thư-từ giấy-má, nó đều viết lấy một mình. (Xem lấy (9).) 

.. một nơi .. một nẻo [khuôn] mỗi chỗ một người, mỗi chỗ một thứ, không 
ở cùng với nhau. Chồng một nơi vợ một nẻo như chúng mình không phải là 
gia-đình hạnh-phúc đâu em ạ. 

một phần .. một phần.. [khuôn] đứng đầu hai dây lời có ý-nghĩa đầy-đủ. 
Dây lời trên là lí-do thứ nhất, dây lời kế-tiếp là lí-do thứ hai. Tôi không 
muốn đi, một phần vì trời lạnh quá, một phần vì tôi còn nhiều việc phải làm. 

(Xem vả, vả lại, và chăng, hơn nữa, đàng khác, mà, nhưng, nhưng 
mà, song, song-le.) 
một số (nhóm) con số không nhiều, không nhiều, không phải tất-cả. Mội 
số người cho rằng dân mình còn nghèo lắm. 
một tí nào, một tí nào cả, một tí nào hết (nhl) (Xem tí nào.) 
một vừa hai phải (nhóm) (Xem vừa phải.) 
mớ (liên) (tchl) (LVL98) tập-hợp một số vật cùng một loại làm thành một 
nắm, một bó để mang đi mang lại cho tiện. Mấy mớ này có phải là rau dền 
không? 

Mớ được dùng làm tiếng chỉ loại cho những vật được xếp chung lại với 
nhau (nhỏ hơn bó, ít hơn đống, không nhiều như đám). Mớ rau (nhỏ hơn bó 
rau), mớ rác (ít hơn đống rác), mớ cá, mớ hàng, mớ giấy, mớ bòng-bong... 
(lời tên = tiếng chỉ loại + lời tên). 
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Mớ còn được dùng để chỉ một tập-hợp những ý-tưởng. (1) Sức học của 
nó chưa được một mớ con-con mà lúc nào cũng khoe-khoang. (2) Chỉ có một 
mớ lí-luận suông thì làm được trò-trống gì!? 


mớ (2) (ls) mười vạn, một trăm ngàn. Trăm nghìn vạn mớ để vào đâu? 
(Trần-Tế-Xương). 

mớ (3) (lđ) nói khi ngủ mê, nói trong khi nằm mơ (nằm mê) mà người thức 
nghe thấy. Nếu biết mình hay mớ thì đừng đi vó-vẩn nữa cho đố loạn nhà. 
mớ đời (nhl) (II) đứng sau lời tính (chán) để làm tiếng chỉ-định, nhấn 
mạnh (như lắm, vô-cùng...) Làm với ăn như thế này thì chán mớ đời. 


mới (1) (li) ngược lại với cũ, ngược lại với cổ-xưa, bắt đầu có trong thời- 
gian rất gần với hiện-tạI, vừa có, vừa thấy, vừa xuất-hiện, vừa làm, vừa ra lò, 
vừa xảy ra; thời-gian trong quá-khứ rất gần với hiện-tại. (1) Thời mới cái gì 
cũng mới. (2) Thường-thường cái gì mới cũng đẹp hơn cái cũ. (3) Giữa đường 
thấy cánh hoa rơi. Hai tay đố lấy, cũ người mới ta. (Ca-dao). (4) Bà vợ mới 
của bạn tôi còn trẻ lắm. (5) Câu chuyện còn mới quá, chưa biết phải trái ra 
sao. (6) Nhà mới, người mới, quần-áo mới, thơ mới, học trò mới... 

Đôi khi mới đi với mẻ. (1) 7ình-hình còn mới-m, nên mọi người chưa 
biết phải xử-trí ra sao. (2) Cái gì mới-mẻ cũng được giới trẻ chú-ý. (3) Câu 
chuyện còn mới-mẻ quá, chưa biết phải trái ra sao. 
mới, vừa (2) (II) (tk) (LVLI27,219) đứng trước lời động để chỉ quá-khứ 
sát gần (Công việc của lời động bắt đầu có trong thời gian rất gần với hiện- 
tại.) (1) Nó mới đến. (2) Nó vừa đến. (Lê-Văn-Lý). (3) Ông ta mới lấy vợ 
cho cậu con trai lớn. (4) Ông ta vừa lấy vợ cho cậu con trai lớn. 

Mới và vừa có thể nhấn mạnh bằng ba cách: (1) Thêm lời lép xong ngay 
sau lời động. (2) Mới và vừa đi liền nhau. (3) Mới và vừa đi liền nhau, đứng 
trước lời động; xong đứng sau lời động. 

(1) Nó mới đến xong. 

Nó vừa đến xong. (Lê-Văn-Lý). 
(2) Nó mới vừa đến. 
Nó vừa mới đến. (Lê-Văn-Lý). 

(3) Nó mới vừa đến xong. 

Nó vừa mới đến xong. (Lê-Văn-Lý). 


mới (3) (II) đứng trước lời tên để chỉ thời-gian quá-khứ tương-đối gần với 
hiện-tại. (Công việc của lời động bắt đầu có trong thời gian tương-đối gần 
với hiện-tại.) (1) Mới tối hôm qua, tôi còn đi ăn tiệc với anh ấy mà sáng 
hôm nay đã nghe tin anh ấy vào nhà thương. (2) Cuộc đời thật ngắn-ngủi. 
Mới tháng trước, anh ta còn khoẻ-mạnh, mà hôm nay đã ra người thiên-Cổ. 

Mới có thể nhấn mạnh bằng cách thêm lời lép vừa, hoặc ở đằng sau, hoặc 
ở đằng trước. 

(1) Mới vừa tối hôm qua, tôi còn đi ăn tiệc với anh ấy mà sáng hôm nay 
đã nghe tin anh ấy vào nhà thương. 

(2) Vừa mới tối hôm qua, tôi còn đi ăn tiệc với anh ấy mà sáng hôm nay 
đã nghe tin anh ấy vào nhà thương. 
mới (4) (ll) đứng trước một lời với phận-sự nhấn mạnh, có tính-cách giới- 
hạn, hạn-định. Giông-giống như "chỉ" hay "chỉ có". (1) Mới tám tuổi đầu 
mà đã đi ăn cắp gà nhà người ta thì lớn lên nó sẽ ăn cắp trâu ăn cắp bò! 
[Mới nhấn mạnh vào tuổi của đứa bé: Chỉ có tám tuổi đầu.] (2) Mới lên bảy 
đã phải chăn trâu cắt cỏ. (3) Mới sáu giờ sáng, nó đã đến gõ cửa nhà người 
ta. Làm sao người ta không tức cho được. (4) Bà ta mới chừng ba mươi. (S) 
Bà ta mới vào khoảng ba mươi. (6) Mới lúc đầu mà đã như thế, thì sau này 
khó dạy lắm. 


mới (5) (II) (tk) (LVL4342,220) đứng trước lời tính và lời động để nhấn 
mạnh vào điều-kiện hay hiệu-năng, hiệu-quả, kết-quả, hậu-quả hoặc sự gIới- 
hạn của tình-trạng do lời tính gây ra và công việc của lời động. (1) Áo màu 
vàng mặc với quần màu đen, trông mới hợp. (2) Đã là canh chua thì phải 
chua mới ngon. (3) Đã đẹp mà lại ngoan mới ăn đứt người ta chứ! (4) Chưa 
đầy tám tuổi đầu mà đã đi ăn cắp gà nhà người ta mới chết chứ! (5) Vì 
chúng nó hư nên mẹ chúng nó mới khổ như vậy. (6) Có đi xem mới biết. (Lê- 
Văn-Lý). (T7) Có quét nhà mới sạch. 

mới (6) (tk) (LVL342,220) chỉ điều-kiện phải có hay một sự hạn-chế. (1) 
Có tiền mới mua được nhà. (Lê-Văn-Lý). (Chỉ mua được nhà khi nào có tiền 
mà thôi.) (2) Tựu-trường mới được một tháng. (Lê-Văn-Lý). (Từ ngày tựu- 
trường đến bây giờ chỉ có một tháng mà thôi.) (3) Có học mới nên người. (4) 
Có ải mới đến, có đòi mới được. 
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mới (7) (tk) trong một câu nói hay một dây lời (và thường đứng sau tiếng 
làm chủ, đứng trước lời động hay lời tính) để nhấn mạnh vào tính-cách 
trái-ngược với câu nói hay dây lời kia. (la) Người này không phải là người 
Việt- Nam, người kia mới là người Việt-Nam. (la) Người này là Tàu; người 
kia mới là Việt-Nam. (2) Người kia mới là người muốn gặp ông; không phải 
người này. (3) Căn nhà này mới là căn nhà tôi định thuê cho anh; không 
phải căn nhà vừa rồi. (4) Da trắng như chị, đeo hạt trai không đẹp; phải đeo 
ngọc-thạch mới đẹp. (5) Nải này chưa chín; nải kia mới chín. 

Đôi khi câu nói hay dây lời kia được hiểu ngầm hay không cần nói tới. 
(2) Người kia mới là người muốn gặp ông. (3) Căn nhà này mới là căn nhà 
tôi định thuê cho anh. (4) Da trắng như chị, phải đeo ngọc-thạch mới đẹp. 
mới đầu (nhóm) lúc khởi-sự, trước tiên. Mới đầu ai cũng thương nó. Về 
sau, mới vỡ lế ra nó chỉ biết nói, không biết làm. 
mới đây (nhóm) (tk) chỉ thời-gian gần với hiện-tại (một cách tương-đối). 
(1) Mới đây chúng nó còn đi chơi với nhau, mà đã đánh nhau rồi. (2) Tôi 
gặp nó mới đây thôi, có thấy nó nói gì đâu. 
mới đó (1) (nhóm) (tk) chỉ thời-gian qua đi rất mau. (1) Mới đó mà đã lấy 
chồng rồi. (2) Mới đó mà đã hết một tuần. 
mới đó (2) (nhóm) (tk) chỉ thời-gian qua đi rất mau, nói tắt "mới thấy đó", 
"mới thấy đâu đây". Mới đó mà đã biến đâu mất rồi. 
mới rồi (nhóm) (tk) chỉ thời-gian gần với hiện-tại (một cách tương-đối) 
(Giống như mới đây). Mới rồi chúng nó còn đi chơi với nhau, mà đã đánh 
nhau rồi. 
mới vừa (Xem mới, vừa.) 
mùng, mồng (tchl) (LVL366) tiếng chỉ loại của mười ngày đầu tiên trong 
tháng. Nói khác đi mười ngày đầu tiên trong tháng phải bắt đầu bằng mùng 
hay mồng và con số của ngày trong tháng. (1) Hởm nay là ngày màng một 
tết. (2) Tháng sau, vào ngày mùng bảy, tôi sẽ tới thăm anh. (3) Mùng mười 
tháng này là ngày thứ mấy trong tuần? (4) Mùng năm tháng giêng là ngày 
giỗ trận Đống-đa. 
múp-míp (It) (tđph) thường đứng sau lời tính béo để diễn-tả sự đầy-đặn, 
tròn-trịa, không có góc cạnh. (1) Múp-míp như thế kia thì phải nặng gấp đôi 
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người thường. (2) Béo múp-míp như thế kia thì phải nặng gấp đôi người 
thường. 
muốt (It) thường đứng sau lời tính (trắng, vàng) để diễn-tả sự mịn-màng, 
mượt-mà, mới-mẻ. (1) Thứ lụa này trông cũng muốt lắm chứ!? (2) Cô ta có 
nụ cười thật tươi, hàm răng trắng muối. 

Muốt còn được lắp đi lắp lại bằng muôn-muốt. 


mướt (I) (lI) mượt-mà, bóng-bẩy, mới-mẻ. Nhìn rổ cá mướt vấy mà ham. 


mướt (2) (II) đi sau lời tính (xanh, óng, êm...) để làm tăng thêm vẻ mượi- 
mà, bóng-bẩy, êm-dịu, xanh-tươi... (1) Cđ cánh đồng xanh mướt lúa non. (2) 
Tuổi còn trẻ, mặt còn xinh, tóc còn óng mướt thì đi đâu cũng có người để ý. 
Đến khi già rồi, chẳng có ai nhìn nữa đâu. (3) Trong ba cô, cô áo vàng có 
giọng êm mướt nhất. 

mướt (3) (lđ) (I) chảy mồ-hôi nhiều đến độ trông thấy da ướt bóng; vất- 
vả, khổ-cực. Khénh mướt mồ-hôi mà trả công người ta không đủ ăn một bữa 
Cơm. 


N 


nái (tk) tiếng biểu-thị chỉ giống cái cho một số loài vật, đi theo sau một lời 
tên (danh-từ) mà không cần có một môi-giới nào khác. Nái là tiếng làm 
chứng cho lời tên (Lời nào đứng trước nái là lời tên). Trong hai con heo 
này, con nào là heo nái? (Thói quen: gà mái, lợn cái, heo nái, trâu cái, bò 
cái, dê cái) 

não-nùng (li [?]) (tk) đứng sau lời động và lời tính để diễn-tả nỗi buồn 
thấm-thía và day-dứt;, đứng sau lời tính (đẹp) để làm tiếng nhấn mạnh (như 
lắm, vô-cùng...) thêm vẻ buồn thấm-thía và day-dứt. (1l) Hàu hết các bản 
nhạc nổi tiếng hiện nay thường chúa-đựng những lời than-van ai-oán não- 
nàng, làm cho đám trẻ mới lớn không muốn nghe. (2) Cô ấy đẹp não-nùng! - 
Đẹp não-nùng cũng là đẹp nhưng nó lạnh làm sao ấy! 

nào (I) (tk) (LVL169) tiếng biểu-thị, đứng sau lời tên (người, vật, sự vật, 
ý-tưởng...) làm cho dây lời trở thành câu hỏi có tính-cách chọn lựa. Vì thế, 
người, vật... hay sự vật trong câu nói phải có ít nhất là hai. (1) Hai bông hoa 


này, bông nào đẹp hơn? (2) Giữa những bông hoa này, bông nào đẹp nhất? 
(3) Em thích bông nào? (4) Hôm nào anh đến thăm em? (Š) Ớt nào là ớt 
chẳng cay? Gái nào là gái chẳng hay ghen chồng? (Ca-dao). (6) Người nào 
anh thương nhất ở cối đời này? 

Đôi khi ý chọn-lựa không rõ-ràng. (1) 7 háng nào thì hoa sen nở? (2) Tình 
nào mà chẳng phai? (3) Ngày nào mà nó không đến đây!? (4) Hôm nào 
mình đi Huế chơi, em còn nhớ không? 

Trong trường-hợp này, nào là tiếng làm chứng cho lời tên. Có nghĩa là, 
lời nào đứng trước nào, lời đó là lời tên. (1) Tháng nào thì hoa sen nở? 
[Tháng đứng trước nào, tháng là lời tên.] (2) Tình nào mà chẳng phai? 
[Tình đứng trước nào, tình là lời tên.] (3) Ngày nào mà nó không đến đây!? 
[Ngày đứng trước nào, ngày là lời tên. ] 


nào (2) (tk) (LVLI69) thường đứng đầu một dây lời dùng để hỏi và có 
tính-cách phủ-nhận, chối-bỏ, bác-bỏ và than-thở, phân-trần. (1) Nào có ai 
dám nói gì nó đâu!? (2) Nào có ra gì cái chữ nho!? (Trần-Tế“Xương). (3) 
Nào ai có ngờ nó lại tệ như vậy!? (4) Nào tôi có làm gì đâu mà nó đổ tội cho 
tôi!? (5) Nào anh có hiểu cho tôi đâu!? (6) Nào có ai hay!? (7) Nào con có 
thương mẹ đâu!? Để cho chàng rể nàng dâu thương cùng. (Ca-dao). 

Đôi khi đứng sau tiếng chủ. (l) Tôi nào có biết!? (Lê-Văn-Lý). [Tôi 
không biết.] (2) Bà a nào ngờ được nó lại là đứa lừa thày phẩn bạn!? [Bà ta 
không thể ngờ được nó là đứa lừa thày phản bạn.] 
nào (3) (tk) đứng đầu một dây lời dùng để nhấn mạnh tính-cách phủ-nhận, 
chối-bỏ, bác-bỏ và than-thở, phân-trần. (1) Nào tôi có thấy gì đâu mà nói! 
(2) Nào có hay gì hạng người đó! (3) Nào anh ta có xui-giuc gì nó đâu mà 
bảo anh ta chịu trách-nhiệm về hành-động của nó! 
nào (4) (tk) (LVLI69) đứng đầu hay đứng cuối một dây lời dùng để nhấn 
mạnh, thúc-giục, nhắc-nhở, ra lệnh, thuyết-phục, thách-đố. (1) Nào! Chúng 
mình đi keo tối rồi! (2) Nào! Đi ăn cơm! (3) Nào đánh đi! Có dám đánh 
không? Sợ rồi hả? (4) Nào nói đi! Không nói để tôi nói! (5) Nói đi nào! 
Không nói để tôi nói! (6) Chúng mình chạy nào! (T) Chúng mình học đi nào! 
(8) 1m-lặng ải nào! (9) Để cho nó nói hết câu đã nào! Làm gì mà rối lên như 
vậy? 

Đôi khi nào vừa đứng ở đầu dây lời vừa đứng ở cuối dây lời. Nào, chúng 
mình học đi nào! 
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nào (5Š) (tk) tất-cả, một hay tất-cả trong một loại một thứ một đám... (1) 
Tình nào rồi cũng có lúc phai. [Tất-cả mọi mối tình đều có lúc phaI.] (2) 
Người nào cũng có lúc vui lúc buồn. [Tất-cà mọi người đều có lúc vui lúc 
buồn.] (3) Người đàn ông nào cũng vậy. [Tất-cả mọi người đàn ông đều như 
vậy.] (4) Chó nào cũng là chó. [Tất-cả mọi con chó đều là chó.] (Š) Tình nào 
rồi cũng dở-dang. Khi buồn, anh sẽ lang-thang một mình. 


nào (6) (ík) đứng sau lời tên dùng để nhấn mạnh và có nghĩa cảm-thán 
(than-thở, trách-móc.) (1) Mới ngày nào chúng mình còn mặc quần thủng 
đít mà bây giờ đã già cả rồi! (2) Người nào cũng như người nào! Trách làm 
gì cho mệt! 

nào (7) (tk) đứng sau lời tên để chỉ tính-cách khác thường, không bình- 
thường. (1) Nếu tôi có lòng nào với anh thì anh mới có quyền chửi tôi. (2) 
Con cò mà đi ăn đêm, đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao. Ông ơi! Ông với 
tôi nao! Tôi có lòng nào, ông hãy sáo măng. Có sáo thì sáo nước trong. 
Đừng sáo nưóc đục, đau lòng cò con. (Ca-dao). (3) Bảy giờ con nó đang ốm, 
nó còn tâm-địa nào mà đi chơi với bạn-bè nữa. 


nào (8) (ik) đứng sau lời tên dùng để chỉ tính-cách mơ-hồ, không rõ-ràng. 
(1) Lác nãy có người nào tới đây hỏi anh mà tôi không nhớ là người nào. (2) 
Một ngày nào rất gần đây, cô sẽ nói tôi là kể bạc-tình. (3) Hôm nào mình ải 
Hà-nội chơi. 

Trong trường-hợp này, nào còn có thể thay-thế bằng nào đó. (1) Lúc nấy 
có người nào đó tới đây hỏi anh mà tôi không nhớ là người nào. (2) Một 
ngày nào đó rất gần đây, cô sẽ nói tôi là kể bạc-tình. (3) Rồi sẽ có một giây- 
phút nào đó em nhớ tới anh. 

Nào còn đứng trước kia để chỉ tính cách không rõ-ràng và không gần (cả 
thời-gian lẫn không gian). (1) Một ngày nào kia, không phải ngày mái, cũng 
không phải Chúa-nhật này. (2) Cô nào kia chứ không phải cô này. (3) Chồng 
bà ấy là người nào kia, không phải là tôi đâu! Ông nhận lầm rồi! (4) Tôi có 
chuyện muốn nói với anh; nhưng ở chỗ nào kia, chứ không phải ở đây. 
nào (9) (tk) đứng ở cuối một câu hỏi (có sẽ) để nhấn mạnh vào thời tương- 
lai. Khi người ta chất-vấn, thì anh sẽ nói gì nào? (Lê-Văn-Lý). 


[Nếu muốn nhấn mạnh một câu hỏi vào thời hiện-tại, có thể thêm đang ở 
trước lời động. (1) Bạn đang làm gì đấy? (Lê-Văn-Lý). (2) Bạn đang làm gì 
đó? 

Nếu muốn nhấn mạnh một câu hỏi vào thời quá-khứ (đã qua), có thể 
thêm đang ở trước lời động và thế ở cuối câu hỏi. (Thường không dùng đấy, 
và rất ít khi dùng đó.) (1) Hôm qua, lúc nó đến, anh đang làm gì thế? (Lê- 
Văn-Lý). (2) Hôm qua, lúc nó đến, anh đang làm gì vậy? 

Nếu muốn nhấn mạnh một câu hỏi vào thời tương-lai (sẽ xảy ra), không 
được dùng đấy, đó, thế, vậy, mà phải dùng nào ở cuối câu.] 
nào (10) (tk) thành phần thứ hai của một số khuôn [chưa .. nào], [không .. 
nào] để nhấn mạnh tính-cách phủ-định (chối-bỏ, không nhận...) và phân- 
trần. (1) Tôi chưa nói câu nào mà nó đã chửi tôi như tát nước vào mặt. (2) 
Tôi không đời nào để nó chửi tôi như vậy. 

Ở giữa khuôn [chưa .. nào] chỉ có số một hay không có số. (a) Tôi chưa 
nói một câu nào mà nó đã chửi tôi như tát nưóc vào mặt. (ä) Tôi chưa nói 
câu nào mà nó đã chửi tôi như tát nước vào mặt. 
nào (II) (tk) một thành-phần của một số nhóm (đâu nào, khi nào) để 
nhấn mạnh vào tính-cách trình-bày hay phân-trần. (1) Tói có làm gì đâu nào 
mà anh lại chửi tôi. (2) Tôi có khi nào mà dám chửi anh đâu. 
nào có hay, nào hay (nhóm) không ngờ, ngờ đâu, có ngờ đâu... (1) Tôi nào 
có hay nó lại là thàng bất-nhâán bất-nghĩa như thế cơ chứ! (2) Nào hay nó lại 
tệ như vậy! 

.. Nào cũng, .. nào .. cũng (tk) [khuôn] giống như [tất-cảä.. đều]. (1) Tình 
nào rồi cũng có lúc phai. [Tất-cả mọi mối tình đều có lúc phaI.] (2) Người 
nào cũng có lúc vui lúc buồn. [Tất-cả mọi người đều có lúc vui lúc buồn.] 
(3) Người đàn ông nào cũng vậy. [Tất-cả mọi người đàn ông đều như vậy.] 
(4) Chó nào cũng là chó. [Tất-cả mọi con chó đều là chó.] (Xem nào (Š5).) 

.. nào chẳng, nào... chẳng (tk) [khuôn] giông-giống như [tất-cả .. đều], 
giông-giống như [.. nào cũng ..], [.. nào .. cũng]. (1) Tình nào chẳng có lúc 
phái. (2) Người nào chẳng có lúc vui lúc buồn. (3) Người đàn ông nào chẳng 
vậy. (4) Chó nào mà chẳng là chó. (Xem nào (5).) 
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nào đâu (tk) (nhóm) dùng để hỏi (ít) và có tính-cách phủ-nhận, chối-bỏ, 
bác-bỏ và than-thở, phân-trần (nhiều hơn). Nào đâu có ai dám nói gì nó 
đâu!? (Xem nào (2).) 


nào... đâu (tk) [khuôn] dùng để hỏi và có tính-cách phủ-nhận, chối-bỏ, 
bác-bỏ và than-thở, phân-trần. Nào có ai đám nói gì nó đâu? (Xem nào 
(2) và (3).) 

„ nào đó (1) (tk) (nhóm) giống như nào (8), đứng sau lời tên dùng để chỉ 
tính-cách mơ-hồ, không rõ-ràng. (1) Lúc nấy có người nào đó tới đây hỏi 
anh mà tôi không nhớ là người nào. (2) Một ngày nào đó rất gần đây, cô sẽ 
nói tôi là kẻ bạc-tình. (3) Rồi sẽ có một giây-phút nào đó em nhớ tới anh. (4) 
Tôi đã gặp người này ở nơi nào đó mà không nhớ là ở đâu. 

Đôi khi có thể bỏ đó đi. (1) Lúc nấy có người nào tới đây hỏi anh mà tôi 

không nhớ là người nào. (2) Một ngày nào rất gần đây, cô sẽ nói tôi là kẻ 
bạc-tình. 
.. nào đó (2) (tk) (nhóm) nào [nào là tiếng biểu-thị, đứng sau lời tên làm 
cho dây lời có tính-cách nghi-vấn] và đó [đó là tiếng biểu-thị đi theo sau 
một lời tên để chỉ rõ lời tên (người, vật, sự vật...) đã nói tới hay đã biết, 
nhưng không ở gần.] Người nào đó? Có phải cô Lan không? 

Nếu nào là tiếng biểu-thị gây thắc-mắc, không làm thành câu hỏi, xem 
nào đó (1). Tôi đã gặp người này ở nơi nào đó mà không nhớ là ở đâu. 
nào .. nào.. (tk) [khuôn| đứng trước những lời cùng một loại (thường là lời 
tên và lời động) để nhấn mạnh tính-cách phân-trần, trình-bày, than-thở, 
trách-móc. (1) Nào vợ, nào con, nào cháu, người nào cũng chỉ làm cho tôi 
khổ thôi! (2) Nào sách-vở, nào quần-áo, bao thứ tôi phải lo. (3) Nào cơm, 
nào rượu, nào tiền, nào bạc, lúc nào cũng ê-hề mà nó cứ than-thở là khổ! (4) 
Nào ăn, nào uống, nào đi chơi, nào nói chuyện với bạn-bè, có lúc nào tôi 
được rỗi đâu! 

Khuôn nào .. nào .. còn được nhấn mạnh hơn bằng khuôn nào là .. nào là 
... (1) Nào là chồng, nào là con, nào là bạn-bè, ai cũng lo cho mình mà lúc 
nào mình cũng than-thở! (2) Nào là chồng, nào là con, nào là bạn-bè, ai 
cũng lo cho mình mà mình còn than-thở cái nỗi gì!? 


nào là .. nào là.. (tk) [khuôn] (Xem nào .. nào .. ) 
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nào ngờ (nhl) không ngờ, không nghĩ là. Nào ngờ nó lại tệ như vậy! 
[Không ngờ nó lại tệ như vậy. | 

nay (I) (liên) bây giờ, thời-gian lúc đang nói. (1) Nay đã ngoài tắm mươi 
mà ông ta vẫn khoẻể-mạnh con trai mười tám. (2) Từ xưa đến nay có ai như 
nó đâu!? 

Nay bao gồm thời-gian dài hơn bây giờ và đôi khi có vẻ trịnh-trọng hơn 
bây giờ. Thành ra, đôi khi, nay và bây giờ có thể thay-thế cho nhau, đôi khi 
không thay-thế cho nhau được. 

Nay và bây giờ có thể thay-thế cho nhau được: (1) Nay đã ngoài tám 
mươi mà ông ta vẫn khoẻ-mạnh con trai mười tám. (1a) Bây giờ đã ngoài 
tám mươi mà ông ta vẫn khoẻể-mạnh con trai mười tám. 

Nay và bây giờ không thể thay-thế cho nhau được (hoặc không nên thay- 
thế cho nhau): (2) Từ xưa đến nay có ai như nó đâu!? (2a) Từ nãy đến bây 
giờ chỉ nói bậy không à! (3) Nay công-bố lệnh giới-nghiêm ở các tỉnh gần 
biên-giới phía bắc, đề-phòng sự xâm-nhập của quân địch... (3a) Bây giờ mới 
công-bố lệnh giới-nghiêm thì đã quá muộn rồi. (3ã) Bây giờ là lúc chúng ta 
phải sẵn-sàng chiến-đấu để bảo-vệ đất-nước. 
nay (2) (II) lời lép có từ lời tên, dùng để biểu-thị thời-gian có tới bây giờ, 
khoảng thời-gian trong đó có lúc đang nói, có ngày tháng người nói đang 
nói. (1) Hôm nay nóng quá. (2) Ngày nay, con cái không biết kính nể cha 
mẹ như ngày xưa. (3) Thời nay, phong-hoá suy-đồi, luân-thường đảo ngược. 
(4) Đời nay, còn có ai biết đến nhâán-ái nữa đâu! ? 
này (I) (k) (LVLó64,331) tiếng biểu-thị, đi theo sau một lời tên (danh-từ) 
mà không cần có một môi-giới nào khác. Này là tiếng làm chứng cho lời tên 
(Lời nào đứng trước này là lời tên.) (1) Người này là người tôi thương nhất ở 
cối đời này. (2) Sống như thế này làm sao mà sống được!? 
này (2) (tk) (LVL331) đứng đầu câu tỏ sự bỡ-ngỡ, khi nhớ lại một sự việc 
øì mình đã quên, hay là chút nữa thì quên. (1) Này! Có phải ngày mai được 
nghỉ không? (2) Này! Phải ải chợ mua gạo rồi đó! (3) Này, Quỳnh! Mua 
thuốc, đừng quên mua điêm nhé! (Lê-Văn-Lý). (Xem à.) 

Ở miền Nam, này thường được thay-thế bằng nè. 

(1) Này! Có phải ngày mai đổi giờ không? (Bắc) 

(2) Nè! Có phải ngày mai đổi giờ không? (Nam) 
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này (3) (tk) đứng ở đầu câu để làm cho người nghe chú-ý, dùng để nhắc- 
nhở, tỏ vẻ ngạc nhiên hay là tiếng nói gọn lại của "đây này". (1) Này! Cầm 
lấy tiền mà đi chợ. (2) Này! Làm gì ở đây vậy? (3) Này! Người đứng ở gần 
cửa có phải là ông Lí không? (4) Này! Đi đâu thì đi đi. Đừng có xó-rớ ở đây. 

Ở miền Nam, này thường được thay-thế bằng nè. 

(1) Này! Đừng có ló-xớ ở đáy. (Bắc) 

(2) Nè! Đừng có xớ-rớ ở đây. (Nam) 

(3) Này! Hôm nào đến tôi chơi. (Bắc) 

(4) Nè! Hôm nào đến tui chơi. (Nam) 


này (4) (tk) đứng ở sau một lời, một dây lời hay một câu để nhấn mạnh 
hoặc là gây chú-ý. Ở miền Nam, này thường được thay-thế bằng nè. 
(1) Đây này, ở ngay trước mắt mà không thấy. (Bắc) 
(2) Đây nè, ở ngay trước mắt mà không thấy. (Nam) 
(3) Em đây này! anh không nhận ra em hả? (Bắc) 
(4) Em nè, anh hổng nhận ra em sao? (Nam) 
(5) Nó đáy này, đánh đi! (Bắc) 
(6) Nó đây nè, oánh đi! (Nam) 
(7) Em đáy này! (Bắc) 
(8) Cục cưng của anh đây nè! (Nam) 
Này và nè có khi không thay-thế cho nhau được, có khi thay-thế cho 
nhau được. 
Khi này là tiếng biểu-thị (này (1)) không thể thay-thế bằng nè được. Còn 
này tỏ sự bõ-ngỡ (này (2)), để gây chú-ý (này (3)) và để nhấn mạnh (này 
(4)) có thể thay-thế bằng nè được. 
(1) Vào đúng ngày này sang năm thì tôi đang ở Hà-nội. (Này (1)) 
(2) Này! Có phải ngày mai đổi giờ không? (Này (2)) 
Nè! Có phải ngày mai đổi giờ không? 

(3) Này, em có phải là con ông Hai không? (Này (3)) 
Nè, em có phải là con ông Hai không? 

(4a) Lấy cái này này; đừng lấy cái kia. (Này (1) + này (4)) 
Lấy cái này nè; đừng lấy cái kia. 

(4ä) Chữ này này, có đọc được không? 
Chữ này nè, có đọc được không? 

(4â) Mở mắt ra! Làm như thế này này! 
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Mở mắt ra! Làm như thế này nè! 


nắm (l) (1đ) co chặt các ngón tay vào lòng bàn tay. ®õ-ràng là tay không. 
Thế mà vừa nắm lại, mở ra ngay; mọi người thấy một con chim bay Vvụt ra. 


nắm (2) (lđ) (liên) (I) (tchl) nén chặt trong lòng bàn tay; dùng tay để 
nén cho thật chặt. (1) Nhớ nắm cơm cho thật nhiều để đến chỗ nghỉ, cho 
mỗi người một nắm. (2) Đi đường xa mà có một miếng cơm nắm thì quý biết 
mấy. 

Nắm còn được dùng làm tiếng chỉ loại cho những vật có thể nén lại bằng 
tay, có thể giữ gọn trong lòng bàn tay (nói một cách tương-đối hoặc nói quá) 
hay là to bằng bàn tay nắm lại. (1) Đời người cuối cùng chỉ còn lại một nắm 
tro. (2) Một nắm đất nho-nhỏ có đáng giá gì đâu mà phải tranh-giành. (3) 
Chỉ vì một nắm cơm mà hai đứa đánh nhau. (4) Thằng bờm có cái quạt mo. 
Phú-ông xin đổi ba bò chín trâu. Bờm rằng bờm chẳng lấy trâu... Phú-ông 
xin đổi nắm xôi bờm cười. (Ca-dao). (5) Cây chanh nhà tôi, quả nào cũng to 
bằng nắm tay người lớn. (6) Cứ cho nó một nắm đấm là yên ngay. 


nắm (3) (1đ) (lên) ((chl) giữ thật chặt trong lòng bàn tay. (1) Nắm cho 
chắc vào; đừng để mất. (2) Nói ai thì nói thẳng ra, đừng vơ đũa cả nắm mà 
có ngày mất mạng. 

Nắm còn được dùng làm tiếng chỉ loại cho những vật có thể giữ chặt, g1ữ 
gọn trong lòng bàn tay hay là những vật nhỏ, không đáng kể. (1) Cả một 
nắm đũa thì không ai có thể bẻ gấy được. (2) Mới sau có hai năm "học-tập” 
ở Suối Máu, anh tôi chỉ còn là một nắm xương bọc da; cuối cùng chết vì 
bệnh kiết-Ïj. 
nắm (4) (1đ) giữ, giữ chặt bằng tay. Nó đã nắm đằng chuôi rồi, không làm 
được gì nó đâu. 
nắm (5) (lđ) giữ quyền, có được. (1) Mới vào làm được hai năm, mà nó đã 
nắm được chân phụ-tá tổng-giám-đốc công-ti. (2) Khi nào nắm được chính- 
quyền thì hẳng nói tới cải-thiện đời sống của người dân. 
nè (Xem này.) Ngoài các trường-hợp nè và này có thể thay-thế cho nhau 
(này (2) (3) (4)), nè còn là một loại tiếng nhấn mạnh, mà tiếng tương-ứng ở 
miền Bắc không phải là này. Thí-dụ: 

Làm gì mà ôm người ta cứng ngắc vầy nè! (Nam) 

(Làm gì mà ôm chặt lấy người ta như thế này vậy!) 


nể (1đ) vì tôn-trọng mà làm, vì không thể từ-chối được nên phải làm. Vì nể 
anh, tôi đã tha cho nó nhiều lần. Nhưng nó lại tưởng tôi sợ nó, nên càng 
ngày nó càng hôn-láo hơn. 

nên (I) (lđ) trở thành, thành ra, làm ra được, có được cái kết-quả là. (1) 
Vốn là con nhà nghèo, nhưng nhờ vào sự chăm-chỉ làm việc và cố-gắng học- 
hành, chỉ trong một thời-gian ngắn, ông ta đã nên danh nên phận. (2) Muốn 
nên người có ích cho gia-đình, cho xã-hội, trước hết phải cố-sắng học-hành, 
chăm-chỉ làm việc. (3) Yêu nên tốt, ghét nên xấu. (4) Từ khi nó ăn nên làm 
ra, tính-nết nó thay đổi hẳn. (Ăn nên làm ra là một lời động kép, có nghĩa 
là làm ăn tấn-tới, phát-đạt, khác hơn trước rất nhiều.) 


nên (2) (1đ) đứng sau trở, có nghĩa như thành, có kết-quả là. Trở nên (= trở 
thành; đổi sang, chuyển sang một cái gì khác [tình-trạng, trạng-thái, hay 
tình-huống khác]). Muốn trở nên người có ích cho gia-đình, cho xâ-hội, 
trước hết phải cố-gắng học-hành, chăm-chỉ làm việc. 

nên, cho nên (3) ((k) (LVL236) nối-kết hai dây lời với nhau, để chỉ 
nguyên-nhân kết-quả (nguyên-nhân tại sao, lí-do tại sao, giải-thích lí-do, bởi 
vì lí-do gì). Dây lời trên chỉ nguyên-nhân, bắt đầu bằng vì, tại, tại vì, bởi, bởi 
vì... Dây lời dưới chỉ kết-quả. (1) Vì không vâng lời, nên nó đã bị phạt. (Lê- 
Văn-Lý). (2) Bởi vì nó chửi tôi, nên tôi đánh nó. (3) Một phần cũng tại vì nó 
lười quá, nên mới ra nông-nổi này. (1) Vì không vâng lời, cho nên nó đã bị 
phạt. (Lê-Văn-Lý). (2) Bởi vì nó chửi tôi, cho nên tôi đánh nó. (3) Một 
phần cũng tại vì nó lười quá, cho nên mới ra nông-nổi này. 

Khi nào dây lời chỉ kết-quả (có nên hay cho nên) dứng trước, dây lời chỉ 
nguyên-nhân (có vì, tại, bởi...) đứng sau, bắt-buộc phải bỏ nên hay cho nên 
đi. Nếu muốn nhấn mạnh, phải dùng sở-dĩ thay-thế cho nên và cho nên; 
trước vì, bởi, tại... có thể thêm là. (1) Nó đã bị phạt, vì không vâng lời. (2) 
Sở-đĩ nó bị phạt, vì không vâng lời. (3) Sở-đĩ nó bị phạt là vì không vâng lời. 
nếu (tk) (LVL242) đứng đầu một dây lời giả-thiết, chỉ (1) một sự-kiện có 
thể xảy ra, hay là (2) một sự-kiện được coi như một điều-kiện cho một sự- 
kiện khác. Dây lời có nếu là dây lời phụ. Dây lời này có thể đứng trước hay 
đứng sau dây lời chính. (1) Nếu có tiền, tôi sẽ đi du-lịch. (2) Nếu chiều hôm 
nay trời không mưa, tôi sẽ đến thăm anh. (3) Tôi sẽ đi du-lịch, nếu tôi có 
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tiền. (4) Tôi sẽ đến thăm anh, nếu chiều hôm nay không mưa. (5) Tôi sẽ đến 
thăm anh chiều hôm nay, nếu trời không mưa. 

Trong trường-hợp muốn nhấn mạnh, có thể thêm thì trước dây lời chính. 
(1) Nếu có tiền thì tôi sẽ đi du-lịch. (2) Nếu chiều hôm nay trời không mưa 
thì tôi sẽ đến thăm anh. (3) Thì tôi sẽ đi du-lịch, nếu tôi có tiền. (4) Thì tôi sẽ 
đến thăm anh, nếu chiều hôm nay không mưa. (5) Thì tôi sẽ đến thăm anh 
chiều hôm nay, nếu trời không mưa. 

Các thí-dụ (3), (4) và (5) thường là câu trả lời. 

(3) - Nếu anh có tiền thì anh sẽ làm gì? 

- Thì tôi sẽ đi du-lịch. 

(Thì tôi sẽ đi du-lịch, nếu tôi có tiền.) (Nhắc lại một phần câu hỏi.) 

(4) - Nếu chiều hôm nay không mưa thì anh sẽ làm gì? 

- Thì tôi sẽ đến thăm anh. 

(Thì tôi sẽ đến thăm anh, nếu chiều hôm nay không mưa.) (Nhắc lại một 
phần câu hỏi.) 

Trong trường-hợp có hai câu nói bắt đầu bằng nếu đi cùng với nhau. Thí- 
dụ: Nếu anh thương em thì anh đến với em; nếu không thì thôi. 

Có thể bỏ nếu thứ hai: 

Nếu anh thương em thì anh đến với em; không thì thôi. 

Có thể bỏ nếu thứ nhất: 

Anh thương em thì anh đến với em; nếu không thì thôi. 

Có thể bỏ cả hai nếu: 

Anh thương em thì anh đến với em; không thì thôi. 

Có thể bỏ nếu, bỏ luôn lời chủ (anh): 

Thương em thì đến với em; nếu không thì thôi. 

Thương em thì đến với em; không thì thôi. 

Có thể thêm có ở đầu câu thứ nhất: 

Có thương em thì đến với em; nếu không thì thôi. 

Có thương em thì đến với em; không thì thôi. 

Nếu có thể thay-thế bằng: 

nếu mà 

nếu .. mà (nếu + tiếng chủ + mà) 
nếu như, nếu như mà 

giả-như (cứ cho là) 

giả-thử, giả-sử, g1ả-thiết rằng 
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ví như, ví bằng, nhược bằng 
(1) Nếu có tiền, tôi sẽ đi du-lịch. 
(2) Nếu mà có tiền, tôi sẽ đi du-lịch. 
(3) Nếu tôi mà có tiền, tôi sẽ đi du-lịch 
(4) Nếu như có tiền, tôi sẽ đi du-lịch. 
(5) Nếu như mà có tiền, tôi sẽ đi du-lịch. 
(6) Giả-như có tiền, tôi sẽ đi du-lịch. 


(1a) Tôi sẽ đi du-lịch, nếu tôi có tiền. 

(2a) Tôi sẽ đi du-lịch, nếu mà tôi có tiền. 

(3a) Tôi sẽ đi du-lịch, nếu tôi mà có tiền. (Không tự-nhiên bằng (3).) 
(4a) Tôi sẽ đi du-lịch, nếu như tôi có tiền. 

(Sa) Tôi sẽ đi du-lịch, nếu như mà tôi có tiền. 

(6a) Tôi sẽ đi du-lịch, giả-như tôi có tiền. (Không tự-nhiên bằng (6).) 


nếu như (nhóm) (tk) (Xem nếu như là.) 


nếu như là (nhóm) (tk) đứng đầu một dây lời phụ vừa chỉ sự giả-thiết, 
điều-kiện vừa để so-sánh. 

(1) Nếu như là anh, anh sẽ trả lời cô ấy thế nào? 

[(1a) Nếu anh là tôi, anh sẽ trả lời cô ấy thế nào? 

(1ã) Nếu anh là người trong cuộc, anh sẽ trả lời cô ấy thế nào?] 

(2) Nếu như là lụa tơ tằm, anh mua cho tôi ba thước. 

[(2a) Nếu là lụa tơ tầm, anh mua cho tôi ba thước. ] 

Có thể nhấn mạnh bằng cách thêm thì ở đằng trước dây lời chính. (1) 
Nếu như là anh thì anh sẽ trả lời cô ấy thế nào? (2) Nếu như là lụa tơ tằm 
thì anh mua cho tôi ba thước. 

Đôi khi nếu như là có thể thay-thế bằng nếu như. (1) Nếu như anh, anh 
sẽ trả lời cô ấy thế nào? (2) Nếu như thế thì nói làm gì. (3) Nếu như vậy thì 
nên tránh ải. 

Về ý-nghĩa (của cả câu), có lẽ nếu như là và nếu như không khác nhau; 
nhưng về giọng-điệu, nếu như là rõ-ràng hơn, đôi khi có vẻ lôi-thôi. (1) 
Nếu như là anh thì anh sẽ trả lời cô ấy thế nào? (Rõ-ràng hơn Nếu như anh 
thì anh sẽ trả lời cô ấy thế nào?) (2) Nếu như là vậy thì nên tránh ải. (Lôi- 
thôi hơn Nếu như vậy thì nên tránh đi.) 


Đôi khi nếu như là có thể thay-thế bằng những như, những như là. (1) 
Những như anh, anh sẽ trả lời cô ấy thế nào? (2) Những như là anh, anh có 
thương cô ấy không? 
niềm (tchl) tiếng chỉ loại trong những lời tên vui-vẻ, có thể là buồn, nhưng 
phải là cái buồn bí-mật chưa ai biết. Niềm vui, niềm hạnh-phúc, niềm kiêu- 
hãnh, niềm riêng, niềm tây... 

(Nỗi là tiếng chỉ loại trong những tên về sự đau-khổ, không vui, không 
may xảy ra. Nỗi khổ, nỗi buồn, nỗi nhớ, nỗi bất-công... Nỗi-nïiềm đi với 
nhau là tên một thứ tình-cảm của con người có tính-cách riêng-tư, buồn 
nhiều hơn là vui.) 
nó (Ing) ngôi thứ ba số ít. (1) Nó là đứa chẳng ra gì. (2) Đi với nó làm gì? 
Ở nhà mà học. (3) Để nó lên bàn cho tôi. (4) Nó là một con chó ghẻ, nhưng 
nó rất trung-thành. 

Số nhiều của nó là chúng nó. Chúng nó chỉ nói mà không làm. 

Khi nói về người, nó là ngôi thứ ba số ít, chỉ người dưới, người bị coi 
thường, coi rẻ, coi khinh. 

Nó còn là tiếng nhấn mạnh cho lời tên (được dùng như lời ngôi) đứng ở 
ngay đằng trước. (1) Chồng tôi nó chẳng ra gì! Tổ-tôm xóc-đĩa nó thì chơi 
hoang. Nói ra xấu thiếp hổ chàng. Nó giận nó phá tan-hoang cửa nhà. (Ca- 
dao). (2) Thằng cu Tí nó đâu rồi? (3) Con vợ mày đâu? - Thưa mẹ, vợ con 
nó đang nấu cơm. (4) Con người của tôi nó như thế đó. Chịu được thì chịu, 
không chịu được thì thôi. 
nỏ (tk) (tđphít) (LVLI58) tiếng chỉ phủ-định (phủ-nhận, không nhận, 
bác-bỏ, chối-bỏ), thường-thường đứng trước lời động. Nhiều khi lời động 
được hiểu ngầm. (Giống như không và chẳng.) Ý-nghĩa của câu nói có nỏ 
(giống như chả, nhưng ít dùng hơn) mạnh hơn chẳng, chỉ một ý-chí cương- 
quyết phủ-nhận, không nhận, bác-bỏ, chối-bỏ. (1) Nó chịu. (2) Nỏ tín. (3) 
Nỏ biết. 
nọ (tk) tiếng biểu-thị sự cách xa không rõ-rệt về thời-gian và không-gian, 
đi theo sau một lời tên (danh-từ) mà không cần có một môi-giới nào khác. 
No là tiếng làm chứng cho lời tên. (Lời nào đứng trước nọ là lời tên.) Hôm 
nọ anh đi tìm em mà tìm mãi chẳng thấy. 


nọc, đọc (tk) (Xem đỏ nọc, đỏ đọc.) 
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nói của đáng tội, của đáng tội (thng) đứng đầu một dây lời để trình-bày 
một sự thật, với ý phân-trần, thanh-minh, bênh-vực (một hành-động, một sự- 
kiện không đúng, không đủ, không hoàn-toàn...); đúng ra, nói cho đúng ra, 
nói cho đúng thì, sự thật thì, thật ra (là), thực ra (là). (1) Nói của đáng tội, 
nó cũng không phải là đứa trẻ hiền-lành; nhưng lần này, những đứa kia chửi 
nó đánh nó trước, nên nó phải đánh lại. (2) Nói của đáng tội, nó cũng chẳng 
ngoan-ngoãn gì; bị đòn là phải rồi. 

nói (cho) đúng ra, đúng ra (nhl) đứng đầu một dây lời để trình-bày một sự 
thật; sự thật thì, thật ra (là), thực ra (là). (Đôi khi hơi giông-giống nói của 
đáng tội.) (1) Nói đúng ra, màu này là màu xanh nước biển, chứ không phải 
là màu xanh da trời. (2) Nói cho đúng ra nó cũng đã cố-gắng hết sức của nó 
rồi; nhưng những người kia giỏi quá, nó thắng không nổi. 

nói tận đáy lòng (nhl) nói một cách rất thành-thật, không giấu-giếm, 
không che-đậy, không giả-dối, không màu-mè. (1) Nói tận đáy lòng thì tôi 
ghét nó lắm, nhưng ngoài mặt vẫn phải cười-cười nói-nói. (2) Nếu nói tận 
đáy lòng thì em muốn lấy anh Vân, chú không phải anh. Có phải vậy không? 


non (1) (lI) mới sinh ra, mới nở ra, mới mọc ra, mới có, mới phát-triển. (1) 
Chim non, mầm non, có non, da non. súc học còn non. (Xem con.) 


non (2) (I0) chưa tới lúc, chưa tới ngày tới tháng mà đã xẩy ra, sớm hơn 
thường, chưa đủ già-dặn. Để non, về hưu non, ăn non (bỏ cuộc lúc đang 
được), bán lúa non (bán lúa lúc lúa chưa chín). (Xem con.) 


nỗi (liên) sự việc không hay xảy ra. (1) Mình làm thì mình chịu, còn khóc 
cái nỗi gì nữa! (2) Tôi đã kể-lể hết nọi nỗi cho anh ấy nghe, mà anh ấy 
không hề mi lòng. 

Nỗi đi sau đến, có nghĩa như là "tới một giới-hạn đáng kể, một mức-độ 
đáng kể, đáng để ý tới, đáng quan-tâm; tới cái mức, tới giai-đoạn không thể 
làm ngơ, không thể lơ-là được nữa". (1) Nó ngu đến nỗi ai cũng phải bực 
mình. (2) Theo tôi, nói chưa đến nỗi nào đâu. 

Nỗi còn được dùng tiếng chỉ loại trong những tên về sự đau-khổ, không 
vui, không may xảy ra. Nỗi khổ, nỗi buồn, nỗi nhớ, nỗi bất-công... 

(Niềm là tiếng chỉ loại trong những lời tên vui-vẻ, có thể là buồn, nhưng 
phải là cái buồn bí-mật chưa ai biết. Niềm vui, niềm hạnh-phúc, niềm kiêu- 
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hãnh, niềm riêng, niềm tây... Nỗi-nïềm đi với nhau là tên một thứ tình-cảm 
của con người có tính-cách riêng-tư, buồn nhiều hơn là vuI.) 

nốt (1) (tk) đứng sau lời động để chỉ sự tiếp-tục cho tới khi hoàn-tất. (1) 
Để tôi làm nốt cái này rồi tôi ấi với anh. (2) Để tôi kể nốt câu chuyện rồi 
hãng về. 

Có nhiều người thay-thế nốt bằng hết hay xong. (1) Để rôi làm hết cái 
này rồi tôi đi với anh. (2) Để tôi kể hết câu chuyện rồi hằng về. (3) Để tôi 
làm xong cái này rồi tôi đi với anh. (4) Để tôi kể xong câu chuyện rồi hẳng 
về. 
nốt (2) (tk) ở trong một khuôn với cũng "cũng .. nốt". Cũng đứng trước lời 
động, nốt đứng sau lời động để chỉ một hành-động xảy ra y như hành-động ở 
dây lời phía trước. (1) Đứa con lớn đã bỏ đi, đứa con nhỏ cũng bỏ đi nốt, thì 
tuổi già lấy ai trông cậy!? (2) Nó đã hư, mày cũng hư nối. 

Trong nhiều tiếng địa-phương, nốt được thay-thế bằng luôn. (1) Đứa con 
lớn đã bỏ đi, đứa con nhỏ cũng bỏ đi luôn, thì tuổi già lấy ai trông cậy!? (2) 
Nó đã hư, mày cũng hư luôn. 
nữa (1) (tk) đứng sau lời động để chỉ sự tiếp-tục, lặp lại, tiếp-diễn. (1) Có 
ăn nữa không? (2) Học nữa đi chứ! (3) Nó mà còn đánh con tôi nữa thì tôi 
đưa nó ra chỗ trái chỗ phải! 
nữa (2) (tk) thường đứng sau lời động và lời tính để chỉ sự tăng-cường, 
thêm lên, bớt đi hay bao gồm. (1) Phải béo hơn chút nữa mới đẹp? (2) Phải 
sầy đi chút nữa trông mới gọn. (3) Muốn khoẻ-mạnh, các bạn nên tập thể- 
thao nhiều hơn nữa. (4) Chỉ còn mười ngày nữa là tết. (5) Cả tao, cả mày 
nữa đều bị ghi vào sổ đen. 
nữa (4) (1đ) tiếng kèm trở thành lời động, có nghĩa là "tiếp-tục, lặp lại, 
tiếp-diễn y hệt trước". - Nữa đi! - Đã nữa rồi mà. - Nữa nữa! (Nữa trước là 
lời động; nữa sau là tiếng kèm.) 
nữa là (tk) tiếng nối-kết hai dây lời. Dây lời trước có còn, dây lời sau bắt 
đầu bằng nữa là để chỉ sự tất-yếu, đương-nhiên (sự việc xảy ra đương-nhiên 
phải như vậy, không có gì lạ); có phận-sự gần giống như "huống, huống 
chỉ, huống øì, huống-hồ, huống-hồ øì, huống nữa, nói gì, nói gì đến." (1) 
Tôi là anh họ nó, nó còn chửi, nữa là anh, cấp dưới của nó. (2) Kẻ khó ở 
ngoài đường anh còn bố“thí, nữa là em ruột của anh lúc nó nghèo-đói. 
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nửa (I) (Is) một phần hai, một phần trong hai phần bằng nhau của một cái 
gì, một vật gì, một đơn-vị nào đó. (1) Cát cho tôi một nửa thước vải. (2) Tôi 
uốn mua một nửa tạ gạo. 

Với nghĩa này, nửa thường đứng sau một. Tuy-nhiên, bỏ một đi cũng 
không sao. (1) Cắt cho tôi nửa thước vải. (2) Tôi muốn mua nửa tạ gạo. 

Nửa còn gọi là rưỡi hay rưới. (1) Báy giờ là ba rưỡi. (2) Trong túi tôi bây 
giờ chỉ có vồn-Vẹn một trăm rưởi. 

Rưỡi là một nửa của một. Thường-thường có "cái, đồng, thước, cây-số, 
phút, giờ, ngày, tháng, năm..." đứng trước rưỡi. Thí-dụ, (1) 101.50 đ [1] một 
trăm lẻ một đồng rưối, [2] một trăm lẻ một đồng năm cắc (năm hào, năm 
mươi xu). (2) 9.30 (9:30) chín giờ rưối. (3) Một ngày rưối. (4) Hai tháng 
rưối. (ŠS) Ba năm rối. 

Rưởi là một nửa của một trăm, một nửa của một nghìn... Thí-dụ, zmột 
trăm rưởi (150), tức là một trăm năm mươi; ba írăm rưởi (350), tức là ba 
trăm năm mươi (350); mộ nghìn rưởi (1500), tức là một nghìn năm trăm 
(1500); chín nghìn rưởi (9500), tức là chín nghìn năm trăm (9500)... 


nửa (2) (liên) một phần của một cái gì, một vật gì, một đơn-vị nào đó, 
không hắn là một phần hai. (1) Chết nửa người. (2) Chết nửa đời người. (3) 
Đã đi được một nửa đường rồi, mới nhớ ra là chưa khoá cứa. (4) Vầng trăng 
ai xẻ làm đôi? Nửa in gối chiếc nửa soi dặm trường. (Nguyễn-Du) (5) Chờ 
cả nửa ngày rồi mà không thấy ai tới. (6) Nhà trống ba gian, một thầy, một 
cô, một chó cái. Học trò dăm đứa, nửa người, nửa ngợm, nửa đười-ươi. (Cao- 
Bá-Quá!). 

nước ối (ltên) chất lỏng ở trong màng ối của người sắp đẻ chảy ra. Năm 
giờ sáng mẹ cháu đã vỡ nước ối rồi, mà mãi tới mười một giờ mười một phút, 
cháu nó mới ra đời. 


Ng/Ngh 


ngài (1) (liên) một loại bướm do tằm biến thành. 


ngài (2) (Ing) (liên) (LVLI8I) lời ngôi tôn-trọng (ngôi thứ ba số ít); tiếng 
tôn-xưng với người có địa-vị cao. Ngài trái ngược hẳn lại với nó (ngôi thứ 


ba số ít có vẻ coi thường hay rẻ-rúng). (1) Ngài đang tiếp khách. (2) Các 
ngài đang bàn việc nước. (3) Kính thưa ngài Thủ-tướng. 

Khi là lời ngôi, ngài có thể thay-thế bằng người. Người đang tiếp khách. 

Khi là lời ngôi, ở số nhiều (các ngài), ngài không thể thay-thế bằng người 
được. 
ngang (l) (lên) tên một thanh không lên không xuống. Trong tiếng Việt 
ngày nay, thanh ngang không có dấu. Khi ở trong câu nói, tiếng nào có 
thanh ngang cũng hơi cao hơn khi đọc hay nói một mình. Thí-dụ, Năm nay 
tôi hai mươi. (Cả năm tiếng đều là thanh ngang.) Khi nói cả câu, từng tiếng 
có số rung cao hơn là khi đọc từng tiếng một. 
ngang (2) (lt) bằng, không hơn không kém, không cao hơn không thấp 
hơn, không khoẻ hơn không yếu hơn, không lớn hơn không nhỏ hơn. (1) 
Hiên sau treo sẵn cầm trăng. Vội-vàng, sinh mới tay nâng ngang mày. 
(Nguyễn-Du). (2) Chúng tôi ngang tuổi nhau. (3) Mái tóc ngang vai trông dễ 
thương làm sao! (4) Chức-vụ của ông ta ngang với bộ-trưởng. (ŠS) Hai người 
đó ngang sức nhau. (6) Hai người có ngang nhau về đủ mọi thứ, tuổi-tác, sức 
học, địa-vị, cách đối-xứ với mọi người; không ai hơn ai. 
ngang (3) (It) theo chiều song-song với mặt phẳng của mặt nước. (1) Cây 
này nhiều rễ ngang quá. (2) Mấy cái rễ ăn ngang như thế này phải chặt nó 
ấi. 
ngang (4) (I) khác với bình-thường, không giống lẽ thường, không theo lẽ 
thường, làm người khác khó chịu; ngược-ngạo. (l) Ñượu này ngang quá, 
uống mất ngon. (2) Thằng đó ngang vô-cùng. Nhiều khi nghe nó nói, chịu 
không nổi. 
ngang (5) (I) ngược (90 độ) với rộng (bề rộng, chiều rộng), ngược (90 độ) 
với dọc (bề dọc, chiều dọc). Đò ngang. 
ngang (6) (II) Khi nào ngang không phải là một thành-phần của lời tên 
(như đò ngang, xà ngang, nhà ngang), lời nào đứng sau ngang là lời tên. 
(1) Ngang lưng thì thắt bao vàng, đầu đội nón dứa, vai mang súng dài; một 
tay thì cắp hoả-mai, một tay cắp giáo; quan sai xuống thuyền. (Ca-dao). 
(Lưng là lời tên, vì đứng sau ngang.) (2) Ngang nhà tôi là một thứa ruộng 
lớn. (Nhà là lời tên, vì đứng sau ngang.) 
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ngay (I) (lÙ) thẳng, không cong. (1) Cảy ngay không sợ chết đứng. (Tục- 
ngữ). (2) Cái cột này không được ngay cho lắm. (2) Đứng thì phải đứng cho 
ngay, ngồi thì phải ngồi cho thẳng. (3) Sao đứng ngay lưng ra như vậy!? Làm 
đi chứ! (4) Nói ngay cho nó biết đi. 


ngay (2) (lI) thẳng, không đờ-đẫn, không cử-động. (1) Làm gì ở đây mà 
đứng ngay như lính gác vậy? (2) Có mệt lắm không mà nằm ngay như khúc 
số thế này? 


ngay (3) (I1) thẳng, không giả-dối, không gian-trá. (1) Ăn mặn nói ngay, 
còn hơn ăn chay nói dối. (Tục-ngữ). (2) Người ngay không sợ kẻ gian. Nó 
muốn làm gì cứ để nó làm. 

ngay (4) (I0 liền, đúng (thời-gian). (1) Ngay sau khi anh đặt máy xuống 
thì cô ta gọi cho tôi. (2) Anh vừa đặt máy xuống thì cô ta gọi cho tôi ngay. 
(3) Ngay lúc anh nghĩ tới em, thì em gọi cho anh. 


ngay (5) (II) đứng sau lời động để chỉ hành-động phải thực-hiện liền, ngay 
lập-tức, tức-khắc. (1) Việc này cần lắm, phải làm ngay bây giờ. (2) Anh vừa 
mới nhắc tới tên, tôi đã biết ngay cô ta là ai rồi. 

ngay (6) (II) dùng để nhấn mạnh, có nghĩa giông-giống như "kể cả, nói 
cả". (1) Neay người Việt cũng phải học tiếng Việt. (Ngay nhấn mạnh người 
Việt.) (2) Ngay khi anh (Xem ngay cả, ngay chính cả, cả, chính, chính cả, 
chính ngay cả.) 


ngay cả (1) (nhl) tính luôn cả, nói luôn cả. Ngay cả có phận-sự như kể cả 
(không phải là trường-hợp ngoại-lệ hay đặc-biệt, không thể tính rời ra). (1) 
Đó là chuyện "sống để dạ chết đem theo", tôi không thể nói cho ai biết được, 
ngay cả anh. (2) Nó là đứa gàn-dở vô-cùng! Không ai chịu nổi nó, ngay cả 
mẹ nó cũng phải than. 

ngay cả (2) (nhl) dùng để nhấn mạnh. Ngay cả người Việt cũng phải học 
tiếng Việt. (Ngay cả nhấn mạnh người Việt) (Xem ngay, ngay chính cả, 
cả, chính, chính cả, chính ngay cả.) 

ngay chính cả (nhl) dùng để nhấn mạnh. Ngay chính cả người Việt cũng 
phải học tiếng Việt. (Ngay chính cả nhấn mạnh người Việt) (Xem ngay, 
ngay cả, cả, chính, chính cả, chính ngay cả.) 
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ngay lập-tức (nhóm) (tk) đứng sau lời động hay đứng đầu một dây lời để 
chỉ hành-động phải thực-hiện liền. (Giống ngay tức-khác, ngay tức-thì, 
ngay tấp-lự.) (Giông-giống lập-tức, nhưng mạnh hơn.) (1) Việc này cần 
lắm, phải làm ngay lập-tức. (2) Anh vừa mới nhắc tới tên, ngay lập-tức, tôi 
đã biết cô ta là ai rồi. (3) Mẹ nó vừa giơ roi lên, nó nín ngay lập-tức. 

ngay tấp-lự, ngay tắp-lự (nhóm) (tk) (tđph) [có thể lập-tức nói lái thành 
tấp-lự| đứng sau lời động hay đứng đầu một dây lời để chỉ hành-động phải 
thực-hiện liền. (Giống ngay lập-tức, ngay tức-khắc, ngay tức-thì.) (1) 
Việc này cần lắm, phải làm ngay tấp-lự. (2) Anh vừa mới nhắc tới tên, ngay 
tấp-lự, tôi đã biết cô ta là ai rồi. 

ngay tức-khắc (nhóm) (tk) đứng sau lời động hay đứng đầu một dây lời để 
chỉ hành-động phải thực-hiện liền. (Giống ngay lập-tức, ngay tức-thì, ngay 
tấp-lự.) (Giông-giống tức-khắc, nhưng mạnh hơn.) (1) Việc này cần lắm, 
phải làm ngay tức-khắc. (2) Anh vừa mới nhắc tới tên, ngay tức-khắc, tôi đã 
biết cô ta là ai rồi. 

ngay tức-thì (nhóm) (tk) đứng sau lời động hay đứng đầu một dây lời để 
chỉ hành-động phải thực-hiện liền. (Giống ngay lập-tức, ngay tức-khắc, 
ngay tấp-lự.) (Giông-giống tức-thì, nhưng mạnh hơn.) (l) Việc này cần 
lắm, phải làm ngay tức-thì. (2) Anh vừa mới nhắc tới tên, ngay tức-thì, tôi đã 
biết cô ta là ai rồi. 

ngày xưa (1) (nhl) đứng trước một câu nói để chỉ một việc, một tình-trạng, 
một cảnh-tượng, một cái gì đó đã qua ổi. (1l) Ngày xưa nó là một người 
đàng-hoàng tử-tế mà chỉ vì theo bạn theo bè mới đâm ra truy-lạc như vậy. 
(2) Ngày xưa anh ta là một người thật-thà, mà không hiểu tại sao bây giờ lại 
lừa-lọc hết người này đến người kia. 

Ngày xưa có thể thay-thế bằng xưa kia, hồi trước, nguyên trước kia, 
vốn hay vốn dĩ. (1) Xưa kia nó là một người đàng-hoàng tử-tế mà chỉ vì theo 
bạn theo bè mới đâm ra truy-lạc như vậy. (2) Nó vốn là người đàng-hoàng 
tử-tế mà chỉ vì theo bạn theo bè mới đâm ra truy-lạc như vậy. (3) Vốn đĩ nó 
là người đàng-hoàng tử-tế mà chỉ vì theo bạn theo bè mới đâm ra truy-lạc 
như vậy. 

Ngày xưa, xưa kia, hồi trước có thể đi cùng với vốn hay vốn dĩ để nhấn 
mạnh một thói quen đã qua đi. (Thói quen trong quá-khứ). (1) Ngày xưa nó 


vốn là một người đàng-hoàng tử-tế mà chỉ vì theo bạn theo bè mới đâm ra 
truy-lạc như vậy. (2) Ngày xưa nó vốn đĩ là người đàng-hoàng tứ-tế mà chỉ 
vì theo bạn theo bè mới đâm ra truy-lạc như vậy. (3) Hồi trước nó vốn đĩ là 
một người đàng-hoàng tử-tế mà chỉ vì theo bạn theo bè mới đâm ra truy-lạc 
như vậy. 
ngày xưa (2) (liên) thời đã qua, thời-gian rất xa trong quá-khứ. (l) 
Chuyện ngày xưa còn nhắc lại làm gì? (2) Bà kể truyện ngày xưa cho chúng 
con nghe đi bà! 
ngày xưa, ngày xửa ngày xưa, đời xưa, thời xưa (nhl) nhóm lời bắt đầu một 
truyện (hay một chuyện) đã xảy ra trong thời-gian rất xa trong quá-khứ. 
ngày xửa ngày xưa (nhl) lắp đi lắp lại nhóm lời ngày xưa. (Xem ngày 
xưa.) 
ngắt (I) (1đ) làm đứt, làm đứt bằng cách dùng hai đầu ngón tay hay móng 
tay để bấm; làm đứt quãng, làm mất liên-tục, làm ngừng lại, làm mất đi. (1) 
Đừng ngắt hoa tươi! (2) Đừng ngắt lời tôi! (3) Cô ta có giọng nói ấm và dịu- 
dàng, nhưng khi nói hay bị ngắt quãng. 
ngắt (2) (tk) luôn-luôn đứng sau lời tính (chán, đắng, lạnh, nguội, tím, 
vắng, xám, xanh...) để nhấn mạnh, làm gia-tăng cường-độ (như lắm, quá, 
vô-cùnø), còn có bổn-phận như cùng một (cùng một màu, cùng một vị, 
cùng một vẻ...) (1) Cứ ở nhà cả ngày thế này thì chán ngắt! (2) Quả dưa 
chuột này đắng ngắt làm sao mà ăn được! (3) Bầu trời xám ngát. 

Ngắt còn được lặp đi lặp lại (ngăn-ngắt) để nhấn mạnh. Qui dưa chuột 
này đắng ngăn-ngắt làm sao mà ăn được! 
ngần (1) (liên) một số lượng hay mức-độ đáng kể nhưng không được xác- 
định rõ-ràng; một số-lượng hay mức-độ nào đó được nói tới một cách đại- 
khái; cái gì thấy ở trước mặt. (1) Ngần này tuổi rồi mà còn bị trẻ con lừa! 
(2) Ngần này tiền không đủ để đi chợ đâu! (3) Tình-nghĩa chúng mình chỉ có 
ngần ấy thôi sao!? 

Đôi khi ngần có thể thay-thế bằng từng. Từng này tuổi rồi mà còn bị trể 
con lừa! 
ngần (2) (II) là một thành phần của nhóm biết ngần nào, biết là ngần nào 
để nhấn mạnh. Trong trường-hợp này, ngần có thể thay-thế bằng chừng. 
Biết ngần nào, biết là ngần nào, biết chừng nào, biết là chừng nào có 
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phận-sự như lắm, lắm-lắm, vô-cùng... #ợc gặp anh, em sung-sướng biết 
ngần nào! 

Nhóm biết ngần nào còn được nhấn mạnh hơn bằng cách thêm mà kể. 
Được gặp anh, em sung-sướng biết ngần nào mà kể! 
ngân (3) (II) đi sau lời tính trắng, làm thành lời tính trắng ngần. Trắng 
ngần là "trắng và sạch". (1) Nhờn từng hạt gạo trắng ngần như thế này mới 
thấy công-lao của người làm ruộng. (2) Nước da trắng ngần. 
ngần nào (nhóm) (Xem ngân (2).) 


ngầu (l) (thường đứng sau (lời tính) đỏ, đục) đục vì bùn, phù-sa, bẩn. 
Nước đục ngầu như thế này, không tắm được đâu. 


nghề (I) (liên) (tchl) (LVL63,100) công việc làm để sống; công việc làm 
đã thông-thạo, giỏi-giang, khéo-léo, tỉnh-xảo. (1) Nghề gì ở đây để kiếm 
việc nhất? (2) Nghề nào làm giàu mau nhất? (3) Con ơi học lấy nghề cha, 
một đêm ăn trộm bằng ba năm làm. (Ca-dao). 

Nghề được dùng làm tiếng chỉ loại cho công việc làm để sống, nghề- 
nghiệp. (1) Nghề thợ mộc, nghề thợ sơn, nghề thợ hồ... (lời tên = tiếng chỉ 
loại + lời tên). (2) Nghề đệt, nghề làm ruộng, nghề in, nghề lái xe... (lỜời tên = 
tiếng chỉ loại + lời động). 
nghề (2) (I0) thông-thạo, giỏi-giang, khéo-léo; như người trong nghề, như 
một nghề; là một nghề. (1) Hồi này tôi lái xe nghề lắm rồi. (2) Đã là lính 
nghề thì người ta bắt đi đâu phải đi đó. 
nghịt, nghìn-nghịt (tk) không có nghĩa, nhưng khi đi sau đen, đen nghịt có 
nghĩa là vừa đen vừa nhiều vừa dày, trông như có nhiều lớp dính liền với 
nhau. Mây đen nghịt như thế kia là sắp mưa to rồi. Cất quần-áo đi! 

Nghịt còn được nhấn mạnh bằng cách nhắc đi nhắc lại (nghìn-nghit). 

Nghịt, nghìn-nghịt còn đứng sau đông. Đông nghịt là đông lắm, nhiều 
lắm (nói về người), gần như không thể chen vào được. Mới có sáu giờ sáng 
mà ngoài phố đã đông nghịt những người là người. 

Nói về số người đông, đôi khi cũng dùng đen nghịt. Mới có sáu giờ sáng 
mà ngoài phố đã đen nghịt toàn người là người. 
ngõ hầu (tk) (LVL249) đứng đầu một dây lời phụ chỉ mục-đích có tính- 
cách khẳng-định, nhất-quyết, và tích-cực. (1) Các bạn phải chịu khó học- 
tập ngõ hầu làm về-vang đất nước. (Lê-Văn-Lý). (2) Phải cương-quyết chiến- 


đấu ngõ hầu đem lại vinh-quang cho đất nước. (Ñgõ hầu = để có thể.) (3) 
Làm người dân một nước phải biết bảo-vệ lãnh-thổ của mình ngõ hầu có thể 
đứng ngang hàng với các nước trên thế-giới. (Ngõ hầu = để.) 

Nếu ở trường-hợp thông-thường, ngõ hầu có thể thay-thế bằng để có thể, 
để cho, để... cho 

(1) Phải chịu khó học-hành để có thể làm nở mày nở mặt cho cha mẹ. 

(2) Phải chịu khó học-hành để cho cha mẹ được nở mày nở mặt. 

(3) Phải chịu khó học-hành để làm cho cha mẹ được nở mày nở mặt. 

(Xem kẻo - chỉ mục-đích, chối-bỏ, tiêu-cực.) 
ngoài (I) (liên) vị-trí ngược lại với trong, phía trong, bề trong; vỊ-trí 
không ở trong một cái gì, không ở trong một khoảng không-gian, thời-g1an 
hay một giới-hạn nào. (1) Ngoài này mát lắm. Ra đây đi! (2) Mặt ngoài còn 
coi được, mặt trong xấu quá. (3) Ngoài sân thì còn chịu được, trong nhà 
nóng quá. (4) Mọi người ngoài đó vẫn khoẻ cả chứ? Cuộc sống có dễê-dàng 
không? (5) Ngoài giờ làm việc muốn làm gì thì làm. Nhưng trong giờ làm 
việc phải làm việc. 
ngoài (2) (IQ) không ở trong vị-trí nào đó, quyền-hạn nào đó hay một lãnh- 
vực nào đó. (1) Việc này hơi ngoài quyền-hạn của tôi. Tôi không làm được 
đâu. (2) Chỉ hơi ngoài một chút thôi. Nếu ông cố-gắng giúp thì vẫn có thể 
được. 
ngoài (3) (II) dứng trước lời tên để chỉ vị-trí không ở trong một giới-hạn 
nào, kể cả không-gian, thời-gian... lẫn tinh-thần. Ngoài là tiếng làm chứng 
cho lời tên: Lời nào đứng sau ngoài là lời tên. (1) Ngoài nhà, ngoài vườn, 
ngoài lớp, ngoài làng... (Nhà, vườn, lớp, làng... là lời tên, vì đứng sau ngoài.) 
(2) Ai đứng ở ngoài sản đó? (Sân là lời tên.) (3) Ngoài anh ra có ai biết tôi 
đến đây không? (Anh là lời tên.) (4) Ra ngoài tết, tôi sẽ về quê làm ruộng 
trồng khoai. (ŠS) Ngoài mặt thì cười-cười nói-nói vui-vẻ, nhưng trong lòng thì 
người nào cũng từmn cách làm hại những kẻ ngăn-trở bước tiến của mình. 
ngòi (liên) (tchl) (LVL98) phần nhỏ, nhọn, cứng và sắc ở bụng ong, thò ra 
rút vào được, có thể chích nọc độc. Ngày xưa, đã có lần tôi bắt ong, rồi lấy 
HgÒi của nó ra. 


Ngòi được dùng làm tiếng chỉ loại cho phần quan-trọng, nhỏ hay nhọn 
trong một số đồ vật. Ngòi bút, ngòi nổ, ngòi pháo... (lời tên = tiếng chỉ loại 
+ lời tên). 
ngòm, ngòm-ngòm (tk) không có nghĩa, nhưng khi đứng sau đen, làm tăng 
thêm độ tối-đen, dày, đặc hoặc sâu, làm cho ghê-sợ. (1) Khói đen ngòm như 
thế kia, chắc là cháy nhà mất rồi. (2) Ngõ-ngách gì mà đen ngòm-ngòm thế 
này. Thôi đừng vào ma. 
ngót (I) (liên) một loại rau, lá nhỏ bằng ngón tay cái, màu xanh lá cây, 
thường dùng để nấu canh. Ở miền Nam Việt-Nam còn gọi là bồ-ngót. Đã 
lâu, tôi không được ăn canh rau ngót. 
ngót (2) (lđ) gần đói, hơi đói, cảm thấy đoi-đói. Mới ăn xong mà đã thấy 
ngót đạ rồi. 
ngót (3) (It giảm-bớt đi, số-lượng mất đi. Rau muống xào ngót lắm. Cả rổ 
nhiều khi chỉ được một đĩa. 


ngót (4) (lđ) gần đến một con số nào đó. (1) Ông fôi đã ngót một trăm tuổi 
mà vẫn minh-mẫn tráng-kiện. (2) Đã ngót một tháng rồi, uống bao nhiêu 
thuốc, mà bệnh vẫn không thuyên-giảm. 

Khi là lời lép, ngót đứng sau lời động để chỉ gần đến một con số nào đó. 
(1) Làm ngót nứa ngày mà chỉ trả có mấy đồng bạc. (2) Đi ngót một cây số 
thì thấy một ngôi nhà ngói đỏ. 

Ngót là tiếng làm chứng cho lời số, có nghĩa là lời nào đứng sau ngót là 
lời số. Theo linh-mục Lê-Văn-Lý, lời nào đứng sau độ, chừng, ngót là lời 
số. (1) Chỉ còn ngót một tuần nữa thì tới tết. (Một là lời số.) (2) Ông tôi gần 
một trăm, bố tôi cũng ngót tám mươi. (Tám mươi là lời số.) 

Đôi khi, ngót có thể thay-thế bằng ngót-nghét. Ông rôi gần một trăm, bố 
tôi cũng ngót-nghét tám mMưƠI. 
ngọt lim (It) (Xem lịm.) 
ngọt xớt (It) (Xem xớt.) 
ngộ lỡ (ra) (nhóm) (tk) (Xem ngộ nhỡ, ngộ nhỡ ra.) 


ngộ nhỡ, ngộ nhỡ ra, ngộ lỡ ra (tk) có phận-sự như nếu, kẻo rồi, lỡ ra với 
tính-cách đề-phòng hậu-quả. (1) Nhớ mang thêm cơm nắm. Ngộ nhố giữa 
đường không có hàng quán thì cũng có cái mà ấn. [Nhớ mang thêm cơm 
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nắm. Nếu giữa đường không có hàng quán thì cũng còn có cái mà ăn.] (2) 
Mỗi người mang theo một cây gây thật dài. Ngộ nhỡ ra gặp chó dữ thì còn 
có cái mà phòng-thản. [Mỗi người mang theo một cây gậy thật dài. Nếu gặp 
chó dữ thì còn có cái mà phòng-thân.] (3) Nhớ nấu thêm cơm, ngộ nhố thằng 
Hải mang theo một hai thằng bạn về nhà thì đỡ phải chạy ra đầu đường mua 
phở. [Nhớ nấu thêm cơm; nếu thằng Hải có mang theo một hai thằng bạn về 
nhà thì cũng có cơm cho chúng nó ăn. Nếu không thì lúc đó sẽ phải chạy ra 
đầu đường mua phở.| (4) Đừng ra tay vội. Ngộ lố ra không phải nó thì sao? 
(Xem nếu.) 


nguyên trước kia (nhl) đứng đầu câu để chỉ một việc, một tình-trạng, một 
cảnh-tượng, một cái øì đó diễn ra như một thói quen đã qua đi (Thói quen 
trong quá-khứ). (1) Nguyên trước kia nó là một người đàng-hoàng tử-tế mà 
chỉ vì theo bạn theo bè mới đâm ra truy-lạc như vậy. (2) Nguyên trước kia 
anh ta một người thát-thà, mà không hiểu tại sao bây giờ lại lừa-lọc hết 
người này đến người kia. 

Nguyên trước kia có thể thay-thế bằng xưa kia, ngày xưa, hồi trước, 
vốn hay vốn dĩ. (1) Xưa kia nó là một người đàng-hoàng tử-tế mà chỉ vì theo 
bạn theo bè mới đâm ra truy-lạc như vậy. (2) Hồi trước nó là một người 
đàng-hoàng tử-tế mà chỉ vì theo bạn theo bè mới đâm ra truy-lạc như vậy. 
(3) Nó vốn là một người đàng-hoàng tứ-tế mà chỉ vì theo bạn theo bè mới 
đâm ra truy-lạc như vậy. (3) Nó vốn đĩ là một người đàng-hoàng tử-tế mà 
chỉ vì theo bạn theo bè mới đâm ra truy-lạc như vậy. 
ngươi (Ing) ngôi thứ hai số ít, dùng để nói với người dưới, tương-tự như 
mày, nhưng có vẻ coi thường hơn là mày. Ngươi còn có thể đứng sau nhà. 
Số nhiều của ø#gươi là các ngươi. (1) Ngươi nói gì ta? (2) Ngươi muốn nói gì 
thì nói. Đừng ấp-úng! (3) Nhà ngươi muốn nói gì thì nói. Đừng ấp-úng. (4) 
Các ngươi muốn gì? (Xem người.) 
người (1) (liên) (tchl) (LVLó63) con vật biết nghĩ, biết nói, biết chế-tạo và 
biết dùng các dụng-cụ để làm cho đời sống càng ngày càng khá hơn. (1) Đã 
là người, ai chẳng có lỗi-lầm? (2) Ngồi buồn lại trách ông xanh. Khi vui 
muốn khóc, buồn tênh lại cười. Kiếp sau xin chớ làm người. Làm cây thông 
đứng giữa trời mà reo. Giữa trời vách đá cheo-leo. AI mà chịu rét thì trèo với 
thông. (Nguyễn-Công-Trú). 
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Người là thành phần thứ nhất của lời tên (người cha, người mẹ, người 
cøon...; người đánh cá, người làm ruộng...; người khôn, người dại...; người số 
một, người số hai...); và người được dùng làm tiếng chỉ loại. Vì thế, có thể 
nói, người là tiếng làm chứng cho lời tên, là tiếng làm chứng của lời tên. Có 
nghĩa là: Lời nào có người là thành-phần thứ nhất, lời đó là lời tên. Người 
cha, người mẹ... là lời tên, vì có người là thành-phần thứ nhất. 
người (2) (Ing) (LVLISI) lời ngôi tôn-trọng (ngôi thứ ba số ít); tiếng tôn- 
xưng với người có địa-vị cao. Người trái ngược hẳn lại với nó (ngôi thứ ba 
số ít có vẻ coi thường hay rẻ-rúng). (1) Người đang tiếp khách. (2) Người 
làm việc ngày đêm, quên cả ăn ngữ. 

Người có thể thay-thế bằng ngài. Ngài đang tiếp khách. 

Ngài có số nhiều (các ngài), còn người (lời ngôi tôn-trọng, ngôi thứ ba số 
íO không có số nhiều. 
người (3) (Ing) đứng sau các để làm thành lời ngôi (ngôi thứ hai số nhiều) 
dùng để nói với người dưới, tương-tự như chúng mày, nhưng có vẻ coi 
thường hơn là chúng mày. (1) Các người làm gì ở đây mà ồn quá vậy? (2) 
Các người đi chỗ khác đi! (Xem ngươi.) 

Các người là ngôi thứ hai số nhiều, có vẻ coi thường. Không nên lẫn với 
mọi người. Thí-dụ như câu "Báy giờ, mọi người đã đến đông đủ cả. Chúng ta 
có thể bắt đầu buổi họp hôm nay." Mọi người là tiếng làm chủ trong câu nói 
(Bảy giờ, mọi người đã đến đông đủ cả.), có nghĩa là "tất-cả mọi người, 
không thiếu một ai". (Người, nghĩa thứ nhất [người (1)], số nhiều.) 
người nào cũng (nhóm) ai cũng, tất cả mọi người đều, người người đều. 
(1) Nó nói như thế người nào cũng bảo là đúng. (2) Người nào cũng khen cô 
đó ngoan. 
người người (nhóm) tất cả mọi người, tất cả bàn dân thiên-hạ. Ki Ló-Lợi 
phất cờ khởi-nghĩa chống giặc Minh, người người cùng một lòng hưởng-ứng. 
người (ta (1) (nhóm) con người, tất cả mọi người. Người fa sinh ra ở đời, 
ai cũng phải chết. 
người ta (2) (nhóm) tất cả mọi người không kể mình (không kể người nói - 
ngôi thứ nhất số ít và số nhiều). Người ta làm thế nào thì mình làm như vậy. 


người ta (3) ngôi thứ ba số ít. Người ta không muốn lấy mình thì mình lấy 
người khác. 

người ta (4) ngôi thứ nhất số ít. (1) Của người ta mà cứ đòi lấy! (2) Mày là 
cái thá gì mà dám xưng “người ta” với tao!?2 


Nh 


nha, nhe (tk) (tc) (Xem nhá, nhé (4).) 
nhá (1) (lđ) nhai, nhai Kĩ, nhai nát một thứ gì khó nhai. (1) Cơm nước thế 
này thì nhá sao nổi!? (2) Chỉ có một miếng xương mà nó nhá mãi không 
chán. 
nhá (2) (1đ) xẹt ra, tung ra, toé ra, văng ra rất nhanh. Nhá lứa 
nhá (3) (tk) tiếng kèm láy. Nhá là thành-phần thứ nhất của một lời (nhá- 
nhem). Lúc này, trời nhá-nhem tối, mình đứng nói chuyện ở đây dễ bị hiểu 
lầm lắm. 
nhá, nhé (4) (tk) (tc) (LVL268) tự nó không có ý-nghĩa, nhưng khi đứng 
ở cuối câu, làm cho câu nói trở thành câu khuyến-lệnh một cách thân-mật. 
(1) Anh đừng quên mua quà cho tôi nhá! (Lê-Văn-Lý). (2) Con hãy nhớ 
những lời mẹ dặn nhá! (Lê-Văn-Lý). (3) Hễ ai hỏi thì bảo thày ra vườn nhá! 
(Lê-Văn-Lý). (4) Mẹ cho con đi chơi nhá! (Lê-Văn-Lý). 

Nhá, nhé còn có biến-âm (âm trại) là nha, nhe. Nha, nhe nhẹ hơn nhá, 
nhé. 
nhá-nhem (It) (II) mờ-mờ, mờ-mờ tối, hơi tối, tranh tối tranh sáng, hơi- 
hơi. (1) Làm con gái phải nhớ lúc trời nhá-nhem không được ra khỏi nhà. 
(2) Lúc trời nhá-nhem tối là lúc âm dương gặp nhau, không nên đến chỗ 
vắng-vẻ. 
nhà (1) (liên) (tchl) (LVLI100) nơi ở của người; gia-đình; một chân trong 
một môn chơi; một triều-đại, một dòng họ làm vua. (1) Nhà tôi có năm 
gian. (2) Nhà tôi có tám người. (3) Chỉ cần thêm một nhà nữa là có thể chơi 
tam-cúc. (4) Sau nhà Lê là nhà Nguyễn Tây-sơn. 

Nhà là tiếng chỉ loại cho nơi ở cho người, dành cho người; tiếng chỉ loại 
cho công-trình xây-dựng giống nhà ở. (1) Nhà đá, nhà tranh, nhà gạch, nhà 
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khách... (lời tên = tiếng chỉ loại + lời tên). (2) Nhà ngủ, nhà nguyện, nhà thờ, 
nhà hát... (lời tên = tiếng chỉ loại + lời động). Lời nào có nhà là một thành- 
phần ở trước, lời đó là lời tên. Nhà đá .. nhà hát là lời tên. 

nhà (2) (ll) tiếng người chồng chỉ người vợ, người vợ chỉ người chồng 
(dùng như ngôi thứ ba); chỉ người vợ khi nói với chồng, chỉ người chồng khi 
nói với vợ (vợ hay chồng của người đang nói chuyện với mình). (1) Hôm 
nào nhà tôi cũng đi làm từ sáng sớm đến tối mịt mới về. (2) Thưa bà, ông 
nhà hồi này có khoẻ không a. (3) Bà nhà làm ở đâu? 

nhà (3) (II) (tchl) (LVLI82) tiếng chỉ loại cho người có nghề chuyên- 
môn. Nhà văn, nhà thơ, nhà nông, nhà giáo, nhà lính... Lời nào có nhà là 
một thành-phần ở trước, lời đó là lời tên. Nhà văn, nhà thơ .. nhà lính là lời 
tên. 

nhánh (1) (lên) cái gì (thường là cây, củ, cành, sông, hầm...) bắt nguồn từ 
cái lớn hơn hay cái chính, những cái gì (thường là sông, hầm...) nhập lại với 
nhau thành cái lớn hơn quan-trọng hơn. (1) Con sông này tới Kim-sơn thì 
chia ra làm hai nhánh. (2) Cứ lấy một nhánh tỏi nho-nhỏ vùi xuống đất mấy 
hôm là nó mọc mầm. (3) Những cây hồng có ba nhánh thường có nhiều hoa 
hơn là những cây có năm sáu nhánh. 


nhánh, lánh (2) (tk) không có nghĩa (thấy trong nhóng-nhánh, đen 
nhánh). Nhánh đứng sau lời tính đen để làm tăng thêm độ đen và vẻ bóng. 
Đen nhánh có nghĩa là vừa đen vừa bóng, có thể phản-chiếu ánh sáng. (1) 
Cô ta có nụ cười tươi và hàm răng đen nhánh; trông mới duyên-dáng làm 
sao! (2) Đôi mắt đen nhánh. Trông thật là dễ thương! (3) Tôi nhớ ngày xưa 
mẹ tôi có mái tóc dài đen nhánh. (4) Tôi nhớ me tôi thủa thiếu-thời. Lúc 
người còn sống, tôi lên mười... Nét cười đen nhánh sau tay áo... (Lưu-Ïrọng- 
L). 


nhau (I) (tk) (LVLI145) tiếng chỉ trợ-thể. Nhau đứng sau lời động chỉ 
động-tác của lời động đó đưa về chính tiếng làm chủ, và tiếng làm chủ phải 
là số nhiều (từ hai trở lên). Nói khác đi, nhau chỉ sự tương-quan hay tương- 
trợ giữa tiếng làm chủ (sự tương-quan hay tương-trợ giữa người với người, 
giữa người và vật...) (1) Chúng nó lấy nhau từ lâu rồi. (2) Thằng Kèo và con 
Cột lấy được nhau rồi. (3) Thằng bé đó và con chó con lúc nào cũng quấn 
lấy nhau. 
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Khi nhau là tiếng trợ-thể, nó có thể đứng ngay sau lời động hay tách rời 
ra xa hơn. (Giữa lời động và nhau là một tiếng kèm khác.) 
(1) Thằng Cột và con Kèo lấy nhau từ lâu rồi. 
Thằng Cột và con Kèo lấy được nhau rồi hả? 
Thằng Cột lấy con Kèo từ lâu rồi. 
(Có khi nhau đứng ngay sau lấy, có khi đứng ở xa-xa, có khi không cần.) 
(2) Chúng nó nói chuyện với nhau. (Lê-Văn-Lý). 
(3) Chúng nó viết thư cho nhau. (Lê-Văn-Lý). 
Nhau còn là một thành-phần của lời động. Đó là trường-hợp cãi nhau, 
chửi nhau, đánh nhau, vật nhau... 
(1) Nó cấi nhau với anh nó. (Lê-Văn-Lý). 
Nó và anh nó cãi nhau. 
(2) Nó đánh nhau với em nó. (Lê-Văn-Lý). 
Nó và em nó đánh nhau. 
(3) Nó chửi nhau với hết mọi người. (Lê-Văn-Lý). 
Nhau là một thành-phần của lời động khác với nhau là một tiếng trợ-thể. 
(1) (một thành-phần của lời động) 
Nó cất nhau với anh nó. (Lê-Văn-Lý). 
Nó và anh nó cãi nhau. 
Cãi nhau là một khối, không thể tách rời được. 
(2) (rợ-thể) 
Thằng Cột và con Kèo lấy nhau từ lâu rồi. 
(Không thể nói "*Thằng Cột lấy nhau với con Kèo từ lâu rồi.") 
Thằng Cột lấy con Kèo từ lâu rồi. (Nhau không phải là một thành-phần 
của lời động lấy) 
Thằng Cột và con Kèo lấy được nhau rồi hả? 
nhau (2) (tk) (LVLI45) một thành-phần của lời động, để chỉ động-tác của 
lời động đó đưa về chính tiếng làm chủ, và tiếng làm chủ phải là số nhiều (từ 
hai trở lên). Nói khác đi, đó là động-tác tương-quan hay tương-trợ giữa tiếng 
làm chủ (sự tương-quan hay tương-trợ ø1ữa người với người, giữa người và 
vật...) (1) cãi nhau, chửi nhau, đánh nhau, vật nhau... (2) Chúng tôi cấi 
nhau có mắc-mớ gì đến ai. 
Khi nhau là một thành-phần của lời động, lời động đó là một khối, không 
thể tách rời ra được. (Khác với nhau (1) (tiếng trợ-thể)). 
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(1) Nó cất nhau với anh nó. (Lê-Văn-Lý). 
Nó và anh nó cãi nhau. 
(2) Nó đánh nhau với em nó. (Lê-Văn-Lý). 
Nó và em nó đánh nhau. 
(3) Nó chửi nhau với hết mọi người. (Lê-Văn-Lý). 
Khi nhau là tiếng trợ-thể, nó có thể đứng ngay sau lời động hay tách rời 
ra xa hơn. 
Thằng Cột và con Kèo lấy nhau từ lâu rồi. 
Thằng Cột và con Kèo lấy được nhau rồi hả? 
Thằng Cột lấy con Kèo từ lâu rồi. 
(Nhau không phải là một thành-phần của lời động lấy, nên có khi đứng 
ngay sau lấy, có khi đứng ở xa-xa, có khi không cần.) 
nhẫn (1) (It) không gô-ghề, không lồi-lõm. Mặt bàn này nhắn quá. 


nhãn (2) (1đ) biết, hiểu, quen, biết rõ, hiểu rõ, quá quen. Ở vùng này, tôi 
nhắn mặt từng người một. 


nhãn (3) (1) (LVL217) đứng sau lời động hay lời tính để diễn-tả sự hoàn- 
tất, hết tất-cả, không có gì còn sót lại. (1) Chỉ có một niêu cơm, nó ăn nhấn, 
không còn lấy một hột. (2) Chơi có mấy, thua nhãn túi. 

Đôi khi nhãn đứng ngay sau hết để nhấn mạnh (như ráo). Cổ nhà có 
một nồi cơm, hai đứa chúng nó ăn hết nhẵn rồi. (Ăn là lời động. Hết là lời 
lép.) 

Nhãn có thể thay-thế bằng trơn, trọi. 

(1) Nó ăn hết nhăn rồi. 

(2) Nó ăn hết trơn rồi. 

(3) Nó ăn hết trọi rồi. 

(4) Nó ăn hết trơn hết trọi rồi. 

(Xem ráo, sạch, trơn, trọi.) 
nhăng-nhẳng (1đ) bướng-bỉnh, không chịu nghe lời. Con với cái! Đứa nào 
cũng nhăng-nhẳng như người xui. Nói không chịu nghe lời! 
nhằng-nhãng ((k) đứng sau một số lời động (bám, theo) để diễn-tả sự 
kiên-nhẫn, dai-dẳng, lì-lợm, không chịu rời; có khi làm người khác khó chịu, 
bực mình. Con với cái! Lúc nào cũng bám nhằng-nhẵng lấy mẹ. 
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nhằng-nhằng (tk) đứng sau một số lời động (bám, dai) để điễn-tả sự dai- 
dẳng, khó nhai, khó tách rời; làm bực mình. Tí gì mà dai nhằng-nhằng thế 
này! 
nhân (liên) (tchl) (LVL98) phần ở bên trong của một số quả hay hạt, có 
chức-phận làm nẩy sinh cây mới; phần nào có chức-phận như nhân trong 
một số quả, hạt; phần bên trong, quan-trọng hơn các phần khác (và ngon 
nhất) của bánh. 

Nhân được dùng làm tiếng chỉ loại đứng trước tên các thứ nhân. Nhân 
lạc, nhân bàng, nhân mận... (lời tên = tiếng chỉ loại + lời tên). 


nhấn mạnh - tiếng kèm và lời lép dùng để nhấn mạnh 
Khi nói, người nói có thể làm cho người nghe chú-ý đặc-biệt bằng cách 
nhấn mạnh. Hoặc dùng điệu-bộ, hoặc nói lớn hơn, hoặc dùng những tiếng 
đặc-biệt 
Riêng về tiếng kèm, có rất nhiều tiếng dùng để nhấn mạnh. 
- Có những tiếng nhấn mạnh câu khẳng-định. 
- Có những tiếng nhấn mạnh câu phủ-định. 
- Có những tiếng nhấn mạnh câu phủ-định có hình-thức câu hỏi. 
- Có những tiếng nhấn mạnh câu hỏi. 
- Có những tiếng nhấn mạnh câu cảm-thán. 
- Có những tiếng nhấn mạnh câu khuyến-lệnh. 
- Dùng những tiếng bắt chước âm-thanh. 
Ngoài ra, còn có thể nhấn mạnh một câu bằng cách thay-đổi thứ-tự 
thông-thường, kéo dài âm chính hay lặp đi lặp lại một tiếng. 
Thí-dụ: 
(1) Người Việt cũng phải học tiếng Việt. (Lê-Văn-Lý). 
Chính người Việt cũng phải học tiếng Việt. (Nhấn mạnh băng chính.) 
(2) Con dao này sắc quá. (Chưa nhấn mạnh.) 
Cái con dao này sắc quá! (Nhấn mạnh băng cái.) 
(3) Người Việt cũng đã đánh đuổi được quân Tàu. (Lê-Văn-Lý). 
Nguyên người Việt cũng đã đánh đuổi được quân Tàu. (Nhấn mạnh.) 
(4) Nó đọc sách cả ngày. (Chưa nhấn mạnh.) 
Nó chủ đọc sách cả ngày. (Nhấn mạnh.) 
(5) Đi nhiều biết nhiều. (Chưa nhấn mạnh.) 
Đi nhiều mới biết nhiều. (Nhấn mạnh.) 
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(6) Nó giầu. (Lê-Văn-Lý). (Chưa nhấn mạnh.) 
Nó thật giầu! (Nhấn mạnh.) 


nhận-xét khách-quan (Xem thêm mất) 
Theo linh-mục Lê-Văn-Lý, căn-cứ vào vị-trí xuất-hiện của lời lép mất 
trong một câu có tiếng thêm (túc-từ), có thể chia ra làm hai loại. 
1. Mất đứng sau lời động: 
Cọp bắt mất trâu rồi! (Mất đứng sau lời động bắt.) 
Câu này chỉ một sự nhận-xét khách-quan và là một sự-kiện đã xảy ra 
TỒI. 
2. Mất đứng sau lời động và tiếng thêm: 
Cọp bắt trâu mát! (Mất đứng sau lời động bắt và tiếng thêm trâu.) 
Câu này chỉ một sự lo-sợ chủ-quan về một sự-kiện chưa xảy ra. (Nếu 
không đề-phòng, có thể sẽ xảy ra.) 
nhất-định là (nhl) có phận-sự như "bảo-đảm là, quả-quyết là, chắc-chắn 
là", chỉ sự dứt-khoát, không nghi-ngờ... (1) Mày có nhất-định là sẽ đi chơi 
với tụi tao không? (2) Trời âm-u như thế này thì nhất-định là sẽ mưa. 


nhe, nha (tk) (tc) (Xem nhá, nhé (4).) 


nhé, nhá (tk) (tc) (LVL268) tự nó không có ý-nghĩa, nhưng khi đứng ở 
cuối câu, làm cho câu nói trở thành câu khuyến-lệnh một cách thân-mật. (1) 
Anh đừng quên mua quà cho tôi nhé! (Lê-Văn-Lý). (2) Con hãy nhớ những 
lời mẹ dặn nhé! (Lê-Văn-Lý). (3) Hễ ai hỏi thì bảo thày ra vườn nhé! (Lê- 
Văn-Lý). (4) Mẹ cho con đi chơi nhé! (Lê-Văn-Lý). 
nhè (1) (lđ) lấy lưỡi đẩy đồ ăn hay một cái gì đó ở trong miệng ra bên 
ngoài; lấy (lấy trộm, lấy cắp) không được phải trả lại. (1) Nuối đi! Con mà 
nhè ra một lần nữa thì mẹ sẽ phát cho con một cái thật đau. (2) Bắt nó nhè 
ra xem cái gì đó! (3) Người nào chẳng có máu tham. Chỉ có khi nào nuốt 
không được mới phải nhè ra thôi. (Xem lè.) 
nhè (2) (1đ) (thường-thường là trẻ con) khóc nhiều, kéo dài, làm cho người 
khác khó chịu. Kjhi nào nó hay nhè, tức là nó khó chịu trong người. Có thể 
vì nó mọc răng hay cảm-cúm. 

Nhè còn đi sau khóc để làm thành một lời động, khóc nhè có nghĩa là 
"khóc nhiều, kéo dài, tiếng không lớn, không nhỏ, làm cho người nghe phải 
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chú-ý, nhưng rất khó chịu". Khi là lời tên, khóc nhè là một lối khóc của trẻ 
con (khóc nhiều, kéo dài...) Lối khóc nhè của nó chỉ làm cho người ta ghét. 
nhè (3) (lđ) nhắm vào đúng chỗ hay đúng lúc khó-khăn, nguy-hiểm, yếu- 
đuối của người khác để ra tay (đánh, tấn-công, xin tiền...) (1) Muốn đánh thì 
phải nhè vào chỗ nhược của nó mà đánh. (2) Thằng bé đó hư lắm! Nó cứ nhè 
lúc bố mẹ nó có khách thì xin tiền. 
nhẻ, nhỉ (tk) tự nó không có ý-nghĩa, nhưng khi đứng sau lời động, lời tính 
hay ở cuối dây lời để làm thành câu hỏi. Câu hỏi với nhềẻ muốn có sự đồng- 
ý, sự ủng-hộ, sự biểu-đồng-tình hay sự bằng lòng... của người nghe. (Người 
nói nghĩ là người nghe hiểu câu hỏi của mình và có thể trả lời cho mình 
được.) (1) Hôm nay trời đẹp quá nhé? (2) Trời hôm nay đẹp nhẻ. (3) Đẹp 
quá nhể? (Đã hơi cổ) (4) Thời-giờ đi mau quá nhẻ!? (3) Bông hoa kia đẹp 
quá nhẻ!? 

Nhẻ ít được dùng hơn nhỉ. Đối với một số người, nhẻ nghe đã có vẻ cổ- 
xưa. 

Nhẻ (cũng như à, hả) ở trong các câu nói nói với người ngang hàng và 
người dưới. 
nhẻm (tk) không có nghĩa, nhưng khi đi sau đen, đen nhẻm có nghĩa là có 
màu như than hoặc gần như than và bẩn-thiu. Chui-rúc xó nào mà mặt-mày 
người-ngợm đen nhểm như thế này. 


nhỉ, nhẻ (tk) (tc) (LVLI64,165,269) tự nó không có ý-nghĩa, nhưng khi 
đứng sau lời động, lời tính hay ở cuối dây lời để làm thành câu hỏi. Câu hỏi 
với nhỉ muốn có sự đồng-ý, sự ủng-hộ, sự biểu-đồng-tình, sự thông-cảm hay 
sự bằng lòng... của người nghe. (Người nói nghĩ là người nghe hiểu câu hỏi 
của mình và có thể trả lời cho mình được.) (1) Hôm nay trời đẹp quá nhỉ? 
(2) Trời hôm nay đẹp nhỉ. (Lê-Văn-Lý). (3) Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ? (Lê- 
Văn-Lý). (4) Ra chợ đi lối nào nhỉ? (5) Thời-giờ đi mau quá nhỉ!? (Lê-Văn- 
Lý). (6) Bông hoa kia đẹp quá nhỉ!?(T) Đẹp quá nhể? (Đã hơi cổ) 

Nhỉ (cũng như à, hả) ở trong các câu nói nói với người ngang hàng và 
người dưới. 
nhiều (I) (It) số lượng hoặc ít nhất là gấp đôi lần một hoặc khó đếm hay 
không đếm được; trái ngược với ít. (1) Nói rất nhiều, mà làm chẳng bao 
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nhiêu. (2) Ăn nhiều, làm ít. (3) Không nhiều thì ít, xin bà cứu-giúp những 
người nghèo-khó. 

nhiều (2) (II) (LVL110,62) đứng trước lời tên để chỉ số nhiều. Nhiều là 
tiếng làm chứng cho lời tên. Có nghĩa là bất cứ lời nào đứng sau nhiều là lời 
tên. (1) Lắm thày thối ma; nhiều cha con khó lấy chồng! (Cha là lời tên, vì 
đứng sau nhiều.) (2) Tôi có nhiều điều muốn nói, nhưng lại ngại mở miệng. 
(Điều là lời tên, vì đứng sau nhiều.) (3) Lắm tiền nhiều của là một cái tội. 
(Của là lời tên, vì đứng sau nhiều.) 

Nhiều có thể thay-thế bằng lắm. (Nhiều và lắm có thể thay-thể cho 
nhau.) (1) Nhiều tiền, nhiều của như nó, làm gì chẳng được! (2) Lắm tiền, 
lắm của như nó, làm gì chẳng được. (3) Càng lắm danh-vọng càng nhiều 
gian-truân. (4) Lắm thày thối ma; nhiều cha con khó lấy chồng. (Tục-ngữ). 

Thông-thường, nhiều đứng trước lời tên chỉ người, vật, sự vật, cây-cối, 
đông đứng trước lời tên chỉ người. (Xem những, mấy, lắm; đông, đầy, 
các, mọi, cả.) 
nhiều (3) (I) (LVLI110) đứng sau lời động và lời tính để chỉ số nhiều. 
(Phận-sự của nhiêu là định-nghĩa cho lời động hay là lời tính.) Trong 
trường-hợp này, đôi khi có thể phân-biệt nhiều và lắm, đôi khi nhiều và lắm 
có thể thay-thế cho nhau. 

1. Nhiều và lắm khác nhau. Nhiều chỉ về lượng, còn lắm chỉ về phẩm. 

Lượng: Thưa nhiều 

Được nhiều 

Ăn nhiều. (Lê-Văn-Lý). 
Phẩm: Yêu lắm 

Ghét lắm 

Thích lắm. (Lê-Văn-Lý). 

2. Nhiều và lắm có thể thay-thế cho nhau: 

Thua cũng nhiều mà được cũng lắm. 

Ăn lắm ngủ nhiều, càng dễ bị phát phì, có ích-lợi gì đâu. 
nhiều (4) (1) (LVLI1I0) thường đứng sau lời tính hay lời động làm cho 
câu nói có ý-nphĩa mỉa-mai, phản-đối. 

Thí-dụ 1: Một người bị chê là viết chữ xấu: Chữ anh đẹp nhỉ? Người đó 
đáp lại một cách mỉa-mai: Chữ anh đẹp nhiều chứ chữ tôi đẹp mấy. (Lê-Văn- 
Lý). 
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Thí-dụ 2: - Anh hát tối ngày, làm phiền hàng xóm! 
- Anh hát nhiều, chứ tôi hát mấy! (Lê-Văn-Lý). 

nhớ (lđ) đứng trước một lời động khác, có nghĩa là "đừng quên". Có thể 
dùng giọng-điệu để nhấn mạnh. (1) Nhớ mua gạo nếp về gói bánh chưng. 
(2) Nhớ đừng đánh nhau. 

Câu khuyến-lệnh có nhớ còn được nhấn mạnh hơn với nhé, nhá, đó, đấy 
ở cuối câu. Có khi còn thêm lời ngôi (ngôi thứ hai, người phải làm theo lệnh) 
hoặc là lời ngôi và ạ, nhé. (1a) Nhớ mua gạo nếp về gói bánh chưng nhé. 
(1ä) Nhớ mua gạo nếp về gói bánh chưng nhé con. (là) Nhớ mua gạo nếp 
về gói bánh chưng đó. (2a) Nhớ đừng đánh nhau nhé. (2ä) Nhớ đừng đánh 
nhau con ạ. 
nhỡ (1) (lđ) (xưaất) làm xảy ra ngoài ý-muốn, ngoài sự dự-tính; xảy ra 
ngoài ý-muốn, ngoài sự dự-tính, dự-đoán; làm mất đi một cách đáng tiếc. 
(1) Tôi nhỡ đánh vố cái lọ của ông, tôi xin đền cái khác. (2) Nhố chuyến đò, 
nhố tàu... (Xem lỡ.) 
nhỡ (2) (lđ) (xưaết) đã qua rồi không lấy lại được, hay khó có thể lấy lại 
được. Nhỡ thì, nhố thời, nhỡ bước... (Xem lỡ.) 
nhỡ (3) (II) (xưa/ít) gần giống như nếu, dùng để chỉ một việc có thể xảy ra 
ngoài ý-muốn, ngoài sự dự-tính, dự-đoán. (1) Đến đó, nhỡ có chuyện gì xảy 
ra thì phải báo cho nhà biết ngay lập-túc. (2) Nhỡ nó có chửi con thì cũng 
cố mà nhịn con ạ. (Xem lỡ.) 
nhỡ ra (1) (nhóm) (II) (xưaết) giống như nhỡ (3), giông-giống như nếu 
không may, nếu chẳng may, để chỉ một việc có thể xảy ra ngoài ý-muốn, 
ngoài sự dự-tính, dự- đoán. (1) Nhỡ ra tới đó không gặp người ta thì phải 
làm gì? (2) Nhố ra mà nó có chửi con thì cũng cố mà nhịn con ạ. (Xem lỡ 
ra.) 
nhỡ ra (2) (nhóm) (l) (xưaất) như nếu nhưng mạnh hơn. (Nhấn mạnh 
vào ý giả-thiết.) Đừng ra tay vội. Nhố ra không phải nó thì sao? (Xem lỡ 
ra.) 
như (I) (lđ) giống, không khác. Nó như mẹ nó, vừa đẹp vừa ngoan. (2) 
Mày nói nó như tiên trên trời, tao lại thấy nó như con phông. Đẹp thì có đẹp, 
nhưng trông nó làm sao ấy. 
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như (2) (tk) (LVL248) đứng đầu một dây lời phụ so-sánh tương-đương, 
bằng nhau. Dây lời phụ so-sánh có thể đứng trước hay đứng sau dây lời 
chính. (1) Mày phải làm như lời mày hứa với tao. (2) Tao sẽ làm như lời 
mày đặn. (3) Cứ làm như lời họ yêu-cầu là xong. (4) Như lời bà nói thì cô ta 
sai. (Š) Như lời bà nói thì cô ta làm vậy không phải. 

Trong các trường-hợp (1) (2) và (3) [dây lời phụ đứng sau dây lời chính), 
như có thể thay-thế bằng y như, y hệt như, giống như, giống hệt như, 
giống y hệt như, tựa như. 

(1) Mày phải làm y như lời mày hứa với tao. 

(1a) Mày phải làm y hệt như lời mày hứa với tao. 

(1ã) Mày phải làm giống như lời mày hứa với tao. 

(1â) Mày phải làm giống (y) hệt như lời mày hứa với tao. 

(1b) Mày phải làm tựa như lời mày hứa với tao... 

Cũng trong các trường-hợp này, như còn có thể thay-thế bằng [.. (như) 
thế nào .. như vậy] hay là .. [(như) thế nào .. như thế]. (Như) thế nào đứng 
sau dây lời phụ ở trước, như vậy (hay như thế) đứng sau dây lời chính. Như 
cũng có thể thay-thế bằng [.. (như) thế nào, cứ như vậy mài] .. hay .. [(như) 
thế nào, cứ như thế mà .. ] 

như .. (như) thế nào [phụ] + .. như vậy [chính] 

.. (như) thế nào [phụ] + .. như thế [chính] 
.. (như) thế nào [phụ] + cứ như vậy mà .. [chính] 
.. (như) thế nào [phụ] + cứ như thế mà .. [chính] 

(1) Mày phải làm [dây lời chính] như lời mày hứa với tao [phụ]. 

(1a) Mày hứa với tao (như) thế nào [dây lời phụ], mày phải làm như vậy 
[chính]. 

(1ã) Mày hứa với tao (như) thế nào, mày phải làm như thế. 

(1â) Mày hứa với tao (như) thế nào, cứ như vậy mà làm. 

(1b) Mày hứa với tao (như) thế nào, cứ như thế mà làm. 

(2) Tao sẽ làm như lời mày dặn. 
(2a) Mày dặn (như) thế nào, tao sẽ làm như vậy. 
(2ã) Mày dặn (như) thế nào, tao sẽ làm như thế. 
(2â) Mày dặn (như) thế nào, cứ như vậy tao làm. 
(2b) Mày dặn (như) thế nào, cứ như thế tao làm. 
(3) Cứ làm như lời họ yêu-cầu là xong. 
(3a) Họ yêu-cầu (như) thế nào, cứ làm như vậy. 


509 


(3ä) Họ yêu-cầu (như) thế nào, cứ làm như thế. 

(3â) Họ yêu-cầu (như) thế nào, cứ như vậy mà làm. 

(3b) Họ yêu-cầu (như) thế nào, cứ như thế mà làm. 

Như còn có thể thay-thế bằng theo như. (1) Mày phải làm theo như lời 
mày hứa với tao. (2) Tao sẽ làm theo như lời mày đặn. (3) Cứ làm theo như 
lời họ yêu-cầu là xong. (4) Theo như lời bà nói thì cô ta sai. (Š5) Theo như lời 
bà nói thì cô ta làm vậy không phải. (6) Theo như ý tôi, chúng mình nên ở 
nhà. 
như (3) (tk) tiếng kèm nối-kết và so-sánh tương-đương. Như được dùng 
để nối một lời hay một nhóm lời (dùng để làm thêm nghĩa) với một lời hay 
một dây lời đứng trước, để chỉ sự so-sánh tương-đương, bằng nhau, giống 
nhau, y hệt nhau. 

(1) Đẹp như tiên. (Lời tính + như + lời tên) 

(2) Cô ấy đẹp như tiên. (Dây lời + như + lời tên) 

(3) Cô ấy đẹp như tiên trên trời. (Dây lời + như + nhóm lời tên) 

Như có thể nhấn mạnh bằng như là. 

(1) Đẹp như là tiên. (Lời tính + như là + lời tên) 

(2) Cô ấy đẹp như là tiên. (Dây lời + như là + lời tên) 

(3) Cô ấy đẹp như là tiên trên trời. (Dây lời + như là + nhóm lời tên) 

Trongmột câu nói khuyến-lệnh (chỉ-bảo, khuyên-răn, ra lệnh), như có thể 
nhấn mạnh bằng như là. (1) Cứ coi như mọi việc đã xong rồi, thì đỡ phải lo- 
lắng. (1') Cứ coi như là mọi việc đã xong rồi, thì đỡ phải lo-lắng. (2) Cứ 
tưởng-tượng như người ta đang nghe mình nói, thì mình sẽ không nói bậy 
nữa. (2') Cứ tưởng-tượng như là người ta đang nghe mình nói, thì mình sẽ 
không nói bậy nữa. (3) Cứ xem như không có chuyện gì xảy ra, thì mình sẽ 
tự-nhiên hơn. (3) Cứ xem như là không có chuyện gì xảy ra, thì mình sẽ tự- 
nhiên hơn. (4) Hãy làm như tôi nói, thì mọi việc sẽ đâu vào đấy. (4) Hãy làm 
như là tôi nói, thì mọi việc sẽ đâu vào đấy. 
như (4) có thể đứng đầu một nhóm lời trong một câu nói, để chỉ sự tương- 
đương, giống nhau. 

(1) Như thế này mãi, ai mà chịu nổi. 

(2) Như ý tôi, mình không nên đi. 
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như thế (I) (nhl) như vừa mới nói, như vừa mới kể, vừa mới trình-bày. 
Việc làm thì như thế, việc nhà thì như thế. Có ai khổ như tôi đâu! (Xem như 
vậy.) 

như thế (2) (nhl) Như là tiếng so-sánh tương-đương, bằng nhau. Thế là lời 
tên. (Có thể có tiếng biểu-thị này, kia đứng sau.) (1) Ngoan như thế ai mà 
không thương. (2) Cứ như thế mãi, không ai chịu nổi. (3) Như thế này sẽ làm 
cho mọi người chán-nẩn. (4) Như thế là sai rồi! (5) Như thế này mãi, ai mà 
chịu nổi. (6) Tại sao như thế này, mà không phải như thế kia. 


như thế (3) (nhl) Như là lời động. (Có thể có đã ở trước để chỉ sự việc đã 
xảy ra.) Thế là lời tên. (Có thể có tiếng chỉ-định này, kia đứng sau.) Đã như 
thế này thì cũng đành phải chịu. 

như thế nào (1) (nhóm) (íc) giông-giống như thế nào, có phận-sự như 
"bất-kì mức-độ nào", "mức-độ nào cũng vậy". (1) Dà có phải đau-khổ đến 
như thế nào tôi cũng không than-thở. (2) Có đói đến như thế nào chăng nữa 
tôi cũng không đến nhà nó xin ăn. (3) Dù em có thương anh đến như thế nào 
chăng nữa, anh cũng không lấy em được. (4) Dù em có ghét anh như thế nào 
chăng nữa, anh vẫn thương em. (Xem thế nào và đến mấy.) 


như thế nào (2) (nhóm) đứng một mình, đứng ở đầu câu, giữa câu hay 
cuối câu để làm thành câu hỏi về thể-cách, cách-thức, tính-chất, trạng-thái, 
tình-trạng... (1) Như thế nào? Nói đi! (2) Như thế nào là đẹp? Như thế nào 
là xấu? (3) Làm như thế nào bây giờ đây? (4) Cô đó đẹp như thế nào mà 
mày cứ khen hoài vậy? (5) Nếu gặp cô ấy thì tôi phải nói như thế nào? (6) 
Mày cứ khen người ta đẹp; nhưng đẹp như thế nào? 

Như thế nào có thể thay-thế bằng thế nào. (1) Thế nào? Nói đi! (2) Thế 
nào là đẹp? Thế nào là xấu? 


như thế nào .. cứ như thế mà.. [khuôn] (Xem như thế nào .. như thế.) 
như thế nào .. cứ như vậy mà.. [khuôn] (Xem như thế nào .. như thế.) 


như thế nào .. như thế [khuôn] giống hệt như. Như thế nào đứng sau dây 
lời phụ ở trước, như thế đứng sau dây lời chính. Như thế nào có thể thay-thế 
bằng thế nào. Như thế có thay-thế bằng như vậy, cứ như thế mà, cứ như vậy 
mà. 
như .. (như) thế nào [phụ] + .. như thế [chính] 
.. (như) thế nào [phụ] + .. như vậy [chính] 
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.. (như) thế nào [phụ] + cứ như thế mà .. [chính] 
. (như) thế nào [phụ] + cứ như vậy mà .. [chính] 
(1) Mày phải làm [dây lời chính] như lời mày hứa với tao [phụ]. 
(1a) Mày hứa với tao như thế nào [dây lời phụ], mày phải làm như thế 
[chính]. 
(1ã) Mày hứa với tao thế nào [dây lời phụ], mày phải làm như vậy 
[chính]. 

(1â) Mày hứa với tao như thế nào, mày phải làm như thế. 
(1b) Mày hứa với tao thế nào, mày phải làm như thế. 
(1c) Mày hứa với tao như thế nào, cứ như vậy mà làm. 
(1ch) Mày hứa với tao thế nào, cú như thế mà làm. 

(2) Tao sẽ làm như lời mày đặn. 

(2a) Mày dặn như thế nào, tao sẽ làm như thế. 

(2ä) Mày dặn thế nào, tao sẽ làm như thế. 

(2â) Mày dặn như thế nào, cứ như thế tao làm. 

(2b) Mày dặn thế nào, cứ như vậy tao làm. 
(3) Cứ làm như lời họ yêu-cầu là xong. 
(3a) Họ yêu-cầu như thế nào, cứ làm như thế. 
(3ä) Họ yêu-cầu thế nào, cứ làm như thế. 
(3â) Họ yêu-cầu như thế nào, cứ như thế mà làm. 
(3b) Họ yêu-cầu thế nào, cứ như vậy mà làm. 
(Xem như). 


như thế nào .. như vậy [khuôn] (Xem như thế nào .. như thế.) 


như vậy (nhl) như vừa mới nói, như vừa mới kể, vừa mới trình-bày, vừa 
mới nghe kể. (1) Việc làm thì như vậy, việc nhà thì như vậy. Có ai khổ như 
tôi đâu! (2) Ngoan như vậy ai mà không thương. (3) Cứ như vậy mấi, không 
ai chịu nổi. (4) Như vậy là sai rồi! (5) Đã như vậy thì cũng đành phải chịu. 
(Xem như thế.) 

Thường-thường như vậy có thể thay-thế bằng như thế. (1) Việc làm thì 
như thế, việc nhà thì như thế. Có ai khổ như tôi đâu! (2) Ngoan như thế ai 
mà không thương. (3) Cứ như thế mãi, không ai chịu nổi. (4) Như thế là sai 
rồi! (5S) Đã như thế thì cũng đành phải chịu. 

Ngược lại, có khi như thế có thể thay-thế bằng như vậy, có khi phải 
thay-đổi đôi chút mới thay-thế được. 
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nhức, nhưng-nhức (lI) (tk) không có nghĩa, nhưng khi đi sau đen, đen 
nhức (cho đến nay [năm 2002] chỉ nói về vẻ đẹp của răng đen) có nghĩa là 
có màu đen thật là đen, đen như than, đen đều, sạch và bóng, trông rất đẹp. 
Đã có nụ cười tươi, lại thêm hàm răng đen nhức, làm cho bao nhiêu người 
chết mê chết mệt là phải rồi. 

Nhức còn được nhấn mạnh bằng cách nhắc đi nhắc lại (nhưng-nhức). 
Đã có nụ cười tươi, lại thêm hàm răng đen nhưng-nhức, làm cho bao nhiêu 
người chết mê chết mệt là phải rồi. 
nhức, nhưng-nhức (2) (It) đau, buốt một cách liên-tục ở một chỗ nào đó 
trên người. (1l) Nhúc đầu, nhức xương, nhức tay, nhức răng, nhức tai, nhức 
tim... (2) Không biết tại sao hôm nay tôi nhức đầu quá, chịu không nổi. (3) 
Cứ khi nào thời-Hết thay-đổi là tôi bị nhức lưng. 

Nhức còn được lặp đi lặp lại (nhưng-nhức) để diễn-tả cường-độ của nhức 
bớt đi. - Ông đã đỡ nhức đầu chưa? - Cám ơn, chỉ còn hơi nhưng-nhức thôi. 


nhưng (tk) (Xem nhưng mà, mà.) 


nhưng-nhức (lI) (tk) Nhưng-nhức là tiếng láy của nhức. Nhưng-nhức 
không có nghĩa, nhưng khi đi sau đen, đen nhưng-nhức (cho đến nay [năm 
2002] chỉ nói về vẻ đẹp của răng đen) có nghĩa là có màu đen thật là đen, 
đen như than, đen đều, sạch và bóng, trông rất đẹp. Đá có nụ cười tươi, lại 
thêm hàm răng đen nhưng-nhức, làm cho bao nhiêu người chết mê chết mệt 
là phải rồi. 

nhưng-nhức (2) (l) đau, buốt một cách liên-tục ở một chỗ nào đó trên 
người, nhưng không đau, không buốt nhiều như nhức. - Ông đã đỡ nhức đầu 
chưa? - Cám ơn, chỉ còn hơi nhưng-nhúức thôi. 


nhưng mà, nhưng, mà, mà lại, song (tk) (LVL233,257) nối-kết hai dây lời 
với nhau hay đối-chiếu hai ý-tưởng. Trong đó, yếu-tố thứ hai (có nhưng mà, 
nhưng, mà, mà lại) đứng sau, thường đối-lập hay khác yếu-tố thứ nhất. Nói 
rõ hơn, nhưng mà, nhưng, mà, mà lại đứng đầu một dây lời đứng sau, đối- 
lập với dây lời đứng trước. (Khác với điều vừa nói, khác với lẽ thường.) (1) 
Nó nhỏ nhưng mà khôn. (1a) Nó nhỏ nhưng khôn. (1ã) Nó nhỏ mà khôn. (1â) 
Nó nhỏ mà lại khôn. (Lê-Văn-Lý). (2) Mấy con cua này nhỏ nhưng mà chắc. 

Nhưng mà, nhưng, mà và mà lại có thể thay-thế cho nhau. Tuy-nhiên, 
đôi khi câu nói cũng phải thay đổi đôi chút cho êm tai. (1) Mấy con cua này 
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nhỏ nhưng mà chắc. (2) Mấy con cua này nhỏ nhưng rất chắc. (3) Mấy con 
cua này nhỏ mà chắc. (4) Mấy con cua này nhỏ mà lại rất chắc. Trong thí- 
dụ thứ hai và thứ tư, có rất nghe êm tai hơn. 
Nhưng mà, nhưng, mà, mà lại, song còn ở trong câu nói có dây lời phụ 

ở phía trước, bắt đầu bằng tuy, dù, đầu, mặc dù, mặc dầu. 

Tuy đã già rồi, mà ông ta còn khoẻ lắm. 

Mặc dù đã ngoài ba mươi, mà cô ta trông chẳng khác gì con gái mười tám. 

Tuy còn trẻ, mà cách cư-xử của nó chẳng khác gì người lớn. 

(Xem tuy, tuy rằng, tuy là, dù, đầu.) 


những (1) (tk) (LVL106,62) đứng trước lời tên để chỉ số nhiều, không nói 
rõ là bao nhiêu, hoặc giới-hạn trong một loại nào đó, một số nào đó. Những 
là tiếng làm chứng cho lời tên. Có nghĩa là bất-cứ lời nào đứng sau những là 
lời tên. (1) Những người này đều có thể tin-tưởng được. (Người là lời tên, vì 
đứng sau những.) (2) Những ngày cuối cùng của năm học thường bận-rộn 
vô-càng. (Ngày là lời tên, ngày cuối cùng của năm học là nhóm lời tên, vì 
đứng sau những.) (3) Những gì em gửi cho anh, anh để đâu? (Gì là lời tên, 
vì đứng sau những.) (4) Những lần em đến thăm anh là những kỉ-niệm đáng 
ghỉ nhớ nhất. (Lần là lời tên, vì đứng sau những.) (5) Những người đẹp 
thường hay chết yếu. (Người là lời tên, vì đứng sau những.) (Xem mấy, 
lắm, nhiều; đông, đầy, các, mọi, cả.) 


những (2) ((k) (tc) đứng trước nhóm lời tên bắt đầu bằng con số, để nhấn 
mạnh vào con số và để diễn-tả sự ngạc-nhiên, chuyện khó tin mà có. (I1) 
Thằng đó ăn khoẻ lắm. Môi bữa nó ăn những năm bát cơm! (2) Chiều hôm 
nay có mười người đến đây tìm anh. - Những mười người! (3) Bà ta già hơn 
ông chồng những mười hai tuổi, mà trông vẫn đẹp đôi, không thấy gì khác- 
biệt. 

những (3) (tk) (tc) (LVLI07) đứng trước lời động, làm tăng thêm nghĩa 
của lời động. Trong trường-hợp này những có thể thay-thế bằng nhóm "chỉ .. 
mà thôi". (1) Ngài những lo cứu chữa kẻ nghèo. [Ngài chỉ lo cứu chữa kẻ 
nghèo mà thôi.] (Lê-Văn-Lý). (2) Ngày đêm tôi những mong cho thằng con 
lớn hồi-tâm trở lại với gia-đình. [Ngày đêm tôi chỉ mong cho thằng con lớn 
hồi-tâm trở lại với gia-đình mà thô!]. (3) 7 ngày biết anh, em những ưóc sao 
chúng mình được gần nhau mấãi-mấi. [Tù ngày biết anh, em chỉ ước sao 
chúng mình được gần nhau mãi-mãi mà thôi. ] 
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những... cùng.. [khuôn] (tk) chỉ số nhiều, không nói rõ là bao nhiêu. 
Những đứng trước lời tên thứ nhất, cũng đứng trước lời tên thứ hai. Tờ đây 
về quê tôi, toàn là những suối cùng đèo. 

những .. là.. [khuôn] (tk) chỉ số nhiều, không nói rõ là bao nhiêu. Những 
đứng trước lời tên. Lời tên được nhăc đi nhắc lại. (1) 7 đây về quê tôi, toàn 
là những đèo là đèo. (2) Vườn nhà anh, những hoa là hoa, trông mà sướng 
mắu 


những như, những như là (nhóm) (tk) đứng đầu một dây lời phụ vừa chỉ 
sự giả-thiết, điều-kiện vừa để so-sánh. 

(1) Những như anh, anh sẽ trả lời cô ấy thế nào? 

(2) Những như là anh, anh sẽ trả lời cô ấy thế nào 2 

(3) Những như là anh, anh có thương cô ấy không? 

(4) Những như tôi thì tôi không để như vậy! 

Đôi khi những như, những như là có thể thay-thế bằng nếu như, nếu như 
là. (1) Nếu như anh, anh sẽ trả lời cô ấy thế nào? (2) Nếu như là anh, anh 
sẽ trả lời cô ấy thế nào? (3) Nếu như là tôi thì tôi không để như vậy! 

(Xem nếu như.) 


những tưởng, những tưởng là (nhóm) Những đứng trước lời động tưởng, 
làm tăng thêm nghĩa "đinh-ninh, tin chắc" có thể thay-thế bằng cứ tưởng, cứ 
tưởng là. (l) Những tưởng ăn đời ở kiếp với nhau, ai ngờ mới được vài 
tháng, anh ấy đã thay lòng đổi dạ. (2) Những tưởng là ăn đời ở kiếp với 
nhau, ai ngờ mới được vài tháng, anh ấy đã thay lòng đổi dạ. 
nhược bằng, siả-như, giả-thử, giả-sử, giả-thiết rằng, ví như, ví bằng (tk) 
đứng đầu một dây lời giả-thiết, chỉ (1) một sự-kiện có thể xảy ra, hay là (2) 
một sự-kiện được coI như một điều-kiện cho một sự-kiện khác. (LVL242). 
Dây lời có nhược băng, giả-như, giä-thử... là dây lời phụ. Dây lời này có 
thể đứng trước hay đứng sau dây lời chính. (1) Nhược bằng trời nổi cơn 
giông-bão, tôi đã hứa với anh là tôi đến thăm anh, thì tôi sẽ đến. (2) Anh 
thương em thì anh đến với em, nhược bằng không thì thôi. (3) Giả-như có 
tiền, tôi sẽ đi du-lịch. (2) Giả-thứ anh là tôi, anh có làm như tôi không? 
Nhược bằng, giả-như, giả-thử, siả-sử, giả-thiết rằng, ví như, ví bằng, 
nhược bằng có thể thay-thế bằng nếu. (Xem nếu). (1) Nếu trời nổi cơn 
giông-bão, tôi đã hứa với anh là tôi đến thăm anh, thì tôi sẽ đến. (2) Anh 
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thương em thì anh đến với em, nếu không thì thôi. (3) Nếu có tiền thì tôi sẽ đi 
du-lịch. 


ỌO 


(âm chính) 


o (I) (liên) (tđph) cô. Ó đi mô rứa? 


o (2) (lđ) tán, tán-tỉnh, chim gái, tán gái, bắt chim, bắt nhân-tình. (1) Tối 
ngày nó chỉ đi o mèo. (2) Hồi này nó o đứa nào vậy? 

o-bế (1đ) chiều-chuộng, nâng-niu, săn-sóc. Ó-Đế nó quá, nó lên nước. 

o-o (tk) tiếng bắt chước tiếng gà gáy hay tiếng người ngáy, được dùng sau 
lời động gáy hay ngáy để nhấn mạnh và làm cho linh-động hơn, tự-nhiên 
hơn. (1) Đm khuya gà gáy o-o. Sao anh không ngủ, anh mò đi đâu? (Ca- 
đao). (2) Tối nào cũng vậy, cứ vừa cơm nước xong là bố tôi đặt mình xuống 
giường, ngáy o-o vang cả nhà, vui lắm. 


ỌO 


(âm nửa trước, chúm) 


0a-oa, oe-oe (l) (tk) tiếng bắt chước tiếng khóc của trẻ con mới đẻ, được 
dùng sau lời động khóc để nhấn mạnh và làm cho linh-dộng hơn, tự-nhiền 
hơn. Tiếng khóc oa-oa lớn hơn và vang hơn tiếng khóc oe-oe. (1) Trể con 
khóc oa-oa ở đâu vậy? (2) Con nó đang khóc oe-oe kia kìa. Vào đỗ nó đi. 


0a-oa, oe-oe (2) (lđ) trẻ con mới đẻ khóc. Tiếng khóc oa-oa lớn hơn và 
vang hơn tiếng khóc oe-oe. (1) Cứ để nó oa-oa tối ngày như thế, ai mà chịu 
nổi? (2) Con nó đang oe-oe kia kìa. Vào dỗ nó đi. 

Khi nào đứng sau tiếng hay tiếng khóc, oa-oa và o0e-oe là một thành-phần 
của lời tên hay nhóm lời tên: tiếng oa-oa, tiếng oe-oe; tiếng khóc oa-oa, 
tiếng khóc oe-oe. Môi lần nghe thấy tiếng oa-oa tôi lại nhớ tới lúc nuôi con 
mọn. Vất-vả thì vất-vả thực, nhưng vui lắm. 
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oà (1) (tk) tiếng bắt chước âm-thanh của tiếng khóc lớn bật lên một cách 
đột-ngột. Ca đụng vào nó, nó đã khóc oà lên rồi. 

oà (2) (lđ) bật lên khóc một cách đột-ngột; phát ra âm-thanh "oà” thật lớn 
để làm cho người khác giật mình. (1) Chưa đụng vào nó, nó đã oà lên rồi. 
(2) Vừa đi qua cửa nhà nó, nó oà lên một tiếng thật lớn làm tôi giật bắn 
người lên. 

oặp (I) (I) (xưaất) đầy tràn, rất là đầy, đầy đến mức không chứa thêm 
được nữa. Đđ oặp lên tận miệng rồi. Đừng đổ thêm nữa! 

oặp (2) (II) thường đứng sau lời tính đầy để nhấn mạnh về sức chứa "đầy 
tràn, rất là đầy, đầy đến mức không chứa thêm được nữa". Tết năm nay, nó 
cho tôi một lọ cà đầy oặp. 


^ 


ỌO 


ô (1) (liên) dù; đô dùng để che mưa che nắng, khi giương lên có hình tròn, 
có cán để cầm. Trời không mưa không nắng mà cầm ô đi giữa đường. Người 
như vậy có bình-thường không? 

ô (2) (liên) [HV] quạ, chim qua (lông màu đen). Cảu ô. 

ô (3) (IÒ đen, màu đen. Ng ô. 

ô,ồð, ơ (4) (tk) (tc) (LVL274) đứng ở đầu câu, để diễn-tả sự ngạc-nhiên. Ô 
điễn-tả sự ngạc-nhiên có vẻ vui-mừng; ồ diễn-tả sự ngạc-nhiên có vẻ tiếc- 
nuối, hối-tiếc; ơ diễn-tả sự ngạc-nhiên bình-thường. 

Ô diễn-tả sự ngạc-nhiên có vẻ vui-mừng. 

(1) Ô, mới có ba giờ sáng! (Lê-Văn-Lý). (Còn thì-giờ để ngủ nữa.) 

(2) Ô, đến nơi rồi! (Lê-Văn-Lý). (Không ngờ đến sớm như vậy.) 

Ồ diễn-tả sự ngạc-nhiên có vẻ tiếc-nuối, hối-tiếc. 

(3) Ö, đến giờ phải dậy rồi! (Lê-Văn-L/ý). 

(4) Ö, hết tiền rồi! (Lêé-Văn-Lý). 

Ồ kéo dài diễn-tả sự phản-đối của đám đông (nhiều người cùng lên 
tiếng). Ồ....... Tiếng ồ càng được kéo dài bao nhiêu, sự phản-đối càng nhiều 
bấy nhiêu. 

ỞƠ diễn-tả sự ngạc-nhiên bình-thường. 
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(5) Ơ, trời vừa mưa vừa nắng. (Lê-Văn-Lý). 

(6) Ớ, có vát gì đang bay trên trời kìa! (Lê-Văn-Lý). 
ô hay (tc) đứng ở đầu câu, diễn-tả sự ngạc-nhiên hay vừa ngạc-nhiên vừa 
phản-đối. 

(1) Ô hay cái anh này! Làm gì thế!? 

(2) Ô hay! Mới ăn xong lại đòi ăn nữa rồi! 

Ô hay có thể thay-thế bằng ơ hay. 

(1) Ø hay cái anh này! Làm gì thế! ? 

(2) Ø hay! Mới ăn xong lại đòi ăn nữa rồi! 
ô kìa (ic) ngạc-nhiên, không thể tin được mà đã xảy ra (Khó tin mà có 
thật.) 

(1) kèa! Anh Tư sao lại ở đây!? 

(2) Ô kìa! Trời vừa mưa vừa nắng! 

Ô Kìa có thể thay-thế bằng ơ kìa. 

(1) ỞƠ kìa! Anh Tư sao lại ở đây!? 

(2) Ơ kìa! Trời vừa mưa vừa nắng! 


^Z 


ố (tk) tiếng đệm trong một số điệu hát, thường ở trong nhóm ố mới tang 
tình tang. 


ồ,ô,ơ (tk) (tc) (LVL274) đứng ở đầu câu, để đdiễn-tả sự ngạc-nhiên. Ồ 
điễn-tả sự ngạc-nhiên có vẻ tiếc-nuối, hối-tiếc; ô diễn-tả sự ngạc-nhiên có vẻ 
vui-mừng; ơ diễn-tả sự ngạc-nhiên bình-thường. 

Ồ diễn-tả sự ngạc-nhiên có vẻ tiếc-nuối, hối-tiếc. 

(3) Ö, đến giờ phải dậy rồi! (Lê-Văn-Lý). 

(4) Ö, hết tiền rồi! (Lêé-Văn-Lý). 

Ồ kéo dài diễn-tả sự phản-đối của đám đông (nhiều người cùng lên 
tiếng). Ồ....... Tiếng ồ càng được kéo dài bao nhiêu, sự phản-đối càng nhiều 
bấy nhiêu. 

Ô diễn-tả sự ngạc-nhiên có vẻ vui-mừng. 

(1) Ô, mới có ba giờ sáng! (Lê-Văn-Lý). (Còn thời-giờ để ngủ nữa.) 

(2) Ô, đến nơi rồi! (Lê-Văn-Lý). (Không ngờ đến sớm như vậy.) 

ỞƠ diễn-tả sự ngạc-nhiên bình-thường. 

(5) Ơ, trời vừa mưa vừa nắng. (Lê-Văn-Lý). 

(6) Ớ, có vát gì đang bay trên trời kìa! (Lê-Văn-Lý). 
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ôi, than ôi, hĩ ôi, hỡi ơi (1) (tc) (LVL275) đứng ở đầu câu, để diễn-tả sự 
đau-đớn, thương-tiếc. 

(U Ôi! Biết bao giờ mới lại gặp nhau. 

(2) Than ôi! Làm sao cho hết đau-khổ. (Lê-V ăn-Lý). 

(3) Hữ ôi! Như thế là hết một đời. (Lê-Văn-Lý). 

(4) Hối ơi! Tài cao mà mệnh yếu! 
ôi (2) (tk) (tc) đứng sau lời tên chỉ Trời-đất, thần-thánh, người và vật, để 
chỉ sự lo-sợ, kinh-ngạc. Ôi có thể thay-thế bằng ơi. 

(1) Trời ôi! Con phải làm sao bây giờ! 

Trời ơi! Con phải làm sao bây giờ! 
(2) Cha ôi! Cha có làm sao không? 
Cha ơi! Cha có làm sao không? 

(3) Trời-đất quỷ-thần ơi! Tại sao lại ra nông-nỗi này! 
ối (1) (liên) (Xem màng ối, nước ối.) 
ối (2) (I0 nhiều hơn thường, nhiều lắm, nhiều không kể được, chỗ nào 
cũng có, chỗ nào cũng thấy. (1) Còn ối việc phải làm, mà không có thì-giờ. 
(2) Còn ối tiền ra đó, mà nay đòi mai đòi! (3) Ối người chết đói kia kìa. 
Đừng phí-phạm! (4) Vườn cam đỏ ối thế này, trông mà sướng mắt. 
ối (3) (tk) tiếng đứng trước câu cảm-thán để diễn-tả sự đau-đớn. (1) Ối 
làng nước ơi! Nó giết chết tôi rồi! (2) Ối! Đau quá! 

Trong thí-dụ (2), ối giống á, ái. (1) Á! Đau quá! (2) Ái! Đau quá! 
ối (4) (tk) thành-phần thứ nhất của một số tiếng kèm (ối dào, ối dào ơi, ối 
sời ơi...) diễn-tả sự nghi-ngờ, không tin, thiếu tin-tưởng, chán nản. Ối dào 
ơi, có thế mà cũng ăn vạ. 
ối.. ơi,ối.. ôi,ới.. ơi (tk) (tc) [khuôn] (LVL330,275) thành-phần thứ 
nhất đứng ở đầu câu, diễn-tả sự kêu-gọi khẩn-thiết, sự lo-sợ, kinh-ngạc vô- 
cùng hoặc là tiếng khóc. Ở giữa là lời tên chỉ Trời-đất, thần-thánh, người và 
vật. 

(1L) Ối Trời ơi! Đắt-đỏ thế này thì chết đói mất! 

(2) Ới Trời-đất quỷ-thần ơi! Chúng nó tàn-ác quá! 

(3) Ối làng nước ôi! Nó đánh tôi. 

(4) Ới anh ơi! Anh đừng bỏ em! 
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Ối .. ơi và ới .. ơi còn được lắp đi lắp lại để làm tăng sự lo-sợ, kinh-ngạc, 
tiếc-thương, thất-vọng. 

(1L) Ối Trời ơi là Trời ơi! Đắt-đỏ thế này thì chết đói mất! 

(2) Ới anh ơi là anh ơi! Anh đi đâu mà bỏ em bơ-vơ thế này! (Khóc- 
thương người đã khuất). 

(3) Ối làng nước ôi là làng nưóc ôi! Nó đánh tôi. 

(4) Ới anh ơi là anh ơi! Đừng bỏ em! 

Ối dào (ơi)! (nhóm) (có thể là do "ối Giời ơi" nói trại thành "ối giào ơi", "ối 
đào ơi”, "úi dào ơi”) đứng ở đầu câu cảm-thán, có ý nói sự việc (hay người 
hoặc vật) không có gì đáng kể gì mà cũng kêu-than hoặc khoe-khoang hay 
được khen-ngợi. Cũng có khi biểu-lộ sự chán-nản, nghi-ngờ, thiếu tin-tưởng. 
(1) Ối dào ơi! Sứt da bằng người ta vấãi ruột. (2) Ối dào ơi! Người ngợm như 
thế mà có kẻ khen là đẹp! (3) Ối dào! Học-hành như thế mà đòi đỗ cao! 
(Xem Ối Trời ơi!) 

Ối Giời ơi! (nhóm) (Xem Ối Trời ơi!) 

Ối sời ơi! (nhóm) (Xem Ối Trời ơi!) 

Ối Trời ơi! (Ối Giời ơi!) (nhóm) đứng ở đầu câu kêu than thảm-thiết, hoặc 
biểu-lộ sự lo-sợ, kinh-ngạc vô-cùng hay là tiếng khóc ai-oán. Có khi Ối Trời 
ơi được thay-thế bằng "Ới Trời ơi! Ối Trời-đất quỷ-thần ơi! Ới Trời-đất 
quý-thần ơi!". 

(l) Ối Trời ơi! Nó đánh tôi đau quá! 

(2) Ối Giời ơi! Đắt-đỏ thế này thì chết đói mất! 

(3) Ới Trời-đất quỷ-thần ơi! Chúng nó tàn-ác quá! 

Ối Trời ơi còn có một biến-âm là ối sời ơi. Ối sời ơi đứng đầu câu có ý 
chê-bai, đè-biu, coi thường sự đau khổ, than-khóc, cảnh đời, hành-động của 
người khác. 

(1) Ối sời ơi! Có thế mà cũng la làng la xóm. 

(2) Ối sời ơi! N gười như thế mà đòi lấy vợ đẹp! 

(3) Ối sời ơi! Sứt da bằng người ta vãi ruột! 
ông (1) (liên) [HV] bố của bố mình. 7nh-thoảng bố tôi nói tới ông tôi, 
tôi cũng thấy hình ông trên bàn thờ, nhưng tôi không cảm thấy gần-gñũi và 
yêu-thương như đối với bà tôi. 
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ông (2) (Ing) ngôi thứ nhất số ít, lời tự xưng của ngôi thứ nhất, lời xưng-hô 
thân-mật của ông nói với con cháu, của người đàn ông đã lớn tuổi nói với 
người trẻ, lời xưng-hô hỗn-láo, ngang-ngược, trịch-thượng của một người 
đàn ông hay con trai nói với người ngang hàng và người nhiều tuổi hơn. (1) 
Ông đã già rồi mà có bao giờ kêu mệt như các cháu đâu. (2) Về nói với bố 
mẹ là ông đến chơi. (3) Đánh ông, ông không sợ đâu! (4) Rồi sẽ có ngày ông 
cho chúng mày một trận. 


ông (3) (liên) (HH) lời tên (khi đứng trước tên người) và lời lép (khi đứng 
trước tên vật, sự vật) được dùng làm tiếng chỉ loại đứng trước lời tên chỉ 
người đàn ông lớn tuổi, hay một vật được nhân-cách-hoá (coi nó như người 
hay tưởng-tượng nó là người). (1) Ông già, ông ăn mày, ông chánh, ông bá, 
ông huyện, ông quan, ông công-an, ông cảnh-sát... (2) Ông cọp, ông ba 
mươi, ông cống, ông trăng... (3) Ông giẳng ông giăng; ông giằng búi tóc; ông 
khóc ông cười. Mười ông một cỗ, đánh nhau lỗ đầu. (Đồng-đao). 

ống (liên) (tchl) (LVL100) vật rỗng, tròn và dài (hình trụ), như một đốt tre 
(gióng tre) cắt hai đầu mấu (hai đầu mặt, hai mắt). Ở bầu thì tròn, ở ống thì 
đài. (Tục-ngff). 

Ống được dùng làm tiếng chỉ loại cho vật gì tròn và thường-thường là 
đài. (1) Ống khói, ống nước, ống cống, ống quần, ống tay áo... (lời tên = 
tiếng chỉ loại + lời tên). (2) Ống nhòm, ống bơm, ống tiêm, ống chích, ống 
nhổ... (lời tên = tiếng chỉ loại + lời động). 
ống (liên) (Ing) ngôi thứ ba số ít trong một số tiếng miền Nam. Tiếng miền 
Bắc là ông ấy, tiếng miền Nam là ổng. (Dấu hỏi thay-thế cho ấy, cũng như 
anh ấy trở thành ảnh, bà ấy trở thành bả, cậu ấy trở thành cấu...) (1) ng 
là bạn của ba tôi. (2) Mấy năm trước đây, ổng hét ra lửa, mà bây giờ hiền 
như vậy đó! 


Ơ 


ơ,ô,Ồ (k) ((c) (LVL274) đứng ở đầu câu, để diễn-tả sự ngạc-nhiên. Ơ 
điễn-tả sự ngạc-nhiên bình-thường; ô diễn-tả sự ngạc-nhiên có vẻ vui-mừng; 
ồ diễn-tả sự ngạc-nhiên có vẻ tiếc-nuối, hối-tiếc. 

Ơ diễn-tả sự ngạc-nhiên bình-thường. 
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(5) Ơ, trời vừa mưa vừa nắng. (Lê-Văn-Lý). 

(6) Ớ, có vát gì đang bay trên trời kìa! (Lê-Văn-Lý). 

Ô diễn-tả sự ngạc-nhiên có vẻ vui-mừng. 

(1) Ô, mới có ba giờ sáng! (Lê-Văn-Lý). (Còn thời-giờ để ngủ nữa.) 

(2) Ô, đến nơi rồi! (Lê-Văn-Lý). (Không ngờ đến sớm như vậy.) 

Ô diễn-tả sự ngạc-nhiên có vẻ tiếc-nuối, hối-tiếc. 

(3) Ô, đến giờ phải dậy rồi! (Lê-Văn-Lý). 

(4) Ô, hết tiền rồi! (Lê-Văn-Lý). 

Ô kéo dài diễn-tả sự phản-đối của đám đông (nhiều người cùng lên 

tiếng). Ô....... Tiếng ồ càng được kéo dài bao nhiêu, sự phản-đối càng nhiều 
bấy nhiêu. 
ờ,ừ (I) (tc) (LVL334) tiếng cảm tỏ vẻ sự bằng lòng, ưng-thuận, chấp- 
nhận lời chào hay lời đề-nghi, nài-xin, năn-nï của người dưới nói với mình. 
(1) - Thưa mẹ, con đi chợ. - Ở, đi sớm về sớm. (2) - Thưa mẹ, mời mẹ vào 
xơi cơm. - Ở, mẹ vào liền. 

Một số tiếng địa-phương ở miền bác Việt-Nam, thường dùng ờư nhiều 
hơn là ờ hay ừ. (1) - Thưa mẹ, con đi chợ. - Ở#, đi sớm về sớm. (2) - Thưa 
mẹ, mời mẹ vào xơi cơm. - Ởw, mẹ vào liền. 

ờ (2) (tk) tiếng đệm khi nói. Đôi khi vì chưa tìm được lời diễn-tả đúng ý. 
Đôi khi vì lưỡng-lực. Đôi khi vì thói quen. (1) Ở, thằng đó trông cũng được, 
nhưng phải cái hơi làn. (2) Má ơi con không chịu ảnh đâu! - Ờ, không chịu 
nó thì mai mốt theo mấy thứ đầu đường xó chợ. (3) Ờ, không biết mình quên 
cái gì mà nhớ không ra. 

ơi (1) (tk) tiếng gọi, đứng sau lời tên (và đôi khi lời ngôi), để gọi. (1) Bà 
ơi! Bà có ở nhà không? (2) Mẹ ơi! Mẹ có thấy con không? (3) Lan ơi! Đi 
học. 

ơi (2) (tk) (LVL333) tiếng trả lời người ngang hàng hay người dưới, có khi 
đứng một mình, có khi đứng ở đầu câu nói. (1) Lan ơi! - Ớ/ (2) Bà ơi! - Ới! 
Đứa nào gọi đó? 

ơi (3) (tk) (LVL331,332) đứng sau lời tên trời, trời-đất, quỷý-thần (đấng 
thiêng-liêng theo quan-niệm của người Việt-Nam) để than-thở khi gặp cảnh 
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đau-đớn, nhục-nhã, oan-ức, bất-công... Đôi khi ở đằng trước có hối. (1) Trời 
ơi! Nhục chưa! (2) Trời-đất ơi! Khổ đến thế này là cùng. (3) Trời-đất thiên- 
địa ơi! Người hiền thì chết sớm, kẻ xấu vẫn sống ngang-nhiên ngoài vòng 
pháp-luật! (4) Trời-đất hối! Quỷ-thần ơi! Bao giờ loài người mới hết tàn-sát 
nhau! 

. 0i là.. (tk) (íc) [khuôn] đứng giữa lời tính nhắc đi nhắc lại, dùng để 
nhấn mạnh, giông-giống như "lắm lắm, rất là, quá, quá lắm, vô-cùng vô-tận, 
vô chừng, dễ sợ, dễ nể, hết chỗ chê, ghê hồn, đau .. đớn, tủi .. nhục, cay .. 
đắng..." (1) Đẹp ơi là đẹp. (2) Ngon ơi là ngon. (3) Xấu ơi là xấu. 

(1) Đẹp lắm lắm! Rất là đẹp! Đẹp vô-cùng-tận! Đẹp dễ sợ! ... 

(2) Ngon vô-cùng! Ngon dễ sợ! Ngon hết chỗ chê! ... 

(3) Xấu quá lắm! Xấu đau xấu đớn! Xấu túi xấu nhục! ... 

Nhiều khi, [.. ơi là ..] được thay-thế bằng [.. sao là ..] hay [.. thật là..] (1) 
Đẹp sao là đẹp! (2) Đẹp thật là đẹp! 

Đôi khi, [.. ơi là ..] đứng giữa lời động nhắc đi nhắc lại, cũng dùng để 
nhấn mạnh. (1) Chỉ có một con chó con đuổi theo nó mà nó chạy ơi là chạy! 
[Chỉ có một con chó con đuổi theo nó mà nó chạy bán sống bán chết!] (2) 
Mẹ nó chỉ nói nặng có một tí thôi mà nó đã khóc ơi là khóc! [Mẹ nó chỉ nói 
nặng có một tí thôi mà nó đã khóc như cha chết] 

.. 0i là.. ơi (tk) (tc) tiếng kêu than, diễn-tả sự thất-vọng, chán-nản, không 
được như ý. (1) Anh ơi là anh ơi! Làm thế này thì chết em rồi! (2) Con ơi là 
con ơi! Nghịch thế này tới lúc bị đòn đừng có khóc nhe con! 


ới.. ơi (ối.. ơi, ối.. ôi) (tk) (tc) [khuôn] (LVL330,275) thành-phần thứ 
nhất đứng ở đầu câu, diễn-tả sự kêu-gọi khẩn-thiết, sự lo-sợ, kinh-ngạc vô- 
cùng hoặc là tiếng khóc. Ở giữa là lời tên chỉ Trời-đất, thần-thánh, người và 
vật. 

(1) Ới anh ơi! Anh đừng bỏ em! 

(2) Ối Trời ơi! Đắt-đỏ thế này thì chết đói mất! 

(3) Ới Trời-đất quỷ-thần ơi! Chúng nó tàn-ác quá! 

(4) Ối làng nước ôi! Nó đánh tôi. 

Ới .. ơi và ối .. ơi còn được lắp đi lắp lại để làm tăng sự lo-sợ, kinh-ngạc, 
tiếc-thương, thất-vọng. 

(1) Ới anh ơi là anh ơi! Đừng bỏ em! 

(2) Ối Trời ơi là Trời ơi! Đắt-đỏ thế này thì chết đói mất! 
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(3) Ới anh ơi là anh ơi! Anh đi đâu mà bỏ em bơ-vơ thế này! (Khóc- 
thương người đã khuất) 

(4) Ôi làng nước ôi là làng nưóc ôi! Nó đánh tôi. 
ới ... ơi là.. ơi (tk) (tc) tiếng khóc hay kêu than thảm-thiết, diễn-tả sự đau- 
đớn, thất-vọng đến cùng-tận. (1) Ới mẹ ơi là mẹ ơi! Sao mẹ bỏ con! [Khóc] 
(2) Ới mẹ ơi là mẹ ơi! Mẹ làm thế thì khổ con rồi! [Than]. 
ợt (tk) đứng sau lời tính đễ nhấn mạnh, có phận-sự như "lắm", thường chỉ 
đứng sau đễ. (1) Dễ ợi! Ai mà không biết. (2) Làm dễ ợt! Trẻ con cũng làm 
được. 


Ơư 


ờư (tk) (tc) đứng ở đầu câu, để diễn-tả sự chấp-thuận miễn-cưỡng (hay 
chấp-thuận cho xong, để đỡ bị làm phiền) của người trên. 

- Thưa bố, cho con ra phố một lát. 

- Đi làm gì? Ở nhà mà học! 

- Thưa bố, con cần phải mua mấy cuốn sách. 

- Ờw, đi thì đi. Mua xong về liền! 

Tiếng miền Nam là ừ hoặc ừa. (1) Ù, đi thì đi. Mua xong về liền! (2) 
Ùa, đi thì đi. Mua xong về liền! 


P 


pàng, pàng-pàng (1) (tk) (liên) bắt chước tiếng đạn nổ của loại súng nhỏ. 
(1) Pàng! pàng! Chết chưa? (2) Tiếng pàng-pàng ở đâu vậy? 

pàng-pàng (2) ((k) bắn, nổ (đạn của loại súng nhỏ), bắn bằng miệng (làm 
ra tiếng động như tiếng đạn nổ). (1) Hắn ta giơ súng lên, pàng một phát vào 
ngay vai người mặc áo trắng. (2) Thằng cu đâu rồi? - Nó đang pàng-pàng ở 
ngoài sân kia kìa. 


Ph 
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phải (1) (I0 đúng, không sai, hợp với những điều con người chấp-nhận với 
nhau, ngược lại với trái. (l1) Sợ người ở phải, hãi người cho ăn. (Tục-ngĩ). 
(2) Ông ta là người ăn-ở rất phải đạo, ai cũng kính-nể. (3) Lời nói phải 
thường trái tai. (4) Chúng mày đánh nhau, chúng mày cấi cha cãi mẹ mày, 
mà chúng mày dám nói là chúng mày phải à? (5) - Có phải mày nói xấu tao 
không? - Phải! Làm xấu thì tao nói. (6) - Thưa bà, bà có phải là 

Đôi khi phải được thay-thế bằng đúng hay không sai. (1) - Có đúng là 
mày nói xấu tao không? - Đúng! Làm xấu thì tao nói. (2) - Có đúng là mày 
muốn gây sự với tao không? - Không sai! Tao thấy mày ngứa mắt lắm! 
phải (2) (I) ngược lại với phía bên trái; nếu đứng nhìn về phía mặt trời 
mọc, thì tay phải ở về phía nam. (1) Người Việt thường viết bằng tay phải. 
(2) Ở trên bàn tay phải của cô ta có một nốt ruồi son. (3) Ở Việt-Nam, lái xe 
bên phải; ở Úc, lái xe bên trái. 
phải (23) (I) phía ngoài của một số đồ vật và sản-phẩm. (1) Vải này đệt 
khéo quá! Không biết mặt nào là mặt phải, mặt nào là mặt trái. (2) Lật mặt 
phải lên. (3) Trải chiếu bao giờ cũng trải mặt phải. 
phải (4) (1đ) (tdph) lời đáp của người trên. (1) - Lạy cụ ạ! - Phải! Chào 
cậu. Cậu đi học hả? (2) - Thưa bà ạ! - Phải! Cô đi đâu đó? 
phải (5) (lđ) (LVLI36) đứng trước một lời động khác, có nghĩa là "có 
bổn-phận, có nhiệm-vụ làm cái gì, bị bắt buộc làm cái gì, giống như là bị bắt 
buộc". (1) Con cái phải vâng lời cha mẹ. (Lê-Văn-Lý). (2) Mọi người đều 
phải làm việc. (Lê-Văn-Lý). (3) Ở bất-cứ hoàn-cảnh nào cũng phải xử-sự 
đúng với cương-vị của mình. (4) Anh phải học-hành chăm-chỉ. (5) Nó có bỏ 
bùa cho mày không mà lúc nào mày cũng phải nói về nó vậy? 

Trong trường-hợp là câu khuyến-lệnh (dạy-bảo, khuyên-răn, ra lệnh), 
phải được nhấn mạnh hơn bằng giọng-điệu. (1) Con cái phái vâng lời cha 
mẹ. (Lê-Văn-Lý). (2) Anh phải học-hành chăm-chỉ. (3) Ra đường phải cẩn- 
thận. 
phải (6) (lđ) (LVL137) (đứng trước một lời tên để làm thành một nhóm 
lời) không thể cưỡng lại được. (1) Hai đứa nó phải lòng nhau. (2) Chắc là 
nó phải bả, nên nó mới mê-muội như vậy!? (3) Chắc là phải tà lâu quá, 
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người mới ốm-đau như vậy. (4) (2) Nó mới phải một trận đòn nên thân. 
(Không mạnh bằng "Nó mới bị một trận đòn nên thân. ") 

phải (7) (1) (LVLI36) có công-dụng như bị, nhưng nhẹ hơn. Phải 
thường-thường đứng trước lời động để chỉ công việc do kẻ khác, vật khác 
làm. Công việc đó làm cho tiếng chủ bị thiệt-thòi (mất-mát, đau-đớn, khổ- 
sở, xấu-hổ, nhục-nhã...); tiếng chủ phải chấp-nhận một cách miễn-cưỡng. 
(Không muốn mà phải nhận.) (Trong trường-hợp này phải và bị là tiếng 
thụ-thể; khác với được là tiếng đắc-thể.) (1) Nó mới phải bắt đêm qua. 
(Không mạnh bằng "Nó mới bị bắt đêm qua".) (2) Nó phải đuổi tuần trước 
mà có ai biết đâu. (Không mạnh bằng "Nó bị đuổi tuần trước mà có ai biết 
đâu.) 

Đôi khi phải đứng trước lời tên. (1) Cái anh phải gió này, làm gì vậy? 
(2) Mày có ăn phải bả không mà mày mê nó vậy? 
phải, phải như, phải như là (8) (II) có phận-sự như nếu, nếu như, giả-như, 
giá như, giả-dụ như. Phải, phải như đứng đầu một dây lời giả-thiết, chỉ (1) 
một sự-kiện có thể xảy ra, hay là (2) một sự-kiện được coi như một điều-kiện 
cho một sự-kiện khác. Dây lời có phải là dây lời phụ. (1) Phi bố nó còn tại 
chức, ai dám đụng đến nó!? (2) Phải như anh, anh có dám làm to chuyện 
không? (3) Phải như là tôi, thì tôi nhịn. 

Trong trường-hợp muốn nhấn mạnh, có thể thêm thì trước dây lời chính. 
(1) Phải bố nó còn tại chúc, thì ai dám đụng đến nó!? (2) Phải như anh, thì 
anh có đám làm to chuyện không? (3) Phải như là tôi, thì tôi nhịn. (Xem 
nếu, nếu như, nếu như là.) 
phải chỉ (giá, giá mà) (tk) (LVLI48) đứng đầu một dây lời phụ chỉ hối- 
tiếc. (1) Phải chỉ tôi có cánh, tôi sẽ bay sang bên sông ngay bây giờ. (2) 
Phải chỉ anh ải thi kì này, thế nào anh cũng đậu. (Lê-Văn-Lý). (3) Giá tôi có 
cánh, tôi sẽ bay sang qua sông. (Lê-Văn-Lý). (4) Giá mà gia-đình mình 
không nghèo-túng quá thì mình không khổ như thế này. 
phải như, phải như là, phải (II) có phận-sự như nếu, nếu như, giả-như, 
giá như, giả-dụ như. Phải như, phải như là đứng đầu một dây lời giả-thiết, 
chỉ (1) một sự-kiện có thể xảy ra, hay là (2) một sự-kiện được coi như một 
điều-kiện cho một sự-kiện khác. Dây lời có phải như là dây lời phụ. (1) 
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Phải như bố nó còn tại chức, ai dám đụng đến nó!? (2) Phải như anh, anh có 
dám làm to chuyện không? (3) Phải như là tôi, thì tôi nhịn. 

Trong trường-hợp muốn nhấn mạnh, có thể thêm thì trước dây lời chính. 
(1) Phải như bố nó còn tại chúc, thì ai dám đụng đến nó!? (2) Phải như anh, 
thì anh có dám làm to chuyện không? (3) Phải như là tôi, thì tôi nhịn. (Xem 
nếu, nếu như, nếu như là.) 
phép (liên) (tchl) (LVL99) quy-định và nguyên-tắc phải theo, cách làm 
cách đối-xử phải theo, sự bằng lòng của người trên, khả-năng thần-bí và 
huyền-bí làm ra những điều lạ-lùng. (1) Phải dạy con-cái ăn-nói cho phải 
pháp. (2) Làm gì cũng phải có pháp có tắc. 

Phép được dùng làm tiếng chỉ loại đứng trước lời động hay lời tính để làm 
thành một lời tên về đường lối, phương-cách, phương-pháp, điều thần-bí... 
Phép cộng, phép trừ, phép nhân, phép chia, phép lạ, phép lành... 
phết (1) (1đ) lấy ngòi bút viết một nét ngắn từ trên xuống dưới, đánh dấu 
phết, bôi, trát một lớp mỏng, quệt, kéo lê. (1) Phết hồ lên giấy, đừng phết 
lên mặt. (2) Sắn quần lên mà đi, đừng phết xuống bùn như vậy. 
phết (2) (liên) phẩy, tên một dấu ngắt khi viết. Dấu phết có người gọi là 
dấu phẩy. 
phết (3) (1đ) quất bằng roi, đánh bằng roi. Anh ơi! Phết cho mỗi đứa mấy 
roi giùm em. Đừng để chúng nó cãi nhau như vậy. 
phết (4) (liên) (xưa) nết ăn-ở, cách đi-đứng. 
phết (5) có lẽ là lời lép do lời tên (phết = nết ăn-ở) đi cùng với ra làm 
thành nhóm ra phết, đứng sau lời tính để nhấn mạnh, làm gia-tăng cường- 
độ. (Như lắm, quá, vô-cùng.) Đẹp ra phết! 
phỏng ((k) phải không nói gọn lại, đứng ở cuối câu câu hỏi (tiếng để hỏi 
thường là chứ) để nhấn mạnh. 

Má vẫn khoẻ chứ? (Câu hỏi thường) 

Má vẫn khoẻ chứ phỏng? — (Nhấn mạnh) 
phụ tự (liên) tiếng kèm. Phụ tự là một thuật-ngữ trong cuốn Sơ Thảo Ngữ 
Pháp Việt Nam của linh-mục Lê-Văn-Lý, do Trung-tâm Học-liệu xuất-bản 
tại Sài-øòn năm 1968 và 1972, Dân Chúa xuất-bản và phát-hành tại Gretna, 
Louisiana [Mĩ] năm 1987]. (Xem tiếng kèm.) 
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Q 


qua (1) (1đ) di-chuyển từ bên này sang bên kia. (1) Yêu nhau cởi áo cho 
nhau. Về nhà dối mẹ qua cầu gió bay. (Ca-dao). (2) Qua sông đấm buồi vào 
sóng. (Tục-ngf). 

qua (2) (lđ) vượt một khoảng không-gian để đến nơi nào đó. (1) Qua 
Pháp mới hiểu được dân mình bị bóc-lột dã-man như thế nào. (2) Ngày tôi 
qua MT, mẹ tôi khóc hết nước mắt. (3) Qua nhà bác Ba, mời bố về cho mẹ. 
qua (3) (1đ) (thời-gian) trôi đi, (sự-kiện) trở thành quá-khứ. (1) 7hế là qua 
một năm vất-vả. (2) Việc đã qua rồi, nhắc lại làm gì! 

qua (4) (1đ) thoát khỏi sự nguy-hiểm. (1) Qua cơn bạo-bệnh mới biết yêu 
đời. (2) Qua được ngưỡng của đại-học Việt-Nam không sút da cũng tróc váy. 
qua (5) (II) (LVL200) đứng sau lời động chỉ hướng đi ngang ở phía trước 
mặt, từ bên này sang bên kia hay là vượt lên trên, từng bàn tới, nói tới, từng 
kinh-nghiệm, từng là... (1) Chạy qua, chở qua, duyệt qua, đi qua, kéo qua, 
nhìn qua; ăn qua, bàn qua, làm qua, nói qua, tính qua, xét qua... (2) Chạy 
qua nhà bác Ba, mời bố về cho mẹ. (3) Chuyện này không hay; kể qua 
chuyện khác ải. (4) Lật qua trang sau. (5Š) Cô ta là người đã đi qua đời tôi, 
và để lại bao nhiêu kỈ-niệm đẹp. 

qua (6) (tdph) tôi, tao, ngôi thứ nhất số ít. (1) Qua già rồi, em hãy còn trẻ. 
(2) Hôm qua, qua tưởng qua qua thăm em được mà qua bận quá. (3) Hôm 
qua, qua nói qua qua, mà qua không qua. Hôm nay, qua nói qua không qua, 
mà qua lại qua. 

.. qua... lại [khuôn] qua và lại đứng sau một lời động được nhắc đi nhắc 
lại, để diễn-tả hành-động lặp đi lặp lại, hay là hành-động đối-đáp của ít nhất 
hai người. (1) Bàn qua bàn lại cả ngày trời mà cũng chẳng đi đến đâu. (2) 
Nói qua nói lại làm gì nữa, mất thì-giờ vô-ích. (3) Cứ nói qua nói lại mãi thế 
này, thế nào cũng có người vỡ đầu. (Xem .. tới... lui.) 

quả (liên) (tchl) (LVL98) phần của cây-cối do bầu nhuy hoa kết thành, có 
vỏ, có cùi, có hạt, có nhân, có thể ăn được. Cáy cưm này có nhiều quả quá. 
Quả nào cũng ngọt. (Xem trái.) 
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Quả được dùng làm tiếng chỉ loại đứng trước tên trái cây hay những vật 
giống trái cây. Quả chanh, quả bưởi, quả bóng, quả đất, quả lựu-đạn... (lời 
tên = tiếng chỉ loại + lời tên). 
quanh (I1) (I9) uốn khúc, không thẳng, không nói thẳng vào vấn-đề, quanh- 
co. (2) Lái xe phải để ý những khúc quanh, nhất là lúc trời mưa. (2) Thôi 
nhận đi! Chối quanh làm gì nữa! 
quanh (2) (tk) (LVL65) đứng trước lời tên để chỉ vị-trí phía bên ngoài bao 
bọc một địa-điểm hay chỉ vị-trí gần. Quanh đây có biết bao nhiêu cảnh đẹp. 

Quanh là tiếng chỉ vị-trí, làm chứng cho lời tên: Lời nào đứng sau quanh 
là lời tên. (1) Quanh nhà, quanh vườn, quanh lớp, quanh làng, quanh năm... 
(Nhà, vườn, lớp, làng, năm... là lời tên, vì đứng sau quanh.) (2) Quanh năm 
buôn-bán ở mom sông; nuôi đủ năm con với một chồng. (Trần-Té“Xương). 
(Năm là lời tên.) 


quành (lđ) (lO) vòng trở lại, quẹo (rẽ) nhanh về phía trái hay phải. (1) 
Quành lại, lẹ đi! (2) Quành về tay mặt. (3) Lái xe, tới khúc đường quành 
phải thiệt cẩn-thận. 
quân (liên) (tchl) (LVLI100) lính, người trong hàng-ngũ. CC frong vòng 
mấy ngày, Quang-Trung phá tan hai mươi vạn quân của Tôn Sĩï-nghị. 

Quân là tiếng chỉ loại cho nhóm đông người, với ý khinh-bạc, chê-baI, 
coi thường. (1) Quản kể trộm. (lời tên = tiếng chỉ loại + lời tên). (2) Quân 
ăn cắp. (lời tên = tiếng chỉ loại + lời động). (LVL100) (Xem bọn, lũ, tụi.) 


quý-hồ (tk) [HV] (xưaất) đứng trước một dây lời chỉ điều-kiện để chấp- 
nhận một cái gì khó-khăn, giông-giống như miễn sao, miễn làm sao; chỉ 
cần, chỉ cần một điều là, điều quan-trọng là... (1) Làm được hay không làm 
được cũng chẳng sao, quý-hồ là có sự cố-sắng. (2) Làm gì thì làm, khó-khăn 
mấy tôi cũng chịu, quý-hồ là anh em đồng một lòng. (3) Khổ thế nào thì khổ, 
đói cũng được, rét cũng được, quý-hồ lúc nào cũng được ở bên anh là em 
mãn-nguyện rồi. (4) Quý hồ tỉnh, bất quý hồ đa. [Chỉ cần giỏi (hoặc là tốt); 
không cần nhiều.] (Xem miễn sao.) 
quyển (liên) (tchl) (LVL9§) đơn-vị sách vở đã đóng thành tập. Sách vạn 
quyển, mà không học hay học mà không hiểu cũng chẳng biết gì. 

Quyển được dùng làm tiếng chỉ loại đứng trước tên các thứ sách-vở. 
Quyển sách, quyển số, quyển vở, quyển truyện... (Xem cuốn.) 
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quýnh (1) (I0) hoặc mừng hoặc sợ, đến độ không thể tự-chủ, chân tay lúng- 
túng, đi-đi lại-lại, đứng lên ngồi xuống, chạy ra chạy vào, không biết làm gì, 
không biết xử-trí ra sao... (1) Làm gì mà quýnh lên như vậy? (2) Nó mới hìù 
có một câu mà đã quýnh lên thì làm sao có thể lo được việc nước!? 

quýnh (2) (ll) đứng sau lời tính (thường là mừng, sợ) để làm tiếng chỉ- 
định, nhấn mạnh, gia-tăng cường-độ (như lắm, vô-cùng... nhưng có thêm ý- 
nghĩa lúng-túng, không tự-chủ được). Cho nó mấy đồng là nó đã mừng 
quýnh lên rồi, nhờ gì chẳng được. 


R 


ra (I) (1đ) rời bước hay di-chuyển về phía, tới ngoài địa-điểm hay thời- 
gian. (1) Ña sản cho mát. ở trong nhà nóng quá. (2) Ở nhà nhất mẹ nhì con. 
Ra đường lắm kẻ còn giòn hơn ta. (Ca-dao). (3) Ra tù rồi, anh sẽ làm gì để 
sống. (4) Ra giêng, tôi sẽ về thăm quê ngoại tôi ở Bắc-ninh. 
ra (2) (II) (LVLI195) đứng sau lời động chỉ hướng từ phía trong đi tới phía 
ngoài. (1) Bê ra, bếra, bưng ra, đem ra, đi ra, đổ ra, đổ bể ra, gửi ra, mang 
ra, mở ra, rút ra, tháo ra, vất ra... (2) Đi ra ngoài đi! (3) Mở ra thì biết liền 
là cái gì. 

(Xem đi, lại, vào, lên, xuống, theo, qua, sang, về, đến, khỏi.) 
ra (3) (lđ) trở nên, hoá nên, là, khám-phá được nguyên-nhân lí-do, tìm 
được. (1) Người chẳng ra người, ngợm chẳng ra ngợm. (2) Nghĩ nát óc, mà 
vẫn không ra manh-mối. (3) À, ra thế! Thế mà bây giờ tôi mới biết. 
ra (4) (II) đứng sau lời động và lời tính để chỉ sự trở nên, sự hình-thành hay 
hiệu-quả của hành-động. (1) Làm thì làm ra chuyện, không thì thôi. Đừng 
úp-úp mỏ-mở mà có ngày mất mạng. (2) Khi nào ăn thì phải ăn ra bữa, 
không được ăn vặt. (3) Đã tìm ra manh-mối chưa? (4) Lấy đâu ra tiền mà ăn 
tết bây giờ!? (5) Mới một tháng không gặp mà cô ta đã béo ra trông thấy. (6) 
Đáng lế ra anh không nên làm như vậy. Nhưng đã làm rồi thì phải tìm cách 
chống-đố cho khéo. 


ra (5) (1đ) nêu lên, cho, đưa ra. (1) Ra đề thi khó quá cũng không được mà 
dễ quá cũng không được. (2) Tại sao người xưa lại thích ra câu đối mỗi lần 
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bàn chuyện về thơ-văn? (3) Nhà nước mới ra thông-báo sẽ diệt-trừ tham- 
những đến tận gốc. 


ra (6) (l) đứng sau lời động để chỉ một hành-động hay một sự-kiện được 
trình-bày, được nêu lên cho mọi người thấy. (I) Những điều ông vừa đề ra, 
theo tôi, nói thì dễ mà làm thì khó. (2) Trước khi đưa ra một đề-nghị, cần 
phải suy-nghĩ cho chín-chắn. 

..ra.. vào [khuôn] ra và vào đứng sau một lời động được nhắc đi nhắc lại, 
để diễn-tả hành-động hay ý-nghĩ lặp đi lặp lại. (1a) Bàn ra bàn vào mãi 
cũng chẳng ấi đến đâu. (1ã) Bàn ra tán vào mãi cũng chẳng đi đến đâu. (2) 
Nói ra nói vào chỉ mất thì-giờ vô-ích. (3) Đừng đi ra đi vào như vậy, làm 
người khác chóng mặt. (Xem.. đi... lại.) 


ra phết (1) (nhóm) ra vẻ, có vẻ, ra dáng. Ra phết con nhà. 

ra phết (2) (nhóm) có lẽ phết là lời lép do lời tên (phết = nết ăn-ở) đi 
cùng với ra làm thành nhóm ra phết, đứng sau lời tính để nhấn mạnh, làm 
øla-tăng cường-độ. (Như lắm, quá, vô-cùng.) (1) Đẹp ra phế?! (2) Từ ngày 
lấy vợ, nó làm ăn khá ra phết. 

ráo (1) (liên) tên một loài rắn. Rến ráo, mắt rắn ráo. 


ráo (2) (I) khô, hết nước. (1) Quần-áo mới phơi có một chốc mà đã ráo 
cả rồi. (2) Mới ở ngoài nắng vào nhà, phải chờ cho ráo mồ-hôi mới được 
tắm. 


ráo (3) (II) (LVL217) có phận sự như hết, sạch, đi ngay sau lời tính hay 
lời động để chỉ sự trọn-vẹn, không còn gì nữa. (1) Quần-áo ướt ráo cả rồi. 
Đi tắm mau đi, kéo cẩm. (2) Đúng là nhà con đàn. Mình mới nhai được mấy 
miếng, nồi cơm đã hết ráo cả. (Hết là lời động.) 

Đôi khi ráo đi ngay sau hết để nhấn mạnh (như sạch). Quằn-áo ướt hết 
ráo cả rồi. Đi tắm mau đi, kéo cảm. (Uớt là lời tính. Hết là lời lép.) 

Giữa hết, ráo và sạch có những điểm giống nhau, nhưng cũng có những 
điểm khác nhau. Cách nói khác nhau còn tuỳ theo tiếng địa-phương và thói 
quen của từng người. 

1. Giống nhau: cùng đứng sau một số lời động, lời tính, như đi, ướt... 

(1) Mọi người đi rồi. Chẳng còn ai ở nhà. 

(1a) Mọi người đi hết rồi. Chẳng còn ai ở nhà. 

(1ã) Mọi người đi ráo rồi. Chẳng còn ai ở nhà. 
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(1â) Mọi người đi sạch rồi. Chẳng còn ai ở nhà. 

(2) Áo em ướt rồi. 

(2a) Áo em ướt hết rồi. 

(2ä) Áo em ướt ráo rồi. 

(2â) Áo em ướt sạch rồi. 
2. Khác nhau: hết xuất-hiện nhiều hơn ráo và sạch. 

(3) Áo em lấm rồi. 

(3a) Áo em lấm hết rồi. 

(3ã) Áo em lấm sạch rồi 

(4) Quằn-áo của tôi rách rồi. 

(4a) Quần-áo của tôi rách hết rồi. 

(5) Nó chẳng biết gì. Hỏi vô-ích. 

(5a) Nó chẳng biết øì hết. Hỏi vô-ích. 

(5ä) Nó chẳng biết gì ráo. Hỏi vô-ích. 

(6) Mới chạy ba vòng sân. Mệt quá! 

(6a) Mới chạy hết ba vòng sản. Mệt quá! 
3. Lời lép ráo, sạch có thể đứng sau lời lép hết, nhưng lời lép hết không bao 
giờ đứng sau lời lép ráo, sạch. 

(3) Nó ăn hết cơm rồi. 

(3a) Nó ăn hết ráo cơm rồi. 

(3ä) Nó ăn hết sạch cơm rồi. 

(3â) Nó ăn hết nhẵn cơm rồi. 

Ráo đứng trước hết, thí-dụ như: Quần-áo ráo hết rồi. Mang vào nhà đi. 
Ráo là lời tính, không phải là lời lép. 

Sạch đứng trước hết, thí-dụ như: Quéi-dọn nhà cửa sạch hết đi đã rồi mới 
được đi chơi. Sạch là lời tính, không phải là lời lép. 
ráo trơn ráo trọi (nhóm) (tk) có phận sự như hết, sạch nhưng mạnh hơn, 
đi ngay sau lời tính hay lời động để chỉ sự trọn-vẹn, không còn gì nữa. (1) 
Ướt ráo trơn ráo trọi rồi. Đi tắm mau đi! (2) Một mình mày mà ăn ráo trơn 
ráo trọi cả nồi cơm. 
rắn (liên) (tchl) (LVL98) động-vật mình dài, không tay không chân, di- 
chuyển bằng cách uốn mình. (1) Rến là con vật tôi sợ nhất. (2) Thằng nó 
khôn như rắn và có lế cũng độc như rắn. 
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Rắn còn được dùng làm tiếng chỉ loại cho những tên rắn. Rắn nước, rắn 
lục, rắn lửa, rắn giun, rắn ráo, rắn hổ-mang... 


rằng (1) (k) (LVL250) đứng trước một dây lời phụ dùng để bổ-túc cho 
dây lời chính ở phía trước. 

(1) Chúng nó cứ tưởng rằng chúng nó giỏi lắm. 

(1a) Chúng nó cứ tưởng rằng mình giỏi lắm. (Mình thay-thế chúng nó) 

(2) Chúng nó cứ tưởng rằng chúng mình giỏi lắm. (Chúng nó = ngôi thứ 
ba, số nhiều; chúng mình = ngôi thứ nhất, số nhiều) 

(3) Cứ tin rằng mình có số may-mắn, thì có ngày đói to. 

Răng hay đi sau các lời động diễn-tả một ý-tưởng hay một ý-muốn như 
báo-cáo, bảo, bẩm, nói, nghĩ, tưởng, thưa, trình, hỏi, phân-trần, trách, 
chửi, mắng, hi-vọng, mong, muốn, mong-muốn, ước, ước-ao... 


rằng (2) (tk) tiếng kèm bổ-túc và nối-kết. Rằng nối-kết hai dây lời. Dây 
lời ở đằng sau rằng bổ-túc cho dây lời ở đằng trước. Nếu sau rằng là một 
câu nói hay một số câu nói được nhắc lại nguyên-văn, khi lại bằng chữ viết, 
thường có hai chấm [:] hay dấu phẩy [,] và câu nói được nhắc lại để vào 
trong ngoặc kép [” "|. 

(1) Nhiều người nói rằng: "Người Việt-Nam thông-mĩinh và cần-ch.” 

(2) Anh ấy nói với tôi rằng: "Anh thương em nhất đời." 

Đôi khi, có thể bỏ rằng đi. Khi viết, vị-trí của rằng được thay-thế bằng 
hai chấm |:]. 

(1) Nhiều người nói: "Người Việt- Nam thông-minh và cần-cù. ” 

(2) Anh ấy nói với tôi: “Anh thương em nhất đời." 

Đôi khi rằng được thay-thế bằng là. 

(1) Nhiều người nói là người Việt-Nam thông-minh và cần-cù. 

(2) Anh ấy nói với tôi là anh ấy thương tôi nhất đời. 

(3) Chúng nó cứ tưởng là chúng nó giỏi lắm. 

(4) Cứ tin là mình có số may-máắn, thì có ngày đói to. 

Trong trường-hợp này, là là lời lép do lời động mà có, đứng trước một 
dây lời phụ dùng để bổ-túc cho dây lời chính ở phía trước. (Khác với lời 
động. Thí-dụ: Tôi là người Việt-Nam. Là là lời động.) 
rằng (3) (tk) tiếng kèm được dùng tiếng đệm cho các tiếng kèm khác. 

dẫu dẫu rằng 
dù dù rằng 
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tuy tuy rằng 
vì vì rằng 
cho là cho rằng 


(1) Dâu rằng em chẳng thương tôi. Bao năm khắc-khoải, bồi-hồi, nhớ 
mong. Bao năm ấm-ức trong lòng. Tại sao cứ nhớ cứ mong thế này!? (Kim- 
Ván). (2) Dù rằng cô ta nói như vậy, nhưng không phải vậy đâu. 
rất (tk) (LVL/70) đứng trước lời tính có nghĩa như lắm, vô-cùng (nhưng 
lắm và vô-cùng đứng ngay sau lời tính, còn rất đứng trước lời tính.) Rất là 
tiếng làm chứng cho lời tính. Lời nào đứng sau rất là lời tính. ®ấf đẹp, rất 
ngoan, rất hiền. (Đẹp, ngoan, hiền là lời tính, vì đứng sau rất.) 


rất có thể (là) (nhóm) (tk) có phận-sự như có thể (là), dễ thường nhưng 
mạnh hơn, để điễn-tả một một sự phỏng-đoán hay là một lời nói, một ý- 
tưởng không chắc-chắn lắm. Nếu cứ găng nhau mãi thế này, rất có thể là sẽ 
đánh nhau to. 

rẻ (1) (IQ ngược lại với đắt, ngược lại với mắc, có giá thấp. (1) Muốn 
buôn-bán thì phải mua rẻ bán đắt. Con có làm nổi không? (2) Thịt bò ở đây 
rẻ hơn ở thành-phố. 

rẻ (2) (tchl) tiếng chỉ loại đứng trước tên một cái gì có hình trải ra như nan 
quạt. (1) Cho tôi mua rể sườn này. (2) Tại sao lại gọi là chữm rẻ quạt? 


rề (tk) đứng sau lời tính rẻ để nhấn mạnh, có phận-sự như lắm, vô-cùng, 
mạt, thối ra... (1) Ở đây cái gì cũng rẻ rề. (2) Dừa tươi ở dưới tôi rẻ rề, muốn 
mua lúc nào cũng có. 

rề-rê (It) kéo dài mãi không biết bao giờ mới xong; khi nói về bệnh-tật, rề- 
rề là đau-ốm kéo dài mãi, tuy không nặng nhưng cũng không dứt hẳn được. 
(1) Làm gì mà cứ rề-rề mãi như thế này thì bao giờ mới xong đây!? (2) Nhà 
tôi thì từ mấy năm nay, lúc nào cũng rề-rề, thuốc men uống hoài mà vẫn vậy 
thôi. (3) Con nhà mình ốm-đau rề-rề như thế này, ai dám lấy!? 

rích (1) (tk) đứng sau lời tính cũ, hôi để nhấn mạnh (có phận-sự như lắm, 
lắm rồi, vô-cùng...) và có ý chê. (1) Chuyện đã cũ rích từ đời nảo đời nào 
mà cứ kể đi kể lại hoài. (2) Mấy con chuột hôi rích này đừng để cho trể con 
tới gần. 


rích (2) (tk) thành-phần thứ hai của rúc-rích. 
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rỉnh (1) (lđ) (tđph) mang đi, cuỗm đi; lấy đi. (1) Cuốn sách của tao mới 
để đây, đứa nào rinh đi đâu rồi!? (2) Con gái nhà đó lớn rồi mà không có ai 
chịu rinh đi cho! 

rỉnh (2) (tk) đứng sau lời động, có nghĩa như "inh, inh-ỏI, ầm, ầm-ỹ...” (1) 
Vừa nói một câu, nó đã gắt rinh lên rồi. (2) Ngày nào cũng vậy, vừa đi học 
về là chúng nó đã cười nói rinh cả nhà. 

rõ khéo (thng) (tđph) (ít) đứng trước một câu nói hay một dây lời để diễn- 
tả sự trách-móc hay mỉa-mai nhẹ-nhàng. (1) Rõ khéo! Mới nói đùa có một 
câu đã xụ mặt xuống rồi! (2) Rõ khéo! Có ai nói gì âu mà đã chốt bai-bảdi! 
(3) Rõ khéo chứa! Có ai làm gì đâu mà ăn vạ. 

rõ khổ (thng) (tđph) (ít) đứng trước một câu nói, diễn-tả sự than-thở, nuối- 
tiếc, than-trách, thông-cảm. (1) Rõ khổ! Mới nói đùa có một câu đã bị chửi 
như tát nước vào mặt! (2) Rõ khổ! Thế-gian thiếu gì người mà lại đi lấy 
thằng đó! 

rồi (I) (lđ) (tđph) (xưaýt) xong, hết. (1) Công việc chưa rồi mà đã đi 
chơi! (2) Đấã rồi đời chưa mày? (Đã chết chưa mày? Mày đã chết chưa!?) 

rồi (2) (lđ) ngược lại với có. Vô công rồi nghề. 

rồi (3) (1đ) không có gì để làm. Ăn không ngồi rồi. 

rồi (4) (tk) (LVLI125) đứng sau lời động để chỉ công việc của lời động đã 
xong, đã hoàn-tất. (1) Ăn rồi, mình đi chơi. (2) Nói rồi, ông ta khóc sướt- 
mướt. (3) Nó đến rồi. Nó lại ải rồi. 

Nếu lời động có tiếng làm thêm nghĩa, như ăn cơm, ăn cháo, ăn sáng, đi 
chơi, đi chợ, đi học, đi tắm..., rồi đứng sau tiếng thêm nghĩa. Ăn sáng rồi, 
phải đánh răng, mặc quần áo, đi học. 

Nếu lời động có tiếng chỉ-định đứng sau, như ăn hết, ăn xong..., rôi đứng 
sau tiếng chỉ-định. (1) Ăn hết rồi! (2) Ăn xong rồi, nhớ rửa bát. 
rồi (5) (tk) (LVLI25) đứng sau lời động hay lời tính để nhấn mạnh vào 
công việc của lời động hay lời tính đã xong, đã hoàn-tất, đã rõ-rệt, đã dứt- 
khoát, đã hiển-nhiên. (Cả quá-khứ lẫn quá-khứ một cách tương-đối.) (1) Đã 
muộn rồi! Ăn mau lên! (2) Đã làm xong rồi hả? (3) Ngày mái, bằng giờ này, 
tôi đã ở ngoài bãi biển rồi. (4) Nó đã biết hối lôi rồi. Đừng đánh nó nữa. (5) 
Đã hơn ba ngày rồi anh ta không đến đây. (6) Lâu rồi không gặp anh ta. 
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Không biết độ này ra sao!? (7) Đẹp rồi! Không cần trang-điểm nữa đâu! (8) 
Phải rồi! Em có thương anh đâu mà lo cho anh làm gì! (9) Cứ tình-hình này, 
vào trưa ngày mai cả nước đã yên tiếng súng rồi. 


rồi (6) (tk) (LVLI25) đứng đầu dây lời, tương-đương với "sau đó". (1) Ăn 
mau lên! Rồi đi học! (2) Làm bài xong-xuôi đâu đấy, rồi ra đây mẹ bảo. (3) 
Anh Hải đến đây chờ chị một lúc lâu rồi mới đi về. 

rồi (7) (tk) (LVL125) đứng đầu dây lời, tương-đương với "trong tương-lai, 
sẽ có một ngày, sẽ có dịp, nhất-định (sẽ xảy ra), sau này”. (1) Rồi fao cũng 
bắt được mày! (2) Rồi cũng có ngày đói rã họng ra. (3) Rồi có ngày ta sẽ 
chết. (Lê-Văn-Lý). 


rồi (8) (tk) tiếng chỉ quá-khứ trước thời-gian hiện-tại (bây giờ, hôm nay, 
tháng này, năm nay) không lâu. (1) Vờa rồi, anh Hải đến thăm chị, mà chị 
chưa về. (2) Hôm rồi, tôi mua được một chậu hoa đẹp lắm. (3) Tháng rồi, tôi 
được tăng lương. (4) Năm rồi, hai đứa con lớn của tôi ra trường. 

Trong trường-hợp này, đôi khi rồi có thể thay-thế bằng vừa rồi. (1) Hóm 
vừa rồi, tôi mua được một chậu hoa đẹp lắm. (2) Tháng vừa rồi, tôi được 
tăng lương. (3) Năm vừa rồi, hai đứa con lớn của tôi ra trường. 
rồi (9) (tk) đứng đầu dây lời thứ hai chỉ hiệu-quả. Dây lời đằng trước là 
nguyên-nhân. (1) Ăn cơm cho ngoan, rồi mẹ cho đi chơi. (2) Cứ cho nó đi 
chán đi, rồi nó sẽ quay về. (3) Nếu em không nghe lời anh, rồi có ngày hối 
cũng không kịp. (4) Đàn-đúm cho nhiều vào, rồi có ngày trắng mắt ra. 
rồi đây (1) (k) đứng trước lời động (và đôi khi đứng ở đầu câu) để chỉ 
thời-gian sắp tới không biết là bao giờ nhưng có lẽ không lâu lắm, có khi chỉ 
là sự phỏng-đoán, mơ-ước, hi-vọng... (1) Rồi đây em sẽ hiểu anh là người 
như thế nào, có thương em thật lòng không. (2) Rồi đây khi hết chiến-tranh, 
chúng mình sẽ về quê làm ruộng trồng rau, sống những ngày bằng-yên hạnh- 
phúc. (3) Những ngày tho-mộng rồi đây sẽ qua đi. (4) Cứ theo đạo-luật mới 
ban-hành, thì rồi đây, người giầu sẽ càng ngày càng giầu thêm, người nghèo 
sẽ càng ngày càng cùng-quản hơn. 
rồi đây (2) (nhóm) (Xem rồi (4), rồi (5) và đây (2).) đứng ở cuối câu để 
nhấn mạnh. (1a) Chắc con này đã tọt xuống bếp rồi! (1ã) Chắc con này đã 
tọt xuống bếp rồi đây! (2a) Chúng tôi sắp tới rồi! Đừng giục nữa! (2ä) 
Chúng tôi sắp tới rồi đây! Đừng giục nữa! 
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rồi ra (1) (tk) đứng trước lời động để chỉ thời-gian sắp tới không biết là 
bao giờ và có tính-cách phỏng-đoán. (1) Nếu cứ sống tạm-bợ như thế này 
rồi ra cũng rã đám mất thôi. (2) Nếu chúng nó không thật lòng thương-yêu 
nhau rồi ra cũng chẳng ở với nhau được đâu. 

rồi ra (2) (nhóm) Rồi là tiếng kèm đứng đầu dây lời, tương-đương với "sau 
đó". (Xem rồi (6).) Ra là lời động (có nghĩa là di-chuyển đến một vị-trí ở 
bên ngoài, ở chỗ rộng hơn, sáng hơn...) (1) Làm bài xong-xuôi đâu đấy, rồi 
ra đây mẹ bảo. (2) Ăn cho mau, rồi ra làm vườn! 

rợi, rượi (tk) đi theo sau lời tính (mát, sáng...) để nhấn mạnh (như lắm, vô- 
cùng...) thêm cảm-giác dễ chịu êm-ái thấm vào da-thịt. (1) Vào những buổi 
trưa hè nóng-nực như thế này, chỉ cần uống một hớp nước mưa mát rợi đã đủ 
nhớ suốt đời rồi; nói gì đến sự tiếp-đón nồng-hậu của gia-đình em. (2) Lúc 
bắt gặp ánh mắt của cô ta, tôi cẩm thấy mát rượi cả người. 

rơn (tk) đi theo sau lời tính (mừng, sướng) để nhấn mạnh một cách nhẹ- 
nhàng (nhẹ hơn lắm, vô-cùng...) như có cảm-giác rộn-ràng thích-thú. (1) 
Chỉ cần cho nó một cái kẹo, nó đã sướng rơn lên rồi, nói gì đến cái bánh 
chưng to như vậy. (2) Anh về nhà thì mọi người đã mừng rơn lên rồi. Không 
ai dám hạch tội anh đâu. 

ru, ư (1) (tk) (LVLI166) đứng sau lời động, lời tính hay ở cuối dây lời để 
làm thành câu hỏi. Cũng như câu hỏi với à, hử, nhỉ, câu hỏi với ru (ư) có vẻ 
lưỡng-lự, không biết có nên làm công việc mình trù-tính không. Đôi khi, 
còn có vẻ ngạc-nhiên hay mỉa-mai. Cho tới nay, câu hỏi với ru (ư) đã hơi 
cổ, thường chỉ thấy trong sách và trong văn viết, rất ít khi thấy trong câu nói 
hàng ngày. (1) Đọc sách ru? (Lê-Văn-Lý). (2) Đọc sách w? (Lê-Văn-Lý). (3) 
Con nhà đó mà đi ăn cắp 1? 

ru (2) (1đ) hát để đưa người nghe vào giấc ngủ, hát để làm cho người nghe 
ngủ. (1) Âu cho em ngủ đi con. (2) Mẹ ơi, con chưa ru nó đã ngủ rồi. 

ru (3) ((k) tiếng kèm láy. Ru là thành-phần thứ nhất của lời động ru-rú. 
Ru-rú là quanh-quần ở một nơi ít người biết tới. Cđ cuộc đời của nó chỉ ru- 
rú xó nhà, không giao-thiệp với ai. 

ru (4) (tk) đứng sau lời tính để nhấn mạnh vào tính-cách nhẹ-nhàng, đễ- 
đàng, dễ chịu, êm-thắm, trôi chảy. (1) Cuối cùng, mọi việc rồi cũng êm ru, 
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không phải mất công lo-lắng. (2) Từ ngày anh lấy vợ đến giờ, lúc nào trông 
cũng khoẻ ru. 


rúc-rích (tk) (1đ) tiếng bắt chước tiếng cười khe-khếẽ, vui-vẻ và thích-thú 
của trẻ con và con gái; có thể dùng làm lời động. (1) Cười rúc-rích như thế 
là sắp có chuyện đi nói xấu người khác rồi đó! (2) Có chuyện gì vui mà cứ 
rúc-rích như vậy!? 


rức, rưng-rức (l) (tk) (xưaất) không có nghĩa, nhưng khi đi sau đen, đen 
rức (cho đến nay [năm 2002] chỉ nói về vẻ đẹp của răng đen) có nghĩa là có 
màu đen thật là đen, đen như than, đen đều, sạch và bóng, trông rất đẹp. Đế 
có nụ cười tươi, lại thêm hàm răng đen rức, làm cho bao nhiêu người chết mê 
chết mệt là phải rồi. 

Rức còn được nhấn mạnh bằng cách nhắc đi nhắc lại (rưng-rức). Đã có 
nụ Cười tươi, lại thêm hàm răng đen rưng-rức, làm cho bao nhiêu người chết 
mê chết mệt là phải rồi. 
rức, rưng-rức (2) (lt) (xưa/t) đau, buốt một cách liên-tục ở một chỗ nào 
đó trên người. (1) Rức đầu, rúc xương, rức tay, rức răng, rúc tai, rức tim... 
(2) Không biết tại sao hôm nay tôi rức đầu quá, chịu không nổi. (3) Cứ khi 
nào thời-tiết thay-đổi là tôi bị rúc lưng. 

Rức còn được lặp đi lặp lại (rưng-rức) để diễn-tả cường-độ của rức bớt 
đi. - Ông đã đỡ rúc đầu chưa? - Cám ơn, chỉ còn hơi rưng-rức thôi. (em 
nhức, nhưng-nhức.) 


rưng-rức (l) (It) (Xem rức, rưng-rức (1).) 
rưng-rức (2) (It) (Xem rức, rưng-rức (2).) 


rưng-rức (3) (tk) không có nghĩa, nhưng khi đứng sau khóc, khóc rưng- 
rức là khóc không lớn, nhưng khóc mãi không ngừng. Mới nghe tín bà nội 
chết, mấy đứa cháu khóc rưng-rúc. 

rưỡi, rưởi (Is) (LVL364) một nửa. 

Rưỡi là một nửa của một. Thường-thường có "cái", "đồng" "phút" "giờ" 
"ngày"... đứng trước rưỡi. Thí-dụ, (1) 101.50 đ [1] một trăm lẻ một đồng 
rưỡi, [2] một trăm lẻ một đồng năm cắc (năm hào, năm mươi xu). (2) 9.30 
(9:30) chín giờ rưỡi. (3) Một ngày ruỡi. (4) Hai tháng rưỡi. (5) Ba năm rưỡi. 

Rưởi là một nửa của một trăm, một nửa của một nghìn, một vạn, một 
triệu. Thí-dụ, một trăm rưởi (150), tức là một trăm năm mươi; ba trăm rưởi 


NHI 


238 


(350), tức là ba trăm năm mươi (350); một nghìn rưởi (1500), tức là một 
nghìn năm trăm (1500); chín nghìn rưởi (9500), tức là chín nghìn năm trăm 
(9500)... 


rười-rượi (1) (tk) (Xem rượi, rợi.) 
rười-rượi (2) (tk) (Xem rượi (2).) 


rượi, rợi (1) (tk) đi theo sau lời tính (mát, sáng...) để nhấn mạnh (như lắm, 
vô-cùng...) thêm cảm-giác dễ chịu êm-ái thấm vào da-thịt. (1) Vào những 
buổi trưa hè nóng-nực như thế này, chỉ cần uống một hớp nước mưa mát rượi 
đã đủ nhớ suốt đời rồi; nói gì đến sự tiếp-đón nồng-hậu của gia-đình em. (2) 
Lúc bắt gặp ánh mắt của cô ta, tôi cảm thấy mát rượi cả người. 

Đến nay, rượi được dùng nhiều hơn rợi. 

Rượi còn được lặp đi lặp lại bằng rười-rượi. Vào buổi trưa hè nóng-nực 
như thế này, chỉ cần uống một hớp nước mưa mát rười-rượi đã đủ nhớ suốt 
đời rồi. 
rượi (2) (tk) đi theo sau lời tính (buồn) để làm tăng thêm cảm-giác không 
vui kéo dài, có dáng-vẻ ủ-rũ, làm cho người khác áy-náy hoặc bưồn lây. 
Đẹp thì có đẹp, nhưng nét mặt lúc nào cũng buồn rượi. 

Rượi còn được nhấn mạnh bằng cách lặp đi lặp lại (rười-rượi). Không 
biết cô ấy có tâm-sự gì u-uẩn mà lúc nào cũng buồn rười-rượi. 
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sạch, sạch-sẽ (I) (lt) không bẩn, không hoen-ố, không có rác, không có 
bụi, không tục-fu, không dính-dáng tới cái gì làm cho người xem cảm thấy 
ham-muốn về thú vui xác-thịt... (1) A¡ quét nhà mà sạch thế này? (2) Nhà 
sạch thì mát, bát sạch ngon cơm. (Tục-ngñ). (3) Đói cho sạch, rách cho 
thơm. (Tục-ngữ). (4) Đây là một truyện rất sạch, đề-cao tình gia-đình và tình 
bạn-bè. (5) Vào trong một căn nhà sạch-sẽ mới thấy quý-trọng công-Ìlao của 
những người quét-dọn lau-chùi nó. (6) Lí-lịch của ông ta rất sạch-sẽ; dù là 
một tì-vết nho-nhỏ cũng không có. 

Sạch còn đi sau trong (tiếng Hán-Việt là thanh) có nghĩa là "không 
phạm-lỗi, không ăn-gian, không hà-hiếp bóc-lột người khác, không làm gì 
trái với lương-tâm...". (1) Đã từ lâu, không có một người nào trong guồng 
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máy nhà nước được dân chúng khen là trong-sạch. (2) Thế nào là người 
frong-sạch? 


sạch (2) (1đ) không còn gì sót lại, không còn gì nữa. Đêm qua ải đánh 
bạc, hôm nay sạch túi rồi. Một miếng bánh mì cũng không có để găm. 


sạch (3) (II) (LVL217) đứng sau lời động hay lời tính để diễn-tả sự hoàn- 
tất, được thực-hiện tới mức tối đa, hết tất-cả, không có gì còn sót lại. (1) 
Chạy mưa không kịp, quần-áo phơi sáng nay ướt sạch rồi. (2) Bị chúng nó 
móc sạch túi mới về nhà phải không? 

Đôi khi sạch đứng ngay sau hết để nhấn mạnh (như ráo). Cổ nhà có một 
nồi cơm, hai đứa chúng nó ăn hết sạch rồi. (Ăn là lời động. Hết là lời lép.) 

Giữa hết, ráo và sạch có những điểm giống nhau, nhưng cũng có những 
điểm khác nhau. Cách nói khác nhau còn tuỳ theo tiếng địa-phương và thói 
quen của từng người. 
1. Giống nhau: cùng đứng sau một số lời động, lời tính, như đi, ướt... 

(1) Mọi người đi rồi. Chẳng còn ai ở nhà. 

(1a) Mọi người đi hết rồi. Chẳng còn ai ở nhà. 

(1ã) Mọi người đi ráo rồi. Chẳng còn ai ở nhà. 

(1â) Mọi người đi sạch rồi. Chẳng còn ai ở nhà. 

(2) Áo em ướt rồi. 

(2a) Áo em ướt hết rồi. 

(2ä) Áo em ướt ráo rồi. 

(2â) Áo em ướt sạch rồi. 
2. Khác nhau: hết xuất-hiện nhiều hơn ráo và sạch. 

(3) Áo em lấm rồi. 

(3a) Áo em lấm hết rồi. 

(3ã) Áo em lấm sạch Tồi. 

(4) Quằn-áo của tôi rách rồi. 

(4a) Quần-áo của tôi rách hết rồi. 

(5) Nó chẳng biết gì. Hỏi vô-ích. 

(5a) Nó chẳng biết øì hết. Hỏi vô-ích. 

(5a) Nó chẳng biết øì ráo. Hỏi vô-ích. 

(6) Mới chạy ba vòng sân. Mệt quá! 

(6a) Mới chạy hết ba vòng sản. Mệt quá! 


540 


3. Lời lép ráo, sạch có thể đứng sau lời lép hết, nhưng lời lép hết không bao 
giờ đứng sau lời lép ráo, sạch. 

(3) Nó ăn hết cơm rồi. 

(3a) Nó ăn hết ráo cơm rồi. 

(3ä) Nó ăn hết sạch cơm rồi. 

(3â) Nó ăn hết nhẵn cơm rồi. 

Ráo đứng trước hết, thí-dụ như: Quằn-áo ráo hết rồi. Mang vào nhà đi. 
Ráo là lời tính, không phải là lời lép. 

Sạch đứng trước hết, thí-dụ như: Quéf-dọn nhà cửa sạch hết đi đã rồi mới 
được đi chơi. Sạch là lời tính, không phải là lời lép. 

Sạch có thể thay-thế bằng trơn, trọi. 

(1) Nó ăn hết sạch rồi. 

(2) Nó ăn hết trơn rồi. 

(3) Nó ăn hết trọi rồi. 

(4) Nó ăn hết trơn hết trọi rồi. 
sai (I) (IQ (liên) trái, không phải, không đúng, không hợp với điều đã 
được quy-định hay chấp-nhận. (1) Đánh có một trang giấy mà sai bao nhiêu 
chữ. (2) Con đã sai đường lạc lối từ lâu rồi. Hối-cải đi kéo muộn. (3) Cho nó 
biết đúng sai trước đã rồi hãng phạt. (4) Sai là sai, đúng là đúng; muốn làm 
gì thì làm, đừng nhiều lời vô-ích. 
sai (2) (IQ) nhiều, có nhiều, đầy (hoa, quả, củ). (1) Vườn đào này sai quá. 
Toàn quả là quả. (2) Mùa sắn năm nay lạ lắm, củ thì rất sai, nhưng không 
được ngon như năm ngoái. 
sai (3) (1đ) bảo, ra lệnh; có khi nói là sai-bảo, sai-khiến. (1) Bà có sai nó 
đi đâu không? (2) Tao đã sai, mày phải làm. (3) Có con để sai-bảo, chứ 
không phải có con để mà thờ. (4) Muốn sai-khiến cứ việc sai-khiến, muốn ra 
lệnh cứ việc ra lệnh, nhưng không được mang bố mẹ tôi ra mà chửi. 
sạm, xạm (lf) (màu da của người da vàng) đen hoặc nâu đậm (vì nắng 
mưa). Nhìn nước da đen sạm như thế kia, đủ biết người nông-dân Việt-Nam 
vất-vd như thế nào rồi. 
sang (l) (lt) (lđ) vẻ bên ngoài của giầu có, nhiều tiền, lắm của hay là có 
vẻ giàu có, nhiều tiền, lắm của. (1) Bộ quằần-áo này trông sang lắm. (2) 
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Người sang sang cả dáng đi, sang cả tiếng nói, cái gì cũng sang. (3) Miệng 
kẻ sang có gang có thép. (Tục-ngf). 


sang (2) (1đ) chuyển quyền sở-hữu cho người khác. (1) Căn nhà này tôi 
đã sang cho người khác rồi. Đầu tháng tới tôi sẽ đưa cả gia-đình đi Tân-an. 
(2) Ngày đó, ở làng tôi, không có ai dám sang nhà sang đất cho người làng 
khác, nếu không có sự cho phép của lí-trưởng. 


sang (3) (1đ) di-chuyển, đi hay vượt từ nơi này tới nơi kia, từ điểm này đến 
điểm kia, từ chỗ này đến chỗ kia, và phải qua một khoảng nào đó. (1) Sang 
nhà bác Ba mượn cho bố cái cuốc. (2) Từ ngày sang Pháp, cô ta đẹp hẳn ra. 
(3) Sang đây với em! (4) Sang bên kia mà ngồi! (S5) Sang đưòng nhớ phải 
nhìn cẩn-thậm! (6) Sang đề khác đi! 


sang (4) (II) đi sau lời động để chỉ hướng từ nơi này tới nơi kia, từ điểm 
này đến điểm kia, từ chỗ này đến chỗ kia, và phải qua một khoảng nào đó. 
(1) Chạy sang nhà bác Ba mượn cho bố cái cuốc. (2) Từ ngày đi sang Pháp, 
cô ta đẹp hẳn ra. (3) Nhảy sang đây với em! (4) Ngồi sang ghế bên kia! (5) 
Đi sang đường nhớ phải nhìn cẩn-thận! (6) Nó nói đi sang nhà bên cạnh mà 
không biết nó đi đâu. (1) Nói sang đề khác đi! 


sao (I) (tk) đứng ở đầu, ở giữa hay ở cuối câu để làm thành câu hỏi. (1) 
Sao nó lại điên như vậy hd mày? (2) Nó điên sao mà nó làm vậy? (3) Mày 
đánh nó thật sao? 

Thường-thường câu hỏi với sao có thêm ý ngạc-nhiên, nhất là khi sao 
đứng ở cuối câu. (1) Nó chưa dậy sao? (2) Giờ này mà chưa đi học sao? (3) 
Mày mà dám đánh nó sao? 

Khi ở giữa một câu, sao có thể thay-thế bằng hay sao. Nó điên hay sao 
mà nó làm vậy? 
sao (2) (tk) (LVL/74,310,314) đứng đầu dây lời để làm thành câu hỏi về 
lí-do, duyên-cớ (Vì lí-do gì? Vì sao?) (1) Sao tốt thế này? Bật đèn lên! (2) 
Sao để nó khóc thế? (3) Sao mà mặn quá thế này? (4) Sao trông nó chán đời 
thế? (5) Hỏi nó xem sao tao mời mà không tới? (Sao đứng đầu dây lời sao 
fqO MỜI.) 

(Xem tại sao, tại vì sao, vì sao, vì làm sao, làm sao.) 


sao (3) (LVL74,310,314) đứng sau tiếng kể (thường đứng ngay sau lời 
động) và có phận-sự như tiếng thêm nghĩa, để làm thành câu hỏi có về thể- 
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cách (thế nào? như thế nào?) (1) Mày hỏi, nó nói sao? (Mày hỏi, nó nói thế 
nào?) (2) Làm sao mà đến đây được? (3) Viết sao mà để nó lôi ra toà vậy? 


sao (4) (tk) (íc) đứng ở đầu câu hay cuối câu để làm thành câu hỏi có ý 
cảm-thán. (1) Sưo mà chán quá thế này!? (2) Sao nó lại điên như vậy hả 
mày!? (3) Nó lại điên như thế này sao!? 


sao (5) (tk) (tc) đứng đầu câu để làm thành câu cảm-thán. (1) So cái 
mặt nó trông dễ ghét thế! (2) Sao mà chán đời thế này! (Tự than). 

sao (6) (liên) (ichl) những điểm sáng nho-nhỏ nhìn thấy ở trên trời khi tối. 
(1) Đêm nay, trời quang máy tạnh, sao sáng đầy trời, anh ngồi đây nhớ em. 
(2) Đố em biết vì sao nào sáng nhất đêm nay? (3) Đố em biết sao Hôm sáng 
hay sao Mai sáng? (4) Anh này chỉ dó-dẩấn! Sao Hôm cũng là sao Mai; hỏi 
thế mà cũng hỏi! (5) Sao Bắc-cực, sao Bắc-đẩu, sao chổi, sao Diêm-vương, 
sao Hải-vương, sao Hôm, sao Mai, sao Kim, sao Mộc... 


. sao là.. (tk) (tc) [khuôn] tiếng nhấn mạnh, đứng giữa lời tính nhắc đi 
nhắc lại, có công-dụng như "lắm lắm, rất là, quá, quá lắm, vô-cùng vô-tận, 
vô chừng, dễ sợ, dễ nể, hết chỗ chê, ghê hồn, đau .. đớn, tủi .. nhục, cay .. 
đắng..." (1) Đẹp sao là đẹp. (2) Ngon sao là ngon. (3) Xấu sao là xấm. 

(1) Đẹp lắm lắm! Rất là đẹp! Đẹp vô-cùng-tận! Đẹp dễ sợ! ... 

(2) Ngon vô-cùng! Ngon dễ sợ! Ngon hết chỗ chê! ... 

(3) Xấu quá lắm! Xấu đau xấu đớn! Xấu tải xấu nhục! ... 

Nhiều khi, [.. sao là ..| được thay-thế bằng [.. ơi là ..] hay [.. thật là..] (1) 
Đẹp ơi là đẹp! (2) Đẹp thật là đẹp! 
sau (1) (liên) ngược lại với trước; nơi, chỗ, vị-trí ngược hẳn lại với hướng 
mắt nhìn thẳng; (nơi, chốn, chỗ, vị-trí) bị che bởi một cái gì khác, khuất, 
không thấy. (1) Nhà đằng sau lớn hơn nhà tôi rất nhiều. (2) Phía sau nhà 
tôi là một con sông đào. (3) Xoay cái bàn này ra phía trước. Để cái ghế này 
ra phía sau. 
sau (2) (ltên) thời-gian (hay những gì có liên-hệ với thời-g1an) kế-tiếp một 
thời-gian khác (hay những øì liên-hệ với thời-gian đã xẩy ra rồi). (1) Sau 
này con muốn làm nghề gì? (2) Anh nó đánh nó, chị nó mắng nó. Sau đó, bố 
nó chửi nó như tát nước vào mặt. (3) Trước là địch, sau là địch, nếu không 
sắng sức chiến-đấu thì sẽ chết một cách đau-đớn và nhục-nhã. (4) Từ trước 
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tới nay, mình đã nghèo túng quá rồi. Phải cố-gắng làm việc chăm-chỉ thì sau 
này mới khá lên được. 


sau (3) (I9) liên-quan tới vỊ-trí phía trước mặt hay thời-gian đã xảy ra. (1) 
Bố tôi mất năm trước, mẹ tôi mất năm sau. (2) Ngày này giờ này tháng sau 
tôi đang ở Lân-đân. 

sau (4) (I) (LVL65) tiếng chỉ vị-trí, đứng trước lời tên, để chỉ hướng 
ngược hẳn lại với hướng mắt nhìn thẳng hay sự-kiện xảy ra kế-tiếp một sự- 
kiện khác hay vị-trí của một cái gì bị che-khuất. Cũng như các tiếng chỉ vị- 
trí khác như trên, dưới, ngang, dọc, giữa, cuối, đầu, trong, ngoài, trước, 
xa, sàn, khắp, quanh..., sau là tiếng làm chứng cho lời tên. Có nghĩa là lời 
nào đứng sau tiếng chỉ vị-trí sau là lời tên. (1) 7rước hiên có một hàng cau; 
sau bếp là một cây khế. (Hiên, bếp là lời tên, vì đứng sau tiếng chỉ vị-trí 
trước và sau.) (2) Trước mặt là vườn cam; sau lưng là rừng. (Mặt, lưng là 
lời tên, vì đứng sau tiếng chỉ vị-trí trước và sau.) (3) Sau mười giờ đêm 
không được nói lớn. (Mười giờ đêm là lời tên, vì đứng sau tiếng chỉ vi-trí 
sau.) (4) Sau cánh cửa có hai cái ô. Vào lấy cái ô lớn ra đây. (Cánh cửa là 
lời tên, vì đứng sau tiếng chỉ vị-trí sau.) 

sau khi (tk) đứng đầu một dây lời phụ chỉ thời-gian, trong một câu có ít 
nhất hai dây lời. Dây lời có sau khi là dây lời phụ, xẩy ra trước dây lời 
chính. (1) Sau khi tập thể-thao chừng mười phút, nó đi tắm. (2) Ngày nào 
cũng như ngày nào, sau khi tập thể-thao chừng mười phút, nó đi tắm. (3) Sau 
khi chết, con người đi đâu? (4) Sau khi bố nó qua đời, nó bán hết ruộng đất, 
bỏ làng bỏ xóm, lên thành-phố. (5) Sau khi con thì đô, bà mẹ không phải 
thức khuya dậy sớm như trước nữa. 

Tiếng chủ trong dây lời phụ và dây lời chính có thể khác nhau, có thể 
giống nhau. Nếu dây lời phụ và dây lời chính có cùng một tiếng chủ, tiếng 
chủ không cần phải nhắc đi nhắc lại. 

Sau khi có thể thay-thế bằng: 

(sau) khi .. rồi 

(sau) khỉ .. xong (rồi) 

khi nào .. xong (xuôi) rồi 

khi nào .. xong (xuôi) đâu đấy 
một khi .. đã .. rồi 
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(1) Khi làm bài xong, nó ăn cơm. (l') Sau khi làm bài xong, nó ăn cơm. 
(2) Khi chết rồi, con người đi đâu? (2) Sau khi chết rồi, con người đi đâu? 
(3) Khi làm bài xong rồi, ra đây bố bảo. (3`) Sau khi làm bài xong rồi, ra đây 
bố bảo. (4) Khi nào làm bài xong rồi, ra đây với mẹ. (5) Khi nào làm bài 
xong-xuôi rồi, mới được đi chơi. (6) Khi nào làm bài xong-xuôi đâu đấy, mới 
được ăn cơm. (7) Một khi đã chết rồi, không thể nào sống lại được nữa. 

Nếu muốn nhấn mạnh có thể thêm thì trước dây lời chính. (1) Sau khi 
tập thể-thao chừng mười phút thì nó đi tắm. (2) Ngày nào cũng như ngày 
nào, sau khi tập thể-thao chừng mười phút thì nó đi tắm. (3) Sau khi chết thì 
con người đi đâu? (4) Sau khi bố nó qua đời thì nó bán hết ruộng đất, bỏ 
làng bỏ xóm, lên thành-phố. (Š) Sau khi con thi đỗ thì bà mẹ không phải thức 
khuya dậy sớm như trước nĩa. 

(1) Khi làm bài xong thì nó ăn cơm. (2) Khi chết rồi thì con người đi đâu? 
(3) Khi làm bài xong rồi thì ra đây bố bảo. (4) Khi nào làm bài xong rồi thì 
ra đây với mẹ. (5) Khi nào làm bài xong-xuôi rồi thì mới được đi chơi. (6) 
Khi nào làm bài xong-xuôi đâu đấy thì mới được ăn cơm. (1) Một khi đã chết 
rồi thì không thể nào sống lại được nữa. 


(sau) khi... rôi (nhóm) (tk) đứng đầu một dây lời phụ chỉ thời-gian, trong 
một câu có ít nhất hai dây lời. Dây lời có khi .. xong (rồi) là dây lời phụ, 
xẩy ra trước dây lời chính. (1) Khi chết rồi, con người đi đâu? [Sau khi 
chết, con người đi đâu?] (2) Sau khi chết rồi, con người đi đâu? (Xem sau 
khi.) 


(sau) khi .. xong (rôi) (nhóm) (tk) đứng đầu một dây lời phụ chỉ thời-gian, 
trong một câu có ít nhất hai dây lời. Dây lời có khi .. xong (rồi) là dây lời 
phụ, xẩy ra trước dây lời chính. (1) Khi làm bài xong, nó ăn cơm. [Sau khi 
làm bài, nó ăn cơm]. (1') Khi làm bài xong thì nó ăn cơm. (la) Sau khi làm 
bài xong, nó ăn cơm. (1a) Sau khi làm bài xong thì nó ăn cơm. (2) Khi làm 
bài xong rồi, nó ăn cơm. (2) Khi làm bài xong thì nó ăn cơm. (2a) Sau khi 
làm bài xong rồi, nó ăn cơm. (2a) Sau khi làm bài xong rồi thì nó ăn cơm. 
(3) Khi làm bài xong, ra đây bố bảo. (3) Sau khi làm bài xong, ra đây bố 
bảo. (4) Khi làm bài xong rồi, ra đây với mẹ. (4) Sau khi làm bài xong rồi, 
ra đây với mẹ. (Xem sau khi.) 


sắp (k) (tch) (LVL69,130) đứng trước lời động và lời tính để chỉ công 
việc của lời động được thực-hiện trong thời-gian rất gần (tương-laI sát gần) 
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và tình-trạng của lời tính xảy ra trong thời gian rất gần. Sắp còn đứng trước 
lời động và lời tính để chỉ công việc của lời động hay tình-trạng của lời tính 
tới sát một mức-độ nào đó. (Tuy-thuộc vào thời-gian hay liên-quan tới thời- 
gian.) (1) Tôi sắp trúng số độc-đắc. (2) Cô ấy đã có người hỏi rồi. Hình như 
sắp làm đám cưới. (3) Nó sắp lấy chồng rồi phải không? (4) Hôm qua, bằng 
giờ này, trời sắp nổi cơn giông. (5) Trời sắp tối. (Lê-Văn-Lý). (6) Nước sắp 
đầy bể. (7) Sắp được một trăm chưa? (8) Sắp thành chính-quả chưa? (9) Nó 
sắp cao bằng bố nó. 

Sắp là tiếng làm chứng cho lời động (và lời tính). (LVL69). Có nghĩa là, 
lời nào đứng sau sắp là lời động (hay là lời tính). (1) Ông ta sắp mua nhà 
mới. (Mua là lời động.) (2) Sắp đi chưa? (Đi là lời động.) (3) Trời sắp tối. 
(Tối là lời tính.) (4) Sắp nguy rồi! (Nguy là lời tính.) (Xem lời động, lời 
tính.) 

Sắp có thể thay-thế bằng sắp-sửa. (1) Ông ta sắp-sửa mua nhà mới. (2) 
Sắp-sửa đi học chưa con? (3) Trời sắp-sửa tối. (Lê-Văn-Lý). (4) Nó sắp-sửa 
cao bằng bố nó. 

Sự chọn-lựa giữa sắp và sắp-sửa đôi khi còn tuỳ-thuộc vào tiết-điệu (Có 
đễ nói hơn không? Nghe có êm tai hơn không? Có dễ nghe không? Có diễn- 
tả được điều mình muốn diễn-tả không?) Thí-dụ, có người cho rằng “Hôm 
qua, bằng giờ này, trời sắp-sửa mưa." nghe êm tai hơn “Hôm qua, bằng giờ 
này, trời sắp mưa." Và "Sắp chết rồi mà còn nói bướng!” nghe mạnh hơn 
"Sắp-sửa chết rồi mà còn nói bướng!" 

Đôi khi sắp được thay-thế bằng gần. (1) Nó sắp chết. (1a) Nó gần chết. 
(2) Xe sắp chạy. (2a) Xe gần chạy. (3) Cơm sắp chín. (3a) Cơm gần chín. 
(Thí-dụ của linh-mục Lê-Văn-Lý.) (4) Đến lúc nó sắp chết nó nói nó hối- 
hận lắm. (4a) Đến lúc nó gần chết nó nói nó hối-hận lắm. (Xem gần.) 

Thời-gian rất gần còn được nhấn mạnh băng rồi ở cuối dây lời. (1) Trời 
sắp tối rồi. (Lê-Văn-Lý). (1a) Trời sắp-sửa tối rồi. (2) Tôi sắp trúng số độc- 
đắc rồi. (2a) Tôi sắp-sửa trúng số độc-đắc rồi. (3) Nó sắp-sửa lấy chồng rồi 
hđ? 
sâu (ltên) vật bò sát, nhỏ và dài, thân mềm, không tay, không chân, không 
xương, cắn hại cây-cối, hoa lá, mùa-màng; vật gì trông giống sâu. Cø? sâu 
làm rầu nồi canh. (Thành-ngĩữi). 

Sâu được dùng làm tiếng chỉ loại cho loài sâu. Sôw rớm, sâu keo... 
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sẽ (I) (I) khẽ và nhẹ, không làm ra tiếng động, không làm ồn. Nói sẽ 
thôi! 

Sẽ thường lắp đi lắp lại bằng se-sẽ. / se-sế thôi! 

Sẽ và se-sẽ thường được thay-thế bằng khẽ, khe-khẽ. (1) Nói khế thôi! 
(2) Nói khe-khế thôi! 


sẽ (2) (tk) (tich) (LVL69,129) đứng trước lời động và lời tính để chỉ công 
việc của lời động được thực-hiện trong thời-gian sắp tới (tương-lai) và tình- 
trạng của lời tính xảy ra trong thời-gian sắp tới. Thời-gian sắp tới có thể gần 
hay xa. (1) Một ngày kia, tôi sẽ chết. (Lê-Văn-Lý). (2) Sẽ có một ngày, quả 
đất biến đi mất như sao đổi ngôi. (3) Đừng giục! Tôi nói tôi sẽ làm thì tôi sẽ 
làm. (4) Tết năm ngoái, anh ta hứa sẽ đến thăm tôi; nhưng có thể anh ta đã 
quên rồi. (5) Khi nào nó ở với bố nó, nó sẽ ngoan. 

Sẽ là tiếng làm chứng cho lời động (và lời tính). (LVL69). Có nghĩa là, 
lời nào đứng sau sẽ là lời động (hay là lời tính). (1) Con xin hứa với bố mẹ 
con sẽ là đứa con ngoan. (Là là lời động.) (2) Tối nay, tôi sẽ đến nhà ông. 
(Đến là lời động.) (3) Cứ thế này mãi, nó sẽ buồn mà chết. (Buồn là lời 
tính.) (Xem lời động, lời tính.) 

Sẽ còn chỉ sự chắc-chắn phải xảy ra, do lời động và lời tính thực-hiện (I1) 
Con cứ học đi, rồi con sẽ giỏi. (2) Mặt trời sẽ lặn về phía tây. (3) Con cứ xin 
thì con sẽ được. (Chúa Cứu-Thế). (4) Ăn-uống điều-độ, làm việc vừa phải, 
năng tập thể-thao thì sẽ khoẻ-mạnh. 
sì (tk) không có nghĩa, nhưng khi đi sau đen, đen sì có nghĩa là có màu như 
than hoặc gần như than và trông có vẻ tối, nhìn không rõ nét. Nó fhuộc loại 
người mặt sắt đen sì. Phải cẩn-thận lắm mới được. 

Sì còn được nhấn mạnh băng sì-sì. Cái mặt nó đen sì-sì như thế, không 
phải là người dễ sai đâu. 
so-sánh (LVL368) Những tiếng kèm dùng để so-sánh gồm có: bằng, bằng 
nhau, như, hơn, kém, rất, lắm, nhất, hơn hết, hơn ai hết, không ai bằng... (1) 
Con tôi mới mười sáu tuổi đã cao bằng tôi rồi. (2) Hai bố con tôi cao bằng 
nhau. (3) Con gái tôi cao hơn mẹ nó. (4) Con trai tôi thông mình nhất họ, 
nhưng nó cũng hư nhất họ. Nó học chẳng bằng ai, nhưng nói khoác thì hơn 
ai hết. (5) Không phải chúng nó là con tôi mà tôi khen. Chúng nó ngoan hơn 
ai hết. (6) Cô ta xinh-đẹp và hiền-thục hơn hết mọi người trong làng. 
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song, song-le (tk) (xưa) (LVL233,257) (cũng như mà, nhưng, nhưng mà) 
nối kết hai câu nói với nhau hay đối-chiếu hai ý-tưởng. Trong đó, yếu-tố thứ 
hai thường đối-lập hay khác yếu-tố thứ nhất. Song, song-le dẫn đầu dây lời 
sau. Đến nay rất ít người dùng song và song-le trong câu nói hàng ngày. (1) 
Tôi muốn mua lắm, song không có tiền. (2) Tôi muốn mua lắm, song-le 
không có tiền. 

Song, song-le còn ở trong câu nói có dây lời phụ ở phía trước, bát đầu 
bằng tuy, dù, dầu, mặc dù, mặc đầu. 

Tuy đã già rồi, song ông ta còn khoẻ lắm. 

Mặc dù đã ngoài ba mươi, song cô ta trông chẳng khác gì con gái mười 
tám. 

Tuy còn trẻ, song mà cách cư-xử của nó chẳng khác gì người lớn. 

(Xem mà, nhưng, nhưng mà,; tuy, tuy rằng, tuy là, dù, dầu.) 


song-le (tk) (xưa) (Xem song.) 
số, lời số, số đếm, số thứ-tự (Xem 350. Lời Số trang 39.) 


sống (trống) (tk) tiếng biểu-thị chỉ giống đực cho một số loài vật, đi theo 
sau một lời tên (danh-từ) mà không cần có một môi-giới nào khác. Sống là 
tiếng làm chứng cho lời tên (Lời nào đứng trước sống là lời tên.) (1) Trong 
hai con gà này, con nào là con sống? (2) Phở gà sống thiến rất ngon. 
(Phạm-Văn-Phúc). 


sở-dĩ (tk) dùng để nhấn mạnh và thay-thế nên, cho nên trong câu nói có 
hai dây lời; dây lời chỉ kết-quả đứng trước, dây lời chỉ nguyên-nhân (bắt đầu 
bằng vì, tại, bởi) dứng sau. 

Thông-thường, nên, cho nên là tiếng nối-kết hai dây lời với nhau, để chỉ 
nguyên-nhân và kết-quả (nguyên-nhân tại sao, lí-do tại sao, giải-thích lí-do, 
bởi vì lí-do gì). Dây lời trên chỉ nguyên-nhân, bắt đầu bằng vì, tại, tại vì, bởi, 
bởi vì... Dây lời dưới (bát đầu bằng nên, cho nên) chỉ kết-quả. (1) Vì không 
vâng lời, nên nó đã bị phạt. (Lê-Văn-Lý). (2) Bởi vì nó chửi tôi, nên tôi đánh 
nó. (3) Một phần cũng tại vì nó lười quá, nên mới ra nông-nỗi này. (1') Vì 
không vâng lời, cho nên nó đã bị phạt. (Lê-Văn-Lý). (2') Bởi vì nó chửi tôi, 
cho nên tôi đánh nó. (3`) Một phần cũng tại vì nó lười quá, cho nên mới ra 
nông-nỗi này. 
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Khi nào dây lời chỉ kết-quả (có nên hay cho nên) đứng trước, dây lời chỉ 
nguyên-nhân (có vì, tại, bởi...) đứng sau, bắt-buộc phải bỏ nên hay cho nên 
đi. Nếu muốn nhấn mạnh, phải dùng sở-dĩ thay-thế cho nên và cho nên; 
trước vì, bởi, tại... có thể thêm là. (1) Nó đế bị phạt, vì không vâng lời. (2) 
Sở-đĩ nó bị phạt, vì không vâng lời. (3) Sở-đĩ nó bị phạt là vì không vâng lời. 
sù-sụ (I) (tk) tiếng ho nhiều và trầm của người lớn tuổi. Ông có bị bệnh gì 
không mà ho sù-sụ cả đêm vậy? 
sù-sụ (2) một lối viết khác của xù-xụ. (Xem xù-xụ.) 
sự (I) (tk) (I) đứng sau lời tính để làm tiếng chỉ-định, nhấn mạnh, gia- 
tăng cường-độ, có phận-sự như lắm, lắm-lắm, vô-cùng... Đôi khi được dùng 
như lời tính. (1) Mới buôn-bán có mấy năm mà nó đã giàu sụ. (2) Nó mang 
về một va-li sụ toàn là của đắt tiền. 
sụ (2) (tk) thành-phần thứ hai của sù-sụ. 
sụ (3) (tchl) tiếng chỉ loại của đá, giống như tảng. Š% đá. 
suốt (1) (1đ) tuốt. Suối lúa từ sáng tới chiều mỏi rời cả tay. 
suốt (2) (ltên) ống nhỏ bằng tre hay gỗ dùng để quấn sợi trong máy dệt của 
người Việt. Mộ suốt đâm ngang thích-thích mau. (Hồ-Xuân-Hương) 
suốt (3) (tk) đứng trước tiếng chỉ thời-gian hay không-gian để chỉ sự liên- 
tục, không bị ngắt quãng, không bị cách quãng. (1) Suối từ sáng tới chiều, 
nó chỉ rong chơi. (2) Suốt cả ngày nó chỉ nói mà không làm. (3) Suốt dọc 
đường, nó nói không biết mệt. (4) Đã là người đi học, suốt đời phải học, 
không được lười-biếng. (5) Nó viết về cái “tôi” của nó trong suốt mười trang 
liền. 
suốt (4) (tk) (tđph) cả, tất cả. Đi vắng suốt nhà mà không biết là đi đâu. 
(Đi vắng cả nhà mà không biết là đi đâu.) 
suốt (5) (tk) đứng sau lời tính trong để chỉ sự liên-tục, có thể thấy từ trên 
xuống dưới (trông thấy cả dưới đáy, trông thấy tận đáy), từ bên này sang bên 
kia, từ trong ra ngoài. (1) Nước trong suốt, trông thấy cả mấy chiếc lá mục ở 
dưới đáy. (2) Chiếc bình pha-lê trong suốt để trên mặt bàn cẩm-thạch. 
suốt (6) (tk) là thành-phần thứ hai của lời tính sáng-suốt, có lẽ có phận-sự 
giông-giống như suốt (4) và suốt (5) để chỉ sự liên-tục, có thể thấy rõ-ràng 
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tất cả, từ trên xuống dưới, từ bên này sang bên kia, từ trong ra ngoài. Ông ía 
là người rất sáng-suốt, giải-quyết mọi vấn-đề tới nơi tới chốn, không để ai bị 
oan-ức. 


suốt qua (nhóm) đứng sau lời động đâm để chỉ từ bên này tới bên kia (như 
xuyên qua, thâu qua). Nó chỉ đâm nhẹ một cái suốt qua thân cây chuối to 
thì chắc hẳn con dao phải vừa nhọn vừa bén. 


sự (liên) (LVL63,99) việc, điều, chuyện. Mọi sự ở đời đều là giả-trá. (Lê- 
Văn-Lý). 

Sự được dùng làm tiếng chỉ loại đứng trước lời tên (s đời) hoặc là đứng 
trước lời tính, lời động (sự lành, sự dữ, sự sống, sự chết, sự làm việc...) để chỉ 
sự-kiện hay công-việc. Trong trường-hợp này, sự là một trong những tiếng 
chỉ loại làm chứng cho lời tên. Nói khác đi, lời nào có sự đứng trước là lời 
tên và sự là một thành-phần của lời tên đó. (Xem việc.) 


T 


ta (1) (Ing) (LVL72) tôi, ngôi thứ nhất số ít, thường do người có quyền-thế 
tự-xưng khi nói với người dưới; lối tự-xưng bắt chước người có quyền-thế; 
lối tự-xưng thân-thiết đối với người ngang hàng. (1) T4 nói một tiếng thì 
phải nghe liền. (2) Ta đã ra tay thì phải xong. (3) Mình về mình nhớ ta 
chăng? Ta về, ta nhớ hàm răng mình cười. (Ca-dao). (4) Ta về ta tắm ao ta, 
Dù trong, dù đục, ao nhà vẫn hơn. (Ca-dao). 

Ta còn được dùng để chỉ những người hống-hách hoặc là có dáng-vẻ của 
người hống-hách. Cứ làm như ta đây nhưng sự thực chẳng có gì. 

Ta đứng sau chúng để trở thành số nhiều. Chứng fa là người Việt. Chúng 
ta phải nói tiếng Việt. Chúng ta phải hãnh-diện về nguồn-gốc của mình. 


ta (2) (Ing) (LVL/72) chúng ta, ngôi thứ nhất, số nhiều; những gì thuộc về 
nhà mình, đất nước mình. (1) Đất nước ta tuy rộng, dân ta tuy nhiều, nhưng 
nếu không cố gắng làm việc, thì cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, đất 
nước sẽ bị kẻ mạnh chiếm mất. (2) Anh nghĩ xem, ta phải làm gì bây giờ? (3) 
Quần áo ta mặc đẹp hơn quần áo tây, nhưng có nhiều người vẫn chỉ thích 
mua đồ Tây, đồ MT. (4) Ta về ta tắm ao ta. Dù trong dù đục, ao nhà vẫn hơn. 
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(Ca-dao). (5) Nhà ta tuy nghèo nhưng trong-sạch. (6) Áo ta, quần ta, tết ta, 
nhà ta, nước ta, ao ta, quân ta, thuốc ta... 


ta (3) (tk) đứng sau lời tên để chỉ ngôi thứ ba số ít. (1) Ông fa tuy già 
nhưng còn khoẻ lắm. (2) Bà ta, ông ta, chị ta, anh ta, chàng ta, hắn ta... 


ta (4) (tk) đứng ở cuối câu để nhấn mạnh hoặc để cho thuận miệng. (I1) 
Đẹp quá ta! (2) Neon quá ta! (3) Mọi người đi đâu rồi ta? (4) Đi đâu vậy 
ta? 

ta (5) (tk) đứng sau lời tên người để làm thành một thành-ngữ nói về người 
khác. (1) Con người ta thì ngoan, con mình thì hư ơi là hư! (2) Con người ta 
sinh ra ở đời, ai cũng phải chết! (3) Người ta đi đâu mà đông quá vậy? 

tại (tk) đứng đầu một dây lời phụ chỉ lí-do, duyên-cớ. Dây lời phụ này giải- 
thích lí-do, nêu duyên-cớ, trình-bày tại sao lại có sự-kiện như vậy. (1) Tại 
nó, tôi bị đòn. (L') Tôi bị đòn tại nó. (Không tự-nhiên lắm) (2) Tại mày ghen- 
tức với nó, mày đánh nó. 

Muốn nhấn mạnh có thể thay-thế tại bằng tại vì hay vì tại. (1) Tại vì nó, 
tôi bị đòn. (2) Tại vì mày ghen-tức với nó, mày đánh nó. (3) Vì tại nó, tôi bị 
đòn. 

Trong các thí-dụ trên, dây lời chính đứng trước dây lời phụ (có tại, tại vì, 
vì tại). Nếu muốn cho dây lời phụ (có tại, tại vì, vì tại) lên đằng trước, dây 
lời chính có thể có thêm nên, cho nên hay mà. Đôi khi không có nên, cho 
nên hay mà sẽ mất tự-nhiên. (1) Tại nó mà tôi bị đòn. (2) Tại vì nó không 
học nên làm bài không được. (3) Vì tại mày ghen-tức với nó, cho nên mày 
đánh nó. (Xem vì, bởi.) 
tại sao (I) (tk) (LVL/74,310,314) đứng đầu dây lời để làm thành câu hỏi 
về lí-do, duyên-cớ. (1) Tại sao tốt thế này? Bật đèn lên! (2) Tại sao để nó 
khóc thế? (3) Tại sao mà mặn quá thế này? (4) Tại sao trông nó chán đời 
thế? (5) Hỏi nó xem tại sao tao mời mà không tới 2 (Tại sao đúng đầu dây lời 
tại sao fao mời.) (Xem sao, tại sao, tại vì sao, vì sao, vì làm sao, làm sao.) 
tại vì (tk) (Xem tại, bởi.) 


tại vì sao (nhl) (Xem sao, tại sao, tại vì sao, vì sao, vì làm sao, làm sao.) 
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tàu, ftầu (I) (liên) (LVLI00) phương-tiện chuyên-chở có máy. (1) Có 
trông thấy chiếc tàu ở ngoài bãi biển không? (2) Đó là chiếc tàu lớn nhất 
thế“ giới. 

Tàu (tầu) được dùng làm tiếng chỉ loại cho phương-tiện chuyên-chở có 
máy. (1) Tàu thuỷ, tàu biển, tàu hoả... (lời tên = tiếng chỉ loại + lời tên). (2) 
Tàu bay, tàu lặn, tàu ngầm... (lời tên = tiếng chỉ loại + lời động hay lời tính). 


tàu, tầu (2) (ltên) đơn-vị của những lá có cuống dài và lớn. (1) Vấf xuống 
đây một tàu. (2) Tàu nào còn tươi thì để đó, tàu nào khô thì cắt đi. 

Tàu (tầu) còn được dùng làm tiếng chỉ loại cho lá cây có cuống dài, như 
lá chuối, lá dừa. 7àu lá, tàu lá chuối, tàu chuối, tàu lá dừa, tàu dừa. 
Tàu, Tầu (3) (liên) tên một nước ở phía bắc nước Việt, tên chung của các 
giống người ở lầu. (1) Nước Tàu lớn hơn nước Việt. (2) Người Tàu đông 
hơn người Việt. (3) Ở Tàu có nhiều giống người khác nhau, có nhiều tiếng 
nói khác nhau. (4) Theo tôi, trà Tàu không ngon bằng trà Bảo-lộc. 


tay trắng (nhóm) không có một xu, không có một đồng, không có tiền-của; 
không có vốn-liếng. (1) Tay rắng lại hoàn trắng tay. Mình bắt đầu lại từ 
đầu. (Xem trắng tay.) 


tắp (tk) (tđph) đứng sau một số lời tính và lời động (thẳng, ngay, nhỏ, 
nín...) để chỉ hướng phía trước, không rẽ ngang rẽ dọc, không đi ngang về 
tắt, không nghiêng-ngả, vặn-vẹo, không làm cái gì khác; có khi chỉ dùng để 
nhấn mạnh (như lắm, vô-cùng, rất, liền, lập-tức, ngay lập-tức). 7 đáy đi 
thẳng tắp là về tới nhà tôi. 

Tắp còn được lắp đi lắp lại bằng tăm-tắp. Học trò xếp hàng đều tăm- 
tắp. 

Tắp có thể nhấn mạnh hơn bằng tắp-lự. Mày phải làm ngay tắp-lự cho 
tao. 

Cũng có người nói là tấp-lự. Mày phải làm ngay tâp-lự cho tao. 


tấm (ltên) (tchl) (LVL98) miếng, mảnh. Người nào rồi cũng có ngày phải 
gặp ông sáu tấm. (Ông sáu tấm = áo quan, hòm) [Người nào rồi cũng có 
ngày phải chết. ] 

Tấm được dùng làm tiếng chỉ loại cho những vật dẹp có mặt phẳng. Tấứn 
vải, tấm ván... (lời tên = tiếng chỉ loại + lời tên). 
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tất-ca (tk) gồm hết, bao gồm hết, không trừ một ai, không bỏ một cái gì. 
(1) Tôi ước-mơ rằng tất-cảd mọi người Việt-Nam đều yêu nước. (2) Chặt tất 
cả những cây có gai. 

tất-cả .. đều, cả.. đều [khuôn] gồm hết, bao gồm, bao-hàm. Tất-cä .. đều 
(cả .. đều) diễn-tả một khối, một nhóm, một tổng-hợp mọi thành-phần cùng 
một hành-động, một ý-tưởng... như lời động hay lời tính (đứng sau đều). (1) 
Tất-cả nhà đều thương nó. (2) Nếu cả nhà đều chiều nó thì nó hư từ lâu rồi. 
(3) Tất-cả nước cùng một lòng thì việc chống giặc sẽ dễ như chẻ tre. (4) Cả 
hai chị em đều đẹp như nhau. (5) Một người cao, một người thấp; nhưng cả 
hai đều xinh-đẹp. (6) Cả trường đều phục nó. (7) Cả làng cả tổng đều kính- 
nể ông ta. (8) Cả nước này đều biết nó là đứa không ra gì mà mày lại đòi lấy 
nó thì lạ thật. (9) Tất-cả mọi người đều muốn giúp nó thì nó làm gì chẳng 
được. 

tất-thảy .. đều [khuôn] (tđph) như tất-cả .. đều. Tấï-rhẩy cha mẹ đều như 
thế. 


tâu (1l) (lđ) nói, trình, bẩm một cách cung-kính lễ-phép, người nghe 
thường là vua chúa, vợ vua chúa và bố mẹ của vua chúa. 
tâu (2) (II) (LVL330) lời lép từ lời động, dùng để bắt đầu một dây lời khi 
đối-đáp, nói chuyện, trình-bày công việc với vua chúa. (1) 7Táu Đức Ngài, 
thần xin bái-tạ. (2) Tâu Thánh-thượng, năm nay mấy tỉnh miền nam bị mất 
mùa. (Xem thưa, kính, kính thưa, trình, lạy, tâu.) 
té ra, thì ra, hoá ra (nhóm) đứng đầu một dây lời diễn-tả sự tỉnh-ngộ hay 
một sự thật sau khi tìm-hiểu hay mới được cho biết, mới nhận ra. (1) 7é ra 
chúng nó cũng chỉ muốn lợi-dụng mình, chứ chẳng tốt-lành gì. (2) Té ra anh 
vẫn còn say-mê nó, nên anh mới hờ-hững với em như vậy. (3) Tao còn đang 
tưởng là ma-quỷ hiện hồn, té ra là mày. (Xem thì ra (2).) 
tênh (tk) đứng sau lời tính (buồn, nhẹ...) để làm tiếng chỉ-định, nhấn 
mạnh. (1) Có lế chẳng bao giờ em biết. Vì mất em tình anh cũng chết. Cả 
cuộc đời chỉ thấy buồn tênh. (Hải-Ván). (2) Nhẹ tênh như thế này mà mày 
bảo là nặng à!? 

Tênh có thể nhấn mạnh hơn bằng tênh-tênh. 7 ngày mấy đứa phá làng 
phá xóm bị bắt lính, lòng tôi nhẹ tênh-tênh. Không còn phải lo-sợ gì nữa. 
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tí nào (nhl) tiếng nhấn mạnh trong câu phủ-định có tiếng phủ-định chẳng, 
chả, không. (1) Nó chẳng sợ tôi tí nào. (2) Nó chả sợ tôi tí nào. (3) Nó 
không sợ tôi tí nào. (Xem bao giờ, bao giờ hết, chút nào, gì cả, gì hết, gì 
sất (sốt).) 

Tí nào có thể nhấn mạnh hơn bằng một tí nào, tí nào cả, tí nào hết, một 
tí nào cả, một tí nào hết. (1) Nó chẳng sợ tôi một tí nào. (2) Tao không 
muốn đánh mày một tí nào hết, nhưng mày hư quá, không đánh không được. 
tí nào cả (nhl) (Xem tí nào.) 
tí nào hết (nhl) (Xem tí nào.) 


tí xíu, một tí xíu (1) (nhóm) rất nhỏ, rất bé, rất ít, không đáng kể. (1) Hồi 
tháng ba năm Ẩt-dậu, tí xíu nữa thì tôi bị chết đói. (2) Một tí xíu nữa thì đâm 
vào xe bên cạnh. (3) Cho người ta mà cho một tí xíu thế này thì cho làm gì! 


tí xíu (2) (nhóm) đi sau lời tính (nhỏ, bé), để làm tiếng chỉ-định, nhấn 
mạnh (như lắm, vô-cùng...) Bé fí xíu mà khôn quá chừng là khôn! 

Tí xíu có thể thay-thế bằng xíu hay chút xíu, xíu-xju-xìu-xiu. Bé chứ¿ 
xíu mà khôn quá chừng là khôn! 


tiếng (1) (liên) tên gọi tắt của tiếng nói, được dùng làm tiếng chỉ loại cho 
những thứ tiếng nói của con người. Tiếng Việt, tiếng Mường, tiếng Thái, 
tiếng Tàu, tiếng Anh... (lời tên = tiếng chỉ loại + lời tên). 


tiếng (2) (lên) thành-phần nhỏ nhất trong những lời nói hàng ngày của 
con người mà người khác có thể nghe thấy và phân-biệt được, đơn-vị phát- 
âm, gióng âm, đốt âm (âm-tiết). (1) Tiếng bấc tiếng chì, tiếng to tiếng nhỏ, 
những tiếng có ý-nghĩa, những tiếng không có ý-nghĩa... (2) Nghe nó nói, 
tiếng thì rõ, tiếng thì không rõ, thành ra không hiểu nó nói gì. 

tiếng (3) (liên) khoảng thời-gian của một giờ, khoảng thời-gian bằng một 
phần hai mươi tư của một ngày. (1) Từ bây giờ đến tối chỉ còn hai tiếng, làm 
có kịp không? (2) Đi bộ từ nhà tôi tới trường phải mất ít nhất là nửa tiếng. 
tiếng biểu-thị (LVL64) tiếng chỉ cho biết rõ hơn, để phân-biệt sự khác 
nhau: này, nè, nỉ, nọ, kỉa, ấy, đó, đấy, rứa, nào, đực, trống, sống, cái, mái, 
nái... Lời nào đứng ngay đằng trước tiếng biểu-thị (không có tiếng nào ở 
giữa), lời đó là lời tên. Lần này là lần thứ ba tôi đến nhà nó mà nó vẫn 
không mở cửa cho tôi vào. (Lần là lời tên, vì đứng trước tiếng biểu-thị này.) 
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tiếng cảm, tiếng cảm-thán một loại tiếng kèm (hoặc là tiếng kèm, hoặc là 
lời lép) được dùng trong các câu cảm-thán (than-thở, trách-móc, than- 
khóc...); những tiếng đột-phát khi vui, buồn, đau-đớn, ngạc-nhiên..., như: a, 
à, chà, e, ô, ô hay, ồ, ôI, ố1, ơ, ơ hay, ơ kìa... 

tiếng chỉ-định là một tiếng hay một lời đứng trước hay đứng sau một lời 
khác để làm cho ý-nghĩa rõ-ràng hơn. (1) Anh viết hộ tôi lá thư này. [Này 
đứng sau lời tên lá thư, cho biết rõ là lá thư đang được nói tới (không phải lá 
thư khác). Này là tiếng chỉ-định cho lời tên.] (2) Chúng tôi cùng ở một xóm, 
cùng học một trường, cùng ngồi một bàn; khi lấy chồng, cùng làm dâu một 
nhà. [Cùng đứng trước lời động ở, học, ngồi, làm dâu để nói rõ những sự- 
kiện xảy ra trong một không-gian (một xóm, một trường, một bàn, một nhà). 
Cùng là tiếng chỉ-định cho lời động.] 

tiếng chỉ loại là một tiếng hay một lời đứng trước một lời khác để làm thành 
một lời tên và có thể xếp những lời tên đó (có cùng tiếng chỉ loại) vào một 
loại. Nói khác đi, tiếng chỉ loại là những tiếng hay những lời dùng để chỉ loại 
(chỉ loại này loại kia, chỉ sự vật, chỉ vật, chỉ người...) #ây là nhà thơ Phan- 
Ẩn-Danh; đây là nhà văn Hoàng-Vô-Ngôn; đây là nhà biên-khảo Lê-Phùng- 
Thời. [Nhà thơ, nhà văn, nhà biên-khảo là lời tên, là những người chuyên về 
một ngành, có một nghề riêng và đã đạt đến một trình-độ đáng kể. Nếu 
không kể tiếng chỉ loại nhà, /hơ và văn là lời tên, biên-khảo là lời động. Khi 
có nhà, cả ba (nhà thơ, nhà văn, nhà biên-khảo) đều là lời tên.] 

Có khi tiếng chỉ loại là tiếng kèm hay lời lép. Cái nhà, cái cứa, cái kéo, 
cái thang, cái quạt, cái áo, cái quần, cái chai, cái vại... [Cái là tiếng kèm 
(không có nghĩa). | 

Có khi tiếng chỉ loại là lời tên: Người cha, người mẹ, người con, người 
làm, người ở, người làm ruộng... 

Tiếng chỉ loại là tiếng làm chứng cho lời tên. Có nghĩa là, lời nào có tiếng 
chỉ loại là lời tên. Cái nhà, cái cửa, người cha, người mẹ... là lời tên, vì có 
tiếng chỉ loại cái và người. 

Các tiếng chỉ loại thường thấy hàng ngày là: anh, áo, bà, bác, bài, bàn, 
bản, bánh, bao, bát, bậc, bề, bình, bó, bọ, bọn, bóng, bộ, buổi, buồng, bức, 
cá, cách, cái, cánh, cậu, cây, con, cô, cu, củ, cụ, cuốn, chai, chậu, chị, chiếc, 
chiếu, chiều, chim, chú, chữ, dao, dọc, đàn, đạo, đấng, đoàn, đồ, đống, đồng, 
đúc, giỏ, hạt, hình, hoa, hòn, hộp, kẻ, khăn, lá, lính, loài, lọ, lon, lối, lũ, 
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manh, mảnh, mặt, món, mớ, nước, nghề, ngòi, người, nhà, nhân, ổ, ông, ống, 
phận, pháp, phiên, quả, quân, quyển, rạp, rắn, sâu, sự, tàu (tầu), tấm, tiếng, 
tính, toà, tờ, tụi, thày (thầy), thằng, thím, thợ, trái, tràng, tranh, vẻ, vì, vị, 
Việc, Viên, Xe 
Thí-dụ: 
anh (liên) anh cả, anh hai, anh ba, anh Việt... 
anh (II) anh lái xe, anh tài, anh tài-xế, anh công-an... 
áo (liên) áo cưới, áo chầu, áo dòng, áo lễ, áo ngủ... 
bà (liên) bà nội, bà ngoại... 
bà (II) bà chủ, bà mẹ, bà mẹ chồng, bà mẹ vợ... 
bác (liên) bác cả, bác hai, bác Hải, bác Nhi... 
bác (II) bác bán phở, bác phu xe, bác tài-xế... 
bài (liên) bài báo, bài diễn-văn, bài giảng, bài thơ... 
bánh (liên) bánh chưng, bánh gai, bánh khoái... 
bánh (ll) bánh lái, bánh xe, bánh pháo... 


tiếng chỉ vị-trí (LVL65) tiếng chỉ nơi chốn, chỗ này, chỗ kia, ở trên, ở 
dưới...: trên, dưới, ngang, dọc, giữa, cuối, đầu, trong, ngoài, trước, sau, 
xa, gần, khắp, quanh... Lời nào đứng sau tiếng chỉ vị-trí là lời tên. Trén 
trời có đám mây bay. (Trời là lời tên, vì đứng sau tiếng chỉ vị-trí trên.) 


tiếng ghỉ lại âm-thanh những tiếng ghi lại hay bắt chước âm-thanh được tới 
đâu hay tới đó, càng giống càng tốt, như: : be-be, đùng-đùng, e-e, gâu-gâu, 
hí-hí, hì-hì, hu-hu, o-o, oe-oe, quác-quác, quang-quác, thòm-thòm, tí-tách, 
the-thé, thùm-thụp, thình-thịch, ve-ve, vù-vù, vèo-Vèo, VI-Vu, VÍf-VIf-VIf-VII... 
tiếng gọi (LVL330) những tiếng đứng trước hay sau người được gọi để làm 
cho người đó chú-ý. (la) Thưa mẹ, con đi học về. (Thưa là tiếng gọi.) (1ä) 
Bẩm ông, cậu cả đang làm chuồng chỉm. (Bẳẩm là tiếng gọi.) (1â) Ê mày, đi 
chơi không?. (Ê là tiếng gọi.) (2a) Em à, em có đi học không? (À là tiếng 
gọi.) (2ä) Mẹ ơi! Mẹ ở đâu đó? (Ơi là tiếng gọi.) 

Tiếng gọi đứng trước người được gọi: hỡi, ối, ê, thưa, bẩm, kính, kính 
trình, trình, tâu, lạy, à, này. 

Tiếng gọi đứng sau người được gỌI: à, này, ơi, Ôi. 
tiếng kèm (liên) (1) những tiếng diễn-tả sự tương-quan giữa những lời 
trong dây lời; (2) những tiếng đi kèm với những lời có ý-nghĩa để diễn-tả sự 
tương-quan giữa những lời trong dây lời; (3) những tiếng không có gì để 
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nhận mặt; những tiếng không có gì để làm chứng; những tiếng không phải là 
lời tên, lời động, lời tính, lời ngôi, lời số; (4) những tiếng không có ý-nghĩa; 
những lời đã mất một phần ý-nghĩa hay ý-nghĩa không đầy-đủ (còn gọi là lời 
lép). 

tiếng kèm chỉ sự hối-tiếc gồm có: giá, giá mà, phải chỉ. 

tiếng kèm diễn-tả sự hối-tiếc gồm có: giá, giá mà, phải chỉ. 

tiếng kèm giữa những tiếng kèm đứng giữa những lời hay đứng giữa một 
đây lời, như: mà, và, nên, cho nên, thì, nhưng, song, hoặc, hoặc là, hay là, 
vả lại... 


tiếng kèm sau những tiếng kèm đứng sau một lời hay một dây lời, như: cơ, 
kỉa, này, nào, đực, trống (sống), cái, mái, này, nè, nhau, nốt, nhé, nhe, 
nhá, nha, mà, cơ mà, nữa, vậy, thế... 

tiếng kèm tự-do những tiếng kèm có khi đứng trước một dây lời, có khi 
đứng giữa, có khi đứng sau, như: sao, đâu, bao giờ, luôn, cùng với, mãi, 
lắm, không, chưa, quá, khá, trên, dưới, trước, sau... 

tiếng kèm trước những tiếng kèm đứng trước một dây lời, như: bởi, bởi tại 
vì, bởi vì, tại, tại vì, vì, hễ, nếu, giá, giá mà, dâu, dù, dẫu rằng, dù rằng, 
tuy, tuy rằng, hằng, càng... 

tiếng làm chứng (chứng-tự) (LVL38,61) những tiếng có thể phối-hợp với 
một số lời nào đó, và không thể phối-hợp với các lời khác. Vì thế, có thể 
dùng những tiếng làm chứng để làm tiêu-chuẩn chia các lời trong tiếng Việt 
ra từng loại một (LVL38). 

Tiếng làm chứng là những tiếng làm chứng rằng một lời nào đó đã phối- 
hợp với chúng sẽ thuộc về một loại (LVL61). Thí-dụ: Những tiếng chỉ số 
nhiều những, mấy, lắm, nhiều, đông, đầy, các, mọi, cả là những tiếng làm 
chứng của lời tên. 
tiếng nhấn mạnh (Xem nhấn mạnh.) 


tiếng trả lời (LVL333) tiếng đáp lại người gọi. (1) - Mẹ ơi! - Ới, mẹ đây. 
(Ơi là tiếng trả lời.) (2) - Lan ơi! - Dạ, /hưa mẹ con đây? (Dạ và thưa là 
tiếng trả lời.) 

Tiếng trả lời của người dưới: dạ, vâng. 

Tiếng trả lời của người trên: ơi, ừ, ờ, ờư, ừa. 


557 


Tiếng trả lời của người ngang hàng: ơi, ừ, ờ, ừa. 

Đôi khi người ngang hàng không dùng tiếng trả lời mà dùng câu hỏi "Cái 
øì?", "Cái gì thế?" "Cái gì vậy?” "Cái gì đó? "Cái gì đấy?". Đôi khi bỏ "cái" 
đi, nhưng cất cao giọng hơn, "Gì?" "Gì thế?" "Gì vậy?" "Gì đó?” "Gì đấy?" 
tiệt (tk) (tdph) tiếng kèm đi với rồi, dùng để nhấn mạnh lời động có tính- 
cách tiêu-cực đứng ở ngay phía trước. (1) Cái khăn anh cho em, em đánh 
mất tiệt rồi. (2) Hết tiệt rồi, còn gì nữa mà ăn! 
tim-tím (I0) [tím lặp đi lặp lại] có màu hơi tím. (Xem tím.) 


tím (lt) có màu của màu đỏ trộn với màu lam (màu xanh da trời hay màu 
xanh nước biển), có màu như màu hoa cà, có màu như màu mặt (người da 
vàng) khi bị tức đến độ chịu không nổi nữa, có màu của da-thịt (người da 
vàng) khi bị đụng-chạm vào chỗ nào hay bị ngã (mà không chảy máu). (l) 
Hôm nay, lúc mặt trời lặn, mấy đám mây hồng nổi trên nền trời tím; đẹp như 
một bức tranh. Có lế còn đẹp hơn một búc tranh nữa. (2) Tôi biết là anh nói 
đùa, nhưng tôi thấy mặt nó tím lại, nên tôi phải vội-vàng kéo anh ra chỗ 
khác. (3) Đánh nhau với đứa nào hay ngã ở đâu mà cả hai đầu gối đều bị 
tím thế này? 


tím bầm (It+lt) có màu tím thật đậm (trên mặt khi tức-giận hay trên da-thịt 
khi bị đụng vào đâu). (1) Tôi biết là anh nói đùa, nhưng khi nào thấy mặt nó 
tím bầm lại như vậy thì cũng nên lảng sang chuyện khác. (2) Đánh nhau với 
đúa nào hay ngã ở đâu mà hai đầu gối tím bầm như thế này? 


tím đậm (It+lt) màu đỏ trộn với màu lam (màu xanh da trời hay màu xanh 
nước biển) trở thành màu tím. Khi nào cả màu đỏ và màu lam đều đặc hơn, 
tối hơn, đen hơn thường sẽ trở thành màu tím đậm. Tím đậm là "có màu tím 
đậm". Hôm nay em tôi mặc áo tím đậm, trông người lớn hẳn ra. 

tím gan [lIi+ltên] , tím gan tím ruột [lt+ltên+lt+ltên] (lt) tức lắm mà phải 
nhịn, giận lắm mà phải nén lại. Có thể đứng sau lời tính (giận, tức, tức- 
giận...) để làm tiếng thêm nghĩa. (1) Nó làm mày tím gan phải không? (2) 
Tao sẽ ra tay, chúng nó sẽ tím gan tím ruột, mà không đứa nào dám nói một 
câu. (3) Tao biết nó làm mày giận tím gan tím ruột. Nhưng nhịn là phải. Nó 
còn mạnh lắm. 


tím hồng (It+lt) màu đỏ trộn với màu lam (màu xanh da trời hay màu xanh 
nước biển) trở thành màu tím. Khi nào màu đỏ tươi và nhiều hơn màu lam, 
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trộn thêm mầu trắng sẽ có màu tím hồng. Tím hồng là "có màu tím hồng”. 
Hôm nay em tôi mặc áo tím hồng, trông trẻ hẳn ra. 

tím mặt, tím mặt lại (thng) mặt tím lại vì tức-giận mà phải nhịn hay chưa 
có cách đối-phó. Có khi đứng sau lời tính (giận, tức-giận...) để làm tiếng 
thêm nghĩa. (1) Tao thấy mày tím mặt lại vì câu nói nứa đùa nứa thật của 
nó. Nhưng hỏi thì nó bảo là người khác, không phải mày. (2) Con người đó 
kì-lạ lắm, dù giận tím mặt, vẫn vồn-vã với mọi người. 

tím ngắt (It) tím đậm, gây cảm-giác buồn-bã chán-nản. Nhìn đâu cũng chỉ 
thấy một màu tím ngắt. 

tím ruột bầm gan, bầm gan tím ruột (thng) tức lắm, giận lắm mà phải 
nhịn hay chưa có cách đối-phó. Có khi đứng sau lời tính (giận, tức...) để làm 
tiếng thêm nghĩa. (1) Tao biết mày tím ruột bầm gan vì câu nói nửa đùa nửa 
thật của nó. Nhưng tao đã hỏi nói rồi, nó ám-chỉ người khác, chứ không nói 
gì về mày hết. (2) Con người đó kì-lạ lắm, dù có giận đến bầm gan tím ruột, 
nó vẫn vồn-Vã với mọi ngHỜi. 

tím sẫm, tím thẫm (It+lt) tím đậm. Đi học hay đi chơi không nên mặc áo 
màu tím sâm. 

tím than [lt+ltên] (lt) tím thật đậm, nhiều màu lam hơn màu đỏ, gần với 
màu của than. Nếu đi chúc tết, không nên mặc áo màu tím than như thế này. 
Thay áo khác đi. 


tỉnh (1) (ltên) nhân-vật trong truyện đời xưa, thường-thường là một con vật 
tu-luyện lâu năm, đã có một số quyền-phép, có khi còn có hình-thù giống 
người. Trên núi có một con cọp thành tỉnh. Ai nói xấu nó, đến đúng nửa 
đêm, nó về nó bắt. 

tỉnh (2) (I) có khả-năng nhận-biết và phân-biệt mau-lẹ, rõ-ràng, tế-nh. 
(1) Muốn sống ở trên rừng, phải luyện hai con mắt cho tỉnh, hai lỗ tại cho 
thính, đôi tay rắn-chắc, đôi chân nhanh-nhẹn, thì mới thoát được nanh-vuốt 
của dã-thú. (2) Mắt bố tôi tỉnh lắm, từ đây nhìn lên núi, cũng có thể biết 
được con nào là diều-hâu, con nào là qua. (3) Khen cho con mắt tỉnh đời. 
(Nguyễn-Du). 


tỉnh (3) (I0) thành-thạo tới mức giỏi khó có thể bì kịp. Muốn nuôi sống một 
gia-đình cho đầy-đủ, phải cố học một nghề cho thật tỉnh. 
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tỉnh (4) (I) ghê-gớm, khó bì kịp, khó lường trước, ít người nghĩ ra được. 
Thằng con trai nhà tôi nó nghịch tỉnh lắm. Chơi với nó phải cẩn-thận mới 
được. Tôi phải nói trước, keo sau này lại trách. 


tỉnh (5) (II) thường đứng sau lời tính và lời động để diễn-tả sự trọn-ven, 
hoàn-toàn, chỉ có một thứ, không bị pha-trộn, giông-giống như "toàn là”. 
Muối trắng tinh thế này, chắc là ngon lắm. 
tính (1) (liên) (ichl) (LVL99) nết, một số đặc-điểm tinh-thần của từng 
người, có thể thấy qua bề-ngoài (cử-chỉ, hành-vi, lời nói...), có thể phân-biệt 
với người khác. Cha mẹ sinh con, trời sinh tính. (Tục-ngñ). 

Tính được dùng làm tiếng chỉ loại đứng trước lời động hay lời tính để 
làm thành một lời tên về thói quen. Tính mê ăn, tính kiêu-ngạo, tính khoe- 
khoang, tính hờn-giận... 


tính (2) (liên) (lđ) (tchl) phép, toán, làm và cách làm một trong các loại 
cộng, trừ, nhân, chia. Một bài tính dễ như thế này mà không làm được thì ải 
học làm gì!? 

Tính được dùng để làm tiếng chỉ loại cho các phép tính. (1) Tính cộng, 
tính trừ, tính nhân, tính chia. (2) Tính cộng để nhất, rồi đến tính trừ. Tính 
nhân khó hơn tính cộng và tính trừ. Tính chia khó nhất. Phải cộng cho 
nhanh, trừ cho giỏi, còn phải biết nhân mới nên học đến tính chia. (Xem 
toán.) 


tình tang (tk) tiếng đệm trong câu hát. 


tít (1) (I1) nhắm chặt, khép chặt. Nhìn xem, môi lần bố con nói thì cô Lan 
cười tít mắt, làm bố con cứ tưởng mình nói hay lắm! 


tí (2) (1) đứng sau một lời tính hay một lời động để nhấn mạnh khoảng 
cách về không-gian (độ xa, độ cao), về độ quay, độ xoắn, độ quăn, độ rối, độ 
khép... đến mức mắt thường khó nhận ra được. (1) X¿ fí? tận chân trời có 
mấy con trâu đang ăn cỏ. (2) Cô kia tóc quăn tít; trông chẳng giống ai. (3) 
Chúng nó làm gì mà cứ quay tít như chong-chóng thế kia!? (4) Từ nay, gặp 
nó, mày cứ lờ tít đi cho tao. (Lờ tít = lờ hắn đi, làm như không trông thấy, 
không nhận ra, làm như không biết, không quen... Còn có người nói là lờ 
tịt.) 

Đôi khi, tít còn được nhấn mạnh hơn bằng tít-mù, tít-mù-tắp, tít-mù- 
khơi, tít-tắp, tít thò-lò... (1) Nếu có đứa nào kiếm chuyện, mày cứ làm rối 
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tíi-mù lên cho tao. (2) Người ta đã đi xa tít-mù-tắp rồi, còn đâu ở đây nữa 
mà tìm. (3) Nó cứ quay tít thò-lò thế kia làm sao mà thấy. 
tít mắt (I0) (1đ) mắt nhắm chặt lại, không còn thấy gì nữa, không còn phân- 
biệt được gì nữa; yêu (thương) say-đắm mê-muội. Đợi đó mà xem, hẹn-hò 
hai ba lần nữa xem có tít mắt lại không? 
tít-mù, tít-mù-khơi, tít-mù-tắp (Xem tít (2).) 
tít-tắp (Xem tít (2).) 
tít thò-lò (Xem tít (2).) 
tịt (1) (tk) đứng sau một số lời động và lời tính (ấn, đóng, lấp, lờ, nhắm, ở, 
quên...; lùn, thấp, mù...) để nhấn mạnh. (1) Lúc ở nhà thì nhớ, đến khi gặp 
cô ấy thì quên tịt mất. (2) Người thì lùn tịt mà đòi lấy vợ cao. (3) Hỏi nó, nó 
cũng mù tịt, có biết gì đâu! (Mù tịt = không biết gì.) 

Lờ tịt còn nói là lờ tít. (a) Ở nhà thì anh anh em em; ở đám đông nó lờ tỊ 
mình đi. (ä) Ở nhà thì anh anh em em; ở đám đông nó lờ tít mình ải. 
tt (2) (1đ) mất khả-năng tác-động (không chảy, không nổ, không nói 
được...) (l) Sao vậy? Mới nói có mấy câu đã tịt rồi!? (2) Pháo tịt ngòi thì 
đốt làm gì cho phí công. 
tị-mít (lđ) không biết, không hiểu, không nghĩ ra... Câu hỏi dễ như thế, 
mà lúc đó tôi tịt-mít, không biết người ta hỏi cái gì, không biết trả lời ra sao. 
Nhớ lại vẫn còn thấy ngượng! 
toa (1) (liên) một bộ-phận trong bếp, trông giống như một cái phễu lớn, 
đặt ngược ở phía trên chỗ đun nấu để dẫn khói vào ống khói; một bộ-phận 
giống như cái toa ở trong bếp. 
toa (2) (liên) (tchl) một đơn-vị chuyên-chở trên đường sắt. (1) Chuyến xe 
lửa dài hơn hai mươi toa. Có một toa trống-trơn. (2) Thường-thường một toa 
tàu điện trông gọn-gàng và đẹp hơn một toa tàu hoả. 
toa (3) (tchl) (liên) đơn (thuốc). (1) 7oa thuốc này giống hệt toa thuốc 
ngày hôm qua. (2) Xin hai toa, thày thuốc chỉ cho một toa. 
tòa (liên) (ichl) (LVL100) nơi quan-trọng, dùng để nói tắt cả một lời tên 
như toà án, toà sen, toà giảng... (1) Đưa nhau ra toà. (Toà án). (2) Bụt ở 
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trên toà, gà nào mổ mắt (Tục-ngữ). (Toà sen). (3) Khi ông cha đứng ở trên 
toà, từng lời nói đều được con chiên nghe răm-rắp. (Toà giảng). 

Toà được dùng làm tiếng chỉ loại cho một nơi quan-trọng, một cơ-SỞ 
quan-trọng, một công-trình xây-dựng quan-trong. (1) Toà nhà, toà báo, toà 
án, toà giám-mục, toà thị-sảnh, toà sen... (lời tên = tiếng chỉ loại + lời tên). 
(2) Toà phá-án, toà hoà-giải, toà giảng... (lời tên = tiếng chỉ loại + lời động). 
toán (liên) (tchl) phép, tính, cách làm một trong các loại cộng, trừ, nhân, 
chia. Một bài toán dễ như thế này mà không làm được thì đi học làm gì!? 

Toán được dùng để làm tiếng chỉ loại cho các phép toán. (1) Toán cộng, 
toán trừ, toán nhân, toán chia. (2) Toán cộng để nhất, rồi đến toán trừ. Toán 
nhân khó hơn toán cộng và toán trừ. Toán chia khó nhất. Phải cộng cho 
nhanh, trừ cho giỏi, còn phải biết nhân mới nên học đến toán chia. (Xem 
tính.) 


toáng (tk) [(IH?) - có thể là một lời cổ hay do một lời cổ còn sót lại] luôn- 
luôn đi theo sau một lời động để chỉ sự phơi-bày cho mọi người biết, làm ầm 
lên, không cần giấu-giếm, không cần giữ-gìn, không cần úp-mở... (1) Cứ 
làm toáng lên cho mọi người biết. (2) Nếu nó nói toáng ra thì xấu mặt cả 
đám. (3) Mày cứ chửi toáng lên xem có đứa nào dám chiềng mặt ra không. 
(Xem ba-toáng.) 


tõm (tk) tiếng bắt chước âm-thanh của một vật nhỏ, gọn và tương-đối nặng 
rơi xuống, thả xuống, vất nhẹ xuống hoặc nhảy xuống mặt nước yên-lặng. 
(1) Tôi vừa mới tới thì một con nhái nhảy tốm xuống ao. (2) Tay tôi vừa 
chạm tới quả ổi thì nó đã rơi tốm xuống ao mất rồi. 


tòm-tõm (tk) tiếng láy của tõm; tiếng bắt chước âm-thanh của một số vật 
nhỏ, gọn và tương-đối nặng rơi liên-tiếp xuống, được thả liên-tiếp xuống, vất 
nhẹ liên-tiếp xuống hoặc nhảy liên-tiếp xuống mặt nước yên-lặng. (1) Tôi 
vừa mới tới thì ếch nhái nhảy tòm-tốm xuống ao. (2) Tay tôi mới vin được 
một cành thì hàng chục quả ổi rơi tòm-tốm xuống ao. 


tổ (1) (liên) người đầu tiên của một dòng họ, người sáng-lập ra một dòng 
họ; người đầu tiên sáng-lập ra một nghề, người đầu tiên làm một nghề gì. 
(U Ông tổ dòng họ Phạm chúng tôi gốc ở Thanh-hoá. (2) Có nhiều người tin 
rằng: trước khi ra sân-khấu mà không vái tổ, hát không hát được mà nói 
cũng khôngnói được. 
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tổ (2) (II) đứng trước lời động và lời tính để nhấn mạnh vào một hậu-quả 
tất-nhiên phải có mà nguyên-nhân đã được nói tới trong dây lời ở phía trước. 
(1) Ăn nhiều chỉ tổ đau dạ-dày; có ích-lợi gì đâu. (2) Nói nhiều chỉ tổ lỗi 
nhiều. (3) Nói lắm chỉ tổ mệt. Chẳng có ai nghe. 
tổ bố, tổ cha, tổ chẳng, tổ mẹ (1) (I) (tđph) to lắm, lớn quá chừng, bự 
vô-cùng... Cái mặt tổ bố như thế kia mà bảo là xinh-xắn dễ thương!? 
tổ bố, tổ cha, tổ chảng, tổ mẹ (2) (II) (tđph) thường đứng sau lời tính to, 
bự, lớn để nhấn mạnh, giông-giống như lắm, quá... (1) Đầu fo tổ bố rồi mà 
còn đi chơi với con nít. (2) Mới đi làm được hơn một năm mà đã mua được 
một ngôi nhà to tổ chẳng. 
tổ bố, tổ cha, tổ mẹ (II) (tđph) tiếng chửi, thường chửi trẻ con hay lớp 
người như con cháu, đôi khi là chửi yêu. (1) Tổ bố mày, bố mày đứng đây 
mà mày không mời. (2) Tổ cha mày, mày còn biết tao là bố mày hả? 
tổ sư (1) (liên) người sáng-lập ra một ngành, một phái, một nghề... Theo 
tôi biết thì tổ¬su nghề hát bội nước mình này là một người Mông-cổ. 
tổ sư (2) (II) tiếng chửi (nhắc tới người sáng-lập hay cha mẹ, ông bà, tổ- 
tiên là một cách chửi). Tổ sự mày, mày là cái thá gì mà mày dám nói động 
đến ông. 
tôi (1) (liên) người dưới quyền với bổn-phận phải hầu-hạ người trên, như 
người làm hầu-hạ chủ, làm quan phải hầu-hạ, phục-vụ vua. (1) Cố học đi 
con! Chứ làm tôi làm tớ cho người ta khổ lắm! (2) Đời xưa, các quan trong 
triều đều là bề tôi của vua. 
tôi (2) (1đ) nung (một số hợp-kim) thật nóng rồi để nguội để làm tăng thêm 
tính-chất (làm cho bền hơn, cứng hơn). Sết phải tôi, tài phải luyện, tâm phải 
fụ. 
tôi (3) (Ing) ngôi thứ nhất số ít, dùng để xưng-hô bình-thường. Tôi là 
người Việt- Nam. 

Tôi đứng sau chúng để làm thành số nhiều. Chúng tôi là người Việt- 
Nam. 
tội-nghiệp (I) (I) [HV| thật là đáng thương, đáng thương vô-cùng. (1) 
Thật là tội-nghiệp cho mấy đứa trẻ mồ-côi. Thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu cả 
tình thương. (2) Chớ đánh-đập súc-vật mà tội-nghiệp. [Chớ đánh-đập súc- 
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vật. Chúng nó là những con vật đáng thương.] (3) Tội-nghiệp em mà anh! 
Em có làm chỉ nên tội đâu mà đánh em! (Ngôi thứ nhất [em] nói với ngôi thứ 
hai [anh].) 

tội-nghiệp (2) (II) (tc) [HV] đứng ở đầu câu hay cuối câu để tỏ ý thương- 
hại, thương-xót, xót-xa, đau-đớn trong lòng... (1) Tội-nghiệp con của mẹ! Ai 
mắng con mà con mếu thế này!? (2) Đừng mắng chửi con, tội-nghiệp. (3) 
Tội-nghiệp con mà anh! Nó có làm chỉ nên tội đâu mà đánh nó! (Ngôi thứ 
nhất [người vợ] nói với ngôi thứ hai [chồng - bố của đứa con] để bênh-vực 
con.) 

tờ (1) (liên) ((chl) (LVLI100) đơn-vị của giấy có khuôn-khổ rõ-ràng. Nó 
đã lật từng tờ một mà không thấy một chữ nào viết về nó. Tờ thứ nhất là giấy 
trắng, tờ thứ hai là tiền chợ, tờ thứ ba là mấy câu thơ vó-vẩn. 

Tờ được dùng làm tiếng chỉ loại cho giấy có khuôn-khổ rõ-ràng. (1) Tờ 
giấy, tờ báo... (lời tên = tiếng chỉ loại + lời tên). (2) Tờ quảng cáo, tờ thông- 
tin... (lời tên = tiếng chỉ loại + lời động). 
tờ (2) (liên) có thể là đơn-vị của giấy, có thể là tiếng nói tắt lời tên tờ giấy, 
thường dùng trong nhóm lời như tờ để diễn-tả sự phẳng-lặng, không sóng 
gió, yên-lặng. (Bằng-phẳng như tờ giấy.) (1) Biển lặng như tờ. (Thành-ngĩÑ). 
(2) Cả phòng im như tờ. 
tới (I) (lđ) đến, đi từ nơi này đến nơi kia. (1) Khi nào bố bảo tới thì phải 
tới. (2) Tới giờ đi học rồi đó. (3) Tới trường để học, chứ không phải để phá. 
(4) Tới đó mất mấy tiếng đồng-hồ? 

Như "đến", nhưng được dùng ít hơn một tí. 
tới (2) (II) đi sau lời động để chỉ hướng đi đến một nơi nào, chỗ nào, điểm 
nào, đích nào, vấn-đề nào. (Như "đến".) (1) Chạy tới, đem tới, đi tới, gọi tới, 
gửi tới, mang tới, mơ-tưởng tới, nói tới, nghe tới, nghe nói tới, nghĩ tới, nhớ 
tới, sang tới, về tới... (2) Đi tới nơi, về tới chốn. (Š5) Từ đây tới đó mất mấy 
tiếng đồng-hồ? 

Vị-trí tương-đối giữa lời động và tới trong câu nói tuỳ thuộc vào luật êm 
tai. 

Mẹ mang cør tới trường đi. Con không dám đi một mình đâu. 

Mẹ mang cái áo màu hoa cà tới trường cho cøn. 

Mẹ mang tới trường cho con cái áo màu hoa cà. 
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Mẹ mang tới cho con cái áo màu hoa cà. 

Đôi khi tới có thể thay-thế bằng đến hay về. (1) Bàn đến, bàn về, học 

đến, học về, nói đến, nói về, nghĩ đến, nghĩ về... (2a) Môi lần nghĩ đến 
chuyện đó tôi lại áy-náy. (2ä) Môi lần nghĩ về chuyện đó tôi lại áy-náy. 
tới (3) (II) đứng sau lời động làm để diễn-tả ý khuyến-lệnh (chỉ-bảo, thôi- 
thúc, xui-giục, nhắc-nhở...), có nghĩa như "cứ tiếp-tục” (cứ tiếp-tục làm, cứ 
làm như vậy, đừng bỏ). (1) Làm tới ải thì thế nào nó chịu. (2) Mình làm tới 
thì nó nhún; mình nhún thì nó làm tới. 
tới (4) (II) đứng sau lời tính để nhấn mạnh. (1) Nó đi học trễ tới nửa tiếng 
đồng hồ mà không bị phạt. (2) Thày giáo chỉ cho viết ba trang, mà bài của 
nó dài tới năm trang vẫn được nhận như thường. 
tới (Š) đứng sau lời tính chín, có nghĩa như "vừa mới". Cơm chín tới, ngon 
yvồ-cùng. 
tới (6) (II) đứng sau lời tên, có nghĩa là "sắp đến, tiếp theo". (1) Tuần tới 
được nghỉ hai ngày. (2) Bài diển-văn này chỉ có mười trang, bài diển-văn tới 
đài gấp đôi. 
tới (7) (II) đứng đầu một dây lời để nhấn mạnh sự khác thường. (1) Tới 
anh em trong nhà còn không chịu nổi nó, nói gì người ngoài. (2) Tới anh còn 
phải bó tay, thì nó làm sao nổi!? (3) Cô ta vừa đẹp vừa duyên-dáng lại dễ 
thương, tới vua cũng phải mê. (Xem cho dù.) 
tới... còn.. |khuôn| tới đứng đầu dây lời, có phận-sự như [cho dù .. còn] 
hay là [ngay (cả) .. còn] để nhấn mạnh. (1) Tới anh em trong nhà còn không 
chịu nổi nó, nói gì người ngoài. (2) Tới anh còn phải bó tay, thì nó làm sao 
nổi!? (Xem tới (7).) 
. tới... lui [khuôn] tới và lui đứng sau một lời động được nhắc đi nhắc lại, 
để diễn-tả hành-động hay ý-nghĩ lặp đi lặp lại, hay là hành-động đối-đáp của 
ít nhất hai người. (1) Bàn tới bàn lui cũng chẳng đi đến đâu. (2) Nói tới nói 
lui chỉ mất thì-giờ vô-ích. (3) Nói tới nói lui mãi thế này thì sắp-sửa đánh 
nhau vỡ đầu. (4) Làm tới làm lui mãi mà vẫn không xong. (5) Nghĩ tới nghĩ 
lui mới biết là mình trái. (6) Đừng đi tới đi lui như vậy, làm người khác 
chóng mặt. (Xem... qua.. lại.) 
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tới nơi (nhl) thời-gian sắp đến rất gần, sắp xảy ra. (l) Ti tới nơi rồi mà 
vẫn không chịu học. (2) Mưa tới nơi rồi mà còn đem quần-áo ra phơi! (Xem 
đến nơi.) 

Tới nơi còn có thể nhấn mạnh bằng sắp, sắp-sửa ở phía trước. (1) Sắp- 
sửa thi tới nơi rồi mà vẫn không chịu học. (2) Sắp mưa tới nơi rồi mà còn 
đem quần-áo ra phơi! 


tụi (liên) (tchl) (LVLI100) bọn, nhóm (có ý coi thường hay thân-mật). (l) 
Phải cẩn-thận lắm mới được! Chúng nó là một tụi với nhau. (2) Ăn cơm 
xong, tụi mình đi chơi. 

Tụi được dùng làm tiếng chỉ loại cho nhóm đông người, gợi ý khinh-bạc, 
chê-bal, coi thường. (1) Ti kể trộm. (lời tên = tiếng chỉ loại + lời tên). (2) 
Tụi ăn cắp. (lời tên = tiếng chỉ loại + lời động). (3) Tựi ba que xổ lá (lời tên 
= tiếng chỉ loại + nhóm lời (thành-ngữ)). (Xem bọn, quân, lũ.) 


tuy (tk) đứng đầu một dây lời phụ chỉ sự nhượng-bộ. 
- Dây lời nhượng-bộ (có tuy) và dây lời chính thường đối-lập nhau. 
- Dây lời chính có thể có tiếng kèm mà, nhưng, nhưng mà hay song. 
(Song ít dùng hơn nhưng.) (LVL247). 
(1) Tuy đã già rồi, ông ta còn khoẻ lắm. 
Tuy đã già rồi, mà ông ta còn khoẻ lắm. 
Tuy đã già rồi, nhưng ông ta còn khoẻ lắm. 
Tuy đã già rồi, nhưng mà ông ta còn khoẻ lắm. 
Tuy đã già rồi, song ông ta còn khoẻ lắm. 
(2) Tuy đã ngoài ba mươi, cô ta trông chẳng khác gì con gái mười tám. 
Tuy đã ngoài ba mươi, nhưng cô 1a... 
Tuy đã ngoài ba mươi, mà cô ta... 
Tuy đã ngoài ba mươi, song cô ta trông chẳng khác gì con gái mười 
tám. 
Tuy có thể thay-thế bằng 
tuy rằng, tuy là, 
dù, dù là, dầu, đầu là, 
dẫu, dẫu cho, 
mặc dù, mặc dầu, 
đành răng 
Tuy còn trẻ, (nhưng) cách cư-xử của nó chẳng khác gì người lớn. 
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Tuy rằng còn trẻ, (nhưng) cách cư-xử của nó chẳng khác gì người lớn. 
Tuy là còn trẻ... 
Dù còn trẻ... 
Dù là còn trẻ... 
Dầu còn trẻ... 
Dấu còn trẻ... 
Dấu cho còn trẻ... 
Mặc dù còn trẻ... 
Mặc dầu còn trể... 
Đành rằng nó còn trẻ... 
(Xem mà, nhưng, nhưng mà, song.) 


tuy là (tk) (Xem tuy.) 
tuy rằng (tk) (Xem tuy.) 


tuỳ (tk) đứng đầu một dây lời phụ có tính-cách tuỳ-thuộc dựa-dẫm. Dây lời 
phụ có tuỳ là phần dựa, là điểm tựa, là điều-kiện; dây lời chính là cách thích- 
ứng, là đưòng-lối làm việc. Dây lời phụ ở trước dây lời chính. (1) Tỳ fình- 
hình có sáng-sủa hay không đã, rồi mới có thể quyết-định nên hành-động 
hay không nên hành-động. (2) Tuỳ thời-cuộc có thuận-tiện hay không, rồi 
hằng tính chuyện buôn bán. (3) Tuỳ từng trường-hợp, khó hay để, phải làm 
ngay hay có thể kéo dài được, mà giao cho từng người một. 

Thường-thường, tuỳ hay đứng trước nhóm lời tên. (1) Tuỳ khả-năng của 
nó mà giao việc cho nó. (2) Tuỳ khả năng của môi người, chúng ta phải cố- 
sáng hết sức. (Lê-Văn-Lý). (3) Tuỳ từng hoàn-cảnh mà quyết-định công việc. 
(4) Tuỳ điều-kiện tài-chính mà chỉ-tiêu. (5) Làm thì làm đàng-hoàng tứ-tế. 
Đừng làm theo tuỳ hứng. (6) Đừng làm theo tuỳ hứng, mà mất hết tín-nhiệm 
VỚI NGƯỜI ta. 

Tuỳ còn đứng trước lời ngôi, chỉ sự chọn-lựa. (1) Tuỳ mày, muốn làm thì 
làm, không làm thì thôi. (2) Tuỳ nó quyết-định. Nó thấy ai hợp ý nó thì nó 
chọn. 

Tuỳ có thể thay-thế bằng tuỳ theo. (1) Tuỳ theo tình-hình có sáng-sủa 
hay không đã, rồi mới có thể quyết-định nên hành-động hay không nên 
hành-động. (2) Tuỳ theo thời-cuộc có thuận-tiện hay không, rồi hãng tính 
chuyện buôn bán. (3) Tuỳ theo từng trường-hợp, khó hay dễ, phải làm ngay 
hay có thể kéo dài được, mà giao cho từng người một. 


567 


Cũng như tuỳ, tuỳ theo hay đứng trước nhóm lời tên. (1) 7„ỳ fheo khả- 
năng của nó mà giao việc cho nó. (2) Tuỳ theo khả năng của mỗi người, 
chúng ta phải cố-gắng hết sức. (Lê-Văn-Lý). (3) Tuỳ theo từng hoàn-cảnh 
mà quyết-định công việc. (4) Tuỳ theo điều-kiện tài-chính mà chi-tiêu. 

Đôi khi, tuỳ theo đứng trước lời ngôi, nhưng có vẻ như lời tên được nói 
tắt. Tuỳ theo nó quyết-định mà mình sẽ làm hay không làm. (a) Tuỳ theo ý 
nó quyết-định mà mình sẽ làm hay không làm. (ä) Tuỳ theo sự quyết-định 
của nó, mà mình sẽ làm hay không làm. 

Đôi khi tuỳ theo có thể thay-thế bằng theo. Theo khả-năng của nó mà 
giao việc cho nó. 
tuỳ theo (tk) (Xem tuỳ.) 


tự (1) [HV] từ, bởi, do, từ mình, do mình, bởi mình, từ chính mình, bởi 
chính mình, do chính mình, từ không mà có. (1) Trự-ái, f-biện, tự-cải, tự- 
cao tự-đại, tự-chủ, tự-do, tự-đắc, tự-động, tụ-giác, tự-hào, tự-học, tự-kỉ, tự- 
kiêu, tự-mãn, tự-nhận, tựụ-nhiên, tự-phụ, tự-quyết, tự-sát, tự-sự, tự-tận, tự- 
tiện, tự-tử, tụ-thú, tụ-vẫn, tự-vệ, tụ-xưng, tụ-ý. (2) Nó đã đi tự bao giờ rồi, từn 
làm gì nữa! [ Nó đã đi từ bao giờ rồi, tìm làm gì nữa!] (LVL141). 

tự (2) [HVỊ chùa. Xá-lợi tự (Chùa Xá-lợi). 

tự (3) [HVỊ chữ. Tự-điển, tự-nghĩa, Hán-tự (Chữ Hán, chữ Tầu), quốc-tự 
(chữ viết của một nưóc). 

tự (4) [HVỊ lời nói đầu trong một cuốn sách, bài tựa của sách; xếp-đặt trên 
dưới. T-ngôn, trật-tự. 

tự (5) [HVỊ] xếp-đặt trên dưới. 7 h/-fự. 

tự (6) [HV] từa-tựa, tựa, tợ, giống như, giống y như, giống nhưin. T-hồ, 
tương-tự. 

tự (7) [HV] con cháu, nối theo, tiếp-tục. 71-guân (vua kếˆvị), thừa-tự. 

tự (8) (II) (tk) [HVỊ (LVLI40) đứng trước lời động, làm cho câu nói có 
nghĩa như lấy (chỉ công việc và hành-động làm cho mình, không cần phải 
nhờ người khác làm cho; chỉ công việc và hành-động tự mình mình làm, 
không cần tới người khác), còn thêm một nghĩa nữa: do ý của mình, không 
có sự ép-buộc hay miễn-cưỡng. (1) Nó í rút lui. (Lê-Văn-Lý). (Nó tự-ý rút 
Iu1.) (2) Nó tự học tự làm mà làm cái gì cũng đẹp. 
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Tự đứng trước lời động, còn lấy đứng sau lời động. (1) Nó rfự lái xe, 
không cần phải nhờ ai. (2) Nó lái xe lấy, không cần phải nhờ di. 

Thường-thường tự đứng sau lời ngôi. Nhưng cũng có khi trước lời ngôi: 
(1) Tự nó làm khổ nó. (Tự đứng trước lời ngôi nó.) (Chính nó làm khổ nó.) 
(2) Nó tự làm khổ nó. (Tự đứng sau lời ngôi nó.) 

Đôi khi cả tự lẫn lấy ở trong cùng một câu nói: (I) Nó ? làm bài lấy một 
mình, không phải nhờ ai bao giờ, cũng không bao giờ hỏi ai. (2) Nó tự giặt 
quần áo lấy. (Lê-Văn-Lý). 

(Xem lấy.) 
từa-tựa như (nhóm) (tk) giống tựa như, nhưng không mạnh bằng. (Xem 
tựa như.) 


từa-tựa như là (nhóm) (tk) giống tựa như là, nhưng không mạnh băng. 
(Xem tựa như là.) 


tựa như (nhóm) (tk) tiếng so-sánh tương-đương, bằng nhau, không khác 
gì. (Giống như, nhưng không mạnh bằng như.) (1) Cứ làm tựa như lần 
trước là được rồi. (2) Tựa như bệnh sốt rét định-kì, mỗi ngày vào khoảng ba 
giờ chiều thì tôi lại cảm thấy ớn lạnh. 

Tựa như có thể thay-thế bằng giống như. 

(1) Cứ làm giống như lần trước là được rồi.. 

(1a) Giống như bệnh sốt rét định-kì, mỗi ngày vào khoảng ba giờ chiều thì 
tôi lại cảm thấy ớn lạnh. (Xem như.) 
tựa như là (nhóm) (tk) tiếng so-sánh tương-đương, bằng nhau, không khác 
øì. (Giống tựa như, nhưng rõ hơn.) (1) Tựa như là bệnh sốt rét định-kì, mỗi 
ngày vào khoảng ba giờ chiều thì tôi lại cảm thấy ớn lạnh. (2) Chuyện xẩy ra 
tựa như là mơ vậy! (Xem tựa như.) 
tức-khắc (tk) thường đứng đầu một dây lời, đôi khi đứng sau lời động, để 
chỉ hành-động phải thực-hiện liền. (Giống lập-tức, tức-thì.) (Giông-giống 
ngay tức-khắc, nhưng không mạnh bằng.) (1) Anh vừa mới nhắc tới tên, 
tức-kháắc, tôi đã biết cô ta là ai rồi. (2) Mày phải làm tức-khắc, không thì tao 
đập mày nát xương. 
tức-thì (tk) thường đứng sau lời động, để chỉ hành-động phải thực-hiện 
liền. (Giống lập-tức, tức-khắc, nhưng ít được dùng hơn.) (Giông-giống 
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ngay tức-thì, nhưng không mạnh bằng.) Mày phải làm tức-thì, không thì tao 
đập mày nát xương. 
từng (1) (liên) một số lượng hay mức-độ đáng kể nhưng không được xác- 
định rõ-ràng; một số-lượng hay mức-độ nào đó được nói tới một cách đại- 
khái. (1) Từng này tuổi rồi mà còn đi bắt đế với trể com! (2) Con nói thế nào 
mà cô ấy chỉ đưa cho con từng này muối thôi? (3) Từng này tiền có thể mua 
được năm con gà. (4) Từng ấy cơm thì ai ăn ai đừng!? 
Đôi khi từng có thể thay-thế bằng ngần. Ngằn này tuổi rồi mà còn đi bắt 
đế với trẻ con! 
từng (2) (II) thường đứng giữa đã và lời động để nhấn mạnh vào hành- 
động hay kinh-nghiệm trong quá-khứ. (1) Em đã từng đợi anh. (2) Tôi đã 
từng là lính chiến-đấu hơn sáu năm. (3) Em chưa từng đợi anh một ngày nào. 
Nếu ở trong câu phủ-định, từng còn có thể nhấn mạnh hơn với bao giờ. 
(1) Tôi chưa từng bao giờ thấy người nào đẹp như thế. (2) Em chưa từng nói 
với anh bao giờ! (3) Em chưa từng bao giờ coi anh như một người bạn. 
từng (3) (II) thường đứng trước lời tên để nhấn mạnh. (1) Em đợi anh từng 
ngày. (2) Tôi đã đếm từng cái một; không thiếu cái nào. 
tươi (1) (I) chưa héo, chưa úa, chưa ươn, giống như lá hoặc rau mới hái, 
thịt mới làm, cá mới bắt được; sáng, đẹp, vui-vẻ dễ thương dễ mến, nhỉnh 
hơn thường một tí. (1) Rau còn tươi lắm, mời ông mua cho một mớ. (2) Cô 
làm ơn cân cho tôi tươi hơn một chút nữa. (3) ở chợ này, cái gì cũng tươi, 
rau tươi, thịt tươi, cá tươi. Nhìn xem, cô bán hoa có nụ cười tươi thật là tươi. 
tươi (2) (II) (LVL218) đứng sau lời động chết với nghĩa như ngay lập-tức, 
liền tức-thì. Người kia đấm một cái vào thái-dương, nó chết tươi tại chỗ. 


Th 


tha-hồ (1) (tk) đứng trước hay sau lời động để làm cho lời động có thêm ý- 
nghĩa bao nhiêu cũng được, thế nào cũng được; muốn thế nào được như 
vậy, có thể làm theo ý muốn, không bị ngăn-cấm, không bị ngăn-trở, không 
bị hạn-chế. (1) Nó đi khỏi rồi! Tha-hồ mà chữi. (2) Học xong rồi. Tha-hồ đi 
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chơi. (3) Bác cho con xin một trái cam. - 7a-hồ! Muốn lấy bao nhiêu thì 
lấy. (4) Ăn tha-hồ, muốn ăn bao nhiêu thì ăn. (Xem mặc sức, mặc sức mà.) 


tha-hồ (2) (tk) đứng trước lời tính có nghĩa như rất, rất là, vô-cùng, hết 
sức. (1) Mặc áo này tha-hồ ấm. (2) Nhà nhiều cửa sổ thế này tha-hồ mát. 


thá (1) (liên) (tk) thường đứng trước gì, có thể thay-thế cho thứ, hạng, 
loại người với ý coi thường; cũng có thể là tiếng nhấn mạnh. (1) Mày là cái 
thá gì mà mày dám chửi tao!? [1a. Mày là cái hạng người gì mà mày dám 
chửi tao!? 1ã. Thá làm cho câu nói mạnh hơn là "Mày là cái gì mà mày dám 
chửi tao!?"] (2) Tao chẳng là cái thá gì hết. Nhưng mày là đứa lừa thày phản 
bạn, nên tao chửi mày. 
thá (2) (1đ) thường đứng trước gì, có nghĩa như đáng, đáng giá với ý coi 
thường. Có (há gì hạng người đó! [a. Hạng người đó có đáng gì đâu. (Nói tới 
làm gì.) ä. Có đáng øì hạng người đó. (Tiếc làm øì!)] 

Ý-nghĩa của có thá gì giông-giống như "không đáng kể gì, không có giá- 
trị øì hết, không cần đếm-xỉa tới, không có tầm quan-trọng đáng chú-ý”. 
thà, thà là, thà như, thà rằng (tk) (nhóm) đứng đầu dây lời chỉ sự quyết- 
tâm hay quyết-định (thường là khó-khăn, nguy-hiểm) khi phải cân nhắc, 
chọn-lựa. Một dây lời bắt đầu bằng thà (thà là, thà như, thà rằng), dây lời 
kia có thể bắt đầu bằng còn hơn, còn hơn là, chứ không, chứ .. không, cũng 
không... (1) 7hà chết còn hơn hàng giặc. (2) Thà chết đói chứ không thèm 
ngửa tay ra mà xin ăn chúng nó. (3) Thà là để người ta phụ mình, chứ mình 
không phụ người ta. 
than ôi (ôi, hĩ ôi, hối ơi) (1) (tc) (LVL275) tiếng cảm, đứng ở đầu câu, để 
điễn-tả sự đau-đớn, thương-tiếc. 

(1) Than ôi! Làm sao cho hết đau-khổ. (Lê-Văn-Lý). 

(2) HT1ôi! Như thế là hết một đời. (Lê-Văn-Lý). 

(3) Ôi! Biết bao giờ mới lại gặp nhau. 

(4) Hối ơi! Tài cao mà mệnh yểu! 
thành-ngữ (liên) một nhóm lời không có ý-nghTa hoặc có ý-nghT1a không 
đầy-đủ, nhưng dùng lâu thành quen, rồi trở thành có ý-nghĩa. (1) Váắt cổ 
chày ra nước. [Cổ chày rất cứng không thể nào xoắn bằng tay để lấy nước 
được. Thế mà có thể vắt được cổ chày mà còn ra được nước. - Có nghĩa là 
"hà-tiện vô-cùng".] (2) Vắt chanh bỏ vỏ. [Vắt chanh xong, bỏ vỏ chanh đi. 


371 


Từ ý-ngh1a không đầy-đủ, rồi trở thành ý-nghĩa về hành-động, thái-độ, cách 
dùng người tàn-nhẫn, dùng xong việc, đuổi đi ngay, bỏ đi ngay, không 
nương tay, không thương-tiếc. ] 

thành-tự (liên) (LVL208,252,269,327,340,350) một nhóm lời và tiếng 
kèm (lời + lời, lời + tiếng kèm, tiếng kèm + tiếng kèm...) có ý-nghĩa (hay 
phận-sự) không giống với ý-nghĩa (hay phận-sự) của một thành-phần nào đó, 
hoặc là có ý-nghĩa đặc-biệt hơn. (1) Ăn-năm, ăn-ở [lời động + lời động > 
lời động]. (2) Hay là, hoặc là [tiếng kèm + tiếng kèm (lời lép) © tiếng kèm] 
(Hay là, hoặc là không có nghĩa như là hay gần giống là.) (3) Không được, 
không nên [tiếng kèm + lời động]. (4) À nhỉ, ừ nhí, ngay cả, chính ngay cả, 
(sợ) run lên, (sợ) tái mặt, (nhọc) hết cả hơi, (vui) chảy nước mắt ra, (vui) 
như tết, (tức) tím bầm mặt lại, (xấu-hổ) mặt đỏ tía tai, (đói) lả người ra, (đói) 
cào ruột, (gầy) đét người lại, (gầy) như cái định, (no) cứng bụng, (tức) như 
bò đá... (Lê-Văn-Lý). 

thảo nào (nhóm) đứng đầu một dây lời chỉ hiệu-quả, mà dây lời kia 
(thường đi trước hay hiểu ngầm) là nguyên-nhân, duyên-cớ, lí-do; giông- 
giống như hèn chỉ, hèn gì, hèn nào. (1) HJọc-hành như thế, thảo nào thì đâu 
trượt đó. (2) Vừa nghịch lại vừa hỗn, thảo nào ai cũng ghét. (3) Thưa thày, 
mẹ của anh Mòng mới mất tối hôm qua. - Thảo nào không thấy nó đi học. 


thằng (liên) (tchl) (LVLSI) người đàn ông con trai ngang hàng hay thấp 
hơn, với ý thân-mật, không cần tôn-trọng, hoặc coi thường. (1) Thằng này là 
thằng nào mà mày mang về đây? - Nó không phải là thằng đâu mẹ. Nó là 
ông cha nhà thờ đó. (2) Thằng đó là bạn rất thân của tao. (3) Nhìn xem hai 
thằng kia. Một thằng trông còn tạm được, một thằng trông hệt như dân móc 
túi. 

Thăng còn được dùng làm tiếng chỉ loại trong những lời tên chỉ đàn ông, 
có ý coi thường, khinh-rẻ, gay-gắt... (1) Thằng ăn trộm, thằng ăn cắp, thằng 
ăn mày. (2) Mấy thằng con của tôi hư lắm! (3) Chúng nó chỉ là ba thằng ăn 
cắp, không được đến nhà này. (Xem con.) 
thậm-chí (tk) đứng ở đầu một dây lời để nhấn mạnh, có phận-sự như "đến 
nỗi, đến như, ngay cả (thường là những việc khác thường, không nên làm, 
đáng lẽ không xảy ra); cho đến, cho tới, dù cho..." 
không chịu nổi con, làm sao người ngoài chịu được. (2) Người nào nó cũng 


(1) Thậm chí mẹ còn 
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lừa; thậm-chí bố mẹ nó, nó cũng không tha. (3) Đến nhà nó, thậm-chí nước 
lã cũng không có mà uống. 

Dây lời có thậm-chí có thể nhấn mạnh hơn bằng đến (như). Thậm chí 
đến như mẹ còn không chịu nổi con, làm sao người ngoài chịu được. 

Cũng có thể nói thậm-chí là tiếng đứng đầu một dây lời chỉ sự đoan-chắc 

(sự chọn-lựa cuối cùng hay sự nhượng-bộ có tính-cách cực-đoan) như dù 
cho (là), dẫu cho (là)... Dây lời kia thường không có nhưng. Cho nó cái gì 
nó cũng không lấy; thậm-chí tiền nó cũng không nhận. 
thần sầu (nhóm) [(đến) thần còn phải buồn] dùng để nhấn mạnh, giông- 
giống như lắm-lắm, vô-cùng-tận. (1) Nghịch thần sầu! (2) Đẹp thần sầu! 
thần sầu quỷ khốc (nhóm) [(đến) thần còn phải buồn, quỷ còn phải khóc] 
dùng để nhấn mạnh, giông-giống như lắm-lắm, vô-cùng-tận. (1) Nghịch 
thần sầu quỷ khốc! (2) Đẹp thần sầu quỷ khốc! 
.. thật là.. (tk) (tc) [khuôn] tiếng nhấn mạnh, đứng giữa lời tính nhắc đi 
nhắc lại, có công-dụng như "lắm lắm, rất là, quá, quá lắm, vô-cùng vô-tận, 
vô chừng, dễ sợ, dễ nể, hết chỗ chê, ghê hồn, đau .. đớn, tủi .. nhục, cay .. 
đắng..." (1) Đẹp thật là đẹp. (2) Ngon thật là ngon. (3) Xấu thật là xấu. 

(1) Đẹp lắm lắm! Rất là đẹp! Đẹp vô-cùng-tận! Đẹp dễ sợ! ... 

(2) Ngon vô-cùng! Ngon dễ sợ! Ngon hết chỗ chê! ... 

(3) Xấu quá lắm! Xấu đau xấu đớn! Xấu túi xấu nhục! ... 

Nhiều khi, [.. thật là ..] được thay-thế bằng [.. ơi là ..] hay [.. sao là..] (1) 
Đẹp ơi là đẹp! (2) Đẹp sao là đẹp! 
thâu (1) (liên) (xưa/@t) thu, mùa thu, năm. Nghìn thâu (= nghìn thu, một 
nghìn mùa thu, một nghìn năm). 
thâu (2) (1đ) thu, nhận, lấy, ghi lại, tập-trung vào một chỗ, làm cho nhỏ 
lại... Nó làm nghề thâu tiền ở rạp hát. 
thâu (3) (II) đứng trước lời tên đêm để chỉ sự liên-tục (từ đầu tới cuối trong 
khoảng thời-gian về đêm), giông-giống như suốt, suốt cả. Í iu nay, ngày 
nào nó cũng đi thâu đêm suốt sáng. 
thâu qua (nhóm) (xưa#t) đứng sau lời động đâm để chỉ từ bên này tới bên 
kia (như xuyên qua, suốt qua). Lời nói của nó chẳng khác gì mũi dao đâm 
thâu qua trái tim tôi. 
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thấy (I) (lđ) nhận-biết bằng mắt. 7hấy người lớn thì phải chào hỏi đàng- 
hoàng tử-tế. 

thấy (2) (lđ) nhận-biết bằng cách để ý, quan-sát, tìm-hiểu, học-hỏi. Tôi 
thấy nó hồi này khá hơn trước nhiều lắm. 

thấy (3) (1đ) nhận-biết bằng cảm-giác, cảm thấy. (1) Mỗi lần gặp anh, tôi 
lại thấy vui. (2) Mấy hôm nay, tôi thấy chán đời quá chừng! 

thấy (4) (II) (LVLI88) đứng ngay sau lời động (cảm, dòm, ngó, ngửi, 
nghe, sờ, trông, xem...) để chỉ một sự nhận-biết bằng giác-quan. (1) Ở giữa 
đám đông mà tôi cảm thấy cô-đơn vô-cùng. (2) Các con có ngửi thấy mùi 
khen-khét không? 

thấy bà (nhóm) (tđph) đứng sau lời tính và lời động để làm tiếng chỉ-định, 
nhấn mạnh, gia-tăng cường-độ, như lắm, quá, vô-cùng... C-/än thấy bà đi 
mà cứ nghĩ là mình ngon lắm. 

thấy mồ (nhóm) (tđph) đứng sau lời tính và lời động để làm tiếng chỉ- 
định, nhấn mạnh, gia-tăng cường-độ, như lắm, quá, vô-cùng... Úố thấy mồ 
mà còn hay nói chữ. 

thấy ông bà ông vải (thng) ông bà ông vải là tổ-tiên, ông bà tổ tiên. Thấy 
ông bà ông vải đứng sau lời động để nhấn mạnh, giông-giống như trối chết, 
hết sức, quá sức, quá lắm, không thể chịu hơn được nữa... Vừa mới tới cổng 
thì bị hai con chó đuổi, chạy thấy ông bà ông vải. 

thèm vào (nhóm) vào đứng sau lời động thèm làm cho thèm có ý-nghĩa 
phủ-định và cảm-thán. Thèm vào có nghĩa là không thèm, không muốn, 
không chịu... (với ý hờn-dỗi hay rẻ-rúng, coi thường). (1) Thèm vào chơi với 
mày! (2) Hạng người ấy thì thèm vào! (3) Hạng người ấy có theo không tôi 
cũng thèm vào! 

Khi đứng trước lời động, thèm vào có thể nhấn mạnh hơn bằng mà. (I1) 
Thèm vào mà chơi với mày! (2) Hạng người ấy thì tôi thờn vào mà lấy! 
(Xem vào.) 
theo (1) (1đ) di-chuyển ở phía sau, cùng hướng, và thường-thường giữ cùng 
một khoảng cách với người hay cái gì di-chuyển ở phía trước. (1) Theo kể 
gian phải khéo-léo lắm mới được; kẻo có ngày mày mất mạng đó! (2) Ngày 
hôm nay, tôi đi đâu nó cũng theo từ xa-xa. Chắc là nó định rình-mò gì đây. 
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theo (2) (lđ) (con cái hoặc người kém vế hơn) đi cùng, được cho đi cùng 
với người khác (cha mẹ, ông bà, người quan-trọng hơn, người có thể giúp 
mình làm một việc gì). (1) Ngày còn bé, môi lần theo mẹ lên chùa, tôi thấy 
yêu đời làm sao! (2) Anh à! Ngày mai cho em theo anh đến trường nhé! (3) 
Khi nào đi thăm ông Bưởi, cho tôi theo với. 

theo (3) (1đ) đeo-đuổi để làm một việc gì, thực-hiện một ý-định nào đó. 
(1) Anh ấy theo tôi mấy năm trời mà tôi không chịu. (2) Mày theo nó làm gì 
mà theo hoài vậy? (3) Thật ra, tôi không muốn làm, nhưng đã trót đâm lao 
thì phải theo lao. 

theo (4) (lđ) sống với người khác phái như vợ chồng, không cần cưới hỏi, 
và thường-thường không có sự bằng lòng của gia-đình. (1) Cái hạng người 
theo trai như mày chỉ tổ cho người ta cười thôi! (2) Từ xưa tới nay, người ta 
chỉ nói tới đàn bà con gái theo trai, còn mày, mày là con trai, mày bỏ vợ bỏ 
con theo gái. Mày không biết ngượng sao? 

theo (Š) (1đ) đồng-ý, chấp-thuận lề-luật, lí-thuyết, lối sống, và cùng hoạt- 
động với một tổ-chức nào đó (tông-giáo, chính-trỊ...) (1) Anh theo Bụt hay 
theo Chúa? (2) Tôi theo Chúa vì Chúa là đấng tạo-dựng nên trời-đất muôn 
vật, nhưng tôi thích lối sống của Bụt. (3) Từ ngày anh cả tôi theo cách-mạng, 
mẹ tôi thường nói: "Không biết nó theo cách-mạng thật hay theo con nào 
đây?” 

theo (6) (II) (1đ) (LVL199) đi sau một lời động để chỉ hướng đi cùng một 
đường một lối hoặc là đi đôi với nhau. (1) Đọc theo, hát theo, làm theo, 
mang theo, nói theo... (2) Đi đâu cũng phải mang theo thật nhiều tiền. (3) 
Mang tiền theo để làm gì? (4) Mang tiền theo để phòng hờ lúc cần tới. (5) 
Mang theo nhiều tiền quá cũng không tối. 

Vị-trí gần hay xa giữa lời động và lời lép theo hoàn-toàn tuỳ theo luật êm 
tai mà thay-đổi. (1) Đi đâu cũng phải mang theo thật nhiều tiền. (1a) Đi đâu 
cũng phải mang tiền theo, càng nhiều càng tốt. (2) Nó mang theo nhiều tiền. 
(2a) Nó mang nhiều tiền theo. (Lê-Văn-Lý). 

Tuy-nhiên, nhiều khi người nói muốn nhấn mạnh vào ý-ngh1a của theo 
như một lời động (có đầy-đủ ý-nghTa, chứ không mất bớt một phần như theo 
trong mang theo). Lúc đó lời động đi trước và theo làm thành lời động kép. 

Đi theo người đi trước. (Lê-Văn-Lý). 
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Chạy theo những do-vọng. (Lê-Văn-Lý). 

Vâng theo lời cha mẹ dạy bảo. (Lê-Văn-Lý). 

Nghe theo những bạn tốt. (Lê-Văn-Lý). 

Noi theo kẻ nhân-đức. (Lê-Văn-Lý). 
theo, thể theo (7) (1đ) thường đứng đầu một dây lời, và đứng trước lời tên, 
có nghĩa là "đồng-ý mà làm, chấp-thuận ý-kiến, nguyện-vọng, lời yêu-cầu 
của người nào đó mà làm, làm đúng như ý-kiến của người nào đó". (1) 7 heo 
ý-kiến của tất-cd mọi người có mặt ngày hôm nay, chúng ta sẽ gặp lại nhau 
vào một giờ trưa ngày thứ bảy tuần tới.. (2) Thể theo lời yêu-cầu của bà 
Ngô-Thị-Máận, chúng tôi sẽ cho hát lại bài "Lí Cái Cò”. 
theo (8) (II) (LVLI99,248) đứng đầu một dây lời phụ so-sánh tương- 
đương, bằng nhau. Dây lời phụ so-sánh có theo đứng đầu thường ở trước dây 
lời chính. (1) Theo tôi nghĩ, chúng mình đi lầm đường rồi. (2) Theo lời bà 
nói thì cô ta sai. (3) Theo lời bà nói thì cô ta làm vậy không phải. 

Theo là lời lép, vì không còn giữ nguyên nghĩa của lời động. Thí-dụ (1) 
có thể bỏ theo đi mà ý-nghĩa câu nói không đổi. (1a) Tỏi nghĩ, chúng mình 
lầm đường rồi. Tới thí-dụ (2) và (3), theo có thể thay-thế bằng như hay cứ 
như, theo như. (2a) Như lời bà nói thì cô ta sai. (2ã) Cứ như lời bà nói thì 
cô ta sai. (3a) Cứ như lời bà nói thì cô ta làm vậy không phải. (3ä) (3a) Theo 
như lời bà nói thì cô ta làm vậy không phải. 

Đôi khi theo ở phía sau một dây lời khác. Chúng mình lầm đường rồi. 
Theo tôi nghĩ thì như vậy. 

Đôi khi, dây lời có theo nhắc lại dây lời trước. Lúc đó, dây lời trước là 
một câu nói, một dây lời độc-lập. (1) Chúng mình lầm đường rồi. Theo tôi 
nghĩ (thì) chúng mình lầm đường rồi. (2) Chúng mình nên ở nhà. Theo ý tôi 
(thì) chúng mình nên ở nhà. 

Nhiều khi phải cẩn-thận, vì có thể theo đứng ở đầu dây lời mà vẫn là lời 
động. (1) Theo tôi ra đây. (Có nghĩa như: Đi theo tôi ra đây.) (2) Theo tôi 
mà làm. (Tôi làm thế nào thì bắt chước y hệt vậy.) (3) 7heo lời tôi dặn mà 
làm thế nào cũng xong. (Làm theo lời tôi đặn thì thế nào cũng xong.) 

Cũng có những trường-hợp khó phân-biệt. Thí-dụ như, 7T heo ý tôi, chúng 
mình nên ở nhà. Thí-dụ này có thể hiểu theo hai nghĩa. (1) Dựa vào sự suy- 
nghĩ của tôi mà nói, chúng mình nên ở nhà. [Theo là lời động.] (2) Ý của tôi 
thế này: chúng mình nên ở nhà. [ Theo là lời lép.] 
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theo, tuỳ theo (9) (Xem tuỳ.) 


theo như (nhóm) (tk) giống hệt như. Theo như đứng đầu một dây lời phụ 
so-sánh tương-đương, bằng nhau. Dây lời phụ so-sánh có thể đứng trước hay 
đứng sau dây lời chính. (1) Mày phải làm theo như lời mày hứa với tao. (2) 
Tao sẽ làm theo như lời mày dặn. (3) Cứ làm theo như lời họ yêu-cầu là 
xong. (4) Theo như lời bà nói thì cô ta sai. (ŠS) Theo như lời bà nói thì cô ta 
làm vậy không phải. (6) Theo như ý tôi, chúng mình nên ở nhà. (Xem như.) 


theo y như (nhóm) (tk) giống hệt theo như, nhưng mạnh hơn. (Xem theo 
như.) 


thế (I) (liên) (lđ) (tk) (LVL/76) Tuỳ trường-hợp, tuỳ vị-trí, thế có thể là 
lời tên, lời động hay tiếng kèm. 
(1) Thế nào là đúng? (Thế là lời tên, vì đứng trước tiếng biểu-thị nào.) 
(2) Đã thế thì thôi. (Thế là lời động, vì đứng sau đã. - Xem lời động.) 
(3) Bạn làm gì thế? (Thế là tiếng kèm, vì bỏ thế đi, ý-nghĩa của dây lời 
không thay đổi, chỉ bớt đi một phần sức mạnh của câu hỏi.) 

Khi thế được dùng làm lời động, thế có nghĩa là "hành-động như đã thấy, 
đã biết..." Mày đã thế thì tao mày biết tay. Trong trường-hợp này, thế có 
thể thay-thế bằng vậy. Mày đã vậy thì tao mày biết tay. 


thế, vậy (2) (tk) đứng sau một lời để chỉ sự so-sánh tương-tương như đã 
thấy, đã biết, đã hiểu... Đôi khi có như đứng trước. (1a) Nhà như thế là lớn 
lắm rồi. (1ä) Nhà như vậy là lớn lắm rồi. (2) Đẹp thế mà còn chê. (3) Tính 
thế không đúng. (4) Bố thế nào thì con như thế. 


thế, đấy, đó, vậy (3) (tk) (tc) (LVL264,76) tự nó không có ý-nghĩa, 
nhưng khi đứng ở cuối câu hỏi làm cho câu hỏi linh-động hơn. 

Bạn làm gì? (Câu hỏi) 

Bạn làm gì thế? (Lê-Văn-Lý). 

Bạn làm gì ãấy? (Lê-Văn-Lý). 

Bạn làm gì đó 2 

(Câu hỏi có thế (đấy) được nhấn mạnh và linh-động hơn) 

Nếu muốn nhấn mạnh vào thời hiện-tại, có thể thêm đang ở trước lời 
động. 

Bạn đang làm gì thế? (Lê-Văn-Lý). 

Bạn đang làm gì đấy? (Lê-Văn-Lý). 
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Nếu muốn nhấn mạnh vào thời quá-khứ (đã qua), có thể thêm đang ở 
trước lời động và thế hay vậy ở cuối câu hỏi. (Thường không dùng đấy; và 
rất ít khi dùng đó.) 

Hôm qua, lúc nó đến, anh đang làm gì thế? (Lê-Văn-Lý). 

Hôm qua, lúc nó đến, anh đang làm gì vậy? 

Nếu muốn nhấn mạnh vào thời tương-lai (sẽ xảy ra), không được dùng 
thế, đấy, đó, vậy, mà phải dùng nào ở cuối câu. 

Khi người ta chất-vấn, thì anh sẽ nói gì nào? (Lê-Văn-Lý). 
thế cơ à (nhóm) ((k) tiếng đáp-ứng, tiếng đứng sau lời tính, lời động để tỏ 
ý ngạc-nhiên. (1) Tôi đã thấy báo đăng có người mua một bức tranh hơn 
một trăm triệu. - Thế cơ à! (2) Người đó đẹp đến độ vua phải bỏ ngai vàng 
để đi theo. - Đẹp thế cơ à! (Xem thế.) (Xem cơ à.) 


thế cơ chứ (nhóm) tiếng đáp lại tỏ sự đồng-ý và cảm-thán (than-trách, 
thông-cảm). (1) Mình là con nhà nghèo, đua sao nổi với mấy người giầu có 
như vậy, mà bảo nó, nó không nghe! - 7hế cơ chứ! (2) Chỉ bỏ ra mấy đồng 
mua một tá hoa hồng mà nó đã làm gia-đình người ta náo-loạn cả lên! - Thế 
cơ chứ! (3) Chúng nó rủ nhau đi trêu gái; con mình đi theo cổ-võ. - WMgu thế 
cơ chứ! 
thế mà (tk) tiếng nối-kết hai dây lời với nhau hay đối-chiếu hai ý-tưởng. 
Trong đó, yếu-tố thứ hai thường đối-lập hay khác yếu-tố thứ nhất (theo Lê- 
Văn-Lý). Nói rõ hơn, thế mà đứng đầu một dây lời phụ đối-lập với dây lời 
chính. (Khác với điều vừa nói, khác với lẽ thường.) Mấy con cua này nhỏ 
thế mà chắc lắm. (Xem mà, nhưng mà.) 
thế nào (1) (tk) đứng một mình, đứng ở đầu câu, giữa câu hay cuối câu để 
làm thành câu hỏi về thể-cách, cách-thức, tính-chất, trạng-thái, tình-trạng... 
(1) Thế nào? Nói đi! (2) Thế nào là đẹp? Thế nào là xấu? Thế nào là đúng? 
Thế nào là sai? (3) Thế này là thế nào mà không ai cho tôi biết? (4) Làm thế 
nào bây giờ đây? (4) Nếu gặp cô ấy thì tôi phải nói thế nào? 

Thế nào có thể thay-thế bằng như thế nào. Như thế nào? Nói đi! 
thế nào (2) (I0) ở trong tình trạng hay trạng-thái không biết rõ hoặc không 
muốn nói rõ ra. (1) Con người đó thế nào ấy, không hiểu được! (2) Nó thế 
nào kệ nó thắc-mắc làm gì! 
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thế nào (3) (ll) đứng ở sau lời động để diễn-tả tình trạng không biết rõ 
hoặc không muốn nói rõ ra. (1) Làm thế nào thì làm đi! (2) Anh muốn nói 
thế nào kệ anh, tôi không cần biết! (3) Tôi làm thế nào là việc của tôi, đừng 
hỏi! 

thế nào (4) (tk) đứng ở đầu câu để khẳng-định một sự-kiện hay một sự-cố 
sẽ xảy ra. (1l) Thế nào cũng có ngày tận-thế. (2) Thế nào cũng đánh nhau to. 
(3) Thế nào nó cũng đến. [= (4) Thế nào nó chẳng đến. ] 


thế nào (5) (fc) giông-giống như như thế nào, có phận-sự như "bất-kì 
mức-độ nào", "mức-độ nào cũng vậy". (1) Dù có phải đau-khổ đến thế nào 
tôi cũng không than-thở. (2) Có đói đến thế nào chăng nữa tôi cũng không 
đến nhà nó xin ăn. (3) Dù em có thương anh đến thế nào chăng nữa, anh 
cũng không lấy em được. (4) Dù em có ghét anh thế nào chăng nữa, anh vẫn 
thương em. (Xem như thế nào và đến mấy.) 


.. thế nào .. như thế [khuôn] giống hệt như. Thế nào đứng sau dây lời phụ 
ở trước, như thế đứng sau dây lời chính. Thế nào có thể thay-thế bằng như 
thế nào. Như thế có thay-thế bằng như vậy, cứ như thế mà, cứ như vậy 
mà. 
như .. (như) thế nào [phụ] + .. như thế [chính] 
.. (như) thế nào [phụ] + .. như vậy [chính] 
.. (như) thế nào [phụ] + cứ như thế mà .. [chính] 
.. (như) thế nào [phụ] + cứ như vậy mà .. [chính] 
(1) Mày phải làm [dây lời chính] như lời mày hứa với tao [phụ]. 
(la) Mày hứa với tao thế nào [dây lời phụ], mày phải làm như thế 
[chính]. 
(1ã) Mày hứa với tao như thế nào, mày phải làm như vậy. 
(1â) Mày hứa với tao như thế nào, mày phải làm như thế. 
(1b) Mày hứa với tao thế nào, mày phải làm như thế. 
(1c) Mày hứa với tao như thế nào, cứ như vậy mà làm. 
(Ich) Mày hứa với tao thế nào, cứ như thế mà làm. 
(2) Tao sẽ làm như lời mày dặn. 
(2a) Mày dặn thế nào, tao sẽ làm như thế. 
(2ä) Mày dặn như thế nào, tao sẽ làm như thế. 
(2â) Mày dặn thế nào, cứ như thế tao làm. 
(2b) Mày dặn như thế nào, cứ như vậy tao làm. 
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(3) Cứ làm như lời họ yêu-cầu là xong. 

(3a) Họ yêu-cầu thế nào, cứ làm như thế. 

(3ä) Họ yêu-cầu như thế nào, cứ làm như thế. 
(3â) Họ yêu-cầu thế nào, cứ như thế mà làm. 

(3b) Họ yêu-cầu như thế nào, cứ như vậy mà làm. 
(Xem như.) 


.. thế nào .. như vậy (I) [khuôn] (Xem... thế nào... như thế.) (1) Họ yêu- 
cầu thế nào, cứ làm như vậy. (2) Họ yêu-cầu như thế nào, cứ như vậy mà 
làm. 

.. thế nào .. như vậy (2) [khuôn| ở trong hai dây lời chỉ sự tương-xứng, 
giống như "bao nhiêu .. bấy nhiêu", một điều-kiện trao đổi, một sự đồng-lần, 
nguyên-nhân và kết quả... (1) Em thương anh thế nào, anh thương em như 
vậy! (1) Em thương anh thế nào, anh thương em như thế! (la) Em thương 
anh bao nhiêu, anh thương em bấy nhiêu! (2) Đối-xử với người yếu-kém tàn- 
ác thế nào, sẽ bị người khác đối-xứ tàn-ác như vậy! (2) Đối-xử với người 
yếu-kém tàn-ác bao nhiêu, sẽ bị người khác đối-xứ tàn-ác bấy nhiêu! (Xem 
.. thế nào .. như thế, bao nhiêu .. bấy nhiêu.) 

.. thế nào... y như vậy [khuôn] giống như ".. thế nào .. như vậy", nhưng 
mạnh hơn một tí. (1) Em thương anh thế nào, anh thương em y như vậy! (2) 
Đối-xử với người yếu-kém tàn-ác thế nào, sẽ bị người khác đối-xử tàn-ác y 
như vậy! (Xem bao nhiêu .. bấy nhiêu) 

.. thế nào .. cứ như thế mà.. [khuôn] (Xem thế nào .. như thế.) 

.. thế nào .. cứ như vậy mà.. [khuôn] (Xem thế nào .. như thế.) 


.. thế nào thì.. (1) [khuôn] (ở giữa lời tính hay lời động nhắc đi nhắc lại) 
trong dây lời chỉ một sự thật, một nguyên-nhân. Dây lời kế-tiếp thường là 
điều-kiện phải có. (1) Xấu thế nào thì xấu, nhưng phải là người hiền-lành 
ngoan-ngoãn. (2) Học giỏi thế nào thì học giỏi, nhưng phải là con nhà đàng- 
hoàng tử-tế, thì mới có thể làm rể nhà này được. 

[.. thế nào thì ..| có phận-sự như [dù .. thế nào cũng được], [dù .. thế 
nào chăng nữa]. 
.. thế nào thì.. (2) [khuôn] (ở giữa lời tính hay lời động nhắc đi nhắc lại) 
trong dây lời chỉ sự thật, sự hẳn-nhiên, phải chấp-nhận, đã xảy ra, có thể xảy 
ra, như là nguyên-nhân hay lí-do. Dây lời đi sau chỉ hiệu-quả. (1) Nghèo thế 


580 


nào thì nghèo, tôi đã thương thì tôi vẫn lấy. (2) Hối-hận thế nào thì hối-hận, 
đã phạm tội thì phải đền tội. (3) Chạy thế nào thì chạy, tao đã đuổi thì thế 
nào tao cũng bắt được. 

[.. thế nào thì ..] có phận-sự như [(dù) .. đến mấy (chăng nữa)], [(dù) .. 
đến thế nào (chăng nữa)]. 


thế nào cũng được (nhóm) đứng sau lời động hay lời tính để làm cho lời 
động hay lời tính có thêm ý-nghĩa có thể làm theo ý muốn, không bị ngăn- 
cấm, không bị ngăn-trở, không bị hạn-chế, hoàn-toàn tự-do... (1) Chuyện đã 
lỡ rồi, ông đòi thế nào cũng được; nhưng cũng nên một vừa hai phải thôi. (2) 
Bây giờ mọi việc khó-khăn đã qua, các con muốn thế nào cũng được, cứ cho 
mẹ biết. (Xem tha-hồ, mặc ý.) 


thể theo, theo (1đ) thường đứng đầu một dây lời, và đứng trước lời tên, có 
nghĩa là "đồng-ý mà làm, chấp-thuận ý-kiến, nguyện-vọng, lời yêu-cầu của 
người nào đó mà làm, làm đúng như ý-kiến của người nào đó". (1) Thể theo 
lời yêu-cầu của bà Ngô-Thị-Mận, chúng tôi sẽ cho hát lại bài “Lí Cái Cò”. 
(2) Theo ý-kiến của tất-cd mọi người có mặt ngày hôm nay, chúng ta sẽ gặp 
lại nhau vào một giờ trưa ngày thứ bảy tuần tới. 

thì (1) (liên) lúc, khi, thời, lúc thuận-tiện và thích-hợp để làm một việc gì. 
(1) xuân-thì, dậy thì, lỡ thì. (2) Lúc còn trẻ đẹp, vào tuổi dậy thì, nhà nghèo 
quá, không ai để ý; đến khi có đồng ra đồng vào thì đã lỡ thì mất rồi. (3) 
Xuân có hạn, tuổi có thì. (4) Muốn thành-công, ngoài tài cao chí cả, còn 
phải đợi đúng lúc đúng thì. 

thì (2) (liên) âm cổ của (hời (thời-gian, lúc, khi). (1) Thì con gái (= thời 
con gái, thời còn là con gái; lúc còn trẻ, chưa lấy chồng; khi còn trẻ, chưa lấy 
chồng). (2) Mưa nắng phải thì (= mưa nắng đúng lúc). (3) Thì quá-khứ (= 
thời quá-khứ, thời-gian đã qua). (4) Thì tương-lai (= thời tương-lai, thời-p1an 
sắp tới). 

thì (3) (1đ) lời động nối-kết, đứng giữa hai phần trong một dây lời, phần 
sau giải-thích, nêu rõ (hay diễn-tả) ý-nghĩa, nội-dung, hiệu-quả của phần 
trước. Phần sau là lời tính. (1) Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm. (Tục- 
ngữ). (2) Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài. (Tục-ngữ). (3) Gần mực thì đen, gần 
đèn thì rạng. (Tục-ngữ). (4) Người thì xấu mà đòi lấy vợ đẹp. (5) Nhà thì 
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mới, vườn thì đẹp. (6) Người thì nhỏ ơi là nhỏ mà tiếng thì lớn ơi là lớn, nghe 
điếc cả tại. (T) Bông hoa kia thì đẹp, bông hoa này thì không. (Xem là.) 

Đôi khi, người nói muốn dùng lời tính như lời động, thì trở thành tiếng 
nhấn mạnh. (Nếu không muốn nhấn mạnh, có thể bỏ thì đi.) (1) Bông hoa 
kia thì đẹp, bông hoa này thì không. (2) Bông hoa kia đẹp, bông hoa này 
không đẹp. 


thì (4) (II) (LVL235) tiếng kèm có phận-sự nhấn mạnh từng dây lời đi bên 
nhau. (1) Nhà thì bằng gạch, vườn thì trồng toàn cam, ao thì đầy cá. Còn 
lưỡng-lự gì nữa mà không mua. (2) Một phần thì tại nó chửi tôi, một phần thì 
tại tôi quá nóng, nên tôi đã đánh nó hơi quá tay. Nghĩ lại thì cũng ân-hận, 
nhưng mọi việc thì đã qua rồi. Muốn lấy lại cũng không được nữa. 

thì (5) (II) tiếng nối-kết hai dây lời với nhau và có ý nhấn mạnh. (1.1.) Khi 
tôi đi ra thì nó đi vào. (Lê-Văn-Lý). (1.2.) Lúc chúng tôi học thì nó đi chơi. 
(2.1.) Nếu người ta đánh mình thì mình chạy. (2.2.) Nếu người ta chửi mình 
thì mình đi chỗ khác. (2.3.) Nếu người ta tốt với mình thì mình chơi với người 
ta. (2.4.) Anh chiều nó như thế thì chỉ làm cho nó hư thôi... (3.1.) Đánh thì 
chạy. (3.2.) Chửi thì đi. (3.3.) Tốt thì chơi. (3.4.) Đẹp thì đến. (3.5) Hay thì ở, 
dở thì đi. (LVLI18). 

Trong những thí-dụ này có hai dây lời. Hai thí-dụ 1, chỉ thời-gian (trong 
lúc, lúc, khi). Ba thí-dụ 2, chỉ điều-kiện hay giả-thử, giả-thiết, nguyên- 
nhân kết-quả. Mỗi dây lời trong hai dây lời này nhiều khi rút lại chỉ còn 
một lời nối với nhau bằng thì (Thí-dụ 3). 

Trong câu nói chỉ thời-gian, dây lời sau bắt đầu bằng thì, dây lời trước 
bắt đầu bằng: khi, lúc, trong lúc, trong khi, đang khi, đang lúc, giữa khi, 
giữa lúc, sau khi... 

Trong câu nói chỉ điều-kiện, giả-thử, giả-thiết, nguyên-nhân kết-quả... 
dây lời sau bắt đầu bằng thì, dây lời trước bắt đầu bằng: nếu, hễ, hễ mà, giả- 
như, giá mà, giả-thử, giÄä-thiết rằng... 

Nếu ý-nghĩa đã rõ-ràng, và không cần nhấn mạnh hay nhấn mạnh bằng 
giọng-điệu, có thể bỏ thì đi, hai dây lời ở bên nhau đã chứng tỏ sự nối-kết 
rồi. Lúc đó, lời nói nhẹ-nhàng hơn. (1.1.) Khi tôi ẩi ra, nó đi vào. (Lê-Văn- 
Lý). (1.2.) Lúc chúng tôi học, nó đi chơi. (2.1.) Nếu người ta đánh mình, 
mình chạy. (2.2.) Nếu người ta chửi mình, mình đi chỗ khác. (2.3.) Nếu 
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người ta tốt với mình, mình chơi với người ta. (2.4.) Anh chiều nó như thế, 
chỉ làm cho nó hư thôi... (LVL234). 

Tuy nhiên, trong những câu nói có hai dây lời trở lên, nếu mỗi dây lời chỉ 
có một lời, nếu bỏ thì đi, câu nói đã không nhẹ-nhàng mà trở nên cộc-lốc, 
cục-căằn (nói nhát gừng). (3.1) Đánh, chạy. (3.2.) Chửi, đi. (3.3.) Tốt, chơi. 
(3.4.) Đẹp, đến. (3.5.) Hay, ở; đở, đi. 


thì (6) (II) (LVL235) tiếng kèm có phận-sự nối-kết hai dây lời đối-lập với 
nhau, và có ý nhấn mạnh. (I1.1.) Anh hát hay quá, tôi thì không biết hát. 
(1.2.) Hôm qua trời tốt và mát, hôm nay thì trời lại có mây và nóng. (Lê- 
Văn-Lý). 

Đôi khi, ý đối-lập có thể hiểu như lời khen tặng hay hưởng-ứng. Đôi khi, 
lại là sự phản-đối, chê-baI. (1) Anh hát hay như thế, thì tôi đành phải ngồi 
nghe thôi. Không làm sao mà hát được nữa. (2) Nó hát như thế thì khác gì 
đấm vào tại người ta. 


thì (7) (II) tiếng nhấn mạnh phần kể. (1) Người phải cao, dáng phải thanh, 
tóc phải dài, da phải trắng, mặt phải xinh, thì mới là đẹp. (2) Giấy rách thì 
giữ lấy lề. (3) Ở đâu lâu thì quen đó. (4) Phải răn-dạy nó trước đã. Nếu nó 
không nghe thì hằng đánh. 

Nhiều khi thì là tiếng nhấn mạnh lời động. (1) Không có ý-định lấy 
người ta thì thôi đi, đừng đi với người ta nữa, để cho người ta có cơ-hội lấy 
người khác. (2) Nó đã nói thế thì thôi. Từ nay đừng liên-hệ với nó nữa. [Nó 
đã nói thế thì thôi. Từ nay đừng liên-lạc với nó nữa. ] 
thì (8) (II) tiếng nhấn mạnh một dây lời phủ-định. (Đứng sau lời động hay 
lời tính được lặp lại [lời động hay lời tính trong dây lời phủ-định] rồi đưa lên 
đầu dây lời.) (1a) Không ăn, chỉ uống. (1ä) Ăn thì không ăn, chỉ uống. (2a) 
Không dạy, chỉ đánh với chửi. (2ä) Dạy thì không dạy, chỉ đánh với chửi. 
(3a) Không đẹp; cũng chẳng xấu. (3ã) Đẹp thì không đẹp; xấu cũng chẳng 
xấu. (Xem thêm 2.7. trang 157.) 
thì (9) (II) tiếng kèm có phận-sự nhấn mạnh vào một dây lời trình-bày một 
ý-kiến, một quan-điểm. (1) Cứ (heo đạo-luật mới ban-hành, thì rồi đây, 
người giầu sẽ càng ngày càng giầu thêm, người nghèo sẽ càng ngày càng 
cùng-quân hơn. (2) Cứ theo tôi biết thì ông ta là người rất tốt. (3) Theo tôi 
thì không nên làm cái đó. (Lê-Văn-Lý). (4) Người này thì tôi biết. 
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thì (10) (II) đứng trước dây lời chính, dùng để nhấn mạnh. Dây lời phụ bắt 
đầu bằng nếu, nếu như, giả-như, giả-thử, hễ... khi, lúc, đang khi, giữa 
khi, sau khi... thì dây lời chính được nhấn mạnh bằng thì. (1) Nếu có tiền 
thì tôi sẽ đi du-lịch. (2) Nếu chiều hôm nay trời không mưa thì tôi sẽ đến 
thăm anh. (3) Thì tôi sẽ đi du-lịch, nếu tôi có tiền. (4) Thì tôi sẽ đến thăm 
anh, nếu chiều hôm nay không mưa. (Š) Thì tôi sẽ đến thăm anh chiều hôm 
nay, nếu trời không mưa. (6) Nếu em thương anh thì anh thương em. (T) Nếu 
như là anh thì anh sẽ trả lời cô ấy thế nào? (8) Đang lúc bố nó ngủ thì nó 
hét. (0) Đúng lúc bố nó gián thì nó nghịch. (10) Đúng lúc người ta đang nói 
xấu nó thì nó tới. (11) Đang khi người ta học thì đừng phá. (12) Giữa lúc 
người ta hát thì nó khóc. 
Các thí-dụ (3), (4) và (5) thường là câu trả lời. 
(3) - Nếu anh có tiền thì anh sẽ làm gì? 
- Thì tôi sẽ đi du-lịch. 
(Thì tôi sẽ đi du-lịch, nếu tôi có tiền.) (Nhắc lại một phần câu hỏi.) 
(4)- Nếu chiều hôm nay không mưa thì anh sẽ làm gì? 
- Thì tôi sẽ đến thăm anh. 
(Thì tôi sẽ đến thăm anh, nếu chiều hôm nay không mưa.) (Nhắc lại một 
phần câu hỏi.) (Xem nếu.) 
[Nếu hai dây lời quan-trọng như nhau, cả hai lời động có chung một 
tiếng chủ, sự đồng-thời phải được diễn-tả bằng tiếng kèm vừa .. vừa.. 
Tiếng chủ không cần nhắc đi nhắc lại (1) Nó vừa cười vừa nói. (2) 
Nó vừa đánh trống vừa ăn cướp. ] 
thì (11) (II) ở trong một câu nói có ít nhất hai dây lời. Dây lời thứ nhất là 
dây lời phủ-định (có không, chẳng), dây lời thứ hai có thì (hay cũng). Nếu 
muốn nhấn mạnh, có thể dùng thì cũng. (1a) Chẳng phải con vua con chúa 
thì con nhà quyền-quý, chứ không phải là người tầm-thường. (1ä) Chẳng 
phải con vua con chúa cũng con nhà quyền-quý, chứ không phải là người 
tầm-thường. (1â) Chẳng phải con vua con chúa thì cũng con nhà quyền-qUỘ, 
chứ không phải là người tầm-thường. (Nhấn mạnh bằng thì cũng.) (2a) 
Chẳng phải ra toà thì bị cách chức, chứ không phải chuyện nhỏ đâu! (2ä) 
Chẳng phải ra toà cũng bị cách chức, chứ không phải chuyện nhỏ đâu! (2â) 
Chẳng phải ra toà thì cũng bị cách chức, chứ không phải chuyện nhỏ đâu! 
(Nhấn mạnh bằng thì cũng.) (3a) Chẳng (là) quỷ thì (là) ma, chứ còn là cái 
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øì nữa bây giờ? (3ã) Chẳng (là) quỷ cũng (là) ma, chứ còn là cái gì nữa bây 
giờ? (3â) Chẳng (là) quỷ thì cũng (là) ma, chứ còn là cái gì nữa bây giờ? 
(Nhấn mạnh bằng thì cũng.) 

thì (12) (II) ở giữa một lời động hay một lời tính nhắc đi nhắc lại, để diễn- 
tả sự đồng-ý hay chấp-nhận một cách miễn-cưỡng (đành phải bằng lòng). 
(1) Cô ta đẹp thì đẹp, nhưng hơi cao một tí. (2) Đi thì đi, nhưng ăn xong rồi 
hãng đi. (3) Ăn cơm đi! Đừng uống rượu nữa. - Ăn thì ăn, nhưng uống vẫn 
uống, làm gì mà bắt ép người ta như vậy. 

Đôi khi, thì đi với có, để nhấn mạnh vào ý-nghĩa miễn-cưỡng, tiếp theo là 
ý-kiến phụ thêm (bắt đầu bằng nhưng, nhưng mà). (1) Cô /đ đẹp thì có 
đẹp, nhưng hơi cao một tí. (2) Con người đó ngoan thì có ngoan, nhưng tiếc 
quá, có chồng mất rồi. (3) Ông ta nói lưu-loát thì có lưu-loát, nhưng nói 
không đâu vào đâu. (4) Làm thì có làm. Nhưng vừa làm vừa chơi. (ŠS) Có đi 
không? - Đi thì có đi. Nhưng phải cho tôi ăn một cái đã. 
thì (13) (II) Trong một câu có một tiếng làm chủ (lời chủ, chủ-từ) và hai 
lời động (tức là có hai dây lời cùng một tiếng làm chủ), thì thường đứng 
trước dây lời thứ hai để nhấn mạnh hay để dễ nói hơn. (1) Ăø xong thì về. 
(2) Ăn xong thì rửa bát. (3) Chưa nói hết câu thì đã ngất đi rồi. (4) Cấi bố 
thì chết đòn. (Xem thì (7) và thì (5).) 

Đôi khi có thể bỏ thì đi. (1) Ăn nhiều bội thực. (2) Nói nhiều mởi miệng. 
(3) Ăn trầu nhả bã. 
thì (13) 

Những người học tiếng nước ngoài, như tiếng Anh, tiếng Mĩ và những 
người mới học tiếng Việt thường gặp khó-khăn khi phân-biệt thì và là. Thí- 
dụ như, (1) Làm tay sai cho ngoại-bang có phải là bán nước không? [Xem là 
(1).] (2) kàm tay sai cho ngoại-bang thì đúng là bán nước rồi. [Xem thì (3) 
và là (3).] (3) Chưa chắc. Phải hiểu thế nào là tay sai và tay sai như thế nào 
thì mới quả-quyết được. [Xem là (1) và thì (7).] (4) Tôi là người Việt- Nam. 
[Xem là (1).] (Š) Bông hoa này thì vàng, bông hoa kia thì đỏ. [Xem thì (3).] 
(6) Bông hoa màu vàng là hoa cúc, bông hoa màu đỏ là hoa thược-dược. 
[Xem là (1).] (7) Óc thì tối, học thì lười, mà đi đâu cũng khoe là mình giỏi. 
[Xem thì (3) và là (3).] (8) Vợ thì hiền, con thì ngoan; cuộc đời như thế là 
tiên rồi, còn đòi-hỏi gì nữa!? [Xem thì (3) và là (1).] (9) Bảo sao nghe vậy là 
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ngoan. [Xem là (1), phần kể là lời tính.] (10) Cấi cha cãi mẹ thì hư đứt đuôi 
con nòng-nọc rồi, cần gì phải nói nữa. [Xem thì (3).] 

Đôi khi thì và là có thể đổi lẫn cho nhau. (1a) Từ đây cứ ải thẳng là về 
tới nhà tôi. (1ä) Từ đây cứ đi thẳng thì về tới nhà tôi. (2a) Cứ cho nó năm 
đồng là êm chuyện. (2ä) Cứ cho nó năm đồng thì êm chuyện. 
thì cũng (nhóm) tiếng nhấn mạnh một câu nói có ít nhất hai dây lời. Dây 
lời thứ nhất là dây lời phủ-định (có không, chẳng), dây lời thứ hai có thì hay 
cũng đứng trước. (1a) Chẳng phải ra toà thì bị cách chức, chứ không phải 
chuyện nhỏ đâu! (1ä) Chẳng phải ra toà cũng bị cách chức, chứ không phải 
chuyện nhỏ đâu! (1â) Chẳng phải ra toà thì cũng bị cách chức, chứ không 
phải chuyện nhỏ đâu! (Nhấn mạnh băng thì cũng.) (2a) Không ăn thì uống, 
chẳng lẽ lại ngồi không như thế này sao? (2ä) Không ăn thì cũng phải uống, 
chẳng lẽ lại ngồi không như thế này sao? (Nhấn mạnh bằng thì cũng. Có thể 
thêm phải cho dễ nói hơn.) (3a) Chẳng là quỷ cũng là ma, chứ còn là cái gì 
nữa bây giờ? (3ä) Chẳng là quỷ thì là ma, chứ còn là cái gì nữa bây giờ? 
(3â) Chẳng quỷ thì ma, chứ còn là cái gì nữa bây giờ? (3b) Chẳng là quỷ thì 
cũng là ma, chứ còn là cái gì nữa bảy giờ? (Nhấn mạnh băng thì cũng.) (4a) 
Chẳng vợ chồng cũng nhân-tình nhân-ngãi. (4ä) Chẳng vợ chồng thì (là) 
nhân-tình nhân-ngãi. (4â) Chẳng vợ chồng thì cũng (là) nhân-tình nhân- 
ngấi. (Nhấn mạnh bằng thì cũng.) 
thì chẳng hoá ra (nhóm) (tđph) (Xem thì hoá ra (3).) 
thì chẳng té ra (nhóm) (tđph) (ít) (Xem thì hoá ra (3).) 


thì hoá ra (1) thì là tiếng nhấn mạnh lời động hoá ra (Xem thì (7).) Hoá 
ra là biến-thành, trở nên, trở nên như... Ở trong nhà thì là thiên-thần. Vừa 
bước ra khỏi cửa thì hoá ra quỷ. 

thì hoá ra (2) (nhóm) (tđph) (Xem thì ra (2).) 


thì hoá ra (3) (nhóm) Thì đứng trước dây lời thứ hai để nhấn mạnh hay 
để cho dễ nói và được nhấn mạnh hơn bằng thì hoá ra. Nếu không tha nó 
thì hoá ra mình là người hẹp-hòi. Mà tha nó thì lại bị mấy đứa kia lờn mặt. 
(Xem thì (13).) 

Đôi khi thì hoá ra có thể thay-thế bằng thì chẳng hoá ra hay thì chẳng 
té ra, nhưng phải thay-đổi cách nói. Nếu không tha nó thì chẳng hoá ra 
mình là người hẹp-hòi sao!? 
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thì ra (1) (nhóm) thì là tiếng nhấn mạnh lời động hay nhấn mạnh phần kể. 
(1) Nghỉ đã. Muốn ra sao thì ra. (2) Ngoài miệng thì ra vẻ tốt-lành tử-tế 
nhưng trong bụng chẳng có gì. (Xem thì (7).) 


thì ra (2) (nhóm) đứng đầu một dây lời diễn-tả sự tỉnh-ngộ hay một sự 
thật sau khi tìm-hiểu hay mới được cho biết, mới nhận ra; giông-giống như 
hoá ra, té ra. (1) Thì ra chúng nó cũng chỉ muốn lợi-dụng mình, chứ chẳng 
tốt-lành gì. (2) Thì ra anh vẫn còn say-mê nó, nên anh mới hò-hững với em 
như vậy. (3) Tao còn đang tưởng là ma-quỷ hiện hồn, thì ra là mày. 

Thì ra còn được nhấn mạnh hơn bằng thì hoá ra, thì té ra. To còn 
đang tưởng là ma-quỷ hiện-hồn, thì té ra là mày. 


thì té ra (nhóm) (tđph) (Xem thì ra (2).) 


thì thôi (1) (nhóm) (tk) ở trong một câu nói có hai dây lời. Thì thôi đứng 
ở cuối dây lời thứ nhất) có tính-cách phủ-định (có không, chẳng) làm thành 
một khuôn [không .. thì thôi] để chỉ nhân-vật ở vị-trí tiếng chủ "có thể làm 
nhưng không làm; bình-thường thì không làm, nhưng đã làm thì làm rất 
hay". (1) Anh không lừa người ta thì thôi, chứ người ta không lừa anh được 
đâu. [Anh có thể lừa người ta được, nhưng anh không lừa. Còn người ta thì 
anh dám chắc người ta không lừa anh được đâu.] (2) Anh không đánh nó thì 
thôi, chứ làm sao nó dám đánh anh. (3) Không đánh thì thôi; đánh trận nào 
thắng trận đó. 

Cũng cùng một khuôn như thế [không .. thì thôi ], nhưng thôi là lời động, 
có nghĩa là "ngừng, không tiếp-tục, không hành-động". (1) Không ăn thì 
thôi. Ăn thì ăn cho ra bữa. (2) Không học thì thôi. Đã học thì phải học cho 
ra học. 

Ý-nghĩa của thì thôi ở trong câu tuỳ-thuộc vào ý-nghĩa của dây lời theo 
sau. Khi thôi là lời động, dây lời theo sau thường là một câu. (1) Người đó 
không nói thì thôi; nói câu nào chắc câu đó. (2) Không nói thì thôi. Đã nói 
thì phải suy-nghĩ cho chín-chắn. (Thôi là lời động.) 
thì thôi (2) (nhóm) (tk) đứng ở cuối dây lời hay ở cuối câu để nhấn mạnh. 
Đôi khi vừa nhấn mạnh vừa diễn-tả ý đành phải chấp-nhận sự thật, nếu 
không chấp-nhận cũng không làm gì hơn được. (1) Dại đến thế thì thôi! Nó 
bảo gì cũng nghe. (2) Ngu thì thôi! Nói hoài không hiểu. (3) Con cái nhà 
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mình hư thì thôi. Nói gì cũng cấi. (4) Anh không đi với tôi thì thôi. Tôi đi với 
người khác. 

thì thôi (3) (nhl) [thì (7) + thôi (lđ)] tiếng nhấn mạnh thì đứng trước lời 
động thôi (có nghĩa là ngừng, ngừng hắn, chấm-dứt, không tiếp-tục nữa; bỏ 
qua đi, đừng để ý nữa.) (1) Em không thương anh thì thôi, để cho anh đi lấy 
vợ khác, chứ đừng phá anh làm gì! (Huỳnh-Thành-Nghiệp). (2) Mày không 
lấy người ta thì thôi đi, dứt-khoát đi, đừng vó-vẩn với người ta nữa, để cho 
người ta có cơ-hội lấy chồng. Cứ nhì-nhằng như thế này tội-nghiệp cho 
HGƯHỜI fa. 

thì thôi (4) (nhl) [thì (11) + thôi (1đ)] thì đứng giữa lời động thôi nhắc đi 
nhắc lại để diễn-tả sự đồng-ý hay chấp-thuận một cách miễn-cưỡng. (1) Trời 
mưa rồi đó. Thôi đừng đi nữa! - Thôi thì thôi! Ở nhà ngủ. (2) Anh say rồi đó! 
Đừng uống nữa. - Thôi thì thôi. Người ta mới uống có mấy hớp mà đã cấm- 
cản. 

thì vậy (nhóm) (Xem vậy, thế (1).) 

thiếu gì (nhóm) nhiều lắm, rất nhiều. Nó còn thiếu gì tiền. [Nó còn nhiều 
tiền lắm.] 

thím (1) (liên) (Ing) (LVLS2) vợ của chú, tiếng xưng-hô với vợ của chú, 
tiếng xưng-hô của thím với các con của anh chồng, tiếng xưng-hô với vợ của 
em trai hay là tiếng xưng-hô với vợ của em chồng. (I) Đây là chú thím 
Khanh. (2) Thưa thím, thím có khoẻ không q2 (3) Đã lâu thíứm không gặp 
cháu. Lại đây cho thím xem đã lớn chưa. (4) Chú thíứm Khanh mới đến chơi 
hả? Vào đáy! [Anh nói với vợ chồng em hay chị dâu nói với vợ chồng của 
em chồng. |. 

thím (2) (lên) đứng trước tên gọi để nói với người đàn bà được coi như 
thím hay thường gọi là thím. 7 hứn Bảy hôm nay có khoẻ không? 

thôi (1) (liên) một khoảng thời-gian hay không-gian khá dài. (1) Vờz về 
tới nhà, nó đã kể một thôi toàn là những chuyện trời trăng mây nước. (2) Đã 
đi mấy thôi đường rồi mà có thấy bóng người nào đâu! 

thôi (2) (1đ) ngừng, ngừng hẳn, không tiếp-tục nữa. (1) Thôi! Đừng cãi 
nhau nữa. Điếc tai hàng xóm! (2) Thôi học rồi, con định làm gì? 
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thôi (3) (lđ) bỏ qua đi, đừng để ý nữa. (1) Thôi! Chuyện đã lỡ rồi. (2) 
Thôi! Bỏ qua ải! Bắt đầu lại từ đầu. 

thôi (4) (II) (tc) đứng ở đầu và cuối câu để diễn-tả sự thất-vọng, đau-khổ, 
khó-xử vì một sự-kiện vừa mới xảy ra, một sự-kiện đã xảy ra không lấy lại 
được. (1) Thôi chết tôi rồi! Nồi cơm cháy mất rồi. (2) Thôi! Thế này thì chỉ 
khổ tôi thôi! (3) Thôi! Thế là xong một kiếp? người. 

thôi (5) (II) lời lép dùng để nhấn mạnh vào sự hạn-chế. (1) Chỉ có ba trăm 
thôi, mà nó cũng tiếc, không cho tôi mượn. (2) Còn ba ngày nữa thôi thì làm 
$ao mà xong cho được. 

thôi (6) (II) lời lép diễn-tả sự miễn-cưỡng, đành phải bằng lòng, đành phải 
chấp-nhận, không có cách khác... (1) Thôi được rồi, để đó tôi làm cho. (2) 
Có vùng-vẫy đến mấy thì cũng thế thôi. Chẳng làm thay-đổi được gì đâu! 
thôi (7) (1l) lời lép dùng để nhấn mạnh vào sự hẳn-nhiên, sự việc phải xảy 
ra như vậy (để thuyết-phục người nghe làm theo ý-kiến của mình). Cứ để 
cho nó đi. Không sớm thì muộn, thế nào nó cũng về thôi. 

thôi (8) (lđ) (tc) ngừng đi, được rồi, chịu rồi, đứng đầu câu dùng để can- 
ngăn hay diễn-tả sự chấp-nhận lời yêu-cầu, khuyên-can của người khác. (1) 
Thôi! Đừng khóc nữa. (2) Thôi! Nín đi con. (3) Thôi! Tôi không ấi nữa đâu. 
thôi (9) (1đ) lan sang, màu từ chỗ này (khi còn ướt) loang sang chỗ khác. 
(1) Vải này đẹp thật, nhưng thôi lắm. (2) Mấy thứ này thôi màu dữ lắm, phải 
giặt riêng. 

thôi thì (1) (nhóm) (tk) đứng đầu một câu nói kết-thúc chín-chắn sau khi 
đã cân-nhắc cẩn-thận. Lời kết-thúc này có thể là một chọn-lựa bắt-buộc, 
không có cách nào khác, không thể làm hơn được. (1) Thôi thì mọi chuyện 
đã lỡ rồi. Người chết cũng đã chết rồi, không sống lại được nữa. Về mà lo 
việc tống-táng đi. (2) Thôi thì thế này, anh đi đường anh, tôi đi đường tôi. Từ 
nay chúng mình cứ coi nhau như bạn là được rồi. 

thôi thì (2) (nhóm) (tk) ở trong một câu nói kể-lể, liệt-kê nhiều thứ. Thôi 
thì đứng đầu dây lời cuối có tính-cách bao-quát, nói gọn lại, nói bao gồm 
tất-cả. (1) Nó vừa nóng đầu có một tí, mà các chú đến thăm, ông bà nội đến 
thăm, ông bà ngoại cũng đến thăm; thôi thì không thiếu một ai. (2) Trong 
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vườn nhà ông tôi, cam cũng có, bưởi cũng có, cây chanh nào cũng đầy quả, 
mít đếm hoài không hết; thôi thì không thiếu một thứ gì. 
thôi thì .. thôi thì.. [khuôn] ở trong một câu nói kể-lể, liệt-kê nhiều thứ. 
(1) Thôi thì cam, thôi thì táo, không thiếu thứ gì. (2) Thôi thì kừn chỉ, thôi thì 
giấy bút, cái gì cũng bán. 
thôi thì thôi (nhl) thì đứng giữa lời động thôi nhắc đi nhắc lại để điễn-tả sự 
đồng-ý hay chấp-thuận một cách miễn-cưỡng. (1) Trời mưa rồi đó. Thôi 
đừng đi nữa! - Thôi thì thôi! Ở nhà ngủ. (2) Anh say rồi đó! Đừng uống nữa. 
- Thôi thì thôi. Người ta mới uống có mấy hớp mà đã cấm-cẩn. 
thối ra (Il) đứng sau lời tính rẻ để nhấn mạnh, có phận-sự như lắm, vô- 
cùng, mạt, rề... Ở đây cái gì cũng rẻ thối ra mà không có người mua. 
thợ (1) (liên) (LVL100) người có nghề chuyên-môn bằng chân tay. Công- 
tỉ xây-cất ở gần nhà tôi cần ba người thợ: một thợ mộc, một thợ nề và một 
thợ sơn. 
Đôi khi, thợ có phận-sự như lời tính, chỉ-định cho lời tên ở ngay đằng 
trước, có nghĩa là "giỏi như thợ, khéo như thợ, là thợ”. Ong thợ, lính thợ. 
Thợ còn là tiếng chỉ loại cho người có nghề chuyên-môn băng chân tay. 
(1) Thợ mộc, thợ sắt... (lời tên = tiếng chỉ loại + lời tên). (2) Thợ đệt, thợ 
thêu, thợ chạm... (lời tên = tiếng chỉ loại + lời động). 
thời xưa, ngày xưa, ngày xửa ngày xưa, đời xưa (nhl) nhóm lời bắt đầu một 
truyện (hay một chuyện) đã xảy ra trong thời-gian rất xa trong quá-khứ. 
thui (1) (1đ) đốt một con vật để chín ở phía ngoài, cháy hết lông, nhưng thịt 
bên trong vẫn còn hơi sống (hoặc sống). (1) Bê thui ngon hơn bò thui. (2) Đi 
nắng nhiều quá, người nó đen thui. 
thui (2) (lđ) bị chột đi, bị lụi đi, bị chết đi, không mọc được, không phát- 
triển được. (1) Năm nay không biết tại sao mà mấy nụ bầu của tôi bị thui 
gần một nửa. (2) Thường-thường trời nắng ấm đều thì không sao, nhưng chỉ 
một đêm trở lạnh là hoa bị thui hết lượt. 
thứ (1) (liên) loại, hạng, tất-cả những cái giông-giống nhau. (1) Đây là 
thứ đắt tiền, còn đây là thứ rẻ tiền. (2) Con mà rước thứ đó về nhà thì chỉ có 
khổ thôi con ạ! 
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thứ (2) (lên) loại tầm-thường, hạng không ra gì. Có hay gì cái thứ ấy mà 
nói tới hoài vậy!? 

thứ (3) (liên) cái, sự-vật. Ở đời này, gần như tất-cả mọi thứ tôi đều có, trừ 
một thứ. Đó là sự bình-an của tâm-hồn. 


thứ (4) (II[?]) (lên) (LVL362) đứng trước lời số để chỉ trên dưới liên-tiếp 
nhau. Thứ năm, thứ sáu, thứ bẩy... 

Khi nào đứng sau thứ, một phải đổi thành nhất hay nhứt, hai có khi đổi 
thành nhì, bốn có thể đổi thành tư. Thứ nhất, thứ nhì, thứ ba, thứ tư, thứ 
năm, thứ sáu... 

Những ngày trong tuần, ngày thứ nhất gọi là Chúa-nhật (Chúa-nhựt) 
hay Chủ-nhật (Chủ-nhựt), ngày thứ nhì sọi là thứ hai, ngày thứ ba gọi là 
thứ ba. Tiếp theo là thứ tư, thứ năm, thứ sáu và thứ bảy. 

Những ngày trong tháng, ngày thứ nhất gọi là ngày mồng một (mồng 
còn gọi là mùng), ngày thứ nhì gọi là ngày mồng hai. Rồi đến mồng ba, 
mồng bốn, mồng năm... mồng mười. Từ ngày thứ nhất đến ngày thứ mười, 
thứ được thay-thế bằng mông hay mùng, nhất được thay-thế bằng một, nhì 
được thay-thế bằng hai. Từ ngày thứ mười một trở đi, bỏ thứ đi: ngày mười 
một, ngày mười hai... ngày ba mưoI, ngày ba mươi mốt. 

Những tháng trong năm, tháng thứ nhất gọi là tháng giêng. Từ tháng 
thứ hai, bỏ thứ đi: tháng hai, tháng ba, tháng tư... Tháng thứ mười một gọi 
là tháng một, tháng thứ mười hai gọi là tháng chạp. Riêng về dương-lịch có 
thể gọi là tháng mười một, tháng mười hai. 

Thí-dụ: (1) Hôm nay là thứ hai ngày mồng ba tháng tư. (2) Ngày mai là 
thứ mấy? (3) Kể từ ngày ra trường, hôm nay mới là ngày thứ tám mưoi, mà 
tôi đã đổi hai việc. 
thứ (5) (I) [HVỊ dưới, kém, không phải đầu tiên (không phải con đầu 
tiên). (1) Con trai thứ (thú-nam, thú-tử), thúứ-nữ, thú-trưởng. 
thứ (6) (I) [HV| kế-tiếp, tiếp-nối. Chương-frình ngày hôm nay gồm có 
hai phần. Trước hết là tuyên-bố lí-do. Thứ đến là nhậu-nhẹt. 
thứ (7) (I1) [HV| đông, nhiều (không phải chỉ có một). 7 hứ-đân (dân 
thường, dân den, dân chúng), thú-mẫu (vợ lẽ của bố), thứ-phi (vợ lẽ của 
vua), thú-phòng, thú-thất (vợ lẽ), vợ thứ. 
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thứ (8) (lđ) [HV| (không bao giờ xuất-hiện một mình) tha, bỏ qua. Tha- 
thứ, dung-thứ, thứ-lỗi. 
thưa (1) (I) (LVL2330) lời lép từ lời động, dùng để chào, để gọi, để nhắc 
nhở, gây chú-ý, để bắt đầu một câu nói một cách lễ-phép, tôn-trọng. (I1) 
Thưa thày ạ. (Chào) (2) Thưa thày, cho con hỏi. (Gọi, gây chú-ý) (3) Thưa 
bố, có điện-thoại. (Bắt đầu một câu nói một cách lễ-phép.) (Xem bẩm, 
kính, kính thưa, trình, lạy, tâu.) 
thưa (2) (1đ) đáp lại lời gọi; nói, trình-bày, diễn-đạt ý-tưởng một cách lễ- 
phép. (1) Gọi mới cả miệng mà không thấy ai thưa. (2) Tôi đã thưa mà bà 
không nghe thấy. (3) Thưa bố mẹ, con xin thưa với bố mẹ một việc rất quan- 
trọng. 
thưa (3) (lđ) (tđph) kiện, kiện ở một cơ-quan có thẩm-quyền. (1) Mày mà 
đánh con tao, tao sẽ thưa mày cho mày rñ tù ra. (2) Nó là con ông cháu cha, 
dù có thưa nó cũng chẳng ải tới đâu. 
thưa (4) (li) ít, không dầy; không nhiều, cách xa; ít đi, bớt đi, ít đi lại, bớt 
qua lại, không tiếp-xúc nhiều như trước. (1) Vườn rộng, rào thưa, khó đuổi 
gà. (Nguyễn-Khuyến.) (2) Để thưa ra một tí! Năm nào cũng phọt ra một đứa 
như thế này, lấy gì mà nuôi!? (3) Tình bằng-hữu giữa hai gia-đình chúng tôi 
nay đã thưa hơn trước rất nhiều. Tất-cả đều do hai bà ấy gây ra. 
thượt (1) (tk) âm-thanh kéo dài ra và cỏ vẻ buồn-chán. Vừa về tới nhà, nó 
nằm vật ra giường, thở dài đánh thượt một cái, biết ngay là có chuyện. 
Thượt còn được nhắc đi nhắc lại bằng thườn-thượt để nhấn mạnh và 
diễn-tả sự liên-tiếp. Tờ !úc về tới nhà, con cứ thở dài thườn-thượt, mà vẫn 
chốt là không có chuyện gì xảy ra. Cứ nói đi con ạ. Nói đi cho lòng nhẹ- 
nhốm. 
thượt (2) (tk) đứng sau lời động để diễn tả hình-ảnh hay dáng vẻ kéo dài 
ra, chảy dài ra một cách buồn-chán và mỏi-mệt. (l) 7ï sao vừa về tới nhà 
đã nằm thượt ra như vậy? Có chuyện gì rắc-rối không? (2) Mặt nó mới chảy 
thượt ra mà bây giờ đã CHỜI CHỜI nói nói. 


Tr 
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trái (1) (ltên) (tchl) (LVL98) quả; phần của cây-cối do bầu nhuy hoa kết 
thành, có vỏ, có cùi, có hạt, có nhân, có thể ăn được. Cáy cam này có không 
biết bao nhiêu trái mà kể. Trái nào cũng ngọt. (Xem quả.) 

Trái dược dùng làm tiếng chỉ loại đứng trước tên trái cây hay những vật 
giống trái cây. Trái chanh, trái bưởi, trái bóng, trái đất, trái lựu-đạn... (lời 
tên = tiếng chỉ loại + lời tên). 
trái (2) (ID) (liên) sai, không phải, không đúng, không hợp với điều đã 
được quy-định hay chấp-nhận. (1) Làm như thế trái rồi, còn cãi gì nữa. (2) 
Đừng làm trái ý bố. Bị đòn đó. (3) Dưới chế“độ độc-tài, tất-cảd những hành- 
động trái với luật-pháp đều bị nghiêm-trị. (4) Cho nó biết phải trái trước đã 
rồi hẳng phạt. 
trái (3) (I) ngược lại với hướng tay phải (tay mặt); ngược lại với mặt 
ngoài. (1) Tới đầu đường, rế trái. (2) Mặc áo trái mà không biết hả? 
trái (4) (1đ) khác thường, hành-động khác thường, không đúng với tiêu- 
chuẩn nào đó, không thuận theo. (1) Ông chồng tôi trái tính trái nết lắm, nói 
gì cũng không chịu nghe. (2) Con đã trái lời bố mẹ căn-dặn bao nhiêu lần 
rồi con biết không? 
tràng (liên) (tchl) (LVL98) chuỗi, nhiều thứ (thường-thường nho-nhỏ, 
giống nhau hay cùng loại) được xếp gần nhau hay nối lại với nhau. Pháo đốt 
cả tràng mà chỉ nổ lẹt-đẹt vài tiếng. 

Tràng được dùng làm tiếng chỉ loại cho những thứ được đặt liên-tiếp 
nhau hay được nối lại với nhau. (1) Tràng hạt, tràng hoa, tràng pháo... (lời 
tên = tiếng chỉ loại + lời tên). (2) Một tay lần tràng hạt, một tay móc túi. 
trăng-trắng (It) [trắng lặp đi lặp lại] có màu hơi trắng. (Xem trắng.) 


trắng (I) (It) có màu của răng sạch (chưa nhuộm), của bông gòn, của vôi 
(ở miền bắc Việt-Nam), có màu của tuyết sạch, của muối sạch. (1) Ở Việt- 
Nam, ít khi thấy nhà quét vôi trắng. (2) Trong đầm gì đẹp bằng sen. Lá xanh, 
bông trắng, lại chen nhị vàng. Nhị vàng, bông trắng, lá xanh. Gần bùn mà 
chẳng hôi-tanh mùi bùn. (Ca-dao). (3) Ngày xưa, người Việt không bao giờ 
để răng trắng. Đến bây giờ, ngược lại, khó có thể tìm ra được một người răng 
đen. 
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trắng (2) (It) (đứng sau lời tên tay) không có gì cả, không còn gì cả. Ngày 
đó, hai bàn tay trắng, chúng mình còn sống được. Bây giờ cả hai vợ chồng 
đều đi làm, em còn lo gì nữa? 

trắng (3) (I) (đứng sau lời động nói) không cần giấu-giếm, không cần 
che-đậy, không cần úp-mở, (nói) tất-cả sự thật, (nói) toạc ra. Nó làm gì mày, 
mày cứ nói trắng ra cho mọi người biết. Sợ gì nó? 

trắng bạch (lt) trắng đều một màu, trông sạch-sẽ. Hoa dùng-dành màu 
trắng bạch, hương thơm dìu-dịu, người nào thấy cũng muốn có một cây trồng 
ở nhà. 

trắng bệch (I) có màu trắng nhưng có vẻ cũ, hoặc là đã bị mất màu. Ở 
trong nhà nhiều quá, mặt nó trắng bệch, trông như người va ốm dậy. 

trắng bóc, trắng như trứng gà bóc (lt) (thng) trắng lắm, có màu trắng 
sạch, đều, dễ thương, có màu trắng của trứng gà mới luộc vừa bóc vỏ ra. (l) 
Cô ấy có mái tóc dài, khuôn mặt trái xoan, và làn da trắng bóc. Đẹp một 
cách hiền-lành phúc-hậu. (2) Mẹ nó có thấy không, con mình da trắng như 
trứng gà bóc, vừa đẹp lại vừa ngoan. Người nào gặp cũng khen. 


trắng bong (It) trắng và sạch. Mặc quần-áo trắng bong như thế này mà đi 
thăm ruộng thì dị quá đi. 
trắng bốp (It) rất trắng, rất sạch, trông như mới hay là còn mới. Sáng nay, 
nó mặc cái áo trắng bốp, cái quần mới may, ai cũng đoán là nó đi với con 
nào. 
trắng dã (It) đi sau mắt, có nghĩa là hơi trợn lên, lòng trắng (tròng trắng) 
nhiều hơn con ngươi, làm cho người ta sợ. Lần nào gặp nó, cũng thấy hai 
con mắt trắng dã, nói lớn như hét vào tai người ta. 
trắng đen (Itrlt) trắng hay đen, phải hay trái, đúng hay sai, thật hay giả, tốt 
hay xấu... Muốn biết trắng đen thì đi theo tôi. (Xem đen trắng.) 

Trắng đen có thể nhắc đi nhắc lại bằng đen trắng trắng đen. Muốn biết 
đen trắng trắng đen thì đi theo tôi. 
trắng hếu (It) trắng và trơ, không tự-nhiên, không đẹp. (1) Nó mới đi cắt 
tóc. Không biết kiểu gì, mà trắng hếu cả đầu. (2) Con gái để bụng trắng hếu 
ra như thế kia mà không biết ngượng hđ!? 
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trắng lốp, trắng lôm-lốp (lt) có màu trắng thật trắng nổi bật hẳn lên, có 
màu trắng làm cho người trong tầm mắt phải để ý tới ngay. Mặc áo trắng 
lốp thế kia, thì đi đâu ai mà chẳng biết. 

Trắng lốp còn được lặp đi lặp lại bằng trắng lôm-lốp. 
trắng mắt (1đ) thấy sự thật phũ-phàng, chua-xót, đau-đớn, không thể nào 
ngờ được. Đá bảo thôi ải, nhất-định không chịu, bây giờ mới trắng mắt ra. 
trắng muốt (lt) trắng đều, mịn-màng và sạch-sẽ. Đói má ứng hồng, hàm 
răng trắng muốt, nụ cười tươi, lại dịu-dàng, khiêm-tốn; thiếu gì người chết 
mê chết mệt. 
trắng nõn, trắng nõn-nà, trắng nõn trắng nà (It) trắng mịn và đều, có vẻ 
mượt, tươi-mát, non-nớt và sạch-sẽ. Cô ấy có làn da trắng nốn như da trể 
thơ. 

Trắng nõn có thể lặp đi lặp lại bằng trắng nõn-nà hay là trắng nõn 
trắng nà. 
trắng nuột (lt) trắng mượt khắp cả, trông hơi bong-bóng, sạch-sẽ và đẹp 
mắt. Đi với ai mà mặc áo trắng nuột thế kia? 
trắng ngà (It) có màu trắng như màu của ngà voi; màu trắng ngả vàng, gần 
với màu của ngà voi, mịn-màng, sạch-sẽ và rất đẹp. Vừa đẹp vừa quyến-rñ, 
da trắng ngà, đôi mắt đen lay-láy, nụ cười tươi và hiền. Con người như thế 
mà lại vất-vả về tình-duyên mới lạ chứ. 
trắng ngần (It) trắng và sạch. Nhìn từng hạt gạo trắng ngần như thế này 
mới thấy công-Ìlao của người làm ruộng. 
trắng nhách (It) trắng nhưng làm cho người ta có cảm-giác ghê-ghê (có ý 
chê). Người đã đẹp, da còn trắng nữa. - Da trắng nhách. Đẹp gì mà đẹp! 
trắng nhớn (Ilt) trắng nhưng không được sạch, không làm cho người ta 
thích hay có cảm-tình. Cười hô-hố, răng trắng nhởn, trông mà ghét. 
trắng nhợt (I) trắng nhưng không trắng lắm; có màu trắng bị mất màu; 
màu da trắng của người không khoẻ-mạnh. Không biết cô ấy có ốm-đau 
không mà da trắng nhợt? 
trắng ởn (It) trắng nhưng không được sạch, làm cho người ta có cảm-giác 
ghê-sợ. Cười hô-hố, răng trắng ởn, trông chẳng khác gì một con chó đang 
gầm-gừ. 
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trắng phau, trắng phau-phau (It) có cùng một màu trắng giống nhau, 
trắng đều như nhau. Trên cánh đồng vắng, một đàn cò trắng phau bay là-là 
XUỐNg mặt nưóc. 

Trắng phau có thể nhắc đi nhắc lại bằng trắng phau-phau. 
trắng phếch (It) có màu trắng đã bị mất màu, cñ-kĩ, đùng-đục, không đều; 
có màu trắng lợt, có màu trắng nhợt-nhạt. Sáng nay, tôi gặp ông giám-đốc 
nha học-vụ. Ông ta mặc bộ quần-áo trắng, đội mũ trắng. Nhưng không phải 
là trắng tinh mà là trắng phếch. 
trắng tay (lđ) mất hết, không còn gì (thường nói về tiền-bạc, của-cảI). Con 
người đó không phải là hạng tầm-thường. Đã có lúc trắng tay, cũng đã từng 
vào sinh ra tử, mà bây giờ lại phất lên như điều gặp gió. (Xem tay trắng.) 
trắng tỉnh (It) trắng đều, sạch-sẽ, trông như còn mới. Tuổi rể như một tờ 
giấy trắng tỉnh. Chỉ nên dạy những điều hay lế phải, thì khi lớn lên mới trở 
nên người hữu-ích cho quốc-gia đân-tộc. 
trắng toát (I) có màu trắng thật trắng, trông nổi bật hắn lên. Đi giữa 
đường phố, trời nắng chói-chang, nó mặc cái áo trắng toát, ai mà chẳng 
thấy? 
trắng-trẻo (It) màu da trắng (của người da vàng) trông sạch-sẽ, đẹp-đẽ và 
khoẻ-mạnh. Da rrắng-trểo, người xinh-xắn, ăn-nói dịu-dàng lê-phép; người 
như thế không phải là dễ kiếm đâu! 
trắng-trong (It) không bợn-nhơ, chưa bị nhiễm tính hư nết xấu, chưa bị 
nhiễm ảnh-hưởng xấu. Cùng nghĩa với trong-trắng, nhưng ít dùng hơn. 
Tuổi còn trẻ, tinh-thần còn trắng-trong, không nên cho giao-du với bạn-bè 
xấu. 
trắng-trợn (lf) ngang-ngược, không cần giữ-gìn, không biết phải-trái; 
không cần luật-lệ, trái-phải. (1) Ở giữa buổi họp mặt hàng năm của trường 
Trưng-Vương, nó dám trắng-trợn bảo tôi là người xưa của nó. (2) Giữa ban 
ngày ban mặt, ngay trên đường phố đông người qua lại mà chúng nó dám 
trắng-trợn cướp giật đồng-hồ máy ảnh của du-khách thì xã-hội này suy mất 
rồi! 
trắng xác (l0) có màu trắng cũ-kĩ, tuy nổi, nhưng không đẹp (có ý chê). Có 
lẽ do trắng xơ trắng xác nói gọn lại. 
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trắng xoá (I0) trắng đều và trải rộng khắp cả. Rừng mai trắng xoá cả một 
sóc trời. 

trắng xơ trắng xác (l) có màu trắng cũ-Kĩ, trông không đẹp. Mặc bộ 
quần-áo trắng xơ trắng xác thế này mà đi đâu!? 

trần đời (nhóm) Đôi khi có nghĩa giông-giống như đời hay trên đời; 
thường dùng để nhấn mạnh hay chỉ sự ít thấy, hiếm-hoi, hiếm có. (1a) Trần 
đời chưa thấy ai đẹp như thế! (lã) Neu nhất trần đời là nó. (2a) Đẹp trần 
đời! (2ä) Phá trần đời! Nghịch trần đời! (3) Trần đời có một! 


trên (I) (II) (tlch) (LVL65) ngược lại với dưới; địa-vị, vị-trí, địa-điểm cao 
hơn dưới. (1) Người dưới phải nghe lời người trên. (2) Cấp dưới phải phục- 
tùng cấp trên. (3) Trên cây có mấy tổ chim. (4) Trên trời có đám mây xanh, 
ở giữa mây trắng, chung-quanh mây vàng. Uớc gì anh lấy được nàng. Thì 
anh mua gạch Bát-tràng về xây. Xây dọc rồi lại xây ngang. Xây hồ bán 
nguyệt cho nàng rửa chân. Có rửa thì rửa chân tay. Chớ rửa lông mày chết 
cá ao anh. (Ca-dao). 

Khi nào trên không phải là một thành-phần của lời tên (như, người trên, 
người dưới, cấp trên, cấp dưới), thì trên là tiếng chỉ vị-trí, đứng trước lời tên, 
và làm chứng cho lời tên. Có nghĩa là lời nào đứng sau trên là lời tên. Trong 
thí-dụ (1), người trên là lời tên. Trong thí-dụ (2), cấp trên là lời tên. Có 
nghĩa là trên là một thành-phần của lời tên. Trong thí-dụ (3), cây là lời tên, 
vì đứng sau trên. Trong thí-dụ (4), trời là lời tên, vì đứng sau trên. 
trình (1) (lđ) nói với người trên một cách lễ-phép về một cái gì đó để 
người trên biết hay xem-xét, quyết-định. (1) Phận làm con, đi phải bẩm, về 
phải trình. (2) Việc quan-rọng như thế này, tôi có bổn-phận phải trình với 
cấp trên. 
trình (2) (II) (LVL2330) lời lép từ lời động, dùng để gọi, để nhắc nhở, gây 
chú-ý, để bắt đầu một câu nói một cách tôn-trọng. (1) Trình cha, có người 
muốn gặp cha. (2) Trình cha, có điện-thoại. (Xem thưa, kính, kính thưa, 
lạy, tâu.) 
trỏ (lđ) (xưa/ñ£) thường đi với chỉ, có nghĩa như chỉ; đưa tay hướng về một 
phía, một vật để làm dấu hiệu cho người khác chú-ý; chỉ thẳng vào; nói cho 
biết, bảo cho biết, vạch ra cho biết, vẽ ra cho biết, dạy, bảo-ban. (1) Nó rổ 
vào mặt tôi mà chửi trước mặt mọi người. (2) Nói thì cứ nói đừng chỉ chỉ trỏ 


597 


trỏ. (3) Không biết có chuyện gì mà người ta chứ chỉ chỉ trỏ trỏ về phía đầu 
làng. (4) Tôi đã trỏ đường cho nó rồi. Nó không nghe. Lạc ráng chịu. (ŠS) 
Chúng tôi đã trỏ vào mặt trăng mà thề suốt đời yêu nhau. Nào ngờ, chỉ mấy 
tháng sau, người ta bỏ tôi đi với người khác. (Xem chỉ.) 


trọi (LVL217) (tk) đứng sau lời động hay lời tính để diễn-tả sự hoàn-tất, 
hết tất-cả, không có gì còn sót lại. Hếf trọi cả rồi. 

Trọi hay đi cùng với trơn. Hết trơn hết trọi cả rồi. Còn gì nữa đâu. 

Đôi khi trọi đứng ngay sau hết để nhấn mạnh (như ráo). (1) Cổ nhà có 
một nồi cơm, nó ăn hết trọi rồi. (2) Cả nhà có một nồi cơm, nó ăn hết trơn 
hết trọi rồi. (Ăn là lời động. Hết là lời lép.) 

Trọi có thể thay-thế bằng nhãn, ráo, sạch, trơn. 

(1) Nó ăn hết nhăn rồi. 

(2) Nó ăn hết ráo rồi. 

(3) Nó ăn hết sạch rồi. 

(4) Nó ăn hết trơn rồi. 

(5) Nó ăn hết trơn hết trọi rồi. 
(Xem nhãn, ráo, sạch, trơn.) 

Trọi còn đứng sau trơ để làm thành một lời tính: trơ-trọi. Trơ-troi là 
đơn-chiếc, lẻ-loi, một mình, không có gì ở bên cạnh để có bạn, để cho vui, 
để đỡ bị trống-trải. Sống frơ-trọi một mình nhiều khi cảm thấy cô-đơn vô- 
cùng. 


trong (I1) (I0 ngược lại với đục; không bẩn, không có cái gì bẩn, không 
gợn. (1) Nước trong xanh lơ-lửng con cá vàng. (Tản-Đà Nguyễn-Khắc- 
Hiếu). (2) Thác trong còn hơn sống đục. 

trong (2) (liên) ngược lại với ngoài; vị-trí thuộc một lĩính-vực, khu-vực, 
phạm-vI rõ-ràng. (1) Trong này nóng quá. Chúng mình ra ngoài sân ngồi 
cho mát. (2) Trong kia có mấy người lạ mặt. (3) Cô có định vào trong ấy 
mua rau ra đây bán không? (4) Đẹp từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong. 
trong (3) (liên) vị-trí, miền, khu-vực ở phía nam. Tờ ngày nó đổi vào miền 
Nam, mới thấy anh em trong ấy tỉ-tế với nó vô-cùng. 

trong (4) (II) (LVL65) đứng sau lời tên để chỉ giới-hạn về vị-trí (khác với 
ngoài), cả về không-gian, thời-gian, lẫn tinh-thần. (1) Vào frong nhà cho 
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khỏi gió. (2) Hồi trong năm, tôi ra biển nghỉ mấy ngày, thấy người khoẻ hẳn 
ra. (3) Trong đầu nó nghĩ cái gì tôi cũng biết. 

Trong là tiếng chỉ vị-trí, làm chứng cho lời tên: Lời nào đứng sau trong 
là lời tên. (1) Trong nhà ngoài ngố, trong xóm ngoài làng, trong nước, trong 
đời, trong trần-gian, trong vùng... (Nhà, xóm, nước, đời, trần-gian, vùng... là 
lời tên, vì đứng sau khắp.) (2) Trong đời tôi, tôi kính-phục nhất những người 
không gian-tham, không hà-hiếp người yếu-đuối hơn mình. (Đời là lời tên, vì 
đứng sau trong.) (Xem trên, dưới, ngang, dọc, giữa, đầu, cuối, ngoài, 
trước, sau, xa, gần, khắp, quanh.) 
trong-trắng (It) không bợn-nhơ, chưa bị nhiễm tính hư nết xấu, chưa bị 
nhiễm ảnh-hưởng xấu. Tuổi còn trẻ, tỉnh-thần còn trong-trắng, còn có thể 
giúp ích cho quốc-gia dân-tộc được dăm ba năm nữa, mới bị hủ-hoá. 
trống, sống ((k) tiếng biểu-thị chỉ giống đực cho một số loài vật, đi theo 
sau một lời tên (danh-từ) mà không cần có một môi-giới nào khác. Trống là 
tiếng làm chứng cho lời tên (Lời nào đứng trước trống là lời tên.) Trong hai 
con gà này, con nào là con trống? 
trơ (tđ) (I) không thay-đổi dù bị chi-phối, dù phải chịu sự tác-động từ bên 
ngoài, không ngượng, không xấu-hổ. (1) Bố nó mắng nó, mà mặt nó cứ trơ 
ra. (2) Búi tóc lên, trông mặt nó trơ lắm, nhưng nó lại thích. 
trơ-trọi (l0) đơn-chiếc, lẻ-loi, một mình, không có gì ở bên cạnh để có bạn, 
để cho vui, để đỡ bị trống-trải. Sống frơ-trọi một mình nhiều khi cảm thấy 
cô-đơn vô-cùng. 
trơn (I) (I) dễ bị trượt, dễ bị ngã, dễ bị tuột, nhẫn quá nên dễ bị trượt, bị 
ngã, bị tuột. (1) Bước thật chắc vào! Đường trơn lắm đó! (2) Trơn như mỡ 
thế này làm sao mà đi đây! 
trơn, trơn-fru (2) (I) trôi-chảy, tự-nhiên, không vấp-váp, không ngấp- 
ngứng. (1) Bài dài cả trang, mà nói đọc trơn-tru, không hề ngấp-ngứng. (2) 
Bài này nó đọc rất trơn, nhưng bài trước ngấp-nga-nsấp-ngứng, nghe không 
được. 
trơn (3) (I)  bình-thường, không có nhiệm-vụ và chức-vụ quan-trong hơn. 
Đi lính mấy năm mà lính trơn vẫn hoàn lính trơn. 
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trơn (4) (I) bình-thường, đơn-giản, không có gì thêm-thắt, không có gì 
đặc-biệt. Ä#ay áo cho tôi thì may bằng vải trơn. Tôi không thích hoa hoè hoa 
SóI. 

trơn (5) (II) (LVL217) đứng sau lời động hay lời tính để điễn-tả sự hoàn- 
tất, hết tất-cả, không có gì còn sót lại. A¡ ăn mà hết trơn cả nồi thế này!? 

Trơn hay đi cùng với trọi. Hết trơn hết trọi cả rồi. Còn gì nữa đâu. 

Đôi khi trơn đứng ngay sau hết để nhấn mạnh (như ráo). (1) Cả nhà có 
một nồi cơm, nó ăn hết trơn rồi. (2) Cả nhà có một nồi cơm, nó ăn hết trơn 
hết trọi rồi. (Ăn là lời động. Hết là lời lép.) 

Trơn có thể thay-thế bằng nhãn, ráo, sạch, trọi. 

(1) Nó ăn hết nhấn rồi. 

(2) Nó ăn hết ráo rồi. 

(3) Nó ăn hết sạch rồi. 

(4) Nó ăn hết trọi rồi. 

(5) Nó ăn hết trơn hết trọi rồi. 

(Xem nhẫn, ráo, sạch, trọi.) 
trũi (tk) không có nghĩa, nhưng khi đi sau đen, đen trũi có nghĩa là có đều 
một màu như than. Đ¡ chơi nắng nhiều quá, cả người nó đen trñi, trông 
không khác gì người da đen chính hiệu. 

Trũi còn được nhấn mạnh băng trùi-trũi. Đi chơi nắng nhiều quá, cả 
người nó đen trùi-trñi, trông không khác gì người da đen chính hiệu. 
trước (1) (liên) ngược lại với sau; nơi, chỗ, vị-trí mắt nhìn thăng thì thấy. 
(1) Nhà đằng trước lớn hơn nhà tôi rất nhiều. (2) Phía trước nhà tôi là một 
thửa ruộng. 
trước (2) (lên) thời-gian (hay những gì có liên-hệ với thời-gian) đã đến 
rồi, đã xẩy ra, so với thời-gian (hay những gì liên-hệ với thời-gian) chưa đến, 
chưa xẩy ra. (1) Trước kia, nó cũng là một đứa con ngoan, mà chỉ vì theo 
bạn theo bè mà bây giờ hu-đốn như vậy. (2) Từ trước đến giờ, lúc nào anh ta 
cũng là một người bạn rất tốt. 
trước (3) (I0 (II) liên-quan tới vị-trí phía trước mặt hay thời-gian đã xảy 
ra. (1) Kê cái bàn này trước cái sập, hơi trước một tí thôi. (2) Công việc này 
phải thi-hành đúng giờ đúng lúc. Hơi trước một tí cũng hỏng, hơi sau một tí 
cũng không được. (3) Tôi xin nói trước với mọi người là tôi không biết uống 
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rượu. (4) Ăn cỗ đi trước, lội nước đi sau. (Tục-ngÑ). (5) Mất lòng trước, được 
lòng sau. 


trước (4) (II) (LVLó65) tiếng chỉ vị-trí, đứng trước lời tên, để chỉ hướng 
mắt nhìn thẳng. Về thứ-tự, trước đứng trước lời tên để chỉ mé trên, phần 
trên. Về thời-gian, trước đứng trước lời tên để chỉ một sự-kiện đã xảy ra rồi 
mới tới sự-kiện kế-tiếp. Cũng như các tiếng chỉ vị-trí khác như trên, dưới, 
ngang, dọc, giữa, cuối, đầu, trong, ngoài, sau, xa, gần, khắp, quanh..., 
trước là tiếng làm chứng cho lời tên. Có nghĩa là lời nào đứng sau tiếng chỉ 
vị-trí trước là lời tên. (1) Trước hiên có một hàng cau; sau bếp là một cây 
khế. (Hiên, bếp là lời tên, vì đứng sau tiếng chỉ vị-trí trước và sau.) (2) 
Trước mặt là vườn cam; sau lưng là rừng. (Mặt, lưng là lời tên, vì đứng sau 
tiếng chỉ vị-trí trước và sau.) (3) Trước đây một giờ, có một người đến thăm 
anh. (Đây là lời tên, vì đứng sau trước.) 


trước (là) .. sau (là).. [khuôn] Trước và sau không phải là tiếng chỉ vị-trí. 
Trước đứng đầu một dây lời, sau đứng đầu một dây lời, để chỉ hai công- 
dụng của một hành-động. “Trước .. sau..." là một khuôn, giông-giống như 
"vừa .. vừa.." hay là "một là.. hai là.." (1) Trước mua vui, sau làm nghĩa. 
(= “Vừa mua vui, vừa làm nghĩa" hay là "Một là mua vuI, hai là làm nghĩa.) 
(2) Trước là ra mắt cho phải phép, sau là muốn kết thân. (3) Trai thì đọc 
sách ngâm thơ; dùi-mài kinh-sử để chờ kịp khoa. Mai sau nối được nghiệp 
nhà; trước là đẹp mặt, sau là ấm thân. (Ca-dao). 

Trong trường-hợp là tiếng chỉ vị-trí, trước và sau không thể thay-thế 
bằng vừa .. vừa .. được. (1) 7rước là bạn thân, sau hoá ra kẻ thù. (2) Trước 
là tát đùa, sau là tát thật. (3) Trước là bạn cùng lóp, sau là vợ chồng. (4) 
Trước thì ngồi cách xa cả thước, sau thì ngồi sát bên nhau. 


trước kỉa (nhl) đứng trước một câu nói để chỉ một việc, một tình-trạng, một 
cảnh-tượng, một cái gì đó đã qua đi. (1) Trước kia nó là một người đàng- 
hoàng tử-tế mà chỉ vì theo bạn theo bè mới đâm ra truy-lạc như vậy. (2) 
Trước kia anh ta là một người thật-thà, mà không hiểu tại sao bây giờ lại 
lừa-lọc hết người này đến người kia. (3) Trước kia thì cậy răng chẳng nói, 
bây giờ thì nói như con két HOH. 

Trước kia có thể thay-thế bằng ngày xưa, hồi xưa, hồi trước, và nhấn 
mạnh bằng nguyên trước kia, vốn hay vốn dĩ. (1) Ngày xưa nó là một 
người đàng-hoàng tử-tế mà chỉ vì theo bạn theo bè mới đâm ra truy-lạc như 
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vậy. (2) Hồi trước nó là một người đàng-hoàng tử-tế mà chỉ vì theo bạn theo 
bè mới đâm ra truy-lạc như vậy. (3) Nguyên trước kia nó vốn là người đàng- 
hoàng tứ-tế mà chỉ vì theo bạn theo bè mới đâm ra truy-lạc như vậy. (4) Vốn 
đĩ nó là người đàng-hoàng tứ-tế mà chỉ vì theo bạn theo bè mới đâm ra truy- 
lạc như vậy. 

Trước kia, xưa kỉa, ngày xưa, hồi xưa, hồi trước có thể đi cùng với vốn 
hay vốn dĩ để nhấn mạnh vào một thói quen đã qua đi. (Thói quen trong 
quá-khú). (1) Trước kia nó vốn là một người đàng-hoàng tử-tế mà chỉ vì 
theo bạn theo bè mới đâm ra truy-lạc như vậy. (2) Xưa kia nó vốn đĩ là người 
đàng-hoàng tử-tế mà chỉ vì theo bạn theo bè mới đâm ra truy-lạc như vậy. 
(3) Hồi trước nó vốn đĩ là một người đàng-hoàng tử-tế mà chỉ vì theo bạn 
theo bè mới đâm ra truy-lạc như vậy. 
trước khi (nhóm) (II) (còn có thể là lời lép trước + lời tên khi) đứng đầu 
một dây lời phụ chỉ thời-gian, trong một câu có ít nhất hai dây lời. Dây lời 
có trước khi là dây lời phụ, xẩy ra sau dây lời chính. (1) Trước khi nói, phải 
nghĩ cho chín-chắn. (2) Trước khi nó tới đây, anh ở đâu? (3) Trước khi bà 
Hai lấy chồng, bà ấy đã có một đứa con. (4) Trước khi nhắm mắt, bố tôi dặn 
chúng tôi phải thương-yêu nhau. (Š) Trước khi vào đây, anh có thấy ai ở 
ngoài ngõ không? 

Nếu muốn nhấn mạnh, có thể thêm thì ở trước dây lời chính. (Đôi khi 
không thêm được.) (1) Trước khi nói thì phải nghĩ cho chín-chắn. (2) Trước 
khi nó tới đây thì anh ở đâu? (3) Trước khi bà Hai lấy chồng thì bà ấy đã có 
một đứa con. (4) Trước khi nhắm mắt, bố tôi dặn chúng tôi phải thương-yêu 
nhau. (Không thêm thì được. Hoặc sẽ dài hơn và có vẻ lúng-túng: Trước khi 
bố tôi nhắm mắt thì ông ấy dặn chúng tôi phải thương-yêu nhau.) (5) Trước 
khi vào đây thì anh thấy ai ở ngoài ngõ? 

Trong các thí-dụ trên, câu nói không theo thứ-tự thời-gian, tức là không 
theo thứ-tự trước sau. Nếu nói theo thứ-tự thời-gian, phải cẩn-thận, nếu 
không sẽ trở thành nghĩa khác. (1) Phải nghĩ cho chín-chắn trước khi nói. (2) 
Anh ở đâu, trước khi mà nó tới đây? (Thêm mà.) (3) Bà Hai đã có một đứa 
con, trước khi bà ấy lấy chồng. (4) Bố tôi dặn chúng tôi phải thương yêu 
nhau, trước khi ông nhắm mắt. (Không tự-nhiên bằng thí-dụ ở phần trên.) 
(Nếu không thêm ông, ý-nghĩa sẽ khác hẳn.) 
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Cần phải phân-biệt trước khi là nhóm lời lép ((1) Trước khi nói thì phải 
nghĩ cho chín-chắn. (1) Phải nghĩ cho chín-chắn trước khi nói.) [Phải nghĩ 
chín-chắn rồi mới nói.] với trước khi là tiếng lời lép trước và lời tên khi. 
(Người nói nhấn mạnh vào lời tên khi.) ((1") Trước khi mà tôi nói, tôi đã 
nghĩ chín-chắn rồi.) [Trước thời-gian mà tôi nói (với ông/với nó...), tôi đã 
suy-nghĩ chín-chắn rồi. ] 


U 


ui da (tc) đứng đầu câu cảm-thán để nhấn mạnh sự kêu-than, xuýt-xoa hay 
tỏ sự đau-đớn bất chợt xẩy đến. U¡-đz! 
Đau quá! 


úi chà (tc) đứng đầu câu, diễn-tả tình-cảm: tán-thưởng, ước-mong, xuýt- 
xoa... Úi chà! Thiệt là hay! (Theo Lê-Văn-Lý) (Xem chà.) 

Úi dào (ơi)! (nhóm) (có thể là do "ối Giời ơi" nói trại thành "ối giào ơi", "ối 
đào ơi”, "úi dào ơi”) đứng ở đầu câu cảm-thán, có ý nói sự việc (hay người 
hoặc vật) không có gì đáng kể gì mà cũng kêu-than hoặc khoe-khoang hay 
được khen-ngợi. Cũng có khi biểu-lộ sự chán-nản, nghi-ngờ, thiếu tin-tưởng. 
(1) Úi dào ơi! Sứt da bằng người ta vãi ruột. (2) Úi dào ơi! Người ngợm như 
thế mà có kẻ khen là đẹp! (3) Úi dào! Học-hành như thế mà đòi đỗ cao! 
(Xem Ối dào (ơi!) 

ủn-hm, in-in (tk) (1đ) (lên) tiếng bắt chước tiếng kêu của lợn (heo); lợn 
(heo) kêu; tiếng kêu của lợn (heo). (1) Nehe lợn kêu ún-n, tôi lại nhớ ngày 
còn bé, ở quê nội. (2) Lợn đang ủn-n đòi ăn kia-kìa. (3) Con gà cục-tác lá 
chanh. Con lợn ún-n, mua hành cho tôi. Con chó khóc đứng khóc ngồi. Mẹ 
ơi đi chợ mua tôi đồng riềng. (Ca-dao). (4) Hình-như có tiếng ủn-in ở đằng 
SaM VHỜN. 


Ua 
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ủa (tc) đứng đầu câu, diễn-tả tình-cảm: ngạc-nhiên, không ngờ, không nghĩ 
là như vậy. (1) Ủa! Đã sáu giờ rồi sao? (2) Ủa! Con út đâu mà không ra ăn 
cơm? 

Có nhiều người dùng ủa trong câu nói vì thói-quen, chứ không có ý gì. 
(Ủa không diễn-tả sự ngạc-nhiên.) 


U 


ư,ru (tk) (LVL166) đứng sau lời động, lời tính hay ở cuối đây lời để làm 
thành câu hỏi. Cũng như câu hỏi với à, hử, nhỉ, câu hỏi với ư (ru) có vẻ 
lưỡng-lự, không biết có nên làm công việc mình trù-tính không. Đôi khi, 
còn có vẻ ngạc-nhiên, chán-nản, mỉa-mai. (Có thể thay-thế bằng sao.) Cho 
tới nay, câu hỏi với ư (ru) đã hơi cổ, thường chỉ thấy trong sách và trong văn 
viết, rất ít khi thấy trong câu nói hàng ngày. (1) Đọc sách #2 (Lê-Văn-Lý). 
[Đọc sách ru? (Lê-Văn-Lý)]. (2) Con nhà đó mà đi ăn cắp ? [Con nhà đó 
mà đi ăn cắp sao?] 
ư-ử (tk) (lđ) tiếng khóc gial, tiếng đọc sách, tiếng học bài làm cho người 
khác khó chịu; thường dùng làm lời động. Ư-ử được nhắc đi nhắc lại bằng ư- 
ửư-Ù. (1) A¡ làm gì nó mà nó cứ wứ-ứ tối ngày như vậy!? (2) Không biết nó 
học cái gì mà lúc nào cũng -ử -ử. 
ừ,ờ (c) (LVL334) tiếng cảm tỏ vẻ bằng lòng, ưng-thuận, chấp-nhận lời 
chào hay lời đề-nghi, nài-xin, năn-nỉ của người dưới nói với mình. (1) - 
Thưa mẹ, con đi chợ. - Ừ, đi sớm về sớm. (2) - Thưa mẹ, mời mẹ vào xơi 
cơm. - Ừ, mẹ vào đáy. 
ừ nhỉ, à nhỉ (nhóm) (tk+tk) (LVL269) đứng ở đầu câu để chỉ một sự sửng- 
sốt khi nhớ lại một việc gì mà mình đã quên, hay là chút nữa thì quên (Lê- 
Văn-Lý). (1) Ù nhỉ, tí nữa thì quên tắt đèn. (Lê-Văn-Lý). (2) ÙỪ nhỉ, có thế 
mà cũng quên. (3) À nhỉ, đến giờ đi học rồi. (Lê-Văn-Lý). 

Có khi ừ và à được tách ra khỏi nhỉ: (1) Ù, tí nữa thì quên tắt đèn, nhỉ. 
(Lê-Văn-Lý). (2) À, đến giờ đi học rồi, nhỉ. (Lê-Văn-Lý). 
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ửng (lt) (lđ) trở nên hơi đỏ, hơi đỏ lên. Thường-thường ứng có lên (lời lép) 
theo sau. (1) Con gái Đà-lạt lúc nào má cũng ứng hồng. (2) Mới nói một 
câu, má đã đỏ ứng lên rồi. 


Ua/Uơ 


ừa (tk) (íc) (tđph) đứng ở đầu câu, để diễn-tả sự chấp-thuận của người 
trên. Đôi khi chỉ là dấu hiệu của sự nhận-biết. - Con đi chợ nha má. - Ùa, đi 
sớm về sớm. 

ước chỉ (Xem ước øì.) 


ước øì, ước chi (nhl) (LVLI147) gì (chi) đứng sau lời động ước để làm 
thành một nhóm lời chỉ mong-muốn tích-cực. (1) Uớc gì chúng mình được ở 
bên nhau suốt đời. (2) Uóc chỉ mọi người đều thương-yêu nhau. (3) Ước chỉ 
nhà nước quyết-tâm diệt-trừ tham-nhũng thì người dân không phải chịu điêu- 
linh khổ-sở như thế này. 

Ước gì (ước chi) đứng trước lời động hay tiếng làm chủ và lời động. 

(1) Uớc gì thi đâu đậu đó. 

(2) Uớc gì gia-đình mình luôn-luôn êm-ấm. 

(Xem chớ gì (chỉ mong-ước tiêu-cực), giá, giá mà, phải chi, đi, hãy, 
hãng, đừng, chớ.) 


V 


và (tk) nối-kết hai lời hoặc hai dây lời, làm cho câu nói rõ hơn và nghe hay 
hơn. (1) Lưu-Bình và Dương-Lễ (Nối hai lời). (2) Truyện Lưu-Bình và 
Dương-Lễ. (Nối hai lời). (3) Buổi sáng tôi đi học và buổi chiều tôi đi chơi. 
(Nối hai dây lời độc-lập) (4) Cha nó cho nó tiền để (nó) may quần-áo và (để 
nó) mua sách-vở. (Nối hai dây lời phụ-thuộc.) 

Tuy-nhiên, sự có mặt của và không cần-thiết nếu câu nói đã đủ rõ hay đã 
đủ êm tai. 
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Lưu-Bình Dương-Lễ 

Buổi sáng tôi đi học, buổi chiều tôi đi chơi. 

Cha nó cho nó tiền để may quần áo và mua sách vở. (Phải có và) 

Cô Hà và cô Lan vừa tới đây từn anh. (Phải có và) 

Đôi khi và có thể thay-thế bằng với: (a) Chị tôi đưa cho tôi mười đồng, 
bảo tôi mua hai ổ bánh mì và một hộp cá. (ä) Chị tôi đưa cho tôi mười đồng, 
bảo tôi mua hai ổ bánh mì với một hộp cá. (Xem với.) 
vả (1) (tk) nối-kết hai dây lời có ý-nphĩa đầy-đủ, có nghĩa như "và vì". 
Bạn đừng mua nhà đó, vì nó nhỏ quá vả nó đã cũ rồi. (Lê-Văn-Lý). [Bạn 
đừng mua nhà đó, vì nó nhỏ quá và vì nó đã cũ rồi.] Trong trường-hợp này, 
vả có thể thay-thế bằng lại. Đờng mua nhà đó, nó nhỏ quá, lại nó đã cũ rồi. 
vả, vả lại, vả chăng (2) (tk) nối-kết hai dây lời có ý-nghĩa đầy-đủ. Dây lời 
trên là lí-do thứ nhất, vả bắt đầu lí-do thứ hai. (1) Tôi không muốn đi, vì trời 
lạnh quá, vẻ tôi còn nhiều việc phải làm. (2) Tôi không muốn đi, vì trời lạnh 
quá, vd lại tôi còn nhiều việc phải làm. (3) Tôi không muốn đi, vì trời lạnh 
quá, vd chăng tôi còn nhiều việc phải làm. 

Ngày nay, thay vì vả, vả lại, vả chăng, có thể dùng hơn nữa, đàng khác, 
lại còn hay khuôn một phần .. một phần .. 

Tôi không muốn đi, vì trời lạnh quá, hơn nữa tôi còn nhiều việc phải làm. 
Tôi không muốn đi, vì trời lạnh quá, đằng khác tôi còn nhiều việc phải làm. 
Tôi không muốn đi, vì trời lạnh quá, lại còn vì tôi có nhiều việc phải làm. 
Tôi không muốn đi, một phần vì trời lạnh quá, một phần vì tôi còn nhiều việc 
phải làm. 

(Xem hơn nữa, đàng khác, mà, nhưng, nhưng mà, song, song-le, một 
phần .. một phần.) 
vả chăng (tk) nối-kết hai dây lời có ý-nghTa đầy-đủ. Dây lời trên là lí-do 
thứ nhất, vả chăng bắt đầu lí-do thứ hai. Tôi không muốn đi, vì trời lạnh 
quá, vd chăng tôi còn nhiều việc phải làm. (Tôi không muốn đi, một phần vì 
trời lạnh quá, một phần vì tôi còn nhiều việc phải làm.) (Xem vả (2).) 
vả lại (tk) nối-kết hai dây lời có ý-nghĩa đầy-đủ. Dây lời trên là lí-do thứ 
nhất, vả lại bắt đầu lí-do thứ hai. Tôi không muốn đi, vì trời lạnh quá, vd lại 
tôi còn nhiều việc phải làm. (Tôi không muốn đi, một phần vì trời lạnh quá, 
một phần vì tôi còn nhiều việc phải làm.) (Xem vả (2).) 
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vạn-bất-đắc-dĩ, bất-đắc-dĩ (I0) không thể không, không thể đừng, không 
thể từ-chối, không thể không làm, chẳng đặng đừng... Tôi không muốn cho 
nó làm ở đây. Nhưng cũng là việc vạn-bất-đắc-đĩ, ông thủ-tướng gửi-gấm, 
nên tôi đành phải nhận. 

vàng (l) (liên) một thứ kim-loại quý, không gỉ, dễ làm thành mỏng hoặc 
nhỏ, có màu óng-ánh như màu của hoa mặt trời, màu của hoa mướp, màu 
của một loại hoa cúc, thường được dùng làm đồ trang-sức. (1l) Ngày xưa, 
bao giờ cô dâu cũng đeo một chiếc kiềng vàng. Ngày nay, rất ít người đeo 
kiềng; nhưng nhân vàng thì không thể thiếu được. (2) Nhà ở khu này còn đắt 
hơn vàng. 

vàng (2) (I) có màu của hoa mặt trời, hoa mướp và một loại hoa cúc; có 
màu của một thứ kim-loại quý (có tên là vàng). Tôi rất thích hoa cúc, nhất 
là hoa cúc vàng. 

vàng (3) (I0 quý, quý như một thứ kim-loại có tên là vàng. (I) Nhạc vàng 
gì mà nghe ngứa cả tai! (2) Con người đó tuy bề ngoài xấu-Xí, ăn-nói vụng- 
về; nhưng có tấm lòng vàng. Nên kết làm bạn. 

vàng (4) (lên) đồ giả làm bằng giấy giống hình dáng loại kim-loại quý tên 
là vàng (vàng thoi, vàng lá), dùng để đốt cho người chết (với lòng tin là 
người chết có thể nhận được để tiêu dùng ở thế-giới bên kia [đôi khi chỉ bắt 
chước người khác chứ không tin gì hết]). Sưu này, tôi chết, tôi cấm vợ con 
tôi không được đốt vàng đốt mã. Tôi ghét nhất những hình-thúc giả-đối. 
Chẳng khác gì "Lúc sống thì chẳng cho ăn. Đến khi nhắm mắt, làm văn tế 
ruồi.” 

vàng-anh (ltên) còn có tên là hoàng-oanh, một giống chim lớn bằng nắm 
tay người lớn, có lông màu vàng, hót rất hay. Vàng-anh có thể lắp đi lắp lại 
thành vàng-ảnh-vàng-anh. Vàng-dnh-vàng-anh, nếu là vợ anh, thì chui vào 
áo. (Truyện Tấm-Cám). 

vàng-bạc (liên) vàng và bạc; thứ quý-giá. (I) Gia-đình tôi tôi còn quý hơn 
vàng-bạc. Tôi không cho ai nói ra nói vào. (2) Thì-giờ là vàng-bạc. 

vàng cốm (ltên) mảnh vụn của vàng (một loại kim-khí) nho-nho như hạt 
cốm. Ở ngăn kéo nhà hàng vàng, tôi thấy cả hộp vàng cốm. 
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vàng chanh (It) có màu của vỏ một loại chanh (thường thấy ở MI, rất ít khi 
thấy ở Việt-Nam.) Màu vàng chanh tươi hơn màu vàng nghệ. 

vàng choé (lt) có màu vàng tươi và sáng, làm chói mắt. Hôn nay, cô ấy 
đeo một cái dây chuyền vàng choé, to thật là to. 

vàng-đá, đá-vàng (liên) (l) vàng và đá; bền-vững, lâu-bền, không thay- 
đổi (như vàng và đá). (1) Tình-nghĩa vợ-chồng như vàng-đá, không thể một 
lúc mà thay-đổi được. (2) Ai bảo tình-nghĩa vợ-chồng là tình-nghĩa vàng- 
đá!? Mới lấy nhau mấy tháng, chúng nó đã bỏ nhau rồi. 

vàng đen (liên) than mỏ, dầu mỏ (màu đen) (là những thứ quý-báu, cần- 
thiết). 

vàng ệch (It) có màu vàng nhợt-nhạt. Người vàng ệch như thế kia chắc là 
có bệnh gì đó. 

vàng hoa (liên) một thứ vàng dùng để đốt cho người đã khuất. 

vàng hoe (lt) vàng tươi nhưng hơi nhạt. Ngoài trời nắng vàng hoe, mà 
trong nhà thì tối-tăm ẩm-thấp. Mở cửa cho nó sáng một tí đi. 

vàng hồ (liên) một thứ vàng dùng để đốt cho người đã khuất. 

vàng hươm, vàng hườm (It) (ít) có màu vàng dễ nhìn và đều. 

vàng khé (It) có màu vàng thật sáng, làm chói mắt. Trời nắng mà mặc áo 
vàng khé thế này chói mắt lắm. 

vàng khè (lt) khè không có nghĩa, nhưng khi đi sau vàng, vàng khè có 
nghĩa là vàng đậm và tối, có vẻ cũ, không đẹp. Hôm qua tôi gặp cô ấy mặc 
cái áo vàng khè, trông mất hẳn cái vẻ tươi-mát mọi khi. 

vàng lá (ltên) vàng nguyên-chất có hình-dáng mỏng (mỏng như lá cây). 
Nhà đó có mấy hộp vàng lá. Thỉnh-thoảng lại đem ra khoe. 

vàng mười (liên) vàng nguyên-chất. Vàng mười đẹp nhưng mềm lắm. 

vàng nghệ (It) có màu của củ nghệ vừa mới bẻ ra. Màu vàng chanh tươi 
hơn màu vàng nghệ. 

vàng-ngọc (lên) (lt) vàng và ngọc; rất quý. (1) Vợ nó là vàng-ngọc của 
nó đó. Hay hay đở, cứ kệ nó. (2) Thì-giờ là vàng-ngọc. 
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vàng ối (It) vàng đều khắp tất-cả. Đồng lúa chín vàng ối thế này mà chỉ có 
một người gặt thì đến bao giờ mới xong!? 

vàng ròng (liên) vàng nguyên-chất, vàng chưa pha với một chất kim nào 
khác. Vàng lá thường-thường là vàng ròng. 

vàng rộm (It) vàng đậm và đều, như màu của nong kén đầy, như màu của 
bánh rán mới rán xong. Mfớ bánh này vàng rộm lên rồi, vớt ra đi. 

vàng sạm, vàng xạm (lt) vàng ngả nâu, có vẻ tối và cũ. 

vàng-son (ltên) (lt) vàng và son (màu đỏ tươi và đẹp); vừa đẹp, vừa quý, 
lại vừa bền (như vàng son). (l) Tình-nghĩa đôi ta như vàng-son, sao em lại 
nói tới chuyện chia tay!? (2) Dà là tình vàng-son chăng nữa, tôi đã nói chia 
tay thì tôi sẽ chia tay. Anh đừng níu-kéo làm gì! 

vàng ta (liên) vàng nguyên-chất, vàng hai mươi bốn ca-ra. (Mỗi ca-ra là 
một phần hai mươi bốn của hợp-kim.) Vàng fa đẹp nhưng mềm hơn vàng 
tây. 

vàng tâm (ltên) tên một thứ gỗ quý màu vàng. Nsày còn nhỏ, tôi thấy 
trong phòng bà tôi có một cỗ quan-tài vàng tâm. 

vàng tây (ltên) hợp-chất của vàng và đồng, vàng mười tám ca-ra. (Mỗi ca- 
ra là một phần hai mươi bốn của hợp-kim.) Vàng fây vừa đẹp vừa tiện-dụng. 
vàng-vàng (lt) hơi vàng, không vàng lắm. Chiếc xe này màu vàng-vàng, 
trông cũng đẹp. 

vàng-vọt (lt) vàng nhạt, màu da nhọợt-nhạt của người da vàng có bệnh. (1) 
Ánh nắng vàng-vọt như thế này thì chỉ chừng vài phút nữa sẽ tối. (2) Nó có 
bệnh gì mà trông xanh-xao vàng-vọt quá như vậy!? 

vàng xuộm (If) (í/đph) vàng đều kháp tất-cả. Đồng lúa chín vàng xuộm 
thế này mà chỉ có một người gặt thì đến bao giờ mới xong!? 

vào (1) (lđ) vô; di-chuyển, đi từ phía ngoài về phía trong, từ phía bắc về 
phía nam, từ chỗ nào đó đến chỗ đặc-biệt hơn, khó-khăn nguy-hiểm hơn; 
ngược lại với ra. (1) Trời sắp mưa rồi! Vào nhà đi. (2) Vào bếp lấy cho mẹ 
đôi đũa. (3) Tôi ra bắc vào nam đã ba bốn lần rồi, mà vẫn còn muốn đi nữa. 
(4) Mới có hai mươi mấy tuổi đầu mà nó đã vào sinh ra tử không biết bao 
nhiêu lần. (5) Không vào hang hàm, sao bắt được cọp? 
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Vào có thể thay-thế bằng vô (tiếng địa-phương). Trời sắp mưa rồi! Vô 
nhà đi. 
vào (2) (lđ) làm theo một quy-chế hay một lề-lối nào đó, bắt đầu tham-gia 
một tổ-chức nào, một hoạt-động hay sự việc nào; cùng với người khác làm 
việc không tốt. (1) Từ ngày vào đảng, mặt nó vênh hẳn lên. (2) Vào tiệc đi 
anh em! (3) Từ ngày lấy vợ, nó đã vào khuôn vào phép đàng-hoàng, chứ 
không lang-bang như trước nữa. (ŠS) Đừng vào hùa với chúng nó mà làm bậy. 


vào (3) (1đ) thuộc loại nào đó. Sức học của nó vào loại khá, nhưng t-cách 
của nó lại rất thường. 


vào (4) (lđ) (đi sau một lời động khác, có khi rõ-ràng, có khi hiểu ngầm) 
tiếp-nhận, thu-nhận được. (1) Í lâu nay, đầu óc tôi thế nào ấy, học mãi mà 
không vào. (2) Không vào thật hả? (3) Vào thì có vào, nhưng chậm lắm. 

Vào có thể thay-thế bằng vô (tiếng địa-phương). Í: lâu nay, tôi học hoài 
mà không vô. 
vào (5) (ll) đứng trước lời tên hay nhóm lời tên về thời-gian để chỉ một 
hành-động, một việc làm đã hay đang diễn-tiến. (1) Vào ngày này tháng sau 
thì tôi đang ở nước ngoài. (2) Vào năm giờ chiều ngày mai, chúng tôi đã ngồi 
trên máy bay rồi. 
vào (6) (II) (LVL196) đứng sau lời động, để chỉ phương-hướng đối-lập với 
lời lép ra. Lời lép vào chỉ hướng từ phía ngoài đi về phía trong, từ phía bắc 
đi về phía nam, từ chỗ nào đó đi đến chỗ đặc-biệt hơn, khó-khăn nguy-hiểm 
hơn. (1) Bay vào, bê vào, bế vào, bỏ vào, buộc vào, bưng vào, chạy vào, 
đem vào, đi vào, đổ vào, khép vào, mang vào, nấp vào, nhìn vào, thêm vào... 
(2) Mang củi vào bếp cho mẹ. (3) Từ tết đến giờ, tôi bay vào Cần-thơ hai lần 
rồi. (4) Hồi còn bé, tôi thường đi vào rừng hái hoa, kiếm củi. 

Vị-trí giữa lời động và vào thường-thường còn tuỳ-thuộc vào luật dễ nói 
dễ nghe (nghe êm tai, thuận tai, dễ nói...) 

Người ta nói: (1) Đổ nước vào bể. Đổ thêm vào. Đổ nữa vào. Đổ vào 
nữa ải. (2) Mang củi vào bếp. Mang thêm vào. Mang nữa vào. Mang vào 
nữa ải. (3) Nó mang củi vào bếp. (Lê-Văn-Lý). 

Người ta không nói: (3a) *Nó mang vào bếp củi. 
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Tuy-nhiên, người ta lại nói: (3ä) Nó mang vào bếp, củi và gạo. (3â) Nó 
mang củi và gạo vào bếp. [Củi và gạo (3ä) dễ nói dễ nghe hơn củi (quá 
ngắn-ngủi) (3a). ] 
vào (7) (II) đứng sau lời động thèm làm cho thèm có ý-nghTa phủ-định và 
cảm-thán. Thèm vào có nghĩa là không thèm, không muốn, không chịu... 
(với ý hờn-dỗi hay rẻ-rúng, coi thường). (1) Thèm vào chơi với mày! (2) 
Hạng người ấy thì thèm vào! (3) Hạng người ấy có theo không tôi cũng thèm 
vào? (Xem vào.) 
vào (8) (II) đứng sau tiếng chỉ-định lắm và nhiều làm cho câu nói có ý- 
nghĩa cảm-thán (mắng-chửi, trách-móc, phê-phán...) (1) Ăn cho lắm vào rồi 
cấi! (2) Đi chơi cho nhiều vào rồi về nhà đổ bệnh cho vợ con! 


vào khoảng (nhl) có phận-sự như "khoảng, khoảng chừng, lối, quãng", để 
chỉ thời-gian áng-chừng (không rõ-rệt từ lúc nào đến lúc nào). (I) Vào 
khoảng giờ này ngày mai, tôi đang ở Hà-nội. (2) Đêm qua, vào khoảng hai 
giờ sáng, nghe thấy tiếng chó súa, tôi tưởng nó về; nhưng không phải. (3) Cô 
ta vào khoảng ba mươi, nhưng trông như con gái mười tám. (4) Vào khoảng 
cuối tháng ba đầu tháng tư thì hoa đào nở rộ. 


vắt (1) (1đ) làm cho không còn gì nữa (Bóp mạnh, vặn hay xoắn cho chất 
lỏng, nước hay sữa chảy ra; lấy hết sức-lực của con người hay con vật; lấy 
hết chất bổ và tốt của ruộng đất...) (1) Vắt chanh bỏ vỏ. (Thành-ngữ). (2) 
Vắt cổ chày ra nước. (= Hà-tiện quá mức; keo-klệt.) (Thành-ngữ). (3) Vắt 
cho thật kĩ rồi đem phơi. (4) Không nên vắt kiệt sức người làm công cho 
mình. 


vắt (2) (lđ) (ltên) nắm cơm hay xôi cho thật chặt thật nhuyễn làm thành 
từng miếng nhỏ vừa lòng bàn tay; một miếng xôi hay một miếng cơm nắm 
nhỏ vừa lòng bàn tay. (1) Nhớ vắt cơm cho đủ để đi ăn đường. (2) Đưa cho 
bố một vắt xôi. 

vắt (3) (1đ) để ngang qua; để một cái gì ngang qua một cái gì khác; một cái 
øì ngang qua một cái gì khác. (1) Không đứa nào được vắt quần-áo lên ghế 
ở ngoài phòng khách. Nếu tao thấy thì tao vất ra ngoài vườn. (2) Đêm nằm 
vất tay lên trán mà (ngẫm) xem tao nói có đúng không. (3) Khi nào thấy một 
con đường nho-nhỏ vắt qua suối thì nhà tôi ở ngay bên tay phải, phía trước 
có một dàn bầu. 
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vắt, vặt (4) (1đ) (liên) sang trái, sang bên trái; tiếng hô của người làm 
ruộng ra lệnh cho trâu bò đổi hướng thật nhanh sang bên trái. (Ngược lại với 
diệt [sang phải, sang bên phải; tiếng hô của người làm ruộng ra lệnh cho trâu 
bò đổi hướng thật nhanh sang bên phải. ]) 

vắt (5) (tk) thường chỉ đứng sau trong (lời tính) để làm tiếng chỉ-định, 
nhấn mạnh, gia-tăng cường-độ. (1) Trời frong vắt, cảnh đẹp, có khác gì một 
bức tranh. (2) Nước trong vắt, nhưng phải một cái hơi lạnh. 


vẫn ((k) (LVLI21,69) đứng trước lời động để chỉ một việc, một tình-trạng, 
một cảnh-tượng, một cái gì đó diễn ra một cách thường-xuyên, không có gì 
thay đổi. (1) Từ xưa tới nay, tôi vẫn muốn đi học mà chưa có dịp. (2) Dù 
bây giờ giàu-có, ông ta vẫn ăn-mặc xuềnh-xoàng như ngày còn nghèo-túng. 

Cũng như đang (đương), vẫn chỉ cả hiện-tại, quá-khứ, tương-lai. Nếu 
không có tiếng chỉ thời-gian, vẫn chỉ thời hiện-tại. (1) Nó vẫn nói nhiều như 
ngày xưa. (2) Ngày lên năm lên sau, nó vẫn mặc quần thủng đít sang nhà tôi 
chơi. (3) Tôi bảo-đảm, dù cho mười năm nữa, nó vẫn ngu như thường. 

Vẫn là tiếng làm chứng cho lời động (và lời tính). Có nghĩa là, lời nào 
đứng sau vẫn là lời động (hay lời tính). Vần làm cho nhà nước hay đổi việc 
khác rồi? (Lầm là lời động.) Các cháu vẫn ngoan chứ? (Ngoan là lời tính.) 
(Xem lời động, lời tính.) (Xem vẫn thường, vẫn hay, vẫn còn, vẫn đang, 
vẫn chưa, vẫn sẽ... + lời động...) 


vâng (lđ) LVL334) nghe theo, làm theo, tuân theo lời sai-khiến, dạy-bảo 
của người trên, chấp-thuận và làm đúng như lời của người trên. (1) Bố mẹ đã 
dạy như vậy, con xin vâng. (2) Phận làm con phải nhớ điều này: gọi thì dạ, 
bảo thì vâng. (3) Con xin vâng theo ý Chúa. 

Vâng còn được dùng làm tiếng trả lời ưng-thuận một cách lễ-phép. - Hới, 
ra chợ mua cho mẹ mấy con cá về kho. - Thưa mẹ, vâng. 

Có thể thêm ạ ở sau vâng để nhấn mạnh hay tỏ ra lễ-phép hơn. - Hi, ra 
chợ mua cho mẹ mấy con cá về kho. - Thưa mẹ, vâng ạ. 
vầy (tk) (tđph) thế này. Đ£p vầy mà còn chê. 


vậy, đấy, đó, thế (1) (tk) (tc) (LVL264) tự nó không có ý-nghĩa, nhưng 
khi đứng ở cuối câu hỏi làm cho câu hỏi linh-động hơn. 

Bạn làm gì? (Câu hỏi) 

Bạn làm gì vậy? 
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Bạn làm gì đó? 
Bạn làm gì đấy? (Lê-Văn-Lý). 
Bạn làm gì thế? (Lê-Văn-Lý). 

(Câu hỏi có vậy, đấy, đó, thế được nhấn mạnh và linh-động hơn.) 

Nếu muốn nhấn mạnh vào thời hiện-tại, có thể thêm đang ở trước lời 
động. 

Bạn đang làm gì vậy? 
Bạn đang làm gì đó 2 
Bạn đang làm gì đấy? (Lê-Văn-Lý). 

Nếu muốn nhấn mạnh vào thời quá-khứ (đã qua), có thể thêm đang ở 
trước lời động và vậy, thế ở cuối câu hỏi. (Thường không dùng đấy, và rất ít 
khi dùng đó.) 

Hôm qua, lúc nó đến, anh đang làm gì vậy? 

Hôm qua, lúc nó đến, anh đang làm gì thế? (Lê-Văn-Lý). 

Nếu muốn nhấn mạnh vào thời tương-lai (sẽ xảy ra), không được dùng 
vậy, đấy, đó, thế, mà phải dùng nào ở cuối câu. 

Khi người ta chất-vấn, thì anh sẽ nói gì nào? (Lê-Văn-Lý). 
vậy, thế (2) (tk) đứng sau một lời để chỉ sự so-sánh tương-tương như đã 
thấy, đã biết, đã hiểu... Đôi khi có như đứng trước. (1a) Nhà như vậy là lớn 
lắm rồi. (1ä) Nhà như thế là lớn lắm rồi. (2) Đẹp vậy mà còn chê. (3) Tính 
vậy không đúng. (4) Anh nói sao tôi biết vậy. (5) Bố sao thì con vậy. (6) Việc 
làm thì vậy, về nhà thì vậy! Nói tới mà chán! 

Có khi vậy (hay thế) được dùng như lời động. Mày đã vậy thì tao mày 
biết tay. Vậy (hay thế) có nghĩa là "hành-động như đã thấy, đã biết... " 
vậy (3) (k) đứng ở cuối câu để nhấn mạnh vào. (1) Người nào cũng đẹp 
vậy. (2) Đã lấy nhau rồi thì phải chịu vậy. (3) Đấã thế thì phải nhờ anh vậy. 
vậy (4) (tk) đứng ở đầu câu hay bắt đầu một dây lời (chỉ hiệu-quả) để nhấn 
mạnh ý sắp nói là do những điều vừa nghe, vừa biết mà có. Đôi khi có thì 
theo sau cho dễ nói. (1a) Vậy anh làm gì nó? (1ã) Vậy thì anh làm gì nó? (2) 
Trời mưa rồi! - Vậy fhì mình ở nhà. (3) Trời mưa rồi hả? Vậy thì mình ở nhà. 
ve (ltên) một loài sâu-bọ (côn-trùng), to bằng đầu ngón tay, có cánh trong 
suốt, con đực có thể làm ra tiếng "ve-ve", nên được gọi là ve, và âm-thanh 
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do ve phát ra được gọi là "tiếng ve kêu". (1) Về mùa hè, ve kêu tối ngày. (2) 


Cô ta đẹp thì có đẹp nhưng người gầy như xác ve. 


ve-ve (tk) (lđ) tiếng bắt chước tiếng ve kêu; (ve) kêu, kêu như ve. (1) Ve 
kêu ve-ve. (2) Con gì ve-ve ở cửa sổ vậy? 


veo (I1) (tk) đứng sau lời tính trong để nhấn mạnh vào độ trong của nước. 
(1) Ao thu lạnh-lếo, nước trong veo. (Nguyễn-Khuyến). (2) Nhìn xem, nước 
trong veo, trông thấy cả mấy con cá con đang bơi. 


veo, yeo-veo (2) (tk) veo là tiếng diễn-tả âm-thanh ở gần, mau và nhẹ. Khi 
được nhắc đi nhắc lại, veo-veo chỉ số nhiều và liên-tiếp (= nhiều tiếng nhẹ 
bay qua mau). (1l) Mới ra tới ngoài cửa đã nghe thấy tiếng đạn bay veo qua 
tại. (2) Vừa đi ngang qua trường học, thì nghe tiếng đạn bay veo-veo từ bên 
trong bản ra. 


veo-veo (3) (tk) (1đ) qua rất mau, một cách dễ-dàng, nhẹ-nhàng, không bị 
trở-ngại. (1) Con thuyền nhỏ lướt veo-veo trên dòng sông vắng. (2) Sáng 
hôm Chúa-nhật, một mình anh veo-veo trên mặt hồ, không chiếc thuyền nào 
bắt kịp. 


veo (4) (tk) qua mau, hết liền. (1) Mới mở cửa hàng nứa tiếng đồng-hồ, đã 
bán hết veo mấy chục quyển sách. (2) Vừa mới ăn xong, chưa kịp rửa bát, 
mà bụng đã đói veo rồi. 


vèo, vèo-vèo (tk) tiếng diễn-tả âm-thanh ở gần và rất mau. Khi được nhắc 
đi nhắc lại, vèo-vèo chỉ số nhiều và liên-tiếp (= nhiều tiếng bay qua rất mau 
và liên-tiếp nhau, rồi mất hút hoặc rơi xuống); thường đứng sau lời động để 
nhấn mạnh vào độ nhanh, qua nhanh, qua mau. (1) Vừa thấy chúng nó ở đây 
xong, mà vèo một cái đã biến đi đâu mất hết rồi! (2) Vèo trông lá rụng đầy 
sân. Công-danh phù-thế có ngần ấy thôi. (Tản-Đà Nguyễn-Khắc-Hiếu). (3) 
Đợi đó mà xem, củi khô, cháy vèo một lúc là hết. (4) Những ngày còn ở mặt 
trận, đạn bay vèo-vèo khắp nơi, mình không sợ; mà bây giờ nghe tiếng trẻ 
con hò-hét ở ngoài đường, lại giật mình. 


về (l) (1đ) trở lại chỗ của mình, trở lại chỗ mình ở trước đây, trở lại chỗ 
mình quen biết trước đây. (1) Về nhà đi! (2) Đi sớm về sớm. (3) Đi đến nơi, 
về đến chốn. (3) Biền-biệt mấy năm trời, hôm nay nó mới về thăm quê cha 
đất tổ. (4) Xa nhau đã lâu, lần này tôi mới có dịp về thăm bác. 
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về (2) (1đ) đứng trước một lời (thường là lời tên), có ý-nghĩa chuyển-tiếp, 
chuyển giai-đoạn, để làm thành một lời động khác. (1) Chuyến này về vườn 
đuổi gà cho vợ có lẽ lại là điều may, đỡ phải tranh-giành. (2) Mới hơn năm 
mươi, ông ta đã về hưu rồi. (3) Về hưu, về quê, về với tổ-tiên, về vườn... 


về (3) (II) (LVL201) đứng sau lời động để chỉ hướng đi trở lại chỗ cũ. (1) 
Bế\yề, bưng về, chạy về, đem về, đi về, mang về, quay về, trở về... (2) Bế con 
về nhà ấi! (3) Bế về mau đi kẻo gió. 

Nếu lời động có tiếng thêm trực-tiếp, đôi khi cần tới luật dễ nghe dễ nói 
(luật êm tai, quy-tắc tiết-điệu). 

Thí-dụ, 

Người ta thường nói: Nó mang fiền về nhà. (Lê-Văn-Lý). 

(Tiếng thêm trực tiếp tiền đứng giữa lời động mang và lời lép về.) 

Người ta không nói: *Nó mang về nhà tiền. 

Tuy-nhiên, người ta lại nói: Nó mang về nhà nhiều tiền. 

(Nhiều ở trước tiền làm cho câu nói dễ nói dễ nghe.) 

Lời lép vê ngược lại với lời lép đi (chỉ hướng đi ra xa chỗ đang ở). Nó 
mang về mười đồng thì nó mang đi một trăm đồng. 

Lời lép về khác với lời lép lại (chỉ hướng đến gần). (1) Nó mang về nhà 
mấy chục quả cam đường. (2) Mang mấy quả cam lại đây cho mẹ. 
về (4) (II) (LVL20I) đứng sau lời động để chỉ hướng. (1) Bàn về, học về, 
nói về, nghĩ về... (2) Mỗi lần nghĩ về chuyện đó tôi lại áy-náy. 

Trong trường-hợp này, về có thể thay-thế bằng đến. (1) Bàn đến, học 
đến, nói đến, nghĩ đến... (2) Môi lần nghĩ đến chuyện đó tôi lại áy-náy. 
vi-vu (1) (1đ) thổi nhẹ, gây ra tiếng động êm tai. (1) Nhà tôi ở trên một 
ngọn đồi, nên lúc nào cũng nghe thấy tiếng gió vi-vu qua khe lá. (2) Môi lần 
nghe thấy tiếng gió vi-vu qua khe lá, tôi lại nhớ tới quê nhà. (3) Vi-vu tiếng 
sáo chiều quê, lần theo đĩ-vãng trở về bến xưa. (Vân-Hà) (4) Mỗi lần nghe 
thấy tiếng sáo điều vi-vu, tôi lại nhớ lại tuổi thơ. 
vi-vu (2) (tk) tiếng bắt chước tiếng gió thổi nhẹ qua khe lá, nghe êm tai. 
Nghe tiếng gió thổi vi-vu qua khe lá, lòng tôi chợt nhớ tới quê nhà. 
vi-vu (3) (lđ) đi chơi đây đó, thảnh-thơi, thong-thả, nhàn-nhã, không bị 
ràng-buộc. Vào fuổi này, nhiều lúc tôi chỉ muốn vi-vu một chuyến từ bắc 
vào nam, từ nam ra bắc, cho thoả chí bình-sinh. 
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ví (tk) biến-âm của với. (1) Bà ơi! Cho con đi ví bà! (2) Mẹ con đi ví bố 
con rồi. (Xem với.) 

ví bằng, nhược bằng, giả-như, giả-thử, giả-sử, giả-thiết rằng, ví như (tk) 
đứng đầu một dây lời giả-thiết, chỉ (1) một sự-kiện có thể xảy ra, hay là (2) 
một sự-kiện được coi như một điều-kiện cho một sự-kiện khác. (LVL242). 
Dây lời có ví bằng, nhược bằng, giả-như, giả-thử... là dây lời phụ. Dây lời 
này có thể đứng trước hay đứng sau dây lời chính. (1) Ví bằng trời nổi cơn 
giông-bão, tôi đã hứa với anh là tôi đến thăm anh, thì tôi sẽ đến. (2) Anh 
thương em thì anh đến với em, ví bằng không thì thôi. (3) Giả-như có tiền, tôi 
sẽ đi du-lịch. (2) Giả-thứ anh là tôi, anh có làm như tôi không? 

Ví bằng, nhược bằng, giä-như, giả-thử, giả-sử, giả-thiết rằng, ví như, 
ví bằng, nhược bằng có thể thay-thế bằng nếu. (Xem nếu.) (1) Nếu trời 
nổi cơn giông-bão, tôi đã hứa với anh là tôi đến thăm anh, thì tôi sẽ đến. (2) 
Anh thương em thì anh đến với em, nếu không thì thôi. (3) Nếu có tiền thì tôi 
sẽ đi du-lịch. (Xem giả-như, nếu.) 


ví như (tk) (Xem nhược bằng, giả-như, nếu.) 


vì (1) (tk) (tchl) tiếng chỉ loại cho tinh-tú, tiên-thánh, vua-chúa, con vua 
cháu chúa. (1) Trên trời có bao nhiêu vì sao. (2) Lê-Thánh-Tông là một vì 
vua biết chăm-lo việc nước. (3) Lê-Ngọc-Hân là một vì công-chúa, con vua 
Lê-Hiển-Tông. (4) Các chiến-sĩ bỏ mình nơi chiến-trận mới đích thực là 
những vì sao sáng của đất nước. 


vì (2) (tk) (LVL246) đứng đầu một dây lời phụ chỉ lí-do, duyên-cớ. Dây 
lời phụ này giải-thích lí-do, nêu duyên-cớ, trình-bày tại sao lại có sự-kiện 
như vậy. (1) Nó bị phạt, vì không vâng lời. (2) Tao biết mày đánh nó vì mày 
ghen-tức với nó. (3) Tao chửi mày vì mày là một thằng bạn xấu. (4) Anh tôi 
hi-sinh vì nước. 

Trong các thí-dụ trên, dây lời chính đứng trước dây lời phụ (có vì). Nếu 
muốn cho dây lời phụ (có vì) lên đằng trước, dây lời chính có thể có thêm 
nên, cho nên hay mà. Đôi khi không có nên, cho nên hay mà sẽ mất tự- 
nhiên. 

(1) Vì không vâng lời, nó bị phạt. 
Vì không vâng lời, nên nó bị phạt. 
Vì không vâng lời, cho nên nó bị phạt. 


616 


Vì không vâng lời, mà nó bị phạt. 

(2) Tao biết vì mày ghen-túc với nó, nên mày đánh nó. 

Tao biết vì mày ghen-túc với nó, cho nên mày đánh nó. 

Tao biết vì mày ghen-túc với nó, mà mày đánh nó. 

Nếu không thêm nên, cho nên hay mà thì phải ngừng lại một tí. 

Tao biết vì mày ghen-túc với nó, mày đánh nó. 

(3) Vì mày là một thằng bạn xấu, tao chửi mày. 

Vì mày là một thằng bạn xấu, nên tao chửi mày. 

Vì mày là một thằng bạn xấu, cho nên tao chửi mày. 

Vì mày là một thằng bạn xấu, mà tao chửi mày. 

Những thí-dụ loại (4) (Anh tôi hi-sinh vì tổ-quốc) ít khi đưa dây lời có vì 
lên đằng trước (Vì tổ-quốc mà anh tôi phải hi-sinh.), có thể xếp vào loại 
mục-đích. (4a) Nó lấy vợ vì tiền. (4ä) Ông ta chịu nằm gai nếm mật bao 
nhiêu năm vì muốn giành lại chú-quyền cho quốc-gia dân-tộc. 

Vì có thể thay-thế bằng tại hay bởi. Nếu muốn nhấn mạnh có thể ghép vì, 
tại và bởi với nhau: 

Bởi vì, bởi vì tại, bởi tại, 
Tại vì, tại bởi vì, tại bởi, 
Vì bởi, vì tại, vì bởi tại 
Vì nó mà tôi bị đòn. Tôi bị đòn vì nó. 
Tại nó mà tôi bị đòn. Tôi bị đòn tại nó. 
(Không tự-nhiên lắm.) 

Bởi nó mà tôi bị đòn. 

Tại vì nó mà tôi bị đòn. 

Bởi vì nó mà tôi bị đòn. 

Bởi vì tại nó mà tôi bị đòn. 

Bởi tại nó mà tôi bị đòn. 

Vì bởi nó mà tôi bị đòn. 

Vì tại nó mà tôi bị đòn. 

vì (3) đứng trước hay đứng sau nể để làm thành một lời động đắc-thể vì- 
nề, nể-vì, có nghĩa là "được nể, được người nghe tôn-trọng, nghe theo, tuân 
theo, làm theo, không thể từ-chối". (1) Ông fa là người đàng-hoàng tử-tế, 
được dân làng vì-nể. (2) Được mọi người nể-vì, nên ông ta rất chín-chắn 


trong công việc và lời nói. 
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vì (4) (tk) đứng trước một lời, một nhóm lời hay một dây lời để chỉ lời đó, 
nhóm lời đó hay dây lời đó là lí-do, duyên-cớ. (1) Cá chuối đắm-đuối vì 
con. (Tục-ngf). (2) Tao khổ vì chúng mày. (3) Tao bị mất mặt vì một lũ ranh 
con. (4) Tao chịu khổ chịu nhục vì những đứa con hư-đốn như chúng mày. 


vì (5) (tk) đứng đầu dây lời phụ chỉ mục-đích (và lí-do) nhắm tới và đối- 
tượng phục-vụ. Dây lời phụ này thường-thường ở sau dây lời chính. (1) Anh 
tôi hi-sinh vì nước. (2) Nó lấy vợ vì tiền. (3) Ông ta chịu nằm gai nếm mật 
bao nhiêu năm vì muốn giành lại chủ-quyền cho quốc-gia dân-tộc. (4) Nó 
theo đạo VÌ cơm gạo. 

Những dây lời phụ chỉ mục-đích loại này nếu đưa lên trước dây lời chính, 
ý-nghĩa của mục-đích nhắm tới hay đối-tượng phục-vụ sẽ bớt đi. Vì £ổ`guốc 
mà anh tôi phải hi-sinh. 
vì (6) (liên) bộ-phận chống-đỡ trong các công-trình xây-cất. Mấy cái vì gỗ 
này có đủ cứng không? 
vì bởi, vì bởi tại (tk) (Xem vì.) 
vì cớ làm sao (nh]l) (Xem vì làm sao, vì sao.) 


vì chưng (tk) (xưaất) đứng đầu một câu nói, đứng đầu dây lời phụ, và 
đứng đầu tiếng làm chủ, để chỉ lí-do, đuyên-cớ. Dây lời phụ này (đứng trước 
dây lời chính) giải-thích lí-do, nêu duyên-cớ, trình-bày tại sao lại có sự-kiện 
như vậy (như vì). (1) Vì chưng người ta chẳng thương tôi, nên tôi mới phải 
đi từn quên. (2) Vì chưng chúng nó bất-nhân nên mới chuốc hoạ vào thân. Vì 
chưng Trời làm hạn-hán mất mùa, nên chúng tôi mới đói-khổ thế này. 

vì làm sao, vì cớ làm sao (nhl) đứng đầu dây lời để làm thành câu hỏi về 
lí-do, duyên-cớ. (1) Vì làm sao mà ra nông-nổỗi này? (2) Vì làm sao nó 
khóc? (3) Hỏi nó xem vì làm sao tao mời mà không tới? (Vì làm sao đứng 
đầu dây lời vì /àm sao tao mời.) (4) Vì cớ làm sao mà ra nông-nổỗi này? 
(Xem sao, tại sao, tại vì sao, làm sao, vì sao.) 


vì-nể, nề-vì, vị-nể (1đ) được nể, được dùng làm lời động đắc-thể, có nghĩa 
là "được nể, được người nghe tôn-trọng, nghe theo, tuân theo, làm theo, 
không thể từ-chối". Ông fa là người đàng-hoàng tử-tế, được dân làng vì-nể. 
(2) Được mọi người nề-vì, nên ông ta rất chín-chắn trong công việc và lời 
nói. (3) Bà ta được cả họ vị-nể. 
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vì sao (tk) đứng đầu dây lời để làm thành câu hỏi về lí-do, duyên-cớ. (1) 
Vì sao lại ra nông-nổi này? (2) Vì sao nó khóc? (3) Hỏi nó xem vì sao tao 
mời mà không tới? (Vì sao đứng đầu dây lời vì sao fao mời.) (Xem sao, tại 
sao, tại vì sao, làm sao, vì làm sao.) 


vì tại (tk) (Xem vì.) 


vì thế, vì vậy (tk) đứng đầu một câu nói để chỉ những điều sắp nói hay sắp 
viết là lí-do, nguyên-nhân, duyên cớ, kết-quả hay hậu-quả của những điều đã 
nói hay đã viết. Nó là đứa con hu-hỏng, nghịch-ngợm, phá làng phá xóm. Vì 
thế, bố mẹ nó phải chịu bao nhiêu khổ-nhục vì nó. 


vì thế cho nên (nhl) như vì thế nhưng mạnh hơn, đứng đầu một câu nói để 
chỉ những điều sắp nói hay sắp viết là lí-do, nguyên-nhân hay hậu-quả tất- 
nhiên của những điều đã nói hay đã viết. (1) Nó là đứa con hoang-đàng bất- 
hiếu, lúc bé thì phá làng phá xóm, lớn lên thì cãi cha cãi mẹ. Vì thế cho nên, 
bây giờ đói khổ cũng không dám trở về. (2) Nó là đứa hèn-yếu, lười-biếng, 
không chịu làm việc. Vì thế cho nên, tối ngày bị vợ chửi, nó cũng không dám 
mở miệng nói một câu. 

vì vậy, vì thế (tk) đứng đầu một câu nói để chỉ những điều sắp nói hay sắp 
viết là lí-do, nguyên-nhân, duyên cớ, kết-quả hay hậu-quả của những điều đã 
nói hay đã viết. Nó là đứa con ngoan-ngoãn, chịu khó học-hành. Vì vậy, cả 
nhà aI cũng thương nó, ai cũng hãnh-diện vì nó. 


vị-nể (1đ) (Xem vì-nể.) 


việc (liên) (LVL63,99) điều, chuyện, sự, cái xảy ra; nghề. (1) Mọi việc ở 
đời đều là giả-trá. (Lê-Văn-Lý). (2) Việc này lôi-thôi to. (3) Việc này khó 
làm lắm. (4) Chịu khó đi làm chăm-chỉ. Đừng để mất việc. 

Việc được dùng làm tiếng chỉ loại đứng trước lời tên (việc đời, việc làng, 
việc nước...) hoặc là đứng trước lời tính, lời động (việc lành, việc dữ, việc 
sống, việc chết, việc công, việc tư, việc làm ăn, việc dạy-dỗ, việc thờ-phượng, 
việc cày-cấy, việc chăn-nuôi, việc ăn chơi...) để chỉ công-việc. Trong trường- 
hợp này, việc là một trong những tiếng chỉ loại làm chứng cho lời tên. Nói 
khác đi, lời nào có việc đứng trước là lời tên và việc là một thành-phần của 
lời tên đó. (Xem sự.) 
việc øì, không việc øì (nhóm) đứng trước phải, có phận-sự như tiếng phủ- 
định, giông-giống như "không cần, không cần gì, chẳng cần, chẳng cần gì, 
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cần gì, không có gì, không có gì đáng kể, có gì đâu (mà), hà-tất..." (1) Nhà 
có sẵn rau, lại có gà có vịt; việc gì phải đi chợ xa. (2) Nếu chúng nó cứ phá 
làng phá xóm như thế này, thì trước sau gì cũng bị bắt; việc gì phải lo đến 
chuyện đi tố-cáo cho tốn công. (3) Nó bỏ mình thì mình đi tìm người khác. 
Việc gì mà phải buồn-bấ quá như vậy! 

việc øì đến, việc gì tới, không việc gì đến, không việc gì tới (nhóm) không 
phải là việc/chuyện/bổn-phận/trách-nhiệm của .. , không dính-dáng gì đến, 
không dính-líu gì đến. (1) Việc nhà của người ta, người ta lo; việc gì đến 
mày mà cứ lăng-xa-lăng-xăng như vậy! (2) Dù chúng nó có chửi nhau đánh 
nhau, không việc gì đến mày, đừng có xía vào mà bị vạ lây. (3) Dù chúng nó 
có phá làng phá xóm đi chăng nữa, việc gì đến mày mà đòi đi trình ải báo. 
viên (liên) (tchl) (LVL98) lời tên được dùng làm tiếng chỉ loại cho những 
thứ nho-nhỏ (nhỏ hơn những lời tên có hòn đứng trước) thường có hình tròn- 
trịa, đôi khi có những hình-dáng khác. Viên thuốc, viên kẹo, viên gạch... (lời 
tên = tiếng chỉ loại + lời tên). 

vo-ve (tk) (lđ) tiếng động nho-nhỏ kéo đài do loài côn-trùng có cánh gây 
ra khi bay, tiếng bắt chước tiếng côn-trùng có cánh gây ra khi bay. (1) Ở 
quê tôi, lúc nào cũng có tiếng vo-ve, ban ngày thì ong,, ban đêm thì muỗi. (2) 
Muỗi vo-ve khắp nhà khắp xóm thế này, nếu không có màn thì chắc-chắn 
ngủ không được đâu. 

vo-vo (tk) (lđ) tiếng động nho-nhỏ kéo dài do loài côn-trùng có cánh gây 
ra khi bay; tiếng động nho-nhỏ, nhanh, và kéo dài do máy chạy gây ra; tiếng 
bắt chước tiếng côn-trùng có cánh gây ra khi bay; tiếng bắt chước tiếng máy 
chạy. (1) ở quê tôi, vừa mới chập tối là đã có tiếng muỗi kêu vo-vo khắp 
nơi. (2) Quạt máy cứ vo-vo suốt ngày suốt đêm thế này có chịu nổi không? 
vô bờ bến (nhóm) không bờ bến, không có bờ không có bến, dùng để chỉ- 
định và nhấn mạnh lời tính, giông-giống như lắm-lắm, vô-cùng... Tôi 
thương người đó vô bờ bến mà người đó lúc nào cũng hờ-hững với tôi. 
vô-cùng (1) (I) [HV] không hết, không thể nào hết được. Ông nói thế thì 
vô-cùng. [Có thể hiểu là: (a) Ông nói thế thì hết cách nói rồi. (ä) Ông nói thế 
thì còn gì để nói nữa. (â) Ông nói thế thì ai chẳng nói được... ] 


620 


vô-cùng (2) (II) [HVỊ có phận-sự như hết sức, hết chỗ nói, lắm-lắm, 
quá... dùng để chỉ-định và nhấn mạnh lời tính. (1) Ngon vó-cùng! (2) Vĩ-đại 
yô-cùng! (3) Vô-cùng vĩ-đại! 

Khác với lắm-lắm, hết chỗ nói chỉ đứng sau lời tính, vô-cùng, quá, hết 
sức có thể đứng sau hay đứng trước lời tính. 
vô-cùng-tận (nhóm) [HV]| giống như vô-cùng, nhưng mạnh hơn. (1) Nổi 
khổ-đau vô-cùng-tận của người dân nghèo, có chính-phủ nào biết đâu!? (2) 
Anh phải thú-nhận: ngày đó anh là một thằng hu-đốn vô-cùng-tận. 

Khi chỉ-định và nhấn mạnh lời tính, vô-cùng-tận đứng sau lời tính. 
Ngon vô-cùng-tận! 
vô chừng (nhóm) không có giới-hạn, dùng để chỉ-định và nhấn mạnh lời 
tính, giông-giống như lắm-lắm, nhiều lắm, rất là nhiều... Những ngày 
vắng em, anh nhớ em vô chừng. 
vô-hình-trung (nhóm) [HV| [= trong chỗ không thấy, không nhận ra 
được] không có ý-định như vậy, không cố-ý như vậy, không muốn làm như 
vậy, không nói ra, không để lộ ra, nhưng trên thực-tế lại như vậy và mọi 
người hiểu là như vậy. (1) Làm như vậy, vô-hình-trung anh đã bán rẻ chúng 
tôi. (2) Tranh-đấu đòi tụ-do dân-chủ là vô-hình-rung chống lại chính- 
quyền. 
vô-hồi (nhóm) [HV| (xưa/ất) không nói hết được, liên-miên, không dứt, 
ngày đêm, tối ngày sáng đêm... An vẫn còn nhớ, ngày mới gặp nhau, chúng 
mình đã có những giây-phút hạnh-phúc vô-hồi. 
vô-hồi kì-trận (nhóm) [HV] như liên-hồi kì-trận, liên-tiếp, không ngừng, 
không dứt, không ngắt quãng; giông-giống như liên-miên, tối ngày sáng 
đêm... Vợ chồng nó đánh nhau vô-hồi kì-trận. 
vô kể (nhóm) không kể hết được, không nói ra hết được, nhiều lắm, nhiều 
lắm-lắm, lắm, dùng để chỉ-định và nhấn mạnh lời tính. Tội của nó thì nhiều 
vô kể. 

Đôi khi có người nói là vô kể số. 
vô khối (nhóm) nhiều, nhiều lắm... Tao có vô-khối tiền của đây này. 
Nhưng tao cho kẻ khó, chứ không cho mày. 
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vô-luận (tk) [HV] (xưaft) bất-cứ, bất kể, không kể. Vô-luận già hay trẻ, 
cứ làm tội thì phải đền tội. 

vô ngần (nhóm) dùng để chỉ-định và nhấn mạnh lời tính, giông-giống như 
vô chừng, vô-cùng, lắm-lắm, nhiều lắm, rất là nhiều... N”hững ngày vắng 
em, anh nhớ em vô ngần. 


vô-số (nhóm) [HV] nhiều quá không đếm được, không kể hết được, không 
nói ra hết được, nhiều lắm. Vôó-số người làm bậy, nhưng chẳng có ai bị bắt 
quả-tang. 


vô fội-va (nhóm) không bị ngăn-cản, muốn làm gì thì làm, bao nhiêu cũng 
được, một cách bừa-bãi; dùng để chỉ-định và nhấn mạnh lời động. Trong khi 
đánh nhau, thiếu gì kể giết người vô tội-vạ. 

vô-vàn (tk) dùng để chỉ-định và nhấn mạnh lời tính, giông-giống như lắm- 
lắm, nhiều lắm-lắm, rất là nhiều, không biết bao nhiêu mà kể... Những 
ngày vắng em, anh nhớ em vô-vàn. 


vốn (1) (iên) cái bỏ ra lúc đầu, như tiền, vàng, tài-sản, công-lao để làm 
việc øì (buôn-bán, đầu-tư, sản-xuất...) với ý-định muốn có lãi (lời). (1) Vốn 
của ông ta lớn lắm, buôn-bán gì chẳng được. (2) Cái vốn của anh ta không 
phải là tiền-bạc mà là sự hiểu-biết. 

vốn (2) (ik) (ch) (LVL122,69) đứng trước lời động hay đầu câu nói để 
chỉ một việc, một tình-trạng, một cảnh-tượng, một cái øì đó diễn ra như một 
thói quen trong quá-khứ. (1) Nó vốn là người đàng-hoàng tử-tế mà chỉ vì 
theo bạn theo bè mới đâm ra truy-lạc như vậy. (2) Anh ta vốn là con người 
thật-thà, mà không hiểu tại sao bây giờ lại lừa-lọc hết người này đến người 
kia. (3) Nó vốn hiền như cục đất. (4) Nó vốn là kể chơi-bời. (Xưa kia, nó có 
thói quen chơi-bời, bây giờ có thể là nó không chơi-bời nữa, có thể nó vẫn 
còn chơi-bời.) (4) Vốn nó là kể chơi-bời, nhưng bây giờ đã biết tu-tỉnh làm- 
ăn. (1) Vốn nó là một người đàng-hoàng tửỉ-tế mà chỉ vì theo bạn theo bè mới 
đâm ra truy-lạc như vậy. 

Vốn có thể thay-thế bằng nguyên trước kỉa, xưa kia, ngày xưa, hồi 
trước hay vốn dĩ. Tuy-nhiên, vốn dĩ mạnh hơn vốn. Vốn dĩ có thể đứng 
trước hay đứng sau tiếng làm chủ, còn vốn rất ít khi đứng trước tiếng chủ 
(Nghe không êm tai bằng khi đứng sau.) (1) Nguyên trước kia nó là một 
người đàng-hoàng tử-tế mà chỉ vì theo bạn theo bè mới đâm ra truy-lạc như 
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vậy. (2) Nó vốn dĩ là một người đàng-hoàng tứ-tế mà chỉ vì theo bạn theo bè 
mới đâm ra truy-lạc như vậy. (2a) Vốn đĩ nó là một người đàng-hoàng tử-tế 
mà chỉ vì theo bạn theo bè mới đâm ra truy-lạc như vậy. 

Vốn hay vốn dĩ có thể đi cùng với ngày xưa, xưa kia, hồi trước để nhấn 
mạnh. (I) Ngày xưa nó vốn là một người đàng-hoàng tử-tế mà chỉ vì theo 
bạn theo bè mới đâm ra truy-lạc như vậy. (2) Xưa kia nó vốn dĩ là người 
đàng-hoàng tử-tế mà chỉ vì theo bạn theo bè mới đâm ra truy-lạc như vậy. 
(3) Hồi trước nó vốn đĩ là một người đàng-hoàng tử-tế mà chỉ vì theo bạn 
theo bè mới đâm ra truy-lạc như vậy. 

Vốn là tiếng làm chứng cho lời động (và lời tính). Có nghĩa là, lời nào 
đứng sau vốn là lời động (và lời tính). (1) Nó vốn là người hiền-lành. (Là là 
lời động.) (2) Nó vốn thật-thà như đếm! (Thật-thà là lời tính.) (Xem lời 
động, lời tính.) 


vốn dĩ (tk) (Xem vốn.) 


với (1) (lđ) vươn tay ra lấy một vật ở xa hơn tầm tay một tí; giơ tay ra lấy 
một vật gì; lấy hay làm cái gì ngoài tầm tay, ngoài khả-năng, ngoài quyền- 
hạn... (1) Quả đó cao quá, với không tới. (2) Làm ơn với tay ra văn nhỏ cái 
đèn xuống một tí. (3) Gia-đình đó mình với không tới được đâu. Đừng chàng- 
màng làm gì! (4) Con người đó đòi-hỏi quá cao, không ai có thể với tới được. 
(5) Tay với không tới trời mà dám đòi làm việc lớn. 

với (2) (ltên) chiều cao hay chiều sâu bằng cả người và tay giơ lên trời. 
Mấy quả đó không cao lắm đâu, chỉ chừng một với; nếu kiếng chân lên là 
hái được liền. 

với (3) (1l) đứng sau lời động để chỉ hướng, cùng ai theo một hướng, cùng 
ai làm một việc gì. (1) Thằng đó đã đi ra tới cổng rồi, mà bà ta còn còn chửi 
với theo mấy câu nữa. (2) Mẹ nó đã ra tới đầu ngõ, mà nó còn nhìn với theo. 
(3) Tui cướp đã chạy xa rồi, mấy người đó mới bắn với theo mấy phát. (4) 
Sáng nay, tôi đi chợ với mẹ tôi. (= Sáng nay, tôi đi chợ cùng mẹ tôi.) 

với (4) (II) đứng sau lời động để chỉ mục-tiêu và đường-hướng của hành- 
động. Ý-định muốn làm chính-trị đến với tôi khi thấy đời sống của người 
dân mình quá thâp-kém. 
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với (5) (II) đứng trước lời ngôi hay lời tên để chỉ nguyên-nhân hay mục- 
tiêu. (1) Rồi con sẽ khổ với nó, con ạ! (2) Thế nào cũng có lúc mày chết với 
tao. 

với (6) (II) (tc) tự nó không có ý-ngh1a cảm-thán, nhưng khi đứng ở cuối 
dây lời, có ý chỉ sự kêu-xin, năn-ni, yêu-cầu, cầu-cứu. (1) Cứu tôi với! (2) 
Mẹ ơi! Cho con đi với! (3) Chờ tôi với! (4) Đợi em với, chị ơi! (5) Chị ơi! 
Chờ em với! 

với (7) (II) (tc) nối-kết hai lời hoặc đứng giữa một lời (gôm có hai thành- 
phần), làm cho câu nói có ý-nghĩa cảm-thán (than-thở, than-trách, than thân 
trách phận). (1) Con với cái! Chẳng có đứa vào vừa ý mình! (2) Học với 
hành như thế thì làm sao mà đỗ được! (3) Học trò với học troẹt! Đứa nào 
cũng dối! (4) Bạn với bè! Gặp lúc khó-khăn thì đứa nào cũng đi vắng. 

với (8) (II) nối-kết hai lời, hai nhóm lời hay hai dây lời, làm cho câu nói rõ 
hơn và nghe hay hơn. (Như và) (1) Chiều nay, anh với tôi đi chơi. (Với nối- 
kết hai lời.) (2) Chị tôi đưa cho tôi mười đồng, bảo tôi mua hai ổ bánh mì với 
một hộp cá. (Với nối-kết hai nhóm lời.) (3) Cha nó cho nó tiền để (nó) may 
quần-áo với (để nó) mua sách-vở. (Với nối hai dây lời phụ-thuộc.) 

Và được dùng nhiều hơn với: (1) Chiều nay anh và tôi ấi chơi. (2) Chị 
tôi đưa cho tôi mười đồng, bảo tôi mua hai ổ bánh mì và một hộp cá. (3) Cha 
nó cho nó tiền để (nó) may quần-áo và (để nó) mua sách-vở. (Xem và.) 
với (9) (II) diễn-tả sự nối-kết và quan-hệ giữa hai lời, hai nhóm lời. 
(Tương-tự như và, thêm ý-ngh1a quan-hệ, ràng-buộc) (l) Cô /fa với tôi là 
người cùng làng. (2) Làng bên kia với làng bên này chỉ cách nhau một quãng 
đồng. (3) Mày với thằng đó định đi đâu? 
với (10) (1l) đứng trước một nhóm lời tên để diễn-tả một phương-tiện, một 
đường-lối hay một công-cụ. (1) Với một cái gậy trong tay, tôi có thể đi khắp 
làng mà không sợ chó cắn. (2) Hồi đó, với mười đồng bạc, tôi có thể sống 
được một tuần. (3) Với công ăn việc làm tốt, với lối sống tằn-tiện, trong vòng 
hai năm, họ có thể trả xong nợ. (4) Ông ta đắc-cử với số phiều rất cao. (5) 
Mồ-côi cha, ăn cơm với cá. Mồ-côi mẹ, liếm lá ngoài chợ. (Ca-dao). 
với (11) (II) đứng trước một nhóm lời tên để diễn-tả một cái gì đặc-biệt, 
một đặc-điểm, trở thành nguyên-nhân của một hoạt-động, một ý-định, một 
tình-cảm. (1) Một người con gái xinh-đẹp với tính-nết đoan-trang như vậy, 
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ai mà không thương!? (2) Làng tôi, với con sông nho-nhỏ, với lñy tre xanh, 
với mồ-mả ông cha tổtiên, làm sao tôi bỏ đi cho được!? 


với (12) (II) như đối với, nhưng gọn hơn, đứng trước lời tên để diễn-tả một 
đối-tượng của hành-động, một phương-cách làm việc hay một quan-niệm. 
(1) Với người ngoài, nó ăn-nói rất từ-tốn. Nhưng với vợ con trong nhà, nó 
cục-súc vô-cùng. (2) Với cấp trên thì nó nịnh-hót, với người dưới thì nó bóc- 
lột, chèn-ép. (3) Với chúng nó, cứ tung tiền ra, thì mọi việc đâu vào đó. (4) 
Với tôi, ngoài gia-đình là bạn-bè. 
với (13) (ll) như cùng với, nhưng gọn hơn, đứng trước lời ngôi để diễn-tả 
sự chung-đụng, gần-gũi. (1) Tỏi ở với nó đã mấy năm, mà vẫn chưa biết gì 
về nó. (2) Được sống với anh, em cảm thấy mấn-nguyện vô-cùng. 
vù (tk) (1đ) tiếng gió do vật gì chạy qua hay bay qua thật nhanh gây ra, 
tiếng bắt chước tiếng gió thổi mạnh; chạy thật nhanh, bay thật nhanh, đi một 
cách kín-đáo và nhanh. (1) Và một cái, nó đã về tới nhà. (2) Mày định và ải 
đâu bây giờ? (3) Bao nhiêu con mắt đổ dồn vào phía mình, làm sao mà vù 
được đây!? (4) Nếu là tao, tao đã vù từ lâu rồi. 

Vù còn được nhắc đi nhắc lại thành vù-vù. (1) Gió thổi vù-vù, mưa bay 
phất-phất. (2) Xe chạy vù-và như xé màn đêm. 
vừa (I) (I0 không to không nhỏ, không lớn không bé, không rộng không 
hẹp, không nhiều không ít, không cao không thấp, không mặn không nhạt, 
không thừa không thiếu, không xa không gần... (1) Cái áo này rất vừa. (2) 
Bộ quần-áo này vừa như in. Trông đẹp lắm. (3) Canh hôm nay rất vừa, 
không mặn, không nhạt, không đênh-đoãng. 

Đôi khi vừa đi với vặn. Bộ guằn-áo này thật là vừa vặn. Trông đẹp vô- 
cùng. 
vừa, mới, vừa mới, mới vừa (2) (1l) (LVL127,219) đứng trước lời động để 
chỉ quá-khứ sát gần (Công việc của lời động bắt đầu có trong thời gian rất 
gần với hiện-tại.) (1a) Nó vừa đến. (1ã) Nó mới đến. (Lê-Văn-Lý). (2a) Ông 
ta vừa lấy vợ cho cậu con trai lớn. (2ä) Ông ta mới lấy vợ cho cậu con trai 
lớn. (3a) Vừa mở miệng ra đã bị chặn họng. (3ã) Mới mở miệng ra đã bị 
chặn họng. 
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Vừa và mới có thể nhấn mạnh bằng ba cách: (1) Thêm lời lép xong ngay 
sau lời động. (2) Vừa và mới ởi liền nhau. (3) Vừa và mới đi liền nhau, 
đứng trước lời động; xong đứng sau lời động. 

(1) Nó vừa đến xong. 

Nó mới đến xong. (Lê-Văn-Lý). 
(2) Nó vừa mới đến. 
Nó mới vừa đến. (Lê-Văn-Lý). 

(3) Nó vừa mới đến xong. 

Nó mới vừa đến xong. (Lê-Văn-Lý). 

(4) Vừa mới mở miệng ra đã bị chặn họng. 
vừa (3) (II) (tk) đứng trước lời tính để nhấn mạnh, giông-giống như "khít- 
khao". (1) Cái áo này vừa đẹp. (2) Buồng chuối này vừa chín tới. (3) Cơm 
vừa chín tới ăn mới ngon. 
vừa mới (Xem vừa, mới.) 
vừa mới đây (nhóm) (tk) chỉ thời-gian gần với hiện-tại (một cách tương- 
đối). (Nhanh hơn là mới đây.) Vừa mới đây chúng nó còn đi chơi với nhau, 
mà đã đánh nhau rồi. 


vừa mới đó (1) (nhóm) (tk) chỉ thời-gian qua đi rất mau (Nhanh hơn là 
mới đó.) (1) Vừa mới đó mà đã lấy chồng rồi. (2) Vừa mới đó mà đã hết một 
tuần. 

vừa mới đó (2) (nhóm) (tk) chỉ thời-gian qua đi rất mau, nói tắt "vừa mới 
thấy đó", "vừa mới thấy đâu đây". Vừa mới đó mà đã biến đâu mất rồi. 

vừa mới rôi (nhóm) (tk) chỉ thời-gian gần với hiện-tại (một cách tương- 
đối) (Giống như vừa mới đây.) Vừa mới rồi chúng nó còn đi chơi với nhau, 
mà đã đánh nhau rồi. 

vừa phải (I) không xấu không tốt, không lớn không bé, không rộng không 
hẹp, không nhiều không ít, không cao không thấp...; trung-bình; hợp-lí, 
không quá đáng, thoả-đáng, hoà-hoãn; có thể chấp-nhận được. (1) Có í4 
thuộc loại người vừa phải, ăn nói từ-tốn. (2) Ông ta có giọng nói vừa phải, 
không làm cho mình điếc tai, không làm cho mình khó chịu. (3) Cha mẹ nào 
mà chẳng chiều con, nhưng chỉ nên vừa phải thôi, không nên chiều quá. (4) 
Ở thời này, dù là chửi con mắng cái cũng chỉ nên vừa phải thôi; đừng quá 
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đáng. (5) Nói như vậy là vừa phải, không nặng quá, mà cũng không có ý 
dung-túng. 

Trong câu khuyến-lệnh (ra lệnh, dặn-đò, khuyên-bảo...), vừa phải có thể 
nhấn mạnh bằng vừa-vừa phải-phải hay một vừa hai phải. (1) Ở /hời này, 
dù chửi con mắng cái cũng chỉ nên vừa-vừa phải-phải thôi; đừng quá đáng. 
(2) Ở thời này, dù chửi con mắng cái cũng chỉ nên một vừa hai phải thôi; 
đừng quá đáng. 


vừa qua (nhóm) đứng sau lời tên về thời-gian (thời-gian, năm, tháng, 
ngày...), để chỉ thời-gian kéo dài từ quá-khứ rất gần (gần một cách tương- 
đối) cho tới lúc đang nói, mới chấm dứt hoặc có thể vẫn còn tiếp-tục. (1) 
Trong sáu phút vừa qua là tiếng hát ngọt-ngào, êm-ái và truyền-cảm của 
Thu-Lan. Bây giờ là phần trình-diễn của nhà do-thuật Nhưu-Vũ. (2) Trong 
mười lăm phút vừa qua, các anh để nó chửi tôi như tát nước vào mặt mà 
không ai nói một câu. (3) Mấy năm vừa qua, mưa thuận gió hoà, nên mùa- 
màng tươi-tốt, dân chúng được no-ấm. 

vừa rồi (nhóm) hơi giông-giống vừa qua, chỉ thời-gian kéo dài từ quá-khứ 
rất gần (gần một cách tương-đốt) cho tới lúc đang nói, mới chấm dứt. (1) 
Vừa rồi là tiếng hát ngọt-ngào, êm-ái và truyền-cảm của Thu-Lan. Tiến đến 
là phần trình-diễn của nhà do-thuật Như-Vũ. (2) Mấy năm vừa rồi, mưa 
thuận gió hoà, nên mùa-màng tươi-tốt, dân chúng được no-ấm. (3) Câu nói 
của anh hôm vừa rồi làm tôi suy-nghĩ mãi. 

vừa-văn (l) (l) như vừa, nhưng mạnh hơn, không thừa không thiếu, 
không hơn không kém... Bộ guần-áo này may khéo quá! Thật là vừa-vặn. 
(Xem vừa.) 

vừa-văn (2) ((k) đứng trước lời động để nhấn mạnh vào sự giới-hạn, 
không thừa không thiếu, không hơn không kém... Hôm nay, chúng tôi đi 
chợ, vừa-vặn hết tiền, nên không đi ăn ngoài được. 

vừa .. vừa.. [khuôn] (tk) (LVL127) chỉ hai công việc của lời động hay hai 
trạng-thái của lời tính xảy ra cùng một lúc, cùng một trật. Trong trường-hợp 
này, hai dây lời quan-trọng như nhau; cả hai lời động hay cả hai lời tính có 
chung một tiếng chủ; và tiếng chủ không cần nhắc đi nhắc lại. (1) Vừa cười 
vừa nói! Vô-duyêm! (2) Nó vừa đánh trống vừa ăn cướp. (3) Cô ta vừa đẹp 
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vừa hiền. Ai mà không thương!? (4) Áo gì mà vừa mỏng vừa cũn-cỡn, trông 
chướng mắt quá! (Xem khi, lúc.) 

Vừa .. vừa .. có thể nhấn mạnh băng lại. (1) Cô ía vừa đẹp lại vừa hiền. 
Ai mà không thương!? (2) Cô ta vừa đẹp, vừa hiền, lại vừa học giỏi. Ai mà 
không thương không mến!? 
vừa-vừa (lt) trung-bình, ở mức-độ bình-thường; vừa phải; không thái quá, 
không quá-đáng. (1) Ông ra cũng vừa-vừa, không tốt lắm, nhưng không đến 
nỗi tệ. (2) Bộ quần-áo này thuộc loại vừa-vừa, không đẹp lắm, nhưng mặc 
được. (3) Nghịch vừa-vừa thôi! Nghịch quá không aI chịu được. 


vừa-vừa phải-phải (nhóm) (Xem vừa phải.) 


X 


xa (I) (lđ) (LVLó65) ngược lại với gần, khoảng cách tương-đối rộng, lớn, 
dài. (1) Nhà tôi ở rất xa thành-phố. (2) Ông ta đã gần đất xa trời. (3) Đúng 
là “xa mặt cách lòng". Ngày xưa thì vồn-vấã, mà bây giờ coi nhau như xa-lạ. 
Xa đứng trước lời tên để chỉ vị-trí, khoảng cách tương-đối lớn, rộng. Gần 
đất xa trời. 
Xa còn được dùng làm tiếng làm chứng cho lời tên. Bất-cứ lời nào đứng 
sau xa là lời tên. Gần đất xa trời. (Trời là lời tên, vì đứng sau xa.) 
xam-xám (l() hơi xám. (Xem xám.) 


xám (ltên) (lt) màu trắng trộn với màu đen thành màu xám, màu của tro, 
màu của mây trời âm-u. Ö/¡ dự tiệc cưới không được mặc màu xám (tro). 
xám ngắt (lt) cùng một màu xám, có vẻ buồn-bã, lạnh-lẽo, gây cảm-giác 
chán-nản. A¡ làm gì nó mà mặt nó xám ngắt như vậy? 

xám ngoét (It) (thường nói về da mặt) rất xám, có vẻ buồn-bã, chán-nản, 
như có chuyện bất-thường mới xảy ra. Không biết có chuyện gì mà mặt nó 
xám ngoét, hỏi không thèm nói. 

xám xịt (l) xám đen và bẩn. Mặc bộ quần-áo xám xịt thế này mà đi ra 
đường, người ta cười cho. 
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xạm, sạm (lf) (màu da của người da vàng) đen hoặc nâu đậm (vì nắng 
mưa). Nhìn nước da đen xạm như thế kia, đủ biết người nông-dân Việt-Nam 
vất-vd như thế nào rồi. 

xanh (1) (I0) có màu của lá cây, có màu của cỏ, có màu của da trời, có màu 
của nước biển. Cảy-cối ở vùng này xanh mướt. Trông đẹp quá! 

xanh (2) (ltên) màu của lá cây, màu của cỏ, màu của da trời, màu của nước 
biển. Xanh là tên của hai loại màu: (1) màu xanh lá cây, gồm những màu 
gần với màu xanh lá cây (màu lam trộn với màu vàng), như màu xanh lá mạ, 
màu xanh nõn chuối, màu xanh lục... (2) màu lam, gồm những màu có màu 
lam từ nhạt tới đậm, như màu xanh da trời, màu xanh dương, màu xanh nước 
biển... 

xanh (3) (I) (trái cây) chưa chín (vỏ màu xanh). Còn xanh lắm, chưa ăn 
được đâu. 


xanh (4) (lt) có màu tóc của người còn trẻ (người da vàng), còn trẻ, chưa 
già. (1) Tóc xanh có tội-tình gì mà bị đày-đoạ như vậy! (2) Tóc còn xanh là 
còn trẻ. Không được than già! 

xanh (5) (I) màu da của người ốm-yếu, bệnh-tật (người da vàng). Da 
xanh mướt như thế kia mà nói là khoể-mạnh thì làm sao mà tin được. 

xanh (6) (liên) miền rừng núi (có lẽ do rừng xanh, rừng xanh núi thẳm, 
rừng xanh núi đỏ nói gọn lại). Nó frốn lên xanh rồi. 

xanh (7) (liên) đồ dùng nấu ăn, miệng rộng, thành đứng, đáy bằng, có hai 
qual. Thưa bác, bác cho mẹ con mượn có cái xanh lớn. 

xanh biếc (It) có màu xanh (xanh lá cây hoặc xanh lam) đậm, có ánh tươi 
và rực-rỡ. Sưu vườn nhà tôi có một rặng cây xanh biếc. 

xanh có (1đ) do lời tính (xanh) kết-hợp với lời tên (cỏ) trở thành lời động 
đặc-biệt, có nghĩa là "cỏ trên mộ đã xanh”, có nghĩa là "chết đã lâu rồi". 
Đến lúc nó biết đến công-ơn của mình, thì xanh có rồi, còn đâu nữa mà 
hưởng. 

xanh da trời (lt) có màu của nền trời không mây. Màu xanh đa trời trông 
tươi mát hơn màu lam. 
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xanh dờn, xanh rờn (l() có màu xanh của lá cây non, đều và mượt. Vào 
những ngày đầu mùa xuân, hàng cây phía trước nhà tôi xanh dờn. Trông mới 
đẹp làm sao! 

xanh dương (It) có màu xanh lam không đậm lắm. Hôm nay, cô giáo Lan 
mặc áo màu xanh dương. 


xanh hoà-bình (lt) có màu xanh da trời nhạt, như màu cờ tượng-trưng cho 
hoà-bình. Màu trời bây giờ có phải là màu xanh hoà-bình không? 

xanh lá cây (I0 (ltên) có màu xanh của lá cây, tên chung cho những màu 
xanh (có màu lam và màu vàng). Màu lá chuối non cũng là một thứ màu 
xanh lá cây. 

xanh lá mạ (I) có màu xanh của lá mạ non (có nhiều màu vàng nhẹ và 
tươi). Mối lần xa nhà, tôi lại nhớ màu xanh lá mạ và những dáng người lom- 
khom cấy lúa. 

xanh lam, lam (l) (l) có màu xanh đậm hơn màu xanh da trời. 7rước 
năm 1954, ở Hà-nội, học-sinh trường Trưng-Vương mặc áo màu xanh lam, 
đẹp vô-cùng. 

xanh lam, lam (2) (lên) tên chung cho các màu lam, từ màu lam nhạt là 
màu xanh da trời cho tới các màu lam đậm hơn. Theo tôi, xanh lam là màu 
đằm-thắm nhất. 

xanh lè (I) có nhiều màu lam, ít màu vàng hay không có màu vàng, đậm, 
gây cảm-giác khó chịu (chủ-quan). (1) Mặc cái áo xanh lè như thế này mà 
đi học hả con? (2) Đây là màu con thích nhất. Xanh thì có xanh, nhưng 
không phải là xanh lè đâu. 

xanh lét (I) xanh lắm. Cái gì mà xanh lét thế này? 

xanh lơ (I) Lơ mượn từ tiếng Pháp (bleu), có màu xanh da trời đậm. 


xanh lục (lt) có màu xanh lá cây tươi (thường có nhiều màu vàng). Màu 
xanh lục khó đi với các màu khác, nên ít người chọn để may quần-áo. 

xanh mét (lt) (màu da [người da vàng]) nhợt-nhạt vì ốm-yếu hay thiếu 
máu. Nó có bệnh gì không mà da xanh mét như vậy? 

xanh mướt (I) (It) (cóỏ-cây) có màu xanh mềm-mại, bóng láng, tươi-tốt. 
Cả cánh đồng xanh mướt lúa non. 
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xanh mướt (2) (I) (màu da [người da vàng]) nhợt-nhạt vì ốm-yếu hay 
thiếu máu (nhưng không đến nỗi xanh như xanh mét). Da thì xanh mướt, 
mặt thì tái mét. Trông thấy mà ghê! 

xanh nõn chuối (lt) có màu xanh của nõn chuối (lá chuối non chưa mở ra 
hết), có màu vàng nhạt pha với màu xanh (rất ít màu lam). Người lớn tuổi 
thường ít khi mặc áo màu xanh nốn chuối. 


xanh ngắt (lt) có toàn một màu xanh trên một khoảng lớn rộng. Cng 
trông lại mà cùng chẳng thấy; thấy xanh-xanh những mấy ngàn dâu. Ngàn 
dâu xanh ngắt một màu; lòng chàng ý thiếp ai sầu hơn ai. (Đoàn-Thị-Điểm). 
xanh rì (It) có cùng một màu xanh lá cây giống nhau. Cổ mọc xanh rì như 
thế này mà không có người chăm-lo vun-xới, thì cũng uổng thật! 

xanh rờn, xanh dờn (lt) có màu xanh của lá cây non, đều và mượt. Vào 
những ngày đầu mùa xuân, hàng cây phía trước nhà tôi xanh rờn. Trông mới 
đẹp làm sao! 


xanh rớt (It) (màu da [người da vàng]) nhợt-nhạt, ốm-yếu, bệnh-tật. Người 
thì xanh rớt, chân tay run-rấy, bước đi không vững, mà đầu làng cuối xóm, 
chỗ nào cũng có mặt. 
xanh tươi (l) có màu xanh mơn-mởn của cỏ-cây đang hồi lớn mạnh. Ở 
đây dân giàu, đất rộng, cỏ-cây xanh tươi, ruộng-vườn màu-mố, nên chọn làm 
nơi lập-nghiệp. 
xanh um (I() xanh-tốt, um-tùm, rậm-rạp; nhiều lá, nhiều màu xanh phủ kín 
khắp nơi, trông tươi-tốt mát-mẻ. Báy giờ là đầu mùa hè, cây-cối xanh um 
thế này; nhưng tới mùa đông không còn một chiếc lá. 
xanh vỏ đỏ lòng (thng) [ngoài [vỏ] thì xanh, trong [lòng] thì đỏ] ngoài 
mặt (hiền-lành tử-tế) nhưng tâm-địa (bất-nhân độc-ác) khác hẳn nhau. 
Chúng nó là những đứa xanh vỏ đỏ lòng. Không nên đi lại. 
xanh-xanh (1) (It) hơi xanh. Hồi này tôi thấy cô ấy xanh-xanh, không biết 
có bệnh-tật gì không? 

Xanh-xanh thường đi sau hơi. Người hơi xanh-xanh như thế, có thể là vì 
thiếu vận-động, không chịu tập thể-thao. 
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xanh-xanh (2) (I) có cùng một màu xanh. Cùng frông lại mà cùng chẳng 
thấy; thấy xanh-xanh những mấy ngàn dâu. Ngàn dâu xanh ngắt một màu; 
lòng chàng ý thiếp ai sầu hơn ai. (Đoàn-Thị-Điểm). 

xanh-xao (lt) (màu da [người da vàng]) nhợt-nhạt, yếu-ớt, bệnh-tật. Người 
xanh-xao hốc-hác như thế, làm sao mà ra trận được. Mà còn đòi làm tướng. 


xanh-xao vàng-vọt (lt) như xanh-xao nhưng mạnh hơn. Người xanh-xao 
vàng-vọt như nó, không sốt rét cũng ngã nước. 


xăm-xắp (l() do xắp lắp đi lắp lại. (Nhưng rất ít người dùng xắp). Xăm- 
xắp là "gần đầy, gần ngập, sắp-sửa tới, gần như tới." Mới mưa có mấy ngày 
mà ở ngoài ruộng nước đã xăm-xắp mắt cá chân rồi. 
xấp-xỉ như, gần như, gần giống như, gần y như (nhóm) đứng đầu một 
dây lời phụ so-sánh gần tương-đương, sắp-sửa bằng nhau. Dây lời phụ so- 
sánh có thể đứng trước hay đứng sau dây lời chính. (1) Thuyền chở nặng 
quá, xấp-xỉ như muốn chìm. (2) Nước sông dâng lên cao, xấp-xỉ như muốn 
tràn lên bờ. (3) Chóng ghê! Mới ngày nào còn ấm ngửa mà bây giờ trông nó 
cao xấp-xỉ như bố nó rồi. (4) Xấp-xi như muốn chừm, sóng lại lớn, tôi chỉ lo 
bị đắm, mà mọi người trên thuyền vẫn thẳn-nhiên. (5) Cứ làm gần như vậy là 
được rồi. (6) Ít nhất, mày cũng phải làm gần giống như lời mày hứa với tao. 
(7) Cứ làm gần y như lời họ yêu-cầu là xong. 
xe (I) (liên) (LVLI00) phương-tiện chuyên-chở trên bộ có bánh lăn. (1) 
Lên xe xuống ngựa. (Thành-ngữ). (2) Cả một đoàn xe đang chạy về phía này. 
Xe được dùng làm tiếng chỉ loại cho phương-tiện chuyên-chở trên bộ có 
bánh lăn. (1) Xe bò, xe hơi, xe điện, xe lửa... (lời tên = tiếng chỉ loại + lời 
tên). (2) Xe đạp, xe kéo, xe lôi... (lời tên = tiếng chỉ loại + lời động). 


xe (2) (1đ) chuyên-chở, di-chuyển, mang đi bằng xe. Sáng nào tôi cũng 
phải xe hàng ra chợ cho chị tôi. 
xem (I) (lđ) nhìn, coi, nhận biết bằng mắt; nhận biết sau khi quan-sát. (1) 
Lại đây cho mẹ xem con có sạch không nào! (2) Có ai đi xem chiếu bóng với 
tôi không? (3) Xem cái gì? Có gì đâu mà xem! (4) Xem ra con này không 
phải là người tử-tế. 

Đôi khi xem có thể thay-thế bằng coi. (1) Xem nhau như người dưng 
nước lã. (2) Coi nhau như người dưng nuóc lã. 
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Đôi khi xem có thể thay-thế bằng nhìn. N”ìn cái gì? Có gì đâu mà nhìn! 

Xem có thể đi theo sau nhìn (xem (2)), nhưng nhìn không bao giờ đi 
theo sau xem. (1) Lại đây cho mẹ nhìn xem tay con có sạch không! (2) Lại 
đây cho mẹ xem xem tay con có sạch không! 


xem (2) (lđ) đứng sau một lời động khác, có nghĩa là "nhận biết bằng giác- 
quan hay bằng trí-óc." (1) Lại đây cho mẹ nhìn xem tay con có sạch không! 
(2) Ngửi xem, hình như có mùi hoa nhài. (3) Sờ trán nó xem có nóng không? 
(4) Lắng tai nghe xem có phải là tiếng chó sửa không? (5) Nghĩ kĩ xem con 
đối-xứ với bố như vậy có đúng không? (6) Nhớ lại xem có phải lúc đó có 
người đẩy con không? 

xem (3) (lđ) đứng trước một lời tên để làm thành một lời động khác, có 
nghĩa là "nhận-biết bằng giác-quan, trực-giác, trí-óc, kinh-nghiệm, học- 
hỏi...” (1) Xem bói, xem chữ kí, xem chỉ tay, Xem tay, xem tH-Vỉ, Xem tướng, 
xem giờ, xem mạch, xem mắt, xem ngày, xem tuổi... (2) Ông lão ở ngã tư 
Cao-Thắng Phan-Đình-Phùng xem tướng hay lắm. 

xem (4) (1đ) đứng trước một lời để làm thành một lời động khác, có nghĩa 


1 


là "nhận-biết, nhận-định qua sự quan-sát..." (1) Xem chừng, xem ra, xem 


xét... (2) Sau khi xem xét kĩ-lưỡng, tôi sẽ cho ông biết kết-quả. 


xem (5) (Il) đứng sau dây lời thứ nhất trong câu nói có hai dây lời, có 
phận-sự như "để biết". Tôi sẽ hỏi mẹ tôi xem tôi phải làm gì. 

xem (6) (II) đứng trước dây lời thứ hai trong câu nói có hai dây lời, có 
phận-sự như "thì sẽ biết, thì sẽ rõ, thì sẽ hay, thì sẽ hiểu..." hay là dây lời thứ 
hai là hiệu-quả (có khi hậu-quả, có khi là kết-quả) của dây lời thứ nhất. (1) 
Cứ cho bố mẹ biết đi, xem bố mẹ có buồn không? (2) Mày cứ chửi cho sướng 
miệng đi xem đứa nào dám lên tiếng. (3) Tao chửi cả làng cả tổng mày, xem 
đứa nào dám làm gì tao. (4) Cứ chửi đi! Tao sẽ thả chó nhà tao ra, xem mày 
có dám chửi nữa không. 

Có khi xem có thể thay-thế bằng để xem. (1) Mày cứ chửi cho sướng 
miệng đi để xem đứa nào dám lên tiếng. (2) Tao chửi cả làng cả tổng mày để 
xem đứa nào dám làm gì tao. 

Đôi khi xem (5) và xem (6) ở trong cùng một câu. Để rồi hỏi nó xem, 
xem nó muốn thế nào. 
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xem chừng (I) (lđ) nhận-biết, nhận-định qua sự quan-sát, nhưng không 
chắc-chắn. Xem chừng sắp có đảo-chính. 


xem chừng (2) (lđ) để ý, trông hộ. Xem chừng nồi cơm giàm tôi mấy phút, 
tôi ra vườn lấy mấy cái lá chanh. 
xem chừng (3) (lđ) ít dùng hơn coi chừng, có nghĩa là "để ý đề-phòng". 
Phải xem chừng! Chó nhà đó dữ lắm! 
xem xem (l1) (Xem xem (Ï).) 
xem xem, xem, xem (2) Khi xem (5) và xem (6) ở trong cùng một câu. 
(a) Để tôi hỏi nó xem, xem nó muốn thế nào. (ä) Để tôi hỏi nó xem xem nó 
muốn thế nào. (Xem xem (6).) 
xêm-xệp (tk) đi sau lời động ngồi, để chỉ thời-gian lâu và có vẻ khó tách 
rời ra khỏi khoảng không-gian nào đó. Ngồi xềm-vệp suốt ngày như thế này 
mà không biết chán hả con? 
xênh-xệch (tk) đi sau lời động kéo và lôi để chỉ tác-động mạnh và sự vật 
(con vật hay người) bị lôi bị kéo trì nặng xuống, lết trên một bề mặt nào đó 
một cách thô-bạo, không để ý, không quan-tâm... Vợ chồng nó đánh nhau 
chửi nhau tối ngày. Có khi thằng chồng nắm tóc con vợ lôi xềnh-vệch ra sản. 
Lối xóm đứng nhìn, chẳng ai nói một câu. 
xíu (tk) đi sau lời tính (nhỏ, bé), để làm tiếng chỉ-định, nhấn mạnh (như 
lắm, vô-cùng...) Bé xíu mà khôn quá chừng là khôn! 

Xíu có thể nhấn mạnh hơn bằng chút xíu, tí xíu, xíu-xju-xìu-xiu. Bé íí 
xíu mà khôn quá chừng là khôn! 
xíu-xiu-Xìu-xiu (tk) như xíu, nhưng mạnh hơn. (Xem xíu.) Đôi khi xíu- 
xju-Xìu-xiu được dùng thay-thế cho bé xíu-xịiu-xìu-xiu hay bé tí xíu... Xí- 
xịn-xìm-Xiu thế này mà lanh quá đi! 
xong (l) (1đ) trọn-vẹn, mĩ-mãn, hoàn-tất, hết, tốt đẹp. (1) Công việc của 
anh đã xong chưa? (2) Xong việc này đến việc khác, không có lúc nào ngơi 
tay. (3) Cơm nước xong, chúng mình ra bờ sông thả diều. (4) Xong món nợ 
này, chúng tôi có thể bắt đầu cuộc đời mới. (4) Cuộc đời như thế cũng xong. 
(5) Việc đó phải nhờ tới tay anh mới xong được. 
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xong (2) (lđ) được, có điều-kiện, có dịp, có cơ-hội, có cách, có lối. Lúc 
đó, chúng tôi ở tình-trạnh rất khó xử, tiến cũng không được, mà lùi cũng 
không xong. 

xong (3) () (LVL127) đứng ở phía sau lời động để nhấn mạnh và làm 
cho câu nói dễ nói hơn. Thường-thường xong ở trong dây lời có lời lép vừa, 
vừa mới, mới, mới vừa (chỉ quá-khứ sát gần, và đứng trước lời động). (1) 
Nó đến xong một cái là có chuyện ngay lập-túc. (2) Nó vừa mới đi xong thì 
anh tới. (3) Anh vừa nhắc tới tên nó xong là nó biến liền. 


xong (4) (II) (LVL127,191) đứng ngay sau lời động để chỉ quá-khứ (một 
cách tương-đối) cho lời động (đã trọn-vẹn, đã hoàn-tất, đã xảy ra) hay để chỉ 
sự hoàn-tất, trọn-vẹn trước khi thực-hiện công-việc khác. (1) Hôm nào cũng 
vậy, ăn xong một cái là nó đi chơi. (2) Làm xong việc này thì đi nấu cơm. 

Đôi khi, xong có thể thay-thế bằng hết. (1) Học xong rồi hả? (2) Học hết 
rồi hả? 

Tuy-nhiên, xong và hết không hoàn-toàn giống nhau. 

Xong là lời lép đi sau lời động để chỉ quá-khứ cho lời động, hay để chỉ sự 
hoàn-tất, trọn-vẹn trước khi thực-hiện công-việc khác. Hết là lời lép đi ngay 
sau lời động để chỉ công-việc của lời động hoàn-tất, trọn-vẹn, không thể 
tiếp-nối, không còn gì để tiếp-tục, không còn gì nữa. (1) Ăn xong chưa? (2) 
Khi nào ăn xong thì rửa bát liền. (3) Rửa bát xong thì đi tắm. (4) Tắm rửa 
xong thì đi ngủ. (5S) Làm xong bài đi, rồi đi ngủ. (6) Làm bài xong đã, rồi mới 
được đi ngủ. 

Xong và hết có thể thay-thế cho nhau được: 

(1) Làm xong bài đi, rồi đi ngủ. 

Làm hết bài đi, rồi đi ngủ. 
(2) Làm xong bài đã, rồi mới được đi ngủ. 
Làm hết bài đã, rồi mới được đi ngủ. 

Khi lời động có tiếng thêm nghĩa (làm bài, ăn cơm, đi chợ...), xong và hết 
có thể đứng giữa, nhưng chỉ có xong mới được đứng sau tiếng thêm nghĩa: 

(1a) Làm hết bài đã, rồi mới được đi ngủ. 

(1ã) Làm xong bài đã, rồi mới được đi ngủ. 

(1â) Làm bài xong đã, rồi mới được đi ngủ. 

(2) Ăn cơm xong, chúng mình đi xem chiếu bóng. 

(3) Nấu cơm xong, chúng mình tráng trứng. 


635 


xớt (II) Có lẽ xớt là lời lép, do lời động xơn-xớt. Xơn-xớt còn nói là thơn- 
thớt, có nghĩa là "nói mồm, nói không thật lòng, ngoài miệng thì ra vẻ tốt- 
lành tử-tế nhưng trong bụng chẳng có gì". Xớt đứng sau lời tính ngọt. Ngọt 
xớt là "(lời nói) ngọt-ngào, dễ nghe, (nói như ngửa bàn tay ra cho mà ngồi) 
nhưng không thật (bụng rỗng tuếch)". (Giông-giống như trăm voi không 
được bát nước xáo). Ngoài miệng thì nói ngọt xớt, nhưng bụng rỗng tuếch. 
Ngọt xớt còn có nghĩa là "sắc-bén, gọn-gàng, dễ-dàng, mau-chónøg, trông 
đẹp mắt..." Dao mới có khác, cắt cái gì cũng ngọt xớt. 
Xớt dễ bị lẫn với sớt. Sớt là "sẻ, chia cho, chia bớt cho". Chia-sớt miếng 
cơm manh áo. 
xù (1) (I) dựng lên. Môi lần gặp người lạ thì bao giờ con chó này cũng xù 
lông lên. 
xù (2) (1) đứng sau lời tính béo, kếch để làm tiếng chỉ-định, để nhấn mạnh 
vào kích-thước hơn bình-thường. Mới lấy chồng có một năm mà người xưa 
của tôi đã trở thành một bà béo xù. 
xù (3) (II) là một thành-phần của một lời: xù-xì, lù-xù. 
xù-xì (I) không nhẫn, không mịn, sần-sùi. Đến gần thì thấy mặt nó xù-xì 
như da cóc. Làm sao mà nói là đẹp được!? 
xù-xù, xù-xụ, xụ-xụ (tk) đứng sau lời tính to để làm tiếng chỉ-định, để chỉ 
hình-dáng to-lớn khác thường, trông vướng mắt, vướng lối đi. Tại sao lại có 
tảng đá to xù-xù ở ngay trước cổng nhà mình thế này? 
xuống (I) (lđ) di-chuyển, đi đến chỗ thấp hơn; di-chuyển, đi về phía nam; 
ngược lại với lên. (1) Mình à, tôi xuống xóm dưới thăm ông cả Mòng. (2) 
Càng xuống miền nam phong-cảnh càng đẹp. (3) Lên xe xuống ngựa mãi 
cũng mệt. (4) Nghe thấy tiếng nổ, thì phải xuống hầm ngay lập-tức. (5) 
Ngang lưng thì thắt bao vàng, đầu đội nón dứa, vai mang súng dài; một tay 
thì cắp hoả-mai, một tay cắp giáo; quan sai xuống thuyền. (Ca-dao). 
xuống (2) (lđ) giảm bớt, bới đi làm bớt đi, hạ thấp. (1) Hàng mới xuống 
giá sáng sớm hôm nay, nên người mua đông hơn hôm qua. (2) Càng xuống 
miền nam phong-cảnh càng đẹp. (3) Xuống cân, xuống chức, xuống hơi, 
XHỐNg Hước... 
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xuống (3) (1đ) truyền cho người dưới quyền. (1) Đức vua mới xuống chiếu 
giảm thuế ba năm. (2) Tôi đã xuống lệnh cho nó không phải một lần mà hai 
lần, nhưng nó cứ lờ đi, nên nó bị phạt. 


xuống (4) (II) (LVL198) đứng sau lời động hay lời tính để chỉ hướng từ 
phía trên về phía dưới, từ hướng bắc về hướng nam, từ cao tới thấp, từ nơi 
cao tới nơi thấp hơn, từ vùng cao đến vùng thấp, từ nặng thành nhẹ, từ tình- 
trạng này đổi sang tình-trạng khác bớt hơn, xấu hơn, ghê hơn. (I) Ngồi 
xuống đây! (2) Để xuống đất. (3) Vất xuống ao. (4) Mẹ con mới đi xuống 
Tán-an thăm bà ngoại. (S5) Trèo lên cây bưởi hái hoa, bước xuống vườn cà 
hái nụ tầm-xuân. (Ca-dao). (6) Trông lên thì chẳng bằng ai. Trông xuống thì 
chẳng có ai bằng mình. (Ca-dao). 
Khi nói, lời lép xuống thường bị chi-phối bởi luật dễ nói dễ nghe (luật 
êm tai - quy-tắc tiết-điệu): 
Người ta thường nói: Nó mang gạo xuống bếp. (Lê-Văn-Lý). 
(Tiếng thêm gạo ở giữa lời động mang và lời lép xuống.) 
Người ta không nói : *Nó mang xuống bếp gạo. 
Tuy-nhiên, người ta lại nói: Nó mang xuống ĐếD? gạo và muối. 
Thí-dụ khác, 
(1) Lên nhà lấy ấm nước đem xuống đây cho mẹ. 
Lên nhà đem ấn nước xuống đây cho mẹ. 
Đem xuống cho mẹ đấm nước. Mau lên! 
(2) Chúng tôi mới giảm giá xuống một lần nữa để vào vừa lòng khách 


hàng. 

Để làm vừa lòng khách hàng, chúng tôi mới giàm giá xuống một lần 
nữa. 

Giá càng giảm xuống bao nhiêu, khách hàng tới càng đông bấy 
nhiêu. 


xưa kia (nhl) đứng trước một câu nói để chỉ một việc, một tình-trạng, một 
cảnh-tượng, một cái gì đó đã qua đi. (1) X⁄2 kia nó là một người đàng- 
hoàng tử-tế mà chỉ vì theo bạn theo bè mới đâm ra truy-lạc như vậy. (2) Xưa 
kia anh ta là một người thật-thà, mà không hiểu tại sao bây giờ lại lừa-lọc 
hết người này đến người kia. 

Xưa kia có thể thay-thế bằng ngày xưa, hồi xưa, hồi trước, trước kia và 
nhấn mạnh bằng nguyên trước kỉa, vốn hay vốn dĩ. (1) Ngày xưa nó là một 
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người đàng-hoàng tử-tế mà chỉ vì theo bạn theo bè mới đâm ra truy-lạc như 
vậy. (2) Hồi trước nó là một người đàng-hoàng tử-tế mà chỉ vì theo bạn theo 
bè mới đâm ra truy-lạc như vậy. (3) Nguyên trước kia nó vốn là người đàng- 
hoàng tứ-tế mà chỉ vì theo bạn theo bè mới đâm ra truy-lạc như vậy. (3) Vốn 
đĩ nó là người đàng-hoàng tứ-tế mà chỉ vì theo bạn theo bè mới đâm ra truy- 
lạc như vậy. 

Xưa kia, ngày xưa, hồi xưa, hồi trước có thể đi cùng với vốn hay vốn dĩ 
để nhấn mạnh vào một thói quen đã qua đi. (Thói quen trong quá-khứ). (1) 
Xưa kia nó vốn là một người đàng-hoàng tử-tế mà chỉ vì theo bạn theo bè 
mới đâm ra truy-lạc như vậy. (2) Ngày xưa nó vốn đĩ là người đàng-hoàng 
tử-tế mà chỉ vì theo bạn theo bè mới đâm ra truy-lạc như vậy. (3) Hồi trước 
nó vốn dĩ là một người đàng-hoàng tử-tế mà chỉ vì theo bạn theo bè mới đâm 
ra truy-lạc như vậy. 


Y 


y hệt như (nhóm) (tk) mạnh hơn y như một tí. (1) Mày phải làm y như lời 
mày hứa với tao. (2) Mày phải làm y hệt như lời mày hứa với tao. (Xem y 
như.) 


y như, y hệt như (tk) đứng đầu một dây lời phụ so-sánh tương-đương, bằng 
nhau. (Giống như, nhưng mạnh hơn.) Dây lời phụ so-sánh có thể đứng trước 
hay đứng sau dây lời chính. (1) Mày phải làm y như lời mày hứa với tao. (2) 
Tao sẽ làm y như lời mày đặn. (3) Cứ làm y như lời họ yêu-cầu là xong. (4) Y 
như lời bà đoán trước, cô ấy đã bỏ đi rồi. (5) Y như bệnh sốt rét định-kì, mỗi 
ngày vào khoảng ba giờ chiều thì tôi lại cảm thấy ớn lạnh. 

Y như có thể thay-thế bằng y hệt như, đúng như, giống như, giống y 
như, giống y hệt như, tựa như. 

(1) Mày phải làm y như lời mày hứa với tao. 

(1a) Mày phải làm y hệt như lời mày hứa với tao. 

(1ã) Mày phải làm đúng như lời mày hứa với tao. 

(1â) Mày phải làm giống như lời mày hứa với tao. 

(1b) Mày phải làm giống y như lời mày hứa với tao... 
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Cũng trong các trường-hợp này, y như còn có thể thay-thế bằng .. (như) 
thế nào .. như vậy hay là .. (như) thế nào .. như thế. (Như) thế nào đứng 
sau dây lời phụ ở trước, như vậy (hay như thế) đứng sau dây lời chính. Như 
cũng có thể thay-thế bằng .. (như) thế nào, cứ như vậy mà .. hay .. (như) 
thế nào, cứ như thế mà .. 

y như _... (như) thế nào [phụ] + .. như thế [chính] 

.. (như) thế nào [phụ] + .. như vậy [chính] 
.. (như) thế nào [phụ] + cứ như thế mà .. [chính] 
.. (như) thế nào [phụ] + cứ như vậy mà .. [chính] 

(1) Mày phải làm [dây lời chính] y như lời mày hứa với tao [phụ]. 

(1a) Mày hứa với tao như thế nào [dây lời phụ], mày phải làm như thế. 
[chính]. 

(1ã) Mày hứa với tao thế nào, mày phải làm như vậy. 

(1â) Mày hứa với tao như thế nào, mày phải làm như thế. 

(1b) Mày hứa với tao thế nào, mày phải làm như thế. 

(1c) Mày hứa với tao như thế nào, cứ như vậy mà làm. 

(Ich) Mày hứa với tao thế nào, cú như thế mà làm. 

(2) Tao sẽ làm như lời mày dặn. 

(2a) Mày dặn như thế nào, tao sẽ làm như thế. 
(2ã) Mày dặn thế nào, tao sẽ làm như thế. 

(2â) Mày dặn như thế nào, cứ như thế tao làm. 
(2b) Mày dặn thế nào, cứ như vậy tao làm. 

(3) Cứ làm như lời họ yêu-cầu là xong. 

(3a) Họ yêu-cầu (như) thế nào, cứ làm như vậy. 

(3ä) Họ yêu-cầu (như) thế nào, cứ làm như thế. 

(3â) Họ yêu-cầu (như) thế nào, cứ như vậy mà làm. 

(3b) Họ yêu-cầu (như) thế nào, cứ như thế mà làm. 

ý (1) (liên) những gì nghĩ ở trong đầu; lời nói, dáng-điệu và cử-chỉ có thể 
diễn-tả đầy-đủ những gì nghĩ ở trong đầu. (1) Ý anh thế nào? Có muốn tiếp- 
tục không? (2) Anh có đồng-ý với tôi không? (3) Cô ấy cười nhếch mép như 
vậy là có ý gì? 

ý (2) (tk) tiếng biểu-thị, biến âm của ấy, hoặc vì nói nhanh, hoặc vì cố-ý 
nói là ý, đi theo sau một lời tên (danh-từ) mà không cần có một môi-g1ới nào 
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khác, để chỉ cái gì vật gì đã nói tới hay đã biết, nhưng không ở gần. (I1) 
Ngày ý tôi còn nhỏ lắm. (2) Cái ý là cái gì vậy? 

Thông-thường, ý ít được dùng hơn ấy. (Xem ấy.) 
ý (3) (tk) (tđph) tiếng địa-phương hay là biến-âm của ấy, đứng đầu câu 
nói, diễn-tả sự ngạc-nhiên, nhớ ra điều gì sai lầm, vì không để ý, thiếu cẩn- 
thận, chợt quên đi, muốn sửa lại hay muốn bảo người khác sửa. (1) Ý! Lạc 
đường rồi! (2) Ý! Lộm! 
ý (4) (tk) tiếng địa-phương hay là biến-âm của ấy, đứng đầu câu nói, diễn- 
tả sự không bằng lòng và đòi-hỏi người khác phải nghe theo ý-định của 
mình. Ý! Anh làm vậy không được đâu. 
ý (5) (tk) tiếng địa-phương hay là biến-âm của ấy, đứng đầu câu nói, diễn- 
tả tình-cảm, tỏ ý đã biết từ trước hay cùng một quan-niệm, cùng một ý-ngh1, 
cùng một tư-tưởng. Ý! Tỏi cũng tưởng vậy, mà ngờ đâu lại ra nông-nổi này. 
ý (6) (tk) tiếng đệm trong những câu hát, thường hay kéo dài ra. Hồng 
Hồng Tuyết Tuyết, mới ngày nào chẳng biết ý.. cái chỉ chỉ. (Hát Nói) 
ý chết, chết chửa (tc) (nhóm) đứng ở đầu câu nói để diễn-tả sự ngạc-nhiên, 
kinh-ngạc, sợ-hãi, lo-sợ. (1) Ý chết! Làm thế không được đâu! (2) Chết 
chứa! Ai lại làm thếT? 
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Phần Phụ Thêm 
] 


Sơ-lược về Hệ-thống Chữ Quốc-ngữ 


Chữ cái: 

a ã âb c/k/q ch dđe ê g/ph g/gi h 1⁄y la/1ê/ya/yê (k) kh Im 
n ng/nph nh o ô ơ ơư p ph pl (q) r s tth tr u ua/uô ư ưa/Ươ v x 
(y) @ê) 


thanh: không dấu ä sắc á ngãñã huyền ầ hỏi ä nặng 4 


Từ trước tới nay đã có nhiều lối đọc chữ cái. Một lối có từ thời thuộc 
Pháp, một lối có từ thời kháng-chiến chống Pháp. Lối thứ nhất (”a bê sê dê 
đê e giê hát y ca e-lờ em-mờ...") không hợp với tiếng Việt. Lối thứ hai ("a bờ 
cờ... ") chưa hoàn-toàn. Chúng tôi theo lối đặt tên và đọc chữ cái của phương- 
pháp Tự-nhiên. Phương-pháp này dựa vào khoa-học về tiếng nói và tính tự- 
nhiên của con người nên hợp-lí và dễ-dàng hơn. Các âm kèm được đọc với ơ. 
Nếu không đọc với ơ được, thì đọc với ê ( "ghê, kê, nghê”). Q bao giờ cũng 
đứng trước âm nửa chúm u, nên đặt tên là cu. Còn lại âm kèm gỉ được đặt tên 
là gỉ (trong các lời gia-đình, giăng, giận, giờ, giường, giữ, gió, giỗ...) 

Tóm lại, các chữ cái của hệ-thống chữ Quốc-ngữ của người Việt-Nam 
ngày nay được đặt tên và đọc như sau: 

a á ớ bơ cơ/kê/cu chơ dơ đơ e ê gơ/phê glơ/gi hơ y/y 
lañañaña (kê) khơ lơ mơ nơ ngơ/@nghê nhơ oöo ô ơ Øư pơ phơ 
plơ (cu) rơ sơ tơ thơ trợ u ua/ua ư ưa/@ưa vơ xơ (y) (1a) 
không dấu sắc ngã huyền hỏi nặng. 


Vì i và y đọc giống nhau, nên có thể gọi ï là "y trên" và y là "y dưới". 
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Đối với những tiếng địa-phương phát âm chơ và trơ giống nhau, có 
thể phân-biệt bằng tên "chơ cơ" (chơ bắt đầu bằng cơ) và "trơ tơ" (trơ bắt 
đầu bằng tơ). 

Đối với những tiếng địa-phương phát âm sơ và xơ giống nhau, có thể 
phân-biệt bằng tên "sơ cong” và "xơ chéo”. 

Đối với những tiếng địa-phương phát âm đơ, giơ, rơ giống nhau, có 
thể phân-biệt bằng tên "dơ đơ" (d "dơ" viết giông-giống đ "đơ") "giơ cái gì" 
(g "giơ" trong nhóm lời "cái gì”), và 'rơ ra vào" (r "rơ” trong nhóm lời "ra 
vào"). 


Âm chính: 


a ă âe ê 1y la/lê/ya/yê o Ô Øơ Ơư u ua/uô ư ưa/ươ 


Âm chính trước (nhếch): i/y ia/iê/ya/yê ê e 
Âm chính giữa (nhếch): ư ưa/ươ ơư ơ â ăä a 


^ 


Âm chính sau (chúm): u ua/uô ô o 


Âm chính trước (nhếch): 
1y 
¡ đứng sau âm kèm: ðí, chí, kì, nghĩ. 
đứng trước âm kèm hay âm nửa chúm u: 
im, in, inh, kịp, ít, ích; ím. 
đứng giữa: bịn-rịn, địu-dàng, kĩu-kỊt. 
y đứng một mình: y nhw, ý, ý-kiến, ý-lại, ỳ-ầm, ầm-. 
đứng sau âm nửa chúm u: y, ý, quỳ. 
đứng sau âm kèm và nửa chúm u: huỷ, quý, fhuỳ. 
đứng giữa: huỳnh-huych, khuỳnh, quỳnh, khuỷu. 
1a/lê/ya/yê 
la đứng một mình: ¡2 
đứng sau âm kèm: Öia, chia, đía, kia, mía. 
lÊ bao giờ cũng đứng giữa kèm trước và một âm kèm sau hay là 
đứng giữa âm kèm trước và âm nửa chúm u. hiền, fiên, tiền; 
hiểu, niêu, thiếu. 
ya đứng sau âm nửa chúm u: khya. 
đứng sau âm kèm ø trong giă/-øy4. 
yê đứng trước một âm kèm sau hay một âm nửa chúm u: 
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yên, yết, yếu. 

đứng giữa âm nửa chúm u và âm kèm sau hay là đứng giữa hai 
âm nửa chúm u; một ở đằng trước và một ở đằng sau: 

uyên, khuyên, nguyệt, tuyết. 

đứng một mình: é, ế. 

đứng trước âm kèm sau: êm, ếch, ếp. 

đứng trước âm nửa sau (âm nửa chúm u): ê¿. 

đứng sau âm kèm trước: 0é, tế, lên, tết. 

đứng sau âm nửa chúm : uế. 

đứng sau âm kèm và âm nửa chúm (u): huệ, khuê, khuồu, quên. 


đứng một mình: e, é, è, e. 

đứng trước âm kèm sau: em, ép, ét. 

dứng trước âm nửa sau (âm nửa chúm o). eo, èo. 

đứng sau âm kèm trước: /é, len, sét, héo, leo. 

đứng sau âm nửa chúm 0. øe-ø. 

đứng sau âm kèm và âm nửa chúm (0o, u [o trở thành u khi đứng 
sau q]): foe, khoe, hoen, khoét, quen, quét. 


Âm chính giữa (nhếch): 


ư 


ưa/ươ 
ưa đứng một mình: 4, ứa, Ùa. 


e 


đứng một mình: ứ, ở. 

đứng sau âm kèm: chứ, dữ, như. 

đứng trước âm kèm sau hay âm nửa chúm u: ng, . 
đứng giữa: bực-bội, cứu-giúp, chừng-mực, mưu-kế. 


không bao giờ đứng trước âm kèm hay âm nửa. 
đứng sau âm kèm: 4, thưa, xưa. 


ươ bao giờ cũng đứng trước một âm (âm kèm hay âm nửa): 


MƠ, HƠNG, HƠI. 
đứng giữa hai âm (âm kèm trước và một âm ở sau [âm kèm sau 
hay âm nửa sau ỉ, u]: Đước, thương; cười, lười, hưƠu, TƯỢU. 


` ` 


chỉ xuất-hiện ở trong một lời: ờư. (Tiếng miền Nam là ừa, ờ.) 


đứng một mình: ø, ớ, ở, ở, ợ. 


e>› 
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đứng sau âm kèm trước: bờ, mơ, thở. 

đứng sau âm kèm trước và âm nửa chúm u: hươ, quơ, quở. 
đứng trước âm kèm sau hay âm nửa: ơn, ớï, ơi, nớu. 

đứng giữa: cơm, hơn, huờn, quờn, quới. 


luôn-luôn đứng trước âm kèm sau (m, n, ng, p, t, c) hay âm nửa 
sau (cả nhếch y lẫn chúm u). ấm, ân, ấp, ất, ấy, âu. 

đứng sau âm kèm trước: Đấc, tấm, cân, câu. 

đứng sau âm kèm trước và âm nửa chúm u: huân, khuấy, quản. 
đứng sau âm nửa chúmu: uớn, uất, uẩy. 


luôn-luôn đứng trước âm kèm sau (m, n, ng, p, f, C): 

ấm, ăn, ắng, ấp, ắt, ắc. 

đứng sau âm kèm trước: /ắm, mặi. 

đứng sau âm kèm trước và âm nửa chúm (o, u): hoặc, guặc 
đứng sau âm nửa chúm : ođn, öốt. 

đứng trước âm kèm sau và âm nửa: 7, đi, áy, ao, au. 

đứng sau âm kèm trước: /ư, lan, sát, ngáo, táu, tái, tay, cay. 
đứng sau âm kèm và âm nửa chúm (o, u [o trở thành u khi đứng 


sau q]): foa, loan, át, ngoáo, quạu, toái, xoáy, quay. 


đứng sau âm nửa chúm (o, u [o trở thành u khi đứng sau q]): 
oa, oan, oác, oái, khoai, quaI, quay. 


Âm chính sau (chúm): 


u 


ua/uô 


đứng một mình: ø, ú, ò, ủ, ụ. 

đứng sau âm kèm: Đ„, chú, ngủ, thú. 

đứng trước âm kèm sau hay âm nửa nhếch ï: úc, ung, úi; ủi. 
đứng giữa: chúc, lục, nhung, lùi. 


ua đứng một mình: ứa, ùa, úa. 


đứng sau âm kèm: lúa, lụa, mùa. 


uô đứng trước âm kèm hay âm nửa nhếch I: uốn, uống. 


đứng giữa hai âm kèm: buồn, chuồn-chuồn, xuống. 
đứng giữa âm kèm trước và âm nửa nhếch ¡: chuối, muối, tuổi. 


» 


đứng một mình: ó, ố, ð. 
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đứng trước âm kèm sau và âm nửa nhếch¡: ốm, ổi. 
đứng sau âm kèm trước: hồn, môi, thổi. 
0 đứng một mình: o, ó. 
đứng trước âm kèm sau và âm nửa nhếch 1: óc, ong, ót; oi, ói. 
đứng sau âm kèm trước: bò, bón, mong, đòi, nói. 


Trường-hợp uu, ôô và 0o 

Thông-thường u, ô và o chỉ đứng trước âm kèm sau khép đôi c và ng 
(trong uc, ôc, oc; ung, ông, ong; lúc, lốc, lóc, lung, lông, long...) Khi phát- 
âm úc, ốc, óc... có hai điểm khép ở cúa mềm và ở môi. 

Còn các âm chính a, ä, â, e, 1ê, uô, ư, ươ khi xuất-hiện trước âm kèm sau c 
và nø, thì e và ng chỉ có một điểm khép ở cúa mềm. Nếu u, ô và o muốn 
xuất-hiện trước âm kèm sau c và ng loại này (chỉ có một điểm khép ở cúa 
mềm), hệ-thống Chữ Quốc-ngữ bắt buộc phải đổi u thành uu, ô thành ôô và 
o thành oo. Thí-dụ: £hằng uúc (tiếng địa-phương miền Nam - Miền Bắc phát- 
âm là thằng út.), cóốc [ghi âm "coke” của tiếng MI], đảo Coóc [ghi âm 
"Corse" của Pháp], guần soóc, huung (tiếng địa-phưong miền Nam - Miền 
Bắc phát-aâm là hôn.), kéu côông-côông, cái xoong (soong), boong tầu, 
loong-toong... 

Như vậy, uu, ôô và oo chỉ là u, ô và o khi đứng trước các âm kèm sau c 
và ng có một điểm khép ở cúa mềm. 


Trường-hợp đặc-biệt: quốc. 


Trong chữ quốc, âm chính là uô. Người miền Bắc phát-âm quốc y hệt 
như cuốc. Tuy-nhiên, nếu âm chính của quốc là uô, thì q là âm kèm. Như 
vậy, không thích-hợp với hệ-thống chữ Quốc-ngữ. Vì q bao giờ cũng xuất- 
hiện trước âm nửa u, và âm nửa u không bao giờ xuất-hiện trước âm chính ô. 

Thực ra, trường-hợp ngoại-lệ này bắt nguồn từ tiếng Việt xưa quấc. 
Ngày nay, âm quấc đã biến thành cuốc (tiếng miền Bắc). Đáng lẽ người 
miền Bắc có thể viết là cuốc-gia, cuốc-tế, cuốc-phòng, cứu-cuốc. Tuy-nhiên, 
ngày nay vẫn viết là quốc để người học-hỏi tiếng Việt nhớ tới âm quấc (một 
số tiếng miền Nam vẫn phát-âm là quấc), và người hay xuyên-tạc không thể 
lẫãn-lộn việc quốc-gia với việc cuốc đất làm vườn (cày cuốc, cuốc xẻng). 


Âm nửa trước: (chúm) u/o 
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Thí-dụ: 
Khuya, tuân, uế, huyếch, uyên, huơ; oa, oằn, oe; qua, quấăn, quán, 
qU©, qUÊ... 
Một số tiếng miền Nam có âm nửa trước nhếch y trong yạ, nhưng từ 
trước tới nay vẫn viết là dạ như tiếng miền Bắc. 


Am nửa sau: (chúm) u/o (nhếch) i/y 
Thí-dụ: 
(Chúm) lu, IÊM, VÊM, ÊM, CO, WM, IƠH, Ơu, ÂM, qO, qU. 
(Nhếch  Ủi, ươi, ơi, ây, ai, ay, nỉ, uôi, ôi, Ol. 


Âm kèm trước: 


b c/k/q ch d đg/ph g/gI h (K) kh lm n ng/ngh nh p ph pl (q) 
rstthtrvx 


1. Phân-biệt c/k/q, g/gh, g/g1, ng/ngh: 
- Các âm kèm k, ph, ngh chỉ đứng trước âm chính trước 
K đứng trước 1, la/lê, ê, e. Kì, kia, kiến, kê, kể... 
C đứng trước các âm chính giữa và sau. Ca, căn, cân, cơm... 
Q bao giờ cũng đứng trước âm nửa chúm u. Qua, quăn, quân... 
- Gh đứng trước âm chính trước I, lê, ê, e. Gửi, ghiền, ghé, ghe, ghen... 
G đứng trước các âm chính giữa, sau và âm nửa chúm 0. Gà, gần, 
gớm, gõ, gù... goá. 
- G đứng trước các âm chính 1, lê. Ớì, gỉ, giếm, giêng, giềng, giết... 
G¡ đứng trước các âm chính e, ê, ư, ưa/ươ, â, ă, a, u, ua, uô, ô, o. Gï¿, 
GiÊê-su, giữ, giữa, giđờng, giận, giăng, giang... 
- Nech đứng trước các âm chính 1, 1a/lê, ê, e. Nhi, nghĩa, nghiên, 
nghiến, nghề, nghệ, nghe, nghé, nghè... 
Ng đứng trước các âm chính giữa, sau và âm nửa chúm 0. Ngứ, ngắn, 
ngẩn-ngơ, ngựa, ngượng, ngần-ngừ, ngủ, nguồn... ngoan, ngoé. 


2. PI chỉ xuất-hiện trong tên địa-phương: Plê-cu (Có người vẫn viết theo lối 
của người Pháp để lại: Pleiku.) hay Plây-cu (Hiện nay còn viết là Plây ku.) 
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Theo nhà ngữ-học Phạm-Văn-Phúc, âm kèm trước pl thuộc một âm-hệ 
khác (âm-hệ tiếng nói của đồng-bào thiểu-số ở khu-vực có thành-phố Plê-cu 
(2)), không nên cho vào hệ-thống chữ Quốc-ngữ. 

Âmkèmsau: p t ch c c(đứngsauu,ô,o) 
mn nh ng ng(đứng sauu,ô,o) 


Thí-dụ: 
bốp khét khích nhác nhúc, lốc, cóc 
bôm khen khinh nhang bung, sông, long 


Các Vận: 


vñ- 
la/lê- 


va/yê- 


œ 


ơư 


ua/uô 


ưa/Ươ 


lêm 


© © 
5 


ươm 


5SB5bB5s 
2ö .* 


ach 
anh 


eng 


uuc 
uung 
uôc 
uông 
ưc 
ưng 
ưƯƠC 


uUC 
ung 


-l/y 


aI 


ay 


ưƯI 


ƯƠI 
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-0/u 


a0 


au 


co 


1u 


ơu 


ưu 


ươu 


oa oap  oat  oach 
oan oan oanh 
(q)ua uaf uach 
(q) uan uanh 
(oä-) Oät - 
oãăn oăn - 
(q) uäãp  uãt - 
(q) uăn uăn - 
(uâ-) - uât - 
- uân - 
Oe Oet - 
On" oen  - 
(q)ue U€f - 
(q) uen  - 
uê uêt uêch 
uên uênh 
uy uyp uy(t  uych 
uyn uynh 
uya uyêt - 
uyên - 
(q)uo 
uUØ uƠơt = 
uơn H 
Cách Đánh Vân 


1. Đọc âm chính. (Tiếng Việt có 14 đơn-vị âm chính đi với âm kèm 


Oac 
oang 
uac 
uang 
Oäc 
oãng 
uäc 
uãng 
uâc 
uâng 


Oal 


UaI 


Oay 


uay 


uây 


UƠI 


oao 


uao 


uau 


O©O 


ueo 
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trước, âm nửa trước, âm kèm sau hay âm nửa sau: 1, Ia/1ê/ya/yê, ê, e, ư, ưa/ươ, 
ơ, â, ä, a, u, ua/uô, ô, o. Một âm chính bao giờ cũng đứng một mình: ơư. Một 
âm chính đứng một mình hay đứng sau âm nửa chúm u: y.) 


2. Ghép âm chính và âm kèm sau hay âm nửa sau. 


3. Thêm âm nửa trước 
4. Thêm âm kèm trước 
5. Thêm dấu 


Thí-dụ I1: lan 
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1. Đọc âm chính: a 
2.Ghép a với n: an (a nơ an) 
3. Ghép l với an: lan (lơ an lan) 


Thí-dụ 2: khuya 

1. Đọc âm chính: ya 

2. Ghép âm nửa u với ya: uya (u ya uya) 

3. Ghép kh với uya: khuya  (khơ uya khuya) 
Thí-dụ 3: nghiện 

1. Đọc âm chính: lê 

2. Ghép lê với n: lên (iê nơ lên) 

3. Ghép ngh với lên: nghiên (nghê lên nghiên) 

4. Đọc nghiên với dấu nặng: nghiện (nghiên nặng nghiện) 
Thí-dụ 4: tuyết 

1. Đọc âm chính: yê 

2.Ghép yê với t: yêf (yê tơ yêt) 

3. Ghép âm nửa trước u với yêt: uyêt (u yêt uyêt) 

4. Ghép t với uyêt: ftuyêt (tơ uyêt tuyêt) 

5. Đọc với dấu sắc: tuyết (tuyêt sắc tuyết) 
Thí-dụ 5: ngoèo 

1. Đọc âm chính: e 

2. Ghép e với âm nửa sau o: e0 (eo eo) 

3. Ghép âm nửa trước o với eo: 0e0 (o eo Oeo) 

4. Ghép ng với oeo: nø0eo (ngơ oeo nøoeo) 

5. Đọc với dấu huyền: ngoèo (ngoeo huyền ngoèo) 


Cách Đánh Dấu 


1. Nguyên-tắc: các dấu sắc, ngã, huyền, hỏi ở trên âm chính (ï, y, ê, e, ư, Ơ, 
â, ă, a, u, ô, o); dấu nặng ở dưới âm chính. Thí-dụ: /á, ám, cũ, cũng, nhà, 
mừng, cỏ, hỏi, mẹ, đẹp. 

Đôi khi có người viết gặp khó-khăn, nếu không nhận ra được âm nào là âm 
chính âm nào là âm nửa. 


Âmnửa Âmchính Âmnửasau Thí-dụ 
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1u, níu, kĩu 


—- 


nếu, lều 
khéo, nghèo 
mỚI, VỜI-VỢI 
mấy, vẫy 
hãi, mái, lại 
hãy, máy 
SỐÓI, đÒI, ØỌI 
đổi, thổi, vội 
1 cúi, núi, thúi 
quỳ, thuý, huỷ 
quế, Huế, thuế 
quọ 
khoẻ, oẹ, nhoè 
què, quẻ 
hoặc, hoắc 
quắc, quặc 
hoà, hoảä, hoạ 
quà, quả, qua 
1 loài, thoại, hoài 
quái, quại 
loáy-hoáy, ngoáy 
quảy, quạy 
ngoáo 
quào 
quạu 
khoèo, ngoèo 
quéo, quẹo 
khuều-khoào 


quấy, khuấy 


© ® ® ®G@e œ0 6Gœ 
PSG, h Cá 7. VIG) 3 LÊN ¡ Ke 


œ® .Gœ@ C œ *< EC 
.. J=. 


e% 


œ Gœ 8 8 8 8 8® 8® 8 8® 8 ® 
—- 


C CC c C c cE C CC C CE C CC C cEc C E C E= c= C7 
œ 


e> 
“<Ố CC © C CC C << < 


2. Nguyên-tắc thẩm-mĩ: Trên thực-tế, đối với các âm chính ia, lê, ya, yê, 
ưa, ươ, ua, uô, nguyên-tắc về cách đánh dấu phải dung-hoà với nguyên-tắc 
thẩm-mĩ. Đánh dấu thế nào cho đẹp, nếu không trái với nguyên-tắc âm- 
thanh. 
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2.1. Đối với 1a, ya, ưa, ua, không có âm nào theo sau, dấu phải đánh trên 
thành-phần thứ nhất (¡, ư, u) 
Thí-dụ: mía, giặt-øya, cửa, múa 
2.2. Đối với Iê, yê, ươ, uô, bao øg1ờ cũng có âm kèm sau hay âm nửa sau, 
dấu đánh trên thành-phần thứ hai (ê, ơ, ô) 
Thí-dụ: tiền, yến-tiệc, vườn, buồn-khổ 
2.3. Trường-hợp khó nhận. 
Thí-dụ l: già trẻ, g1á-trị 
Dấu đánh trên âm chính a. Gi là âm kèm trước. 
Thí-dụ 2: giáo, giảo 
Dấu đánh trên âm chính a. G1 là âm kèm trước, o là âm nửa sau. 
Thí-dụ 3: giải 
Dấu đánh trên âm chính a. G1 là âm kèm trước, 1 là âm nửa sau. 


2.4. Khó-khăn trên máy tính-toán: dấu trên â, ê, 1ê, uô... trông khác nhau tuỳ 
theo kiểu chữ. 


2.5. Cần phân-biệt: 
mía (m là âm kèm trước, 1a là âm chính) 
g1ả (g1 là âm kèm trước, a là âm chính) 
giải (g1 là âm kèm trước, a là âm chính, 1 là âm nửa) 
thúi (th là âm kèm trước, u là âm chính, 1 là âm nửa) 
thuý (th là âm kèm trước, u là âm nửa, y là âm chính) 
giền (g1 là âm kèm trước, ê là âm chính, n là âm kèm sau) 


2.6. Thói quen không đúng thường thấy: 
sai đúng 


qúy, qúi, quí quý 


húy, hủy huý, huỷ 

thúy, thủy thuý, thuỷ 

hòa, tòa hoà, hoàn, toà, toàn 

hóa, hỏa, họa hoá, hoả, hoạ, hoán, hoạn... 
Đúng Sai 


1. Tiêu-chuẩn 
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Muốn phân-biệt đúng sai, phải dựa vào tiêu-chuẩn. Tiêu-chuẩn của chữ 
viết hiện nay là hệ-thống chữ Quốc-ngữ. Như vậy, hệ-thống chữ Quốc-ngữ 
như thế nào, viết như vậy là đúng. Viết khác hệ-thống chữ Quốc-ngữ là sa. 

Thí-dụ: âm chính 1 đứng sau âm kèm (hì, mì, bí, chị), đứng trước âm kèm 
sau (mm, In, ít, ích), đứng giữa hai âm kèm (tim, chín, nín, chích, khinh), 
đứng trước âm nửa (iu-iu), đứng giữa âm kèm và âm nửa (chịu, kĩu-kit) 

Y cũng là âm chính, đọc như 1; nhưng y và 1 có vịỊ-trí xuất-hiện khác nhau. 
Y có thể đứng một mình (y như, ý-tứ, Ỷ-lại), y còn đứng sau âm nửa chúm u 
(uy-quyền, uý-thác, huy-hoàng, thuỷ-chung, thâm-thuý, quy-tắc, quy-luy, 
quỷ-quái). 

Nếu viết ¡ và y khác với hệ-thống là viết sai, dù có người nổi tiếng viết như 
vậy, dù có sách viết như vậy, dù có từ-điển viết như vậy, dù thói quen của 
nhiều người như vậy, đã là sai thì phải nói là sai. Thí-dụ: Mỹ không năm 
trong hệ-thống. Chúng ta có thể nói một cách rất đơn-giản là Mỹ sai. Nếu 
nói lối viết đó đã trở thành thói quen, thì thói quen đó sai. Thói quen sai có 
thể sửa được. Vì đã viết là bi, chỉ, di, đi, ghi, hí-hoáy, hì-hục, khi, lí-nhí, lì- 
lợm, mí mắt, mì vịt, thi, sỉ-mê, tri... thì không thể viết là Mỹ, ly, hy, sy... 
Xếp lại gần nhau hơn, đã viết là lí-nhí, -lợm thì không thể viết lý. Đã viết 
là mì vịt, mí mắt... thì không thể viết nước Mỹ. Đã viết kì-cọ, kì-cục thì 
không thể viết ký tên. Đã viết y-học, y như, ý-kiến, ý-tứ, ÿ-lại, ý-y, thì 
không thể viết ì-ầm, ầm-ì, ầm-1, lợn Ï, Ï-ôi... 


2. Một số trường-hợp viết sai thường thấy 


sai đúng 
ầm-1, ầm 1 ầm-ÿ 

ầm-ì, ầm ì ầm-ỳ 
Chapa Sa-pa 
Đa-kao Đa-cao 

để í để ý 

đi] đi y 

Hànội!, Hanoi Hà-nội 
Hông-kông, Hongkong Hồng-công 
ì-ầm, ì ầm ỳ-ầm 


Ì-€O, Í ©O ỷ-eO 
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năn-nÏ i-ôi năn-nÏ Ý-ôi 
ích-kỷ, ích kỷ ích-kỉ 
Kontum Con-tum 
lợn ï lợn ý 

nước Mỹ nước Mĩ 
Plây ku Plây-cu 
Pleiku Plê-cu 

qúi, quí, qúy quý 
Qui-nhơn Quy-nhơn 
Sàigòn, Saigon Sài-gòn 


3. Trường-hợp đặc-biệt: "¡ tờ" 


Trong thời kháng-chiến chống Pháp (1946-1954), các lớp chống nạn mù 
chữ thường dạy ¡ và t (thời đó đọc là tờ) cùng với nhau cho dễ phân-biệt (I tờ 
dấu móc cả hai; ¡ ngắn có chấm, tờ dài có ngang). Thành ra, khi nói về hoàn- 


N Tr°9†† 


cảnh đó, có thể viết là "1" và "tờ": Học ¡ tờ, trình-độ ¡ tờ, lớp ï tờ. 
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Phần Phụ Thêm 
H 


I và Y 
Vị-trí Xuất-hiện và Trường-hợp Bất-nhất 


1. Mở đầu 


Chữ viết của người Việt-nam hiện nay chưa được tiêu-chuẩn-hoá. Mà 
dù có những đề-nghị đứng-đắn và hợp-lí cũng có nhiều người, vì lí-do nào 
đó, cố-tình không theo. Ngoài những chữ đã được mọi người đương-nhiên 
chấp-nhận, như trời (không viết là chời, trừ phi ghi âm tiếng địa-phương 
"chời"), trâu bò khác với châu-báu, v.v. Có rất nhiều chữ, mỗi người viết một 
cách, người viết chế-riễu, người viết chế-giễu, người viết chế-diễu; có người 
viết làm dùm, có người viết làm giùm, v.v. Sự khác nhau có thể vì tiếng địa- 
phương hoặc viết bừa-bãi theo sự suy-đoán của riêng mình. Còn có một 
trường-hợp bất-nhất khác không phải do tiếng địa-phương, cũng không vì lí- 
do nào chính-đáng. Đó là trường-hợp 1 và y. 


2. Kí-hiệu và âm 


Trong một hệ-thống chữ viết, mỗi chữ cái được viết bằng một kí-hiệu. 
Mỗi kí-hiệu có một nhiệm-vụ và một công-dụng riêng. Kí-hiệu khác nhau, 
tất nhiên phải (1) ghi âm khác nhau; (2) nếu cùng ghi một âm, mỗi kí-hiệu 
có một vị-trí xuất-hiện (=hoàn-cảnh phân-bố) khác biệt. 
Thí-dụ I: ba kí-hiệu p, ph, h ghi ba âm [p f h| 
p là kí-hiệu của âm [pl 
ph là kí-hiệu của âm [fl 
h là kí-hiệu của âm [h] 
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(Phần trong ngoặc vuông [ ] là lối ghi âm trong bảng "International 
Phonetic Alphabet”.) 


Thí dụ2: Ba kí-hiệu c, k, q là ba lối viết của một âm vị /K/. Mỗi kí- 
hiệu có một vị-trí xuất-hiện riêng. 
2.1. k [ki] đứng trước âm chính (=chính âm, mẫu âm, nguyên-âm) phía 
trước. 
2.1.1. đứng trước 1 và có thể cả âm kèm (= vệ âm, tử-âm, phụ-âm) sau hay 
âm nửa (=bán-âm, bán-mẫu-âm, âm lướt) u: kì-cục, kim chỉ, kĩu-kịt. 
2.1.2. đứng trước 1a: kia kìa. 
2.1.3. đứng trước iê và âm kèm sau hay âm nửa u: kiệt-quệ, kiểu-cách. 
2.1.4. đứng trước ê và có thể cả âm kèm sau hay âm nửa u: kể-lể, kêu-ca. 
2.1.5. đứng trước e và có thể cả âm kèm sau hay âm nửa o: thước kẻ, kén- 
chọn, kẽo-kẹt. 
2.2. q [k2] bao giờ cũng đứng trước âm nửa u: qua, quan, quát-tháo, quạu- 
quọ. 
2.3. c [k3] xuất-hiện trong các trường-hợp khác: ca, cam, cao, ac, úc, cúc. 


3. Trường-hợp ï và y 


I và y cũng là kí-hiệu như các kí-hiệu khác. I và y có nhiệm-vụ và 
công-dụng riêng. Vị-trí xuất-hiện (=hoàn-cảnh phân-bố) của 1 và y rất rõ- 
ràng trong hệ-thống chữ viết của người Việt-nam. 


3.1. Nếu ỉ và y là âm chính (chính âm, mẫu-âm, nguyên-âm) 


3.1.1. y đứng một mình: ý-tứ, ầm-ÿ, ý-lại. 

3.1.2. y đứng sau âm nửa u: uy-nghi, huy, tuy, quy, nguy, huynh, quynh, 
nguýt. 

3.1.3. ¡ đứng sau âm kèm đầu: bị, chị, dị, đi, g1, ghi. 

3.1.4. ¡ đứng trước âm kèm cuối hay âm nửa u: im-lặng, ít nhiều, iu. 


3.2. Nếu ï và y là âm nửa (=bán-âm, bán-mẫu-âm, bán-nguyên-âm, âm 
lướt). 
3.2.1. Khi xuất-hiện với âm chính dài ngắn khác nhau, ¡ đứng sau âm chính 
đài, y đứng sau âm chính ngắn: 

a1 ƠI 


ay ây 


21200 


3.3. 
2ö Ta 
Ẵ. ao: 
tiêu. 
3.3.3. 
3.3.4. 


2225: 
3.3.6. 


3.4. 


3.1.1. 
122 
3.13. 
3.1.4. 
Đi L0); 
22:1. 
2:22:21 
6 HP 
2:9-2; 
2:3.2, 
3.3.4. 
2: 
2:0; 
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Sau các âm chính khác, bao giờ cũng là 1: ưi, ươI, u1, uÔi, ÔI, OI. 


I và y là một phần của âm chính ia/iê/ya/yê 
1a đứng một mình hay đứng sau âm kèm đầu: ia đái, mía. 
1ê đứng sau âm kèm đầu và trước âm kèm cuối hay âm nửa u: tiên, 


vê đứng trước âm kèm cuối hay âm nửa u: yên, yêu. 
vê đứng sau âm nửa u và đứng trước âm kèm cuối: 
uyên 
quyên 
tuyết 
va đứng sau âm nửa u: khuya. 
va đứng sau âm kèm ø [z] trong lời g1ặt-gøva. 
I là một phần của âm kèm øi [z] 
gia-đình 
Điặc-giã 
thúc-giục 
glờ-giấc, giáo-dục 
4. Tình-trang bất-nhất của ï và y 

Trong 14 vị-trí xuất-hiện vừa trình-bày 

ý-tứ, ầm-ÿ, ÿ-lạI. 

uy, huy, quy, huynh, quynh. 

bị, chi, di, đi, g1, ghi. 


chín, linh, đìu-hau. 
im-lặng, ít nhiều, iu. 
a1, ay, ƠI, ây. 

ƯI, ƯƠI, UI, UÔI, ÔI1, OI. 
la, mía. 

tiên, tiêu. 

yên, yêu 

uyên, quyên, tuyết. 
khuya. 


sya 
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3.4. Ø1a, giấc, ølục, ø1Iáo. 


4.1. Trường-hợp 3.1.1. 


4.1.1. ý-tứ, ÿ-lạI. 
h2, ỳ-ach /*ì-ach 
ầm-ÿ/*ầm-1 


Lối viết trong những lời có hoa thị * đã gây ra tình-trạng bất-nhất. 
4.2.  Trường-hợp 3.1.2. 


Trong vị-trí xuất-hiện này, chỉ có sự đổi lẫn khi âm kèm đầu là q. 
Tuy-nhiên, cũng chỉ xẩy ra trong một số chữ mà thôi: 


quy qu1 
quýt quít 
quynh = 
quých ` 


Khi âm kèm cuối là nh hay ch, bao giờ âm chính cũng là y. Các chữ 
quy, quýt, quynh, quých phù-hợp với hai nguyên-tắc về sự chuyển-biến và 
phân-biệt: 


I. _ Iđổi thành y khi xuất-hiện sau âm nửa u: 
thì thuỳ 
khi khuy 
tí tuý 
kì quỳ 
hình huỳnh 
khinh khuynh 
kinh quynh 
hít huýt 
kít quýt 


2: ui[uil khác với uy [wl] 
hủi khácvới huỷ 
tÚI tuý 
thúi thuý 
CÚI quý 
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4.3.  Trường-hợp 3.1.3. 

4.3.1 Trong 22 âm kèm đầu đứng trước 1, chỉ có 8 âm (hklm st v x) lâm 
vào tình-trạng bất-nhất. Sau tám âm kèm này, có người viết là 1, có người 
viết 1 trong vài chữ và y trong một số chữ khác. 


-Ì -y 
1. bị Lý YẾU) 
sả chi = 
Sẽ đi — 
4. đi " 
5: gi — 
6. ghi = 
Xi hi-hi, hì-hì hy-vọng 
8. kí-cách ký tên 
9. khi r 
10. _ lí-nhí, h-lợmlý-sự, lý-lịch 
II. bộtmì mímát nước Mỹ, mỹ-viện 
12. mi r 
13. nghĩ z 
14. nhĩ cả 
15. phi : 
l6. ri z 
17.  sỉ-nhục ˆ 
18.  tí-tách, tỉ-tê cu Tý 
19. thị nh 
20. tr " 
21. vì vậy, vĩ-đại ông Vỹ 
2m. XI ông Xỹ (rất ít khi thấy) 


Tám âm kèm đầu h, k, l, m, s, t, v, x thường được viết trước y lại 
không bao giờ đứng trước y trong nhiều lời: 

VÌ vậy 

lí-nhí 

xì-xồ 

liêm-sỉ 

sỉ-vả 
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s1-diện v.v. 


4.3.2. Có thể trước đây có người viết y sau một âm kèm nào đó trong nhóm 
h, k, I,... Dần-đần có người bắt chước. Về sau, số âm kèm xuất-hiện trước y 
tăng thêm. Thường-thường, y ở trong tên người và địa-danh nhiều hơn các 
lời khác, thí-dụ: Hy, Kỳ, Ly, Mỹ, Sỹ, Tý, Vỹ. 

4.3.3. Một vài người, khi bàn về ¡ và y, bảo rằng y đứng sau một số âm kèm 
làm cho chữ viết thêm phong-phú, đỡ bị gò-bó, tù-túng trong khuôn-phép. 

Tuy nói vậy, chính những người đó lại không chấp-nhận y sau những 
âm kèm họ không muốn. 

Nếu y đứng sau h, k, l, m, s, t, v và x, cùng một âm [i] như vậy (mà 
chữ viết ngày nay có hai kí-hiệu 1 và y tuỳ theo vị-trí xuất-hiện), y cũng có 
thể đứng sau b, ch, d, đ, g, gh, kh, n, ngh, nh, ph, r, th, và tr. Nếu không 
chấp-nhận by, chy, dy, đy, gy, ghy, khy, ny, nghy, nhy, phy, ry, thy, try, lýt, 
lynh, tym, v.v. thì lí-do "làm cho chữ viết thêm phong-phú, đỡ bị gò-bó, tù- 
túng trong khuôn-phép" không đủ để biện-hộ cho hy, kỳ, ly, mỹ, sỹ, tý, vỹ 
(và ít lâu nay cả xỹ). 

Hiện nay, đã có người viết tên là Thy, Lynh, v.v. Ít lâu nữa, những chữ 
đó có thể sẽ trở thành quen mắt và có người bắt chước. 

4.3.4. Nếu sự bất-nhất giữa 1 và y còn tồn-tại, chắc-chắn còn nhiều câu hỏi 
được đặt ra. Thí-dụ, "[tỉ mỉ] viết tỉ-mi hay tỷ-mỷ?", “Tại sao [fi lí] không 
cùng viết là phi lí hay phy lý mà lại viết là phi lý?" 

Hiện nay, không phải tất-cả mọi người Việt-nam viết như vậy, mà chỉ 
có một số người viết như vậy. Số người đó càng ngày càng đông thêm. 
Những gì lạ thường có nhiều người bắt chước. Thí-dụ, công mới là chữ Việt, 
thế mà có người viết là kông; dung mới là chữ Việt, nhưng vẫn có người viết 
là dzung. Càng gần người nước ngoài bao nhiêu, sự bắt chước càng nhiều 
bấy nhiêu. 

4.3.5. Có người bảo ¡ và y dùng để phân-biệt ý-nghĩa. Thí-dụ, 1 trong kì-cục, 
y trong quốc-kỳ. 

Nếu ý-nghĩa là tiêu-chuẩn (như trong chữ Nôm ngày xưa, đá trong 
đấm đá khác với đá trong sỏi đá œ2)), chữ viết của người Việt-nam ngày nay 
sẽ øặp rất nhiều khó-khăn. 
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Thí-dụ 1: Minh trong thông-minh khác với minh trong u-minh. Chẳng 
lẽ phải viết một chữ là mynh? 

Thí-dụ 2: Tân trong tân-học khác với tân trong tân-phổ, khác với tân 
trong tân-khách, v.v. Âm chính â trong mỗi chữ tân sẽ phải đổi? Đổi thế 
nào? 














Xem thế đủ thấy ý-nghĩa không thể là tiêu-chuẩn phân-biệt chữ viết 
theo lối ghi âm. 


5. Chấm dứt 


Tóm lại, trong 14 vị-trí xuất-hiện của 1 và y, chỉ có một số chữ trong 
ba vị-trí lâm vào tình-trạng bất-nhất. Sự thay-đổi lúc đầu có tính-cách cá- 
nhân, nhưng đần dần có nhiều người bắt chước. 

Về cách đọc, dù đổi y thành ¡ (như ầm-ÿ thành *ầm-1, ỳ-ạch thành *ì- 
ạch, ngụ-ý thành *ngụ-í, v.v.) hay đổi ¡ thành y (như ti thành *ty, hi thành 
*hy, li thành *ly, v.v.) cũng không gây trở-ngại. Nhiều người không biết viết 
thế nào cho đúng. Mở từ-điển, có nhiều cuốn cũng lúng-túng [thí-dụ, Tờ 
Điển Việt Hán của Nhóm Hà Thành (Bắc kinh: Thương Vụ, 1966), trang 
1004 có tỉ mỉ, đến trang 1062 có tỷ mỈ.] 

Để gìn-giữ chữ Việt đơn-giản trong cách viết và dễ-dàng khi dạy học, 
có lẽ giải-pháp bảo-vệ tính-cách đồng-nhất trong chữ viết hợp-lí hơn cả. 
Nhưng cho tới nay, người Việt-nam vẫn chưa có một đường-lối nào hữu-hiệu 
để thực-hiện. 








1 

Trong cuốn Quốc-văn Giáo-khoa Thư (Sách tập đọc và tập viết) Lớp Đồng-ấu của Trần-Trọng- 
Kim, Nguyễn-Văn-Ngọc, Đặng-Đình-Phúc và Đỗ-Thận do Nha Học-chính Đông-Pháp xuất-bản 
năm 1935 [in lại năm 1984 (?)], trang 27 có: 


P bị &i by 
li xh: ly 
DI m. ty 
vi - Vy 
hi kia hy 
XI yl xy 
đi 


m 
mi Đỹ my 
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đi 
1 
SI xế sy 


chi 


thi 


qui ;ổ quy 
ghi 
nghi 


Bậc thầy của nhiều thế-hệ đã không nhìn thấy rõ mô-thức của chữ Quốc-ngữ. Đến lớp 
học-trò, dù ảnh-hưởng thầy, vẫn chỉ viết là bi, không chịu viết là by. Còn các trường-hợp khác, 
không được rập khuôn một cách đều-đặn. Lï, tỉ, vi... thường bị bỏ quên. Ly, ty, vy... được noi theo 
một cách trung-thành, không lí-luận. 


Trong cuốn Việf-nưm Văn-phạm (in lần thứ bảy) của Trần Trọng Kim, Bùi Kỷ và Phạm 
Duy Khiêm, do Tân Việt xuất bản [tại Sài-gòn vào khoảng năm 1950 (?)], trang 15, tác-giả viết: 


AL AY; UI, UY v.v. 

Chữ I NGẮN và chữ Y DÀI chỉ khác nhau ở chỗ ấy mà thôi. 

Cách dùng hai chữ ấy đứng sau một phụ-âm, thì không nhất-định; người ta có thể tuỳ ý 
mà viết: 

LI hay LY, MI hay MY, QUI hay QUY 

Nhưng khi có một âm I đứng liền trên chữ phụ-âm: CH, M, N, P, hay T, thì viết chữ I 
NGẮĂN. 

ICH, IM, IN, IP, IT. 

Đó chỉ là thói quen mà thôi, chứ không lấy gì làm chuẩn-đích nhất-định." 

Cuốn sách được dùng làm tài-liệu giáo-khoa bao nhiêu năm mà còn lúng-túng như vậy, 
người học lầm-lẫn cũng chẳng phải là một điều lạ. 
2 

34 Z2 đá trong đấm đá và đá trong sỏi đá 
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Phần Phụ Thêm 
IH 


Thày Tôi: 


Linh-mục Lê-Văn-Lý 


Linh-mục Lê-Văn-Lý, thường được gọi là cha Lý, là một nhà tu đạo 
Thiên-Chúa (giáo-phái Công-giáo). 

Khi tiếp-xúc với đời, cha Lý là một người bình-dỊ khác thường. Một 
người dễ đến gần nhưng rất khó theo. Cuộc sống đơn-giản - đơn-giản đến độ 
không thể nào bắt chước được. Ngoài ra, cha Lý còn là một nhà nghiên-cứu 
về ngôn-ngữ có tên tuổi, là thày dạy của bao nhiêu thế-hệ sinh-viên. Một 
ông thày hiền-hoà, độ-lượng, khoan-dung, nhưng rất nghiêm-khắc - nghiêm- 
khắc với nguyên-tắc của mình. 

Theo bản lí-lịch của cha Lý, cha sinh ngày 30 tháng 5 năm 1913, tại 
Lệ-thuy, Hà-nam-ninh, Việt-Nam. 

1920 Đi tu vào nhà Đức Chúa Trời để làm linh-mục. 

1928 Vào Tiểu-chủng-viện Hoàng-nguyên, địa-phận Hà-nội. 

1930 Du học, sang Pháp, tại Saint-Pol-de-Léon, FIinistère, France. 

1936 Về học Đại-chủng-viện của Paris, ở Issy-les-Moulineaux. Tú tài. 

1941 Thụ-phong linh-mục ở Nôtre-Dame de ParIs. 

1941-1948 Học tại Université de Paris (Sorbonne). 

1944 Củ-nhân văn-chương tại Sorbonne. 

Tốt-nghiệp Nhật-ngữ tại École Nationale des Langues Orientales de 
Paris. 

1946 Tốt-nghiệp Hoa-ngữ tại École Nationale des Langues Orientales 
de ParIs. 

1949: Tiến-sĩ văn-chương tại Sorbonne - ParIs. 
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1950 Hồi-hương về Việt Nam. 

1951-1954 Giáo-sư tại Tiểu-chủng-viện Piô XI - Hà-nội. 

Giáo-sư Trường Cao-đẳng Sư-phạm Hà-nội. 

Hiệu-trưởng Trường Dũng-Lạc Hà-nội. 

1954 Giáo-sư Tiểu-chủng-viện Piô XI tại Chợ-lớn. 

Giáo-sư Đại-học Văn-khoa Sài-gòn. 

1957 Dự hội-nghị Khoa-học Thái-bình-dương tại Vọng-các. 

1958 Giáo-sư Tiểu-chủng-viện Thánh Giu-se, Cường-Để - Sài-gòn. 

1960 Giáo-sư Đại-học Văn-khoa Huế. 

1966 Phó Viện-trưởng và Khoa-trưởng Đại-học Văn-khoa Đà-lạt. 

1967 Dự hội-nghị các Đại-học Công-giáo Đông-nam-Á tại Manila. 

1970-1975 Viện-trưởng Viện Đại- học Đà-lạt. 

1975-1980 Giáo-sư Tiểu và Đại-chủng-viện Sà¡-gòn. 

1980 Chữa bệnh tại Paris. 

1983-1992 Hưu-trí tại Dưỡng-đường Giáo-sĩ Đồng-công tại Carthage, 
Missouri, U.S.A. (MI). 

Về với Chúa ngày mồng 3 tháng 10 năm 1992 tại Dưỡng-đường Giáo- 
sĩ Đồng-công tại Carthage, Missour1. 


Tác-phẩm: 


1948 Le Parler Vietnamien (luận-án tiến-s1). 
1968 Sơ thảo ngữ pháp Việt Nam. 


Một Ông Thày - Một Người Cha 


Tôi được nghe tên cha Lý từ ngày học lớp nhất Trường Dũng-Lạc Hà- 
nội, vào năm 1952 (năm đó, hiệu-trưởng là cha Man). Mãi tới năm 1961 mới 
được học cha tại Trường Đại-học Văn-khoa Sài-gòn (chứng-chỉ ngũữ-học 
Việt-Nam). Năm 1966, khi trình tiểu-luận cao-học ngữ-học, cha Lý là một 
trong ba giám-khảo (Giáo-sư bảo-trợ Nguyễn-Đình-Hoà lúc đó ở M1). Mấy 
tháng sau, tôi lên Viện Đại-học Đà-lạt xin làm giảng-viên Trường Đại-học 
Văn-khoa (cha Lý là Phó Viện-trưởng Viện Đại-học Đà-lạt và Khoa-trưởng 
Trường Đại-học Văn-khoa Đà-lạt). So với những học trò khác của cha Lý, có 
lẽ thời-gian tôi được tiếp-xúc với cha rất ít, nhưng tình thày trò vẫn thắm- 
thiết, không thấy sự khác-biệt. 

Tôi có bốn ông thày thân nhất: cụ Lê-Ngọc-Trụ, ông Nguyễn-Khắc- 
Hoạch, ông Nguyễn-Đình-Hoà, và cha Lê-Văn-Lý (cách xưng hô theo sinh- 
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viên thời 1960). Tôi nói nhiều nhất với ông Hoà, ít giấu-giếm nhất với ông 
Hoạch (ông thày nghệ-sĩ nhất, dễ thông-cảm nhất), bàn về chuyện học-hành 
nhiều nhất với cụ Trụ và cha Lý. Từ ngày gặp lại trên đất MI, tôi hay than- 
thở với cha Lý. Nhất là từ ngày người bạn đời của tôi mất (1987), tôi gọi cho 
cha luôn. Chỉ có người cô-đơn mới hiểu được người cô-đơn. 

Nhìn bề ngoài, đôi lúc cha Lý có vẻ cô-đơn. Thói đời, khi vui thì võ 
tay vào, đến khi hoạn-nạn thì nào thấy ai. Cha thông-cảm được nỗi cô-đơn 
của người khác, nhưng cha không có thì giờ để cô-đơn. Cha Lý lo cho những 
người con nuôi còn ở quê nhà, hỏi-han những người con nuôi và các sinh 
viên cũ sống rải-rác trên toàn thế-giới. “Hải à! Cha có một người học trò cũ 
hiện đang ở Pháp. Có thể cũng học con một năm trước khi đi Mĩ. Con cố mà 
lo giúp nó..." Có lẽ chưa có ông thày nào nói tới học trò nhiều như vậy. Tôi 
chưa thấy cha nói về cha bao giờ. Trừ một hai câu trả lời khi hỏi thăm cha về 
sức khoẻ và bệnh-tật (cha mắc bệnh ngứa - lí-do để được ra khỏi nước năm 
1980, và sau này mắt bị kém). 

Tôi còn nhớ, vào năm 1970, sau ba năm bị đầy-ải ở những vùng rừng 
thiêng nước độc, tôi được lệnh biệt-phái trở về dạy học. Lệnh chưa tới tay thì 
bị Tổng-cục Chiến-tranh Chính-trị bát đổi về Trường Đại-học Chiến-tranh 
Chính-trị Đà-lạt để huỷ-bỏ lệnh biệt-phái của bộ Tổng-tham-mưu. Mấy tuần 
lễ sau, xẩy ra vụ đột-kích, hai mươi sáu người chết. Khi được xuất trại, tôi 
sang Viện Đại-học Đà-lạt thăm thày. Cha Lý nói với tôi: “Không thấy tin của 
con, cha lo quá!” Chỉ những lúc đó mới biết lòng thày qua lời nói. Còn 
những lúc khác, ngồi cùng một phòng hàng giờ, thường-thường là văn-phòng 
Viện-trưởng, hai thày trò cũng chỉ trao đổi vài ba câu, “chư íf nói, con cũng 
ít nói; nhưng cha hiểu con." Giữa năm 1971, ông thày ít nói đã cho học trò ít 
nói sang Mi tu-nghiệp. 

Ngày học cha, chúng tôi, đám sinh-viên chứng-chỉ ngữ-học Việt-Nam 
thường than với nhau là cha Lý khó. Khi có kết-quả, nhìn điểm, quả thật, cha 
có khó. (Nói khó không đúng, bài làm thế nào có điểm như vậy). Ngày tôi 
làm giảng-viên ngữ-học ở Trường Đại-học Văn-khoa Sài-gòn (và giáo-sư 
Trường Trung-học Nguyễn-Bá-Tòng Sài-gòn), mỗi tháng lên Đà-lạt dạy chữ 
Hán một tuần. Một lần, cụ Lê-Ngọc- Trụ, lúc đó là trưởng-ban Ngũ-học Việt- 
Nam, nhờ tôi nói với cha Lý cho sinh-viên đỗ nhiều hơn một chút để 
khuyến-khích những người đi sau. (Cụ thú nhận không dám nói thẳng.) Tôi 
thưa với cha. Cha trả lời: “Con về nói với thày Trụ, cha không vâng lời thày 
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được. Người nào đáng đỗ, cha vẫn cho đỗ. Người nào không đáng đỗ, cha 
không cho đỗ được. Cho đỗ bùa-bấi, dù chỉ là nới tay, sẽ có những người 
nghiên-cứu về ngũ-học một cách sai-lầm. Lúc ấy, sẽ gây ra rất nhiều nguy- 
hại cho tương-lai. Nếu có ai oán-trách, cứ đổ tội cho cha. Cha chịu. Người 
nào muốn đỗ, chịu khó học-hành đàng-hoàng, cha sẽ cho đỗ. Làm thày 
không được phép mị trò. " 


Một Nhà Tu 


Nếu bảo tôi thương cha Lý, tôi không chối (thày nào tôi cũng thương). 
Nếu bảo tôi ảnh-hưởng cha Lý, tôi nhận ngay. Về ngũ-học, tôi còn chịu ảnh- 
hưởng giáo-sư Nguyễn-Đình-Hoà, giáo-sư Nguyễn-Khắc-Kham và giáo-sư 
Lê-Ngọc-Trụ. Nhưng khi nói tới nhà tu Lê-Văn-Lý, tôi có thể khách-quan 
mà nói: tôi chưa thấy một vị tu-hành nào có đạo-hạnh đáng kính như cha. 
Chỉ cần mở thánh-kinh, đọc từng câu từng chữ, đã thấy cha theo đúng lời dạy 
của Chúa Cứu-Thế: đơn-sơ, hiền-lành, từ-tốn, khiêm-nhường, bao-dung, độ- 
lượng, thương người, hay tha-thứ, phục-thiện... 

Trong thời-gian lên Đà-lạt hàng tháng (1970-1971), người lái xe nói 
với tôi: “Ngài đọc kinh nhiều hơn là tiế)-xúc với những người tai mắt." (Cho 
đến nay, người theo đạo Công-giáo, vẫn thường dùng lời ngài khi nói về các 
linh-mục). Hơn mười năm sau, khi đến thăm gia-đình tôi, cha thường ở trong 
phòng đọc kinh dâng lễ hay xuống nhà dưới vui-đùa với hai đứa con của tôi. 
Mỗi lần nói với tôi, thường chỉ là chuyện học trò và ngữ-học. Mãi tới khi 
người bạn trăm năm của tôi qua đời mới thấy cha an-ủỦI: “Con dâng mọi việc 
cho Chúa. Chúa không bỏ con đâu!” 

Cha Lý không giảng đạo như những người thường (như lời Chúa Cứu- 
Thế nói về những người lĩnh-đạo tinh-thần thời còn ở thế-gian: Hãy nghe 
những gì họ nói, nhưng đừng theo những gì họ làm). Những người gặp cha, 
mến đạo, vì thấy cha đơn-sơ trong lời nói, trong cách cư-xử, trong lối ăn- 
mặc, cởi-mở khi chuyện trò, lúc nào cũng khoan-dung độ-lượng (đúng như 
lời Chúa Cứu-Thế dặn-dò: “Các con phải ăn ở với nhau thế nào để người đời 
biết các con là học trò của thày... Các con hãy thương yêu nhau như thày 
yêu thương các con... `) 

Cho tới nay, sau khi cha đã khuất, con cái của cha, học trò cũ của cha 
hay nhắc tới một câu cha thường nói: “Mọi sự đều là giả-trá.” (Chẳng có gì 
vĩnh-cửu. Mọi thứ đều chóng qua, chóng hết...) hay nói về cách ăn-mặc quá 
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xuềnh-xoàng của cha. (Từ ngày gặp lại cha ở MI, đi với cha bao nhiêu lần, 
cả những lần tiếp-xúc với nhân-viên giảng-huấn và sinh-viên cũ của Viện 
Đại-học Đà-lạt ngày xưa, tôi chưa bao giờ thấy cha mặc áo dòng.) 


Một Nhà Nghiên-cứu 


Cha Lý để lại hai tác-phẩm lớn: 

Le Parler Vietnamien (Luận-án tiến-sĩ năm 1948). 

Sơ thảo ngữ pháp Việt Nam (1968) 

Cuốn thứ hai bắt nguồn từ cuốn thứ nhất, khai-triển thêm nhiều chi- 
tiết, và đã được dùng để dạy học trong nhiều năm. 

Cả hai đều có ảnh-hưởng rất quan-trọng đối với nhiều tác-phẩm về 
khoa ngôn-ngữ, cách dạy sinh-ngữ và nhất là đường-lối nghiên-cứu tiếng 
Việt. 

Về Quê 

Theo đạo Thiên-Chúa, khi sống ở thế-gian, con người phải sửa-soạn 
giây-phút Chúa gọi về quê thật. Cha Lý đã sẵn-sàng từ lâu. Nhất là những 
năm ở Dòng Đồng-công, Carthage, Missour1. 

Trưa ngày thứ bẩy, mồng 3 tháng 10 năm 1992, như thường-lệ, cha 
xuống nhà ăn. Nhưng chỉ một lúc sau, lấy cớ mệt, bỏ lên phòng riêng. Bữa 
tối, không thấy cha. Lên tìm, mới biết Chúa đã gọi cha về. 

Nhìn nét mặt hiền-hoà bình-thản của cha, có thể đoán cha chết dễ- 
dàng, êm-ái. 

Thân-xác cha Lý về với lòng đất ngày thứ bẩy, mồng 10 tháng 10 năm 
1992. Nghi-lễ tiễn-đưa chẳng khác gì cuộc đời của cha. Có lúc cũng trang- 
trọng (với nhiều linh-mục đồng-tế trong thánh-lễ ở nhà thờ chính toà 
Springfield, Missouri). Có lúc cũng lẻ-loi (như khi mọi người tản-mát ra về, 
cỗ áo quan đặt trên miệng huyệt chờ người tới chôn). Lúc ấy tôi nghĩ tới 
những lần tới thăm thày ở văn-phòng Viện-trưởng Viện Đại-học Đà-lạt, mỗi 
người một cuốn sách. 

Tiên đưa cha gồm hầu hết những tu-sĩ Dòng Đồng-công (Carthage, 
Missouri). Còn lại là mấy người bạn cũ, mấy người con nuôi, dăm ba người 
họ hàng thân-thích và học trò của cha. 

Người hiền, nếp sống đơn-sơ, lúc về quê cũng âm-thầm. Không 
vương-vấn, không bịn-rịn; để lại lòng người ở lại nỗi bâng-khuâng tiếc-nuối 
nhẹ-nhàng. 
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ai bảo 

ai có ngờ 

ai có ngờ đâu 
ai cũng 

ai đời 

ai khiến 

aI lại 

ai mượn 

ai nấy 

aI ngờ 

ai ngờ đâu 

ái 

ái-chà 
ái-chà-chà 
anh 

ảnh 

áo 

* 

ăng-ẳng 234 
ẳng 

ắp 

ắt 

ắt hẳn, ắt hắn là 
ắt là 

+ 

âm chính 

âm chính giữa 
âm chính sau 
âm chính trước 
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Bảng Tra Chữ 


âm kèm sau 

âm kèm trước 

âm nửa sau (u/o và 1/y) 
âm nửa trước (u/o) 
ầm-ỳ 234 

ầm-ÿ 

âu cũng 

âu cũng là 

âu đành 

âu hẳn 

âu là 

ấy 

ấy chết, chết chửa 
+ 

ba 236 

ba-ba 

ba bẩy 

ba bẩy hai mươi mốt ngày 
ba-hoa 

ba-láp 

ba-toáng 

bà 

bả 

bác 

bai-bải 

bài 

ban 

bán sống bán chết 
bàn 

bản 

bảng 

bảng tra chữ 669 
bánh 

bảnh mắt 

bảnh mắt, bảnh mắt ra 
bao 

bao giờ 

bao giờ .. bấy giờ 
bao giờ cả 

bao giờ (..) cũng 


bao giờ (..) chẳng 
bao giờ (..) không 
bao giờ lại 

bao giờ lại chẳng 
bao giờ lại không 
bao lâu 

bao lâu, bao lâu nay 
bao lâu .. bấy lâu 
bao lâu nay 

bao lâu nữa 

bao nhiêu 

bao nhiêu .. bấy nhiêu 
bao nhiêu .. đều 
bao nhiêu .. đều .. hết 
bao nhiêu lâu 

bao nhiêu lâu nữa 
bao nhiêu (..) mà kể 
báo hại 

bằng 

bằng không 
bằng-yên 

bậc 

bẩm 

bẩm-báo 

bất-cứ 

bất-cứ ai 

bất-cứ.. gì 

bất-cứ .. nào 

bất chợt 

bất-đắc-dĩ, vạn-bất-đắc-dĩ 
bất kể 

bất-kì 

bất-kì ai 

bất-kì.. gì 

bất-kì .. nào 

bất-kì (..) thế nào 
bất ngờ 

bất-quá 

bây chừ 

bây giờ, bây chừ 
bây nhiêu 

bấy giờ 

bấy lâu, bấy lâu nay 
bấy nhiêu 

be-be, be-e 

bề 

bể 

bị 

biển 

bình-bịch 
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bọn 

bổ-chửng 
bổ-nhào, nhào 
bộ 

bỗng 

bỗng chốc 
bỗng dưng 
bỗng đâu 
bỗng không 
bỗng nhiên 
bởi 

bởi chưng 

bởi tại 

bởi tại vì 

bởi vì 

bởi vì tại 
bù-lu-bù-loa 
bù-xù 

Bùi Kỷ 

buổi 

buồng 

bức 

+ 

cá 261 

cả 

cả..cả.., cả.. cả... đều 
cả .. đều, tất-cả .. đều 
cả .. lẫn... 
cả..lẫn.. đều 
cả-quyết 


cả thảy 

cả thể 

cả thể, cả một thể 
các 

các vận 647-649 
cách 


cách đánh dấu 

cách đánh vần 649 
cách gì 

cái 

cái gì 

cánh 

Cao-Bá-Quát 

cầm bằng (như) 


câu nói 

câu nói đơn-giản 

cẩu 

cậu 

cây 

có 

có .. không? 

có bao giờ .. không 
có bao giờ (lại) .. (đâu) 
có bao giờ (lại) chẳng .. (đâu) 
có bao giờ (lại) không .. (đâu) 
có lẽ (là) 

có lẽ cũng là 

có thể (là) 

cóc 

con 

con cái 

con-con 

còn 

còn .. huống chi .. 
còn .. huống gì... 

còn .. huống-hồ (gì) .. 
còn .. huống nữa (là) 
còn .. nói chi (đến) 
còn .. nói gì (đến) 
còn .. nữa là .. 

còn chán ra đấy 

còn khuya 

còn lại 

còn lâu 

còn mệt 

còn mồ-ma 

còn phải nói 

còn xơi 

cô 

cố 

cổ 

cơ 

cơ, kia 

cơ à 

cơ chứ 

cơ-hồ 

cơ mà 

cu 

củ 

cụ 

của 

của đáng tội, nói của đáng tội 
của hỡi ơi 

cục-tác 
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cũng 

cũng như 

cũng .. như 

cùng 

cùng với 

cuối 

cuốn 

cứ 

cứ cho là 

cứ gì 

(chẳng) cứ gì 

cứ như 

cứ tưởng, cứ tưởng là 
cực chẳng đã 

cực chẳng đã (..) mới 

+ 

cha ôi, chaơi 290 

cha ơi! chặt! chặt! chặt! 
chà 

chả 

chán 

chán gì 

chành-chạnh 

chao ôi! (chao ơi!) 
chảy, chẩy 

chảy thây (chảy xác) ra 
chắc 

chắc, chắc là 
chắc-chắn là 

chắc hắn, chắc hẳn là 
chắc là 

chăng 

chẳng 

chẳng có mấy 

chẳng có mấy ai 

chẳng có mấy khi 
chẳng cứ gì 

chẳng đặng đừng 
chẳng được mấy nả 
chẳng được mấy nỗi 
chẳng hạn 

chẳng lẽ, chẳng nhẽ 
chẳng mấy ai, chẳng có mấy ai 
chẳng mấy chốc 

chẳng (có) mấy khi 
chẳng (được) mấy nỗi 
chẳng nữa 

chẳng những (đã) .. mà (lại) còn 
chẳng qua 

chẳng trách, chẳng trách được 


chèng đéc ơi 
chèng đéc ơi là .. 
chết 
chết cha 
chết chưa 
chết chưa, ấy chết 
chết chửa, ấy chết 
chết mẹ, chết mồ 
chết nỗi 
chi 
chí 
chí-chạp 
chí-choé 
chỉ 
chỉ .. không (à) 
chỉ có, chỉ .. có 
chỉ (hơi) một tí nữa 
chị 
chiếc 
chim 
chim-chíp, chíp-chíp 
chính 
chính cả 
chính ngay cả 
chịu 
cho 
cho đầu 
cho dù 
cho dù, cho dù là, dù là, đầu là 
cho là 
cứ cho là 
cho nên, nên 
cho ra 
chó 
chó thật 
choẹt 
chớ (đừng) 
chớ chi 
chớ gì, chớ chi 
chợt 
chú 
chúa 
chúng 
chút 
chút đỉnh, một chút đỉnh 
chút ít, một chút ít 
chút nào 
chút nào cả 
chút nào hết 
chút xíu, một chút xíu 
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chút xíu 
chứ 
chứ bộ 
chứ lại, chứ .. lại 
chứ lị 
chứ sao 
chữ 
chữ cái 
chữ Hán 
chữ Mường 
chữ Nòng-nọc 
chữ Nôm 
chữ Nho 
chữ Quốc-ngữ 641 
chữ viết tắt 
chưa 
chửa 
chứng-tự (tiếng làm chứng) 
chừng 
chừng-chừng 
chừng nào 
+ 
dã 324 
dạ 
đầu là, cho dù, cho dù là, dù là 
dẫu 
dẫu cho 
dẫu cho .. (đi) chăng nữa 
dẫu là 
dẫu cho thế nào 
dẫu sao 
đầu 
đầu là 
dây lời 
dây lời chính 
dây lời độc-lập 
dây lời phụ 
- chỉ điều-kiện 
- chỉ-định 
- chỉ giả-thiết, điều-kiện 
- chỉ hiệu-quả 
- chỉ lí-do, duyên-cớ 
- chỉ mục-đích 
- chỉ sự nhượng-bộ 
- chỉ thời-gian 
- dùng để bổ-túc, bổ-sung 
- đối-lập 
- giả-thiết, điều-kiện và so-sánh 


- so-sánh 


dễ thường 

dễ thường là 

Dêu mẹo ơi 

do 

dọc 

dù 

dù cho 

dù cho .. (đi) chăng nữa 
dù cho thế nào 

dù gì 

dù là 

dù là, dù cho, cho đà... 
dù sao 

dù sao (đi) chăng nữa 
dù thế nào 

dù thế nào (đi) chăng nữa 
dưới 

dường như (là) 

* 


đá-vàng, vàng-đá 331 
đã 

đã .. chưa? 

đã .. lại còn .. (nữa) 
đã .. (mà) lại (còn) 
đã đành 

đã đời 

đã vậy 

đại 

đang (đương) 

đang .. thế, đương .. thế 
đang .. vậy, đương .. vậy 
đang tay 

đang tâm 

đáng lẽ, đáng lẽ ra 
đàng khác, mặt khác 
đành, đành lòng 
đành rằng 

đắc-thể 

đằng 

đằng khác, mặt khác 
Đặăng-Đình-Phúc 
đấng 

đâu 

đâu đâu 

đầu 

đây 

đây này, đây nè 

đấy, đó 

đấy, đó, thế, vậy 
đày 
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đen 

đen bóng 

đen-đúa 

đen-đủi 

đen giòn 

đen KkỊt 

đen lánh, đen nhánh 
đen láy, đen lay-láy 
đen nghịt, đen nghìn-nghịt 
đen ngòm, đen ngòm-ngòm 
đen nhánh, đen lánh 
đen nhẫy 

đen nhẻm 

đen nhức, đen nhưng-nhức 
đen rức, đen rưng-rức 
đen sì 

đen thui 

đen trắng 

đen trắng trắng đen 
đen trũi, đen trùi-trũi 
đéo 

để 

để mà, mà 

đếch 

đến 

đến cùng 

đến đầu đến đũa 

đến độ 

đến mấy 

đến mức 

đến nỗi 

đến nơi 

(.. ) đến nơi (.. ) đến chốn 
đến như 

đều 

đi 

.. đi... lại 

điện 

điếng cả người 

đo 

đo-đỏ 

đó 

đó, đãy 

đó, đấy, thế, vậy 

đỏ 

đỏ au 

đỏ bừng, đỏ bừng lên 
đỏ cả mắt 

đỏ con mắt 

đỏ choé 


đỏ chói 

đỏ chót, đỏ chon-chót 
đỏ đọc, đỏ nọc 

đỏ gay 

đỏ hoe 

đỏ hỏn, đỏ hon-hỏn 
đỏ hồng 

đỏ ké, đỏ khé 

đỏ khé, đỏ ké 

đỏ khè 

đỏ lên 

đỏ loét 

đỏ lòm, đỏ lòồm-lòm 
đỏ lừ 

đỏ lửa 

đỏ mắt 

đỏ mặt 

đỏ mặt tía tai 

đỏ nọc, đỏ đọc 

đỏ ngầu 

đỏ nhừ 

đỏ ối 

đỏ quạch, đỏ quành-quạch 
đỏ rực 

đỏ tươi 

đỏ ửng 

đoạn 

đọc, nọc 

Đỗ-Thận 

đồ 

độ 

đông 

đống 

đồng 

đột-ngột 

đột-nhiên 

đời xưa, ngày xưa... 
đúa 

đủi 

đúng 

đúng lí ra 

đúng như 

đúng ra, nói (cho) đúng ra 
đúng sai, tiêu-chuẩn đúng sai 
đùng-đùng 

đứa 

đức 

đực 

đừng, chớ 

được 
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đương, đang 
* 


ee 367 

e-é 

€O ƠI, ©O ÔI 
€O-SèO, eO-XèO 
* 

ê 368 


+ 


fi lí, phy lý 660 
+ 


gay 368 

gần 

gần đất xa trời 

gần kề miệng lỗ 

gần giống như 

gần như, gần giống như... 
gần y như 

gâu-gâu 

ghê 

ghê-gớm 

ghiếc 

gọi 

gọi bằng giong-điệu 
gớóm 

gớm-ghiếc 

* 

gì 3/2 

gì cả 

gì đâu 

gì hết 

.. 8ì mà.. 

.. øì mà .. thế 

gì sất (gì sốt) 

giá 

giá (giá mà, phải chỉ) 
giá mà (giá, phải chỉ) 
giả như, giả-thử, giả-sử... 
giả-sử 

giả-thiết rằng 

giả-thử 

giả-thử rằng 

Giê-su, lạy Chúa tôi [Giê-su Ma] 
Giêu mẹo ơi 

giòn 

giống 

giống như 

giống y như 

giống y hệt như 

giờ 


giờ (cách nói g1ờ) 
giùm, g1úp 

giữa 

+ 

há 380 

hà, à 

hà-tất, hà-tất gì 

hả 

hả, hở, hử 

hả, hở, hử, hỉ 

hai vai có quỷý-thần làm chứng 
hạt (hột) 

hay 

hay, hay là 

hay sao 

hãy 

hắn 

hẳn 

hẳn, hẳn là 

hẳn nhiên, hẳn nhiên là 
hãng 

hằng 

hằng, hàng 

hằng-hà sa-số 

hầu như, hầu như là 

hè 

hèn chi, hèn gì, hền nào 
héng 

hễ 

hễ mà 

Hệ-thống Chữ Quốc-ngữ 641 
hết 

hết .. đến 

hết... lại 

hết .. lại đến 

hết... lại tới 


hết .. sang 
hết .. tới 
hết cả 

hết lượt 
hết tất-cả 
hì-hì 


Hĩ ôi (than ôi, ôi, hỡi ơi) 

hỉ, hả, hở, hử 

hinh-hích, khinh-khích 
hình-như, hình như là 

họ 

hoa 

hoá ra 

hoá ra, té ra, thì ra, thì té ra... 
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hoặc, hoặc là 

hoặc là 

hoăng 

hoe 

hon-hỏn 

hòn 

hỏn, hon-hỏn 

hồ 

hồ dễ 

hồ như, hồ như là 

hộ 

hối-tiếc 

hồi trước 

hồi trước kia, hồi xưa... 
hột (hạt) 

hở, hả, hỉ, hử 

hơi 

hơi đâu mà, hơi sức đâu mà 
hơi một chút 

hơi một tí 

hơi một tí nữa... 

hỡi 

hỡi ôi (hỡi ơi) 

hỡi... ôi (hỡi .. ơi) 

hối .. ơi 

hơn nữa 

húm 

huống 

huống chỉ 

huống gì 

huống-hồ (là), huống-hồ gì 
Huình-Tịnh Paulus Của 
Huỳnh-Thành-Nghiệp 
Huỳnh-Thị-Phượng-Nhi 
huống nữa (là) 

hử, hả, hở 

hử, hả, hở, hỉ 

+ 

Itờ 654 

Ivày 655 

in-in, ủn-in 402 

* 

ké,khé 402 

kẻ 

kéo dài 

kéo dài âm chính 

kẻo 

kẻo rồi 

kể 

kể, kể ra 


kể cả 

kể công 

lể-lể 

kể ơn, kể ơn kể huệ 

kể ra 

kí-hiệu và âm 

kia 

kia, cơ 

kia mà 

Kìa 

kinh 

kinh hồn 

kính 

kính thưa 

kịt 

* 

khá 407 

khăn 

khăng-khăng 

khắp 

khé, ké 

khè 

khéo 

khi, lúc 

khi... rồi 

(sau) khi .. rồi 

khi .. xong (rồi) 

(sau) khi .. xong (rồi) 

khi nào 

khi nào (..) cũng 

khi nào (..) chẳng 

khi nào (..) không 

khi nào .. xong (xuôi) rồi 

khi nào .. xong (xuôi) đâu đấy 
một khi .. đã... rồi 

khí 

khinh-khích, hinh-hích 

khoảng, khoảng chừng... 

khỏi 

khốn-nạn 

không 

không .. bao nhiêu 

không .. hơn bao nhiêu 

không .. mấy 

không .. sao được 

không .. thì thôi 

không (có) lẽ nào 

không dám đâu 

không dưng 

không làm sao 


676 


không lễ nào 

không những (đã) .. mà (lại) còn 
không sao 

không tài gì .. được 

không tài nào .. (được) 

không thể (nào) 

không trách (được) 

không việc gì, không .. việc gì 
không việc gì, việc gì 

không việc gì đến... 

khuyến- lệnh 

+ 


lá 419 

là 

lại 

lại còn 

lại còn vì 

làm gì 

làm gì .. chẳng 

làm gì được, làm gì .. được 
làm gì .. không 

làm gì .. tốt 

làm sao 

làm sao, sao 

lánh, nhánh 

láy, lay-láy 

lạy 

lắm 

lặm, lầm-lặm 

lăn 

lăn, lăn ra 

lăn đùng ra 

lẫn 

lập-tức 

lấy 

.. lấy .. để 

lấy làm 

lẽ ra 

lè, lè-lè 

lem-lém, lém, lém-lỉnh 
lèm 

lèm-bèm 

lèm-lẹm 

lèm-nhèm 
lèm-nhèm, lem-nhem 
lèm-nhèm, kèm-nhèm 
lép 

lép kẹp, lép xẹp 

lét 

Lê-NÑgọc- Trụ 


Lê-Tiến-Phụ 
Lê-Văn-Đặng 
Lê-Văn-Lý 
lên 
lị 
liên-hồi kì-trận 
liền 
liền tức-thì 
lim 
Linh-mục Lê-Văn-Lý 
lính 
lo-sợ chủ-quan 
loài 
loét 
lòm 
lối 
lỡ 
lỡ ra 
lời 
lời động 
lời động kép 
lời lép 
lời nói đầu 
lời ngôi 
lời số 
lời tên 
lời tính 
lũ 
lù-xù 
luật, quy-tắc 
luật dễ nói đễ nghe 
luật thế nào cũng được (tự-do) 
luật trước sau về thời-gian 
luật trước sau về ý-nghĩa 
lúc, khi 
lúc nào 
lúc nào cũng, lúc nào .. cũng 
lúc nào chẳng, lúc nào .. chẳng 
lúc nào không, lúc nào .. không 
luôn 
luôn cả 
luôn-luôn 
luống những 
lừ 
lừng 
+ 
mà 453 
mà còn 
mà chi (mà làm chi) 
mà chớ... 
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cơ mà 
dẫu mà 
dù mà... 
mà chớ 
mà lại, mà, nhưng mà, nhưng 
mà thôi 
mái 
màng ối 
mảnh 
mạt 
mạt rệp 
mặc đầu 
mặc dù 
mặc lòng 
mặc-nhiên 
mặc sức 
mặc sức mà 
mặc ý 
mặt 
mặt khác, đằng khác 
mất 
mấy 
mấy ai 
mấy chốc 
mấy đời 
mấy khi 
mấy mươi 
mấy nả 
mấy nỗi 
mèng đéc 
mèng đéc ơi 
mèng đéc ơi là .. 
mét 
mí 
miễn là (làm sao) 
miễn sao, miễn làm sao 
mọi 
món 
mỗi 
mỗi .. 
mỗi .. mỗi .. 
mỗi .. một .. 
mỗi một lần 
mồng, mùng 
một 
một hai 
một khi .. đã .. rồi 
một mình 
.. một nơi .. một nẻo 
một phần .. một phần .. 


một số 

một tí nào, một tí nào cả.... 
một vừa hai phải 
mớ 

mớ đời 

mới 

mới, vừa 

mới đầu 

mới đây 

mới đó 

mới rồi 

mới vừa 
mục-lục 

mùng, mồng 
múp-míp 

muốt 


⁄4 


mướt 
* 
nái 475 

não-nùng 

nào 

nào có hay, nào hay 

nào cũng, nào .. cũng 

.. nào chẳng, .. nào .. chẳng 
nào đâu 

nào .. đâu 

.. nào đó 

nào hay, nào có hay 

.. Iào kia 

nào .. nào... 

nào là .. nào là .. 

nào ngờ 

.. Tảo .. nào 

nay 

này 

nắm 

nè 

nể 

nên 

nên, cho nên 

nếu 

nếu như 

nếu như là 

niềm 

nó 

nó 

nọ 

nọc, đọc 

nói của đáng tội, của đáng tội 
nói (cho) đúng ra, đúng ra 
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nói tận đáy lòng 
non 

nỗi 

nốt 

nữa 

nữa là 

nửa 

nước ối 

+ 

ngài 489 

ngang 

ngay 

ngay cả 

ngay chính cả 

ngay lập-tức 

ngay tấp-lự, ngay tắp-lự 
ngay tức-khắc 

ngay tức-thì 

ngày xưa 

ngày xửa ngày xưa 
ngắt 

ngần 

ngần nào 

ngầu 

nghề 

nghịt, nghìn-nghịt 
ngõ hầu 

ngoài 

ngòi 

ngòm, ngòm-ngòm 
ngót 

ngọt lim 

ngọt xớt 

ngộ lỡ ra 

ngộ nhỡ, ngộ nhỡ ra 
nguyên-tắc thẩm-mĩ 
nguyên trước kia 
Nguyễn-Công- Trứ 
Nguyễn-Du 
Nguyễn-Đình-Hoà 
Nguyễn-Khắc-Hiếu 
Nguyễn-Khắc-Hoạch 
Nguyễn-Khắc-Kham 
Nguyễn-Khuyến 
Nguyễn-Thuyên 
Nguyễn-Văn-Ngọc 
ngươi 

người 

người nào cũng 
người người 


người fa 

+ 

nha,nhe 599 

nhá 

nhá, nhé 

nhá-nhem 

nhà 

nhánh 

nhánh, lánh 

nhau 

nhãn 

nhăng-nhẳng 

nhằng-nhẵng 

nhằng-nhằng 

nhân 

nhấn mạnh 

. bằng cách kéo dài âm chính 
. bằng tiếng bắt chước âm-thanh 
. câu cảm-thán 

. câu hỏi 

. câu khẳng-định 

. câu khuyến-lệnh 

. câu phủ-định 

. câu phủ-định có hình-thức câu hỏi 
. Vào cả câu 

. vào tiếng chủ 

. vào tiếng kể 

. vào tiếng thêm 

nhận-xét khách-quan 
nhất-định là 

nhe, nha 

nhé, nhá 

nhè 

nhẻ, nhỉ 

nhẻm 

nhem-nhẻm 

nhẹm 

nhỉ, nhẻ 

nhiều 

nhớ 

nhỡ 

nhỡ ra 

như 

như thế 

như thế nào 

như thế nào .. cứ như thế mà 
như thế nào .. cứ như vậy mà 
như thế nào .. như thế 

như thế nào .. như vậy 

như vậy 
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nhức, nhưng-nhức 


nhưng 

nhưng mà, nhưng, mà... 
nhưng-nhức 

những 

những .. cùng .. 

những .. là .. 


những như, những như là 
những tiếng kèm thường-dùng 
những tưởng, những tưởng là 
nhược bằng, giả như... 

+ 

öo 515 

o-bế 

O-O 

ỏm-tỏi 

Onoe Yuki 

+ 

oa-oa,oe-oe 515 

oà 

Oặp 


x 


Ô,ô,ơ 


ôI, than ôi, h1 ôi, hỡi ơi 


© ©› 
` = 


ối.. ơi, ối... ôi, ới... ơi 
Ối dào (ơi)! 

Ối Giời ơi! 

Ối sời ơi! 

Ối Trời ơi! 

ông 

ống 


.. ƠI là.. 

.. ƠI là... ƠI 

ới.. ơi (ối.. Ơơi,Ối.. Ôi) 
ới .. ơi là... ơi 

ợt 

+ 


ờư 523 

* 

pàng, pàng-pàng 523 
pàng-pàng 

+ 


phải 524 
phải, phải như, phải như là 
phải chỉ (giá, giá mà) 
phải như, phải như là, phải 
Phạm Duy Khiêm 
Phạm-Hải-Tố-Anh 
Phạm-Trọng-Lệ 
Phạm-Văn-Phúc 
phân-biệt c/k/q,g/gh... 
phần phụ thêmI 641 
phần phụ thêmlII 655 
phần phụ thêm III 663 
phận-sự của tiếng kèm 
cảm-thán 
điễn-tả 
âm-thanh 
các lối nói 
các thể (đắc-thể, thụ-thể) 
quan-hệ, ràng-buộc... 
số ít số nhiều 
thời-gian 
làm chứng 
lấy 
nối-kết và tập-hợp 
nhấn mạnh 
phụ-thuộc 
phép 
phết 
phỏng 
phụ tự 
phy lý, phi lý, phi lí 660 
Plây-cu 
Plây ku 
Pleiku 
Plê-cu 
+ 
qua 527 
.. qua... lại 
quá 
quá chừng (đi) 
.. quá chừng là .. 
quá đáng 
quá đi 
quá độ 
quá đỗi 
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.. quá đối là .. 
quá-khứ 

quá lắm 

quá sức 

quá thể 

.. quá thể là .. 
quá trời (đi) 

.. quá trời là .. 
quá xá (trời) (đi) 
.. quá Xá (trời) là .. 
quả 

quả tình 

quả thật, quả thực 
quả vậy 
Quang-Trung 
quanh 

quành 

quấc, quốc, cuốc 
quân 

quốc 

quy-tắc 

quý-hồ 

quyển 

quýnh 

+ 


ra 529 

.. Ta... VàO 

ra phết 

ráo 

ráo trơn ráo trọi 
rắn 

rằng 

rất 

rất có thể (là) 
rẻ 

rề 

rề-rề 

rích 

rinh 

rõ khéo 

rõ khổ 

rồi 

Tồi đây 

TỒI ra 

TỢI, TƯỢI 

rơn 

ru, ư 

ru 

rúc-rích 

TỨc, rưng-rức 


rưng-rức 

TƯỠI, Tưởi 
TƯỜI-TƯỢI 

TƯỢI, TỢI 

TƯỢI, rười-Tượi 

+ 

sạch, sạch-sẽ 530 
sạch 

Sai 

sạm, xạm 

sang 

Sao 

.. SaO là .. 

sau 

sau khi 

(sau) khi .. rồi 
(sau) khi .. xong (rồi) 
sắp 

sắp-sửa 

sâu 

sẽ 

sì 

so-sánh 

song, song-le 
song-le 

số, lời số, số đếm... 
số thứ-tự 

sống, trống 
Sơ-lược về Hệ-thống Chữ Quốc-ngữ 641 
Sở dĩ 

sù-sụ 

sụ 

suốt 

suốt qua 

sự 

+ 

ta 549 

tại 

tại SaO 

tại VÌ 

tại VÌ SaO 

tàu, tầu 

Tàu, Tầu 

tay trắng 

tắp 

tấm 

tất-cả 

tất-ca .. đều, cả... đều 
tất-thảy .. đều 

tâu 
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tênh 
tí nào 
tí nào cả 
tí nào hết 
tí xíu, một tí xíu 
tiếng 
tiếng biểu-thị 
tiếng bổ-túc, bổ-sung 
tiếng cảm, tiếng cảm-thán 
tiếng chỉ-định 
tiếng chỉ giả-thiết, điều-kiện 
tiếng chỉ hiệu-quả 
tiếng chỉ hối-tiếc 
tiếng chỉ khuyến-lệnh 
tiếng chỉ loại 
tiếng chỉ mong-ước 
tiếng chỉ mục-đích 
tiếng chỉ nguyên-nhân 
tiếng chỉ nghi-vấn 
tiếng chỉ phủ-định 
tiếng chỉ số nhiều 
tiếng chỉ vị-trí 
tiếng ghi lại âm-thanh 
tiếng gọi 
tiếng kèm 
- cảm-thán 
- chỉ điều-kiện 
- chỉ lí-do, duyên-cớ 
- chỉ quá-khứ 
- chỉ số nhiều 
- chỉ sự hối-tiếc 
- chỉ sự kéo đài 
- chỉ sự giả-thiết, điều-kiện 
- chỉ sự nhượng-bộ 
- chỉ tương-lai 
- chỉ thời-gian 
- diễn-tả âm-thanh 
- diễn-tả các lối nói 
duyên-cớ 
hối-tiếc 
khuyến-lệnh 
mong-ước 
nguyên-nhân 
phủ-định 
nghi-vấn 
- diễn-tả các thể 
đác-thể 
thụ-thể 
trợ-thể 
trung-thể 


- diễn-tả phương-hướng 
- diễn-tả phương-tiện 
- diễn-tả số ít số nhiều 
- điễn-tả sự hối-tiếc 
- diễn-tả sự quan-hệ 
- diễn-tả sự ràng-buộc 
- diễn-tả thời gian 
- đứng đầu d. lời phụ đối-lập 
- giữa 
- láy 
- nối-kết và tập-hợp 
- nhấn mạnh 
- so-sánh 
phận-sự của tiếng kèm 
. cảm-thán 
. điễn-tả 
. làm chứng 
. lấy 
. nối-kết và tập-hợp 
. nhấn mạnh 
. phụ-thuộc 
. than-thở, trách-móc 
- phụ-thuộc 
- sau 
- tự do 
- than-thở, trách-móc 
- thường dùng 
- trước 
Vvị-trí của tiếng kèm 
. giữa 
. sau 
. tự-do 
. TƯỚC 
tiếng làm chứng 
- cho lời động 
- cho lời ngôi 
- cho lời số 
- cho lời tên 
- cho lời tính 
tiếng nhấn mạnh 
tiếng trả lời 
tiệt 
tiêu-chuẩn đúng sai 
tim-tím 
tím 
tím bầm 
tím đậm 
tím gan, tím gan tím ruột 
tím hồng 
tím mặt, tím mặt lại 
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tím ngắt 

tím ruột bầm gan, bầm gan... 
tím sẫm, tím thẫm 
tím than 

tinh 

tính 

tình tang 
tình-trạng bất-nhất của ¡ và y 
tít 

tít mắt 

tịt 

tịt-mít 

toa 

tòa 

toán 

toáng 

tõm 

tòm-tốm 

tót 

tọt 

tổ 

tổ bố, tổ cha, tổ chẳng, tổ mẹ 
tổ bố, tổ cha, tổ mẹ 
tôi 

tối ư, tối ư là 
tội-nghiệp 

tờ 

tới 

tỚI .. còn... 

.. tỚI .. luI 

tới nơi 

tụi 

tuy 

tuy là 

tuy rằng 

tuỳ 

tuỳ theo 

từ 

tự 

từa-tựa như 
từa-tựa như là 

tựa như 

tựa như là 
tức-khắc 

tức-thì 

từng 

tươi 

tương-lai 

+ 


thahồ 569 


thá 

thà, thà là, thà như, thà rằng 
than ôi (ôi, hĩ ôi, hối ơi) 
thành-ngữ 

thành-tự 

thảo nào 

thằng 

thậm-chí 

thần sầu 

thần sầu quỷ khốc 

.. thật là .. 

thâu 

thâu qua 

thấy 

thấy bà 

thấy mồ 

thèm vào 

theo 

theo, tuỳ theo 

theo, thể theo 

theo như 

theo y như 

thế 

thế, vậy 

thế, đấy, đó, vậy 

thế cơ à 

thế cơ chứ 

thế mà 

thế nào 

.. thế nào .. như thế 

.. thế nào .. như vậy 

.. thế nào .. y như vậy 
.. thế nào .. cứ như thế mà .. 


.. thế nào .. cứ như vậy mà .. 


.. thế nào thì... 
thế nào cũng được 
thể theo, theo 

thì 

thì cũng 

thì chẳng hoá ra 
thì chẳng té ra 

thì hoá ra 

thì ra 

thì thôi 

thì vậy 

thiếu gì 

thím 

thôi 

thôi thì 

thôi thì .. thôi thì .. 
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thôi thì thôi 

thối ra 

thợ 

thời xưa, ngày xưa... 
thụ-thể 

thuI 

thứ 

thưa 

thượt 

+ 

trái 592 

tràng 

trăng-trắng 

trắng 

trắng bạch 

trắng bệch 

trắng bóc, trắng như trứng gà bóc 
trắng bong 

trắng bốp 

trắng dã 

trắng đen 

trắng hếu 

trắng lốp, trắng lôm-lốp 
trắng mắt 

trắng muốt 

trắng nõn, trắng nõn-nà... 
trắng nuột 

trắng ngà 

trắng ngần 

trắng nhách 

trắng nhởn 

trắng nhợt 

trắng ởn 

trắng phau, trắng phau-phau 
trắng phếch 

trắng tay 

trắng tinh 

trắng toát 

trắng-trẻo 
trắng-trong 
trắng-trợn 

trắng xác 

trắng xoá 

trắng xơ trắng xác 
trần đời 

Trần-Bình- Trọng 
Trần-Tế- Xương 
Trần-Trọng-Kim 
trên 

trình 


trỏ 

trọi 

trong 

trong-trắng 

trối chết 

trống, sống 

trơ 

trơ-trọi 

trợ-thể 

trơn 

trơn, trơn-fru 

trữi 

trung-thể 

trước 

trước (là) .. sau (là) .. 
trước kia 

trước khi 

trường-hợp đặc-biệt: "1 tờ” 
trường-hợp 1 và y 
trường-hợp quốc 
trường-hợp uu, ôô và oo 
trường-hợp viết sai 
+ 

uida 602 

úi chà 

Úi dào (ơi)! 

ủn-in, n-in 

+ 


ủa 603 


+ 


ư,ru 603 


ư-ử 

ừ,ờ 

ừ nhỉ, à nhỉ 

ửng 

+ 

ừa 601 

ước chi 

ước gì, ước chi 

% 

và 6014 

vả 

vả, vả lại, vả chăng 
vả chăng 

vả lại 
vạn-bất-đắc-dĩ, bất-đắc-dĩ 
vàng 

vàng-anh 

vàng-bạc 

vàng cốm 
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vàng chanh 
vàng choé 
vàng-đá, đá-vàng 
vàng đen 

vàng ệch 

vàng hoa 

vàng hoe 

vàng hồ 

vàng hươm, vàng hườn 
vàng khé 

vàng khè 

vàng lá 

vàng mười 

vàng nghệ 
vàng-ngọc 

vàng ối 

vàng ròng 

vàng rộm 

vàng sạm, vàng xạm 
vàng-son 

vàng ta 

vàng tâm 

vàng tây 
vàng-vàng 
vàng-vọt 

vàng xuộm 

vào 

vào khoảng 

vắt 

vắt, vặt 

vẫn 

vận, các vận 
vâng 

vầy 

vậy, đấy, đó, thế 
vậy, thế 

vậy 

ve 

Ve-ve 

veO 

V€O, V€O-VeO 
VeO-VeO 

VèO, VèO-vèO 

về 

vi-vu 

ví 

ví bằng, nhược bằng... 
ví như 

vì 

vì bởi, vì bởi tại 


vì cớ làm sao 
vì chưng 
vì làm sao, vì cớ làm sao 
vì-nể, nể-vì, vị-nể 
VÌ SaO 
Vì tại 
vì thế, vì vậy 
vì thế cho nên 
vì vậy, vì thế 
vị-nể 
vị-trí của tiếng kèm 
. giữa 
. sau 
. tự-do 
. TƯỚC 
VIỆC 
việc gì, không việc gì 
việc gì đến, việc gì tới... 
viên 
viết sai 
VO-Ve 
VO-VO 
vô bờ bến 
vô-cùng 
vô-cùng-tận 
vô chừng 
vô-hình-trung 
vô-hồi 
vô-hồi kì-trận 
vô kể 
vô khối 
vô-luận 
vô ngần 
vô-số 
Vô tộI-vạ 
vô-vàn 


vừa 

vừa, mới, vừa mới, mới vừa 
vừa mới 

vừa mới đây 

vừa mới đó 

vừa mới rồi 

vừa phải 

vừa qua 

vừa rồi 

vừa-vặn 
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vừa .. vừa.. 
vừa-vừa 

vừa-vừa phải-phải 
+ 

xa 627 

xam-xám 

xám 

xám ngắt 

xám ngoét 

xám XỊt 

xạm, sạm 

xanh 

xanh biếc 

xanh cỏ 

xanh đa trời 

xanh dờn, xanh rờn 
xanh dương 

xanh hoà-bình 
xanh lá cây 

xanh lá mạ 

xanh lam, lam 
xanh lè 

xanh lét 

xanh lơ 

xanh lục 

xanh mét 

xanh mướt 

xanh nõn chuối 
xanh ngắt 

xanh rì 

xanh rờn, xanh dờn 
xanh rớt 

xanh tươi 

xanh un 

xanh vỏ đỏ lòng 
xanh-xanh 
xanh-xao 
xanh-xao vàng-vọt 
xăm-xắp 

xấp-xỉi như, gần như... 
Xe 

xem 

xem chừng 

xem xem 

Xẹp 

xẹp lép, lép xẹp 
xềm-xệp 
xềnh-xệch 

xíu 
xíu-xiu-Xìu-xiu 


xong 
XỚt 

xù 

xù-xì 

xù-xù, xù-xụ, Xxụ-xụ 
xuống 

xưa kia 

* 

yhệtnhư 637 

y như, y hệt như 

ý 


Z 


ý chết, chết chửa 
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